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Môi trường hiện nay đang là vẫn đề nóng bỏng của mọi quốc 
gia, dù đó là quốc gia phát triển hay là quốc gia đang phát triển, 
Sự ô nhiễm, say thoái và những sự có môi trường diễn ra ngày 
càng ở mức độ cao đang đặt con người trước những sự trả thà ghê 
gớm của thiên nhiên. Nguy cơ môi trường đặc biệt nóng bỏng ở các 
quốc gia đang phát triển - nơi nhà cầu cuộc sống hàng ngày của 
cơn người và như câu phát triển của xã hội xung đột mạnh mẽ với 
sự cân thiết phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Việt 
Nam đứng trong hàng ngũ của các quốc gia đang phát triển và 
cũng đang phải đối đầu với vấn đề môi trường. 


Bảo vệ môi trường ngày nay đã trở thành một trong những 
chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Bằng những 
biện pháp và chính sách khác nhau, Nhà nước ta đang can thiệp 
mạnh mế vào các hoạt động của cá nhân, tổ chức trong xã hội để 
bảo vệ các yếu tÔ của môi trường, ngăn chăn việc gây ô nhiễm, 
suy thoái và sự cố môi trường. Trong những biện pháp mà Nhà 
nước sử dụng, pháp luật đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Sự. xuất 
hiện và vai trò ngày càng tăng của các quy định pháp luật về môi 
trường kê từ khi đất nước chuyển sang nên kinh tế thị trường là 
biểu hiện rõ nét về sự cấp bách của vấn đề môi trường và dẫn đến 
hệ quả tắt yếu là phải đào tạo, giáo dục công dân những kiến thức 
về pháp luật môi trường. 

Luật môi trường được đựa vào chương trình đào tạo của 
Trường Đại học Luật Hà Nội từ những năm đâu thập kỉ thứ 10 của 
thế kí XX. Việc giảng dạy luật môi trường ở thời kì này mang tính 
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hiện và vai trò ngày càng tăng của các quy định pháp luật về môi 
trường kê từ khi đất nước chuyển sang nên kinh tế thị trường là 
biểu hiện rõ nét về sự cấp bách của vấn đề môi trường và dẫn đến 
hệ quả tắt yếu là phải đào tạo, giáo dục công dân những kiến thức 
về pháp luật môi trưỜng. 
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chất thử nghiệm song đã đạt được những kết quả nhất định. Những 
năm gân đây, luật môi trường được giảng dạy đầy ẩu và chính thức 
hơn trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường. Với sự 
ra đời của Bộ môn luật môi trường, việc giảng dạy và học tập đã 
được đây cao hơn một bước. Tuy nhiên, do thiếu giáo trình, tài liệu 
nên việc học tập của sinh viên chủ yếu dựa vào bài giảng của giáo 
viên. Điều này hạn chế không í đến chất lượng đào tạo. Để khắc 
phục tình trạng này, Bộ môn luật môi trường Trưởng Đại học Luật 
Hà Nội đã tiến hành biên soạn giáo trình luật môi trường, Giáo 
trình được biên soạn trên cơ sở những thành tựu lập pháp của đất 
nước ta, đặc biệt là thực tiễn của đất nước trong phát triển kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Giáo trình được xuất bản 
lần đầu vào năm 1999, tái bản nhiều lần với những xửa đối thích 
hợp và được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập ở trong và 
ngoài Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Đo những thay đổi ong chương trình đào tạo của Trưởng 
Đại học Luật Hà Nội, trên cơ sở chương trình khung cũng như 
những ý kiến phân hồi của sinh viên nhất là những thay đôi mới 
đây trong hệ thống pháp luật nước ta liên quan đến vấn đề môi 
trường, Bộ môn luật môi trường Trường Đại học Luật Hà Nội và 
một số chuyên gia của Cục bảo vệ môi trường, Bộ tài nguyên và 
môi trường tiễn hành biên soạn lại giáo trình. Cân phải thừa 
nhận rằng luật môi trường là bộ môn khoa học mới và đang còn 
nhiều quan điểm, cách tiếp cận khác nhau. Chính vì vậy 
tập thể tác giả đã hết sức cô gắng song giáo trình này chế, 
khá tránh khỏi những hạn chế và khó đáp ứng được đây đu những 
yêu cầu mà thực tiễn đặt ra đối với bộ môn này. Tập thể tác giả sẽ 


cô gắng tiếp tục hoàn thiện giáo trình. 
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KHÁI NIỆM LUẬT MÔI TRƯỜNG 


1L MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC ẢNH HƯỚNG MANG TÍNH 
PHÓ BIÊN CỦA MÔI TRƯỜNG 

1.1. Môi trường và hiện trạng, 

Môi trường là khái niệm có nội hàm vô cùng rộng và được sử 
dụng trong nhiều lĩnh vực kbác nhau. Trong cuộc sống người ta 
dùng nhiều khái niệm môi trường như môi trường sư phạm, môi 
trường xã hội, môi trường giáo dục... Môi trường theo định nghĩa 
thông thường “2à roàn bộ nói chung những điêu kiện tự nhiên và 
xã hội trong đó con người hay một sinh vật tồn tại, phát triển 
trong môi quan hệ với con người hay sinh vật ấy" (U là “sự kết 
hợp toàn bộ hoàn cảnh hoặc điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng 
tới sự tôn tại, phát triển của một thực thể hữu cơ"'” Định nghĩa 
tương Tự về môi trường như định nghĩa của Luật bảo vệ môi 
trường năm 1993 có thể tìm thấy trong Chương trình hành dộng 
của Cộng đồng châu Âu về môi trường. 

Môi trường sử dụng trong lĩnh vực khoa học pháp lí là khái 
niệm được hiểu như là mỗi liên hệ 


ữa con người và tự nhiên, 


(1).Xem: Từ điển tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng 997. tr. 618. 

Xem: The American Heritase Dictionary, Boston, 1992, tr 616. 

(3).Xem: The Council Rezuiation (EEC) No 1872/84 of 28 June 1984 on Action 
by the Conưnunitv relating to EnvironmentL. 


KHÁI NIỆM LUẬT MÔI TRƯỜNG 


1. MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC ẢNH HƯỞNG MANG TÍNH 
PHÓ BIÊN CỦA MÔI TRƯỜNG 

1.1. Môi trường và hiện trạng, 

Môi trường là khái niệm có nội hàm vô cùng rộng và được sử 
dụng trong nhiều lĩnh vực kbác nhau. Trong cuộc sống người ta 
dùng nhiều khái niệm môi trường như môi trường sư phạm, môi 
trường xã hội, môi trường giáo dục... Môi trường theo định nghĩa 
thông thường “2à roàn bộ nói chung những điễu kiện tự nhiên và 
xã hội trong đó con người hay một sinh vật tồn tại, phát triển 
trong môi quan hệ với con người hay sinh vật ấy" () là “sự kết 
hợp toàn bộ hoàn cảnh hoặc điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng 
tới sự tôn tại, phát triển của một thực thể hữu cơ"'” Định nghĩa 
tương Tự về môi trường như định nghĩa của Luật bảo vệ môi 
trường năm 1993 có thể tìm thấy trong Chương trình hành dộng 
của Cộng dồng châu Âu về môi trường. 

Môi trường sử dụng trong lĩnh vực khoa học pháp lí là khái 
niệm được hiểu như là mỗi liên hệ 


ữa con người và tự nhiên, 


(1).Xem: Từ điển tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng ì997, tr. 618. 

Xem: The American Heritase Dictionary, Boston, 1992, tr, 616. 

(3).Xem: The Couneil Reguiation (EEC) No 1872/84 of 28 June 1984 on Action 
by the Conưnunitv relating to EnvironmentL. 


trong đó môi trường được hiểu như là những yếu tổ, hoàn cảnh và 
điều kiện tự nhiên bao quanh con người. Điều I Luật bảo vệ môi 
trường được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khoá XIII, kì họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014 định 
nghĩa môi trường “fà hệ thống các yếu tổ vật chất tự nhiên và 
nhân tạo có tác động đổi với sự rên tại và phát triển của con 
người và sinh vật”. Như vậy, theo cách định nghĩa của Luật bảo 
vệ môi trường thì con người trở thành trung tâm trong, mối quan 
hệ với tự nhiên và dĩ nhiên mối quan hệ giữa con người với nhau 
tạo thành trung tâm đó chứ không phải mối liên hệ giữa các thành 
phần khác của môi trường. 

Môi trường được tạo thành bởi vô số các yếu tổ vật chất. 
Trong số đó những yếu tô vật chất tự nhiên như đất, nước, không 
khí, ánh sáng, âm thanh, các hệ thực vật, hệ động vật có ý nghĩa 
đặc biệt và quan trọng hơn cả. Những yếu tố này được coi là 
những thành phần cơ bản của môi trường. Chúng hình thành và 
phát triển theo những quy luật tự nhiên vốn có và nằm ngoài khả 
năng quyết định của con người. Con người chỉ cố thể tác động tới 
chúng trong chừng mục nhất định. 


Bên cạnh những yếu tố vật chất tự nhiên, môi trường còn bao 
gồm cá những yếu tố nhân tạo. Những yếu tô này đo con người 
tạo ra nhằm tác động tới các yếu tố thiên nhiên để phục vụ cho 
nhu cầu của bản thân mình, như: hệ thống đê điều, các công trình 
nghệ thuật, các công trình văn boá kiến trúc mà con người từ thế 
hệ này sang thế hệ khác dựng nên. 


Môi trường hiện tại đang có những thay đổi bất lợi cho con 
người, đặc biệt là những yếu tố mang tính tự nhiên như nước, đất, 
không khí, hệ thực vật, hệ động vật. Tình trạng môi trường thay 
đổi theo chiều hướng xấu đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu cũng 
như trong phạm vi mỗi quốc gia. 
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trong đó môi trường được hiểu như là những yếu tổ, hoàn cảnh và 
điều kiện tự nhiên bao quanh con người. Điều I Luật bảo vệ môi 
trường được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khoá XIII, kì họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014 định 
nghĩa môi trường “fk hệ thống các yếu tổ vật chất tự nhiên và 
nhân tạo có tác động đổi với Sự tên tại và phát triển của con 
người và sinh vật”. Như vậy, theo cách định nghĩa của Luật bảo 
vệ môi trường thì con người trở thành trung tâm trong, mối quan 
hệ với tự nhiên và dĩ nhiên mối quan hệ giữa con người với nhau 
tạo thành trung tâm đó chứ không phải mối liên hệ giữa các thành 
phần khác của môi trường. 

Môi trường được tạo thành bởi vô số các yếu tố vật chất. 
Trong số đó những yếu tô vật chất tự nhiên như đất, nước, không 
khí, ánh sáng, âm thanh, các hệ thực vật, hệ động vật có ý nghĩa 
đặc biệt và quan trọng hơn cả. Những yếu tố này được coi là 
những thành phần cơ bản của môi trường. Chúng hình thành và 
phát triển theo những quy luật tự nhiên vốn có và nằm ngoài khả 
năng quyết định của con người. Con người chỉ cố thể tác động tới 
chúng trong chừng mực nhất định. 

Bên cạnh những yếu tố vật chất tự nhiên, môi trường còn bao 
gồm cá những yếu tố nhân tạo. Những yếu tô này đo con người 
tạo ra nhằm tác động tới các yếu tố thiên nhiên để phục vụ cho 
nhu cầu của bản thân mình, như: hệ thống đê điều, các công trình 
nghệ thuật, các công trình văn boá kiến trúc mà con người từ thế 
hệ này sang thế hệ khác dựng nên. 

Môi trường hiện tại đang có những thay đổi bất lợi cho con 
người, đặc biệt là những yếu tố mang tính tự nhiên như nước, đất, 
không khí, hệ thực vật, hệ động vật. Tình trạng môi trường thay 
đổi theo chiều hướng xấu đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu cũng 
như trong phạm vi mỗi quốc gia. 
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Trên phạm vi toàn cầu, sự thay dồi theo chiều hướng xấu của 
môi trường diễn ra ở nhiều yếu tổ của môi trường, với nhiều cấp 
độ khác nhau. Dưới dây là một số biểu hiện chủ yếu: 

- Sự thay đỗi của khí hậu toàn cầu dưới tác động của nhiều 
yếu tố khác nhau như: rừng bị tàn phá, đặc biệt là các khu vực 
rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ và châu Á; sự gia tăng của chất thải 
chứa khí 
của nó tới các thành phần môi trường. Toàn bộ những yếu tố nêu 
trên đã góp phần làm cho không khí nóng lên, dẫn dến những thay 
dồi bất thường của khí hậu. 


ECs ở mức độ lớn; sự gia tăng của dân số và tác động 


- Một trong những biến đổi của thiên nhiên gây tác động xấu 
đến môi trường một cách đáng lo ngại là những thảm hoạ thiên 
nhiên trong cuối thế ki XX và đầu thế ki XXI. Những trận dộng 
đất, sạt lở đất, những trận dịa chắn gây những đợt sóng thần mạnh 
như sóng thần Tsunami ở Đông Nam Á và Đông Á vừa qua đã để 
lại những hậu quả rất lớn đối với môi trường. Những đợt núi lửa 
trào phun ở lòng đại dương như vừa diễn ra có thể khiến trong 
nước biển chứa những độc tố, dẫn đến sự huỷ hoại hoặc nhiễm 
độc các loại hải sản. Dịch bệnh do những thảm hoạ thiên nhiên 
mang lại cũng chứa dựng các nguy cơ lớn đối với các loài thực 
vật và động vật trên cạn. Các nhà khoa học cảnh bảo về thảm hoạ 
môi trường sẽ điển ra sau thảm hoạ sóng thần Tsunami. 

~ Một thay đôi đáng lo ngại khác của môi trường là sự suy giảm 
của tầng ôzôn. Tầng ôzôn được coi là vỏ bọc. là chiếc áo giáp của 
trái đất, “là tầng ôzôn khí quyển bên ngoài tầng biên hành tỉnh" 
(Điều I Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn). Sự tồn tại của tầng 
ôzôn có ý nghĩa quan trọng đối với trái đất ở trên nhiễu phương 
diện. Thứ nhất, nó ngăn không cho các tia cực tím trong vũ trụ xâm 
nhậ 


thứ hai, nó đóng vai trò của lớp áo trái đất, ngăn cho bầu khí 


trái đất, gây những tác hại cho con người và các hệ sinh thái; 
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Trên phạm vi toàn cầu, sự thay dồi theo chiều hướng xấu của 
môi trường diễn ra ở nhiều yếu tổ của môi trường, với nhiều cấp 
độ khác nhau. Dưới dây là một số biểu hiện chủ yếu: 

- Sự thay đỗi của khí hậu toàn cầu dưới tác động của nhiều 
yếu tố khác nhau như: rừng bị tàn phá, đặc biệt là các khu vực 
rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ và châu Á; sự gia tăng của chất thải 
chứa khí CFCs ở mức độ lớn; sự gia tăng của dân số 


zà tác động 
của nó tới các thành phần môi trường. Toàn bộ những yếu tổ nêu 
trên đã góp phần làm cho không khí nóng lên, dẫn dến những thay 


dối bất thường của khí hậu. 


- Một trong những biến đổi của thiên nhiên gây tác động xấu 
đến môi trường một cách đáng lo ngại là những thảm hoạ thiên 
nhiên trong cuối thế ki XX và đầu thế ki XXI. Những trận dộng 
đất, sạt lở đất, những trận dịa chắn gây những đợt sóng thần mạnh 
như sóng thần Tsunarmi ở Đông Nam Á và Đông Á vừa qua đã để 
lại những hậu quả rất lớn đối với môi trường. Những đợt núi lửa 
trào phun ở lòng đại dương như vừa diễn ra có thể khiến trong 
nước biển chứa những độc tố, dẫn đến sự huỷ hoại hoặc nhiễm 
độc các loại hải sản. Dịch bệnh do những thảm hoạ thiên nhiên 
mang lại cũng chứa dựng các nguy cơ lớn đối với các loài thực 
ông vật trên cạn. Các nhà khoa học cảnh bảo về thảm hoạ 
môi trường sẽ điển ra sau thảm hoạ sóng thần Tsunami. 


~ Một thay đôi đáng lo ngại khác của môi trường là sự suy giảm 
của tằng ôzôn. Tầng ôzôn được coi là vỏ bọc. là chiếc áo giáp của 
trái đất, “là tằng ôzôn khí quyển bên ngoài tầng biên hành tỉnh" 
(Điều I Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn). Sự tồn tại của tầng 
ôzôn có ý nghĩa quan trọng đối với trái đất ở trên nhiều phương 
diện. Thứ nhất, nó ngăn không cho các tia cực tím trong vũ trụ xâm 
nhập trái đất, gây những tác hại cho con người và các hệ sinh thái; 
thứ hai, nó đóng vai trò của lớp áo trái đất, ngăn cho bầu khí 
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quyền bao quanh trái đất không nóng lên bởi năng lượng mặt trời. 
Với những lí do đó, sự suy giảm hoặc những lỗ thủng của tầng 
ôÔzôn sẽ tạo ra những biến dỗi xấu của môi trường trên trái đất. 

- Chất thải là vấn đề mà môi trường thế giới đang phải đối 
mặt. Sự gia tăng dân số, sự gia tăng nhu cầu sản xuất tiêu đùng 
dẫn đến sự gia tăng chất thải. Các quốc gia, các cộng đồng đều có 
chất thải mà nếu không xử Hí thì chỉ có thể thải vào môi trường. 
Một số quốc gia phát triển dã lợi dụng sự thiếu thốn của các quốc 
gia nghèo tìm cách xuất khẩu vào đó những chất thải, đặc biệt là 
chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

- Sự suy giảm của nhiều loại thực vật, sự diệt vong của nhiều 
loại động vật cũng là vẫn để môi trường cấp bách. Môi trường là 
tổng hợp các hệ sinh thái có mối liên hệ mật thiết với nhau. Sự tồn 
tại của hệ sinh thái này là điều kiện để giữ sự cân bằng của hệ sinh 
thái khác, sự tồn tại của loài động vật này chính điều kiện cân 
bằng môi trường cho các loại động vật khác. Đáng tiếc là ở nhiều 
quốc gia trên thể giới, nhiều loại động vật và thực vật đang đứng 
trước nguy cơ tuyệt chủng do sự khai thác quá mức của con 
người. Ví đụ; đần voi của châu Phi đã giảm xuống đến mức báo 
động; loài tê giác bây giờ chỉ còn không đáng kế ở Việt Nam; loài 
hỗ ở ấn Độ cũng đang ở trong nguy cơ bị tuyệt chủng... 

“Tình trạng môi trường của Việt Nam cũng có những nét chung 
của môi trường thế giới và cũng có những nét riêng do hoàn cảnh 
lịch sử và sự phát triển của đất nước qua các giai đoạn khác nhau. 
Có nhiều mặt, có nhiều yếu tố, thực trạng môi trường của Việt 
Nam còn xấu hơn ở nhiễu nước trên thế giới. 

Việc môi trường bị huỷ hoại diễn ra do nhiều yếu tố khác 
nhau. Mỗi thành tố của môi trường chịu sự tác động của một hoặc 
một vài nhân tố khác nhau đông thời cũng chịu tác động trực tiếp 
lẫn nhau. Trong số các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường sống 
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quyền bao quanh trái đất không nóng lên bởi năng lượng mặt trời. 
Với những lí do đó, sự suy giảm hoặc những lỗ thủng của tầng 
ôzôn sẽ tạo ra những biến dỗi xấu của môi trường trên trái đất. 

- Chất thải là vấn đề mà môi trường thế giới đang phải đối 
mặt. Sự gia tăng dân số, sự gia tăng nhu cầu sản xuất tiêu đùng 
dẫn đến sự gia tăng chất thải. Các quốc gia, các cộng đồng đều có 
chất thải mà nếu không xử Hí thì chỉ có thể thải vào môi trường. 
Một số quốc gia phát triển dã lợi dụng sự thiếu thốn của các quốc 
gia nghèo tìm cách xuất khẩu vào đó những chất thải, đặc biệt là 
chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

- Sự suy giảm của nhiều loại thực vật, sự điệt vong của nhiều 
loại động vật cũng là vẫn để môi trường cấp bách. Môi trường là 
tông hợp các hệ sinh thái có mối liên hệ mật thiết với nhau. Sự tồn 
tại của hệ sinh thái này là điều kiện để giữ sự cân bằng của hệ sinh 
thái khác, sự tồn tại của loài động vật này chính điều kiện cân 
bằng môi trường cho các loại động vật khác. Đáng tiếc là ở nhiều 


quốc gia trên thể giới, nhiều loại động vật và thực vật đang đứng 
trước nguy cơ tuyệt chủng do sự khai thác quá mức của con 
người. Ví đự; đần voi của châu Phi đã giảm xuống đến mức báo 
động; loài tê giác bây giờ chỉ còn không đáng kế ở Việt Nam; loài 
hỗ ở ấn Độ cũng đang ở trong nguy cơ bị tuyệt chủng... 


“Tình trạng môi trường của Việt Nam cũng có những nét chung 
của môi trường thế giới và cũng có những nét riêng do hoàn cảnh 
lịch sử và sự phát triển của đất nước qua các giai đoạn khác nhau. 
Có nhiều mặt, có nhiều yếu tố, thực trạng môi trường của Việt 
Nam còn xấu hơn ở nhiễu nước trên thế giới. 

Việc môi trường bị huỷ hoại diễn ra do nhiều yếu tố khác 
nhau. Mỗi thành tố của môi trường chịu sự tác động của một hoặc 


một vài nhân tố khác nhau đồng thời cũng chịu tác động trực tiếp 


lần nhau. Trong số các nhân tô ảnh hưởng đên môi trường sông 
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của con người cần phải kê đến việc gây ô nhiễm, việc đô thị hoá, 
phát triển công nghiệp, phá rừng, khai thác tài nguyên bừa bãi. 

Cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đang 
đổi mặt với mâu thuẫn giữa phát triển và bảo vệ môi trường. So 
với nhiều nước khác, vấn để môi trường ở Việt Nam đang nằm 
trong trạng thái báo động cấp bách hơn. Điều này được lí giải bởi 
nhiều nguyên nhân khác nhau: 

~ Trước hết, cũng như nhiều nước đang phát triển, Việt Nam có 
xu hướng xuất khâu tài nguyên rừng, khoáng sản để đáp ứng những 
nhụ cầu công nghiệp hoá hoặi món nợ nước ngoài. Việc 
khai thác tài nguyên, nhất là t nguyên rùng và khoáng sản thiếu 
quy hoạch, khai thác không tính đến khả năng tái sinh các nguồn tài 
nguyên này đã dân đến những huỷ hoại nghiêm trọng về môi 
trường. Nhiều địa phương, nhiều vùng trong cả nước đã để cho 
những cánh rừng bị tàn phá nghiêm trọng do khai thác gỗ thiếu quy 
hoạch, đo phá rừng đẻ lấy chất dốt hoặc lấy đất canh tác. Bên cạnh 
đó, việc khai thác đá quý, vàng hoặc các sản phâm lâm nghiệp quý 
cũng đã gây nên sự huỷ hoại môi trường ở nhiều vùng khác nhau. 


trả cá 


- Do thiểu công nghệ tiên tiền và các nguồn tài chính cần thiết 
nên một khối lượng rất lớn các chất thải công nghiệp, chất thải 
sinh hoạt chưa được xử lí. Phần lớn các chất thải được đưa xuống 
sông, hồ đã tạo nên những hồ chết, sông chết. Sông Tô Lịch ở Hà 
Nội, các kênh rạch ở thành phố Hồ Chí Minh dã ô nhiễm đến mức 
không có sinh vật nào sống nỗi trong đồng nước của những kênh 
rạch đó. Nhiều khu dân cư phải sống trong những môi trường ô 
nhiễm nặng. Không khí ở các thành phố và thị trấn đã bị ô nhiễm 
tới mức đáng lo ngại. Tất cả những điều này đã tác động xấu đến 
sức khoẻ của toàn thể cộng đồng. 

- Những cuộc nếm bom huy diệt, đặc biệt là những trận rải 
chất độc màu da cam mà Mỹ thực biện trong cuộc chiến tranh 
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~ Trước hết, cũng như nhiều nước đang phát triển, Việt Nam có 
xu hướng xuất khâu tài nguyên rừng, khoáng sản để đáp ứng những 
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rạch đó. Nhiều khu dân cư phải sống trong những môi trường ô 
nhiễm nặng. Không khí ở các thành phố và thị trấn đã bị ô nhiễm 
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chất độc màu da cam mà Mỹ thực biện trong cuộc chiến tranh 
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xâm lược Việt Nam dã tàn phá nặng nề môi trường. Trong chiến 
tranh Việt Nam, Mỹ đã trút xuống đất nước ta hằng chục triệu tấn 
bom đạn các loại, hàng nghìn tấn chất độc màu da cam. Nhiều khu 
rừng, nhiều vùng đất phải bị tàn phá nặng nẻ và rất khó được khôi 
phục trở lại. Những hậu quả mà chiến tranh để lại cho môi trường 
là hết sức nặng nề. 

- Ý thức bảo vệ môi trường của phần lớn các tầng lớp trong 
dân cư vẫn còn thấp. Những khó khăn về đời sống kinh tế, những 
nhu cầu sinh hoạt trước mắt đã làm cho người dân không thấy hết 
những tác hại của việc môi trường sống bị huỷ diệt, nhất là không 
thấy hết sự suy thoái của các yếu tố như rừng, nước và không khí. 
Phần lớn dân cư vẫn quan niệm rằng rừng, nước, không khí là vô 
tận, là của trời sinh. Hiện tượng xả rác bừa bãi hiện đang còn rất 
phô biến ở các đô thị và nông thôn nước ta. 

- Hệ thống pháp luật của Nhà nước ta chưa thực sự chú trọng, 
đến việc bảo vệ môi trường. Chỉ mãi tới những năm cuối của thập 
kỉ thử 10 của thế kỉ XX thì vẫn đề bảo vệ môi trường mới bắt đầu 
thực sự được pháp luật điều chỉnh. Tuy Nhà nước dã ban hành 
nhiều văn bản quy phạm pháp luật về môi trường song việc triển 
khai thực hiện chúng chưa triệt để. Chẳng hạn các quy định về bảo 
vệ rừng, bảo vệ nguồn nước chống lại sự khai thác rừng bừa bãi 
hay việc huỷ hoại bởi các chất thải từ các nhà máy, xí nghiệp chưa 
được thực hiện triệt để. Các cơ quan chức năng của Nhà nước cũng 
chưa thực sự chú ý đến vấn đề môi trường, coi đố là vấn đề thứ yếu 
trong các kế boạch kinh doanh hay kế hoạch hành động của mình. 

Một trong những nguyên nhân quan trọng khác quyết định 
tính chất cấp bách của vấn đề môi trường là sự gia tăng và bùng 
nỗ dân số ở nhiều vùng vùng, nhiều nơi trong cả nước. Vào những 
năm đầu của thập ki thứ 7 của thế kỉ XX, dân số nước ta có hơn 
30 triệu song chỉ gần 40 năm sau đã đạt tới 75 triệu, tăng gấp hơn 
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xâm lược Việt Nam dã tàn phá nặng nề môi trường. Trong chiến 
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thấy hết sự suy thoái của các yếu tố như rừng, nước và không khí. 
Phần lớn dân cư vẫn quan niệm rằng rừng, nước, không khí là vô 
tận, là của trời sinh. Hiện tượng xả rác bừa bãi hiện đang còn rất 
phổ biến ở các đô thị và nông thôn nước ta. 

- Hệ thống pháp luật của Nhà nước ta chưa thực sự chú trọng, 
đến việc bảo vệ môi trường. Chỉ mãi tới những năm cuối của thập 
kỉ thứ 10 của thế ki XX thì vẫn đề bảo vệ môi trường mới bắt đầu 
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nhiều văn bản quy phạm pháp luật về môi trường song việc triển 
khai thực hiện chúng chưa triệt để. Chẳng hạn các quy định về bảo 
vệ rừng, bảo vệ nguồn nước chống lại sự khai thác rừng bừa bãi 
hay việc huỷ hoại bởi các chất thải từ các nhà máy, xí nghiệp chưa 
được thực hiện triệt để. Các cơ quan chức năng của Nhà nước cũng 
chưa thực sự chú ý đến vấn đề môi trường, coi đó là vẫn đề thứ yếu 
trong các kế hoạch kinh doanh hay kế hoạch hành động của mình. 

Một trong những nguyên nhân quan trọng khác quyết định 
tính chất cấp bách của vấn đề môi trường là sự gia tăng và bùng 
nỗ dân số ở nhiều vùng vùng, nhiều nơi trong cả nước. Vào những 
năm đầu của thập ki thứ 7 của thế kỉ XX, dân số nước ta có hơn 
30 triệu song chỉ gần 40 năm sau đã đạt tới 75 triệu, tăng gấp hơn 
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2 lần. Sự phát triển đân số ào ạt đã mâu thuẫn với điện tích đất và 
tài nguyên thiên nhiên có hạn. Dân số tăng làm cho các nhu cầu 
của con người đối với tài nguyên thiên nhiên, đối với môi trường 
vốn không phải là vô tận đã dẫn đến sự gia tăng của các yếu tố 
gây ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường. 

- Thiếu định hướng và sự kiểm soát cần thiết đối với hoạt 
động của con người trong môi trường cũng là nguyên nhân của 
tình ưạng môi trường ô nhiễm và suy thoái. Mặc dù việc dịnh 
hướng và kiểm soát hoạt động của con người được thực hiện chì 
yếu thông qua các công cụ pháp luật và chính sách song vai trò 


E. 


của dư luận xã hội, của giáo dục cộng đồng cũng cần phải được 
coi trọng. Đáng tiếc là những công cụ định hướng và kiểm tra 
mang tính xã hội rộng rãi chưa được sử dụng triệt để trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường ở nước ta. 

Vấn để bảo vệ môi trường hiện nay đang được Đảng và Nhà 
nước Việt Nam đặc biệt quan tâm. Trong chiến lược phát triển 
kinh tế đến năm 2010 do Đại hội toàn quốc Đảng cộng sản Việt 
Nam lần thứ IX thông qua, vấn đề môi trường được nhắn mạnh: 
"Phát triển nhanh, hiệu quả và bển vững, tăng trưởng kinh tế đi 
đôi với thực hiện tiễn bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường" 0) 

1.2, Các ánh hưởng mang tính phổ biến của môi trường 

Môi trường sống trong những thập ki cuối của thế kỉ XX đã trở 
thành mối quan tâm hàng đầu của nhân loại. Khi chiến tranh lạnh đã 
qua đi, nguy cơ huỷ diệt hạt nhân bị đây lùi thì vấn đề môi trường trở 
nên mỗi quan tâm chung rất cấp bách của nhân loại. Tính phô biến 
toàn cầu của vấn đề môi trường thể hiện ở các khía cạnh sau: 


4).Xem: Văn kiên Đại hội Đảng toàn quốc lấn tt IX, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội 2001, tr. 162. 
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2 lần. Sự phát triển đân số ào ạt đã mâu thuẫn với điện tích đất và 
tài nguyên thiên nhiên có hạn. Dân số tăng làm cho các nhu cầu 
của con người đối với tài nguyên thiên nhiên, đối với môi trường 
vốn không phải là vô tận đã dẫn đến sự gia tăng của các yếu tố 
gây ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường. 

- Thiếu định hướng và sự kiểm soát cần thiết đối với hoạt 
động của con người trong môi trường cũng là nguyên nhân của 
tình ưạng môi trường ô nhiễm và suy thoái. Mặc dù việc dịnh 
hướng và kiểm soát hoạt động của con người được thực hiện chủ 
yếu thông qua các công cụ pháp luật và chính sách song vai trò 
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mang tính xã hội rộng rãi chưa được sử dụng triệt để trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường ở nước ta. 

Vấn để bảo vệ môi trường hiện nay đang được Đảng và Nhà 
nước Việt Nam đặc biệt quan tâm. Trong chiến lược phát triển 
kinh tế đến năm 2010 do Đại hội toàn quốc Đảng cộng sản Việt 
Nam lần thứ IX thông qua, vấn đề môi trường được nhắn mạnh: 
"Phát triển nhanh, hiệu quả và bển vững, tăng trưởng kinh tế đi 
đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường” 

1.2, Các ánh hưởng mang tính phổ biến của môi trường 

Môi trường sống trong những thập ki cuối của thế kỉ XX đã trở 
thành mối quan tâm hàng đầu của nhân loại. Khi chiến tranh lạnh đã 
qua đi, nguy cơ huỷ diệt hạt nhân bị đây lùi thì vấn đề môi trường trở 
nên mối quan tâm chung rất cấp bách của nhân loại. Tính phô biến 
toàn cầu của vấn đề môi trường thể hiện ở các khía cạnh sau: 


4).Xem: Văn kiên Đại hội Đảng toàn quốc lấn tứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội 2001, tr. 162. 
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* Ảnh hưởng của những tác hại mà con người gây ra cho môi 
trường không chỉ giới hạn trong phạm vi vùng, thậm chí trong 
phạm vi quốc gia nơi xảy ra sự tàn phá môi trường. Các nước, các 
khu vực lân cận đều có thể bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá môi 
trường diễn ra ở khu vực hay ở quốc gia lân cận. Ở Việt Nam, 
việc các khu rừng đầu nguồn bị tàn phá đã dẫn đến những cơn lũ 
quét gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho những nơi rừng bị 
phá mà cả những nơi khác. Nạn cháy rùng ở đảo Kalimantan của 
Indonesia không chỉ ánh hưởng đến môi trường của đất nước này 
mà cả của các nước khác trong khu vực. Tác hại của môi trường, 
cũng mang tính toàn cầu. Việc con người chặt phá rừng, thải các 
chất khí vào bầu khí quyền đã phá vỡ tằng ôzôn, gây nên nhiều 
biến động bắt bình thường của thiên nhiên như hiện tượng Elnino. 

* Việc tàn phá môi trường ảnh hưởng đến mọi xã hội bất chấp 
cơ cấu chính trị, kinh tế ở đó như thế nào. Không có bắt cứ xã hội 
nào dược loại trừ khỏi sự trả thù của thiên nhiên, đẫu đó là quốc 
gia có tiềm lực kinh tế hùng mạnh như Hoa Kì hay quốc gia 
nghèo như Việt Nam, Lào hay Myanma. Tóm lại dù giầu hay 
nghèo, địa vị xã hội khác nhau hay giống nhau, dù được trang bị 
những phương tiện tối tân đẻ cải tạo thiên nhiên hay chỉ đang ở 
trong thời kì lạc hậu về kĩ thuật và công nghệ, con người đều phải 
đối mặt với những hiểm hoạ mà sự tàn phá môi trường mang lại. 

* Sự xuất hiện của các định chế pháp lí quốc tế Hên quan đến 
môi trường thể hiện rõ tính chất toàn cầu của vấn đề môi trường. 
Những thập kỉ cuối của thế kỉ XX được đánh dấu bằng sự ra đời 
của hàng loạt các công ước quốc tế về môi trường và các tổ chức 
quốc tế về môi trường. Ngay cả trong các hiệp định về thành lập 
khu vực mậu dịch tự do cũng có các quy dịnh cụ thể về môi trường. 
Chăng hạn, trong hiệp định về NAFTA, trong các định chế của 
ASEAN đều chứa đựng nhiễu biện pháp bảo vệ môi trường. 
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* Vấn để bảo VỆ mô: trường đã trở thành một trong các yếu tố 
của chính sách phát triển kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Điều 
kiện về báo vệ môi trường là một trong những điều khoản của các 
hợp đồng liên doanh, dầu tư nước ngoài kí kết giữa các tổ chức 
kinh tế thuộc nhiều quốc gia khác nhau. 

1.3. Môi trường và sự phát triển bền vững 

Phát triển bền vững là phạm trù được hình thành do nhu cầu 
của việc bảo vệ môi trường. Thực chất của phát triển bền vững là 
sự kết hợp giữa phát triển với việc duy trì môi trường hay nói 
cách khác là yếu tố cơ bản của phát triển bên vững là quyền phát 
triển và sự cần thiết phải chăm sóc môi trường. Mặc dù chưa có 
định nghĩa toàn diện và thống nhất về phát triển bền vững song về 
thực chất đó là mối liên kết không thể tách rời giữa phát triển và 
bảo vệ môi trường. Mối liên kết này được dề cập lần dầu tiên 
trong Báo cáo Brundtland. Báo cáo này nhấn mạnh: "A/ôi trường 
sinh thái và nên kinh tế ngày càng trở nên hoà quyện lẫn nhau xét 
cả ở cấp độ vùng, khu vực, quốc gia lần quốc tế" Mỗi liên kết 
này cũng được khẳng định trong nguyên tắc thứ 13 của Tuyên bố 
Stockholm: “Nhằm đạt được việc quản lí tài nguyên hợp lí và tiễn 
đến cải thiện môi trường, các nước cần phải chấp nhận cách tiếp 
cận tổng hợp và phối hợp trong quy hoạch phát triển nhằm bảo 
đảm phát triển tương hợp với nhù câu bảo vệ và cải thiện môi 
trường vì lợi ích của nhân dân các nước”. Trong Tuyên bố Rio 
de Janeiro, khái niệm phát triển bền vững được để cập rõ nét và 
toàn diện hơn. Nguyên tắc thứ 4 của Tuyên bố này nêu rõ: "Để 
thực hiện được sự phát triển bền vững, sự bảo vệ môi trường nhất 


(1).Xem: The Challense of En 
(2).Xem: Cức công ước quốc tổ 
1995, tr. 14. 


nment, UNDP, Annual Report, tr. 3. : 
về bảo vệ môi trưởng, Nxb. Chính trị quốc gia. 
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thiết sẽ là bộ phận cấu thành của quá trình phát triển và không 


thể xem xét tách rời quá trình đó"? 


Phát triển bền vững dược hiểu dưới nhiều khía cạnh và theo 
nhiều cách tiếp cận khác nhau. Có cách hiểu phát triển bền vững 
bao gồm những khía cạnh xã hội và hoạch định chính sách và cũng 


h hiểu chỉ thuần tuý dưới góc độ môi trường. Chẳng hạn, 
trong những nghiên cứu của Brundtand, phát triển bền vững phải 
thoả mãn các yếu tô sau: Sự xoá bỏ nghèo đói và bóc lột; sự giữ gìn 


có cí 


và tăng cường các nguôn tài nguyên mà chỉ với chúng mới có thể 
đám bảo việc xoá nghèo được liên tục; phải bao gồm sự tăng 
trưởng cả kinh tế lẫn văn hoá xã hội; và sự thống nhất giữa môi 
trường sinh thái và kinh tế trong hoạch dịnh chính sách.” Chính 
phủ Canada tiếp cận phát triển bền vững theo ba tiêu chí mang 
tính định mục tiêu: Mục tiêu kinh tế là phải tạo ra được sản xuất 


hàng hoá và dịch vụ với nguyên tắc chí phối là hiệu quả; mục tiêu 
môi trường là gìn giữ và quân lí tốt các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên với nguyên tắc chỉ phối là bảo vệ đa đạng sinh học và tính 
thống nhất của sinh thái; mục tiêu xã hội là gìn giữ và nâng cao 
chất lượng cuộc sống với nguyên tắc chi phối là công bằng. Nhà 
nước Việt Nam có quan điểm thống nhất về phát triển bền vững là 
"phát triển đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không làm tốn 
hại đến khả năng đáp ứng nhu câu đó của các thế hệ tương lai trên 
cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đâm 
tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường” (khoản 4 Điều 3 Luật bảo vệ 
môi trường năm 2014). Tuy có sự khác nhau về cách tiếp cận song 
về cơ bản các tiêu chí của phát triển bền vững được đưa ra tương 
đối thống nhất. Đó là: Sự phát triển kinh tế, sự bảo vệ môi trường 
và sự thoả mãn các yêu cầu cuộc sống con người. 


(1).Xem: Các công ước quốc tế về báo vệ môi trường, Nxb. Chính trị quốc gia, 
1995, tr, 33. 
(2).Xem: The First Global Revolution, New York 1991, tr. 49. 
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(1).Xem: Các 
1995, tr, 33. 
(2).Xem: The First Global Revoluton, New York 1991, tr. 49. 
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sông ước quốc rễ về bảo vệ môi trường, Nxb. Chính trị quốc gia, 


Phát triển bền vững có những đòi hỏi riêng của nó về mặt tài 
chính, về mặt định chế và pháp luật. Tuỳ theo phạm vi, quốc gia 
hay quốc tế, phát triển bền vũng sẽ đặt ra những đòi hỏi khác nhau 
trên các bình điện kể trên, Tr: 
vững đ 


# phạm vi quốc gia, phát triển bên 
1 hỏi 


~ Quyết định chính sách và các cơ quan quyết dịnh chính sách: 
Quyết định chính sách là bước quan trọng trong phát triển bền 
vững. Khả năng kết hợp giữa phát triếr: và bảo vệ môi trường phụ 
thuộc rất lớn việc ban hành các chính sách đúng . Thực tế ở 
nhiều nước, đặc biệt là các nuó đang phát triển, nơi mà việc 
quyết định chính sách thường bị chỉ phối bởi một nhóm hoặc một 
cá nhân cho thấy ảnh hưởng to lớn của việc quyết định chính sách 
đối với phát triển bền vững. Gắn liền với việc ra chính sách là vị trí 
và thẩm quyền của cơ quan ban hành chính sách và quyết định. 
Việc xác định đúng vị trí, tạo ra được sự kiểm soát và kiềm chế lẫn 
nhau giữa các hệ cơ quan quyền lực nhà nước cũng là yếu tố định 
chế quan trọng của phát triển bền vũng. Các quyết định sẽ ít bị 
mang tính chất tham những, ít bị chi phối bởi lợi ích cá nhân nếu 
như các cơ quan ban hành chúng được dặt dưới sự giám sát của 
cộng đồng hoặc các cơ quan nhà nước khác. Không chỉ ở các nước 
đang phát triển mà ngay ở các nước phát triển, việc hoàn thiện cơ 
quan quyết định chính sách cũng đang là vấn đề đáng quan tâm. 


- Ban hành pháp luật và thực thi pháp luật: Pháp iuật là công cụ 
đặc biệt quan trọng để đảm bảo phát triển bền vững. Vai trò, vị trí 
của pháp luật được xem xét trong phần tiếp theo của chương này. 

- Giải quyết tranh chấp: Cơ chế giải quyết các tranh chấp có 
ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cho các quan hệ xã hội 
phát triển ồn định và các lợi ích hợp pháp được bảo vệ thoả 
đáng. Phát triển bền vững sẽ gặp khó khăn nếu như các quan hệ 
kinh tế xã hội không được diều tiết thích i hợp thông qua nhiều 
biện pháp trong đó có việc giải quyết tranh chấp. Với tư cách là 
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Phát triển bền vững có những đòi hỏi riêng của nó về mặt tài 
chính, về mặt định chế và pháp luật. Tuỳ theo phạm vi, quốc gia 
hay quốc tế, phát triển bền vũng sẽ đặt ra những đòi hỏi khác nhau 


trên bình điện kể trên, Troag phạm. vi quốc gia, phái triển bên 
hỏi đi 


vững đò 


- Quyết định chính sách và các cơ quan quyết dịnh chính sách: 
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nhiêu nước, đặc 


là các nước đang phát triển, nơi mà việ 
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quan quyệt định chính sách cũng đang là vấn đề đáng quan tâm. 


- Ban hành pháp luật và thực thi pháp luật: Pháp iuật là công cụ 
đặc biệt quan trọng để đảm bảo phát triển bền vững. Vai trò, vị trí 
của pháp luật được xem xét trong phần tiếp theo của chương này. 

- Giải quyết tranh chấp: Cơ chế giải quyết các tranh chấp có 
ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cho các quan hệ xã hội 
phát triển ôn định và các lợi ích hợp pháp được bảo vệ thoả 
đáng. Phát triển bền vững sẽ gặp khó khăn nêu như các quan hệ 
kinh tế xã hội không được diều tiết thích hợp thông qua nhiều 
biện pháp trong đó có việc giải quyết tranh chấp. Với tư cách là 
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yếu tố định chế của phát triển bền vững, giải quyết tranh chấp 
cần được chú ý phát triên mạnh hơn nữa, đặc biệt ở nước ta và 
các nước đang phát triển khác. 

- Hợp tác quốc tế: Tính toàn cầu và ảnh hưởng toàn cầu của 
môi trường đòi hỏi việc phải có nhiều hình thức hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực phát triển bền vững. Hai thập kì vừa qua đã chứng 
kiến nhiều bước phát triển của quá trình hợp tác quốc tế và những 
định chế pháp lí, tổ chức thích hợp. Các công ước quốc tế đa 
phương, các định chế tổ chức qu tế đã được hình thành nhằm 
tạo ra sự phát triển bền vững toàn câu. WTO, UNCSD, WCED là 
những ví dụ quan trọng cửa quá trình hợp tác quốc tế vì sự phát 
triển bền vững. 

1I. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ VAJ TRÒ CỦA PHÁP LUẬT 

2.1. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và các cấp độ bảo 
vệ môi trường 


Nguy cơ môi trường bị huỷ hoại với những hậu quả nghiêm 
trọng của nó đã buộc các quốc gia chú ý hơn tới những biện pháp 
hữu hiệu nhằm bảo vệ môi trường. Nhiều biện pháp kinh tế, xã 
hội, tổ chức được triển khai nhằm thực hiện việc bảo vệ có 


quả môi trường. Nhiều quốc gia đã thực hiện việc giảm hoặc miễn 
thuế đối với kinh doanh trồng rừng, miễn thuế đối với các chỉ phí 
đầu tư vào các biện pháp bảo vệ môi trường, áp dụng việc đánh 
giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, dự án sản xuất 
kinh doanh của các tổ chức và cá nhân trong nước. Nhiều trung 
tâm nghiên cứu môi trường được thành lập để nghiên cứu các 


động của môi trường và các biện pháp đối phó nhằm giám thiểu 


những hậu quả tiêu cực mà sự trả thù của môi trường có thể mang 
lại. Những quyết định của Chính phủ về đóng cửa rừng, về việc 
khoanh vùng các khu bảo tồn thiên nhiên, lập vườn quốc gia đã 
góp phần đáng kể trong việc ngăn cản sự huỷ hoại môi trường. 
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yếu tố định chế của phát triển bền vững, giải quyết tranh chấp 
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thuế đối với kinh doanh trồng rừng, miễn thuế đối với các chỉ phí 
đầu tư vào các biện pháp bảo vệ môi trường, áp dụng việc đánh 
giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, dự án sản xuất 
kinh doanh của các tổ chức và cá nhân trong nước. Nhiều trung 
tâm nghiên cứu môi trường được thành lập đẻ nghiên cứu các tác 
động của môi trường và các biện pháp đối phó nhằm giám thiểu 
những hậu quả tiêu cực mà sự trả thù của môi trường có thể Tang 
lại. Những quyết định của Chính phủ về đóng cửa rừng, về việc 
khoanh vùng các khu bảo tồn thiên nhiên, lập vườn quốc gia đã 
góp phần đáng kể trong việc ngăn cản sự huỷ hoại môi trường. 
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_Bảo VỆ môi tTười 


3 tổ quan trọng trong chiến lược phát 
ốc gia và vì thế nó được thực hiện dưới nhiều cấp 


độ khác nhau, 


- Cấp độ cá nhân: Môi trường có ảnh hưởng tới bất cứ cá nhân 
nào. Vì vậy việc bảo vệ môi trường phải được coi là 
từng cá nhân. Miỗi cá nhân có trách nhiệm thục hiện đúng những 
quy định của pháp luật, các quy tắc của cộng đồng để giữ gìn môi 
trường, sống. Việc phầt huy hoạt động bảo vệ môi trường ở cấp độ 
cá nhân hiện nay cần được chú trọng. Quan niệm cho. rằng bảo vệ 
môi trường là công việc của các cơ quan quản lí, các tổ chức bảo 
vệ môi trường đã dẫn dến sự thờ ơ và thiếu trách nhiệm của mỗi 
cá nhân đối với môi trường. Chính vì lí đo này mà nhiều khu rừng 
nguyên sinh bị cháy, bị khai thác đến mức huỷ hoại bởi những cá 
nhân. Các hành dộng riêng lẽ của cá nhân có thể góp phần bảo vệ 
tốt môi trường và cũng có thể làm tỏn hại đến môi trường. Giải 
pháp cơ bản cho việc nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường ở cấp 
độ cá nhân nằm ở việc giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về tầm 
quan trọng của môi trường. 

- Cấp độ cộng đồng: Cộng đồng là tập thẻ người có gắn kết 
với nhau bằng những yếu tố kinh tế, xã hội hoặc tổ chức, chính trị. 
Tôn tại dưới bất cứ hình thức nào, gắn kết với nhau bằng những 
yếu tố nào, các cộng đồng đều phải quan tâm và bảo vệ môi trường 
vì lợi ích của chính mình. Ở cấp độ cộng đồng, các biện pháp giáo 
dục, các hành động tập thê cần được đặc biệt chú trọng. Vai trò của 
cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường là vô cùng to lớn. Cộng 
đồng, nhất là cộng đồng làng, bản có mối liên hệ mật thiết với môi 
trường với nhiều lợi ích ràng buộc. Sự thống nhất và ràng buộc bởi 
lợi ích chung này là nền tảng quan trọng cho việc huy động cộng 
đồng tham gia bảo vệ môi trường, Nhiều cộng đồng đã đưa ra các 
quy tắc, các chương trình và biện pháp khác nhằm nhằm bảo vệ 
môi trường. Một trong những biện pháp pháp thu hút sự tham gia 
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Bảo vệ môi trường là yếu tế quan trọng trong chiến lược phát 
triển của các quốc gia và vì thế nó được thực hiện dưới nhiều cập 
độ khác nhau. 


- Cấp độ cá nhân: Môi trường có ảnh hưởng tới bất cứ cá nhân 


nào. Vì vậy việc báo vệ môi trường phải được eøi là công việc 
từng cá nhân. Miỗi cá nhân có trách nhiệm thục hiện đúng những 
quy định của pháp luật, các quy tắc của cộng đồng để gi gìn môi 
trường, sống. Việc phầt huy hoạt động bảo vệ môi trường ở cấp độ 
cá nhân hiện nay cần được chú trọng. Quan niệm cho rằng bảo vệ 
môi trường là công việc của các cơ quan quản lí, các tổ chức bảo 
vệ môi trường dã dẫn đến sự thờ ơ và thiếu trách nhiệm của mỗi 
cá nhân đối với môi trường. Chính vì lí đo này mà nhiều khu rừng 
nguyên sinh bị cháy, bị khai thác đến mức huỷ hoại bởi những cá 
nhân. Các hành dộng riêng lẽ của cá nhân có thể góp phần bảo vệ 
tốt môi trường và cũng có thể làm tỏn hại đến môi trường. Giải 
pháp cơ bản cho việc nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường ở cấp 
độ cá nhân nằm ở việc giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về tầm 
quan trọng của môi trường. 


của 


- Cấp độ cộng đồng: Cộng đồng là tập thẻ người có gắn kết 
với nhau bằng những, yếu tố kinh tế, xã hội hoặc tổ chức, chính trị. 
Tôn tại dưới bất cứ hình thức nào, gắn kết với nhau bằng những 
yếu tố nào, các cộng đồng đều phải quan tâm và bảo vệ môi trường 
vì lợi ích của chính mình. Ở cấp độ cộng đồng, các biện pháp giáo 
dục, các hành động tập thê cần được đặc biệt chú trọng. Vai trò của 
cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường là vô cùng to lớn. Cộng 
đồng, nhất là cộng đồng làng, bản có mối liên hệ mật thiết với môi 
trường với nhiều lợi ích ràng buộc. Sự thống nhất và ràng buộc bởi 
lợi ích chung này là nền tảng quan trọng cho việc huy động cộng 
đồng tham gia bảo vệ môi trường, Nhiều cộng đồng đã đưa ra các 
quy tắc, các chương trình và biện pháp khác nhằm nhằm bảo vệ 
môi trường. Một trong những biện pháp pháp thu hút sự tham gia 
21 


tích cực của cộng đồng vào việc bảo vệ môi trường là sự phân 
phối công bằng các nguồn tài nguyên môi trường. 

- Cấp độ địa phương, vùng: Do đặc điểm của môi trường, đặc 
biệt là các yếu tố môi trường như nước, không khí, việc bảo vệ 
môi trường sẽ trở nên có hiệu quá nếu được thực hiện ở phạm vi 
lớn hơn với sự tham gia của nhiều cộng đồng hơn. Hiện nay, ở 
Việt Nam việc bảo vệ môi trường ở cấp độ địa phương được thực 
hiện theo nguyên tắc địa giới hành chính. Cơ quan chịu trách 
nhiệm thực hiện việc bảo vệ môi trường là cơ quan hành chính 
nhà nước địa phương. 

- Cấp độ quốc gia: Việc bảo vệ môi trường ở cấp độ quốc gia 
được thực hiện thông qua hoạt động quản lí thống nhất của Nhà 
nước trung ương. Nhà nước thông qua các công cụ và hình thức 
khác nhau để thực hiện việc bảo vệ môi trường. Cấp độ quốc gia về 
bảo vệ môi trường được xem xét kĩ trong toàn bộ giáo trình này. 

- Cấp độ quốc tế: Thế giới hiện nay đang chứng kiến những cố 
gắng lớn lao của nhân loại trong việc bảo vệ môi trường. Các tô 
chức, các công ước quốc tế lần lượt ra đời để bảo vệ môi trường ở 
cấp độ quốc tế. Phần này sẽ dược xem xét kĩ hơn trong các 
chương XIV, XV của giáo trình này. 

2.2. Các biện pháp báo vệ môi trường 

Môi trường có thể được bảo vệ không những dưới nhiều cấp 
độ mà còn bằng những biện pháp khác nhau. Tuy nhiên, những 
biện pháp cơ bản vẫn là biện pháp tổ chức-chính trị, giáo dục, 
công nghệ, kinh tế và pháp lí. 

2.2.1. Biện pháp tổ chức - chính trị 

Chính trị được coi là một trong những biện pháp quan trọng 
của bảo vệ môi trường. Chính trị là mối quan hệ phát sinh giữa 
các giai cấp, các nhóm người trong xã hội nhằm thực hiện quyền 
lực chính trị. Các biện pháp chính trị được thực hiện nhằm xây 
dựng hoặc củng cố quyền lực và ảnh hưởng chính trị. 
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tích cực của cộng dồng vào việc bão vệ môi trường là sự phân 
phối công bằng các nguồn tài nguyên môi trường. 

- Cấp độ địa phương, vùng: Do đặc điểm của môi trường, đặc 
biệt là các yếu tố môi trường như nước, không khí, việc bảo vệ 
môi trường sẽ trở nên có hiệu quá nếu được thực hiện ở phạm vi 
lớn hơn với sự tham gia của nhiều cộng đồng hơn. Hiện nay, ở 
Việt Nam việc bảo vệ môi trường ở cấp độ địa phương được thực 
hiện theo nguyên tắc địa giới hành chính. Cơ quan chịu trách 
nhiệm thực hiện việc bảo vệ môi trường là cơ quan hành chính 
nhà nước địa phương. 

- Cấp độ quốc gia: Việc bảo vệ môi trường ở cấp độ quốc gia 
được thực hiện thông qua hoạt động quản lí thống nhất của Nhà 
nước trung ương. Nhà nước thông qua các công cụ và hình thức 
khác nhau để thực hiện việc bão vệ môi trường. Cấp độ quốc gia về 
bảo vệ môi trường được xem xét kĩ trong toàn bộ giáo trình này. 

- Cấp độ quốc tế: Thế giới hiện nay đang chứng kiến những cố 
gắng lớn lao của nhân loại trong việc bảo vệ môi trường. Các tô 
chức, các công ước quốc tế lần lượt ra đời để bảo vệ môi trường ở 
cấp độ quốc tế. Phần này sẽ dược xem xét kĩ hơn trong các 
chương XIV, XV của giáo trình này. 

2.2. Các biện pháp báo vệ môi trường 

Môi trường có thể được bảo vệ không những dưới nhiều cấp 
độ mà còn bằng những biện pháp khác nhau. Tuy nhiên, những 
biện pháp cơ bản vẫn là biện pháp tổ chức-chính trị, giáo dục, 
công nghệ, kinh tế và pháp lí. 

2.2.1. Biện pháp tổ chức - chính trị 

Chính trị được coi là một trong những biện pháp quan trọng, 
của bảo vệ môi trường. Chính trị là mối quan hệ phát sinh giữa 
các giai cấp, các nhóm người trong xã hội nhằm thực hiện quyền 
lực chính trị. Các biện pháp chính trị được thực hiện nhằm xây 
dựng hoặc củng cố quyền lực và ảnh hưởng chính trị. 
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Ở các nước phát triển, vẫn đề môi trường được các đảng phái, 
tổ chức sử dụng triệt để dễ thu hút sự ủng hộ chính trị từ quần 
chúng và các tổ chức xã hội. Nhiều đảng phái chính trị mang màu 
sắc môi trường đã xuất hiện, Đăng Xanh (Green Party) ở các nước 


Hoạt động của các đảng này ngày càng thu hút sự quan tâm của xã 
hội và có vị trị ngày càng vững chắc ở trong các cơ cấu quyền lực 
ở những nước này. Lại Dức, Thụy Điền, đảng Xanh tạo nên một 
phát mạnh trong Quốc hội hai nước này. 

Ở Việt Nam, các biện pháp chính rrị được sử dụng trong bảo vệ 
môi trường mang sắc thái khác. Đăng cộng sản Việt Nam đưa vấn để 
môi trường vào cương lĩnh, chiến lược hành động của mình không 
nhằm mục dích tranh cử hay giành quyền lực chính trị mà nhằm làm 
tăng thêm chính chất toàn diện, đúng đắn và khả thì của cương lĩnh, 
chiến lược đó đề trên cơ sở nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong 
xã hội. Nghị quyết số 4I-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ chính trị 
Ban chấp hành trung ương Đảng về bảo vệ môi trường trong thời kì 
đây mạnh công nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước đã nhắn mạnh: 
“Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân 
loại; là nhân tó bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân 
dân; góp phân quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội, ôn định 
chính trị, an nình quốc phòng và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế 
CHA Hước t4”, 

Ý nghĩa của các biện pháp chính trị trong bảo vệ môi trường, 
thể hiện qua một số điểm chính sau: 

- Vấn đề về báo vệ môi trường trở thành các nhiệm vụ chính 
trị mỗi khi các tổ chức chính trị, đảng phái đưa chúng vào các 
cương lĩnh hoạt động của mình; 

- Bằng vận động chính trị, vấn đề bảo vệ môi trường sẽ được 
thê chế hoá thành các chính sách, pháp luật. 


Ở các nước phát triển, vẫn đề môi trường được các đảng phái, 
tổ chức sử dụng triệt để dễ thu hút sự ủng hộ chính trị từ quần 
chúng VÀ tổ chức xã hội. Nhiều đảng phái chính trị mang màu 
sắc môi tr ường đã xuất hiện, Đăng Xanh (Green Party) ở các nước 


mì là tê chứ những người bảo v 
châu Âu là tổ chứ lạ người bảo v 


Hoạt động của các đảng này ngày càng thu hút sự quan tâm của xã 
hội và có vị trị ngày càng vững chắc ở trong các cơ cấu quyền lực 
ở những nước này. Lại Dức, Thụy Điền, đảng Xanh tạo nên một 
phái mạnh trong Quốc hội hai nước này, 

Ở Việt Nam, các biện pháp chính irị được sử dụng trong bảo vệ 
môi trường mang sắc thái khác. Đảng cộng sản Việt Nam đưa vấn để 
môi trường vào cương lĩnh, chiến lược hành động của mình không 
nhằm mục dích tranh cử hay giành quyền lực chính trị mà nhằm làm 
tăng thêm chính chất toàn điện, đúng đắn và khả thi của cương lĩnh, 
chiến lược đó đề trên cơ sở nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong 
xã hội. Nghị quyết số 4I-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ chính trị 
Ban chấp hành trung ương Đảng về bảo vệ môi trường trong thời kì 
đây mạnh công nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước đã nhắn mạnh: 
“Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân 
loại; là nhân tó bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân 
dân; góp phân quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội, ôn định 
chính trị, an nình quốc phòng và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế 
Củ Hước t4”, 

Ý nghĩa của các biện pháp chính trị trong bảo vệ môi trường, 
thể hiện qua một số điểm chính sau: 


- Vấn đề về báo vệ môi trường trở thành các nhiệm vụ chính 
trị mỗi khi các tổ chức chính trị, đảng phái đưa chúng vào các 
cương lĩnh hoạt động của mình; 

- Bằng vận động chính trị, vấn đề bảo vệ môi trường sẽ được 
thê chế hoá thành các chính sách, pháp luật. 


2.2.2. Biện pháp kinh tế 

Các biện pháp kính tế được sử dụng khá hiệu quả trong các 
hoạt dộng quản lí ví mô và vĩ mô đổi với nền kinh tế. Trong quản 
lí và bảo vệ môi trường, các biện pháp kinh tế cũng phát huy tác 
dụng của nó. Sử dụng biện pháp kinh tế là sử dụng đến những đòn 
bẩy lợi ích kinh tế. Thực chất của phương pháp kinh tế trong bảo 
vệ môi trường là việc đùng những lợi ích vật chất để kích thích 
chủ thể thực hiện những hoạt dộng có lợi cho môi trường, cho 
cộng đồng. Các biện pháp kinh tế được thực hiện trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường bao gồm: 


~ Thành lập các quỹ bảo vệ môi trường; 


- Áp dụng các ưu đãi thuế đối với những doanh nghiệp, 
những dự án có các giải pháp tốt về bảo vệ môi trường; 

- Áp dụng thuế suất cao đối với những sản phẩm mà việc sản 
xuất chúng có tác động xấu đến môi trường; 

- Gắn hạn chế hoặc khuyến khích thương mại với việc bảo vệ 
môi trường. Các hiệp định của GATT trước đây và WTO hiện nay 
đã tích cực áp dụng biện pháp này. 

Các biện pháp kinh tế rất phong phú và da dạng. Việc sử đụng 
chúng trong bảo vệ môi trường phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố 
khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, các biện pháp kinh tế thường 
mang lại hiệu quả cao hơn trong bảo vệ môi trường so với các 
biện pháp khác. 

2.2.3. Biện pháp khoa học - công nghệ 

Môi trường được tạo bởi nhiều yếu tố vật chất phức tạp. Việc 
tìm hiểu cấu trúc, quy luật hoạt động và các ảnh hưởng của môi 
trường nói chung và các yếu tố cấu thành nó nói riêng không thể 
thực hiện dược một cách đầy đủ nêu thiếu các biện pháp khoa học 
và công nghệ. Tương tự, việc bảo vệ môi trường cũng không thể 
thiếu các giải pháp khoa học, kĩ thuật và công nghệ. Ví dụ đơn 
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2.2.2. Biện pháp kinh tế 

Các biện pháp kính tế được sử dụng khá hiệu quả trong các 
hoạt dộng quản lí ví mô và vĩ mô đổi với nền kinh tế. Trong quản 
lí và bảo vệ môi trường, các biện pháp kinh tế cũng phát huy tác 
dụng của nó. Sử dụng biện pháp kinh tế là sử dụng đến những đòn 
bẩy lợi ích kinh tế. Thực chất của phương pháp kinh tế trong bảo 
vệ môi trường là việc đùng những lợi ích vật chất để kích thích 
chủ thể thực hiện những hoạt dộng có lợi cho môi trường, cho 
cộng đồng. Các biện pháp kinh tế được thực hiện trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường bao gồm: 

~ Thành lập các quỹ bảo vệ môi trường; 

- Áp dụng các ưu đãi về thuế đối với những doanh nghiệp, 
những dự án có các giải pháp tốt về bảo vệ môi trường; 

- Áp dụng thuế suất cao đối với những sản phẩm mà việc sản 
xuất chúng có tác động xấu đến môi trường; 

- Gắn hạn chế hoặc khuyến khích thương mại với việc bảo vệ 
môi trường. Các hiệp định của GATT trước đây và WTO hiện nay 
đã tích cực áp dụng biện pháp này. 

Các biện pháp kinh tế rất phong phú và da dạng. Việc sử đụng 
chúng trong bảo vệ môi trường phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố 
khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, các biện pháp kinh tế thường 
mang lại hiệu quả cao hơn trong bảo vệ môi trường so với các 
biện pháp khác. 

2.2.3. Biện pháp khoa học - công nghệ 

Môi trường được tạo bởi nhiều yếu tố vật chất phức tạp. Việc 
tìm hiểu cấu trúc, quy luật hoạt động và các ảnh hưởng của môi 
trường nói chung và các yêu tố cầu thành nó nói riêng không thể 
thực hiện dược một cách đầy đủ nêu thiếu các biện pháp khoa học 
và công nghệ. Tương tự, việc bảo vệ môi trường cũng không thể 
thiếu các giải pháp khoa học, kĩ thuật và công nghệ. Ví dụ đơn 
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giản là việc xử H chất thải. Nếu như các cộng đồng chỉ xử lí chất 
thải bằng các phương pháp thủ công như đết rác, chôn rác thì việc 
tránh ô nhiễm này sẽ dẫn tới sự ô nhiễm khác. Khi số lượng dân 
cư ngày càng đông hơn thì công nghệ xử lí chất thải đòi hỏi phải 


học, kĩ thuật và 


ông nghệ 
g nghệ 


Việc áp dụng các biện pháp khoa học, kĩ thuật và công nghệ 


khẳng định trong nguyên tắc thứ 9 của Tuyên bố Rio De Janeiro. 

2.2.4. Biện pháp giáo dục 

Ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường sẽ dược nâng cao 
thông qua các hoạt động tuyên truyền và giáo dục. Càng mở rộng 
các hoạt động giáo dục cộng đồng về tác hại của sự ô nhiễm, suy 
thoái môi trường thì càng nâng cao được hiệu quả của công tác 
bảo vệ môi trường. Vai trò của giáo dục đặc biệt quan trọng. Khi 
con người ta vì sự vô thức đã tàn phá chính môi trường trong đó 
họ đang sống, thì việc thức tỉnh họ là điều cần thực hiện trước sự 
trừng phạt và răn đe. Khi con người đã có ý thức tự giác thì việc 
bảo vệ môi trường sẽ đễ dàng được thực hiện một cách có hiệu quả. 
Đó chính là thực chất và ý nghĩa của biện pháp giáo dục. Chính vì 
tầm quan trọng của giáo dục cộng đồng nên Tuyên bế Rio de 
Janeiro cũng đã coi đó là một nguyên tắc quan trọng mà các quốc 
gia kí Tuyên bế cần thực hiện. Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà 
nước Cộng hoà XHCN Việt Nam cũng dặc biệt chú ý đến việc 


giáo dục cộng đồng về bảo vệ môi trường."” Các biện pháp giáo 
dục ý thức bảo vệ pháp luật có thê thực hiện dưới nhiều hình thức, 
cấp độ và phạm vì khác nhau. Điền hình là các hình thức sau: 

~ Đưa giáo dục ý thức bảo vệ môi trường vào chương trình học tập 
chính thức của các trường phố thông, dạy nghệ, cao đẳng và dại học; 


(1).Xem: Chí thị 36-CT/TW của Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản Việt Nam. 
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giản là việc xử lí c ất thái. Nếu như các cộng đồng chỉ xử lí chất 
thải bằng các phương pháp thủ công như đết rác, chôn rác thì việc 
tránh ô nhiễm này sẽ dẫn tới sự ô nhiễm khác. Khi số lượng dân 
cư ngày càng đông hơn thì công nghệ xử lí chất thải đòi hỏi phải 


học, kĩ thuật và 


ông nghệ 
g nghệ 


Việc áp dụng các biện pháp khoa học, kĩ thuật và công nghệ 
khẳng định trong nguyên tắc thử 9 của Tuyên bố Rio De Janeiro. 

2.2.4. Biện pháp giáo dục 

Ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường sẽ dược nâng cao 
thông qua các hoạt động tuyên truyền và giáo dục. Càng mở rộng 
các hoạt động giáo dục cộng đồng về tác hại của sự ô nhiễm, suy 
thoái môi trường thì càng nâng cao được hiệu quả của công tác 
bảo vệ môi trường. Vai trò của giáo dục đặc biệt quan trọng. Khi 
con người ta vì sự vô thức dã tàn phá chính môi trường trong đó 
họ đang sống, thì việc thức tỉnh họ là điều cần thực hiện trước sự 
trừng phạt và răn đe. Khi con người đã có ý thức tự giác thì việc 
bảo vệ môi trường sẽ dễ dàng được thực hiện một cách có hiệu quả. 
Đó chính là thực chất và ý nghĩa của biện pháp giáo dục. Chính vì 
tầm quan trọng của giáo dục cộng đồng nên Tuyên bố Rio de 
Janeiro cũng đã coi đó là một nguyên tắc quan trọng mà các quốc 
gia kí Tuyên bế cần thực hiện. Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà 
nước Cộng hoà XHCN Việt Nam cũng dặc biệt chú ý đến việc 


giáo dục cộng đồng về bảo vệ môi trường.”” Các biện pháp giáo 
dục ý thức bảo vệ pháp luật có thê thực hiện dưới nhiều hình thức, 
cấp độ và phạm vì khác nhau. Điền hình là các hình thức sau: 

~ Đưa giáo dục ý thức bảo vệ môi trường vào chương trình học tập 
chính thức của các trường phố thông, dạy nghệ, cao đẳng và dại học; 


(1).Xem: Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản Việt Nam. 


25 


- Sử dụng rộng rãi các phương tiện truyền thông để giáo dục 
cộng đồng; 

- Tổ chức các hoạt động cụ thể như: Ngày môi trường thế giới, 
Tuần lễ xanh, Phong trào thành phố xanh - sạch - đẹp... 

- Tổ chức các diễn đàn và các cuộc điều tra xã hội. 

2.2.5. Biện pháp pháp lí 

Khó có thê liệt kê hết các biện pháp mà các quốc gia dã thực 
hiện để bảo vệ có hiệu quả môi trường. Tuy nhiên, khi nói đến 
bảo vệ môi trường, chúng ta không thể không kể đến biện pháp 
pháp lí. Vai trò, tầm quan trọng cũng như đặc trưng của biện pháp 
pháp lí được xem xét ở mục tiếp theo. 

2.3. Pháp luật trong bảo vệ môi trường 

Vai trò của pháp luật trong bảo vệ môi trường có vị trí đặc biệt 
quan trọng. Môi trường bị huỷ hoại chủ yếu là do sự phá hoại của 
con người. Chính con người trong quá trình khai thác các yêu tô 
của môi trường đã làm mắt sự cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm. Vì 
vậy, muốn bảo vệ môi trường trước hết phải tác động đến con 
người. Pháp luật với tư cách là hệ thống các quy phạm điều chỉnh 
hành vi xử sự của con người sẽ có tác dụng rất lớn trong việc bảo 
vệ môi trường. Ý nghĩa của pháp luật trong bảo vệ môi trường thể 
hiện qua những khía cạnh sau: 

- Pháp luật quy dịnh các quy tắc xử sự mà con người phải thực 
hiện khi khai thác và sử dụng các yếu tố của môi trường. Môi 
trường vừa là điều kiện sống vùa là đối tượng của sự tác động hàng 
ngày của con người. Sự tác động của con người làm biến đổi rất 
nhiều hiện trạng của môi trường theo chiều hướng làm suy thoái 
những yếu tố của nó. Con người đang đứng trước nguy cơ bị thiên 
nhiên trả thù. Chính vì lí đo đó việc khai thác có định hướng, có 
tính đến sự cân bằng của môi sinh có tác dụng rất lớn trong việc 
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- Sử dụng rộng rãi các phương tiện truyền thông để giáo dục 
cộng đồng; 

- Tổ chức các hoạt động cụ thể như: Ngày môi trường thế giới, 
Tuần lễ xanh, Phong trào thành phố xanh - sạch - đẹp... 

- Tổ chức các diễn đàn và các cuộc điều tra xã hội. 

2.2.5. Biện pháp pháp lí 

Khó có thê liệt kê hết các biện pháp mà các quốc gia dã thực 
hiện để bảo vệ có hiệu quả môi trường. Tuy nhiên, khi nói đến 
bảo vệ môi trường, chúng ta không thể không kể đến biện pháp 
pháp lí. Vai trò, tầm quan trọng cũng như đặc trưng của biện pháp 
pháp lí được xem xét ở mục tiếp theo. 

2.3. Pháp luật trong bảo vệ môi trường 

Vai trò của pháp luật trong bảo vệ môi trường có vị trí đặc biệt 
quan trọng. Môi trường bị huỷ hoại chủ yếu là do sự phá hoại của 
con người. Chính con người trong quá trình khai thác các yêu tô 
của môi trường đã làm mắt sự cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm. Vì 
vậy, muốn bảo vệ môi trường trước hết phải tác động đến con 
người. Pháp luật với tư cách là hệ thống các quy phạm điều chinh 
hành vi xử sự của con người sẽ có tác dụng rất lớn trong việc bảo 
vệ môi trường. Ý nghĩa của pháp luật trong bảo vệ môi trường thể 
hiện qua những khía cạnh sau: 

- Pháp luật quy dịnh các quy tắc xử sự mà con người phải thực 
hiện khi khai thác và sử đụng các yếu tố của môi trường. Môi 
trường vừa là điều kiện sống vùa là đối tượng của sự tác động hàng 
ngày của con người. Sự tác động của con người làm biến đổi rất 
nhiều hiện trạng của môi trường theo chiều hướng làm suy thoái 
những yếu tố của nó. Con người đang đứng trước nguy cơ bị thiên 
nhiên trả thù. Chính vì lí đo đó việc khai thác có định hưởng, có 
tính đến sự cân bằng của môi sinh có tác dụng rất lớn trong việc 
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bảo vệ môi trường. Pháp luật với tư cách là công cụ điều tiết các 
hành vi của các thành viên trong xã hội có tác dụng rất lớn trong 
việc định hướng quá irình khai thác và sử dụng môi trường. Con 
người sử dụng và khai thác môi trường theo những tiêu chuẩn nhất 
định thì 


hạn chế những tác hại, ngăn chặn được sự suy thoái. 
Chẳng hạn, khi khai thác đầu, nếu người ta xử lí các chất theo đúng 
cúc tiêu chuẩn quy định thì sẽ hạn chế được s 
trường, Thực tiễn ở 


tác hại xâu đến môi 


hiểu nước đã ch ứng, mình vị trí to lớn của việc 
tuân thú các quy định về bảo vệ môi trường trong khai thác và chế 
biến các nguồn tài nguyên cũng như các sản phẩm. 

- Pháp luật quy định các chế tài hình sự, kinh tế, hành chính dễ 
buộc các cá nhân, tổ chức phải thực hiện đầy đủ các đòi hỏi của 
pháp luật trong việc khai thác và sử dụng các yếu tố của môi 
trường. Việc đưa ra các tiêu chuẩn để định hướng hành vi khai 
thác và sử dụng môi trường có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, 
không phái trong mọi tình huống các tiêu chuẩn này được tự giác 
tuân thủ và chấp hành, Sự vi phạm xảy ra thường xuyên hơn đối 
với những yếu tổ môi trường mà ở đó có sự hiện điện mâu thuẫn 
giữa nhu cầu bức bách của cuộc sống và yêu cầu bảo vệ môi 
trường. Chẳng hạn việc đóng cửa rừng theo quyết định của Chính 
phủ là quyết dịnh đúng đắn và có ý nghĩa lớn đối với việc bảo vệ 


rừng đang bị suy thoái mạnh. Tuy nhiên, việc đóng cửa rùng, hạn 


chế xuất khẩu gỗ ảnh hưởng dến việc làm và thu nhập của một bộ 
phận dân chúng từ trước đến nay vẫn sống theo nghề khai thác và 
buôn bán gỗ. Hơn nữa, việc dóng cửa rừng chắc chắn sẽ đẩy giá 
gỗ lên cao nên việc buôn bán gỗ, nhất là buôn lậu mang lại lợi 
nhuận lớa. Điều này đễ dẫn đến những vi phạm liều lĩnh của 
nhiều cá nhân và tổ chức. Sự liên kết giữa lâm tặc với các cán bộ 
có chúc quyền ở Ninh Thuận, Đắk Lắk, Phú Quốc... trong việc 
khai thác trái phép rừng đầu nguồn, rùng thuộc khu bảo tồn thiên 
nhiên là một số ví dụ điển hình về sự liều lĩnh đó. 
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bảo vệ môi trường. Pháp luật với tư cách là công cụ điều tiết các 
hành vi của các thành viên trong xã hội có tác dụng rất lớn trong 
việc định hướng quá irình khai thác và sử dụng môi trường. Con 
người sử dụng và khai thác môi trường theo những tiêu chuẩn nhất 
định thì sẽ hạn chế những tác hại, ngăn chặn được sự suy thoái. 
Chẳng hạn, khi khai thác đầu, nếu người ta xử lí các chất theo đúng 
cúc tiêu chuẩn quy định thì sẽ hạn chế được sự tác hại xấu đến môi 
trường, Thự t 
tuân thú các quy định về bảo vệ môi trường trong khai thác và chế 
biến các nguồn tài nguyên cũng như các sản phẩm. 

- Pháp luật quy định các chế tài hình sự, kinh tế, hành chính dễ 
buộc các cá nhân, tổ chức phải thực hiện đầy đủ các đòi hỏi của 
pháp luật trong việc khai thác và sử dụng các yếu tố của môi 
trường. Việc đưa ra các tiêu chuẩn để định hướng hành vi khai 
thác và sử dụng môi trường có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, 
không phái trong mọi tình huống các tiêu chuẩn này được tự giác 
tuân thủ và chấp hành, Sự vi phạm xảy ra thường xuyên hơn đối 
với những yếu tổ môi trường mà ở đó có sự hiện điện mâu thuẫn 
giữa nhu cầu bức bách của cuộc sống và yêu cầu bảo vệ môi 
trường. Chẳng hạn việc đóng cửa rừng theo quyết định của Chính 
phủ là quyết dịnh đúng đắn và có ý nghĩa lớn đối với việc bảo vệ 
rừng, đang bị suy thoái mạnh. Tuy nhiên, việc đóng cửa rùng, hạn 
chế xuất khẩu gỗ ảnh hưởng dến việc làm và thu nhập của một bộ 
phận dân chúng từ trước đến nay vẫn sống theo nghề khai thác và 
buôn bán gỗ. Hơn nữa, việc dóng cửa rừng chắc chắn sẽ đẩy giá 
gỗ lên cao nên việc buôn bán gỗ, nhất là buôn lậu mang lại lợi 
nhuận lớa. Điều này đễ dẫn đến những vi phạm liều lĩnh của 
nhiều cá nhân và tổ chức. Sự liên kết giữa lâm tặc với các cán bộ 
có chúc quyền ở Ninh Thuận, Đắk Lắk, Phú Quốc... trong việc 
khai thác trái phép rừng đầu nguồn, rùng thuộc khu bảo tồn thiên 
nhiên là một số ví dụ điển hình về sự liễu lĩnh đó. 


ở nhiêu nước đã chứng mình vị trí to lớn của việc 
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Bằng các chế tài hình sự, hành chính, dân sự, pháp luật tác 
động tới những hành vi vi phạm. Các chế tài này hoặc cách ly 
những kẻ vi phạm nguy hiểm khỏi xã hội hoặc áp dụng những hậu 
quả vật chất, tỉnh thần đối với họ. Các chế tài hình sự, hành chính, 
dân sự được sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vừa có tác 
dụng ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật môi trường vừa có 
tác dụng giáo dục công dân tôn trọng pháp luật bảo vệ môi trường. 

- Pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 
tổ chức bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường là công việc rất 
khó khăn và phức tạp. Nhiều yếu tổ của môi trường có phạm vi 
rộng lớn, có kết cấu phức tạp nên việc bảo vệ chúng dòi hỏi phải 
có hệ thông các tô chức thích hợp. Pháp luật có tác dụng rất lớn 
trong việc tạo ra cơ chế hoạt động hiệu quả cho các tổ chức bảo vệ 
môi trường. Cụ thẻ là thông qua pháp luật, Nhà nước quy định 
chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các tổ chức trong việc bảo vệ 
môi trường. Chẳng hạn, Nhà nước bằng Luật bảo vệ và phát triển 
rừng quy định quyển hạn của tổ chức kiểm lâm trong việc bảo vệ 
rừng. Theo đó, các nhân viên kiểm lâm, hạt trưởng kiểm lâm, chỉ 
cục trưởng kiểm lâm... có quyền phạt hành chính đối với hành vi 
phá hoại rừng- một yếu tố hết sức quan trọng của môi trường. 

- Vai trò to lớn của pháp luật trong bảo vệ môi trường thể 
hiện ở việc ban hành các tiêu chuẩn môi trường. V/ đ¿: tiêu chuẩn 
về độ ồn, tiêu chuẩn về nước sạch, tiêu chuẩn về không khí. Các 
tiêu chuẩn này thực chất là những tiêu chuẩn kĩ thuật. Tuy nhiên, 
do được ban hành bằng các văn bản pháp lí nên chúng trở thành 
những tiêu chuẩn pháp lí, tức là những tiêu chuẩn mà các cá nhân, 
tổ chức trong xã hội phải tuân thủ nghiêm ngặt khi khai thác, sử 
dụng các yếu tố khác nhau của môi trường. Các tiêu chuẩn môi 
trường là cơ sở pháp lí cho việc xác định vi phạm pháp luật môi 
trường. Chúng là cơ sở cho việc truy cứu trách nhiệm đối với 
những hành vi phạm luật môi trường. 
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Bằng các chế tài hình sự, hành chính, dân sự, pháp luật tác 
động tới những hành vi vi phạm. Các chế tài này hoặc cách ly 
những kẻ vi phạm nguy hiểm khỏi xã hội hoặc áp dụng những hậu 
quả vật chất, tỉnh thần đối với họ. Các chế tài hình sự, hành chính, 
dân sự được sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vừa có tác 
dụng ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật môi trường vừa có 
tác dụng giáo dục công dân tôn trọng pháp luật bảo vệ môi trường. 

- Pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 
tổ chức bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường là công việc rất 
khó khăn và phức tạp. Nhiễu yếu tổ của môi trường có phạm vi 
rộng lớn, có kết cấu phức tạp nên việc bảo vệ chúng dòi hỏi phải 
có hệ thông các tô chức thích hợp. Pháp luật có tác dụng rất lớn 
trong việc tạo ra cơ chế hoạt động hiệu quả cho các tổ chức bảo vệ 
môi trường. Cụ thẻ là thông qua pháp luật, Nhà nước quy định 
chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các tổ chức trong việc bảo vệ 
môi trường. Chẳng hạn, Nhà nước bằng Luật bảo vệ và phát triển 
rừng quy định quyển hạn của tổ chức kiểm lâm trong việc bảo vệ 
rừng. Theo đó, các nhân viên kiểm lâm, hạt trưởng kiểm lâm, chỉ 
cục trưởng kiểm lâm... có quyền phạt hành chính đối với hành vi 
phá hoại rừng- một yếu tố hết sức quan trọng của môi trường. 

- Vai trò to lớn của pháp luật trong bảo vệ môi trường thể 
hiện ở việc ban hành các tiêu chuẩn môi trường. V/ đ¿: tiêu chuẩn 
về độ ồn, tiêu chuẩn về nước sạch, tiêu chuẩn về không khí. Các 
tiêu chuẩn này thực chất là những tiêu chuẩn kĩ thuật. Tuy nhiên, 
do được ban hành bằng các văn bản pháp lí nên chúng trở thành 
những tiêu chuẩn pháp lí, tức là những tiêu chuẩn mà các cá nhân, 
tổ chức trong xã hội phải tuân thủ nghiêm ngặt khi khai thác, sử 
dụng các yếu tố khác nhau của môi trường. Các tiêu chuẩn môi 
trường là cơ sở pháp lí cho việc xác định vi phạm pháp luật môi 
trường. Chúng là cơ sở cho việc truy cứu trách nhiệm đối với 
những hành vi phạm luật môi trường. 
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~ Một trong những biểu hiện rõ nét về vai trò bảo vệ môi trường 
của pháp luật là việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc 
báo vệ môi trường, - Trọng quá. trình khai thác cát Màệ tô ĐH nhau. 


song cũng có ó khí Xây ra giữa cá nhân với các íc doanh nghiệp hoặc 
các cơ quan nhà nước. Tranh chấp về môi trường là tranh chấp liên 
quan tới việc khai thác, sử dụng các yếu tô của môi trường, Chẳng 
hạn tranh chấp giữa Công ti bột ngọt VEDANS với các cư đân của 


tỉnh Đồng Nai sông xung quani 


HI, KHÁI NIỆM LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Luật môi trường là lĩnh vực pháp luật tương đối mới không 
chỉ đối với hệ thống pháp luật Việt Nam mà còn cả dối với hệ 
thống pháp luật của nhiều nước đang phát triển khác. Sự vắng 
bóng hoặc tình trạng kém phát triên của luật môi trường ở các 
nước đang phát triển, trong đó có nước ta được giải thích bởi nhiều 
lí do khác nhau. Tuy nhiên có lí do khá phô biến đối với với các 
nước đang phát triển là sự phát triển bằng mọi giá, kể cả sự hi sinh 
các nguồn tài nguyên. Chính vì sự hi sinh các giá trị môi trường. 
các giá trị sinh thái cho sự phát triển đã đẩy sự quan tâm tới môi 
trường và luật môi trường ra sau những mỗi quan tâm khác. 

Tình trạng kém phát triển của luật môi trường ở nhiều nước và 
ở Việt Nam cũng chính là nguyên nhân giải thích tình trạng có 
nhiều quan điểm khác nhau về sự tổn tại của luật môi trường với 
tư cách là ngành luật, là bộ môn khoa học. Tuy nhiên, mặc đù 
tranh luận khoa học vẫn dang tiếp diễn, nhu cầu về việc sử dụng 
pháp luật như là công cụ hữu hiệu của việc bảo vệ môi trường 
đang được đặt ra như một tất yếu xã hội. Hệ quả của tình trạng 
này là sự gia tăng nhu cầu phô cập kiến thức luật môi trường cho. 
cộng dồng, đào tạo các chuyên gia pháp luật môi trường. 


~ Một trong những biêu hi 


rõ nét về vai trò bảo vệ môi trường, 
của pháp luật là việc giải quyết các tranh chập liên quan đến việc 
báo vệ môi trường, k Trong nh Nnh Ki thác các Minh iÕ khác nhau. 


các cơ quan nhà nước, Tranh chấp về môi trường h tranh Ting liên 


quan tới việc khai thác, sử dụng các yếu tô của môi trường, Chẳng 
hạn tranh châp giữa Công ti bột ngọt VEDANS với các cư đân của 
tỉnh Đồng Nai 


ng xung quanh địa bàn ng tỉ 


này, 


HH, KHÁI NIỆM LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Luật môi trường là lĩnh vực pháp luật tương đối mới không 
chỉ dối với hệ thống pháp luật Việt Nam mà còn cả dối với hệ 
thống pháp luật của nhiều nước đang phát triển khác. Sự vắng 
bóng hoặc tình trạng kém phát triên của luật môi trường ở các 
nước đang phát triển, trong đó có nước ta được giải thích bởi nhiều 
lí do khác nhau. Tuy nhiên có lí do khá phô biến đối với với các 
nước đang phát triển là sự phát triển bằng mọi giá, kể cả sự hi sinh 
các nguồn tài nguyên. Chính vì sự hi sinh các giá trị môi trường. 
các giá trị sinh thái cho sự phát triển đã đẩy sự quan tâm tới môi 
trường và luật môi trường ra sau những mỗi quan tâm khác. 


Tình trạng kém phát triển của luật môi trường ở nhiều nước và 
ở Việt Nam cũng chính là nguyên nhân giải thích tình trạng có 
nhiều quan điểm khác nhau về sự tổn tại của luật môi trường với 
tư cách là ngành luật, là bộ môn khoa học. Tuy nhiên, mặc đù 
tranh luận khoa học vẫn dang tiếp diễn, nhu cầu về việc sử dụng 
pháp luật như là công cụ hữu hiệu của việc bảo vệ môi trường 
đang được đặt ra như một tất yếu xã hội. Hệ quả của tình trạng 
này là 


ự gia tăng nhu cầu phô cập kiến thức luật môi trường cho 
cộng dồng, đào tạo các chuyên gia pháp luật môi trường. 


3.1. Luật môi trường - môn khoa học chuyên ngành 

Tuật môi trường là môn khoa học pháp lí chuyên ngành. 
“Trong khoa học pháp lí, sự hình thành bộ môn khoa học, vai trò 
và vị trí của nó là do nhu cầu của cuộc sống quyết định. Luật môi 
trường hình thành cũng chính là do nhu cầu của xã hội, của quốc 
gia đối với việc bảo vệ môi trường, chếng lại những sự huỷ hoại 
vô thức hoặc có ý thức của con người. 

Với tư cách là môn khoa học pháp lí chuyên ngành. luật môi 
trường có đối tượng nghiên cứu riêng của nó. 

Đối tượng nghiên cứu của luật môi trường cần kể dến trước 
tiên là các quan hệ xã hội mà các quy phạm luậ 
động đến. Việc nghiên cứu các quan hệ xã hội phát sinh từ hoạt 
động sử dụng. khai thác và bảo vệ môi trường chính là tiêu chí 
quan trọng để phân biệt khoa học luật môi trường với các bộ môn 
khoa học khác như môi trường học, sinh thái học. Các bộ môn 
khoa học kể trên nghiên cứu các hiện tượng, các biến động tự 
nhiên của môi trường đưởi những tác động khác nhau của thiên 
nhiên và con người. Khi nghiên cứu môi trường, các ngành khoa 
học này không chú trọng hoặc ít chú trọng đến các khía cạnh xã 
hội của các vấn để môi trường. Con người trong các nghiên cứu 
này chỉ được đánh giá như những chủ thể tự nhiên trong mối quan 
hệ với các yếu tổ môi trường. Ngược lại, luật môi trường không 
chú trọng đến các khía cạnh tự nhiên của vẫn dề môi trường mà 
chỉ chú trọng đến khía cạnh xã hội của chúng. Luật môi trường 
ội phát sinh giữa các chủ thể tham gia 
sử dụng, khai thác các yếu tô khác nhau của môi trường. Khi 
nghiên cứu các quan hệ xã hội này, luật môi trường chú trọng đến 
các yếu tố như địa vị pháp lí, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể 
trong từng mối quan hệ cụ thể phát sinh từ hoạt dộng sử dụng và 
khai thác các yếu tố của môi trường. Chăng hạn, chủ sở hữu của 
nguồn nước, nếu xét về khía cạnh quyền sở hữu thì có quyển 


môi trường tác 


nghiên cứu các quan hệ xã h‹ 
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3.1. Luật môi trường - môn khoa học chuyên ngành 


Tuật môi trường là môn khoa học pháp lí chuyên ngành. 
“Trong khoa học pháp lí, sự hình thành bộ môn khoa học, vai trò 
và vị trí của nó là do nhu cầu của cuộc sống quyết định. Luật môi 
trường hình thành cũng chính là do nhu cầu của xã hội, của quốc 


gia đối với việc bảo vệ môi trường, chếng lại những sự huỷ hoại 


vô thức hoặc có ý thức của con người. 


Với tư cách là môn khoa học pháp lí chuyên ngành. luật môi 
trường có đối tượng nghiên cứu riêng của nó. 

Đối tượng nghiên cứu của luật môi trường cần kể dến trước 
tiên là các quan hệ xã hội mà các quy phạm luật môi trường tác 
động đến. Việc nghiên cứu các quan hệ xã hội phát sinh từ hoạt 
động sử dụng. khai thác và bảo vệ môi trường chính là tiêu chí 
quan trọng để phân biệt khoa học luật môi trường với các bộ môn 
khoa học khác như môi trường học, sinh thái học. Các bộ môn 
khoa học kể trên nghiên cứu các hiện tượng, các biến động tự 
nhiên của môi trường dưới những tác động khác nhau của thiên 
nhiên và con người. Khi nghiên cứu môi trường, các ngành khoa 
học này không chú trọng hoặc ít chú trọng đến các khía cạnh xã 
hội của các vấn đề môi trường. Con người trong các nghiên cứu 
này chỉ được đánh giá như những chủ thể tự nhiên trong mối quan 
hệ với các yếu tổ môi trường. Ngược lại, luật môi trường không 
chú trọng đến các khía cạnh tự nhiên của vẫn dề môi trường mà 
chỉ chú trọng đến khía cạnh xã hội của chúng. Luật môi trường 
nghiên cứu các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể tham gia 


sử dụng, khai thác các yếu tô khác nhau của môi trường. Khi 
nghiên cứu các quan hệ xã hội này, luật môi trường chú trọng đến 
các yếu tố như địa vị pháp lí, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể 
trong từng mối quan hệ cụ thể phát sinh từ hoạt dộng sử dụng và 
khai thác các yếu tố của môi trường. Chăng hạn, chủ sở hữu của 


nguồn nước, nếu xét về khía cạnh quyền sở hữu thì có quyền 
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quyết định tôi cao đối với số phận của nguồn nước. Tuy nhiên, 
trong quan hệ luật môi trường thì chủ sở hữu không thể được coi 
là người có quyền tối thượng. Việc sử dụng nguồn nước bởi chủ 
sở hữu phải phù hợp với những tiêu chuẩn về môi trường mà Nhà 
nước và cộng đồng đặt ra. Trong. mỗi quan hệ này với cộng đồng, 
chủ sở hữu ng nước phái gánh vác những nghĩa vụ nhất định 
xét ở góc độ bảo vệ môi trường. Nếu như việc sử dụng nguồn 
nước có nguy cơ gây ô nhiễm thì 


bù không vi phạm quyền của bất 
cứ chủ thể nào, chủ sở hữu nguồn nước vẫn phải chịu trách nhiệm 
pháp lí. Khoa học luật môi trường nghiên cứu những quan hệ xã 
hội cụ thể giữa các chủ thể tham gia sử dụng khai thác các yếu tố 
của môi trường, những quyền và nghĩa vụ mà các chủ thể phải 
gánh vác khi tham gia các quan hệ đó. 


Khoa học luật môi trường nghiên cứu những quy phạm pháp 
luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh từ các lĩnh vực khác 
nhau của môi trường như; Quản lí các yếu tố của môi trường, bảo 
vệ môi trường, giái quyết tranh chấp phát sinh. Khi nghiên cứu các 
quy phạm của luật môi trường, khoa học luật môi trường đặc biệt 
chú trọng đến tính phù hợp giữa các quy phạm luật môi trường với 
mức độ phát triển và tính chất của các quan hệ xã hội mà các quy 
phạm pháp luật về môi trường điều chỉnh. Sự phù hợp giữa quy 
phạm pháp luật và quan hệ xã hội là đối tượng của nó tồn tại như 
một yêu cầu đối với bất cử môn khoa học pháp lí chuyên ngành nào 
Song, đối với khoa học luật môi trường thì nó đặc biệt cần được chú 
trọng. Điều này có thể được giải thích bởi những lí do sau đây: 


- Luật môi trường liên quan rất mật thiết đến yếu tô phát triển. 
Sự phát triển nhiều khi buộc các quốc gia, các cá nhân có thể hi 
sinh lợi ích không định lượng được để đạt được những lợi ích 
định lượng được. Chính vì vậy, việc soạn thảo và ban hành các 
văn bản pháp luật, ra các quyết định, chính sách chịu sự chỉ phối 
không ít của lợi ích trước mắt và định lượng được (chẳng hạn như 
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quyết định tôi cao đối với số phận của nguồn nước. Tuy nhiên, 
trong quan hệ môi trường thì chủ sở hữu không thể được coi 
là người có quyền tối thượng. Việc sử dụng nguồn nước bởi chủ 
sở hữu phải phù hợp với những tiêu chuẩn về môi trường mà Nhà 


nước và cộng đồng đặt ra. Trong. mỗi quan hệ này với cộng đồng, 
chủ sở hữu nguồn nước phái gánh vác những nghĩa vụ nhất định 
xét ở góc độ bảo vệ môi trường. Nếu như việc sử dụng nguồn 
nước có nguy cơ gây ô nhiễm thì dù không vi phạm quyền của bất 
cú chủ thể nào, chủ sở hữu nguồn nước vẫn phải chịu trách nhiệm 
pháp lí. Khoa học luật môi trường nghiên cứu những quan hệ xã 
hội cụ thê giữa các chủ thể tham gia sử dụng khai thác các yếu tố 
của môi trường, những quyền và nghĩa vụ mà các chủ thể phải 
gánh vác khi tham gia các quan hệ đó. 


Khoa học luật môi trường nghiên cứu những quy phạm pháp 
luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh từ các lĩnh vực khác 
nhau của môi trường như; Quản lí các yếu tố của môi trường, bảo 
vệ môi trường, giái quyết tranh chấp phát sinh. Khi nghiên cứu các 
quy phạm của luật môi trường, khoa học luật môi trường đặc biệt 
chú trọng đến tính phù hợp giữa các quy phạm luật môi trường với 
mức độ phát triển và tính chất của các quan hệ xã hội mà các quy 
phạm pháp luật về môi trường điều chỉnh. Sự phù hợp giữa quy 
phạm pháp luật và quan hệ xã hội là đối tượng của nó tồn tại như 
một yêu cầu đối với bất cử môn khoa học pháp lí chuyên ngành nào 
song đối với khoa học luật môi trường thì nó đặc biệt cần được chú 
trọng. Điều này có thể được giải thích bởi những lí do sau đây: 


- Luật môi trường liên quan rất mật thiết đến yếu tô phát triển. 
Sự phát triển nhiều khi buộc các quốc gia, các cá nhân có thể hi 
sinh lợi ích không định lượng được để đạt được những lợi ích 
định lượng được. Chính vì vậy, việc soạn thảo và ban hành các 
văn bản pháp luật, ra các quyết định, chính sách chịu sự chỉ phối 
không ít của lợi ích trước mắt và định lượng được (chẳng hạn như 


3 


xuất khẩu gỗ với kim ngạch xuất khẩu là 50 triệu đô la hoặc dùng 
phần vốn đầu tư cho các thiết bị xử lí chất thải của công trình này 
để đầu tư cho một công trình khác). Các cộng đồng cũng dễ sẵn 
sàng chấp nhận các quy định pháp luật, các chính sách có lợi 
trước mắt song lại rất tác hại tới môi trường sau này hơn là chấp 
nhận những chính sách mang tính ngăn chặn cho tương lai. 

- Nhiều quy phạm của pháp luật môi trường liên quan dến lợi 
ích thiết thực của cộng đồng, liên quan đến cuộc sống trực tiếp 
của họ. Những người dân sống nhờ vào rừng thì không dễ gì từ bỏ 
việc đốt rừng làm nương rẫy để sản xuất lương thực, từ bỏ việc 
chặt gỗ để làm củi hoặc để bán. Vì lí do đó các quy dịnh pháp luật 
Hên quan đến việc đóng cửa rừng, cầm khai thác gỗ khó có được 
sự chấp nhận của nhiều cộng đồng. 


- Quy phạm pháp luật môi trường liên quan đến nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Trong luật môi trường chúng ta thấy có các quy phạm 
luật hành chính, các quy phạm luật dân sự, các quy phạm luật đất 
dai... khi nó tiếp cận các quan hệ phát sinh từ quá trình quản lí, 
khai thác và sử dụng các yếu tố khác nhau của môi trường. 

3.2. Luật môi trường là lĩnh vực pháp luật chuyên ngành 

Ø Việt Nam cũng như hầu hết các nước trên thế giới, luật môi 
trường ra đời muộn so với các ngành luật khác. Sự can thiệp trực 
tiếp của các cơ quan nhà nước vào các hoạt động bảo vệ môi 
trường để ngăn chặn ngay sự huỷ hoại hoặc suy thoái của môi 
trường khiến lĩnh vực pháp luật này có nhiều dấu ấn của yếu tổ 
quyền lực. Chính vì vậy, cũng có quan điểm cho rằng luật môi 
trường là một mảng hay một chế định của luật hành chính. Bên 
cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng luật môi trường là ngành 
luật độc lập, không thuộc phạm vi cúa luật hành chính mặc đù các 
quy dịnh về quản lí nhà nước đối với môi trường khá phố biến 
trong các quan hệ được coi là đối tượng của nó. 
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xuất khẩu gỗ với kim ngạch xuất khẩu là 50 triệu đô la hoặc dùng 
phần vốn đầu tư cho các thiết bị xử lí chất thải của công trình này 
để đầu tư cho một công trình khác). Các cộng đồng cũng dễ sẵn 
sàng chấp nhận các quy dịnh pháp luật, các chính sách có lợi 
trước mắt song lại rất tác hại tới môi trường sau này hơn là chấp 
nhận những chính sách mang tính ngăn chặn cho tương lai. 

- Nhiều quy phạm của pháp luật môi trường liên quan dến lợi 
ích thiết thực của cộng đồng, liên quan đến cuộc sống trực tiếp 
của họ. Những người dân sống nhờ vào rừng thì không dễ gì từ bỏ 
việc đốt rừng làm nương rẫy để sản xuất lương thực, từ bỏ việc 
chặt gỗ để làm củi hoặc để bán. Vì lí do đó các quy dịnh pháp luật 
Hên quan đến việc đóng cửa rừng, cầm khai thác gỗ khó có được 
sự chấp nhận của nhiều cộng đồng. 

- Quy phạm pháp luật môi trường liên quan đến nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Trong luật môi trường chúng ta thấy có các quy phạm 
luật hành chính, các quy phạm luật dân sự, các quy phạm luật đất 
dai... khi nó tiếp cận các quan hệ phát sinh từ quá trình quản lí, 
khai thác và sử dụng các yếu tố khác nhau của môi trường. 

3.2. Luật môi trường là lĩnh vực pháp luật chuyên ngành 

Ø Việt Nam cũng như hầu hết các nước trên thế giới, luật môi 
trường ra đời muộn so với các ngành luật khác. Sự can thiệp trực 
tiếp của các cơ quan nhà nước vào các hoạt động bảo vệ môi 
trường để ngăn chặn ngay sụ huỷ hoại hoặc suy thoái của môi 
trường khiến lĩnh vực pháp luật này có nhiều dấu ấn của yếu tổ 
quyền lực. Chính vì vậy, cũng có quan điểm cho rằng luật môi 
trường là một mảng hay một chế định của luật hành chính. Bên 
cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng luật môi trường là ngành 
không thuộc phạm vi của luật hành chính mặc dù các 
quy dịnh về quản lí nhà nước đối với môi trường khá phố biến 
trong các quan hệ được coi là đối tượng của nó. 


luật độc 
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Quan điêm cho rằng luật môi trường là ngành luật độc lập 
không có nhiều giá trị lí luận. Việc phân dịnh ngành luật, tức là 
phân định giới hạn điều chỉnh của các quan hệ pháp luật theo 
những tiêu chuẩn truyền thống như đối tượng điều chỉnh, 


phương hán đ 
phương pháp đ 


chỉnh và cơ cấu chủ thể không giúp cho các 
luật gia nhận thức tốt hơn bản chất của luật môi trường tuy trong 
những bối cảnh nhất định, nó có thể có ý nghĩa cho phân loại 
trong lĩnh vực luật học. Thực tế, đối với nhiều lĩnh vực pháp luật 
hiện nay, việc xác định ranh giới giữa chúng rất khó thực hiện do 
sự phát triển đan xen của các quan hệ kinh tế xã hội. Ngay cả 
trên ranh giới giữa các ngành luật được coi là truyền thống như 
luật dân sự, luật đất đai, luật tài chính, luật hành chính... cũng đã 
xuất hiện nhiều diểm giao thoa khiến nhiều học giả loay hoay 
tìm cách xác định xem chúng thuộc ngành luật nào. Tình trạng 
trên được lí giải bởi các nguyên nhân sau đây: 

- Trong sự phát triển của nhiều ngành luật có sự tách riêng của 
một hoặc một số định chế, Sự phát triển của các quan hệ xã hội đạt 
tới mức mà việc hạn chế chúng trong một định chế không còn có thể 
chấp nhận được. Wý #¿: định chế thuế trong luật tài chính của nhiều 
nước đã tách thành ngành luật thuế. Luật hôn nhân gia đình của 
chúng ta cũng hình thành từ một định chế của luật đân sự trước đây. 

~ Nhiều lĩnh vực luật có sự đan xen các quan hệ. V7 #: mỗi quan 
hệ giữa cá nhân với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh 
nghiệp liên quan đến sở hữu trí tuệ rất khó có thể xác định đâu là 
quan hệ dân sự, dâu là quan hệ thương mại. Quan hệ giữa người tiêu 
dùng với tổ chức bán lẻ hay với bản thân nhà sản xuất cũng khó có 
thể xác định là hoàn toàn thuộc về lĩnh vực thương mại hay lĩnh vực 
dân sự. Vì vậy, việc phân định chúng bằng tiêu chí chủ thể, đối 
tượng điều chỉnh khó có thê thực hiện được. Luật thương mại, luật 
hành chính và luật môi trường dêu là những ví dụ cụ thể. 


Quan điêm cho rằng luật môi trường là ngành luật độc lập 
không có nhiều giá trị lí luận. Việc phân dịnh ngành luật, tức là 
phân định giới hạn điều chỉnh của các quan hệ pháp luật theo 


những tiêu chuẩn truyền thống như đối tượng điều chỉnh, 


phương hán điềy 
phương pháp điể 


chỉnh và cơ cấu chủ thể không giúp cho các 
luật gia nhận thức tốt hơn bản chất của luật môi trường tuy trong 
những bối cảnh nhất định, nó có thể có ý nghĩa cho phân loại 
trong lĩnh vực luật học. Thực tế, đối với nhiều lĩnh vực pháp luật 
hiện nay, việc xác định ranh giới giữa chúng rất khó thực hiện do 
sự phát triển đan xen của các quan hệ kinh tế xã hội. Ngay cả 
trên ranh giới giữa các ngành luật được coi là truyền thống như 
luật dân sự, luật đất đai, luật tài chính, luật hành chính... cũng đã 
xuất hiện nhiều diểm giao thoa khiến nhiều học giả loay hoay 
tìm cách xác định xem chúng thuộc ngành luật nào. Tình trạng 
trên được lí giải bởi các nguyên nhân sau đây: 

- Trong sự phát triển của nhiều ngành luật có sự tách riêng của 
một hoặc một số định chế. Sự phát triển của các quan hệ xã hội đạt 
tới mức mà việc hạn chế chúng trong một định chế không còn có thể 
chấp nhận được. Wý #¿: định chế thuế trong luật tài chính của nhiều 
nước đã tách thành ngành luật thuế. Luật hôn nhân gia đình của 
chúng ta cũng hình thành từ một định chế của luật dân sự trước đây. 


~ Nhiều lĩnh vực luật có sự đan xen các quan hệ. V7 #: mỗi quan 
hệ giữa cá nhân với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh 
nghiệp liên quan đến sở hữu trí tuệ rất khó có thể xác định đâu là 
quan hệ dân sự, dâu là quan hệ thương mại. Quan hệ giữa người tiêu 
dùng với tổ chức bán lẻ hay với bản thân nhà sản xuất cũng khó có 
thể xác định là hoàn toàn thuộc về lĩnh vực thương mại hay lĩnh vực 
dân sự. Vì vậy, việc phân định chúng bằng tiêu chí chủ thể, đối 
tượng điều chỉnh khó có thê thực hiện được. Luật thương mại, luật 
hành chính và luật môi trường dêu là những ví dụ cụ thể. 


~ Do sự phát triển kinh tế, xã hội nên tính chất “đơn nhất” trong 
hoạt động của các doanh nghiệp, các tổ chức được thay thế bởi 
“tính đa nguyên”. Điều này có nghĩa là một chủ thể pháp luật, nhất 
là các pháp nhân kinh tế trong điều kiện kinh tế xã hội hiện tại có 
thể tham gia nhiều quan hệ pháp luật khác nhau. Vì vậy, tiêu chí cơ 
cầu chủ thê cũng không còn mang tính triệt để như trước. 


Chính vì những lí do nêu trên, khoa học luật môi trường 
không đặt ra vấn đề ngành luật độc lập hay không độc lập mặc dù 
có nhiều cơ sở khá vững chắc để có thể sắp xếp nó theo cách mà 
khoa học pháp lí ở các nước XHCN trước đây và ở nước ta hiện 
nay vẫn áp dụng: đó là sự phân ngành hệ thống pháp luật hiện 
hành theo ngành luật độc lập. 

Vấn đề đặt ra ở đây là luật môi trường có hoàn toàn thuộc về 
luật hành chính hay thuộc là một lĩnh vực pháp luật độc lập. Quan 
điểm coi luật môi trường là bộ phận của luật hành chính cũng có 
hạt nhân hợp lí của nó. Đó là tính chất quản lí nhà nước đối với 
mọi hoạt động có liên quan đến môi trường. Phần lớn các quy 
định của luật môi trường đều có mục tiêu là giúp nhà nước quản lí 
hoạt động của cá nhân, tổ chức khi họ tiến hành bất cứ các hoạt 
động nào có khả năng tác động đến môi trường. Trên thực tế, 
không có bất cứ hoạt động nào nằm ngoài môi trường cụ thể. Vì 
vậy, có thể nói rằng xét ở góc độ môi trường thì phạm vi hoạt 
động quản lí nhà nước là hết sức rộng lớn. Tuy nhiên, luật môi 
trường không nên coi là bộ phận của luật hành chính. Nếu coi luật 
môi trường là bộ phận của luật hành chính vì ở trong đó yếu tố có 
quản lí hành chính thì chúng ta có thể coi tất cả các ngành luật 
đang tổn tại trong hệ thống pháp luật của chúng ta đều là bộ phận 
của luật hành chính. Quan hệ đất đai, quan hệ lao động, quan hệ 
hình sự, quan hệ dân sự... đều là những lĩnh vực nằm trong phạm 
vị của quản lí nhà nước ở góc độ này hay góc độ khác. 
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~ Do sự phát triển kinh tế, xã hội nên tính chất “đơn nhất” trong 
hoạt động của các doanh nghiệp, các tổ chức được thay thế bởi 
“tính đa nguyên”. Điều này có nghĩa là một chủ thể pháp luật, nhất 
là các pháp nhân kinh tế trong điều kiện kinh tế xã hội hiện tại có 
thể tham gia nhiều quan hệ pháp luật khác nhau. Vì vậy, tiêu chí cơ 
cấu chủ thể cũng không còn mang tính triệt để như trước. 

Chính vì những lí do nêu trên, khoa học luật môi trường 
không đặt ra vấn đề ngành luật độc lập hay không độc lập mặc dù 
có nhiều cơ sở khá vững chắc để có thể sắp xếp nó theo cách mà 
khoa học pháp lí ở các nước XHCN trước đây và ở nước ta hiện 
nay vẫn áp dụng: đó là sự phân ngành hệ thống pháp luật hiện 
hành theo ngành luật độc lập. 

Vấn đề đặt ra ở đây là luật môi trường có hoàn toàn thuộc về 
luật hành chính hay thuộc là một lĩnh vực pháp luật độc lập. Quan 
điểm coi luật môi trường là bộ phận của luật hành chính cũng có 
hạt nhân hợp lí của nó. Đó là tính chất quản lí nhà nước đối với 
mọi hoạt động có liên quan đến môi trường. Phần lớn các quy 
định của luật môi trường đều có mục tiêu là giúp nhà nước quản lí 
hoạt động của cá nhân, tổ chức khi họ tiến hành bất cứ các hoạt 
động nào có khả năng tác động đến môi trường. Trên thực tế, 
không có bất cứ hoạt động nào nằm ngoài môi trường cụ thể, Vì 
vậy, có thể nói rằng xét ở góc độ môi trường thì phạm vi hoạt 
động quản lí nhà nước là hết sức rộng lớn. Tuy nhiên, luật môi 
trường không nên coi là bộ phận của luật hành chính. Nếu coi luật 
môi trường là bộ phận của luật hành chính vì ở trong đó yếu tố có 
quản lí hành chính thì chúng ta có thể coi tất cả các ngành luật 
đang tổn tại trong hệ thống pháp luật của chúng ta đều là bộ phận 
của luật hành chính. Quan hệ đất đai, quan hệ lao động, quan hệ 
hình sự, quan hệ dân sự... đều là những lĩnh vực nằm trong phạm 
vị của quản lí nhà nước ở góc độ này hay góc độ khác. 
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luật môi trường cần được coi là lĩnh vực luật riêng biệt như 
lĩnh vực luật đất dai, tài chính ngân hàng, hành chính... Quan 
điểm này xuất phát từ những cơ sở khoa học và thực tiễn của nó. 
Xem xét tính riêng biệt của luật môi trường từ góc độ lí luận có 
thế thấy nỗi lên các lí do sau: 

- Các quan hệ phát sinh trong lĩnh vục môi trường mà pháp 
luật cần điều chỉnh dề gắn với việc bảo vệ, sử dụng hoặc tác 
động đến một hoặc một vài yếu tố môi trường cụ thể. Mỗi liên hệ 
này là mối liên hệ tự nhiên, không phụ thuộc vào các cơ Sở xã hội. 
Các quan hệ của luật môi trường phát sinh giữa các chủ t| hông 
cần đến bất cứ điều kiện tiền đề nào như quan hệ hợp đồng hay 
quan hệ quản lí, quan hệ sở hữu. Có hay không có sở hữu, có hay 
không có quyết định xử lí hành chính con người cũng phải tiếp 
cận với không khí, với nước, với rừng biển và đất. 


- Khác với các quan hệ hành chính được điều chỉnh chủ yếu 
trên cơ sở của nguyên tắc mệnh lệnh, các quan hệ trong lĩnh vực 
môi trường được điều chỉnh dựa trên sự kết hợp của nhiều 
nguyên tắc khác nhau, trong đó đặc biệt nồi lên nguyên tắc kích 
thích lợi ích. Trong hoạt động của mình, các cá nhân, tô chức 
thường tác động dến môi trường để tạo ra cho mình những 
nguồn lợi cao nhất, bất chấp những thiệt hại sẽ xảy ra cho cộng 
đồng, Những thiệt hại này không hiện hữu ở thời điểm môi 
trường bị tác động nên phản ứng của cộng đồng không gay gắt. 
Vì vậy, việc dùng những biện pháp hành chính để diều chỉnh các 
quan hệ môi trường thường không hiệu quả bằng các biện pháp 
kinh tế, giáo dục. 

- Việc xây dựng các chuẩn mực xử sự và theo đõi việc thịrc 
hiện các chuẩn mực xử sự của công dân, tô chức trong lĩnh vực 
môi trường dựa nhiều vào tiêu chí kĩ thuật, các đặc tính lí hoá của 
từng yếu tố cụ thể của môi trường. Nói cách khác, quan hệ môi 
trường gắn chặt với các yếu tố khoa học kĩ thuật hơn so với nhiều 
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luật môi trường cần được coi là lĩnh vực luật riêng biệt như 
lĩnh vực luật đất dai, tài chính ngân hàng, hành chính... Quan 
điểm này xuất phát từ những cơ sở khoa học và thực tiễn của nó. 
Xem xét tính riêng biệt của luật môi trường từ góc độ lí luận có 
thế thấy nỗi lên các lí do sau: 

- Các quan hệ phát sinh trong lĩnh vục môi trường mà pháp 
luật cần điều chỉnh đều với việc bảo vệ, sử dụng hoặc tác 
động đến một hoặc một v: hệ 
này là mối liên hệ tự nhiên, không phụ thuộc vào các cơ sở xã hội. 
Các quan hệ của luật môi trường phát sinh giữa các chủ thể không 
cần đến bất cứ diều kiện tiền đề nào như quan hệ hợp đồng hay 
quan hệ quản lí, quan hệ sở hữu. Có hay không có sở hữu, có hay 
không có quyết định xử lí hành chính con người cũng phải tiếp 
cận với không khí, với nước, với rừng biển và đất. 


yếu tố môi trường cụ thể. Mỗi 


- Khác với các quan hệ hành chính được điều chỉnh chú yếu 
trên cơ sở của nguyên tắc mệnh lệnh, các quan hệ trong lĩnh vực 
môi trường được điều chỉnh dựa trên sự kết hợp của nhiều 
nguyên tắc khác nhau, trong đó đặc biệt nồi lên nguyên tắc kích 
thích lợi ích. Trong hoạt động của mình, các cá nhân, tô chức 
thường tác động dến môi trường để tạo ra cho mình những 
nguồn lợi cao nhất, bất chấp những thiệt hại sẽ xảy ra cho cộng 
đồng, Những thiệt hại này không hiện hữu ở thời điểm môi 
trường bị tác động nên phản ứng của cộng đồng không gay gắt. 
Vì vậy, việc dùng những biện pháp hành chính để diều chỉnh các 
quan hệ môi trường thường không hiệu quả bằng các biện pháp 
kinh tế, giáo đục. 


- Việc xây dựng các chuẩn mực xử sự và theo đõi việc thịrc 
hiện các chuẩn mực xử sự của công dân, tô chức trong lĩnh vực 
môi trường dựa nhiều vào tiêu chí kĩ thuật, các đặc tính lí hoá của 
từng yếu tổ cụ thê của môi trường. Nói cách khác, quan hệ môi 
trường gắn chặt với các yếu tố khoa học kĩ thuật hơn so với nhiều 
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loại quan hệ pháp luật khác. Vì vậy. việc xây dựng và áp dụng các 
quy phạm pháp luật để điều chỉnh những quan hệ xã hội về môi 
trường có những đặc thù riêng của nó. 

- Do tính toàn cầu cao của vấn đề môi trường nên pháp luật 
môi trường cũng kế thừa tính chất toàn cầu đó. Trong pháp luật 
môi trường của chúng ta có rất nhiều khái niệm, nhiều tiêu chuẩn 
môi trường có nguồn gốc quốc tế dùng để xác định chuẩn mực 
hợp pháp và không hợp pháp trong xử sự của công dân, tổ chức. 
Nhiều định chế quốc tế đã có thể can thiệp được vào các hoạt 
động thuộc quyền tài phán của quốc gia. Có lẽ ít có trường hợp 
xuất khẩu loại sản phẩm nào mà các nhà xuất khẩu Việt Nam lại 
phải xin phép không phải là Bộ công thương Việt Nam mà là một 
thiết chế được Việt Nam thành lập theo yêu cầu của Công ước 
quốc tế như việc xuất khâu động vật hoang đã. Chỉ khi có sự chấp 
nhận của tổ chức CITES thì các nhà xuất nhập khẩu Việt Nam 
mới được xuất khẩu động vật hoang dã. Đây là điểm đặc thù 
khiến cho luật môi trường khó có thể được coi là thuộc lĩnh vực 
pháp luật hành chính. 

Sự phát trin của luật môi trường ở một số nước cũng cho thầy 
tính riêng biệt (hay tính độc lập tương đối) của lĩnh vực pháp lí 
này. Ở Mỹ, nơi có sự xuất luật môi trường sớm nhất, nơi có 
các án lệ liên quan đến việc bồi thường do gây ô nhiễm. Vụ 
Boomer kiện Công tí Xi măng Atlantic và Vụ Missouri kiện 
Holland là những ví dụ. Các văn bản pháp luật về môi trường 
cũng xuất hiện khá sớm so với nhiều nước. Năm 1899, Đạo luật 
về sông và bến cảng” được ban hành để cắm 
các vùng nước của Mỹ. Các khu bảo tồn, các công viên quốc gia 
được thành lập ở Mỹ vào những năm cuối của thế ki IXX. Những 
năm 60, 70 của thế ki XX, Mỹ chú trọng rất lớn đến việc phát 


ệc xả chất thải vào 


(1). Rivers and Harber Act of 1890, 
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loại quan hệ pháp luật khác. Vì vậy. việc xây dựng và áp dụng các 
quy phạm pháp luật để điều chỉnh những quan hệ xã hội về môi 
trường có những đặc thù riêng của nó. 

- Do tính toần cầu cao của vấn đề môi trường nên pháp luật 
môi trường cũng kế thừa tính chất toàn cầu đó. Trong pháp luật 
môi trường của chúng ta có rất nhiều khái niệm, nhiều tiêu chuẩn 
môi trường có nguồn gốc quốc tế dùng để xác định chuẩn mực 
hợp pháp và không hợp pháp trong xử sự của công dân, tổ chức. 
Nhiều định chế quốc tế đã có thể can thiệp được vào các hoạt 
động thuộc quyền tài phán của quốc gia. Có lẽ ít có trường hợp 
xuất khẩu loại sản phẩm nào mà các nhà xuất khẩu Việt Nam lại 
phải xin phép không phải là Bộ công thương Việt Nam mà là một 
thiết chế được Việt Nam thành lập theo yêu cầu của Công ước 
quốc tế như việc xuất khâu động vật hoang đã. Chỉ khi có sự chấp 
nhận của tổ chức CITES thì các nhà xuất nhập khẩu Việt Nam 
mới được xuất khẩu động vật hoang dã. Đây là điểm đặc thù 
khiến cho luật môi trường khó có thể được coi là thuộc lĩnh vực 
pháp luật hành chính. 

Sự phát triển của luật môi trường ở một số nước cũng cho thầy 
tính riêng biệt (hay tính độc lập tương đối) của lĩnh vực pháp lí 
này. Ở Mỹ, nơi có sự xuất hiện luật môi trường sớm nhất, nơi có 
các án lệ liên quan đến việc bồi thường do gây ô nhiễm. Vụ 
Boomer kiện Công tí Xi măng Atlantic và Vụ Missouri kiện 
Holland là những ví dụ. Các văn bản pháp luật về môi trường 
cũng xuất hiện khá sớm so với nhiều nước. Năm 1899, Đạo luật 
về sông và bến cảng” được ban hành để cắm việc xả chất thải vào 
các vùng nước của Mỹ. Các khu bảo tổn, các công viên quốc gia 
được thành lập ở Mỹ vào những năm cuối của thế ki IXX. Những 
năm 60, 70 của thế ki XX, Mỹ chú trọng rất lớn đến việc phát 


(1). Rivers and Harber Act of 1890, 
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triển luật môi trường thèo xu hướng pháp luật thành văn. Năm 
1967, Quốc hội Mỹ ban hành Luật về chất lượng không khí? 
Luật bảo vệ môi trường liên bang” năm 1969; Luật không khí 
sạch năm I970;) Luật nước sạch;'? Luật về sản phẩm an toàn 
năm 1972; Luật kiểm soát tiếng ồn '® Nhị 


môi trường cũng được tiếp tục ban hành và tạo nên một hệ thông 
pháp luật môi trường dầy đủ và toàn diện bao gồm hầu hết các 
yếu tố của môi trường. Luật môi trường ở Mỹ dược coi là lĩnh vực 
pháp luật riêng biệt, không nằm trong phạm vi của luật hành 
chính. Trong các chương trình đào tạo của các trường luật ở Mỹ 
thì luật môi trường được coi là course học riêng biệt bên cạnh các 
course học như luật hành chính, luật hình sự, luật thương mại. 


Australia cũng là quốc gia có sự phát triển dáng lưu ý về lĩnh 
vực luật môi trường. Cũng giống như ở Mỹ, luật môi trường ban 
đầu cũng hình thành từ các án lệ về bồi thường thiệt hại do ô gây 
ô nhiễm. Các văn bản pháp luật về môi trường ở Australia được 
ban hành chủ yếu vào ba thập kỉ cuối của thế kí trước. Trong số 
nhũng đạo luật quan trọng của chính quyển liên bang về môi 
trường cần kế đến Luật về bảo vệ môi trường năm 1981; [ uật 
bảo vệ thế giới hoang dã năm 1982;' Luật bảo vệ tầng ôzôn năm 
1989”... Chính quyền các bang cũng ban hành nhiều đạo luật bảo 
vệ môi trường riêng của mình. Sự phát triển của hoạt động lập 
pháp cũng như khoa học luật môi trường đã khiến cho luật môi 
trường ở Australia phát triển mạnh như là một lĩnh vực riêng biệt. 


(1). Air Quality Act. 
(2). National Environment Proteetion Aet. 
(3). The Clean Air Act. 

(4). The Clean Water Act. 

(5). The Consumer Produet Safcty. 

(6). Noise Control Act. 

(7). Environmental Protection Aet. 

(8). Wildlife Protcction AcL of 1982, 

(9), Ozone Protection Aet o£ 1989. 
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triển luật môi trường thèo xu hướng pháp luật thành văn. Năm 
1967, Quốc hội Mỹ ban hành Luật về chất lượng không khí¿Đ 
Luật bảo vệ môi trường liên bang” năm 1969; Luật không khí 
sạch năm 1970; Luật nước sạch; Luật về sản phẩm an toàn 
năm 1972; Luật kiểm soát tiếng ồn '® Nhiều đạo luật kh: 


môi trường cũng được tục ban hành và tạo nên một hệ thống 
pháp luật môi trường dầy đủ và toàn điện bao gồm hầu hết các 
yếu tố của môi trường. Luật môi trường ở Mỹ dược coi là lĩnh vực 
pháp luật riêng biệt, không nằm trong phạm vi của luật hành 
chính. Trong các chương trình đào tạo của các trường luật ở Mỹ 
thì luật môi trường được coi là course học riêng biệt bên cạnh các 
course học như luật hành chính, luật hình sự, luật thương mại. 
Australia cũng là quốc gia có sự phát triển dáng lưu ý về lĩnh 
vực luật môi trường. Cũng giống như ở Mỹ, luật môi trường ban 
đầu cũng hình thành từ các án lệ về bồi thường thiệt hại do ô gây 
ô nhiễm. Các văn bản pháp luật về môi trường ở Australia được 
ban hành chủ yếu vào bạ thập kỉ cuối của thế kí trước. Trong số 
nhũng đạo luật quan trọng của chính quyển liên bang về môi 
trường cần kế đến Luật về bảo vệ môi trường năm 1981; [ uật 
bảo vệ thể giới hoang dã năm 1982; Luật bảo vệ tầng ôzôn năm 
1989””.,, Chính quyền các bang cũng ban hành nhiều đạo luật bảo 
vệ môi trường riêng của mình. Sự phát triển của hoạt động lập 
pháp cũng như khoa học luật môi trường đã khiến cho luật môi 
trường ở Australia phát triển mạnh như là một lĩnh vực riêng biệt. 


(1). Air Quality Act. 
(2). National Environment Proteetion Aet. 
(3). The Clean Air Act. 

(4). The Clean Water Act. 

(5). The Consumer Produet Safcty. 

(6). Noise Control Act. 

(7). Environmental Protection Aet. 

(8). Wildlife Protcction AcL of 1982, 

(9), Ozone Protection Act o£ 1989. 
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Các cơ sở đào tạo của nước này cũng đưa luật môi trường và 
thành môn học bắt buộc hoặc tự chọn trong chương trình đào tạo 
của mình. Tuy nhiên, cũng có thể dễ nhận thấy luật môi trường ở 
Australia cũng đang trong quá trình phát triển: “Luật môi trường 
ngày nay không đơn giản là ở trong giai đoạn định hình mà vấn 


đang còn trong giai đoạn tiễn triển".“ 


Một số nước khác như Singapore, Philippine cũng đều chú 
trọng phát triển luật môi trường không chí ở phương diện lập pháp 
mà cả ở phương diện khoa học và dào tạo. Philippine đã ban hành 
nhiều đạo luật về các yếu tổ khác nhau của môi trường vào những 
năm 80, 90 của thế kỉ trước. Singapore trong sự phát triển luật 
môi trường chịu ảnh hưởng khá sâu của Mỹ, Anh và Austraha. Cả 
Philippine và Singapore đều coi luật môi trường là lĩnh vực lập 
pháp riêng. Còn các cơ sở đào tạo ở các nước này cũng coi luật 
môi trường như là môn học riêng biệt bên cạnh các môn học khác. 

Ở một số nước châu Âu khác như Thụy Diễn, Pháp, Đức... luật môi 
trường cũng được tiếp cận và phát triển theo xu hướng tương tự. 

3.3. Định nghĩa luật môi trường 

Mặc dù vấn dễ luật môi trường có phải là ngành luật độc lập 
hay không chẳng có nhiễu giá trị thực tiễn song việc định nghĩa 
luật môi trường cũng có ý nghĩa nhất định về mặt học thuật. Việc 
định nghĩa luật môi trường, xác định phạm vi của nó gắn liên với 
khái niệm môi trường như đã trình bày ở mục I của chương này. 
Do nội hàm của khái niệm môi trường khá rộng và lịch sử phát 
triển của luật môi trường chưa dài nên việc đưa ra định nghĩa về nó 


hiện nay là rất khó. Hơn nữa, do khái niệm môi trường hiện này 
được các nhà lập pháp mở rộng để bao hàm tất cả các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, các yếu tố của môi trường, các hệ sinh thái tự 


{1). Environmenial law in Australia. Butterworths, 1995, page 2. 
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Các cơ sở đào tạo của nước này cũng đưa luật môi trường và 
thành môn học bắt buộc hoặc tự chọn trong chương trình đào tạo 
của mình. Tuy nhiên, cũng có thể dễ nhận thấy luật môi trường ở 
Australia cũng đang trong quá trình phát triển: “Luật môi trường 
ngày nay không đơn giản là ở trong giai đoạn định hình mà vẫn 
đang còn trong giai đoạn tiễn triển". 

Một số nước khác như Singapore, Philippine cũng đều chú 
trọng phát triển luật môi trường không chỉ ở phương diện lập pháp 
mà cả ở phương diện khoa học và dào tạo. Philippine đã ban hành 
nhiều đạo luật về các yếu tổ khác nhau của môi trường vào những 
năm 80, 90 của thế kỉ trước. Singapore trong sự phát triển luật 
môi trường chịu ảnh hưởng khá sâu của Mỹ, Anh và Austraha. Cả 
Philippine và Singapore đều coi luật môi trường là lĩnh vực lập 
pháp riêng. Còn các cơ sở đào tạo ở các nước này cũng coi luật 
môi trường như là môn học riêng biệt bên cạnh các môn học khác. 

Ở một số nước châu Âu khác như Thụy Diễn, Pháp, Đức... luật môi 
trường cũng được tiếp cận và phát triển theo xu hướng tương tự. 


3.3. Định nghĩa luật môi trường 

Mặc dù vấn dễ luật môi trường có phải là ngành luật độc lập 
hay không chẳng có nhiễu giá trị thực tiễn song việc định nghĩa 
luật môi trường cũng có ý nghĩa nhất định về mặt học thuật. Việc 
định nghĩa luật môi trường, xác định phạm vi của nó gắn liên với 
khái niệm môi trường như đã trình bày ở mục I của chương này. 
Do nội hàm của khái niệm môi trường khá rộng và lịch sử phát 
triển của luật môi trường chưa dài nên việc đưa ra định nghĩa về nó 
hiện nay là rất khó. Hơn nữa, do khái niệm môi trường hiện này 
được các nhà pháp mở 
nguyên thiên nhiên, các yếu tố của môi trường, các hệ sinh thái tự 


ộng để bao hàm tất cả các nguồn tài 


{1). Environmenial law in Australia. Butterworths, 1995, page 2. 
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nhiên, các cấu trúc đo con người tạo ra hay biến đổi nên phạm vi 
của các chế định điều chỉnh chúng càng rộng hơn. Khó khăn này 
không chỉ đặt ra đối với các nhà luật học Việt Nam mà ngay cả đối 
với các luật gia ở các nước nơi có sự phát triển khá mạnh mẽ về 
luật môi trường: “Không đễ dàng định nghĩa chính xác pham vì của 
luật môi trường như chúng ta có thể làm với luật hợp đồng hay 
luật về các vì phạm ngoài hợp đồng. Chúng là những lĩnh vực 
được định hình vững chắc bởi kinh nghiệm và án lệ qua nhiều thế 
kỉ trong lúc đó, luật môi trường, nói một cách khái quát nhất vẫn 


đang còn trong thời thơ ấu của nó, được nảy sinh chủ yếu bằng 
các hoạt động lập pháp của thê kỉ XX hơn là thông qua quá trình 
xử lí các nguyên tắc pháp lí thường xuyên được tôi luyện, gọt đãa 
trong các toà án”. Để dịnh nghĩa được luật môi trường, cần xác 
định những vấn đề mà nó diễu chỉnh. Một số nhà luật học cho 
rằng luật môi trường bao gồm như quy định cũng như thực tiển 
pháp luật có đối tượng hay có sự tác động đến việc bảo vệ môi 
trường. “Theo các nhà luật học Australia, luật môi trường. cần ưu 
tiên điều chính những vấn đề sau: Thứ nñấ:, thiết lập các cơ chế 
hành chính để bảo vệ các lợi ích chung về một môi trường an 
toàn, lành mạnh và thoải mái; ¿#ứ hai, bảo tồn các giống loài; thứ 
ba, dám bảo cho các viên chức chính quyền quyền hạn kiểm soát 
tính thân thiện môi trường trong các hoạt động quan trọng; ?/# 0, 
thúc dây việc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch và thực hiện các cơ 
chế bảo vệ và thực thi; /hứ năm, thiết lập các thủ tục xem xét 
khiếu nại?” Luật môi trường Việt Nam cũng phải giải quyết 
những vấn đề tương tự đù cách gọi, các tiếp cận có thẻ khác nhau, 


Xuất phát từ những phân tích về phạm vỉ của luật môi trường 


{1).Environmental law in Australia. Buterworths, 1995, page 1. 

(2).Xem: Ball & Bell on environment law. Biackstone Press Limited.. Fourth 
Edition, page 4. 

{3).Xem: Environmental law in Australia. Buterworths, 1995, pagc 2. 


nhiên, các cấu trúc đo con người tạo ra hay biến đổi nên phạm vi 
của các chế định điều chỉnh chúng càng rộng hơn. Khó khăn này 
không chỉ đặt ra đối với các nhà luật học Việt Nam mà ngay cả đối 
với các luật gia ở các nước nơi có sự phát triển khá mạnh mẽ về 
luật môi trường: “Không đễ đàng định nghĩa chính xác pham vì của 
luật môi trường như chúng ta có thể làm với luật hợp đồng hay 
luật về các vi phạm ngoài hợp đồng. Chúng là những lĩnh vực 
được định hình vững chắc bởi kinh nghiệm và án lệ qua nhiêu thế 
kỉ trong lúc đó, luật môi trường, nói một cách khái quát nhất vẫn 
đang còn trong thời thơ ấu của nó, được nảy sinh chủ yếu bằng 
các hoạt động lập pháp của thê kỉ XX hơn là thông qua quá trình 
xử lí các nguyên tắc pháp lí thường xuyên được tôi luyện, gọt đũa 
trong các toà án".U) Đề dịnh nghĩa được luật môi trường, cần xác 
định những vấn đề mà nó diễu chỉnh. Một số nhà luật học cho 
rằng luật môi trường bao gồm như quy định cũng như thực tiển 
pháp luật có đối tượng hay có sự tác động đến việc bảo vệ môi 
trường.) “Theo các nhà luật học Australia, luật môi trường. cần ưu 
tiên điều chỉnh những vấn đề sau: Thứ nhát, thiết lập các cơ chế 
hành chính để bảo vệ các lợi ích chung về một môi trường an 
toàn, lành mạnh và thoải mái; /#ứ hai, bảo tổn các giống loài; thứ 
ba, dám bảo cho các viên chức chính quyền quyền hạn kiểm soát 
tính thân thiện môi trường trong các hoạt động quan trọng; ?/# 0, 
thúc dây việc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch và thực hiện các cơ 
chế bảo vệ và thực thi; /hứ năm, thiết lập các thủ tục xem xét 
khiếu nại?” Luật môi trường Việt Nam cũng phải giải quyết 
những vấn đề tương tự đù cách gọi, các tiếp cận có thẻ khác nhau, 


Xuất phát từ những phân tích về phạm vỉ của luật môi trường 


{1).Environmenmtal law in Australia. Buterworths, 1995, page 1. 

(2).Xem: Ball & Bell on enviroenment law. Biackstone Press Limited.. Fourth 
Edition, page 4. 

{3).Xem: Environmental law in Australia. Buterworths, 1995, pagc 2. 


như đã nêu trên, có thê đưa ra định nghĩa sau đây về luật môi 
trường: Luật môi trường là lĩnh vực pháp luật chuyên ngành bao 
gôm các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc pháp lí điều chỉnh 
các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình khai thác, 
sử dụng hoặc tác động đến một hoặc một vài yếu tỔ của môi trường 
trên cơ sở kết hợp các phương pháp điều chỉnh khác nhau nhằm 
bảo vệ một cách có hiệu qua môi trường sống của con người. 

Định nghĩa trên đây của luật môi trường cho thấy cần phải 
nhận thức rõ một nguyên cơ bản sau: Các quan hệ xã hội phát sinh 
thuộc phạm vi tác động của luật môi trường phải gắn với việc bảo 
vệ môi trường sống của con người. Điều này có nghĩa là không 
phải bất cứ sự tác động nào của các chủ thể vào các yếu tố của 
môi trường cũng làm phát sinh quan hệ pháp luật môi trường. Các 
vấn để pháp luật môi trường chỉ nảy sinh khi nào sự tác động đó 
gây tốn hại hoặc có nguy cơ gây tốn hại đến môi trường. Ví đự: 
xung quanh yếu tố môi trường đất đai có thể phát sinh nhiều quan 
hệ. Quan hệ sở hữu hay quan hệ sử dụng đất, quan hệ thương mại, 
quan hệ dân sự hoặc cả quan hệ hành chính. Người sở hữu hay 
người sử dụng đất có thể có nhiều tác động đối với đất như trồng 
cây, xây dựng công trình, đào ao... Những tác động này có thể làm 
nảy sinh các quan hệ khác nhau và tuỳ theo tính chất sẽ thuộc 
phạm vi điều chỉnh của các lĩnh vực pháp luật khác. Tuy nhiên, 
nếu người sở hữu hay người sử dụng đất chôn vào lòng đất thuộc 
sở hữu hay quyển sử dụng của mình những hoá chất độc hại gây ô 
nhiễm cho môi trường xung quanh thì quan hệ phát sinh từ hành 
vi này thuộc phạm vi điều chỉnh của luật môi trường. Rõ ràng, 
chủ sở hữu hay người sử dụng đất không hề vi phạm sở hữu của 
người khác, không vi phạm hợp đồng với bất cứ ai, không xâm 
hại trực tiếp đến lợi ích vật chất của bất cứ chủ thể cụ thể nào. Thế 
nhưng, diều đễ nhận thấy là tác động này đã làm cho môi trường 
bị suy thoái, quyền của cộng đồng được hướng môi trường sống 
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như đã nêu trên, có thê đưa ra định nghĩa sau đây về luật môi 
trường: Luật môi trường là lĩnh vực pháp luật chuyên ngành bao 
gôm các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc pháp lí điều chỉnh 
các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình khai thác, 
sử dụng hoặc tác động đến một hoặc một vài yếu tỔ của môi trường 
trên cơ sở kết hợp các phương pháp điều chỉnh khác nhau nhằm 
bảo vệ một cách có hiệu quả môi trường sống của con người. 

Định nghĩa trên đây của luật môi trường cho thấy cần phải 
nhận thức rõ một nguyên cơ bản sau: Các quan hệ xã hội phát sinh 
thuộc phạm vi tác động của luật môi trường phải gắn với việc bảo 
vệ môi trường sống của con người. Điểu này có nghĩa là không 
phải bất cứ sự tác động nào của các chủ thể vào các yếu tố của 
môi trường cũng làm phát sinh quan hệ pháp luật môi trường. Các 
vấn để pháp luật môi trường chỉ nảy sinh khi nào sự tác động đó 
gây tốn hại hoặc có nguy cơ gây tốn hại đến môi trường. Ví đự: 
xung quanh yếu tố môi trường đất đai có thể phát sinh nhiều quan 
hệ. Quan hệ sở hữu hay quan hệ sử dụng đất, quan hệ thương mại, 
quan hệ dân sự hoặc cả quan hệ hành chính. Người sở hữu hay 
người sử dụng đất có thể có nhiều tác động đối với đất như trồng 
cây, xây dựng công trình, đào ao... Những tác động này có thể làm 
nảy sinh các quan hệ khác nhau và tuỳ theo tính chất sẽ thuộc 
phạm vi điều chỉnh của các lĩnh vực pháp luật khác. Tuy nhiên, 
nếu người sở hữu hay người sử dụng đất chôn vào lòng đất thuộc 
sở hữu hay quyển sử dụng của mình những hoá chất độc hại gây ô 
nhiễm cho môi trường xung quanh thì quan hệ phát sinh từ hành 
vi này thuộc phạm vi điều chỉnh của luật môi trường. Rõ ràng, 
chủ sở hữu hay người sử dụng đất không hề vi phạm sở hữu của 
người khác, không vi phạm hợp đồng với bất cứ ai, không xâm 
hại trực tiếp đến lợi ích vật chất của bất cứ chủ thể cụ thể nào. Thế 
nhưng, diều để nhận thấy là tác động này đã làm cho môi trường 
bị suy thoái, quyền của cộng đồng được hướng môi trường sống 
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an toàn, lành mạnh bị xâm hại. Những ví dụ tương tự như vậy có 
thể đưa ra dối với yếu tổ nước, không khí. Việc đỗ chất thải ra đại 
dương thoạt nhìn không liên quan dễn bắt cử quốc gia hay cộng 
đồng nào. Thực tế, tất cá các quốc gia đều đứng trước nguy cơ bị 
gây tổn hại đối với hành vi đỗ chất thải ra đại dương. Việc săn 
bắn các loài ng vật hoang dã trong rừng, dưới biển có vẻ không 
liên quan đến ai. Tuy nhiên, tác hại của việc khai thác này có thể 
dẫn tới sự tuyệt chủng của một s 


giống loài mà sự sinh sôi tự 
nhiên của chúng không theo kịp tốc độ khai thác của con người vì 
nhu cầu tiêu dùng và thương mại. 


Các quan hệ xã hội mà các quy phạm luật môi trường điều 
chỉnh có thể được phân loại theo các nhóm sau; 

- Các quan hệ giữa một bên là các cá nhân, tổ chức với một 
bên là nhà nước phát sinh từ hoạt động quản lí nhà nước về môi 
trường. Các quan hệ này chứa đựng những yếu tố của quan hệ 
pháp luật hành chính và chính vì thế mà có quan điểm cho rằng 
luật môi trường thuộc pháp luật hành chính. Nhớm quan hệ này có 
những đặc trưng của quan hệ pháp luật hành chính, nhất là quan 
hệ phát sinh từ việc xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường; lĩnh vực khiếu nại, tố cáo các hành vi của 
các cá nhân, tổ chức có hành vị vi phạm pháp luật môi trường. 
Những quan hệ này bao gồm: 

+ Quan hệ phát sinh từ hoạt động dánh giá tác động môi trường: 

+ Quan hệ phát sinh từ hoạt động thanh tra việc thực hiện 
pháp luật và chính sách môi trường 

+ Quan hệ phát sinh từ việc xử lí vì phạm pháp luật môi trường. 

- Quan hệ phát sinh giữa các cá nhân, tổ chức với nhau do 
thoả thuận ý chí của các bên. Đặc trưng của quan hệ này là sự 
thoả thuận, sự bình đằng. Các bên trong mối quan hệ này thực 
hiện các quyền của mình trong lĩnh vực môi trường một cách bình 
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an toàn, lành mạnh bị xâm hại. Những ví dụ tương tự như vậy có 
thể đưa ra dối với yếu tổ nước, không khí. Việc đỗ chất thải ra đại 
dương thoạt nhìn không liên quan dễn bắt cử quốc gia hay cộng 
đồng nào. Thực tế, tất cá các quốc gia đều đứng trước nguy cơ bị 
gây tổn hại đối với hành vi đỗ chất thải ra đại dương. Việc săn 
bắn các loài động vật hoang dã trong rừng, dưới biển có vẻ không 
liên quan đến ai. Tuy nhiên, tác hại của việc khai thác này có thế 
dẫn tới sự tuyệt chủng của một số giống loài mà sự sinh sôi tự 
nhiên của chúng không theo kịp tốc độ khai thác của con người vì 
như cầu tiêu dùng và thương mại. 

Các quan hệ xã hội mà các quy phạm luật môi trường điều 
chỉnh có thể được phân loại theo các nhóm sau; 

- Các quan hệ giữa một bên là các cá nhân, tổ chức với một 
bên là nhà nước phát sinh từ hoạt động quản lí nhà nước về môi 
trường. Các quan hệ này chứa đựng những yếu tố của quan hệ 
pháp luật hành chính và chính vì thế mà có quan điểm cho rằng 
luật môi trường thuộc pháp luật hành chính. Nhớm quan hệ này có 
những đặc trưng của quan hệ pháp luật hành chính, nhất là quan 
hệ phát sinh từ việc xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường; lĩnh vực khiếu nại, tố cáo các hành vi của 
các cá nhân, tổ chức có hành vị vi phạm pháp luật môi trường. 
Những quan hệ này bao gồm: 

+ Quan hệ phát sinh từ hoạt động dánh giá tác động môi trường: 

+ Quan hệ phát sinh từ hoạt động thanh tra việc thực hiện 
pháp luật và chính sách môi trường 

+ Quan hệ phát sinh từ việc xử lí vì phạm pháp luật môi trường. 

- Quan hệ phát sinh giữa các cá nhân, tổ chức với nhau do 
thoả thuận ý chí của các bên. Đặc trưng của quan hệ này là sự 
thoả thuận, sự bình đằng. Các bên trong mối quan hệ này thực 
hiện các quyền của mình trong lĩnh vực môi trường một cách bình 
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đăng trong khuôn khổ của pháp luật. Trong lĩnh vực môi trường, 
mối quan hệ này ngày càng trở nên phô biến hơn do khả năng 
định hướng hành vi chủ thê thông qua không phải là chế tài, hình 
phạt mà là các lợi ích kinh tế. Luật môi trường trong bối cảnh đó 
cần chú trọng hơn các giải pháp điều chỉnh thông qua các lợi ích 
kinh tế. Các nhà luật môi trường Australia đã tiên liệu điều này 
cách đây gần một phần tư thế ki trong cuốn sách “Pháp luật môi 
trường Australia và việc thực thì nó ở Australia". Luật môi 
trường không nên chi dừng lại ở việc tạo ra các cơ chế hành chính 
để kiểm soát và phối hợp kiểm soát ô nhiễm mà cần tạo ra các giải 
pháp giảm thải thông qua các lợi ích kinh tế. Ví dụ điển hình cho 
sự phát triển của mối quan hệ này là nhiều nước đã chuyển sang 
mua bán quota chất thải. Liên minh châu Âu đã ban hành kế 
hoạch thay áp dụng thuế các bon bằng việc mua bán các bon. Mục 
đích của kế hoạch này là tăng hiệu quả của việc kiểm soát khí thải 
nhà kính song vẫn đâm bảo tính cạnh tranh của các công tỉ châu 
Âu. Theo kế hoạch này, các công ti được phát các giấy phép thải 
khí CO;. Những công tỉ nào thải nhiều hơn giấy phép thì có thể 
mua lại quoia thải khí này ở những công tỉ khác. 


Các mối quan hệ mang tính chất dân sự thương mại như thế 
trong lĩnh vực môi trường bao gôm: 

+ Quan hệ về bồi thường thiệt hại do việc gây ô nhiễm, suy 
thoái hay sự cô môi trường gây nên; 

+ Quan hệ phát sinh từ việc hợp tác khắc phục thiệt hại do ô 
nhiềm, suy thoái hoặc sự cô môi trường gây ra; 

+ Quan hệ phát sinh từ việc giải quyết tranh chấp môi trường; 

+ Quan hệ trong lĩnh vực phối hợp đầu tư vào các công trình 
bảo vệ môi trường. 


{1). Envionmental regulation and its admimistration ín Australia. 
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đăng trong khuôn khổ của pháp luật. Trong lĩnh vực môi trường, 
mối quan hệ này ngày càng trở nên phô biến hơn do khả năng 
định hướng hành vi chủ thê thông qua không phải là chế tài, hình 
phạt mà là các lợi ích kinh tế. Luật môi trường trong bối cảnh đó 
cần chú trọng hơn các giải pháp điều chỉnh thông qua các lợi ích 
kinh tế. Các nhà luật môi trường Australia đã tiên liệu điều này 
cách đây gần một phần tư thế ki trong cuốn sách “Pháp luật môi 


trường Australia và việc thực thì nó ở Australia". Luật môi 
trường không nên chỉ dừng lại ở việc tạo ra các cơ chế hành chính 
để kiểm soát và phối hợp kiểm soát ô nhiễm mà cần tạo ra các giải 
pháp giảm thải thông qua các lợi ích kinh tế. Ví dụ điển hình cho 
sự phát triển của mối quan hệ này là nhiều nước đã chuyền sang 
mua bán quota chất thải. Liên minh châu Âu đã ban hành kế 
hoạch thay áp dụng thuế các bon bằng việc mua bán các bon. Mục 
đích của kế hoạch này là tăng hiện quả của việc kiểm soát khí thải 
nhà kính song vẫn đâm bảo tính cạnh tranh của các công tỉ châu 
Âu. Theo kế hoạch này, các công ti được phát các giấy phép thải 
khí CO;. Những công tỉ nào thải nhiều hơn giấy phép thì có thể 
mua lại quoia thải khí này ở những công tỉ khác. 

Các mối quan hệ mang tính chất dân sự thương mại như thế 
trong lĩnh vực môi trường bao gồm: 

+ Quan hệ về bồi thường thiệt hại do việc gây ô nhiễm, suy 
thoái hay sự có môi trường gây nên; 

+ Quan hệ phát sinh từ việc hợp tác khắc phục thiệt hại do ô 
nhiễm, suy thoái hoặc sự cô môi trường gây ra; 

+ Quan hệ phát sinh từ việc giải quyết tranh chấp môi trường; 

+ Quan hệ trong lĩnh vực phối hợp đầu tư vào các công trình 
bảo vệ môi trường. 


{1). Envionmental regulation and is admimistration in Australia. 
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3.4. Các nguyên tắc chú yếu của luật môi trường 
Các nguyên tắc của luật môi trường nêu dưới đây cần được 
phân biệt với các nguyên tắc cụ thê được áp dụng trong các chế 


định hay nhóm quan hệ khác nhau của nó. Các nguyên tắc nêu 


bảo vệ môi trường. Những ¡ nguyên tắc hoặc những. quy phạm pháp 
luật diều chỉnh đối với từng nhóm quan hệ luật môi trường cần 
phải được bạn hành nhằm thực hiện các nguyên tắc cơ bản này. 
Chẳng hạn, trong quản lí nhà nước về môi trường, các nguyên tắc 
tô chức và vận hành các thể chế nhà nước có chức năng kiểm soát 
ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên, xử phạt hành chính, các quy phạm 
điều chỉnh hành vi của cá nhân và tổ chức đều phải xuất phát từ 
việc đảm bảo cho người dân được sống trong môi trường an toàn 
được thể hiện trong nguyên tắc ở mục 3.4.1 nêu dưới đây, 


3.4.1. Nguyên tắc đảm bảo quyền con người được sống trong 
môi trường trong lành 

Một trong những quyền cơ bản của con người là quyền được 
sống, được mưu cầu hạnh phúc. Quyền thiêng liêng này được ghỉ 
trong Tuyên ngôn đân quyền Pháp, Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và 
dược Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng nhắc lại trong Tuyên ngôn 
độc lập cúa Việt Nam năm 1945. Tuy nhiên, trong điều kiện của 
những thập kỉ cuối của thế kỉ XX, quyền sống của con người, mặc 
đù được dảm bảo chắn hơn về mặt pháp lí bằng các thể chế đân chủ 
song lại bị đe đoạ bởi tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường. 
Trong điều kiện đó, quyển sống của con người phải được gắn chặt 
với môi trường. Tuyên bố của Liên hợp quốc về môi trường đã 
đưa quyền của con người được sống trong môi trường trong lành 
thành một nguyên tắc của quan hệ giữa các quốc gia. Nguyên tắc 
số 1 của Tuyên bố Stockholm nêu rõ: “Con øigười có quyển cơ 
bản được 


Ống trong một môi trường chất lượng, cho phép cuộc 
sống có phẩm giá và phúc lợi mà con người có trách nhiệm long 
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3.4. Các nguyên tắc chú yếu của luật môi trường 
Các nguyên tắc của luật môi trường nêu dưới đây cần được 
phân biệt với các nguyên tắc cụ thê được áp dụng trong các chế 


định hay nhóm quan hệ khác nhau của nó. Các nguyên äc nêu 
đự, 


bảo vệ môi trường. Những nguy hoặc những quy phạm pháp 
ật diều chỉnh đối với từng nhóm quan hệ luật môi trường cần 
phải được bạn hành nhằm thực hiện các nguyên tắc cơ bản này. 
Chẳng hạn, trong quản lí nhà nước về môi trường, các nguyên tắc 
tô chức và vận hành các thê chế nhà nước có chức năng kiểm soát 
ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên, xử phạt hành chính, các quy phạm 
điều chỉnh hành vi của cá nhân và tổ chức đều phải xuất phát từ 
việc đảm bảo cho người dân được sống trong môi trường an toàn 
được thể hiện trong nguyên tắc ở mục 3.4.1 nêu dưới đây, 


3.4.1. Nguyên tắc đảm bảo quyền con người được sống trong 
môi trường trong lành 

Một trong những quyền cơ bản của con người là quyền được 
sống, được mưu cầu hạnh phúc. Quyền thiêng liêng này được ghi 
trong Tuyên ngôn đân quyền Pháp, Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và 
dược Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng nhắc lại trong Tuyên ngôn 
độc lập của Việt Nam năm 1945. Tuy nhiên, trong điều kiện của 
những thập kỉ cuối của thế kỉ XX, quyền sống của con người, mặc 
đù được dảm bảo chắn hơn về mặt pháp lí bằng các thể chế đân chủ 
song lại bị đe đoạ bởi tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường. 
Trong điều kiện đó, quyển sống của con người phải được gắn chặt 
với môi trường. Tuyên bố của Liên hợp quốc về môi trường đã 
đưa quyền của con người được sống trong môi trường trong lành 
thành một nguyên tắc của quan hệ giữa các quốc gia. Nguyên tắc 
số 1 của Tuyên bố Stockholm nêu rõ: “Con người có quyển cơ 
bản được 


nụ trong một môi trường chát lượng, cho phép cuộc 
sông có phẩm giá và phúc lợi mà con người có trách nhiệm long 
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trọng bảo vệ, cải thiện cho thể hệ hôm nay và mai sai") Tuyên 
bố Rio de Janeiro cũng khẳng định: “Con người là trung tâm của 
các mỗi quan tâm về # phát triển lâu dài. Con Hgười CÓ quyền 
được hưởng một cuộc sống hữu ích, lành mạnh và hài hoà với 
thiên nhiên”. Nguyên tắc này chỉ phối việc xây dựng pháp luật và 
chính sách của các quốc gia. Việt Nam là quốc gia kí hai tuyên bế 
này có trách nhiệm biến quyền được sống trong môi trường trong 
lành thành nguyên tắc pháp lí và thực tế nó đã là một nguyên tắc 
của luật môi trường Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 
cũng đã quy dịnh “Mọi người có quyền được sống trong môi 
trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường” (Điều 43). 
Đồi hỏi cơ bản của nguyên tắc này là mọi quy phạm pháp luật môi 
trường, mọi chính sách pháp luật về môi trường phải lẫy việc đảm 
bảo điều kiện sống của con người, trong đó có diều kiện môi 
trường, làm ưu tiên số l. 

3.4.2. Tính thông nhất trong quản lí và bảo vệ môi trường 

Như đã phân tích ở trên, môi trường là một thê thống nhất của 
nhiều yếu tổ vật chất khác nhau. Vì vậy, trong việc quản lí và bảo 
vệ môi trường cần sự thống nhất và điều này được coi như là một 
nguyên tắc của luật môi trường. Nguyên tắc đảm bảo tính thống 
nhất trong quản lí môi trường có một số đồi hỏi sau đây: 

- Các chính sách cũng như các quy dịnh pháp luật về môi 
trường phải được ban hành với sự cân nhắc toàn diện đến các yếu 
tố khác nhau của môi trường dễ việc điều chỉnh các quan hệ xã 
hội trong trong lĩnh vực này không bị phân tần và thiểu đồng bộ. 
Trong thực tế, có không ít các chính sách, các quy định của pháp 
luật được ban hành chỉ nhằm giải quyết một hiện tượng cự thể 


(1).Xem: Các công ước quốc tế về môi trường, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 
1995, tr. I1, „` - 

(2).Xem: Các công ước quốc tễ về môi trường, Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội 
1995, tr, 3l 
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trọng bảo vệ, cải thiện cho thể hệ hôm nay và mai sai.) Tuyên 
bố Rio de Janeiro cũng khẳng định: “Con người là trung tâm của 
các mỗi quan tâm về # phát triển lâu dài. Con Hgười CÓ quyền 
được hưởng một cuộc sống hữu ích, lành mạnh và hài hoà với 
thiên nhiên”. Nguyên tắc này chỉ phối việc xây dựng pháp luật và 
chính sách của các quốc gia. Việt Nam là quốc gia kí hai tuyên bế 
này có trách nhiệm biến quyền được sống trong môi trường trong 
lành thành nguyên tắc pháp lí và thực tế nó đã là một nguyên tắc 
của luật môi trường Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 
cũng đã quy dịnh “Mọi người có quyền được sống trong môi 
trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường” (Điều 43). 
Đồi hỏi cơ bản của nguyên tắc này là mọi quy phạm pháp luật môi 
trường, mọi chính sách pháp luật về môi trường phải lẫy việc đảm 
bảo điều kiện sống của con người, trong đó có diều kiện môi 
trường, làm ưu tiên số l. 

3.4.2. Tính thông nhất trong quản lí và bảo vệ môi trường 

Như đã phân tích ở trên, môi trường là một thê thống nhất của 
nhiều yếu tổ vật chất khác nhau. Vì vậy, trong việc quản lí và bảo 
vệ môi trường cần sự thống nhất và điều này được coi như là một 
nguyên tắc của luật môi trường. Nguyên tắc đảm bảo tính thống 
nhất trong quản lí môi trường có một số đồi hỏi sau đây: 

- Các chính sách cũng như các quy dịnh pháp luật về môi 
trường phải được ban hành với sự cân nhắc toàn diện đến các yếu 
tố khác nhau của môi trường dễ việc điều chỉnh các quan hệ xã 
hội trong trong lĩnh vực này không bị phân tần và thiểu đồng bộ. 
Trong thực tế, có không ít các chính sách, các quy định của pháp 
luật được ban hành chỉ nhằm giải quyết một hiện tượng cự thể 


(1).Xem: Các công ước quốc tế về môi trường, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 
1995, tr. 11, 

(2).Xem: 
1995, tr. 31 
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Ác công ước quốc tẾ về môi trường, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 


trước mắt mà không tính đến ảnh hưởng dây chuyển của văn bản 
đó đối với các hiện tượng xã hội khác. 

~ Việc quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường được thực hiện 
dưới sự điều hành của một cơ quan thống nhất. Theo đó, “Chính 


phú thông nhất quản lí nhà nước về bảo 


ôi trường trong 
phạm ví cả nước” (Điều 140 Luật bảo vệ môi trường năm 2014); 
“Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm trước 


Chính phú trong việc thông nhất quản lí nhà nước về bảo vệ môi 
trường” (Điều 141 Luật bào vệ môi trường năm 2014). 


Đồi hỏi này trên thực tế đã được đáp ứng khá đi ở Việt 
Nam. Hệ thống cơ quan quản lí môi trường ở nước ta đã được xây 
dựng và hoàn thiện đáng kể trong 10 năm gần đây. Vai trò, chức 
năng và quyền hạn của hệ thống cơ quan này đã được xác định và 
phân công tương đối hợp lí. 

- Các tiêu chuân môi trường, các quy trình đánh giá tác động 
môi trường cũng như thảm định báo cáo đánh giá tác dộng môi 
trường với tư cách là những công cụ kĩ thuật quan trọng của quản 
lí môi trường cần dược xây dựng và áp dụng một cách thống nhất 
trong phạm vi cá nước. 

- Việc bảo vệ môi trường phái được coi là sự nghiệp của toàn 
dân. Mọi công dân, mọi tổ chức đều phải tham gia bảo vệ môi 
trường thông qua việc tuân thủ các quy định của pháp luật môi 
trường, thực hiện các hành động chung của cộng động nhằm bảo 
vệ môi trường, 

3.4.3. Nguyên tắc đảm bảo sự phát triển bền vững 

Như đã trình bày ở trên, phát triển bền vững thực chất là sự 
liên kết giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và các giá 
trị khác. Phát triển bền vững là một trong những nguyên tắc quan 
trọng trong hệ thống pháp luật quốc tế về môi trường. Phần lớn 
các quốc gia đã đưa nguyên tắc này vào trong hệ thống pháp luật 
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trước mắt mà không tính đến ảnh hưởng dây chuyền của văn bản 
đó đối với các hiện tượng xã hội khác. 

~ Việc quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường được thực hiện 
dưới sự điều hành của một cơ quan thống nhất. kh đó, “Chính 
phù thống nhất quản lí nhà nước w‹ 


ằng trong 
phạm ví cả nước” (Điều 140 Luật bảo vệ môi trường năm 2014); 
“Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm trước 
Chính phú trong việc thông nhất quản lí nhà nước về bảo vệ môi 
trường” (Điều 141 Luật bào vệ môi trường năm 2014). 

Đồi hỏi đủ ở Việt 
Nam. Hệ thống cơ quan quản lí môi trường ở nước ta đã được xây 
dựng và hoàn thiện đáng kể trong 10 năm gần đây. Vai trò, chức 
năng và quyền hạn của hệ thống cơ quan này đã được xác định và 
phân công tương đối hợp lí. 


này trên thực tế đã được đáp ứng khá đã 


- Các tiêu chuân môi trường, các quy trình đánh giá tác động 
môi trường cũng như thảm định báo cáo đánh giá tác dộng môi 
trường với tư cách là những công cụ kĩ thuật quan trọng của quản 
lí môi trường cần dược xây dựng và áp dụng một cách thống nhất 
trong phạm vi cá nước. 

- Việc bảo vệ môi trường phái được coi là sự nghiệp của toàn 
dân. Mọi công dân, mọi tổ chức đều phải tham gia bảo vệ môi 
trường thông qua việc tuân thủ các quy định của pháp luật môi 
trường, thực hiện các hành động chung của cộng động nhằm bảo 
vệ môi trường, 

3.4.3. Nguyên tắc đảm bảo sự. phát triển bền vững 

Như đã trình bày ở trên, phát triển bền vững thực chất là sự 
liên kết giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và các giá 
trị khác. Phát triển bền vững là một trong những nguyên tắc quan 
trọng trong hệ thống pháp luật quốc tế về môi trường. Phần lớn 
các quốc gia đã đưa nguyên tắc này vào trong hệ thống pháp luật 
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của mình. Pháp luật môi trường Việt Nam cũng đặc biệt coi trọng 
nguyên tắc phát triển bền vững. Khoản 2 Điều 4 Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014 quy định: “8đoø vệ môi trường phải gắn kết hài 
hoà với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đâm quyền trẻ em, 
thác đây giới và phát triển, bảo tôn đa dạng sinh học, ứng phó với 
biển đổi khí hậu đề bảo đảm quyền con người được sống trong 
môi trường trong lành”. Nguyên tắc đâm bảo phát triển bền vững có 
những đồi hỏi san đây: 

- Các biện pháp bảo vệ môi trường phải được coi là một yếu tố 
cấu thành trong các chiến lược hoặc các chính sách phát triển kinh 
tế của đất nước, của địa phương, vùng và của từng tỏ chức; 

- Phải tạo ra bộ máy và cơ chế quản lí có hiệu quả để có thể 
tránh được tham những và lãng phí các nguồn lực, nhất là các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên; 

- Phải hoàn thiện quá trình quyết định chính sách và tăng 
cường tính công khai của các quá trình đó đảm bảo để cho các 
quyết định, chính sách ban hành nhằm vào sự phát triền bền vững. 

- Phải coi đánh giá tác động môi trường như là một bệ phận 
câu thành của các dự án đầu tư. 

3.4.4. Nguyên tắc coi trọng tính phòng ngùa 

Môi trường khác với các hiện tượng xã hội khác ở chỗ khả 
năng khôi phục hiện trạng hoặc là không thể thực hiện được 
hoặc rất khó khăn, tốn kém và mắt nhiều thời gian. Chẳng hạn, 
những khu rừng nguyên sinh, những vùng rừng nhiệt đới khi bị 
tàn phá sẽ khó lòng phục hồi. Chính vì thế, ngăn ngừa những 
hành vi gây hại cho môi trường cần dược chú trọng hơn so với 
việc áp dụng các hình phạt hoặc chế tài khác. Luật môi trường 
coi phòng ngừa là một nguyên tắc chủ yếu. Nguyên tắc này 
hướng việc ban hành và áp đụng các quy định pháp luật vào sự 
ngăn chặn của chủ thể thực biện các hành vi có khả năng gây 
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của mình. Pháp luật môi trường Việt Nam cũng đặc biệt coi trọng 
nguyên tắc phát triển bền vững. Khoản 2 Điều 4 Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014 quy định: “đo vệ môi trường phải gắn kết hài 
hoà với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm quyền trẻ em, 
thác đây giới và phát triển, bảo tôn đa dạng sinh học, ứng phó với 
biển đổi khí hậu đề bảo đảm quyền con người được sống trong 
môi trường trong lành”. Nguyên tắc đâm bảo phát triển bền vững có 
những đồi hỏi san đây: 

- Các biện pháp bảo vệ môi trường phải được coi là một yếu tố 
cấu thành trong các chiến lược hoặc các chính sách phát triển kinh 
tế của đất nước, của địa phương, vùng và của từng tổ chức; 

- Phải tạo ra bộ máy và cơ chế quản lí có hiệu quả để có thể 
tránh được tham những và lãng phí các nguồn lực, nhất là các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên; 

- Phải hoàn thiện quá trình quyết định chính sách và tăng 
cường tính công khai của các quá trình đó đảm bảo để cho các 
quyết định, chính sách ban hành nhằm vào sự phát triển bền vững. 

- Phải coi đánh giá tác động môi trường như là một bệ phận 
câu thành của các dự án đầu tư. 

3.4.4. Nguyên tắc coi trọng tính phòng ngùa 

Môi trường khác với các hiện tượng xã hội khác ở chỗ khả 
năng khôi phục hiện trạng hoặc là không thể thực hiện được 
hoặc rất khó khăn, tốn kém và mắt nhiều thời gian. Chẳng hạn, 
những khu rừng nguyên sinh, những vùng rừng nhiệt đới khi bị 
tàn phá sẽ khó lòng phục hồi. Chính vì thế, ngăn ngừa những 
hành vi gây hại cho môi trường cần dược chú trọng hơn so với 
việc áp dụng các hình phạt hoặc chế tài khác. Luật môi trường 
coi phòng ngừa là một nguyên tắc chủ yếu. Nguyên tắc này 
hướng việc ban hành và áp đụng các quy định pháp luật vào sự 
ngăn chặn của chủ thể thực biện các hành vi có khả năng gây 
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nguy hại cho môi trường. 

Các biện pháp ngăn chặn áp dụng trong bảo vệ môi trường rất 
đa dạng. Tuy nhiên, bản chất chính của các biện pháp phòng 
ngừa, ngăn chặn là bằng việc kích thích lợi ích hoặc triệt tiêu các 


nâng cao ý thức tự giác của con người trong việc thực hiện các 
biện pháp bảo vệ môi trường. 


IV. KHÁI QUÁT SỰ PHÁT TRIÊN CỦA LUẬT MÔI 
'TRƯỜNG VIỆT NAM 

Luật môi trường là ngành khoa học mới đối với phần lớn các 
quốc gia đang phát triển trên thế giới. Điều này có lí do riêng của 
nó. Pháp luật với tư cách là công cụ điều tiết xã hội luôn luôn phải 
chịu sự chỉ phối của nhu cầu xã hội. Khi việc bảo vệ môi trường 
chưa được ý thức rõ, chưa trở thành thách thức xã hội thì luật môi 
trường chưa được chú ý. Trong thế kỉ trước và những thập ki dầu 
và giữa của thế kỉ này, khi sự phát triển kinh tế là động lực phát 
triển của các quốc gia thì tài nguyên, môi trường không phải là vấn 
đề quan trọng. Các quốc gia sẵn sàng khai thác hết tài nguyên dễ 
công nghiệp hoá, để phát triển. Môi trường chưa phải là thử thách 
khi vấn đề phát triển, vấn đề dân số chưa đạt tới sự báo động. Chỉ 
đến khi tất cã các quốc gia phải đối mặt với sự cạn kiệt các nguồn 
tài nguyên, sự mất cân bằng sinh thái và những sự trả thù khốc liệt 
của thiên nhiên thì vấn đề bảo vệ môi trường mới nỗi lên như một 
thách thức xã hội. Luật môi trường ra đời như là biện pháp giải 
quyết thách thức đó. Luật môi trường xuất hiện sớm ở các nước 
phát triên, nơi các thách thức môi trường trở nên quyết liệt hơn do 
tốc độ công nghiệp hoá, ô nhiễm công nghiệp ở các nước đó. Tuy 
nhiên, ở mỗi quốc gia sự thách thức của vẫn để môi trường khác 
nhau, nhất là khi xem xét ở những thành phần cụ thể của môi trường. 


Ở Việt Nam, luật môi trường xuất hiện chậm. Có thể nói trong 
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nguy hại cho môi trường. 
Các biện pháp ngăn chặn áp dụng trong bảo vệ môi trường rất 
đa dạng. Tuy nhiên, bản chất chính của các biện pháp phòng 


ngừa, ngăn chặn n5 bằng việc kích thích lợi ích hoặc triệt tiêu các 
ích ầ 


nâng cao ý thức t tự giác của con người trong việc thức hiện các 
biện pháp bảo vệ môi trường. 


IV. KHÁI QUÁT SỰ PHÁT TRIÊN CỦA LUẬT MÔI 
'TRƯỜNG VIỆT NAM 

Luật môi trường là ngành khoa học mới đối với phần lớn các 
quốc gia đang phát triển trên thế giới. Điều này có lí do riêng của 
nó. Pháp luật với tư cách là công cụ điều tiết xã hội luôn luôn phải 
chịu sự chỉ phối của nhu cầu xã hội. Khi việc bảo vệ môi trường 
chưa được ý thức rõ, chưa trở thành thách thức xã hội thì luật môi 
trường chưa được chú ý. Trong thế kỉ trước và những thập ki dầu 
và giữa của thế kỉ này, khi sự phát triển kinh tế là động lực phát 
triển của các quốc gia thì tài nguyên, môi trường không phải là vấn 
đề quan trọng. Các quốc gia sẵn sàng khai thác hết tài nguyên dễ 
công nghiệp hoá, để phát triển. Môi trường chưa phải là thử thách 
khi vấn đề phát triển, vấn đề dân số chưa đạt tói sự báo động. Chỉ 
đến khi tất cã các quốc gia phải đối mặt với sự cạn kiệt các nguồn 
tài nguyên, sự mất cân bằng sinh thái và những sự trả thù khốc liệt 
của thiên nhiên thì vấn đề bảo vệ môi trường mới nổi lên như một 
thách thức xã hội. Luật môi trường ra đời như là biện pháp giải 
quyết thách thức đó. Luật môi trường xuất hiện sớm ở các nước 
phát triên, nơi các thách thức môi trường trở nên quyết liệt hơn do 
tốc độ công nghiệp hoá, ô nhiễm công nghiệp ở các nước đó. Tuy 
nhiên, ở mỗi quốc gia sự thách thức của vẫn để môi trường khác 
nhau, nhất là khi xem xét ở những thành phần cụ thể của môi trường. 

Ở Việt Nam, luật môi trường xuất hiện chậm. Có thể nói trong 
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hệ thống pháp tuật hiện hành của Việt Nam thì luật môi trường là 
lĩnh vực mới nhất. Chính vì vậy, lịch sử phát triển của luật môi 
trường không chứa đựng những sự phân kì phức tạp, những giai 
đoạn thăng trầm như một số lĩnh vực luật khác. Quá trình phát triển 
của luật môi trường có thể được chia ra hai giai đoạn chính sau đây: 

~ Giai đoạn trước năm I986: Giai đoạn này luật môi trường 
với tư cách là lĩnh vực riêng chưa xuất hiện. Trong giai đoạn này 
chúng ta khó có thể tìm thấy văn bản pháp luật riêng nào về vấn 
đề môi trường. Trong giai đoạn này, mặc dù Nhà nước đã có 
những ý tưởng về việc bảo vệ môi trường song việc thể chế hoá 
các ý tưởng này chưa được toàn diện mặc dù Chính phủ cũng đã 
có những cô gắng nhất định. Sắc lệnh số 142/SL do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh kí ngày 21/12/1949 quy định việc kiểm soát lập biên 
bản các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ rừng có thể được coi là 
văn bản pháp luật sớm nhất đề cập vẫn đề môi trường. Một số văn 
bản khác của Chính phủ tuy không chính thức điều chỉnh các vấn 
để môi trường song cũng có thể coi là có liên quan đến các vấn đề 
môi trường. Dó là Nghị quyết 36/CP ngày 11/03/1961 của Hội 
đồng chính phủ về việc quản lí, bảo vệ tài nguyên dưới lòng đất; 
Chỉ thị số 127/CP ngày 24/05/1971 của Hội đồng Chính phủ về 
công tác điều tra cơ bản tài nguyên và điều kiện thiên nhiên; Chỉ 
thị số Ø7/TTg ngày 16/01/1964 về thu tiền bán khoán lâm sản và 
thu tiền nuôi rừng; Nghị quyết số 183/CP ngày 25/09/1966 về 
công tác trồng cây gây rừng và đặc biệt là Pháp lệnh về bảo vệ 
rừng ban hành ngày 11/09/1972. Điều đáng chú ý nhất trong giai 
đoạn này là việc coi bảo vệ môi trường là đòi hỏi hiến định, Điều 
36 Hiến pháp năm 1980 quy định: “Các cơ quan nhà nước, xí 
nghiệp, hợp tác xã, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân đều có 


nghĩa vụ tuực hiện chính sách bảo vệ cái tạo và tái sinh các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ cải tạo môi trường sống”. 
Khái quát lịch sử pháp luật môi trường Việt Nam trong giat doạn 
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hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam thì luật môi trường là 
lĩnh vực mới nhất. Chính vì vậy, lịch sử phát triển của luật môi 
trường không chứa đựng những sự phân kì phức tạp, những giai 
đoạn thăng trầm như một số lĩnh vực luật khác. Quá trình phát triển 
của luật môi trường có thể được chia ra hai giai đoạn chính sau đây: 

~ Giai đoạn trước năm I986: Giai đoạn này luật môi trường 
với tư cách là lĩnh vực riêng chưa xuất hiện. Trong giai đoạn này 
chúng ta khó có thể tìm thấy văn bản pháp luật riêng nào về vấn 
đề môi trường. Trong giai đoạn này, mặc dù Nhà nước đã có 
những ý tưởng về việc bảo vệ môi trường song việc thể chế hoá 
các ý tưởng này chưa được toàn diện mặc dù Chính phủ cũng đã 
có những có gắng nhất định. Sắc lệnh số 142/SL do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh kí ngày 21/12/1949 quy định việc kiểm soát lập biên 
bản các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ rừng có thể được coi là 
văn bản pháp luật sớm nhất đề cập vẫn đề môi trường. Một số văn 
bản khác của Chính phủ tuy không chính thức điều chỉnh các vấn 
để môi trường song cũng có thể coi là có liên quan đến các vấn đề 
môi trường. Dó là Nghị quyết 36/CP ngày 11/03/1961 của Hội 
đồng chính phủ về việc quản lí, bảo vệ tài nguyên dưới lòng đất; 
Chỉ thị số 127/CP ngày 24/05/1971 của Hội đồng Chính phủ về 
công tác điều tra cơ bản tài nguyên và điều kiện thiên nhiên; Chỉ 
thị số Ø7/TTg ngày 16/01/1964 về thu tiền bán khoán lâm sản và 
thu tiền nuôi rừng; Nghị quyết số 183/CP ngày 25/09/1966 về 
công tác trồng cây gây rừng và đặc biệt là Pháp lệnh về bảo vệ 
rừng ban hành ngày 11/09/1972. Điều đáng chú ý nhất trong giai 
đoạn này là việc coi bảo vệ môi trường là đòi hỏi hiến định, Điều 
36 Hiến pháp năm 1980 quy định: “Các cơ quan nhà nước, xí 
nghiệp, hợp tác xã, đơn vị vũ trang nhân đân và công dân đều có 


nghĩa vụ tưực hiện chính sách bảo vệ cái tạo và tái sinh các 
nguôn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ cải tạo môi trường sống”. 
Khái quát lịch sử pháp luật môi trường Việt Nam trong giat doạn 


48 


này, chúng ta có thể rút ra một số đặc điểm sau đây: 

+ Các quy dịnh của pháp luật chỉ liên quan đến một số khía 
cạnh của bảo vệ môi trường xuất phát từ yêu cầu quản lí nhà 
nước. Các quy định này chưa nhằm trực tiếp vào việc bảo vệ các 
yếu tổ môi trường; 

+ Các quy định về môi trường hoặc liên quan đến môi trường 
nằm rải rác trong các văn bản pháp luật đơn hành được ban hành 
để điều chính các quan hệ xã hội khác nhau với mục tiêu là đảm 
bảo sự quản lí chặt chẽ của nhà nước. Khía cạnh môi trường chỉ là 
phần thứ yếu, phái sinh trong các văn bản đó. Chính vì thế, cách 
tiếp cận mang tính môi trường chưa thể hiện đậm nét trong các 
quy định pháp luật ban hành ở giai đoạn này; 

+ Các quy định pháp luật về môi trường trong thời Kì này 
được ban hành chủ yếu bằng hình thức văn bản dưới luật. Ngoại 
trừ Điều 36 Hiến pháp năm 1980, toàn bộ các quy định còn lại 
đều được ban hành trong các nghị định, nghị quyết, thông tư, chỉ 
thị của Chính phủ. 

Tình trạng kém phát triển của pháp luật môi trường trong giai 
đoạn này, đặc biệt là sự thiếu vắng của luật môi trường trong giai 
đoạn trước năm 1986 có những lí do của nó. 


+ Trước hết, hoàn cảnh lịch sử của đất nước trong thời kì 
trước năm 1986 không cho phép đất nước ta chú ý nhiều đến việc 
bảo vệ môi trường. Tắt cả những cố gắng trong thời kì đó đều tập 
trung cho việc chiến thắng để quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc. 
Tiếp đó, sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vấn 
đề môi trường cũng bị đây lùi về phía sau vì mối quan tâm lớn của 
Đảng và Nhà nước ta là hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển 
kinh tế và thoát ra khỏi sự khủng hoảng kinh tế xã hội đang hoành 
hành từ thời gian sau chiến tranh đến năm 1986, khi chính sách 
đổi mới được khởi xướng. 
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này, chúng ta có thể rút ra một số đặc điểm sau đây: 

+ Các quy dịnh của pháp luật chỉ liên quan đến một số khía 
cạnh của bảo vệ môi trường xuất phát từ yêu cầu quản lí nhà 
nước. Các quy định này chưa nhằm trực tiếp vào việc bảo vệ các 
yếu tổ môi trường; 

+ Các quy định về môi trường hoặc liên quan đến môi trường 
nằm rải rác trong các văn bản pháp luật đơn hành được ban hành 
để điều chính các quan hệ xã hội khác nhau với mục tiêu là đảm 
bảo sự quản lí chặt chẽ của nhà nước. Khía cạnh môi trường chỉ là 
phần thứ yếu, phái sinh trong các văn bản đó. Chính vì thế, cách 
tiếp cận mang tính môi trường chưa thể hiện đậm nét trong các 
quy định pháp luật ban hành ở giai đoạn này; 

+ Các quy định pháp luật về môi trường trong thời Kì này 
được ban hành chủ yếu bằng hình thức văn bản dưới luật. Ngoại 
trừ Điều 36 Hiến pháp năm 1980, toàn bộ các quy định còn lại 
đều được ban hành trong các nghị định, nghị quyết, thông tư, chỉ 
thị của Chính phủ. 

Tình trạng kém phát triển của pháp luật môi trường trong giai 
đoạn này, đặc biệt là sự thiếu vắng của luật môi trường trong giai 
đoạn trước năm 1986 có những lí do của nó. 

+ Trước hết, hoàn cảnh lịch sử của đất nước trong thời kì 
trước năm 1986 không cho phép đất nước ta chú ý nhiều đến việc 
bảo vệ môi trường. Tắt cả những cố gắng trong thời kì đó đều tập 
trung cho việc chiến thắng để quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc. 
Tiếp đó, sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vấn 
đề môi trường cũng bị đây lùi về phía sau vì mối quan tâm lớn của 
Đảng và Nhà nước ta là hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển 
kinh tế và thoát ra khỏi sự khủng hoảng kinh tế xã hội đang hoành 
hành từ thời gian sau chiến tranh đến năm 1986, khi chính sách 
đổi mới được khởi xướng. 
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+ Trong giai doạn trước năm 1986, các biến động xấu của thiên 
nhiên do sự huỷ hoại môi trường chưa thể hiện ở mức cao. Sự ô 
nhiễm trong các đô thị và vùng nông thôn chưa đến mức báo động. 
do số lượng ô tô, xe máy, các thiết bị, máy móc có thải chất điôxin 
chưa dược sử dụng nhiều. Phân bón, thuốc trừ sâu trong sản xuất 
nông nghiệp cũng được sử dụng ở mức hạn chế. Những lí đo đó 
dẫn tới tình trạng là ít người quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. 

+ Hệ thống pháp luật của Việt Nam trước năm 1986 chua phải 
là hệ thống pháp luật hoàn thiện. Cơ chế bao cấp với sự ngự trị 
của hệ thống chỉ tiêu kế hoạch trong các quan hệ kinh tế, xã hội 
đã hạn chế sự phát triển của pháp luật. Ngay cả những ngành luật 
thiết thực nhất cho thời kì đó như luật kinh tế, luật ngân hàng, tài 
chính vẫn không phát triển. Trong một hệ thống pháp luật như vậy 
thì sự thiếu vắng của luật môi trường là điều tất yếu. 


+ Nội dung các quy dịnh của pháp luật môi trường ở giai đoạn 
này chưa phản ánh và đáp ứng được những đòi hỏi khách quan 
hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường. Sự tương hợp của các 
quy định pháp luật mà Nhà nước ta đã ban hành với các công ước 
quốc tế còn hạn chế. 

- Giai đoạn từ năm 1986 đến nay: Khủng hoảng kinh tế xã hội 
cuỗi những năm 70 và đầu những năm 80 đã dẫn đến những cuộc 
cải cách kinh tế sâu sắc bằng việc xoá bỏ cơ chế tập trung bao. cấp 
và chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường có định hướng. Việc 
chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường đã làm 
thay đổi nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Sự phát triển 
của nền kinh tế trong những năm thực hiện chính sách đổi mới đã 
mang lại những kết quả tốt đẹp. Bên cạnh đó kinh tế thị trường 
cũng là nguyên nhân của nhiều hiện tượng kinh tế xã hội tiêu cực, 
trong số đó có suy thoái môi trường. Vì chạy theo lợi nhuận, làm 
giầu bằng mọi giá nên các nguồn tài nguyên của đất nước bị khai 
thác bừa bãi. Nạn dân chúng đua nhau đi đào vàng, khai thác 
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+ Trong giai doạn trước năm 1986, các biến động xấu của thiên 
nhiên do sự huỷ hoại môi trường chưa thể hiện ở mức cao. Sự ô 
nhiễm trong các đô thị và vùng nông thôn chưa đến mức báo động. 
do số lượng ô tô, xe máy, các thiết bị, máy móc có thải chất điôxin 
chưa dược sử dụng nhiều. Phân bón, thuốc trừ sâu trong sản xuất 
nông nghiệp cũng dược sử dụng ở mức hạn chế. Những lí do đồ 
dẫn tới tình trạng là ít người quan tâm dến việc bảo vệ môi trường. 

+ Hệ thống pháp luật của Việt Nam trước năm 1986 chưa phải 
là hệ thống pháp luật hoàn thiện. Cơ chế bao cấp VỚI SỰ ngự trị 
của hệ thống chỉ tiêu kế hoạch trong các quan hệ kinh tế, xã hội 
đã hạn chế sự phát triển của pháp luật. Ngay cả những ngành luật 
thiết thực nhất cho thời kì đó như luật kinh tế, luật ngân hàng, tài 
chính vẫn không phát triển. Trong một hệ thống pháp luật như vậy 
thì sự thiếu vắng của luật môi trường là điều tất yếu. 

+ Nội dung các quy dịnh của pháp luật môi trường ở giai đoạn 
này chưa phản ánh và đáp ứng được những đòi hỏi khách quan 
hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường. Sự tương hợp của các 
quy định pháp luật mà Nhà nước ta đã ban hành với các công ước 
quốc tế còn hạn chế. 

- Giai đoạn từ năm 1986 đến nay: Khủng hoảng kinh tế xã hội 
cuỗi những năm 70 và đầu những năm 80 đã dẫn đến những cuộc 
cải cách kinh tế sâu sắc bằng việc xoá bỏ cơ chế tập trung bao. cấp 
và chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường có định hướng. Việc 
chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường đã làm 
thay đổi nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Sự phát triển 
của nền kinh tế trong những năm thực hiện chính sách đổi mới đã 
mang lại những kết quả tốt đẹp. Bên cạnh đó kinh tế thị trường 
cũng là nguyên nhân của nhiều hiện tượng kinh tế xã hội tiêu cực, 
trong số đó có suy thoái môi trường. Vì chạy theo lợi nhuận, làm 
giầu bằng mọi giá nên các nguồn tài nguyên của đất nước bị khai 
thác bừa bãi. Nạn dân chúng đua nhau đi đào vàng, khai thác 
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trằm, sỗ quý, đá quý diễn ra ở quy mô lớn đã làm cho môi trường 
ớ nhiều nơi bị suy thoái nghiêm trọng. Quá trình đô thị hoá đưới 
tác động của kinh tế thị trường diễn ra khá nhanh chống cũng dã 
làm gia tăng sức ép môi trường ở các thành phỏ và thị xã, nhất là 
ở các trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Số lượng máy móc thiết 
bị, ô tô, xe máy tăng lên gấp nhiều lần so với với 10 năm trước 
đó. Lượng khí thải từ các máy móc thiết bị này đã làm cho môi 
rường, nhất là môi trường đô thị bị ô r 


Sức ép của vấn dề ô nhiễm môi trường tăng lên cùng với việc 
sử dụng rộng rãi các hoá chất trừ sâu bệnh, các chất kích thích 
tăng trọng. Nhiều vụ ngộ độc thức ăn đã liên tiếp xảy ở nhiều nơi. 
Ngệ dộc thức ăn là một trong những biểu hiện rõ nét trước mắt 
của tình trạng ô nhiễm môi trường. 

Những hậu quả mà chiến tranh và sự phá hoại của con người đối 
với rừng bắt dầu khởi động sự trả thù. Những cơn lũ quét diễn ra liên 
tục ở những nơi rùng bị phá trụi là bằng chứng cho sự trả thù đó, 
Những vùng đất bị trọc hoá ngày càng có xu hướng lan rộng. 

Vấn đề môi trường toàn cầu cũng là một thách thức mới. Tầng 
ôzôn bị thủng làm cho nhiệt độ quả đất nóng dần lên là nguyên 
nhân của nhiều biến đổi bất thường của khí hậu trên toàn trái đất. 
Cơn bão Linda, biểu hiện của biện tượng El Nino là một trong 
những biến đổi bắt thường của khí hậu toàn cầu tại Việt Nam. 

Tất cả những nguyên nhân trên dã làm cho vấn đề bảo vệ môi 
trường trở thành thách thức lớn của xã hội. Bảo vệ môi trường 
không chỉ còn là đòi hỏi mang tính cục bộ. Nhu cầu đảm bảo cho 
đất nước sự phát triển bền vững đã đây bảo vệ môi trường lên 
thành một trong những ưu tiên chiến lược của Việt Nam. Kẻ từ 
năm 1986, đặc biệt là những năm dầu của thập ki thứ L0 của thế kỉ 
XX, bảo vệ môi trường đã trở thành nguyên tắc hiển định. Luật 
môi trường được coi là một lĩnh vực quan trọng trong hệ thống 
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trằm, gỗ quý, đá quý diễn ra ở quy mô lớn đã làm cho môi trường 
ớ nhiều nơi bị suy thoái nghiêm trọng. Quá trình đô thị hoá đưới 
tác động của kinh tế thị trường diễn ra khá nhanh chống cũng dã 
làm gia tăng sức ép môi trường ở các thành phỏ và thị xã, nhất là 
ở các trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Số lượng máy móc thiết 
bị, ô tô, xe máy tăng lên gấp nhiều lần so với với 10 năm trước 
đó. Lượng khí thải từ các máy móc thiết bị này đã làm cho môi 

rường, nhất là môi trường đô thị bị 


Sức ép của vấn dề ô nhiễm môi trường tăng lên cùng với việc 
sử dụng rộng rãi các hoá chất trừ sâu bệnh, các chất kích thích 
tăng trọng. Nhiều vụ ng gộ độc thức ăn đã liên tiếp xảy ở nhiều nơi. 
Ngệ dộc thức ăn là một trong những biểu hiện rõ nét trước mắt 
của tình trạng ô nhiễm môi trường. 

Những hậu quả mà chiến tranh và sự phá hoại của con người đối 
với rừng bắt dầu khởi động sự trả thù. Những cơn lũ quét diễn ra liên 
tục ở những nơi rùng bị phá trụi là bằng chứng cho sự trả thù đó, 
Những vùng đất bị trọc hoá ngày càng có xu hướng lan rộng. 

Vấn đề môi trường toàn cầu cũng là một thách thức mới. Tầng 
ôzôn bị thủng làm cho nhiệt độ quả đất nóng dần lên là nguyên 
nhân của nhiều biến đổi bất thường của khí hậu trên toàn trái đất. 
Cơn bão Linda, biểu hiện của hiện tượng El Nino là một trong 
những biến đổi bắt thường của khí hậu toàn cầu tại Việt Nam. 


Tất cả những nguyên nhân trên dã làm cho vấn đề bảo vệ môi 
trường trở thành thách thức lớn của xã hội. Báo vệ môi trường 
không chỉ còn là đòi hỏi mang tính cục bộ. Nhu cầu đảm bảo cho 
đất nước sự phát triển bền vững đã đây bảo vệ môi trường lên 
thành một trong những ưu tiên chiến lược của Việt Nam. Kẻ từ 
năm 1986, đặc biệt là những năm dầu của thập ki thứ L0 của thế kỉ 
XX, bảo vệ môi trường đã trở thành nguyên tắc hiển định. Luật 
môi trường được coi là một lĩnh vực quan trọng trong hệ thống 
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pháp luật Việt Nam. Những sự kiện chính trong quá trình phát 
triển luật môi trường ở Việt Nam bao gồm: 

- Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành đã đưa việc 
bảo vệ môi trường thành điều khoản riêng biệt. Đây là văn bản 
luật đầu tiên có để cập vấn để môi trường. Tiếp đó, các văn bản 
luật khác như Bộ luật hàng hải năm 1990, Luật đất đai năm 1993, 
Luật dầu khí năm 1993... đều dưa việc bảo vệ môi trường thành 
nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong việc khai thác các yếu tổ 
môi trường mà trong đó cá nhân. tổ chức đó hoạt động. 

- Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 
VI xác định bảo vệ môi trường là bộ phận trong. chiến lược phát 
triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2000. Đây là sự kiện 
quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc đánh giá vị trí của bảo vệ 
môi trường phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mặt khác nó 
cũng tạo điểu kiện cho quá trình thể chế hoá việc bảo vệ môi 
trường trong quá trình xây dựng các chính sách kinh tế, xã hội cụ 
thể hoặc trong việc ban hành văn bản pháp luật. 

- Hiến pháp năm 1992 đã đưa việc bảo vệ môi trường thành 
nghĩa vụ hiến định. Đây là một trong những sự kiện hết sức quan 
trọng đối với sự phát triển của luật môi trường. Hiến pháp là văn 
bản luật có hiệu lực pháp lí cao nhất. Các quy định trong Hiến pháp 
là nền tảng của các văn bản pháp luật khác. Điều 17, 29 Hiến pháp 
năm 1992 là cơ sở hiến định cho việc đưa nghĩa vụ bảo vệ môi 
trường vào trong các lĩnh vực cụ thể khác của đời sống kinh tế. 


- Bước phát triển nỗi bật nhất của luật môi trường là việc 
Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 
Luật bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993. Với việc ban 
hành đạo luật riêng về môi trường, Nhà nước Việt Nam đã khẳng 
định một lần nữa sự quan tâm của mình đối với việc bảo vệ môi 
trường, điều kiện quan trọng của quá trình phát triển bền vững. 
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pháp luật Việt Nam. Những sự kiện chính trong quá trình phát 
triển luật môi trường ở Việt Nam bao gồm: 

- Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành đã đưa việc 
bảo vệ môi trường thành điều khoản riêng biệt. Đây là văn bản 
luật đầu tiên có để cập vấn để môi trường. Tiếp đó, các văn bản 
luật khác như Bộ luật hàng hải năm 1990, Luật đất đai năm 1993, 
Luật dầu khí năm 1993... đều dưa việc bảo vệ môi trường thành 
nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong việc khai thấc các yêu tố 
môi trường mà trong đó cá nhân. tổ chức đó hoạt động. 

- Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 
VI xác định bảo vệ môi trường là bộ phận trong. chiến lược phát 
triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2000. Đây là sự kiện 
quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc đánh giá vị trí của bảo vệ 
môi trường phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mặt khác nó 
cũng tạo điểu kiện cho quá trình thể chế hoá việc bảo vệ môi 


trường trong quá trình xây dựng các chính sách kinh tế, xã hội cụ 
thể hoặc trong việc ban hành văn bản pháp luật. 

- Hiễn pháp năm 1992 đã đưa việc bảo vệ môi trường thành 
nghĩa vụ hiến định. Đây là một trong những sự kiện hết sức quan 
trọng đối với sự phát triển của luật môi trường. Hiến pháp là văn 
bản luật có hiệu lực pháp lí cao nhất. Các quy định trong Hiến pháp 
là nền tảng của các văn bản pháp luật khác. Điều 17, 29 Hiến pháp 
năm 1992 là cơ sở hiến định cho việc đưa nghĩa vụ bảo vệ môi 
trường vào trong các lĩnh vực cụ thể khác của đời sống kinh tế. 

- Bước phát triển nỗi bật nhất của luật môi trường là việc 
Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 
Luật bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993. Với việc ban 
hành đạo luật riêng về môi trường, Nhà nước Việt Nam đã khẳng 
định một lần nữa sự quan tâm của mình đối với việc bảo vệ môi 
trường, điều kiện quan trọng của quá trình phát triển bền vững. 
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- Trên thế giới những năm gần dây, vấn để bảo vệ môi trường 
ngày càng được các quốc gia quan tâm; xu hướng quốc tế hoá về 
bảo vệ môi trường ngày càng mở rộng. Những diều đó đã tác 
động tích cực tới sự ra đời phát triển của pháp luật bảo vệ môi 


Việc Việt Nam 


y mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực môi trường đã tạo diều kiện cho hệ thống pháp luật môi 
trường Việt Nam phát triên. 


Với các điều như trên, pháp luật bảo vệ môi trường Việt 
Nam giai doạn từ năm 1986 tới nay có bước phát triển vượt bậc cả 
về số lượng, chất lượng. Hiện tại hệ thống pháp luật môi trường 
Việt Nam đã có tương dối đủ các quy định về những vấn đề, những 
yếu tố khác nhau của môi trường. Sự phát triển của pháp luật môi 
trường dưới những tác dộng kể trên đã ảnh hưởng khá sâu sắc đến 
nội dung, hình thức của nó. Dưới đây là một số đặc điểm chính của 
pháp luật môi trường giai đoạn từ năm 1986 đến nay. 

+ Các quy định pháp luật về môi trường đã có nội dung cụ thể 
và trực tiếp hơn về vấn đề bảo vệ môi trường. Nhiều quy định pháp 
luật, kể cả các quy định của Hiến pháp năm 1992 dã xác định cụ 
thể và chỉ tiết quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong việc 
bảo vệ môi trường. Các chính sách phát triển kinh tế, xã hội đề 
được gắn kết với các vẫn đề về môi trường để tạo ra được sự phát 
triển bền vững. Nhà nước ta đã ban hành đạo luật riêng điều chỉnh 
các các quan hệ xã hội gắn liền với yếu tố môi trường. 


+ Nội dung pháp luật về môi trường giai đoạn từ năm 1986 
đến nay đã mang tính toàn diện và hệ thống hơn. Các quy định 
pháp luật về môi trường đã đề cập hầu hết các yếu tố và các vấn 
đề của môi trường và bảo vệ môi trường từ chức năng nhiệm vụ 
quyền hạn của hệ thông cơ quan quản lí nhà nước về môi trường 
đến quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong khai thác, sử 
dụng và bảo vệ các yếu tố khác nhau của môi trường. Hệ thống 
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- Trên thế giới những năm gần dây, vấn để bảo vệ môi trường 
ngày càng được các quốc gia quan tâm; xu hướng quốc tế hoá về 
bảo vệ môi trường ngày càng mở rộng. Những diều đó đã tác 
động tích cực tới sự ra đời phát triển của pháp luật Đạp Mở môi 
trường Việt Nai Việc Việt Nam th ` 


Nam ê 
y mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực môi trường đã tạo diều kiện cho hệ thống pháp luật môi 
trường Việt Nam phát triên. 


về môi trự ng, đã 


Với các điều kiện như trên, pháp luật bảo vệ môi trường Việt 
Nam giải doạn từ năm 1986 tới nay có bước pi lên vượt 
về số lượng, chất lượng. Hiện tại hệ thống pháp luật môi trường 
Việt Nam đã có tương dối đủ các quy định về những vẫn đề, những 
yếu tố khác nhau của môi trường. Sự phát triển của pháp luật môi 
trường dưới những tác dộng kể trên đã ảnh hưởng khá sâu sắc đến 
nội dung, hình thức của nó. Dưới đây là một số đặc điểm chính của 
pháp luật môi trường giai đoạn từ nãm [986 đến nay. 


+ Các quy định pháp luật về môi trường đã có nội dung cụ thể 
và trực tiếp hơn về vấn đề bảo vệ môi trường. Nhiều quy định pháp 
luật, kế cả các quy định của Hiến pháp năm 1992 dã xác định cụ 
thể và chỉ tiết quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong việc 
bảo vệ môi trường. Các chính sách phát triển kinh tế, xã hội đề 
được gắn kết với các vẫn đề về môi trường để tạo ra được sự phát 
triển bền vững. Nhà nước ta đã ban hành đạo luật riêng điều chỉnh 
các các quan hệ xã hội gắn liền với yếu tố môi trường. 


+ Nội dung pháp luật về môi Trường giai đoạn từ năm 1986 
đến nay đã mang tính toàn diện và hệ thống hơn. Các quy định 
pháp luật về môi trường đã đề hầu hết các yếu tố và các vấn 
đề của môi trường và bảo vệ môi trường từ chức năng nhiệm vụ 
quyền hạn của hệ thông cơ quan quản lí nhà nước về môi trường 
đến quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong khai thác, sử 
dụng và bảo vệ các yếu tố khác nhau của môi trường. Hệ thống 
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tiêu chuẩn môi trường cũng đã được ban hành để làm cơ sở pháp 
lí cho việc xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ thể tham 
gia quan hệ pháp luật môi trường. 

+ Các quy định pháp luật về môi trường đã chú trọng tới khía 
cạnh toàn cầu của vẫn đề môi trường. Tính tương dồng giữa các quy 
phạm pháp luật môi trường Việt Nam với các quy định trong công 
ước quốc tế về môi trường được nâng cao. Hệ thống pháp luật môi 
trường Việt Nam đã khăng định tính tru tiên của các quy định trong 
công ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam đã kí trước các quy dịnh 
của pháp luật nội địa trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể. 

+ Hiệu lực của các quy định của pháp luật môi trường được 
nâng cao đo việc Nhà nước sử dụng nhiều các văn bản luật. Đây 
là những điều kiện tiền để rất thuận lợi cho việc điều chỉnh các 
quan hệ xã hội phát sinh từ lĩnh vực môi trường. Chính vì 1í do 
này nên các quy định của pháp luật môi trường đã phát huy được 
tác dụng của chúng trong thực tế. 


V. NGUÔN CỬA LUẬT MÔI TRƯỜNG 


Trong việc thực hiện các quy phạm pháp. luật về bảo vệ môi 
trường cũng như nghiên cứu khoa học pháp lí về bảo vệ môi 
trường, vấn để quan trọng đặt ra là cần xác định được những văn 
bản pháp luật chứa đựng các quy phạm pháp luật đố, tức là cần 
xác định nguồn của pháp luật bảo vệ môi trường. Dưới góc độ 
pháp lí, nguồn của pháp luật bảo vệ môi trường là những văn bản 
quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thâm quyền ban hành 
hoặc phê chuẩn, theo những thủ tục, trình tự và đưới những hình 
thức nhất định, có nội dung chứa đựng những quy phạm pháp luật 
bảo vệ môi trường. Trên thực tế khi nghiên cứu nguồn của pháp 
luật bảo vệ môi trường cũng như nguồn của bắt kì ngành luật nào 
trong những thời điểm nhất định chúng ta chỉ xem xét những văn 
bản có hiệu lực thi hành ở thời điểm đó. 
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tiêu chuẩn môi trường cũng đã được ban hành để làm cơ sở pháp 
lí cho việc xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ thể tham 
gia quan hệ pháp luật môi trường. 

+ Các quy định pháp luật về môi trường đã chú trọng tới khía 
cạnh toàn cầu của vẫn đề môi trường. Tính tương dồng giữa các quy 
phạm pháp luật môi trường Việt Nam với các quy định trong công 
ước quốc tế về môi trường được nâng cao. Hệ thống pháp luật môi 
trường Việt Nam đã khăng định tính tru tiên của các quy định trong 
công ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam đã kí trước các quy dịnh 
của pháp luật nội địa trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể. 

+ Hiệu lực của các quy định của pháp luật môi trường được 
nâng cao đo việc Nhà nước sử dụng nhiều các văn bản luật. Đây 
là những điều kiện tiền để rất thuận lợi cho việc điều chỉnh các 
quan hệ xã hội phát sinh từ lĩnh vực môi trường. Chính vì 1í do 
này nên các quy định của pháp luật môi trường đã phát huy được 
tác dụng của chúng trong thực tế. 


V. NGUÔN CỬA LUẬT MÔI TRƯỜNG 


Trong việc thực hiện các quy phạm pháp. luật về bảo vệ môi 
trường cũng như nghiên cứu khoa học pháp lí về bảo vệ môi 
trường, vấn để quan trọng đặt ra là cần xác định được những văn 
bản pháp luật chứa đựng các quy phạm pháp luật đố, tức là cần 
xác định nguồn của pháp luật bảo vệ môi trường. Dưới góc độ 
pháp lí, nguồn của pháp luật bảo vệ môi trường là những văn bản 
quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 
hoặc phê chuẩn, theo những thủ tục, trình tự và đưới những hình 
thức nhất định, có nội dung chứa đựng những quy phạm pháp luật 
bảo vệ môi trường. Trên thực tế khi nghiên cứu nguồn của pháp 
luật bảo vệ môi trường cũng như nguồn của bắt kì ngành luật nào 
trong những thời điểm nhất định chúng ta chỉ xem xét những văn 
bản có hiệu lực thi hành ở thời điểm đó. 
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Nguồn của pháp luật bảo vệ môi trường bao gồm một hệ thống 
những văn bản pháp luật do nhiều cơ quan có thâm quyền của Nhà 
nước Việt Nam ban hành. Cũng như nguồn của nhiều ngành iuật, 
lĩnh vực khác, nguồn của luật môi trường rất đa dạng về hình thức. 


ì quy pham ph 
quy phạm ph 


bản pháp luật chung và cũng có nhiều quy pháp pháp luật được hệ 
thống hoá và ban hành trong văn bản pháp luật riêng về lĩnh vực 
môi trường. Chính vì vậy việc xác định nguồn của luật môi trường 
có ý nghĩa trong việc xác định hiệu lực của các quy phạm. 

Š.1. Các văn bán luật 

3.1.1, Hiến pháp 

Hiển pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nên 
tảng của hệ thông pháp luật Việt Nam. Hiến phấp quy định những 
vấn đề cơ bản nhất về chế độ chính trị kinh tế văn hoá xã hội quốc 
phòng, an ninh quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu 
nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước thể 
chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh dạo nhân đân làm chủ Nhà 
nước quản lí. 

Hiển pháp là đạo luật gốc, đạo luật cơ bản có hiệu lực pháp lí 
cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các quy định của 
Hiển pháp tuỷ thuộc vào những nội dung khác nhau là nguồn của 
tất cả các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và đĩ nhiên 
là nguồn của luật môi trường. Với ý nghĩa là nguồn của pháp luật 
môi trường, Hiễn pháp năm 2014 có những quy định về bảo vệ môi 
trường. Chúng là cơ sở cho việc ban hành các quy phạm pháp luật 
về môi trường. Chẳng hạn, Điều 63 Hiến pháp năm 2014 quy định: 
"Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lí, sử dụng 
hiệu quả, bền vững các nguôn tài nguyên thiên nhiên; bảo tôn 


thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, 
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Nguồn của pháp luật bảo vệ môi trường bao gồm một hệ thống 
những văn bản pháp luật do nhiều cơ quan có thâm quyền của Nhà 
nước Việt Nam ban hành. Cũng như nguồn của nhiều ngành iuật, 
lĩnh vực khác, nguồn của luật môi trường rất đa dạng về hình thức. 


bản pháp luật chung và cũng có nhiều quy pháp pháp luật được hệ 
thống hoá và ban hành trong văn bản pháp luật riêng về lĩnh vực 
môi trường. Chính vì vậy việc xác định nguồn của luật môi trường 
có ý nghĩa trong việc xác định hiệu lực của các quy phạm. 

Š.1. Các văn bản luật 

3.1.1. Hiến pháp 

Hiển pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nên 
tảng của hệ thông pháp luật Việt Nam. Hiến pháp quy định những 
vấn đề cơ bản nhất về chế độ chính trị kinh tế văn hoá xã hội quốc 
phòng, an ninh quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu 
nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước thể 
chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo nhân đân làm chủ Nhà 
nước quản lí. 

Hiến pháp là đạo luật gốc, đạo luật cơ bản có hiệu lực pháp lí 
cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các quy định của 
Hiển pháp tuỷ thuộc vào những nội dung khác nhau là nguồn của 
tất cả các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và đĩ nhiên 
là nguồn của luật môi trường. Với ý nghĩa là nguồn của pháp luật 
môi trường, Hiến pháp năm 2014 có những quy định về bảo vệ môi 
trường. Chúng là cơ sở cho việc ban hành các quy phạm pháp luật 
về môi trường. Chẳng hạn, Điều 63 Hiến pháp năm 2014 quy định: 
"Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lí, sử dụng 
hiệu quả, bền vững các nguôn tài nguyên thiên nhiên; bảo tôn 
thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, 
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ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Nhà nước khuyến khích mọi hoạt 
động bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng năng lượng mới, 
năng lượng tái tạo”; “Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, 
làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và say giảm đa đang sinh học 
phải bị xư lí nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường 
thiệt hại”. Quy định này tạo ra cơ sở hiến định cho việc xác quy 
định nghĩa vụ của các chủ thể trong bảo vệ môi trường. Điều 53 
Hiến pháp năm 2013 quy định chế độ sở hữu toàn dân đối với các 
thành phần môi trường quan trọng: “Đất đãi, tài nguyên nước, tài 
nguyên khoáng sản, nguôn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên 
thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tr, quản lí là tài 
sản côngthuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại điện chủ sở hữu 
và thông nhất quản lí". 

Quy định này đã có ảnh hưởng sâu sắc tới địa vị pháp lí của 
các chủ thê trong quan hệ pháp luật môi trường. Một doanh nghiệp 
nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân khi thực hiện các hành vi tác 
động vào môi trường cần phải hiểu rằng họ đang tác động tới sở 
hữu của nhà nước. Khác với chủ sở hữu, việc tác động của các 
chủ thể này đến các yếu tố khác nhau của môi trường, đặc biệt là 
đất đai, các nguồn nước dưới sự giám sát của chủ sở hữu là nhà nước. 

Ảnh hưởng quan trọng khác của các quy định của Hiến pháp 
sự quyết định của chúng tới nội dung của các văn bản pháp luật 
khác về môi trường. Các văn bản pháp luật này phải phù hợp với 
các quy định của Hiến pháp năm 2013. Hơn nữa, các quy định của 
Hiến pháp năm 2013 quyết định việc tham gia hay không tham 
gia điều ước quốc tế đa phương hay song phương về môi trường. 

3.1.2. Luật 

Bên cạnh Hiến pháp với tư cách là đạo luật gốc có ý nghĩa nền 
tảng chung, các luật đơn hành cũng chứa đựng nhiều quy định về 
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ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Nhà nước khuyến khích mọi hoạt 
động bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng năng lượng mới, 
năng lượng tái tạo”; “Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, 
làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và say giảm đa đang sinh học 
phải bị xử lí nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường 
thiệt hại”. Quy định này tạo ra cơ sở hiến định cho việc xác quy 
định nghĩa vụ của các chủ thể trong bảo vệ môi trường. Điều 53 
Hiến pháp năm 2013 quy định chế độ sở hữu toàn dân đối với các 
thành phần môi trường quan trọng: “Đất đãi, tài nguyên nước, tài 
nguyên khoáng sản, nguôn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên 
thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tr, quản lí là tài 
sản côngthuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại điện chủ sở hữu 
và thông nhất quản lí". 

Quy định này đã có ảnh hưởng sâu sắc tới địa vị pháp lí của 
các chủ thê trong quan hệ pháp luật môi trường. Một doanh nghiệp 
nhà nước hay đoanh nghiệp tư nhân khi thực hiện các hành vi tác 
động vào môi trường cần phải hiểu rằng họ đang tác động tới sở 
hữu của nhà nước. Khác với chủ sở hữu, việc tác động của các 
chủ thể này đến các yếu tố khác nhau của môi trường, đặc biệt là 
đất đai, các nguồn nước dưới sự giám sát của chủ sở hữu là nhà nước. 

Ảnh hưởng quan trọng khác của các quy định của Hiến pháp 
sự quyết định của chúng tới nội dung của các văn bản pháp luật 
khác về môi trường. Các văn bản pháp luật này phải phù hợp với 
các quy định của Hiến pháp năm 2013. Hơn nữa, các quy định của 
Hiến pháp năm 2013 quyết định việc tham gia hay không tham 
gia điều ước quốc tế đa phương hay song phương về môi trường. 

3.1.2. Luật 

Bên cạnh Hiến pháp với tư cách là đạo luật gốc có ý nghĩa nền 
tảng chung, các luật đơn hành cũng chứa đựng nhiều quy định về 
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môi trường hoặc liên quan trực tiếp đến môi trường. Có những 
đạo luật mà nhà nước ban hành chi đẻ điều chính các vấn để cụ 
thể về môi trường song cũng có những dạo luật trong đó Nhà 


vực cụ thể nào 


của luật môi trường trước hết phải kể đến các luật đơn bành được 
ban hành đề điều chỉnh các vấn để cụ thể về môi trường. 

- Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIH, kì họp thứ 7 thông qua ngày 
23/6/2014 thay thế Luật bảo vệ môi trường năm 2005. Với 20 
chương, 170 điều, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 là nguồn cơ 
bản nhất của pháp luật môi trường Việt Nam hiện hành. Đây là 
đạo luật dành riêng cho vấn đề bảo vệ môi trường với những quy 
định cơ bản tập trung thống nhất về các vấn đề: 

+ Chính thức hoá một số khái niệm về môi trường và các yếu 
tố của nó. Quy định rõ và cụ thể các nguyên tắc cơ bản về bảo vệ 
môi trường, chính sách bảo vệ môi trường, các hoạt dộng bảo vệ 
môi trường được Nhà nước khuyến khích và các hành vi bị 
nghiêm cầm. 

+ Xác định trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với các ngành, 
lĩnh vực như: công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương 
mại, khai thác khoáng sản, dư lịch, nông nghiệp, thuỷ sản... 

+ Quy định về bảo vệ môi trường cụ thể đối với từng địa bàn, 
khu vực, như: đô thị, khu dân cư tập trung, nơi công cộng, khu sản 
xuắt, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cơ sở sản xuất, kinh đoanh, dịch 
vụ, làng nghề, biển, nước sông, công trình thuỷ lợi, hỗ chứa nước. 

+ Yêu cầu về bảo vệ môi trường được quy định đối với toàn 
bộ quá trình phát triển từ khâu lập chiến lược, quy hoạch, kế 
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môi trường hoặc liên quan trực tiếp đến môi trường. Có những 
đạo luật mà nhà nước ban hành chi đẻ điều chính các vẫn để cụ 
thể về môi trường song cũng có những dạo luật trong đó Nhà 
nước xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ thể đối với việc bảo 
vệ môi trường trong một lĩnh vực cụ thể nào đó như thương mại 
giao thông, xây dựng. Trong số các đạo luật được coi là nguồn 
của luật môi trường trước hết phải kể đến các luật đơn bành được 
ban hành đề điều chỉnh các vẫn để cụ thể về môi trường. 

- Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIH, kì họp thứ 7 thông qua ngày 
23/6/2014 thay thế Luật bảo vệ môi trường năm 2005. Với 20 
chương, 170 điều, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 là nguồn cơ 
bản nhất của pháp luật môi trường Việt Nam hiện hành. Đây là 
đạo luật dành riêng cho vấn đề bảo vệ môi trường với những quy 
định cơ bản tập trung thống nhất về các vấn đề: 

+ Chính thức hoá một số khái niệm về môi trường và các yếu 
tố của nó. Quy định rõ và cụ thể các nguyên tắc cơ bán về bảo vệ 
môi trường, chính sách bảo vệ môi trường, các hoạt dộng bảo vệ 
môi trường được Nhà nước khuyến khích và các hành vi bị 
nghiêm cắm. 


+ Xác định trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với các ngành, 
lĩnh vực như: công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương 
mại, khai thác khoáng sản, dư lịch, nông nghiệp, thuy sản... 

+ Quy định về bảo vệ môi trường cụ thể đối với từng địa bàn, 
khu vực, như: đô thị, khu dân cư tập trung, nơi công cộng, khu sản 
xuắt, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cơ sở sản xuất, kinh đoanh, dịch 
vụ, làng nghề, biển, nước sông, công trình thuỷ lợi, hồ chứa nước. 

+ Yêu cầu về bảo vệ môi trường được quy định đối với toàn 
bộ quá trình phát triển từ khâu lập chiến lược, quy hoạch, kế 
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hoạch phát triển; lập, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư và trong 
quá trình hoạt động; trách nhiệm thu hỏi, xử lí sản phẩm hết hạn 
sử dụng hoặc thải bỏ. 

+ Sử dụng đồng bộ các công cụ, biện pháp quản lí môi trường, 
như: quy chuẩn kĩ thuật môi trường, đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, 
quan trắc và báo cáo về môi trường, công cụ kinh tế, thanh tra, 
kiểm tra bảo vệ môi trường. 

+ Xã hội hoá mạnh mẽ và nâng cao vai trò của người dân 
trong hoạt động bảo vệ môi trường như: cho phép các đối tượng 
thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia vào quá trình đánh giá 
tác động môi trường, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ 
chức có năng lực tham gia hoạt động quản lí chất thải và hoạt 
động quan trắc môi trường, bảo đảm quyên được biết thông tin về 
môi trường của mọi tổ chức, cá nhân, phát triển dịch vụ môi 
trường, khuyến khích tổ chức, cá nhân hợp tác quốc tế về bảo vệ 
môi trường, đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tô 
chức thành viên và người dân trong bảo vệ môi trường. 

+ Quy định rõ trách nhiệm của các chủ thê trong bảo vệ môi 
trường như: trách nhiệm của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ tài nguyên 
và môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ 
ban nhân đân các cấp; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân khác. 

- Các luật đơn hành về lĩnh vực khác song có chứa đựng một 
số quy định về bảo vệ môi trường bao gồm: 

+ Luật khoáng sản năm 2010. 

Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kì họp thứ § thông qua 
ngày 17/11/2010 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011) là đạo 
luật dơn hành khác mà chúng ta cần phải kể đến nếu xét ở góc độ 
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hoạch phát triển; lập, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư và trong 
quá trình hoạt động; trách nhiệm thu hỏi, xử lí sản phẩm hết hạn 
sử dụng hoặc thải bỏ. 

+ Sử dụng đồng bộ các công cụ, biện pháp quản lí môi trường, 
như: quy chuẩn kĩ thuật môi trường, đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, 
quan trắc và báo cáo về môi trường, công cụ kinh tế, thanh tra, 
kiểm tra bảo vệ môi trường. 

+ Xã hội hoá mạnh mẽ và nâng cao vai trò của người dân 
trong hoạt động bảo vệ môi trường như: cho phép các đối tượng 
thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia vào quá trình đánh giá 
tác động môi trường, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ 
chức có năng lực tham gia hoạt động quản lí chất thải và hoạt 
động quan trắc môi trường, bảo đảm quyên được biết thông tin về 
môi trường của mọi tổ chức, cá nhân, phát triển dịch vụ môi 
trường, khuyến khích tổ chức, cá nhân hợp tác quốc tế về bảo vệ 
môi trường, đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tô 
chức thành viên và người dân trong bảo vệ môi trường. 

+ Quy định rõ trách nhiệm của các chủ thê trong bảo vệ môi 
trường như: trách nhiệm của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ tài nguyên 
và môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ 
ban nhân đân các cấp; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân khác. 

- Các luật đơn hành về lĩnh vực khác song có chứa đựng một 
số quy định về bảo vệ môi trường bao gồm: 

+ Luật khoáng sản năm 2010. 

Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kì họp thứ 8 thông qua 
ngày 17/11/2010 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/201 1) là đạo 
luật dơn hành khác mà chúng ta cần phải kế đến nếu xét ở góc độ 
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bảo vệ môi trường. Diễu 30 Luật khoáng sản quy định rõ các tổ 
chức, cá nhân tiễn hành hoạt động khai khoáng phải thực hiện 
th: vụ bảo vệ môi trường. Khai khoáng là một trong, những hoạt 


bảo vệ môi trường. Diễu 30 Luật khoáng sản quy định rõ các tổ 
chức, cá nhân tiễn hành hoạt động khai khoáng phải thực hiện 
bát, vụ bảo vệ môi trường. Khai khoáng là một trong, những hoạt 


quan dên việc quản lí, khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên 
khoáng sản song luật này chửa đụng khá nhiều các quy định về 
bảo vệ môi trường. 

+ Luật báo vệ sức khoẻ nhân dân năm 1989 cũng là văn bán 
pháp luật đơn hành có chứa nhiều quy định về bảo vệ môi trường. 

+ Bộ luật dân sự năm 2005, văn bản pháp luật được pháp điển 
hoá cao nhằm điều chỉnh các quan hệ đân sự cũng đặc biệt lưu ý 
đến các vấn để liên quan đến bảo vệ môi trường (các Điều 263, 
270, 624), Các quy định trong các diễu kế trên pắn việc sử dụng, 
định đoạt, sở hữu tài sản với nghĩa vụ bảo vệ môi trường. 

+ luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 thay thế Luật bảo 
vệ và phát triển rừng năm 1901, 

+ Luật dầu khí năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đầu khí năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung tnột số điều của 
Luật đầu khí năm 2008. 

+ Luật đất đai năm 2013 thay thể Luật đất đai năm 2003. 


+ Luật tài nguyên nước năm 2012. 


+ Bộ luật hình sự năm 999, Luật sửa đổi, bô sung một số 
điều của Bộ luật hình sự năm 2009 quy định trách nhiệm hình sự 
đối với những hành vi xâm hại các yếu tố của môi trường như tội 
làm ô nhiễm môi trường... tại Chương XVH - Chương các tội 
phạm về môi trường. 

+ Luật thuỷ sản năm 2003 thay thế Pháp lệnh bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi thuỷ sản nãm 1989, 
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quan dên việc quản lí, khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên 
khoáng sản song luật này chửa đụng khá nhiều các quy định về 
bảo vệ môi trường. 

+ Luật báo vệ sức khoẻ nhân dân năm 1989 cũng là văn bản 
pháp luật đơn hành có chứa nhiều quy định về bảo vệ môi trường. 

+ Bộ luật dân sự năm 2005, văn bản pháp luật được pháp điển 
hoá cao nhằm điều chỉnh các quan hệ đân sự cũng đặc biệt lưu ý 
đến các vấn để liên quan đến bảo vệ môi trường (các Điều 263, 
270, 624), Các quy định trong các diều kể trên gắn việc sử dụng, 
dịnh đoạt, sở hữu tài sản với nghĩa vụ bảo vệ môi trường. 

+ luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 thay thế Luật bảo 
vệ và phát triển rừng năm 1901, 

+ Luật dầu khí năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đầu khí năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật đầu khí năm 2008. 

+ Luật đất đai năm 2013 thay thể Luật đất đai năm 2003. 


+ Luật tài nguyên nước năm 2012. 


+ Bộ luật hình sự năm 999, Luật sửa đổi, bô sung một số 
điều của Bộ luật hình sự năm 2009 quy định trách nhiệm hình sự 
đối với những hành vi xâm hại các yếu tố của môi trường như tội 
làm ô nhiễm môi trường... tại Chương XVH - Chương các tội 
phạm về môi trường. 

+ Luật thuỷ sản năm 2003 thay thế Pháp lệnh bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi thuỷ sản nãm 1989, 
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+ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật năm 2006. 
+ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007. 
+ Luật hoá chất năm 2007. 

+ Luật đa dạng sinh học năm 2008. 

+ Luật an toàn thực phẩm năm 2010. 


Š.2. Các văn bản dưới luật 

Š.2.1. Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

Pháp lệnh cũng là một trong những nguồn quan trọng khác 
của luật môi trường. Trong sô các pháp lệnh có chứa đựng nhiều 
quy định về môi trường cần phải kể đến các pháp lệnh sau dây: 

+ Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ năm 1996; 

+ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi năm 200); 

+ Pháp lệnh bảo vệ và kiểm địch thực vật năm 2001 (thay thể 
Pháp lệnh bảo vệ và kiêm dịch thực vật năm 1993); 

+ Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004; 

+ Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004. 

5.2.2. Nghị quyết, nghị định của Chính phủ 

Các văn bản của Chính phủ có liên quan đến vấn đề môi trường 
được ban hành khá nhiêu, đặc biệt là đưới hình thức nghị định, 
nghị quyết. Các nghị định dưới đây cân được lưu ý khi áp dụng dễ 
giải quyết các vân đê của môi trường: 

+ Nghị dịnh số 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Chính phủ ban 
hành điêu lệ vệ sinh; 

+ Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính 
phủ về bảo tỏn và phát triên bên vững các vùng đất ngập nước; 

+ Nghị định số 142/2013/ND-CP ngày 24/10/2013 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 
nguyên nước và khoáng sản 
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+ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật năm 2006. 

+ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007. 

+ Luật hoá chất năm 2007. 

+ Luật đa dạng sinh học năm 2008. 

+ Luật an toàn thực phẩm năm 2010. 

Š.2. Các văn bản dưới luật 

Š.2.1. Pháp lệnh của Ủy bạn thường vụ Quốc hội 

Pháp lệnh cũng là một trong những nguồn quan trọng khác 
của luật môi trường. Trong sô các pháp lệnh có chứa đựng nhiều 
quy định về môi trường cần phải kể đến các pháp lệnh sau dây: 

+ Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ năm 1996; 

+ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi năm 200); 

+ Pháp lệnh bảo vệ và kiểm địch thực vật năm 2001 (thay thể 
Pháp lệnh bảo vệ và kiêm dịch thực vật năm 1993); 

+ Pháp lệnh giồ 

+ Pháp lệnh giỗng vật nuôi năm 2004. 


ng cây trồng năm 2004; 


5.2.2. Nghị quyết, nghị định của Chính phủ 

Các văn bản của Chính phủ có liên quan đến vấn đề môi trường 
được ban hành khá nhiều, đặc biệt là đưới hình thức nghị định, 
nghị quyết. Các nghị định đưới đây cần được lưu ý khi áp dụng để 
giải quyết các vẫn đề của môi trường: 

+ Nghị dịnh số 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Chính phủ ban 
hành điều lệ vệ sinh; 

+ Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính 
phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước; 

+ Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 
nguyên nước và khoáng sản 
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+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính 
phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng: 

+ Nghị dịnh số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 về quản lí 
thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; 


+N ó 82/2006/NĐ-CP n 


$ 10/8/2006 của Chính phủ 
về quán lí hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội 
ền, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân 
tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cắp, quý hiếm. 

+ Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính 
phú về xử phạt vì phạm hành cÌ 
bảo vệ rừng và quản lí lâm 
159/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007); 

+ Nghị định số 179/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 của Chính 
phủ quy định về xử lí vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường (thay thế Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009). 

+ Nghị định số 65/2010/ND-CP ngày 11/6/2010 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
đa dạng sinh học. 

+ Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính 
phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di 
truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. 


ng lĩnh vực quản lí rừng, 
n (thay thế Nghị định số 


Š.2.3. Quyết định, chỉ thị, thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch 
Hỷ bạn nhân dân tình 

Bên cạnh các văn bản của Chính phủ, các bộ và cơ quan ngang 
bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh cũng ban hành nhiều văn bản về môi 
trường. Vai trò của loại nguồn này trong diều kiện của hệ thống 
pháp luật và cơ chế thực hiện pháp luật ở nước ta không phải là 
nhỏ. Tác dụng giải thích và dịnh hướng của các văn bản này có ý 
nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện pháp luật môi trường. 
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+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính 
phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng: 

+ Nghị dịnh số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 về quản lí 
thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; 


/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ 
về quán lí hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội 
từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân 
tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cắp, quý hiếm. 

+ Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính 
phủ về xử phạt vi phạm hành ch ong lĩnh vực quản lí rừng, 
bảo vệ rừng và quản lí lâm sản (thay thế Nghị định số 
159/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007); 

+ Nghị định số 179/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 của Chính 
phủ quy định về xử lí vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường (thay thế Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009). 

+ Nghị định số 65/2010/ND-CP ngày 11/6/2010 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
đa dạng sinh học. 

+ Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 2/6/2010 của Chính 
phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di 
truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. 


$.2.3. Quyết định, chỉ thị, thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch 
Hỷ bạn nhân dân tình 

Bên cạnh các văn bản của Chính phủ, các bộ và cơ quan ngang 
bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh cũng ban hành nhiều văn bản về môi 
trường. Vai trò của loại nguồn này trong diều kiện của hệ thống 
pháp luật và cơ chế thực hiện pháp luật ở nước ta không phải là 
nhỏ. Tác dụng giải thích và dịnh hướng của các văn bản này có ý 
nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện pháp luật môi trường. 
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CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP. 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 


1. Phân tích khái niệm môi trường, chức năng của môi trường. 

2. Phân tích mỗi quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững. 

3. Phân tích khái niệm bảo vệ môi trường, đặc trưng, biện pháp 
bảo vệ môi trường. \ 

4. Cho biết những nội dung cơ bản trong các nguyên tắc của 
Luật môi trường. 
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CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP. 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 


1. Phân tích khái niệm môi trường, chức năng của môi trường. 

2. Phân tích mỗi quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững. 

3. Phân tích khái niệm bảo vệ môi trường, đặc trưng, biện pháp 
bảo vệ môi trường. k 

4. Cho biết những nội dung cơ bản trong các nguyên tắc của 
Luật môi trường. 
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CHƯƠNG II 
PHÁP LUẬT VẺ KIỀM SOÁT 
Ô NHIỄM, SUY THOÁI, SỰ CÓ MÔI TRƯỜNG 


1. KHÁI NIỆM Ô NHIÊM MÔI TRƯỜNG, SUY THOÁI MÔI 
TRƯỜNG, SỰ CÔ MÔI TRƯỜNG 

1.1. Khái niệm ô nhiễm môi trường 

Ô nhiễm môi trường là khái niệm được nhiều ngành khoa học 
định nghĩa. Dưới góc độ sinh học, khái niệm này chỉ tình trạng 
của môi trường trong dó những chỉ số hoá học, lí học của nó bị 
thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Dưới góc độ kinh tế học, ô 
nhiễm môi trường là sự thay đổi không có lợi cho môi trường 
sống về các tính chất vật lí, hoá học, sinh học mà qua đó có thể 
gây tác hại tức thời hoặc lâu dài đến sức khoẻ của con người, các 
loài động thực vật và các điều kiện sống khác. Dưới góc độ pháp 
H,“ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phân môi 
trường không phù hợp với quy chuẩn Kĩ thuật môi trường và tiêu 
chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật" 
(khoản 8 Diều 3 Luật bảo Vệ môi trường năm 2014). 

Có thể thấy điểm chung nhất giữa các định nghĩa nêu trên về ô 
nhiễm môi trường là chúng đều đề cập sự biến đổi của các thành 
phần môi trường theo chiều hướng xấu, gây bất lợi cho con người 
và sinh vật. 


Sự biến đổi các thành phần môi trường có thể bắt nguồn từ 
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CHƯƠNG II 
PHÁP LUẬT VẺ KIỀM SOÁT 
Ô NHIỄM, SUY THOÁI, SỰ CÓ MÔI TRƯỜNG 


1. KHÁI NIỆM Ô NHIÊM MÔI TRƯỜNG, SUY THOÁI MÔI 
TRƯỜNG, SỰ CÔ MÔI TRƯỜNG 

1.1. Khái niệm ô nhiễm môi trường 

Ô nhiễm môi trường là khái niệm được nhiều ngành khoa học 
định nghĩa. Dưới góc độ sinh học, khái niệm này chỉ tình trạng 
của môi trường trong đó những chỉ số hoá học, lí học của nó bị 
thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Dưới góc độ kinh tế học, ô 
nhiễm môi trường là sự thay đổi không có lợi cho môi trường 
sống về các tính chất vật lí, hoá học, sinh học mà qua đó có thể 
gây tác hại tức thời hoặc lâu dài đến sức khoẻ của con người, các 
loài động thực vật và các điều kiện sống khác. Dưới góc độ pháp 
H,“ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phân môi 
trường không phù hợp với quy chuẩn kĩ thuật môi trường và tiêu 
chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xâu đến con người và sinh vật" 
(khoản 8 Điều 3 Tuật bảo vệ môi trường năm 2014). 


Có thể thấy điểm chung nhất giữa các định nghĩa nêu trên về ô 
nhiễm môi trường là chúng đều đề cập sự biến đổi của các thành 
phần môi trường theo chiều hướng xấu, gây bất lợi cho con người 
và sinh vậ 


Sự biến đổi các thành phần môi trường có thể bắt nguồn từ 
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nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chủ yếu là do các chất 
gây ô nhiễm. Chất gây ô nhiễm được các nhà môi trường học định 
nghĩa là chất hoặc yếu tố vật lí khi xuất hiện trong môi trường thì 
làm cho môi trường bị ô nhiễm. Thông thường chất gây ô nhiễm 
là các chất thải, tuy nhiên, chúng còn có thể xuất hiện dưới dạng 
nguyên liệu, thành phẩm, phế liệu, phế phẩm... và được phân 
thành các loại sau đây: 

+ Chất gây ô nhiễm tích luỹ (chất đéo, chất thải phóng xạ) và 
chất ô nhiễm không tích luỹ (tiếng ồn); 

+ Chất gây ô nhiễm trong phạm vi địa phương (tiếng ồn), trong 
phạm vi vùng (mưa axít) và trên phạm vi toàn cầu (chất CFC); 

+ Chất gây ô nhiễm từ nguồn có thể xác định (chất thải từ các 
cơ sở sản xuất kinh đoanh) và chất gây ô nhiễm không xác định 
được nguồn (hoá chất dùng cho nông nghiệp); 

+ Chất gây ô nhiễm đo phát thải liên tục (chất thải từ các cơ sở 
sản xuất kinh doanh) và chất gây ô nhiễm do phát thải không liên 
tục (dầu tràn đo sự cố tràn dầu). 

1.2. Khái niệm suy thoái môi trường 

Tương tự như ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường là 
khái niệm dùng để chỉ trạng thái môi trường, trong đó có sự thay 
đổi về chất lượng và số lượng các thành phần môi trường. Theo 
khoản 9 Diều 3 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì: “Suy zhoái 
môi trưởng là sự suy giảm về chất lượng và số lượngcủa thành 
phân môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật”. 
Một thành phần môi trường bị coi là suy thoái khi có đầy đủ các 
dấu hiệu: ï) có sự suy giảm đồng thời cả về số lượng và chất 
lượng thành phần môi trường đó hoặc là sự thay đổi về số lượng 
sẽ kéo theo sự thay đổi về chất lượng các thành phần môi trường 
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nhiều nguyên nhân trong dó nguyên nhân chủ yếu là do các chất 
gây ô nhiễm. Chất gây ô nhiễm được các nhà môi trường học định 
nghĩa là chất hoặc yếu tế vật lí khi xuất hiện trong môi trường thì 
làm cho môi trường bị ô nhiễm. Thông thường chất gây ô nhiễm 
là các chất thải, tuy nhiên, chúng còn có thể xuất hiện dưới dạng 
nguyên liệu, thành phẩm, phế liệu, phế phẩm... và được phân 
thành các loại sau đây: 

+ Chất gây ô nhiễm tích luỹ (chất đéo, chất thải phóng xạ) và 
chất ô nhiễm không tích luỹ (tiếng ồn); 

+ Chất gây ô nhiễm trong phạm vi địa phương (tiếng ồn), trong 
phạm vi vùng (mưa axít) và trên phạm vi toàn cầu (chất CFC); 

+ Chất gây ô nhiễm từ nguồn có thể xác định (chất thải từ các 
cơ sở sản xuất kinh đoanh) và chất gây ô nhiễm không xác định 
được nguồn (hoá chất dùng cho nông nghiệp); 

+ Chất gây ô nhiễm đo phát thải liên tục (chất thải từ các cơ sở 
sản xuất kinh doanh) và chất gây ô nhiễm do phát thải không liên 
tục (dầu tràn đo sự cố tràn dầu). 

1.2. Khái niệm suy thoái môi trường 

Tương tự như ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường là 
khái niệm dùng để chỉ trạng thái môi trường, trong đó có sự thay 
đổi về chất lượng và số lượng các thành phần môi trường. Theo 
khoản 9 Diều 3 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì: “Suy zhoái 
môi trưởng là sự suy giảm về chất lượng và số lượngcủa thành 
phân môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật”. 
Một thành phần môi trường bị coi là suy thoái khi có đầy đủ các 
dấu hiệ 


lượng thành phần môi trường đó hoặc là sự thay đổi về số lượng 


Ð có sự suy giảm đồng thời cả về số lượng và chất 


sẽ kéo theo sự thay đổi về chất lượng các thành phần môi trường 
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và ngược lại. Ví đụ; số lượng động vật hoang dã bị suy giảm do 
săn bắt quá mức hay diện tích rừng bị thu hẹp sẽ kéo thco sự suy 
giảm về chất lượng của đa đạng sinh học; ii) gây ảnh hưởng xấu, 
lâu đài đến đời s 


ng của con người và sinh vật. Nghĩa là sự thay 


lượng và chất lượng các thành phần môi trường phải đến 
mức gây ánh hưởng xấu đến sức khoẻ. đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh cúa con người hoặc gây nên những hiện tượng hạn 
hán, lũ lục, xói mòn dất, sạt lở đât... thì mới coi thành phần môi 
trường đó bị suy thoái. 

Số lượng và chất lượng các thành phần môi trường có thể bị 
thay đổi do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do hành vì khai 
thác quá mức các yếu tố môi trường, làm huỷ hoại các nguôn tài 
nguyên thiên nhiên, sử dụng phương tiện, công cụ, phương pháp 
huỷ diệt trong khai thác, đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật... 

Các cấp độ của suy thoái môi trường cũng được chia thành: 
suy thoái môi trường, suy thoái môi trường nghiêm trọng, suy 
thoái môi trường đặc biệt nghiêm trọng. Cấp độ suy thoái môi 
trường đối với một thành phần môi trường cụ thể thường được xác 
định dựa vào mức độ khan hiếm của thành phần môi trường đó, 
cũng như dựa vào số lượng các thành phần môi trường bị khai 
thác, bị tiêu huỷ so với trữ lượng của nó. 

Mặc dù trạng thái môi trường bị ô nhiễm với môi trường bị 
suy thoái có mối liên hệ nhất định và có nhiễu biểu hiện giống 
nhau song giữa chúng vẫn có sự khác nhau nhất định. Có thể phân 
biệt chúng dựa vào một số dấu hiệu sau đây: 

- Về nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường: Ô 
nhiễm môi trường thường là hậu quả của hành vi thải vào môi 
trường các chất gây ô nhiễm, chất độc hại, làm nhiễm bắn, làm ô 
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và ngược lại. Ví đụ; số lượng động vật hoang dã bị suy giảm do 
săn bắt quá mức hay diện tích rừng bị thu hẹp sẽ kéo thco sự suy 
giảm về chất lượng của đa đạng sinh học; ii) gây ảnh hưởng xấu, 


lâu đài đến đời sống của con người và sinh vật. Nghĩa là sự thay 


ơng và chất lượng các thành phần môi trường phải đến 
mức gây ánh hưởng xấu đến sức khoẻ. đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của con người hoặc gây nên những hiện tượng hạn 
hán, lũ lục, xói mòn dất, sạt lở đất... thì mới coi thành phần môi 
trường đó bị suy thoái. 

Số lượng và chất lượng các thành phần môi trường có thể bị 
thay đổi do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do hành vi khai 
thác quá mức các yếu tố môi trường, làm huỷ hoại các nguôn tài 
nguyên thiên nhiên, sử dụng phương tiện, công cụ, phương pháp 
huỷ diệt trong khai thác, đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật... 

Các cấp độ của suy thoái môi trường cũng được chia thành: 
suy thoái môi trường, suy thoái môi trường nghiêm trọng, suy 
thoái môi trường đặc biệt nghiêm trọng, Cấp độ suy thoái môi 
trường đối với một thành phần môi trường cụ thể thường được xác 
định dựa vào mức độ khan hiểm của thành phần môi trường đó, 
cũng như dựa vào số lượng các thành phần môi trường bị khai 
thác, bị tiêu huỷ so với trữ lượng của nó. 

Mặc dù trạng thái môi trường bị ô nhiễm với môi trường bị 
suy thoái có mối liên hệ nhất định và có nhiều biểu hiện giống 
nhau song giữa chúng vẫn có sự khác nhau nhất định. Có thể phân 
biệt chúng dựa vào một số dấu hiệu sau đây: 

- Về nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường: Ô 
nhiễm môi trường thường là hậu quá của hành vi thải vào môi 
trường các chất gây ô nhiễm, chất độc hại, làm nhiễm bắn, làm ô 
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uế các thành phần môi trường. Còn suy thoái môi trường thường 
là hậu quả của hành vi sử dụng, khai thác quá mức các thành phần 
môi trường, làm suy giảm, cạn kiệt các nguồn tài nguyên. Nói 
cách khác, ô nhiễm môi trường thường bắt nguồn từ hành vi đưa 
vào môi trường các chất thải loại, các chất độc hại, các chất gây 
nhiễm bẩn môi trường, còn suy thoái môi trường thường bắt 
nguồn từ hành vi lấy đi các giá trị sinh thái của các thành phần 
môi trường, làm suy giảm chất lượng của các nguồn tài nguyên. 

- Về cấp độ thẻ hiện: ô nhiễm môi trường thường thể hiện mức 
độ "cấp tính" cao hơn so với suy thoái môi trường. Ô nhiễm môi 
trường có thể xảy ra đột ngột, tức thì, trong khoảng thời gian ngắn 
(phụ thuộc vào số lượng và hàm lượng các chất độc hại đưa vào 
môi trường). Hiện tượng này có thể gây nên những hậu quả nguy 
cấp đối với con người và thiên nhiên. Ví đ¿: ô nhiễm không khí, ô 
nhiễm nguồn nước do nhiễm các chất phóng xạ, hoá chất độc hại 
có thể gây nguy hại cùng một lúc, ngay lập tức đến tính mạng, sức 
khoẻ của nhiều người. Ngược lại, suy thoái môi trường lại thể 
hiện mức độ "mãn tính" cao hơn so với ô nhiễm môi trường. Suy 
thoái môi trường thường là kết quả của một quá trình thoái hoá, 
cạn kiệt dần giá trị sinh thái của các thành tô môi trường, làm mắt 
đi các chức năng cơ bản của chúng. Do vậy, hiện tượng này 
thường gây nên những ảnh hưởng xấu, lâu dài đến đời sống của 
con người và thiên nhiên. 

- Về các biện pháp phòng ngừa và khắc phục: Biện pháp chủ 
yếu để phòng ngừa ô nhiễm môi trường là ngăn chặn hành vi xả 
thải vào môi trường các chất thải, chất gây ô nhiễm. Còn biện 


(1), Theo nghĩa tự, ô nhiễm là thuật ngữ thường dùng dễ chỉ sự ô uế, nhiễm bản, 
thiểu trong lành. Còn thuật ngữ suy thoái thường được dùng để chỉ sự giảm sút, 
thoái hoá, sự cạn kiệt, không còn giữ được chất lượng ban đầu. 
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uế các thành phần môi trường. Còn suy thoái môi trường thường 
là hậu quả của hành vi sử dụng, khai thác quá mức các thành phần 
môi trường, làm suy giảm, cạn kiệt các nguồn tài nguyên. Nói 
cách khác, ô nhiễm môi trường thường bắt nguồn từ hành vi đưa 
vào môi trường các chất thải loại, các chất độc hại, các chất gây 
nhiễm bẩn môi trường, còn suy thoái môi trường thường bắt 
nguồn từ hành vi lấy đi các giá trị sinh thái của các thành phần 
môi trường, làm suy giảm chất lượng của các nguồn tài nguyên. 

- Về cấp độ thẻ hiện: ô nhiễm môi trường thường thể hiện mức 
độ "cấp tính" cao hơn so với suy thoái môi trường. Ô nhiễm môi 
trường có thể xảy ra đột ngột, tức thì, trong khoảng thời gian ngắn 
(phụ thuộc vào số lượng và hàm lượng các chất độc hại đưa vào 
môi trường). Hiện tượng này có thể gây nên những hậu quả nguy 
cấp đối với con người và thiên nhiên. Ví đ¿: ô nhiễm không khí, ô 
nhiễm nguồn nước do nhiễm các chất phóng xạ, hoá chất độc hại 
có thể gây nguy hại cùng một lúc, ngay lập tức đến tính mạng, sức 
khoẻ của nhiều người. Ngược lại, suy thoái môi trường lại thể 
hiện mức độ "mãn tính" cao hơn so với ô nhiễm môi trường. Suy 
thoái môi trường thường là kết quả của một quá trình thoái hoá, 
cạn kiệt dần giá trị sinh thái của các thành tô môi trường, làm mắt 
đi các chức năng cơ bản của chúng. Do vậy, hiện tượng này 
thường gây nên những ảnh hưởng xấu, lâu dài đến đời sống của 
con người và thiên nhiên. 

- Về các biện pháp phòng ngừa và khắc phục: Biện pháp chủ 
yếu để phòng ngừa ô nhiễm môi trường là ngăn chặn hành vi xả 
thải vào môi trường các chất thải, chất gây ô nhiễm. Còn biện 
(1), Theo nghĩa tự, ô nhiễm là thuật ngữ thường dùng dễ chỉ sự ô uế, nhiễm bản, 
thiểu trong lành. Còn thuật ngữ suy thoái thường được dùng để chỉ sự giảm sút, 


thoái hoá, sự cạn kiệt, không còn giữ được chất lượng ban đầu. 
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pháp chủ yếu để phòng ngừa suy thoái môi trường là ngăn chặn 
hành ví khai thác, sử đụng quá mức các thành phần môi trường. 

Đề khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường thì biện pháp 
chính là làm sạch môi trường, như thu gom, xử lí chất thải, làm 
loáng độ độc hại của chất gây ô nhiễm... Còn biện pháp chính để 
khắc phục tình trạng suy thoái môi trường là khôi phục (phục hồi) 
chất lượng và số lượng các thành phần môi trường, như gây nuôi 
các hệ động, thực vật rừng, nguồn lợi thuỷ sản, cải tạo đất... 

Đối với một số thành phần môi trường vừa có thể rơi vào tình 
trạng bị ô nhiễm đồng thời bị suy thoái như môi trường nước, môi 
trường đất... thì cần thiết phải áp dụng cả hai biện pháp nêu trên. 

1.3. Khái niệm sự cố môi trường 

Sự cố môi trường là những tai biến hoặc rủi ro Xảy ra trong 
quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi thất thường của 
tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường nghiêm trọng. 

Sự cố môi trường, với biểu hiện là những tai biến hoặc rủi ro 
đổi với môi trường thường diễn ra dưới tác dộng của yếu tố tự 
nhiên hoặc sự tác động của con người hoặc là kết hợp cả hai yếu 
tố đó. Phân biệt những nguyên nhân gây ra sự cố môi trường có ý 
nghĩa quan trọng trong việc xác định trách nhiệm pháp lí đối với 
cá nhân hoặc tổ chức có liên quan. Những sự cố môi trường xảy 
ra do yếu tố thiên nhiên như cháy rừng do sét đánh, đất nông 
nghiệp bị ngập mặn do sóng thần gây ra... thường là những sự cố 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình trạng ô 
nhiễm hoặc suy thoái môi trường trong những trường hợp này sẽ 
không dẫn đến trách nhiệm pháp lí của bất cứ cá nhân, tổ chức 
nào. Ngược lại, những sự cô môi trường do con người gây ra đều 
dẫn dến những trách nhiệm pháp lí nhất định. 


67 


pháp chủ yếu để phòng ngừa suy thoái môi trường là ngăn chặn 
hành ví khai thác, sử dụng quá mức các thành phần môi trường, 
Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường thì biện pháp 
chính là làm sạch môi trường, như thu gom, xử lí chất thải, làm 
loáng độ độc hại của chất gây ô nhiễm... Còn biện pháp chính để 
khắc phục tình trạng suy thoái môi trường là khôi phục (phục hồi) 
chất lượng và số lượng các thành phần môi trường, như gây nuôi 
các hệ động, thực vật rừng, nguồn lợi thuỷ sản, cải tạo đất... 
hể rơi vào tình 
trạng bị ô nhiễm đồng thời bị suy thoái như môi trường nước, môi 
trường đất... thì cần thiết phái áp dụng cả hai biện pháp nêu trên. 


Đôi với một số thành phần môi trường vừa có 


1.3. Khái niệm sự cố môi trường 

Sự cố môi trường là những tai biến hoặc rủi ro Xảy ra trong 
quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi thất thường của 
tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường nghiêm trọng. 

Sự cố môi trường, với biểu hiện là những tai biến hoặc rủi ro 
đổi với môi trường thường diễn ra dưới tác dộng của yếu tố tự 
nhiên hoặc sự tác động của con người hoặc là kết hợp cả hai yếu 
tố đó. Phân biệt những nguyên nhân gây ra sự cố môi trường có ý 
nghĩa quan trọng trong việc xác định trách nhiệm pháp lí đối với 
cá nhân hoặc tổ chức có liên quan. Những sự cỗ môi trường xảy 
ra do yêu tố thiên nhiên như cháy rừng do sét đánh, đất nông 
nghiệp bị ngập mặn do sóng thần gây ra... thường là những sự cố 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình trạng ô 
nhiễm hoặc suy thoái môi trường trong những trường hợp này sẽ 
không dẫn đến trách nhiệm pháp lí của bất cứ cá nhân, tổ chức 
nào. Ngược lại, những sự cô môi trường do con người gây ra đều 
dẫn dến những trách nhiệm pháp lí nhất định. 
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Pháp luật nhiều nước định nghĩa sự cỗ môi trường như là một 
rủi ro môi trường và quy định những biện pháp. những nguyên tắc 
để ngăn chặn và khắc phục rủi ro. Pháp luật môi trường Việt Nam 
định nghĩa sự cổ môi trường là “sự cổ xảy ra trong quá trình hoạt 
động của con người hoặc biến đổi của tự nhiên, gây ô nhiễm, say 
thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng" (khoản 10 Điều 3 
Luật bảo vệ môi trường năm 2014). Có thể kể đến một số sự cố 
môi trường thường xảy ra và đề lại hậu quả nguy hại đối với con 
người và thiên nhiên như Sau: 

- Bão, lũ, lụt, hạn hán, nứt đất, động đất, sụt lở đất, núi lửa phun, 
mưa axít, mưa đá, biến động khí hậu và thiên tai khác; 

- Hoả hoạn, cháy rừng, sự cổ kĩ thuật của cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, công trình kinh tế, khoa học, kĩ thuật, văn hoá, xã hội, an 
ninh, quốc phòng gây nguy hại cho môi trường; 

- Sự cô trong tìm kiếm, thăm đò, khai thác và vận chuyển khoáng. 
sản, đầu khí, sập hầm lò, phụt dầu, trần dầu, vỡ đường ống dẫn 
dầu, dẫn khí, đắm tàu, sự cổ tại cơ sở lọc hoá dầu và các sở công 
nghiệp khác; 

- Sự cô trong lò phân ứng hạt nhân, nhà máy điện nguyên tử, 
nhà máy sản xuất, tái chế nhiên liệu hạt nhân, kho chứa phóng xạ. 

IH. KIỀM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, SUY THOÁI 
MÔI TRƯỜNG, SỰ CÓ MÔI TRƯỜNG 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố 
môi trường sau đây gọi chung là kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

2.1. Khái niệm kiểm soát ô nhiễm môi trường 

“Kiểm soát ô nhiễm môi trường là quá trình phòng ngừa, phát 
hiện, ngăn chặn và xử lí ô nhiễm” (khoản 1§ Điều 3 Luật bảo vệ 
môi trường năm 2014). 
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Pháp luật nhiều nước định nghĩa sự cỗ môi trường như là một 
rủi ro môi trường và quy định những biện pháp. những nguyên tắc 
để ngăn chặn và khắc phục rủi ro. Pháp luật môi trường Việt Nam 
định nghĩa sự cổ môi trường là “sự cố xảy ra trong quá trình hoạt 
động của con người hoặc biến đổi của tự nhiên, gây ô nhiễm, say 
thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng" (khoản 10 Điều 3 
Luật bảo vệ môi trường năm 2014). Có thể kể đến một số sự cố 


môi trường thường xảy ra và đề lại hậu quả nguy hại đối với con 
người và thiên nhiên như Sau: 

- Bão, lũ, lụt, hạn hán, nứt đất, động đất, sụt lở đất, núi lửa phun, 
mưa axít, mưa đá, biến động khí hậu và thiên tai khác; 

- Hoá hoạn, cháy rừng, sự cỗ kĩ thuật của cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, công trình kinh tế, khoa học, kĩ thuật, văn hoá, xã hội, an 
ninh, quốc phòng gây nguy hại cho môi trường; 

- Sự cô trong tìm kiếm, thăm đò, khai thác và vận chuyển khoáng. 
sản, đầu khí, sập hầm lò, phụt dầu, tràn dầu, vỡ đường ống dẫn 
dầu, dẫn khí, đắm tàu, sự cổ tại cơ sở lọc hoá dầu và các sở công 
nghiệp khác; 

- Sự cô trong lò phân ứng hạt nhân, nhà máy điện nguyên tử, 
nhà máy sản xuất, tái chế nhiên liệu hạt nhân, kho chứa phóng xạ. 

II. KIỀM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, SUY THOÁI 
MÔI TRƯỜNG, SỰ CÓ MÔI TRƯỜNG 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố 
môi trường sau đây gọi chung là kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

2.1. Khái niệm kiểm soát ô nhiễm môi trường 

“Kiểm soát ô nhiễm môi trường là quá trình phòng ngừa, phát 
hiện, ngăn chặn và xử lí ô nhiễm” (khoản 1§ Điều 3 Luật bảo vệ 
môi trường năm 2014). 
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So với khái niệm quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường, khái 
niệm kiềm soát ô nhiễm môi trường có nội hàm rộng hơn, thể hiện 
ở nhiều khía cạnh như mục đích kiểm soát, chủ thể kiểm soát, 
cách thức, công cụ và phương tiện kiểm soát, nội dung kiểm 
soát... Cụ thể: 


- Mục đích chính của việc kiểm soát ô nhiễm môi trường là 
phòng ngừa, khống chế không để ô nhiễm môi trường xảy ra, Nói 
cách khác, kiểm soát ô nhiễm là quá trình con người chủ động 
ngăn chặn các tác động xấu đến môi trường từ các hoạt dộng phát 
triển kinh tế - xã hội. Còn nếu vì những lí do khác nhau mà ô 
nhiễm môi trường vẫn xảy ra thì kiểm soát ô nhiễm chính là hoạt 
động xử lí, khắc phục hậu quả, phục hồi lại tình trạng môi trường 
như trước khi bị ô nhiễm. 

- Chủ thể của kiểm soát ô nhiễm môi trường không chỉ là Nhà 
nước (thông qua hệ thống các cơ quan quản lí nhà nước về môi 
trường) mà còn bao gồm các doanh nghiệp, các cộng đồng đân cư, 
các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân... 
Nói cách khác, kiểm soát ô nhiễm là trách nhiệm của toàn xã hội, 
của toàn thể nhân dân. 

- Kiểm soát ô nhiễm không chỉ được thực hiện bằng các biện 
pháp mệnh lệnh- kiểm soát, bằng các công cụ 


ành chính mà còn 
được thực hiện đồng bộ bằng các công cụ kinh tế, các biện pháp 
kĩ thuật, các giải pháp công nghệ, các yếu tố xã hội và yếu tố thị 
trường... trong đó các yếu tố thị trường, yếu tố xã hội ngày càng 
được quan tâm cân nhắc và lựa chọn. 

~ Nội dung chính của hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường 
(hay còn gọi 


là các hình thức pháp lí của kiểm soát ô nhiễm môi 
trường) gồm: Thu thập, quản lí và công bố các thông tin về môi 
trường, xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch kiểm soát ô 
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So với khái niệm quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường, khái 
niệm kiềm soát ô nhiễm môi trường có nội hàm rộng hơn, thể hiện 
ở nhiều khía cạnh như mục đích kiểm soát, chủ thể kiểm soát, 
cách thức, công cụ và phương tiện kiểm soát, nội dung kiểm 
soát... Cụ thể: 


- Mục đích chính của việc kiểm soát ô nhiễm môi trường là 
phòng ngừa, khống chế không để ô nhiễm môi trường xảy ra, Nói 
cách khác, kiểm soát ô nhiễm là quá trình con người chủ động 
ngăn chặn các tác động xấu đến môi trường từ các hoạt động phát 
triển kinh tế - xã hội. Còn nếu vì những lí do khác nhau mà ô 
nhiễm môi trường vẫn xây ra thì kiểm soát ô nhiễm chính là hoạt 
động xử lí, khắc phục hậu quả, phục hồi lại tình trạng môi trường 
như trước khi bị ô nhiễm. 

- Chủ thể của kiểm soát ô nhiễm môi trường không chỉ là Nhà 
nước (thông qua hệ thống các cơ quan quản lí nhà nước về môi 
trường) mà còn bao gồm các doanh nghiệp, các cộng đồng đân cư, 
các hiệp hội ngành nghề, các tỗ chức, hộ gia đình và cá nhân... 
Nói cách khác, kiểm soát ô nhiễm là trách nhiệm của toàn xã hội, 
của toàn thể nhân dân. 

- Kiểm soát ô nhiễm không chỉ được thực hiện bằng các biện 
pháp mệnh lệnh- kiểm soát, bằng các công cụ 


ành chính mà còn 
được thực hiện đồng bộ bằng các công cụ kinh tế, các biện pháp 
kĩ thuật, các giải pháp công nghệ. các yếu tố xã hội và yếu tố thị 
trường... trong đó các yếu tố thị trường, yếu tố xã hội ngày càng 
được quan tâm cân nhắc và lựa chọn. 

~ Nội dung chính của hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường 
(hay còn gọi 


là các hình thức pháp lí của kiểm soát ô nhiễm môi 
trường) gồm: Thu thập, quản lí và công bố các thông tin về môi 
trường, xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch kiểm soát ô 


6g 


nhiễm; ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn môi trường; quản lí 
chất thải; xử lí, khắc phục tình trạng môi trường bị ô nhiễm... 
2.2. Các hình thức pháp lí của kiểm soát ô nhiễm môi trường 


2.2.1. Thu thập, quản lí và công bỗ thông tin môi trường 


“Thông tin môi trường là số liệu, dữ liệu về môi trường dưới 
đạng kí hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng 
tương tự” (khoản 28 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 


“Thông tin môi trường gỗm số liệu, dữ liệu về thành phần môi 


trường, các tác động đối với môi trường, chính sách, pháp luật về 
bảo vệ môi trường, hoạt động bảo vệ môi trường”; “Cơ sở dữ 
liệu môi trường là tập hợp thông tin về môi trường được xây 
dựng, cập nhật và duy trì đáp ứng yêu cẩu tray nhập, sử dụng 
thông tin cho công tác bảo vệ môi trường và phục vụ lợi ích công 
cộng” (khoản 1 Điều 128 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Để kiểm soát ô nhiễm môi trường thì việc có được đầy đủ, 
chính xác các thông tin môi trường là điều đặc biệt quan trọng. Nó 
cho phép các chủ thể kiểm soát ô nhiễm môi trường nắm được 
thực trạng môi trường cũng như những biến đổi về chất lượng môi 
trường; sự tương tác giữa môi trường với các boạt động phát triển 
kinh tế - xã hội 
xử lí các vấn đề môi trường. 


. từ đó chủ động trong việc phòng ngừa ô nhiễm, 


Do đặc thù của các thông tin trong lĩnh vực môi trường rất 
rộng, đa dạng, liên quan đến nhiều thành phần môi trường, tồn tại 
trên phạm vì không gian rộng lớn, với sự vận động, biến đổi không 
ngừng của các yếu tố tự nhiên nên việc thu thập các thông tin về 
môi trường là vấn đề không đơn giản. Hoạt động này luôn cần đến 
sự trợ giúp của các biện pháp, cách thức, công cụ, phương tiện kĩ 
thuật đặc biệt, được biết 
trường, chương trình quan trắc môi trường, hệ thống quan trắc môi 
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ến với các hoạt động quan trắc môi 


nhiễm; ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn môi trường; quản lí 
nhiễm... 


chất thái; xử lí, khắc phục tình trạng môi trường 


2.2. Các hình thức pháp lí của kiểm soát ô nhiễm môi trường 

2.2.1. Thu thập, quản lí và công bỗ thông tin môi trường 

“Thông tìn môi trường là số liệu, dữ liệu về môi trường dưới 
đạng kí hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng 
tương tự” (khoản 28 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 
“Thông tin môi trường gồm số liệu, dữ liệu về thành phân môi 
trường, các tác động đối với môi trường, chính sách, pháp luật về 
bảo vệ môi trường, hoạt động bảo vệ môi trường”; “Cơ sở dữ 
liệu môi trường là tập hợp thông tin về môi trường được xây 
dựng, cập nhật và duy trì đáp ứng yêu cẩu tray nhập, sử dụng 
thông tin cho công tác bảo vệ môi trường và phục vụ lợi ích công 
cộng” (khoản 1 Điều 128 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Để kiểm soát ô nhiễm môi trường thì việc có được đầy đủ, 
chính xác các thông tin môi trường là điều đặc biệt quan trọng. Nó 
cho phép các chủ thể kiểm soát ô nhiễm môi trường nắm được 
thực trạng môi trường cũng như những biến đổi về chất lượng môi 
trường; sự tương tác giữa môi trường với các boạt động phát triển 
kinh tế - xã hội... từ đó chủ động trong việc phòng ngừa ô nhiễm, 
xử lí các vấn đề môi trường. 

Do đặc thù của các thông tin trong lĩnh vực môi trường rất 
rộng, đa dạng, liên quan đến nhiều thành phần môi trường, tồn tại 
trên phạm vì không gian rộng lớn, với sự vận động, biến đổi không 
ngừng của các yếu tố tự nhiên nên việc thu thập các thông tin về 
môi trường là vấn đề không đơn giản. Hoạt động này luôn cần đến 
sự trợ giúp của các biện pháp, cách thức, công cụ, phương tiện kĩ 
thuật đặc biệt, được biết đến với các hoạt động quan trắc môi 
trường, chương trình quan trắc môi trường, hệ thống quan trắc môi 
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trường (các điều 121, 123, 124 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 
Mỗi thành phần môi trường khác nhau có cách thu thập và 
hiển thị thông tin khác nhau. Những thông số cơ bản phán ánh các 
ễ đặc trưng ‹ của môi trường PhhE V) vụ mục dích đánh giá, thờ 
đối điển 


trường được gọi là chỉ thị môi hàng Đây là thuật ngữ pháp lí - 
Kĩ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực môi trường. 

Những thông tin về thực trạng môi trường, diễn biến chất lượng 
môi trường, các tác dộng từ hoạt động phát triển đến môi trường, 
tình hình thực hiện pháp luật môi trường, dự báo thách thức đối với 
môi trường, phương hướng, biện pháp và cách thức quản lí, bảo vệ 
môi trường... được thể hiện trong hai loại báo cáo: Báo cáo công 
tác bảo vệ môi trường, cấp tính và báo cáo hiện trạng môi trường 
(mục 3 Chương XI Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Các thông tin môi trường phải được thu thập và quản lí theo 
quy định của pháp luật. Bộ tài nguyên và môi trường chủ trì, phối 
hợp với bộ, ngành và địa phương thu thập và quản lí thông tn môi 
trường, xây dựng cơ sở đữ liệu môi trường quốc gia. Bộ, ngành, uỷ 
ban nhân dân các cấp trong phạm ví nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
thu thập, quản lí thông tin môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu môi 
trường của bộ, ngành, địa phương và tích hợp với cơ sở dữ liệu môi 
trường quốc gia. Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh 
đoanh, dịch vụ lập hồ sơ môi trường, quản lí thông tin về tác động 
đối với môi trường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
(Điều 129 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Các thông tin về môi trường phải được công bố, cung cấp cho 
các đối tượng có liên quan, dối tượng có quan tâm theo luật định 
(Điều 130 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). Theo đó, tô chức, 
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trường (các điều 121, 123, 124 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 
Mỗi thành phần môi trường khác nhau có cách thu thập và 
hiển thị thông tin khác nhau. Những thông số cơ bản phán ánh các 


yếu tố đặc trưng ‹ của môi trường phục vụ mục dích đánh giá, theo 
đối điển biết 


trang môi 
trạng môi 


trường. 
trường, lậ 


trường được gọi là chỉ thị môi trường. Đây là thuật n ngữ pháp lí - 
Kĩ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực môi trường. 


Những thông tin về thực trạng môi trường, diễn biến chất lượng 
môi trường, các tác dộng từ hoạt động phát triển đến môi trường, 
tình hình thực hiện pháp luật môi trường, dự báo thách thức đối với 
môi trường, phương hướng, biện pháp và cách thức quản lí, bảo vệ 
môi trường... được thể hiện trong hai loại báo cáo: Báo cáo công 
tác bảo vệ môi trường, cấp tính và báo cáo hiện trạng môi trường 
(mục 3 Chương XI Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Các thông tin môi trường phải được thu thập và quản lí theo 
quy định của pháp luật. Bộ tài nguyên và môi trường chủ trì, phối 
hợp với bộ, ngành và địa phương thu thập và quản lí thông tn môi 
trường, xây dựng cơ sở đữ liệu môi trường quốc gia. Bộ, ngành, uỷ 
ban nhân dân các cấp trong phạm ví nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
thu thập, quản lí thông tin môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu môi 
trường của bộ, ngành, địa phương và tích hợp với cơ sở dữ liệu môi 
trường quốc gia. Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh 
đoanh, dịch vụ lập hề sơ môi trường, quản lí thông tin về tác động 
đối với môi trường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
(Điều 129 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Các thông tin về môi trường phải được công bố, cung cấp cho 
các đối tượng có liên quan, dối tượng có quan tâm theo luật định 
(Điều 130 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). Theo đó, tô chức, 


71 


cá nhân quản lí khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 
đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường có trách 
nhiệm báo cáo thông tin môi trường trong phạm vi quản lí của 
mình với cơ quan quản lí về môi trường thuộc uÿ ban nhân dân 
cấp tỉnh. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối 
tượng quy định tại khoản l Điều này có trách nhiệm cung cấp 
thông tin môi trường liên quan đến hoạt động của mình cho uý 
ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Bộ, ngành hàng năm có trách 
nhiệm cung cấp thông tin môi trường liên quan đến ngành, lĩnh 
vực quản lí cho Bộ 


ầi nguyên và môi trường. 

Về nguyên tắc, các thông tin môi trường phải được công khai 
(trừ những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước), gồm: Báo 
cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường 
và kế hoạch bảo vệ môi trường: thông tin về nguồn thải, chất thải, 
xử lí chất thải; khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức 
nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xây 
ra sự cô môi trường; các báo cáo về môi trường; kết quả thanh tra, 
kiểm tra về bảo vệ môi trường. Hình thức công khai phải bảo đảm 
thuận tiện cho những đối tượng có liên quan tiếp nhận thông tin. 
Cơ quan công khai thông tin môi trường chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về tính chính xác của thông tin (Điều 131 Luật bảo vệ 
môi trường năm 2014). 

Ngoài ra, uỷ ban nhân dân cấp xã còn có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn 
công khai thông tin về môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ với cộng đồng dân cư. Trong một số trường hợp. đại điện 
cộng đồng đân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở. 
sản xuất, kinh đoanh, dịch vụ có quyền yêu cầu chủ cơ sở sản 
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cá nhân quản lí khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 
đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường có trách 
nhiệm báo cáo thông tin môi trường trong phạm vi quản lí của 
mình với cơ quan quản lí về môi trường thuộc uÿ ban nhân dân 
cấp tỉnh. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối 
tượng quy định tại khoản l Điều này có trách nhiệm cung cấp 
thông tin môi trường liên quan đến hoạt động của mình cho uý 
ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Bộ, ngành hàng năm có trách 
nhiệm cung cấp thông tin môi trường liên quan đến ngành, lĩnh 
vực quản lí cho Bộ tài nguyên và môi trường. 

Về nguyên tắc, các thông tin môi trường phải được công khai 
(trừ những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước), gồm: Báo 
cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường 
và kế hoạch bảo vệ môi trường: thông tin về nguồn thải, chất thải, 


xử lí chất thải; khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức 
nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xây 
ra sự cô môi trường; các báo cáo về môi trường; kết quả thanh tra, 
kiểm tra về bảo vệ môi trường. Hình thức công khai phải bảo đảm 
thuận tiện cho những đối tượng có liên quan tiếp nhận thông tin. 
Cơ quan công khai thông tin môi trường chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về tính chính xác của thông tin (Điều 131 Luật bảo vệ 
môi trường năm 2014). 

Ngoài ra, uỷ ban nhân dân cấp xã còn có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn 
công khai thông tin về môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ với cộng đồng dân cư. Trong một số trường hợp. đại điện 
cộng đồng đân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở 
sản xuất, kinh đoanh, dịch vụ có quyền yêu cầu chủ cơ sở sản 
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xuất, kinh doanh, địch vụ cung cấp thông tin về bảo vệ môi 
trường thông qua đối thoại trực tiếp hoặc bằng văn bản (khoản I 
Điều 146 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 


2.2.2. Quy hoạch bảo vệ môi trường 


“Quy hoạch bảo vệ môi trưởng Ì, phán vũng mỖI HHƯỚNg 
để bảo tồn, phát triển và thiết lập hệ thống hạ tầng kĩ thuật bảo vệ 
môi trường gắn với hệ thống giải pháp báo vệ môi trường trong 
sự liên quan chặt chẽ với quy hoạch tông thê phát triển kinh tế-xã 
hội nhằm bảo đảm phát triển bên vững” (khoản 2l Điều 3 Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014). 


Quy hoạch bảo vệ môi trường phải bảo đảm các nguyên tắc: 


Phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội; chiến lược, quy 
P 


hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; 


chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia bảo đảm phát triển bền 


v 


g; bảo đảm thống nhất với quy hoạch sử dụng dất; thông nhất 
giữa các nội dung cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi trường; bảo 
đảm nguyên tắc bảo vệ môi trường quy dịnh (gồm: bảo vệ môi 
trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tô chúc, hộ 
gia đình và cá nhân; bảo vệ môi trường gắn kết hài hoà với phát 
triển kinh tế, an sinh xã hội, báo đảm quyền trẻ em, thúc dây giới 
và phát triển, bảo tổn đa dạng sinh học, ứng phó với biến dồi khí 
hậu để bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường 
trong lành; bảo vệ môi trường phải dựa trên cơ sở sử dụng hợp lí 
tài nguyên, giảm thiểu chất thải; bảo vệ môi trường quốc gia gắn 
liền với bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu; bảo vệ môi 
trường báo đâm không phương hại chủ quyên, an ninh quốc gia; 
bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, 
văn hoá, lịch sử, trình độ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; 
hoạt động bảo vệ môi trường phải dược tiền hành thường xuyên 
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xuất, kinh doanh, địch vụ cung cấp thông tin về bảo vệ môi 
trường thông qua đối thoại trực tiếp hoặc bằng văn bản (khoản l 
Điều 146 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 


2.2.2. Quy hoạch bảo vệ môi trường 


“Quy hoạch bảo vệ môi trưởng Ì, phán vũng môi Hường 
để bảo tồn, phát triển và thiết lập hệ thống hạ tầng kĩ thuật bảo vệ 
môi trường gắn với hệ thống giải pháp báo vệ môi trường trong 
sự liên quan chặt chẽ với quy hoạch tông thê phát triển kinh tế-xã 
hội nhằm bảo đảm phát triển bên vững” (khoản 2l Điều 3 Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014). 


Quy hoạch bảo vệ môi trường phải bảo đảm các nguyên tắc: 
Phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội; chiến lược, quy 


Á£ 


hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; 


chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia bảo đảm phát triển bền 


v 


g; bảo đảm thống nhất với quy hoạch sử dụng dất; thông nhất 
giữa các nội dung cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi trường; bảo 
đảm nguyên tắc bảo vệ môi trường quy dịnh (gồm: bảo vệ môi 
trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tô chức, hộ 
gia đình và cá nhân; bảo vệ môi trường gắn kết hài hoà với phát 
triển kinh tế, an sinh xã hội, báo đảm quyền trẻ em, thúc dây giới 
và phát triển, bảo tổn đa dạng sinh học, ứng phó với biến dồi khí 
hậu để bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường 
trong lành; bảo vệ môi trường phải dựa trên cơ sở sử dụng hợp lí 
tài nguyên, giảm thiểu chất thải; bảo vệ môi trường quốc gia gắn 
liền với bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu; bảo vệ môi 
trường báo đâm không phương hại chủ quyên, an ninh quốc gia; 
bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, 
văn hoá, lịch sử, trình độ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; 
hoạt động bảo vệ môi trường phải dược tiễn hành thường xuyên 
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và ưu tiên phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường...) 
(khoản I Diều 8 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Quy hoạch bảo vệ môi trường gồm hai cấp độ là quy hoạch 
bảo vệ môi trường cấp quốc gia và quy hoạch bảo vệ môi trường 
cấp tỉnh. Kì quy hoạch bảo vệ môi trường là I0 năm, tầm nhìn đến 
29 năm. 

Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia gồm các nội dung: 
dánh giá hiện trạng môi trường, quản lí môi trường, dự báo xu thế 
diễn biến môi trường và biến đổi khí hậu; phân vùng môi trường; 
bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường rừng; quản lí môi trường 
biển, hải đáo và lưu vực sông: quản lí chất thải; hạ tầng kĩ thuật 
bảo vệ môi trường: hệ thống quan trắc môi trường; các bản đồ quy 
hoạch thể hiện những nội dung trên; nguồn lực thực hiện quy 
hoạch; tổ chức thực hiện quy hoạch (khoản l Điều 9 Luật bảo vệ 
môi trường năm 2014). 

Nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh được thực 
hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương bằng một quy 
hoạch riêng hoặc lồng ghép vào quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế-xã hội (khoản 2 Điều 9 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

'Trách nhiệm lập quy hoạch bảo vệ môi trường thuộc về Bộ tài 
nguyên và môi trường; uÿ ban nhân dân cấp tỉnh, theo đó Bộ tài 
nguyên và môi trường tổ chức lập quy hoạch bảo vệ môi trường 
cấp quốc gia; uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng nội dung 
hoặc lập quy hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn (Điều 10 Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014). 

Trong quá trình lập quy hoạch bảo vệ môi trường phải tiến 
hành lấy kiến và tham vấn các chủ thể có liên quan. Cụ thê là Bộ 
tài nguyên và môi trường lẫy ý kiến các bộ, ngành, uÿ ban nhân 
dân cấp tỉnh bằng văn bản và tỗ chức tham vẫn cơ quan, tổ chức 
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và ưu tiên phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường...) 
(khoản I Diều 8 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Quy hoạch bảo vệ môi trường gồm hai cấp độ là quy hoạch 
bảo vệ môi trường cấp quốc gia và quy hoạch bảo vệ môi trường 
cấp tỉnh. Kì quy hoạch bảo vệ môi trường là I0 năm, tầm nhìn đến 
20 năm. 

Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia gồm các nội dung: 
dánh giá hiện trạng môi trường, quản lí môi trường, dự báo xu thế 
điễn biến môi trường và biến đổi khí hậu; phân vùng môi trường; 
bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường rừng; quản lí môi trường 
biển, hải đáo và lưu vực sông: quản lí chất thải; hạ tầng kĩ thuật 
bảo vệ môi trường: hệ thống quan trắc môi trường; các bản đồ quy 
hoạch thể hiện những nội dung trên; nguồn lực thực hiện quy 
hoạch; tổ chức thực hiện quy hoạch (khoản l Điều 9 Luật bảo vệ 
môi trường nãm 2014). 

Nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh được thực 
hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương bằng một quy 
hoạch riêng hoặc lồng ghép vào quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế-xã hội (khoản 2 Điều 9 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

'Trách nhiệm lập quy hoạch bảo vệ môi trường thuộc về Bộ tài 
nguyên và môi trường; uỹ ban nhân dân cấp tỉnh, theo đó Bộ tài 
nguyên và môi trường tổ chức lập quy hoạch bảo vệ môi trường 
cấp quốc gia; uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng nội dung 
hoặc lập quy hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn (Điều 10 Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014). 

Trong quá trình lập quy hoạch bảo vệ môi trường phải tiến 
hành lấy kiến và tham vấn các chủ thể có liên quan. Cụ thê là Bộ 
tài nguyên và môi trường lấy ý kiến các bộ, ngành, uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh bằng văn bản và tô chức tham vẫn cơ quan, tổ chức 
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có liên quan trong quá trình lập quy hoạch bảo vệ môi trường cấp 
quốc gia; uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến các sở, ngành, uỷ 
ban nhân dân cấp huyện bằng văn bản và tỏ chức tham vấn cơ 
quan, tổ chức có liên quan trong quá trình xây dựng quy hoạch 
bảo vệ môi trường cấp tỉnh (khoản I Điều I1 Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014), 

Quy hoạch bảo vệ môi trường phải được thâm định và phê 
duyệt. Bộ tài nguyên và môi trường tô chức hội đồng thâm dịnh 
liên ngành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 
bảo vệ môi trường cấp quốc gia; uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức 
thẩm định, phê duyệt báo cáo quy hoạch bảo vệ môi trường cấp 
tỉnh sau khí lấy ý kiến Bộ tài nguyên và môi trường bằng văn bản 
(khoản 2 Điều L1 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Việc xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch 
bảo vệ môi trường phải được tiền hành định kì để kịp thời điều 
chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong từng 
giai đoạn. Thời hạn rà soát định kì đối với quy hoạch bảo vệ môi 
trường là 05 năm kể từ ngày quy hoạch bảo vệ môi trường được 
phê duyệt (khoản 2 Điều 12 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện 
khi có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc 
phòng, an ninh của quốc gia, của tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và được thực hiện theo các quy định như đi với việc lập 
mới quy hoạch (khoản 2 Điều 12 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 


2.2.3. Bạn hành và áp dụng hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường, tiêu chuẩn môi trường 


- Quy chuẩn kĩ thuật môi trường 


Ban hành và áp dụng hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường 
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có liên quan trong quá trình lập quy hoạch bảo vệ môi trường cấp 
quốc gia; uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến các sở, ngành, uỷ 
ban nhân dân cấp huyện bằng văn bản và tỏ chức tham vấn cơ 
quan, tổ chức có liên quan trong quá trình xây dựng quy hoạch 
bảo vệ môi trường cấp tỉnh (khoản I Điều I1 Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014), 

Quy hoạch bảo vệ môi trường phải được thâm định và phê 
duyệt. Bộ tài nguyên và môi trường tô chức hội đồng thâm dịnh 
liên ngành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 
bảo vệ môi trường cấp quốc gia; uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức 
thẩm định, phê đuyệt báo cáo quy hoạch bảo vệ môi trường cấp 
tỉnh sau khí lấy ý kiến Bộ tài nguyên và môi trường bằng văn bản 
(khoản 2 Điều L1 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Việc xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch 
bảo vệ môi trường phải được tiền hành định kì để kịp thời điều 
chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong từng 
giai đoạn. Thời hạn rà soát định kì đối với quy hoạch bảo vệ môi 
trường là 05 năm kể từ ngày quy hoạch bảo vệ môi trường được 
phê duyệt (khoản 2 Điều 12 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện 
khi có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc 
phòng, an ninh của quốc gia, của tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và được thực hiện theo các quy định như đỗi với việc lập 
mới quy hoạch (khoản 2 Điều 12 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

2.2.3. Bạn hành và áp dụng hệ thống quy chuẩn Àĩ thuật môi 
trường, tiêu chuẩn môi trường 

- Quy chuẩn kĩ thuật môi trường 


Ban hành và áp dụng hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường 
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là một trong những hình thức pháp lí quan trọng nhất để kiểm soát 
ô nhiễm môi trường. Điều này bắt nguồn từ tính chất của quy 
chuẩn kĩ thuật môi trường. Quy chuẩn kĩ thuật môi trường vừa là 
công cụ kĩ thuật, vừa là công cụ pháp lí để kiểm soát ô nhiễm. Vị 
trí, vai trò của hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường trong hoạt 
động kiểm soát ô nhiễm được thể hiện ở các khía cạnh sau đây: 

+ Quy chuẩn kĩ thuật môi trường là cơ sở khoa học để xác 
định chất lượng môi trường sống của con người, xác định mức độ 
ô nhiễm đối với từng thành phần môi trường cụ thể, xác định các 
biện pháp ngăn chặn và khắc phục tình trạng môi trường bị ô 
nhiễm. Nói khác đi, quy chuẩn kĩ thuật môi trường là cần cứ để 
quản lí và bảo vệ môi trường. đánh giá hiện trạng môi trường, dự 
báo tình hình môi trường... 

+ Quy chuẩn kĩ thuật môi trường giúp cho các chủ thể có nhủ 
cầu khai thác, sử dụng các thành phần môi trường biết dược phạm 
vi, giới hạn mà họ được phép tác động đến môi trường, cũng như 
biết được họ đang sống trong điều kiện môi trường như thế nào. 
Nói cách khác, thông qua quy chuẩn kĩ thuật môi trường các tổ 
chức và cá nhân biết được quyền và nghĩa vụ cơ bản trong lĩnh 
vực môi trường. 

+ Quy chuẩn kĩ thuật môi trường là căn cứ pháp lí để các chủ 
thể có thấm quyền xác định tính chất và mức độ nguy hiểm của 
hành vi và hậu quả mà con người gây ra đối với môi trường, từ đó 
có cơ sở đề áp dụng trách nhiệm pháp lí tương ứng. 

Theo nghĩa rộng, quy chuẩn kĩ thuật môi trường là những 
chuẩn mức môi trường, trong đó bao gồm tất cả những thông số 
thành phần của môi trường được coi là trong sạch và an toàn. 
Những chuẩn mức này được xây dựng phù hợp với cuộc sống của 
con người và có những phương pháp nhất định để xác định chúng. 
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là một trong những hình thức pháp lí quan trọng nhất để kiểm soát 
ô nhiễm môi trường. Điều này bắt nguồn từ tính chất của quy 
chuẩn kĩ thuật môi trường. Quy chuẩn kĩ thuật môi trường vừa là 
công cụ kĩ thuật, vừa là công cụ pháp lí để kiểm soát ô nhiễm. Vị 
trí, vai trò của hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường trong hoạt 
động kiểm soát ô nhiễm được thể hiện ở các khía cạnh sau đây: 

+ Quy chuẩn kĩ thuật môi trường là cơ sở khoa học để xác 
định chất lượng môi trường sống của con người, xác định mức độ 
ô nhiễm đối với từng thành phần môi trường cụ thể, xác định các 


biện pháp ngăn chặn và khắc phục tình trạng môi trường bị 
nhiễm. Nói khác đi, quy chuẩn kĩ thuật môi trường là căn cứ để 
quản lí và bảo vệ môi trường. đánh giá hiện trạng môi trường, dự 
báo tình hình môi trường... 

+ Quy chuẩn kĩ thuật môi trường giúp cho các chủ thể có nhủ 
cầu khai thác, sử dụng các thành phần môi trường biết dược phạm 
vi, giới hạn mà họ được phép tác động đến môi trường, cũng như 
biết được họ đang sống trong điều kiện môi trường như thế nào. 
Nói cách khác, thông qua quy chuẩn kĩ thuật môi trường các tổ 
chức và cá nhân biết được quyền và nghĩa vụ cơ bản trong lĩnh 
vực môi trường. 

+ Quy chuẩn kĩ thuật môi trường là căn cứ pháp lí để các chủ 
thể có thắm quyền xác định tính chất và mức độ nguy hiểm của 
hành vi và hậu quả mà con người gây ra đối với môi trường, từ đó 
có cơ sở để áp dụng trách nhiệm pháp lí tương ứng. 

Theo nghĩa rộng, quy chuẩn kĩ thuật môi trường là những 
chuẩn mức môi trường, trong đó bao gồm tất cả những thông số 
thành phần của môi trường được coi là trong sạch và an toàn. 
Những chuẩn mức này được xây dựng phù hợp với cuộc sống của 
con người và có những phương pháp nhất định để xác định chúng. 
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Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 (khoản 5 Điều 3), 
“Quy chuẩn kĩ thuật môi trưởng là mức giới hạn của các thông số 
về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất 
gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kĩ thuật và quản lí 


được cơ quan nhà ngư: thẩm quyền Ì 


bản bắt buộc áp dụng đề bảo vệ môi trưởng”. Những chuẩn mực, 
những giới hạn cho phép được hiểu là mức độ hoặc phạm vi chất 
ô nhiễm nhất định có thế chấp nhận được (được phép tổn tại trong 
một thành phần môi trường nhất định hoặc trong một khoảng thời 
gian nhất dịnh) vì chưa đến mức gây nguy hiểm cho con người 
hoặc đã giới hạn an toàn để báo vệ sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ 
môi trường trong hiện tại cũng như tương lai. Ví đự: Quy chuẩn kĩ 
thuật đối với âm thanh tại các khu vực cần có sự yên tĩnh cao như 
bệnh viện, nhà trẻ, lớp học, thư viện, các viện nghiên cứu là 55 
dbA”” (rong khoảng thời gian từ 06h đến 18h); 50 dbA (từ 18h 
đến 22h); 45 đbA (từ 22h đến 06h). 

Quy chuẩn kĩ thuật môi trường vừa là quy phạm pháp luật vừa 
là quy phạm kĩ thuật. Đó là sự kết hợp giữa những thuộc tính cơ 
bản của các thành phần môi trường (được thể hiện qua các thông 
số, các chỉ số kĩ thuật cụ thê) với các hình thức pháp lí của nó 
(được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ 
quan nhà nước có thâm quyền ban hành) để điều chỉnh hành vi 
của con người trong quá trình khai thác, sử dụng, tác động đến các 
yếu tố khác nhau của môi trường. 

Để đáp ứng các yêu cầu nêu trên, quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường phải được xây dựng và áp dụng trên những nguyên tắc cơ 
bản sau đây: 


11). Decibel (đơn vị đo tiếng ổn). 
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Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 (khoản 5 Điều 3), 
“Quy chuẩn kĩ thuật môi trưởng là mức giới hạn của các thông số 
về chất lượng môi trường xung quanh, hầm lượng của các chất 
gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kĩ thuật và quản lí 


được cơ quan nhà ngư: 


bản bắt buộc áp dụng đề bảo vệ môi trưởng”. Những chuẩn mực, 
những giới hạn cho phép được hiểu là mức độ hoặc phạm vi chất 
ô nhiễm nhất định có thế chấp nhận được (được phép tổn tại trong 
một thành phần môi trường nhất định hoặc trong một khoảng thời 
gian nhất dịnh) vì chưa đến mức gây nguy hiểm cho con người 
hoặc đã giới hạn an toàn để báo vệ sức khoẻ cộng. đồng và bảo vệ 
môi trường trong hiện tại cũng như tương lai. Ví đự: Quy chuẩn kĩ 
thuật đối với âm thanh tại các khu vực cần có sự yên tĩnh cao như 
bệnh viện, nhà trẻ, lớp học, thư viện, các viện nghiên cứu là 55 
dbA”” (rong khoảng thời gian từ 06h đến 18h); 50 dbA (từ 18h 
đến 22h); 45 đbA (từ 22h đến 06h). 

Quy chuẩn kĩ thuật môi trường vừa là quy phạm pháp luật vừa 
là quy phạm kĩ thuật. Đó là sự kết hợp giữa những thuộc tính cơ 
bản của các thành phần môi trường (được thể hiện qua các thông 
số, các chỉ số kĩ thuật cụ thể) với các hình thức pháp lí của nó 
(được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ 
quan nhà nước có thâm quyền ban hành) để điều chỉnh hành vi 
của con người trong quá trình khai thác, sử dụng, tác động đến các 
yếu tố khác nhau của môi trường. 

Để đáp ứng các yêu cầu nêu trên, quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường phải được xây dựng và áp dụng trên những nguyên tắc cơ 
bản sau đây: 


11). Decibel (đơn vị đo tiếng ổn). 
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+ Đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường; phòng ngừa ô nhiễm, 
suy thoái và sự cỗ môi trường. 

Mục tiêu của bảo vệ môi trường là bảo vệ chất lượng cuộc 
sống của con người nên việc xây dựng và áp dụng quy chuẩn kĩ 
thuật môi trường phải nhằm bảo dảm an toàn ở mức cao nhất đối 
với sức khoẻ của con người (của từng cá nhân cũng như của cả 
cộng đồng) và hệ sinh vật. Muốn dạt được mục tiêu này thì tiêu 
chuẩn môi trường nhất thiết phải được xây dựng dựa trên những 
căn cứ khoa học - pháp lí vững chắc, trong dó những ảnh hưởng 
đến sức khoẻ của con người từ sự tác động của môi trường sống là 
một trong những căn cứ quan trọng nhất cần được xem xét. 

Phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường không chỉ là 
nguyên tắc của việc xây dựng và ấp dụng quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường mà còn là nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt quá trình xây 
dựng và thực hiện pháp luật môi trường nói chung. Nguyên tắc 
phòng ngừa đòi hỏi hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường phải 
dược xây dựng trên cơ sở tính toán, cân đối giữa khả năng “chịu 
đựng” (sức chịu tải của môi trường) với những tác động đến môi 
trường từ mọi hoạt động của con người cũng như những biến dồi 
bất thường của tự nhiên, để từ đó xác định những giới hạn an toàn 
đối với môi trường mà thực chất là an toàn đối với chất lượng 
cuộc sông của con người. 

+ Ban hành kịp thời, có tính khả thi, phù hợp với mức độ phát 
triển kinh tế-xã hội, trình độ công nghệ của đất nước và đáp ứng 
yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế: 

Quy chuẩn kĩ thuật môi trường là công cụ chính để kiểm soát 
ô nhiễm nên việc ban hành quy chuẩn kĩ thuật môi trường kịp 
thời, có tính khả thí là yêu cầu bắt buộc. Tình trạng thiếu quy 
chuẩn kĩ thuật môi trường sẽ là rào cản lớn nhất cho công tấc quản 
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+ Đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường; phòng ngừa ô nhiễm, 
suy thoái và sự cỗ môi trường. 

Mục tiêu của bảo vệ môi trường là bảo vệ chất lượng cuộc 
sống của con người nên việc xây dựng và áp dụng quy chuẩn kĩ 
thuật môi trường phải nhằm bảo dám an toàn ở mức cao nhất đối 
với sức khoẻ của con người (của từng cá nhân cũng như của cả 
cộng đồng) và hệ sinh vật. Muốn dạt được mục tiêu này thì tiêu 
chuẩn môi trường nhất thiết phải được xây dựng dựa trên những 
căn cứ khoa học - pháp lí vững chắc, trong dó những ảnh hưởng 
đến sức khoẻ của con người từ sự tác động của môi trường sống là 
một trong những căn cứ quan trọng nhất cần được xem xét. 

Phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường không chỉ là 
nguyên tắc của việc xây dựng và ấp dụng quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường mà còn là nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt quá trình xây 
dựng và thực hiện pháp luật môi trường nói chung. Nguyên tắc 
phòng ngừa đòi hỏi hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường phải 
dược xây dựng trên cơ sở tính toán, cân đối giữa khả năng “chịu 
đựng” (sức chịu tải của môi trường) với những tác động đến môi 
trường từ mọi hoạt động của con người cũng như những biến dỗi 
bất thường của tự nhiên, để từ đó xác định những giới hạn an toàn 
đối với môi trường mà thực chất là an toàn đối với chất lượng 
cuộc sông của con người. 

+ Ban hành kịp thời, có tính khả thi, phù hợp với mức độ phát 
triển kinh tế-xã hội, trình độ công nghệ của đất nước và đáp ứng 
yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế: 

Quy chuẩn kĩ thuật môi trường là công cụ chính để kiểm soát 
ô nhiễm nên việc ban hành quy chuẩn kĩ thuật môi trường kịp 
thời, có tính khả thí là yêu cầu bắt buộc. Tình trạng thiếu quy 
chuẩn kĩ thuật môi trường sẽ là rào cản lớn nhất cho công tấc quản 
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lí và bảo vệ môi trường, do không có cơ sở khoa học - pháp lí cho 
việc xác định chất lượng thực tế của môi trường, khống chế những 
tác động xấu đến môi trường... Việc có quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường nhưng quy chuẩn đó không không phù hợp với mức độ 


phát triể 
phát tri 


xã hội, trầnh độ công nghệ của đất nước cũng 


kiah tê 


gây nên những bất lợi tương tự. Quy chuẩn kĩ thuật môi trường 
quá cao hoặc quá thấp so với điều kiện kinh tế - xã hội đều có 
những ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến con người và các yếu tố 
tăng trưởng khác. Quy chuẩn môi trường quá thấp sẽ không đảm 
bảo an toàn đối với sức khoẻ con người. Ngược lại, quy chuẩn 
môi trường quá cao sẽ không phát huy được hiệu quả thực tế do 
khó có điều kiện được áp dụng. Thậm chí trong một số trường 
hợp nó còn tác động làm kìm hãm quá trình phát triển kinh tế đất 
nước. Ví đự: những quy chuẩn kĩ thuật môi trường đối với việc 
nhập khâu thiết bị, dây chuyền sản xuất quá cao sẽ làm hạn chế 
việc chuyển giao công nghệ đề phục vụ sản xuất, trong khi diều 
kiện về tài chính và kĩ thuật của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Tuy 
nhiên, việc xây dựng hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường, 
quốc gia phải có xu hướng đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế 
quốc tế. Điều này sẽ có tác dụng thúc đây quá trình phát triển kinh 
tế, xã hội ở Việt Nam theo hướng bắt kịp với sự phát triển kinh tế, 
xã hội của các quốc gia đi trước, cũng như đáp ứng các yêu cầu 
chung về bảo vệ môi trường của cộng đồng thế giới. Xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường phù hợp với 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế còn giúp Việt Nam nhận được 
nhiều sự hỗ trợ về kĩ thuật, kinh nghiệm quản lí và nguồn lực tài 
chính từ phía các tổ chức tiêu chuẩn thế giới và khu vực. 
+ Phù hợp với đặc điểm của khu vực, vùng, ngành sản xuất. 
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lí và bảo vệ môi trường, do không có cơ sở khoa học - pháp lí cho 
việc xác định chất lượng thực tế của môi trường, khống chế những 
tác động xấu đến môi trường... Việc có quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường nhưng quy chuân đó không không phù hợp với mức độ 


phát 
phát 


n kinh tế - 


ành độ công nghệ của đất nước cũng 
gây nên những bất lợi tương tự. Quy chuẩn kĩ thuật môi trường 
quá cao hoặc quá thấp so với điều kiện kinh tế - xã hội đều có 
những ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến con người và các yếu tố 
tăng trưởng khác. Quy chuẩn môi trường quá thấp sẽ không đảm 
bảo an toàn đối với sức khoẻ con người. Ngược lại, quy chuẩn 
môi trường quá cao sẽ không phát huy được hiệu quả thực tế do 
khó có điều kiện được áp dụng. Thậm chí trong một số trường 
hợp nó còn tác động làm kìm hãm quá trình phát triển kinh tế đất 
nước. Ví đự: những quy chuẩn kĩ thuật môi trường đối với việc 
nhập khâu thiết bị, dây chuyền sản xuất quá cao sẽ làm hạn chế 
việc chuyển giao công nghệ đề phục vụ sản xuất, trong khi diều 
kiện về tài chính và kĩ thuật của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Tuy 
nhiên, việc xây dựng hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường, 
quốc gia phải có xu hướng đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế 
quốc tế. Điều này sẽ có tác dụng thúc đẩy quá trình phát triển kinh 
tế, xã hội ở Việt Nam theo hướng bắt kịp với sự phát triển kinh tế, 
xã hội của các quốc gia đi trước, cũng như đáp ứng các yêu cầu 
chung về bảo vệ môi trường của cộng đồng thế giới. Xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường phù hợp với 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế còn giúp Việt Nam nhận được 
nhiều sự hỗ trợ về kĩ thuật, kinh nghiệm quản lí và nguồn lực tài 
chính từ phía các tổ chức tiêu chuẩn thế giới và khu vực. 
+ Phù hợp với đặc điểm của khu vực, vùng, ngành sản xuất. 
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nhau, vào những thời điêm khác nhau, phục vụ cho các mục đích 
khác nhau không nhất thiết phải giống nhau. Ví đ¿: yêu cầu chất 
lượng môi trường không khí không nhất thiết phải giống nhau 
giữa khu sản xuất với khu chữa bệnh; giữa khu vực có hoạt động 
thương mại, dịch vụ với những khu vực có thư viện, trường học. 
Tương tự, yêu cầu về chất lượng âm thanh (tiếng ồn) giữa ban 
ngày và ban đêm là hoàn toàn khác nhau, hay yêu cầu về chất 
lượng môi trường nước giữa mục đích nuôi trồng thuỷ sản với 
mục đích tham quan, du lịch... Điều này cũng xảy ra đối với các 
yêu cầu về xả thải. Giữa các ngành sản xuất khác nhau có những 
đặc điểm khác nhau về tính chất, mức độ xả thải vào môi trường. 
Do vậy, trên cơ sở những yêu cầu chung về chất lượng môi 


trường, việc xây dựng và áp dụng các loại quy chuẩn kĩ thuật môi 


trường cụ thể 


n tính tới các đặc điểm về không gian, thời gian, 
mục đích của việc sử dụng, tác động dến các yêu tố môi trường. 
Diều này sẽ góp phần làm tăng hiệu quả của việc kiểm soát ô 
nhiễm môi trường trên thực tế. 

+ Quy chuẩn kĩ thuật môi trường địa phương phải nghiêm 
ngặt hơn so với quy chuẩn kĩ thuật môi trường quốc gia hoặc đáp 
ứng yêu cầu quản lí môi trường có tính đặc thù. Xuất phát từ các 
nguyên tắc chung nêu trên, đặc biệt là nguyên tắc quy chuẩn kĩ 
thuật môi trường phải phù hợp với đặc điểm của khu vực, vùng, 
ngành sản xuất, đẫn đến nhu cầu xây dựng quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường tại mỗi địa phương là điều không tránh khỏi. Nguyên tắc 
này dược đặt ra nhằm đáp ứng nhu cầu trên, đồng thời ngăn chặn 
sự tùy tiện, dễ đãi khi xây dựng quy chuẩn kĩ thuật môi trường địa 
phương, nhất là trước áp lực tăng trưởng kinh tế, da dạng hóa 
nguồn thu của địa phương. 


Để đâm bảo tính khoa học của quy chuân kĩ thuật môi trường, 
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nhau, vào những thời điêm khác nhau, phục vụ cho các mục đích 
khác nhau không nhất thiết phải giống nhau. Ví đ¿: yêu cầu chất 
lượng môi trường không khí không nhất thiết phải giống nhau 
giữa khu sản xuất với khu chữa bệnh; giữa khu vực có hoạt động 
thương mại, dịch vụ với những khu vực có thư viện, trường học. 
Tương tự, yêu cầu về chất lượng âm thanh (tiếng ồn) giữa ban 
ngày và ban đêm là hoàn toàn khác nhau, hay yêu cầu về chất 
lượng môi trường nước giữa mục đích nuôi trồng thuỷ sản với 
mục đích tham quan, du lịch... Điều này cũng xảy ra đối với các 
yêu cầu về xả thải. Giữa các ngành sản xuất khác nhau có những 
đặc điểm khác nhau về tính chất, mức độ xả thải vào môi trường. 
Do vậy, trên cơ sở những yêu cầu chung về chất lượng môi 
trường, việc xây dựng và áp dụng các loại quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường cụ thê cần tính tới các đặc điểm về không gian, thời gian, 
mục đích của việc sử dụng, tác động dến các yêu tố môi trường. 
Diều này sẽ góp phần làm tăng hiệu quả của việc kiểm soát ô 
nhiễm môi trường trên thực tế. 

+ Quy chuẩn kĩ thuật môi trường địa phương phải nghiêm 
ngặt hơn so với quy chuẩn kĩ thuật môi trường quốc gia hoặc đáp 
ứng yêu cầu quản lí môi trường có tính đặc thù. Xuất phát từ các 
nguyên tắc chung nêu trên, đặc biệt là nguyên tắc quy chuẩn kĩ 
thuật môi trường phải phù hợp với đặc điểm của khu vực, vùng, 
ngành sản xuất, đẫn đến nhu cầu xây dựng quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường tại mỗi địa phương là điều không tránh khỏi. Nguyên tắc 
này dược đặt ra nhằm đáp ứng nhu cầu trên, đồng thời ngăn chặn 
sự tùy tiện, dễ đãi khi xây dựng quy chuẩn kĩ thuật môi trường địa 
phương, nhất là trước áp lực tăng trưởng kinh tế, da dạng hóa 
nguồn thu của địa phương. 


Để đâm bảo tính khoa học của quy chuân kĩ thuật môi trường, 
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việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kĩ thuật môi trường phải 
dựa vào các căn cử sau: 

+ Căn cứ vào sự tác động của môi trường đến sức khoẻ và 
cảm quan của con người. 

Con người là trung tâm, là mục đích hàng đầu của bảo vệ môi 
trường. Bất cứ đổi thay nào cũa môi trường dù là rất nhỏ vẫn bị 
coi là nghiêm trọng nếu nó gây tác hại đến sức khoẻ và tính mạng 
của con người. Sức khoẻ con người là thước do mức độ ô nhiễm 
môi trường, phản ánh chất lượng môi trường. Vì vậy, những 
chuẩn mực về môi trường phải phù hợp với sự tồn tại và phát triển 
của con người. 

Sự tác dộng của môi trường đến sức khoẻ và cảm quan lành 
mạnh của con người được chia làm 5 cấp độ khác nhau để làm căn 
cứ cho việc xây dụng tiêu chuẩn môi trường, gồm: I) Mức trong 
sạch lí tưởng; 2) Mức cơ thẻ thoải mái; 3) Múc gây bệnh mãn tính; 
4) Mức gây bệnh cấp tính; 5) Mức gây nguy hiểm chết người. 

Nhìn chung hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường của đa số 
các quốc gia trên thế giới đều được xây dựng dựa trên cơ sở mức 
tác động thứ 2 và thứ 3 trong biểu đỗ nêu trên. 

+ Căn cứ vào sự tác động cửa môi trường đến các hệ sinh thái 
và vật liệu. 

Quy chuẩn kĩ thuật môi trường không chi nhằm bảo vệ sức 
khoẻ con người mà còn bảo vệ các hệ sinh thái và các yếu tố vật 
chất khác, chồng lại những ảnh hưởng làm suy giảm hệ sinh thái 
hay làm hư hỏng các vật liệu chính trong công nghiệp và sinh 
hoạt. Các biến đổi về môi trường có thề chưa ảnh hưởng trực tiếp 
đến sức khoẻ con người nhưng gây ảnh hưởng đối với các hệ 
động, thực vật (như cây trồng, vật nuôi) hoặc các vật liệu công 


bài 


việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kĩ thuật môi trường phải 
đựa vào các căn cứ sau: 

+ Căn cứ vào sự tác động của môi trường đến sức khoẻ và 
cảm quan của con người. 

Con người là trung tâm, là mục đích hàng đầu của bảo vệ môi 
trường. Bất cứ đổi thay nào của môi trường dù là rất nhỏ vẫn bị 
coi là nghiêm trọng nếu nó gây tác hại đến sức khoẻ và tính mạng 
của con người. Sức khoẻ con người là thước do mức độ ô nhiễm 
môi trường, phản ánh chất lượng môi trường. Vì vậy, những 
chuẩn mực về môi trường phải phù hợp với sự tồn tại và phát triển 
của con người. 

Sự tác dộng của môi trường đến sức khoẻ và cảm quan lành 
mạnh của con người được chia làm 5 cấp độ khác nhau để làm căn 
cứ cho việc xây dụng tiêu chuẩn môi trường, gồm: I) Mức trong 
sạch lí tưởng; 2) Mức cơ thẻ thoải mái; 3) Múc gây bệnh mãn tính; 
4) Mức gây bệnh cấp tính; 5) Mức gây nguy hiểm chết người. 

Nhìn chung hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường của đa số 
các quốc gia trên thế giới đều được xây dựng dựa trên cơ sở mức 
tác động thứ 2 và thứ 3 trong biểu đỗ nêu trên. 

+ Căn cứ vào sự tác động cửa môi trường đến các hệ sinh thái 
và vật liệu. 

Quy chuẩn kĩ thuật môi trường không chi nhằm bảo vệ sức 
khoẻ con người mà còn bảo vệ các hệ sinh thái và các yếu tố vật 
chất khác, chống lại những ảnh hưởng làm suy giảm hệ sinh thái 
hay làm hư hỏng các vật liệu chính trong công nghiệp và sinh 
hoạt. Các biến đổi về môi trường có thề chưa ảnh hưởng trực tiếp 
đến sức khoẻ con người nhưng gây ảnh hưởng đối với các hệ 
động, thực vật (như cây trồng, vật nuôi) hoặc các vật liệu công 


bài 


nghiệp và xây dựng (như các công trình công nghiệp, giao thông) 
cũng được xem xét đề xây dựng quy chuẩn Kĩ thuật môi trường. 

+ Căn cứ vào các yếu tố chủ quan và khách quan khác. Ngoài 
việc đựa vào các căn cứ nêu trên, quá trình xây đựng và áp dụng 
các quy chuẩn kĩ thuật môi trường còn phải xem xét đến những 
yếu tố như: yếu tố nền môi trường (chất lượng tự nhiên của môi 
trường); sức chịu tải của môi trường (giới hạn cho phép mà môi 
trường có thể tiếp nhận và hấp thụ các chất gây ô nhiễm); chỉ phí 
để thực hiện quy chuân kĩ thuật môi trường; mức chính xác của 
các thiết bị đo lường; mức đồng nhất của các phương pháp thu 
thập, xử lí thông tin và ý thức xã hội của dân chúng... 

Về phân loại quy chuẩn kĩ thuật môi trường, căn cứ vào tính 
chất của quy chuẩn kĩ thuật môi trường cũng như mục đích ban 
hành quy chuẩn, hệ thốngquy chuẩn kĩ thuật môi trường dược chia 
thành 03 loại: Quy chuẩn kĩ thuật về chất lượng môi trường xung 
quanh; quy chuẩn kĩ thuật về chất thải và quy chuẩn (Điều 113 
Luật bảo vệ môi trường năm 204). 

+ Quy chuẩn kĩ thuật về chất lượng môi trường xung quanh 
quy định giá trị giới hạn cho phép của các thông số môi trường 
phù hợp với mục đích sử dụng thành phần môi trường, bao gồm: 
? Giá trị tối thiểu của các thông số môi trường bảo đảm sự sống 
và phát triển bình thường của con người, sinh vật; ¡) Giá trị tối đa 
cho phép của các thông số môi trường có hại để không gây ảnh 
hưởng xấu đến sự sống và phát triển bình thường của con người, 
sinh vật. Quy chuẩn kĩ thuật về chất lượng môi trường xung 
quanh phải chỉ dẫn phương pháp chuẩn về đo đạc, lắy mẫu, phân 
tích để xác định thông số môi trường (Điều L16 Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014). 

Dựa vào đặc diễm về không gian, thời gian và mục đích sử 
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nghiệp và xây dựng (như các công trình công nghiệp, giao thông) 
cũng được xem xét đề xây dựng quy chuẩn Kĩ thuật môi trường. 

+ Căn cứ vào các yếu tố chủ quan và khách quan khác. Ngoài 
việc đựa vào các căn cứ nêu trên, quá trình xây đựng và áp dụng 
các quy chuẩn kĩ thuật môi trường còn phải xem xét đến những 
yếu tố như: yếu tố nền môi trường (chất lượng tự nhiên của môi 
trường); sức chịu tải của môi trường (giới hạn cho phép mà môi 
trường có thể tiếp nhận và hấp thụ các chất gây ô nhiễm); chỉ phí 
để thực hiện quy chuân kĩ thuật môi trường; mức chính xác của 
các thiết bị đo lường; mức đồng nhất của các phương pháp thu 
thập, xử lí thông tin và ý thức xã hội của dân chúng... 

Về phân loại quy chuẩn kĩ thuật môi trường, căn cứ vào tính 
chất của quy chuẩn kĩ thuật môi trường cũng như mục đích ban 
hành quy chuẩn, hệ thốngquy chuẩn kĩ thuật môi trường được chia 
thành 03 loại: Quy chuẩn kĩ thuật về chất lượng môi trường xung 
quanh; quy chuẩn kĩ thuật về chất thải và quy chuẩn (Điều 113 
Luật bảo vệ môi trường năm 204). 

+ Quy chuẩn kĩ thuật về chất lượng môi trường xung quanh 
quy định giá trị giới hạn cho phép của các thông số môi trường 
phù hợp với mục đích sử dụng thành phần môi trường, bao gồm: 
? Giá trị tối thiểu của các thông số môi trường bảo đảm sự sống 
và phát triển bình thường của con người, sinh vật; ¡) Giá trị ối đa 
cho phép của các thông số môi trường có hại để không gây ảnh 
hưởng xấu đến sự sống và phát triển bình thường của con người, 
sinh vật. Quy chuẩn kĩ thuật về chất lượng môi trường xung 
quanh phải chỉ dẫn phương pháp chuẩn về đo đạc, lắy mẫu, phân 
tích để xác định thông số môi trường (Điều L16 Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014). 

Dựa vào đặc diễm về không gian, thời gian và mục đích sử 
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dụng các thành phần môi trường, quy chuẩn kĩ thuật chất lượng 
môi trường xung quanh được xây dựng theo các nhóm; Nhóm 
chuẩn kĩ thuật môi trường đối với đất: nhóm quy chuẩn kĩ thuật 
môi trường đối với nước mặt và nước đưới đất; nhóm quy chuẩn 
kĩ thuật môi trường dối với nưới 


môi trường đối với không khí; nhóm quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường đối với âm thanh, ánh sáng, bức xạ; nhóm quy chuẩn kĩ 
thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung (khoản 1 Điều 113 
uật bảo vệ môi trường năm 2014). 

+ Quy chuẩn kĩ thuật về chất thải quy định cụ thể hàm lượng 
tối đa các chất gây ô nhiễm có trong chất thải bảo đảm không gây 
ô nhiễm môi trường. Hàm lượng chất gây ô nhiễm có trong chất 
thải được xác định căn cứ vào tính chất độc hại, khối lượng chất 
thải phát sinh và sức chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải. 
Quy chuẩn kĩ thuật về chất thải phải có chỉ dẫn phương pháp 
chuẩn về lấy mẫu, đo đạc và phân tích để xác định hàm lượng các 
chất gây ô nhiễm (Điều 117 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Quy chuẩn kĩ thuật về chất thải gồm các nhóm: Nhóm quy 
chuẩn kĩ thuật về nước thải công nghiệp, dịch vụ, nước thải từ 
chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, nước thải sinh hoạt, phương tiện 
giao thông và hoạt động khác; nhóin quy chuẩn kĩ thuật về khí 
thải của các nguồn đi động và cố định nhóm quy chuẩn về chất 
thải nguy hại. 


+ Quy chuân kĩ thuật môi trường khác. Thẩm quyền, trình tự, 
thú tục xây dựng, ban hành và chứng nhận hợp quy quy chuẩn kĩ 
thuật môi trường quốc gia, địa phương phải thực hiện theo quy 
dịnh của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật. Bộ tài 
nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 


môi trường. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chuẩn kĩ 
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dụng các thành phần môi trường, quy chuẩn kĩ thuật chất lượng 
môi trường xung quanh được xây dựng theo các nhóm; Nhóm 
chuẩn kĩ thuật môi trường đối với đất: nhóm quy chuẩn kĩ thuật 
môi trường đối với nước mặt và nước đưới đất; nhóm quy chuẩn 
kĩ thuật môi trường dối với nước 


môi trường đối với không khí; nhóm quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường đối với âm thanh, ánh sáng, bức xạ; nhóm quy chuẩn kĩ 
thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung (khoản 1 Điều 113 
kuật bảo vệ môi trường năm 2014). 

+ Quy chuẩn kĩ thuật về chất thải quy định cụ thể hàm lượng 
tối đa các chất gây ô nhiễm có trong chất thải bảo đảm không gây 
ô nhiễm môi trường. Hàm lượng chất gây ô nhiễm có trong chất 
thải được xác định căn cứ vào tính chất độc hại, khối lượng chất 
thải phát sinh và sức chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải. 
Quy chuẩn kĩ thuật về chất thải phải có chỉ dẫn phương pháp 
chuẩn về lấy mẫu, đo đạc và phân tích để xác dịnh hàm lượng các 
chất gây ô nhiễm (Điều 117 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Quy chuẩn kĩ thuật về chất thải gồm các nhóm: Nhóm quy 
chuẩn kĩ thuật về nước thải công nghiệp, dịch vụ, nước thải từ 
chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, nước thải sinh hoạt, phương tiện 
giao thông và hoạt động khác; nhóin quy chuẩn kĩ thuật về khí 
thải của các nguồn đi động và cố định nhóm quy chuẩn về chất 
thải nguy hại. 

+ Quy chuân kĩ thuật môi trường khác. Thẩm quyền, trình tự, 
thú tục xây dựng, ban hành và chứng nhận hợp quy quy chuẩn kĩ 
thuật môi trường quốc gia, địa phương phải thực hiện theo quy 
dịnh của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật. Bộ tài 
nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 
môi trường. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chuẩn kĩ 
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thuật môi trường địa phương (Điều 118 Luật bảo vệ môi trường 
năm 2014). 

- Tiêu chuẩn môi trường 

Tiêu chuẩn môi trường gồm tiêu chuẩn chất lượng môi trường 
xung quanh, tiêu chuẩn về chất thải và các tiêu chuẩn môi trường 
khác. Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn môi trường trở thành bắt 
buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp 
luật, quy chuẩn kĩ thuật môi trường. Tiêu chuẩn cơ sở áp dụng 
trong phạm vì quản lí của tổ chức công bố tiêu chuẩn (Điều 119 
Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Thâm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn 
môi trường phải thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật. Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi 
trường tổ chức xây dựng dự tháo, đề nghị thẩm định tiêu chuẩn 
quốc gia về môi trường. Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ tổ 
chức thắm định dự thảo và công bố tiêu chuẩn quốc gia về môi 
trường, Cơ quan, tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở về 
môi trường theo quy dịnh của pháp luật về tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kĩ thuật (Điều 120 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

2.2.4. Quán lí chất thải 

Chất thái được định nghĩa chung là vật chất được thải ra từ sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ, sình hoạt hoặc hoạt động khác (khoản 
15 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Chất thải là nguồn chính gây ô nhiễm môi trường, do vậy, quán 
lí chất thải là một trong những hình thức quan trọng nhất để kiểm 
soát ô nhiễm. Chất thải có thê được nhận biết đưới các đạng sau dây: 

- Căn cứ vào tính chất của chất thải, chất thải được chia thành: 
chất thải lỏng, chất thải khí, chất thải rắn, chất thải ở đạng mùi, 
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thuật môi trường dịa phương (Điều 118 Luật bảo vệ môi trường 
năm 2014). 

- Tiêu chuẩn môi trường 

Tiêu chuẩn môi trường gồm tiêu chuẩn chất lượng môi trường 
xung quanh, tiêu chuẩn về chất thải và các tiêu chuẩn môi trường 
khác. Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn môi trường trở thành bắt 
buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp 
luật, quy chuẩn kĩ thuật môi trường. Tiêu chuẩn cơ sở áp dụng 
trong phạm vì quản lí của tổ chức công bố tiêu chuẩn (Điều 119 
Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Thâm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn 
môi trường phải thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật. Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi 
trường tổ chức xây dựng dự tháo, đề nghị thẩm định tiêu chuẩn 
quốc gia về môi trường. Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ tổ 
chức thắm định dự thảo và công bố tiêu chuẩn quốc gia về môi 
trường, Cơ quan, tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở về 
môi trường theo quy dịnh của pháp luật về tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kĩ thuật (Điều 120 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

2.2.4. Quản lí chất thải 

Chất thái được định nghĩa chung là vật chất được thải ra từ sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ, sình hoạt hoặc hoạt động khác (khoản 
15 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Chất thải là nguồn chính gây ô nhiễm môi trường, do vậy, quán 
lí chất thải là một trong những hình thức quan trọng nhất để kiểm 
soát ô nhiễm. Chất thải có thê được nhận biết đưới các đạng sau dây: 

- Căn cứ vào tính chất của chất thải, chất thải được chia thành: 
chất thải lỏng, chất thải khí, chất thải rắn, chất thải ở đạng mùi, 
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chất phóng xạ và các dạng hỗn hợp khác. 


- Căn cứ vào nguồn phá 


nh chất thải, chất thải được chia 
thành: chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải y tế. 

- Căn cứ vào mức độ tác động của chất thải tới môi trường 
xung quanh, chất thái được chia thành: chất thải thông thường và 
chất thải nguy hại, trong đó chất thải nguy hại là chất thải chứa 
yếu tố độc hại, phóng xạ, iây nhiễm, dễ cháy, dễ nỗ, gây ăn mòn, 
gây ngộ dộc hoặc có đặc tính nguy hại khác (khoản 13 Điều 3 
Luật bảo vệ môi trường năm 2014). Pháp 


môi trường hiện 
hành nghiêm cấm các hành vì xả thải các loại chất thải sau đây 
(Điều 7 Luật bảo vệ môi trường năm 2014): 

+ Chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại 
khác không đúng quy trình kĩ thuật về bảo vệ môi trường. 

+ Thải chất thải chưa được xử lí đạt quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, 
nguồn nước và khó khăn, 

+ Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí: 
phát tán bức xạ, phóng xạ, các chất ion hoá vượt quá quy chuẩn 
môi trường. 

+ Gây tiếng ôn, độ rung vượt quá quy chuẩn kĩ thuật môi trường. 

+ Nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ nước ngoài đưới mọi hình thúc, 

Quản lí chất thải là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám 
sát, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử đụng, tái chế chất thải 
và xử lí chất thải. 

Trên thế giới, có 2 cách tiếp cận phố biến dược áp dụng trong 
quản lí chất thải là quản lí chất thải ở cuối đường ống sản xuất 
(còn gọi là quản lí chất thải ở cuối công đoạn sản xuất) và quản lí 
chất thải theo đường ống sản xuất (quản lí chất thải trong suốt quá 
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chất phóng xạ và các dạng hỗn hợp khác. 

- Căn cứ vào nguồn phát sinh chất thải, chất thải được chia 
thành: chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải y tế. 

- Căn cứ vào mức độ tác động của chất thải tới môi trường 
xung quanh, chất thái được chia thành: chất thải thông thường và 
chất thải nguy hại, trong đó chất thải nguy hại là chất thải chứa 
yếu tố độc hại, phóng xạ, iây nhiễm, dễ cháy, dễ nỗ, gây ăn mòn, 
gây ngộ dộc hoặc có đặc tính nguy hại khác (khoản 13 Điều 3 
Luật bảo vệ môi trường năm 2014). Pháp luật môi 


ờng hiện 
hành nghiêm cấm các hành vì xâ thải các loại chất thải sau đây 
(Điều 7 Luật bảo vệ môi trường năm 2014): 

+ Chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại 
khác không đúng quy trình kĩ thuật về bảo vệ môi trường. 

+ Thải chất thải chưa được xử lí đạt quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, 
nguồn nước và khó khăn, 

+ Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí: 
phát tán bức xạ, phóng xạ, các chất ion hoá vượt quá quy chuẩn 
môi trường. 

+ Gây tiếng ôn, độ rung vượt quá quy chuẩn kĩ thuật môi trường. 

+ Nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ nước ngoài đưới mọi hình thúc. 

Quản lí chất thải là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám 
sát, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử đụng, tái chế chất thải 
và xử lí chất thải. 


Trên thế giới, có 2 cách tiếp cận phố biến dược áp dụng trong 
quản lí chất thải là quản lí chất thải ở cuối đường ống sản xuất 
(còn gọi là quản lí chất thải ở cuối công đoạn sản xuất) và quản lí 


chất thải theo đường ống sản xuất (quản lí chất thải trong suốt quá 
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trình sản xuất, dọc theo đường ống sản xuất. Ngoài ra, một số 
nước phát triển đã có cách tiếp cận mới trong quản lí chất thải, đó 
là quản lí chất thải nhắn mạnh vào khâu tiêu dùng.” Cách này tập 
trung vào việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng (bao gồm 
cả các nhà sản xuất) để họ lựa chọn và đồi hỏi các sản phẩm được 
sản xuất ra phải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường, phải thân 
thiện với môi trường và bản thân người tiêu đùng cũng hành động 
thân thiện với môi trường trong tiêu dùng sản phẩm. 

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã có quy định mới, toàn 
diện về quản lí chất thải, theo đó “chất thải phải được quản lí 
trong toần bộ quá trình phát sinh, giảm thiểu, phân loại, thu gom, 
vớn chuyển, tái sử dụng, tát chế và tiêu huỷ”; “Chất thải thông 
thường có lẫn chất thải nguy hại vượt ngưỡng quy định mà không 
thể phân loại được thì phải quản lí theo quy định của pháp luật về 
chất thải nguy hại” (Điều 85). 

Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng 
lượng phải được phân loại. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ làm phát sinh chất thải có trách nhiệm giảm thiểu, tái sử dụng, 
tái chế và thu hỗi năng lượng từ chất thải hoặc chuyển giao cho cơ 
sở có chức năng phù hợp để tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng 
lượng (Điều 86 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thu hồi, xử H sản 
phẩm thải bỏ. Người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển sản phẩm 
thải bỏ đến nơi quy định. 


Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ 


(1).Xem: Sử dụng chất thải trong quá trình phát triễn kinh tế ở Việt Nam, TS. 
Nguyễn Danh Sơn, Viện chiến lược và chính sách khoa học công nghệ, Bộ khoa 
học và công nghệ. 
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trình sản xuất, dọc theo đường ống sản xuất. Ngoài ra, một số 
nước phát triển đã có cách tiếp cận mới trong quản lí chất thải, đó 
là quản lí chất thải nhắn mạnh vào khâu tiêu dùng.” Cách này tập 
trung vào việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng (bao gồm 
cả các nhà sản xuất) để họ lựa chọn và đồi hỏi các sản phẩm được 
sản xuất ra phải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường, phải thân 
thiện với môi trường và bản thân người tiêu đùng cũng hành động 
thân thiện với môi trường trong tiêu dùng sản phẩm. 

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã có quy định mới, toàn 
diện về quản lí chất thải, theo đó “chất thải phải được quản lí 
trong toàn bộ quá trình phát sinh, giảm thiểu, phân loại, thu gom, 
vớn chuyển, tái sử dụng, tát chế và tiêu huỷ”; “Chất thải thông 
thường có lẫn chất thải ngưy hại vượt ngưỡng quy định mà không 
thể phân loại được thì phải quản lí theo quy định của pháp luật về 
chất thải nguy hại” (Điều 85). 

Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng 
lượng phải được phân loại. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ làm phát sinh chất thải có trách nhiệm giảm thiểu, tái sử dụng, 
tái chế và thu hỗi năng lượng từ chất thải hoặc chuyển giao cho cơ 
sở có chức năng phù hợp để tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng 
lượng (Điều 86 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thu hồi, xử H sản 
phẩm thải bỏ. Người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển sản phẩm 
thải bỏ đến nơi quy định. 


Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ 


(1).Xem: Sử dụng chất thải trong quá trình phát triễn kinh tế ở Việt Nam, TS. 
Nguyễn Danh Sơn, Viện chiến lược và chính sách khoa học công nghệ, Bộ khoa 
học và công nghệ. 
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môi trường có trách nhiệm tạo diều kiện thuận lợi để cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, địch vụ tổ chức việc thu gom sân phẩm thải bỏ. 

Đối với-mỗi loại chất thải khác nhau, căn cứ vào sự tác động 
của chất thái đó đối với môi trường xung quanh, pháp luật có các 
quy định khác nhau về quản lí chất thải. Pháp luật môi trường 
Việt Nam có các quy định cụ thể về quản lí 2 loại chất thải: chất 
thải thông thường. và chất thải nguy hại. Cụ thể: 

- Quản Hí chất thải thông thường. Bên cạnh các quy định chung, 
về trách nhiệm quản lí chất thải trước hết thuộc về chủ phát sinh 
chất thải đà những tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác có phát sinh chất 
thải) hoặc bên tiếp nhận quản lí chất thải (là những tổ chức, cá 
nhân khác có đủ điều kiện và năng lực quản lí chất thải) theo hợp 
đồng chuyển giao trách nhiệm quản lí chất thải, pháp luật còn quy 
định riêng việc quản lí từng loại chất thải như sau: 

+ Quản lí chất thải rắn thông thường: Chủ cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phát 
sinh phát sinh chất thải rắn thông thường có trách nhiệm phân loại 
chất thải rắn thông thường tại nguồn để thuận lợi cho việc tái sử 
dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lí. 

Chất thải rắn thông thường phải được thu gom, lưu giữ và vận 
chuyền đến nơi quy định bằng phương tiện, thiết bị chuyên dụng. 
Cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm tố 
chức thu gom, lưu giữ và vận chuyền chất thải rắn thông thường 
trên địa bàn quản lí (Điều 96 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lí chất thải rắn 
thông thường phải đáp ứng các yêu cầu: Chủ cơ sở sản xuất, kinh 
đoanh, địch vụ, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có phát sinh chất 
thải rắn thông thường có trách nhiệm tái sử dụng, tái chế, thu hồi 
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môi trường có trách nhiệm tạo diều kiện thuận lợi để cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, địch vụ tổ chức việc thu gom sản phẩm thải bỏ. 

Đối với-mỗi loại chất thải khác nhau, căn cứ vào sự tác động 
của chất thái đó đối với môi trường xung quanh, pháp luật có các 
quy định khác nhau về quản lí chất thải. Pháp luật môi trường 
Việt Nam có các quy định cụ thể về quản lí 2 loại chất thải: chất 
thải thông thường. và chất thải nguy hại. Cụ thể: 

- Quản Hí chất thải thông thường. Bên cạnh các quy định chung, 
ách nhiệm quản lí chất thải trước hết thuộc về chủ phát sinh 
chất thải (là những tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác có phát sinh chất 
thải) hoặc bên tiếp nhận quản lí chất thải (là những tổ chức, cá 
nhân khác có đủ điều kiện và năng lực quản lí chất thải) theo hợp 
đồng chuyển giao trách nhiệm quản lí chất thải, pháp luật còn quy 
định riêng việc quản lí từng loại chất thải như sau: 


về 


+ Quản lí chất thải rắn thông thường: Chủ cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phát 
sinh phát sinh chất thải rắn thông thường có trách nhiệm phân loại 
chất thải rắn thông thường tại nguồn để thuận lợi cho việc tái sử 
dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lí. 

Chất thải rắn thông thường phải được thu gom, lưu giữ và vận 
chuyền đến nơi quy định bằng phương tiện, thiết bị chuyên dụng. 
Cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm tổ 
chức thu gom, lưu giữ và vận chuyển chất thải rắn thông thường 
trên địa bàn quản lí (Điều 96 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lí chất thải rắn 
thông thường phải đáp ứng các yêu cầu: Chủ cơ sở sản xuất, kinh 
đoanh, địch vụ, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có phát sinh chất 
thải rắn thông thường có trách nhiệm tái sử dụng, tái chế, thu hồi 
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nảng lượng và xử lí chất thải rắn thông thường. Trường hợp 
không có khả năng tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử 
1í chất thải rắn thông thường phải chuyển giao cho cơ sở có chức 
năng phù hợp để tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lí 
(Điều 97 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

+ Quản lí nước thải: Nước thải phải được thu gom, xử lí bảo 
đảm quy chuẩn kĩ thuật môi trường. Nước thải có yếu tố nguy hại 
vượt ngưỡng quy định phải được quản lí theo quy định về chất 
thải nguy hại. Đô thị, khu dân cư tập trung phải có hệ thống thu 
gom riêng nước mưa và nước thải: nước thải của cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ phải được thu gom, xử lí đạt quy chuẩn kĩ 
thuật môi trường; bùn thải từ hệ thống xử lí nước thải dược quản 
lí theo quy định của pháp luật về quân lí chất thải rắn; bùn thải có 
yếu tổ nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lí theo quy 
định của pháp luật về quản lí chất thải nguy hại (Điều 100 Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014). 

Pháp luật cũng quy định một số đối tượng nhất thiết phải có hệ 
thống xử lí nước thải, gồm: Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
trung; khu, cụm công nghiệp làng nghề; cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ không liên thông với hệ thống xử lí nước thải tập 
trung. Hệ thống xử lí nước thải phải bảo đâm các yêu cầu: Có quy 
trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lí; đủ công 
suất xứ lí nước thải phù hợp với khối lượng nước thải phát sinh; 
xử lí nước thải đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường: cửa xả nước 
thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc 
kiểm tra, giám sát; phải được vận hành thường xuyên (Điều I0I 
Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Chủ quản lí hệ thống xử lí nước thải phải thực hiện quan trắc 
định kì nước thải trước và sau khi xử lí. Số liệu quan trắc được 
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nảng lượng và xử lí chất thải rắn thông thường. Trường hợp 
không có khả năng tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử 
1í chất thải rắn thông thường phải chuyển giao cho cơ sở có chức 
năng phù hợp để tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lí 
(Điều 97 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

+ Quản lí nước thải: Nước thải phải được thu gom, xử lí bảo 
đảm quy chuẩn kĩ thuật môi trường. Nước thải có yếu tố nguy hại 
vượt ngưỡng quy định phải được quản lí theo quy định về chất 
thải nguy hại. Đô thị, khu dân cư tập trung phải có hệ thống thu 
gom riêng nước mưa và nước thải: nước thải của cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ phải được thu gom, xử lí đạt quy chuẩn kĩ 
thuật môi trường; bùn thải từ hệ thống xử lí nước thải dược quản 
lí theo quy định của pháp luật về quân lí chất thải rắn; bùn thải có 
yêu tổ nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lí theo quy 
định của pháp luật về quản lí chất thải nguy hại (Điều 100 Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014). 

Pháp luật cũng quy định một số đối tượng nhất thiết phải có hệ 
thống xử lí nước thải, gồm: Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
trung; khu, cụm công nghiệp làng nghề; cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ không liên thông với hệ thống xử lí nước thải tập 
trung. Hệ thống xử lí nước thải phải bảo đâm các yêu cầu: Có quy 
trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lí; đủ công 
suất xứ lí nước thải phù hợp với khối lượng nước thải phát sinh; 
xử lí nước thải đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường: cửa xả nước 
thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc 
kiểm tra, giám sát; phải được vận hành thường xuyên (Điều I01 
Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Chú quản lí hệ thống xử lí nước thải phải thực hiện quan trắc 
định kì nước thải trước và sau khi xử lí. Số liệu quan trắc được 
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lưu giữ làm căn cứ để kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống 
xử lí nước thải. 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, địch vụ có quy mô xả thải lớn và 
có nguy cơ tác hại đến môi trường phải tổ chức quan trắc môi 


lu của Bộ tài nguyên và môi trường. 

+ Quản lí và kiêm soát bụi, khí thải, tiêng Ổn, độ rung, ánh 
sáng, bức xạ: Tễ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có phát tán bụi, khí thải phải kiểm soát và xử lí bụi, khí 
thải báo đảm quy chuân kĩ thuật môi trường; phương tiện giao 
thông, máy móc, thiết bị, công trình xây đựng phát tán bụi, khí 
thải phải có bộ phận lọc, giảm thiểu khí thải,thiết bị che chắn hoặc 
biện pháp khác để giảm thiêu bụi bảo đảm quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường; bụi, khí thải có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định 
phải được quản lí theo quy định của pháp luật về quản lí chất thải 
nguy hại (Điều 102 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Ngoài ra, pháp luật còn có các quy định về quản lí và kiểm 
soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, theo đó tổ chức, cá nhân 
gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải kiểm soát, xử lí bảo 
đảm quy chuẩn kĩ thuật môi trường; cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ trong khu dân cư gây tiếng ôn, độ rung, ánh sáng, bức xạ 
phải thực hiện biện pháp giảm thiểu không làm ảnh hưởng đến 
cộng đồng đân cư; tổ chức, cá nhân quản lí tuyến đường có mật 
độ phương tiện tham gia giao thông cao gây tiếng ồn, độ rung, 
ánh sáng, bức xạ phải có biện pháp giảm thiểu, đáp ứng quy 
chuẩn kĩ thuật môi trường; cắm sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, 
kinh doanh và sử dụng pháo nỗ. Việc sản xuất, nhập khẩu, vận 
chuyển, kinh đoanh và sử dụng pháo hoa theo quy dịnh của Thủ 
tướng Chính phủ (Điều 103 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 


Lo 


lưu giữ làm căn cứ để kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống 
xử lí nước thải. 
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, địch vụ có quy mô xả thải lớn và 


có nguy cơ tác hại đến môi trường phải tổ chức quan trắc môi 
c th ề 


trường 
nước có thâm quyên theo quy định cửa Bộ tài nguyên và môi trường. 

+ Quản lí và kiêm soát bụi, khí thải, tiêng Ổn, độ rung, ánh 
sáng, bức xạ: Tễ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có phát tán bụi, khí thải phải kiểm soát và xử lí bụi, khí 
thải báo đảm quy chuân kĩ thuật môi trường; phương tiện giao 
thông, máy móc, thiết bị, công trình xây đựng phát tán bụi, khí 
thải phải có bộ phận lọc, giảm thiểu khí thải,thiết bị che chắn hoặc 
biện pháp khác để giảm thiểu bụi bảo đảm quy chuẩn kĩ thuật môi 
trường; bụi, khí thải có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định 
phải được quản lí theo quy định của pháp luật về quản lí chất thải 
nguy hại (Điều 102 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Ngoài ra, pháp luật còn có các quy định về quản lí và kiểm 
soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, theo đó tổ chức, cá nhân 
gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải kiểm soát, xử lí bảo 
đảm quy chuẩn kĩ thuật môi trường; cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ trong khu dân cư gây tiếng ôn, độ rung, ánh sáng, bức xạ 
phải thực hiện biện pháp giảm thiểu không làm ảnh hưởng đến 
cộng đồng đân cư; tổ chức, cá nhân quản lí tuyến đường có mật 
độ phương tiện tham gia giao thông cao gây tiếng ồn, độ rung, 
ánh sáng, bức xạ phải có biện pháp giảm thiểu, đáp ứng quy 
chuẩn kĩ thuật môi trường; cắm sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, 
kinh doanh và sử dụng pháo nổ. Việc sản xuất, nhập khẩu, vận 
chuyển, kinh đoanh và sử dụng pháo hoa theo quy dịnh của Thủ 
tướng Chính phủ (Điều 103 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 
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Bên cạnh trách nhiệm của chủ phát sinh chất thải, pháp luật 
còn quy định trách nhiệm của uỷ ban nhân dân các cấp trong quản 
Mí chất thải (Điều 8§ Luật bảo vệ môi trường năm 2014); trách 
nhiệm của chủ đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghiệp cao trong quản lí chất thải (Diều 89 Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014). 

- Quản lí chất thải nguy hại: Pháp luật có các quy định rất chặt 


chẽ và chỉ tiết về điều kiện để quản lí chất thải nguye hại, các yêu 


cầu về bảo vệ môi trường đối với mỗi công đoạn của quá trình 
quản lí chất thải nguy hại. Cụ thể: 

Chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải lập hồ sơ về chất thải 
nguy hại và đăng kí với cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ môi 
trường cấp tỉnh. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và có giấy 
phép mới được xử lí chất thải nguy hại (Điều 90 Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014). 

Việc phân loại, thu gom, lưu giữ trước khi xử lí chất thải nguy 
hại phải được tiễn hành theo cách: Chủ nguồn thái chất thải nguy 
hại phải tổ chức phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lí đạt quy 
chuẩn kĩ thuật môi trường; trường hợp chủ nguồn thải chất thải 
nguy hại không có khả năng xử lí chất thải nguy hại đạt quy chuẩn 
kĩ thuật môi trường phải chuyển giao cho cơ sở có giấy phép xử lí 
chất thải nguy hại. Chất thải nguy hại phải được lưu giữ trong 
phương tiện, thiết bị chuyên dụng bảo đảm không tác động xấu 
đến con người và môi trường (Điều 9] Luật bảo vệ môi trường 
năm 2014). Việc vận chuyển chất thải nguy hại phải bằng thiết bị, 
phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp và được ghi trong giấy 
phép xử lí chất thải nguy hại. Chất thải nguy hại được vận chuyển 
sang nước khác phải tuân thủ các điều ước quốc tế mà Cộng hoà 
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Bên cạnh trách nhiệm của chủ phát sinh chất thải, pháp luật 
còn quy định trách nhiệm của uỷ ban nhân dân các cấp trong quản 
Mí chất thải (Điều 8§ Luật bảo vệ môi trường năm 2014); trách 
nhiệm của chủ đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghiệp cao trong quản lí chất thải (Diều 89 Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014). 

- Quản lí chất thải nguy hại: Pháp luật có các quy định rất chặt 
chẽ và chỉ tiết về điều kiện để quản lí chất thải nguye hại, các yêu 
cầu về bảo vệ môi trường đối với mỗi công đoạn của quá trình 
quản lí chất thải nguy hại. Cụ thể: 

Chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải lập hồ sơ về chất thải 
nguy hại và đăng kí với cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ môi 
trường cấp tỉnh. Tổ chức, cá nhân có đủ điểu kiện và có giấy 
phép mới được xử lí chất thải nguy hại (Điều 90 Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014). 

Việc phân loại, thu gom, lưu giữ trước khi xử lí chất thải nguy 
hại phải được tiễn hành theo cách: Chủ nguồn thải chất thải nguy 
hại phải tổ chức phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lí đạt quy 
chuẩn kĩ thuật môi trường; trường hợp chủ nguồn thải chất thải 
nguy hại không có khả năng xử lí chất thải nguy hại đạt quy chuẩn 
kĩ thuật môi trường phải chuyển giao cho cơ sở có giấy phép xử lí 
chất thải nguy hại. Chất thải nguy hại phải được lưu giữ trong 
phương tiện, thiết bị chuyên dụng bảo đảm không tác động xấu 
đến con người và môi trường (Điều 9] Luật bảo vệ môi trường 
năm 2014). Việc vận chuyển chất thải nguy hại phải bằng thiết bị, 
phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp và được ghi trong giấy 
phép xử lí chất thải nguy hại. Chất thải nguy hại được vận chuyển 
sang nước khác phải tuân thủ các điều ước quốc tế mà Cộng hoà 
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xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (khoản 2 Điều 92 Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014). 

Việc xử lí chất thải nguy hại phái được tiễn bành bằng phương 
pháp, công nghệ, thiết bị phù hợp với đặc tính hoá học, lí học và 


sinh học của từng loại chất thải nguy 


hại để bảo dâm đạt tiêu 
chuẩn môi trường; trường hợp trong nước không có công nghệ, 
thiết bị xử lí thì phải lưu giữ theo quy định của pháp luật và 
hướng đẫn cúa cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường 
cho đến khi chất thải được xử lí. Điều kiện của cơ sở xử lí chất 
thải nguyên nhân là: Địa điêm thuộc quy hoạch do cấp có thâm 
quyển phê duyệt; có khoảng cách bảo dám để không ảnh hưởng 
xấu đối với môi trường và con người; có công nghệ, phương tiện, 
thiết bị chuyên dụng cho việc lưu giữ và xử lí chất thải nguy hại 
đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường; có công trình, biện pháp bảo 
vệ môi trường; có nhân sự quản lí được cấp chứng chỉ và nhân sự 
kĩ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp; có quy trình vận hành 
an toàn công nghệ, phương tiện. thiết bị chuyên dụng: có phương 
án bảo vệ môi trường; có kế hoạch phục hồi môi trường sau khi 
chấm dứt hoạt động; có báo cáo đánh giá tác động môi trường 
được Bộ tài nguyên và môi trường thẩm dịnh và phê duyệt (Điều 
93 Tmiật bảo vệ môi trường năm 2014). 

2.2.5. Xứ lí cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

Xử lí cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cũng dược 
xem làm một trong những hình thức pháp lí của kiểm soát ô 
nhiễm. Việc xử lí nhằm chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm môi 
trường của các cơ sở, đồng thời ngăn chặn những đối tượng khác 
gây ô nhiễm môi trường. 


Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là cơ sở có hành 


9 


xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (khoản 2 Điều 92 Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014). 

Việc xử lí chất thải nguy hại phái được tiễn bành bằng phương 
pháp, công nghệ, thiết bị phù hợp với đặc tính hoá học, lí học và 


sinh học của từng loại chất ï 


nguy hại để bảo đảm đạt tiêu 
chuẩn môi trường; trường hợp trong nước không có công nghệ, 
thiết bị xử lí thì phải lưu giữ theo quy định của pháp luật và 
hướng đẫn cúa cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường 
cho đến khi chất thải được xử lí. Điều kiện của cơ sở xử lí chất 
thải nguyên nhân là: Địa điêm thuộc quy hoạch do cấp có thâm 
quyển phê duyệt; có khoảng cách bảo dám để không ảnh hưởng 
xấu đối với môi trường và con người; có công nghệ, phương tiện, 
thiết bị chuyên dụng cho việc lưu giữ và xử lí chất thải nguy hại 
đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường; có công trình, biện pháp bảo 
vệ môi trường; có nhân sự quản lí được cấp chứng chỉ và nhân sự 
kĩ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp; có quy trình vận hành 
an toàn công nghệ, phương tiện. thiết bị chuyên dụng: có phương 
án bảo vệ môi trường; có kế hoạch phục hồi môi trường sau khi 
chấm dứt hoạt động; có báo cáo đánh giá tác động môi trường 
được Bộ tài nguyên và môi trường thẩm dịnh và phê duyệt (Điều 
93 Lnật bảo vệ môi trường năm 2014). 

2.2.5. Xứ lí cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

Xử lí cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cũng dược 
xem làm một trong những hình thức pháp lí của kiểm soát ô 
nhiễm. Việc xử lí nhằm chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm môi 
trường của các cơ sở, đồng thời ngăn chặn những đối tượng khác 
gây ô nhiễm môi trường. 


Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là cơ sở có hành 
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vi thải nước thải, khí thải, bụi, chất thải rắn, tiếng ồn, độ rung và 
các chất gây ô nhiễm khác vượt quy chuẩn kĩ thuật môi trường ở 
mức độ nghiêm trọng (khoản 1 Điều 104 Luật bảo vệ môi trường 
năm 2014). 

Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải bị xử phạt 
vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và đưa vào đanh 
sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kèm theo biện 
pháp xử lí ô nhiễm môi trường (khoản 2 Điều 104 Luật bảo vệ 
môi trường năm 2014). 

Trách nhiệm rà soát, phát hiện cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng được tiễn hành hàng năm và theo trình tự sau: Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường trên địa bàn trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này 
và biện pháp xử lí gửi Bộ tài nguyên và môi trường tổng hợp, 
trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; Bộ quốc phòng, Bộ công 
an chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân đân cấp tỉnh lập danh sách cơ 
sở gây ô nhiễm môi trưởng nghiêm trọng thuộc lĩnh vực quốc 
phòng, an nính và biện pháp xử lí gửi Bộ tài nguyên và môi 
trường tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; Bộ tài 
nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ 
tướng Chính phủ quyết định danh sách và biện pháp xử lí cơ sở 
gây Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Quyết định xử lí đối với 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải được thông báo 
cho ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi cơ sở có hoạt động 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và công khai cho cộng 
đồng dân cư biết để kiểm tra, giám sát (khoản 3 Điều 104 Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014). 
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vi thải nước thải, khí thải, bụi, chất thải rắn, tiếng ồn, độ rung và 
các chất gây ô nhiễm khác vượt quy chuẩn kĩ thuật môi trường ở 
mức độ nghiêm trọng (khoản 1 Điều 104 Luật bảo vệ môi trường 
năm 2014). 

Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải bị xử phạt 
vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và đưa vào đanh 
sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kèm theo biện 
pháp xử lí ô nhiễm môi trường (khoản 2 Điều 104 Luật bảo vệ 
môi trường năm 2014). 

Trách nhiệm rà soát, phát hiện cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng được tiến hành hàng năm và theo trình tự sau: Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường trên địa bàn trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này 
và biện pháp xử lí gửi Bộ tài nguyên và môi trường tổng hợp, 
trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; Bộ quốc phòng, Bộ công 
an chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân đân cấp tỉnh lập danh sách cơ 
sở gây ô nhiễm môi trưởng nghiêm trọng thuộc lĩnh vực quốc 
phòng, an nính và biện pháp xử lí gửi Bộ tài nguyên và môi 
trường tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; Bộ tài 
nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ 
tướng Chính phủ quyết định danh sách và biện pháp xử lí cơ sở 
gây Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Quyết định xử lí đối với 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải được thông báo 
cho ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi cơ sở có hoạt động 
gây ô nhiềm môi trường nghiêm trọng và công khai cho cộng 
đồng dân cư biết để kiểm tra, giám sát (khoản 3 Điều 104 Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014). 
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Trách nhiệm tổ chức xử lí cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng quy định như sau: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, 
phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tô 
chức xử lí cơ sở gây 6 nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa 
bàn; Bộ quốc phòng, Bộ công an chủ trì, 


hỗi hợp vị 


y bạn 


nhân dân cấp tỉnh tổ chúc xử lí cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phú có trách nhiệm phối hợp với 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xử lí cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lí; Bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân cắp tỉnh 
hằng năm đánh giá kết quả triển khai thực hiện xử lí cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng gửi Bộ tài nguyên và môi 
trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (khoản 4 Diều 
104 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 


2.2.6. Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường; phòng 
ngừa, ứng phó, khác phục và xử lí sự cố môi trường 

Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường môi trường là một 
trong những hình thức pháp lí của kiểm soát ô nhiễm môi trường 
nhằm ngăn. chặn kịp thời những hậu quả xấu do ô nhiễm, suy 
thoái, sự cố môi trường gây nên, đồng thời nhanh chóng tìm ra 
các giải pháp khôi phục lại tình trạng môi trường như trước khi bị 
ô nhiễm. 

Khắc phục ô nhiễm môi trường là hoạt động giảm thiểu tác 
động của ô nhiễm đến môi trường, con người và nâng cao chất 
lượng môi trường tại khu vực môi trường bị ô nhiễm (khoản L 
Điều 105 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Trách nhiệm trong khắc phục ô nhiễm, phục hỏồi môi trường 
trước hết thuộc về các tỏ chức, cá nhân. Tổ chức, cá nhân có trách 
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Trách nhiệm tổ chức xử lí cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng quy định như sau: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, 
phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tô 
chức xử lí cơ sở gây 6 nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa 
bàn; Bộ quốc phòng, Bộ công an chủ trì, phối hợp với ủy bạn 
nhân dân cấp tỉnh tổ chúc xử lí cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phú có trách nhiệm phối hợp với 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xử lí cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lí; Bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
hằng năm đánh giá kết quả triển khai thực hiện xử lí cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng gửi Bộ tài nguyên và môi 
trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (khoản 4 Diều 
104 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 


2.2.6. Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường; phòng 
ngừa, ứng phó, khác phục và xử lí sự cố môi trường 

Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường môi trường là một 
trong những hình thức pháp lí của kiểm soát ô nhiễm môi trường 
nhằm ngăn. chặn kịp thời những hậu quả xấu do ô nhiễm, suy 
thoái, sự cố môi trường gây nên, đồng thời nhanh chóng tìm ra 
các giải pháp khôi phục lại tình trạng môi trường như trước khi bị 
ô nhiễm. 

Khắc phục ô nhiễm môi trường là hoạt động giảm thiểu tác 
động của ô nhiễm đến môi trường, con người và nâng cao chất 
lượng môi trường tại khu vực môi trường bị ô nhiễm (khoản L 
Điều 105 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Trách nhiệm trong khắc phục ô nhiễm, phục hôồi môi trường 
trước hết thuộc về các tả chức, cá nhân. Tổ chức, cá nhân có trách 
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nhiệm: Có phương án cải tạo, phục hồi môi trường khi tiến hành 
các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tiến hành biện 
pháp khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường khi gây ô nhiễm 
môi trường. Trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân cùng gây ô 
nhiễm môi trường mà không tự thỏa thuận được về trách nhiệm 
thì cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường phối hợp với tổ 
chức, cá nhân có liên quan làm rõ trách nhiệm của từng đối tượng 
trong việc khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường (khoản I 
Điều 107 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, xác định khu vực 
môi trường bị ô nhiễm trên địa bàn, hằng năm báo cáo Bộ tài 
nguyên và môi trường (khoản 2 Điều 107 Luật bảo vệ môi trường 
năm 2014) 

Bộ tài nguyên và môi trường có trách nhiệm: Quy định tiêu 
chí phân loại khu vực ô nhiễm môi trường; hướng dẫn thực hiện 
hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường; kiểm tra xác nhận hoàn 
thành khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; điều tra, đánh 
giá và tổ chức thực hiện các hoạt động khắc phục ô nhiễm và cải 
thiện môi trường đối với các khu vực bị ô nhiễm liên tỉnh. Trường 
hợp môi trường bị ô nhiễm do thiên tai gây ra hoặc chưa xác định 
được nguyên nhân thì bộ, ngành và ủy ban nhân dân các cấp trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm huy động 
nguồn lực để tô chức khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường 
(khoản 3 Điều 107 Luật bảo vệ môi trường năm 2014) 

Để khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường một cách 
nhanh chóng, kịp thời, đạt kết quả thì một trong những yêu cầu 
được đặt ra đầu tiên là phải tiến hành xác định (khoanh vùng) khu 
vực môi trường bị ô nhiễm, gồm: Xác định phạm vi, giới hạn của 
khu vực bị ô nhiễm; xác định mức độ ô nhiễm, đánh giá rủi ro; 
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nhiệm: Có phương án cải tạo, phục hồi môi trường khi tiến hành 
các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tiến hành biện 
pháp khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường khi gây ô nhiễm 
môi trường. Trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân cùng gây ô 
nhiễm môi trường mà không tự thỏa thuận được về trách nhiệm 
thì cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường phối hợp với tổ 
chức, cá nhân có liên quan làm rõ trách nhiệm của từng đối tượng 
trong việc khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường (khoản I 
Điều 107 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, xác định khu vực 
môi trường bị ô nhiễm trên địa bàn, hằng năm báo cáo Bộ tài 
nguyên và môi trường (khoản 2 Điều 107 Luật bảo vệ môi trường 
năm 2014) 

Bộ tài nguyên và môi trường có trách nhiệm: Quy định tiêu 
chí phân loại khu vực ô nhiễm môi trường; hướng dẫn thực hiện 
hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường; kiểm tra xác nhận hoàn 
thành khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; điều tra, đánh 
giá và tổ chức thực hiện các hoạt động khắc phục ô nhiễm và cải 
thiện môi trường đối với các khu vực bị ô nhiễm liên tỉnh. Trường 
hợp môi trường bị ô nhiễm do thiên tai gây ra hoặc chưa xác định 
được nguyên nhân thì bộ, ngành và ủy ban nhân dân các cấp trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm huy động 
nguồn lực để tô chức khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường 
(khoản 3 Điều 107 Luật bảo vệ môi trường năm 2014) 

Để khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường một cách 
nhanh chóng, kịp thời, đạt kết quả thì một trong những yêu cầu 
được đặt ra đầu tiên là phải tiền hành xác định (khoanh vùng) khu 
vực môi trường bị ô nhiễm, gồm: Xác định phạm vi, giới hạn của 
khu vực bị ô nhiễm; xác định mức độ ô nhiễm, đánh giá rủi ro; 
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xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan; các giải 
pháp xủ lí ô nhiễm, phục hỗi và cải thiện chất lượng môi trường; 
xác định các thiết hại dối với môi trường làm căn cứ để yêu cầu 
các bên gây ô nhiềm phải bồi thường (khoản L Điều 106 Luật bảo 
vệ môi trường năm 2014). 

Cũng theo Luật báo vệ môi trường năm 2014, khu vực môi 
trường bị ô nhiễm được phân loại theo 03 mức độ gồm ô nhiễm 
môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ô nhiễm môi 
trường đặc biệt nghiêm trọng (khoán 2 Điều 105). 

Đự án khai thác mỏ, khoáng sản phải có phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường trình cơ quan quản lí nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt trước khi hoạt động và ký quỹ cải tạo, phục hồi 
môi trường. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường gồm các nội 
dung chủ yếu: Xác định khả năng, phạm vi và mức độ gây ô 
nhiễm môi trường; đánh giá rủi ro, lựa chọn phương án khả thi cải 
tạo, phục hồi môi trường; kế hoạch và kinh phí để cải tạo, phục 
hồi môi trường sau khi kết thúc dự án (khoản 2 Điều 106 Luật bảo 
vệ môi trường năm 2014), 

Tương tự như trách nhiệm khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi 
trường, trách nhiệm phòng ngừa sự cế môi trường, ứng phó, khắc 
phục và xử lí sự cố môi trường trước hết cũng thuộc về các tổ 
chức, cá nhân. Cụ thể: 

+ Phòng ngừa sự có môi trường: Chủ cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải có nguy cơ gây ra sự có môi 
trường phải thực hiện các biện pháp: Lập kế hoạch phòng ngừa và 
ứng phó sự có môi trường; Lắp đặt thiết bị, dụng cụ, phương tiện 
ứng phó sự cố môi trường; đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực 
lượng tại chỗ ứng phó sự cổ môi trường; thực hiện chế độ kiểm 
tra thường xuyên, áp dụng biện pháp an toàn theo quy định của 
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xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan; các giải 
pháp xử lí ô nhiễm, phục hỗi và cải thiện chất lượng môi trường; 
xác định các thiết hại dối với môi trường làm căn cứ để yêu cầu 
các bên gây ô nhiềm phải bồi thường (khoản L Điều 106 Luật bảo 


¡ rường năm 2914) 
3i trường năm 2014). 


Cũng theo Luật báo vệ môi trường năm 2014, khu vực môi 
trường bị ô nhiễm được phân loại theo 03 mức độ gồm ô nhiễm 
môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ô nhiễm môi 
trường đặc biệt nghiêm trọng (khoán 2 Điều 105). 

Dự án khai thác mỏ, khoáng sản phải có phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường trình cơ quan quản lí nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt trước khi hoạt động và ký quỹ cải tạo, phục hồi 
môi trường. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường gồm các nội 
dung chủ yếu: Xác định khả năng, phạm vi và mức độ gây ô 
nhiễm môi trường; đánh giá rủi ro, lựa chọn phương án khả thi cải 
tạo, phục hồi môi trường; kế hoạch và kinh phí để cải tạo, phục 
hồi môi trường sau khi kết thúc dự án (khoản 2 Điều 106 Luật bảo 
vệ môi trường năm 2014), 

Tương tự như trách nhiệm khắc phục ô nhiễm, phục bồi môi 
trường, trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, ứng phó, khắc 
phục và xử lí sự cố môi trường trước hết cũng thuộc về các tổ 
chức, cá nhân. Cụ thể: 

+ Phòng ngừa sự có môi trường: Chủ cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải có nguy cơ gây ra sự có môi 
trường phải thực hiện các biện pháp: Lập kế hoạch phòng ngừa và 
ứng phó sự có môi trường: Lắp đặt thiết bị, dụng cụ, phương tiện 
ứng phó sự cố môi trường; đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực 
lượng tại chỗ ứng phó sự cổ môi trường; thực hiện chế độ kiểm 


tra thường xuyên, áp dụng biện pháp an toàn theo quy định của 
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pháp luật; có biện pháp loại trừ nguyên nhân gây ra sự cế môi 
trường khi phát hiện có dâu hiệu sự cố môi trường. 

Bên cạnh đó, bộ, cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc 
điều tra, thống kê, đánh giá nguy cơ các loại sự có môi trường có 
thể xảy ra trong phạm vi cả nước, từng khu vực, địa phương; xây 
dụng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ và ứng phó sự cỗ 
môi trường; xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 
trường hằng năm và định kì 05 năm. 

+ Ứng phó sự cố môi trường: Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố 
môi trường phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an 
toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời 
thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên 
sự có môi trường 


môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra sự c 
xây ra ở cơ sở, địa phương nào thì người đứng đầu cơ sở, địa 
phương đó có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực 
và phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố; sự cố môi trường xảy 
ra trong phạm vi nhiễu cơ sở, địa phương thì người đứng đầu cơ 
sở, địa phương nơi có sự cố có trách nhiệm phối hợp ứng phó. 
Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó sự cố của cơ sở, địa 
phương thì người đứng đầu phải khẩn cấp báo cáo cơ quan cấp 
trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở, địa phương khác 
tham gia ứng phó sự cố môi trường; cơ sở, địa phương được yêu 
cầu huy động phải thực hiện biện pháp ứng phó sự cố môi 
trường trong phạm vi khả năng của mình. 

Việc ứng phó sự cố môi trường đặc biệt nghiêm trọng được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp. 
Nhân lực, vật tư, phương tiện sử dụng để ứng phó sự cố môi 
trường được bồi hoàn và thanh toán chỉ phí theo quy định của 
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pháp luật; có biện pháp loại trừ nguyên nhân gây ra sự cế môi 
trường khi phát hiện có dâu hiệu sự cố môi trường. 

Bên cạnh đó, bộ, cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc 
điều tra, thống kê, đánh giá nguy cơ các loại sự có môi trường có 
thể xảy ra trong phạm vi cả nước, từng khu vực, địa phương; xây 
dụng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ và ứng phó sự cỗ 
môi trường; xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 
trường hằng năm và định kì 05 năm. 

+ Ứng phó sự cố môi trường: Tổ chức, cá nhân gây ra sự cỗ 
môi trường phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an 
toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời 
thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên 
sự cô môi trường 


môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra sự 
xây ra ở cơ sở, địa phương nào thì người đứng đầu cơ sở, địa 
phương đó có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực 
và phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố; sự cố môi trường xảy 
ra trong phạm vi nhiễu cơ sở, địa phương thì người đứng đầu cơ 
sở, địa phương nơi có sự cố có trách nhiệm phối hợp ứng phó. 
Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó sự cố của cơ sở, địa 
phương thì người đứng đầu phải khẩn cấp báo cáo cơ quan cấp 
trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở, địa phương khác 
tham gia ứng phó sự cố môi trường; cơ sở, địa phương được yêu 
cầu huy động phải thực hiện biện pháp ứng phó sự cố môi 
trường trong phạm vi khả năng của mình. 

Việc ứng phó sự cố môi trường đặc biệt nghiêm trọng được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp. 
Nhân lực, vật tư, phương tiện sử dụng để ứng phó sự cố môi 
trường được bồi hoàn và thanh toán chỉ phí theo quy định của 
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pháp luật. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do sự có rnôi trường pây 
ra được thực hiện theo quy định cúa Luật này và quy định của 
pháp luật có liên quan. 

+ Khác phục sự có môi trường: Tổ chức, cá nhân gây sự cổ 
môi trường có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của cơ quan quản 
lí nhà nước về bảo vệ môi trường trong quá trình điều tra, xác 
dịnh phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên ah 
phục ô nhiễm và phục 


biện pháp khắc 


môi trường; tiên hành ngay biện 
pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và hạn 
chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân 
dân ưong vùng; thực hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm và 
phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lí nhà nước 
về bảo vệ môi trường: bồi thường thiệt hại theo quy định của 
Luật này và quy định của pháp luật có liên quan; báo cáo cơ 
quan quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường việc ứng phó và 
khắc phục sự cố môi trường, 

Trường hợp có nhiều tổ chức. cá nhân cùng gây ra sự có môi 
trường mà không tự thỏa thuận về trách nhiệm thì cơ quan quản lí 
nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm phối hợp với tổ 
chức, cá nhân có liên quan đẻ làm rõ trách nhiệm của từng đối 
tượng trong việc khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường. 

Trường hợp sự có môi trường do thiên tai gây ra hoặc chưa 
xác định được nguyên nhân thì bộ, ngành và ủy ban nhân dân 
các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm huy động các nguồn lục để tổ chức xử lí, khắc phục ô 
nhiễm môi trường. 

Trường hợp sự cố môi trường xảy ra trên địa bàn liên tỉnh thì 
việc khắc phục ô nhiễm và phục hỏi môi trường thực hiện theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ. 
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CÂU HỘI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 

1. Phân tích khái niệm môi trường, chức năng của môi trường. 

2. Phân tích mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững. 

3. Phân tích khái niệm bảo vệ môi trường, đặc trưng, biện pháp 
bảo vệ môi trường. 

4. Cho biết những nội dung cơ bản trong các nguyên tắc của 
Luật môi trường. 
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CHƯNG 1II 


PHÁP LUẬT VẺ BẢO TÒN ĐA DẠNG SINH HỌC 


I. VẤN DẺ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ VIỆC BẢO VỆ ĐA 
DẠNG SINH HỌC 

1.1. Khái niệm và vai trò của đa dạng sinh học 

1.1.1. Khái niệm đa dạng sinh học 

Con người đã sống hàng nghìn năm trong sự đa dạng sinh học, 
phụ thuộc vào sự đa đạng sinh học. Tuy nhiên, không phải ở giai 
đoạn lịch sử nào con người cũng nhận thức được tầm quan trọng 
sống còn của đa đạng sinh học. Có lẽ chính vì thế, khái niệm đa 
dạng sinh học hết sức mới so với lịch sử trí thức nhân loại. Mãi 
đến năm 1988, đa dạng sinh học với tư cách là khái niệm mới xuất 
hiện trong tác phẩm “Biodiversity” của nhà sinh học E.O Wilson 
và sau đó được đề cập nhiều lần trong các công trình nghiên cứu 
khác, kể cả các công trình đo Quỹ quốc tế về bảo tồn thiên nhiên 
phát triển thực hiện.“ Đa dạng sinh học với tư cách là vấn đề của 
pháp luật được nhiều quốc gia quy định, nhất là sau khi Công ước 
quốc tế về đa đạng sinh học được thông qua tại Nairobi vào ngày 
22 tháng 5 năm 1992 và được 150 quốc gia kí vào ngày 5 tháng 6 
năm đó. Từ đó, đa dạng sinh học đã trở thành vấn đề pháp lí quốc 
tế và quốc gia được hầu hết các nước trên thể giới quan tâm. 


(1).Xem: Richard B, Primack, Cơ sở bảo rổn, Nxb. Khoa học kĩ thuật, Hà Nội 
1999, tr. 12, 
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Đa dạng sinh học là khái niệm dược hiểu khác nhau nếu tiếp 
n từ quan điểm kết cấu thì 


cận từ các góc độ khác nhau. Nếu tiếp cậ 
đa dạng sinh học bao gồm các thực thể sống quần tụ lại theo nhóm, 
loài, cộng đồng... Tiếp cận từ góc độ chức năng thì nói đên đa dạng 
sinh học là nói đến các hệ sinh thái và các quá trình tiến hoá. Dù 
tiếp cận ở từ góc độ nào thì các định nghĩa về đa dạng sinh học đều 


thừa nhận múi liên hệ giữa các giống loài, sự phụ thuộc vào nhau 


giữa chúng trong quá trình tiền boá và phát triển. Đa dạng sinh học 
cấu thành nền tảng của cuộc sống trên trái đất, cuộc sống của cả 
con người và các thực thể sống khác. Công ước quốc tế về đa dạng 
sinh học dã đưa ra định nghĩa sau đây về đa dạng sinh học: “Øa 
dạng sinh học có nghĩa là tính da dạng biến thiên giữa các sinh vật 
sống của tất cả các nguồn bao gồm các sinh thái tiếp giáp, trên 
cạn, biển, các hệ sinh thái thuỷ vực khác và các tập hợp sinh thái 
mà chúng là một phân. Tính đa dạng này thể hiện ở trong mỗi 
loài, giữa các loài và các hệ sinh thái”. Theo Luật đa dạng sinh 
học năm 2008 thì đa dạng sinh học là sự phong phú về gen, loài 
sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên (khoản Š Điều 3). 

Da đạng sinh học gồm những thành phẩn sau đây: 

- Đa dạng về gen: Theo quan niệm của ESA (Ecological Society 
of America) đa dạng về gen là toàn bộ các gen chứa trong tất cả 
cá thể thực vật, động vật, nấm, vi sinh vật. Các nhiễm sắc thể 
(NST), các gen và các ADN chính là những dạng vật chất đi 
truyền, tạo ra những tính chất đặc trưng của từng cá thể trong mỗi 
loài và từ đó là tạo sự đa dạng của nguồn gen. 


- Đa dạng loài: 
giữa các nhóm loài cũng như giữa các loài trong tự nhiên. Sự đa 


à toàn bộ những sự khác nhau trong nhóm và 


dạng này bao gồm số lượng vô cùng lớn các loài thực vật, động 
vật và vi sinh vật. Sự đa dạng loài thê hiện trong số lượng khẳng 
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lỗ các loài thực vật, độag vật tôn tại trên trái đất. Theo ước tính 
của các nhà khoa học tì có khoáng Í0 rriệu loài khác nhau đang 
tỒn tại. "Tuy nhiên, chỉ có một phần trong số đó hiện đã được xác 
định. Tuy những sẽ liệu khoa học về số giống loài trên trái đất có 
khác nhau trong các nghiên cứu về sinh học song sự đa dạng về 
giống loài là thực tế không thể phủ nhận. 

- Đa đạng h Là sự phong phú về trạng thái và loại 
hình cúa các hệ sinh thái khác nhau. 


sinh thái là hệ thống các 


quần thể sinh vật sống và phát triển trong môi trường nhất định, 


¡ hệ 
sinh thái, những sinh vật bao gồm cả con người tạo thành tông 
thê, tương tác với nhau và với cá không khí, nước, đất bao quanh 
chúng. Như vậy, sự đa dạng hệ sinh thái là khái niệm chỉ toàn bộ 
các quần thể sinh vật, động vật và các quá trình sinh học khác 
nhau. Sự đa dạng hệ sinh thấi không đơn thuần là sụ tổng cộng 
các hệ sinh thái, các loài và các vật chất đi truyền khác nhau. Nó 
có những môi quan hệ tương tác, những sự phụ thuộc lẫn nhau và 
cùng ahau tạo nên sự sóng trên trái đất. 


tác với nhau 


¡ trường đó. Trong m 


1.1.2. Giá trị của đa dạng sinh học 

Đa đạng sinh học có tầm quan trọng vô cùng to lớn đối với sự 
phát triển bền vững của nhân loại. Da đạng sinh học có những giá 
trị kinh tế, môi trường và cuộc sống to lớn mà chỉ vài thập kỉ gần 
đây chúng ta mới ý thức được một cách đầy đủ. 

Về giá trị kinh tế của đa đạng sinh học: Sự da dạng sinh học là 
nền lắng phát triển của các cộng đồng trong những thời kì trước 
đây cũng như hiện nay. Sự phụ thuộc của nhiều cộng đồng và đa 
dạng sinh học có thể nhìn thấy rõ nhất ở tất cả các cộng đồng 
trong các thời kì phát triển xa xưa cũng như ở các nước nông 
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lỗ các loài thực vật, độag vật tôn tại trên trái đất. Theo ước tính 
của các nhà khoa học tì có khoảng Í0 rriệu loài khác nhau đang 
tỒn tại. "Tuy nhiên, chỉ có một phần trong số đó hiện đã được xác 
định. Tuy những sẽ liệu khoa học về số giống loài trên trái đất có 
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1.1.2. Giá trị của đa dạng sinh học 
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dạng sinh học có thể nhìn thấy rõ nhất ở tất cả các cộng đồng 
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nghiệp kém phát triển trên giới trong thời đại ngày nay. Các loài 
thực vật trong nhiều thế ki đã cung cấp cho con người những sự 
che chở khỏi mưa nắng, nhất đối với tất cả cộng đồng sống chưa 
được khai sáng. Những căn nhà gỗ, những túp lều tranh đều có giá 


với con người, bảo vệ họ khỏi những sự bất thường của 
thời tiết, Những phương tiện đi lại của con người cũng bắt đầu từ 
giá trị của đa đạng sinh học. Bè lau, bè nứa, thuyền độc mộc, xe 
đây, xe kéo đều được làm từ các loại gỗ, nứa khác nhau. 

Trước đây vài trăm năm, tất cả các cộng đồng nhờ vào các 
loài hoang đã và cả vào những loài đã được thuần đường để đảm 
bảo cho mình lương thực và thực phẩm, chất đốt và các dược 
liệu để làm thuốc chữa bệnh. Ngày nay, sự phát triển của các 
ngành công nghiệp, chăn nuôi đã giảm bớt sự lệ thuộc của con 
người vào thế giới hoang đã. Tuy nhiên, con người cũng không 
thể tách khỏi đa dạng sinh học trong quá trình phát triển của 
mình. Công nghệ chế biến thực phẩm dù hiện đại đến đâu vẫn 
không thể bất đầu nếu không có các nguồn nguyên liệu từ đa 
dạng sinh học. Tại Mỹ - nước có nền công nghiệp phát triển nhất, 
các nguồn lợi thu từ thế giới hoang dã chiếm 4,5%” tổng thu 
nhập quốc dân trong những năm cuối của thập kỉ thứ 8 của thế ki 
trước. Ngành công nghiệp cá trên thể giới hàng năm cung cấp cho 
con người ước chừng 100 triệu tấn thực phẩm. Ở Gana, 75% dân 
cư tìm kiếm thức ăn từ thế giới hoang đã'”' Nông nghiệp chiếm 
32% thu nhập quốc dân ở các nước thu nhập thấp và khoảng 12% 
ở các nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Con người 


(1⁄Xem: ADB. Capacity building for Environment law in Asian and Paciũc 
Regions. Asian Development Bank. 2003. 

(2).Xem: ADB. Capacity building 
(3).Xem: ADB. Capacity building... 
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(Xem: ADB. Capacity building for Environment law in Asian and Paciũc 
Regions. Asian Development Bank. 2003. 

(2).Xem: ADB. Capacity building.... sđd.. tr, 616. 

(3).Xem: ADB. Capacity building.... sdd.. tr. 616 
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buổi đầu không thể tồn tại nếu không tìm được cho mình từ 
trong sự đa dạng sinh học chất đốt, lương thực, thực phâm và các 
loại thuốc chữa bệnh. Ngay cả trong thời đại văn minh hiện nay, 
con người vẫn không thể thoát ra khỏi sự ràng buộc với đa đạng 
sinh học. Vai trò của của đa dạng sinh học với tư cách là nhân tố 
quyết định cho sự tổn tại và phát triển của con người là điều 
không thể nào phủ nhận. 

Một giá trị to lớn khác của đa đạng sinh học chính là sức 
khoẻ của con người. Sống trong môi trường tự nhiên, con người 
chịu sự tác dộng của tự nhiên, bởi vì con người là một phần của 


tự nhiên. Đa dạng sinh học giữ cho con người môi trường sống: 


tốt cho sức khoẻ. Giá trị thể hiện ở chỗ sức khoẻ của con người 
phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, vào môi trường. Điều này thể 
hiện ở khả năng của da dạng sinh học trong việc làm trong sạch 
nước và không khí; phân hoá các độc tố bị phát tán đo hoạt động 
của con người hoặc các tác động thiên nhiên. Nhiều loài thực vật 
có khả năng hấp thụ các chất độc trong không khí, giữ cho con 
người môi trường không khí trong lành. Một sỏ loài rau, cỏ, thuỷ 
sinh có khả năng làm sạch các nguồn nước để tạo cho con người 
và các loài khác môi trường nước trong lành. Rõ ràng khi rừng 
nhiệt đới bị tần phá, da dạng sinh học bị kiệt quệ sẽ góp phần 
làm cho tầng ôzôn bị thủng, tạo ra những thay đổi thời tiết bất 
lợi đối với sức khoẻ của con người. 


Mặt khác, phải nhận thấy rằng con người tìm thấy trong sự đa 
dạng sinh học các nguồn dược liệu để chữa bệnh. Đối với các 
cộng dồng chậm phát triển thì các bài thuốc chữa bệnh chủ yếu là 
các loài động thực vật có sẵn trong thế giới tự nhiên. Nền y học cổ 
truyền Trung Quốc, Việt Nam, ấn Độ đều dựa vào các giống loài 
của thế giới tự nhiên. 
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1.2. Hiện trạng đa đạng sinh học và việc bảo vệ đa dạng 
sinh học 

1.2.L Tình trạng suy thoái đa dạng sinh học và tác động Của nó 

Da đạng sinh học đang bị suy thoái một cách nghiêm trọng. 
Trong những thập kỉ qua, sự suy thoái đa đạng sinh học đã xảy ra 
với một tốc độ khủng khiếp trên thế giới, ở cả các nước phát triển 
như Mỹ, Nhật đến các nước chậm phát triển ở châu Phi, châu á và 
Mỹ Latin, Diều này có thể lí giải bằng tốc độ tăng đân số và tốc 
độ khai thác. Dân số tăng dẫn đến nhu cầu cung cấp thực phẩm 
tăng, do đó gây áp lực lên quá trình khai thác các giống, loài cấu 
thành nên đa dạng sinh học. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là tốc độ 
khai thác. Để làm biến mất một cánh rùng đại ngàn, các cộng 
đồng trong các quốc gia nông nghiệp có khi phải cần đến vài thế 
hệ. Trong lúc đó, chỉ cần một vài ngày, một công tỉ khai thác gỗ 
đã có thể làm biến mắt cả hàng chục héc ta rừng. Chỉ với những 
chiếc thuyền câu và những mành lưới nhỏ, các cộng động khó có 
thể làm suy kiệt được nguồn hải sản, vì thế giữ được chúng cho 
đến ngày hôm nay. Ngày nay, bằng những lưới bắt cá rộng hàng 
đặm, được kéo bởi những con tàu có tốc độ lớn thì các loài thuỷ 
sản khó bảo toàn được sự tồn tại của mình trong biển cả. Thêm 
vào đó, việc khai thác thuỷ sản bằng điện và chất nổ đang tận điệt 
tất cả các loài thuỷ sản, kể cả những thuỷ sản không nằm trong 
mnục tiêu khai thác. Các loài động vật, nhất là những động vật có 
giá trị về y học như hẻ, tê giác, về trang sức như chồn, gấu trắng 
đang bị tiêu điệt đến mức báo động tuyệt chủng. Theo tính toán 
của các nhà khoa học thì có khoảng LÔ đến 30 triệu loài sống trên 
trái đất và có khoảng 50 đến 90% trong số đó tồn tại trong các 
cánh rừng nhiệt đới. Tuy nhiên, theo ước tính của các nhà khoa 
học, 60 trong số 240.000 loài thực vật của thế giới có thể sẽ bị 
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tuyệt chủng trong 3 thập kỉ tới. Số loài côn trùng có thể bị tuyệt 
chủng với số lượng lớn hơn. Hàng năm có 25.000 đến 50.000 loài 
chúng và đa số những loài này chưa được nhận dạng.” 'Theo. 
số liệu được công bố tại Hội nghị bảo tồn thế gị 


Liên minh bảo 


tồn thé giới (UNC) thì số loài trong sách đỏ ngày càng tăng vọt, 
Sách đỏ năm 2004 cho thấy có 12.259 loài bị đe doạ. 

Sự suy thoái đa dạng sinh học không chỉ de doạ các loại động 
vật và thực vật, Nhiễu cộng đồng người cũng bị tuyệt chủng. Ở 
Brazil, hàng năm có một bộ lạc da đỏ biến mắt. Các nhà khoa học 
dự đoán một nửa trong 6000 ngôn ngữ của nhân loại 


trong 100 năm tới. Trong số 3000 ngôn ngữ còn lại thì một nửa sẽ 
không còn tổn tại lâu.) 

Suy thoái đa đạng sinh học có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự 
tồn tại của tất cả các hệ sinh thái trên trái đất. 

1.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học ở Việt Nam 

- Đa dạng hệ sinh thái và sự suy thoái của các hệ sinh thái 
tự nhiên 

Các kiểu hệ sinh thái ở Việt Nam rất đa đạng, ở những vùng 
địa lí không lớn cũng có nhiều kiều hệ sinh thái. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy có 95 kiểu hệ sinh thái thuộc 7 đạng hệ sinh thái 
chính ở trên cạn; 39 kiêu hệ sinh thái 


lất ngập nước, gồm 28 kiểu 
đất ngập nước tự nhiên và I1 kiểu đất ngập nước nhân tạo; 20 
kiểu hệ sinh thái biển khác nhau. Có thể kể đến một số hệ sinh 
thái tiêu biểu sau đây: 


+1 


nh thái rừng: Hệ sinh thái rừng ở Việt Nam khá phong 
phú với các kiểu rừng kín vùng cao, rừng kín vùng thắp, rừng 


(1). httpz//vietnamneL.vn/khoahoc/moitruong/2005/01/369755. 
(2).Xem: ADB. Capacity building.... sđd.. tr. 614. 
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tuyệt chủng trong 3 thập kỉ tới. Số loài côn trùng có thể bị tuyệt 
chủng với số lượng lớn hơn. Hàng năm có 25.000 đến 50.000 loài 
chúng và đa số những loài này chưa được nhận dạng.” 'Theo. 
số liệu được công bố tại Hội nghị bảo tồn thế gị 


Liên minh bảo 


tồn thé giới (UNC) thì số loài trong sách đỏ ngày càng tăng vọt, 
Sách đỏ năm 2004 cho thấy có 12.259 loài bị đe doạ. 

Sự suy thoái đa dạng sinh học không chỉ de doạ các loại động 
vật và thực vật, Nhiễu cộng đồng người cũng bị tuyệt chủng. Ở 
Brazil, hàng năm có một bộ lạc da đỏ biến mắt. Các nhà khoa học 
dự đoán một nửa trong 6000 ngôn ngữ của nhân loại 


trong 100 năm tới. Trong só 3000 ngôn ngữ còn lại thì một nửa sẽ 
không còn tồn tại lâu.) 

Suy thoái đa đạng sinh học có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự 
tồn tại của tất cả các hệ sinh thái trên trái đất. 

1.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học ở Việt Nam 

- Đa dạng hệ sinh thái và sự suy thoái của các hệ sinh thái 
tự nhiên 

Các kiểu hệ sinh thái ở Việt Nam rất đa đạng, ở những vùng 
địa lí không lớn cũng có nhiều kiều hệ sinh thái. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy có 95 kiểu hệ sinh thái thuộc 7 đạng hệ sinh thái 
chính ở trên cạn; 39 kiêu hệ sinh thái 


lất ngập nước, gồm 28 kiểu 


đất ngập nước tự nhiên và l1 kiểu đất ngập nước nhân tạo; 20 
kiểu hệ sinh thái biển khác nhau. Có thể kể đến một số hệ sinh 
thái tiêu biểu sau đây: 


+1 


nh thái rừng: Hệ sinh thái rừng ở Việt Nam khá phong 
phú với các kiểu rừng kín vùng cao, rừng kín vùng thắp, rừng 


{1). httpz//vietnamnet.vn/khoahoc/moitruong/2005/01/369755. 
(2).Xem: ADB. Capacity building.... sđd.. tr. 614. 
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thưa với hệ thực vật vô cùng phong phú. 

+ Hệ sinh thái rừng ngập mặn: Đây là loại hình hệ sinh thái 
đặc thù ở vùng triều cửa sông, ven biển nước ta. Chúng góp phần 
quan trọng vào việc bảo vệ đất đai, điều hoà khí hậu đồng thời là 
môi trường sinh sống của nhiều động thực vật vùng triều có tính 
đa đạng lớn và còn là nơi nuôi dưỡng ấu trùng của nhiều thuỷ sản 
có giá trị. 

+ Hệ sinh thái rạn san hô: Khu vực và thành phần các loài san 
hô biển nước ta rất phong phú. Rạn san hô cũng như rừng trên mặt 
đất, không chỉ cho nguồn lợi sinh vật thuỷ sản lớn mà còn đóng vai 
trò quan trọng trong việc duy trì trạng thái cân bằng của cả vùng nước. 

+ Hệ sinh thái đầm phá, vũng, vịnh: Loại hình hệ sinh thái này 
chủ yếu tập trung ven biển miền Trung nước ta. Chúng là nơi sinh 
sống của nhiều sinh vật cửa sông, các loài rong tảo nước lợ, nơi 
phân bố của nhiều nhuyễn thể hai mảnh quý như trai ngọc, sò, 
vẹm và một số vùng là nơi cư trứ của các loài chim nước có giá trị 
thuộc đối tượng bảo tổn của Công ước Ramsar. 

“Thành phần các quần xã trong các hệ sinh thái nêu trên cũng rất 
đa dạng, cấu trúc quần xã trong các hệ sinh thái phức tạp, nhiều 
tẦng bậc, nhiễu nhánh. Đặc điểm này làm cho đa dạng hệ sinh thái 
ở Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với các nước trên thế giới. 

Các hệ sinh thái ở Việt Nam phần lớn là những hệ sinh thái có 
tính mềm đẻo về sinh thái, có khả năng thích ứng và phục hồi 
nhanh trước những biến động môi trường. Do đó, chúng có tính 
ỗn định không cao, thế cân bằng sinh thái đễ bị phá vỡ khi có tác 
động tử bên ngoài hay nội tại. 

- Đa đạng loài và sự suy giảm các loài tự nhiên 

Việc Nam là một trong những nược có đa đạng sinh học cao 
thứ 16 trên thế giới, về các loài động vật, thực vật và vì sinh vật, 
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thưa với hệ thực vật vô cùng phong phú. 

+ Hệ sinh thái rừng ngập mặn: Đây là loại hình hệ sinh thái 
đặc thù ở vùng triều cửa sông, ven biển nước ta. Chúng góp phần 
quan trọng vào việc bảo vệ đất đai, điều hoà khí hậu đồng thời là 
môi trường sinh sống của nhiều động thực vật vùng triều có tính 
đa đạng lớn và còn là nơi nuôi dưỡng ấu trùng của nhiều thuỷ sản 
có giá trị. 

+ Hệ sinh thái rạn san hô: Khu vực và thành phần các loài san 
hô biển nước ta rất phong phú. Rạn san hô cũng như rừng trên mặt 
đất, không chỉ cho nguồn lợi sinh vật thuỷ sản lớn mà còn đóng vai 
trò quan trọng trong việc duy trì trạng thái cân bằng của cả vùng nước. 

+ Hệ sinh thái đầm phá, vũng, vịnh: Loại hình hệ sinh thái này 
chủ yếu tập trung ven biển miền Trung nước ta. Chúng là nơi sinh 
sống của nhiều sinh vật cửa sông, các loài rong tảo nước lợ, nơi 
phân bố của nhiều nhuyễn thể hai mảnh quý như trai ngọc, sò, 
số vùng là nơi cư trú của các loài chim nước có giá trị 
thuộc đối tượng bảo tổn của Công ước Ramsar. 


“Thành phần các quần xã trong các hệ sinh thái nêu trên cũng rất 
đa dạng, cấu trúc quần xã trong các hệ sinh thái phức tạp, nhiều 
tẦng bậc, nhiễu nhánh. Đặc điểm này làm cho đa dạng hệ sinh thái 
ở Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với các nước trên thế giới. 

Các hệ sinh thái ở Việt Nam phần lớn là những hệ sinh thái có 
tính mềm đẻo về sinh thái, có khả năng thích ứng và phục hồi 
nhanh trước những biến động môi trường. De đó, chúng có tính 
ỗn định không cao, thế cân bằng sinh thái đễ bị phá vỡ khi có tác 
động tử bên ngoài hay nội tại. 

- Đa đạng loài và sự suy giảm các loài tự nhiên 

Việc Nam là một trong những nược có đa đạng sinh học cao 
thứ 16 trên thế giới, về các loài động vật, thực vật và vì sinh vật, 
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do sự phong phú về các đạng địa hình, khí hậu. Sau đây là các con 
số thống kê: 

Về thực vật, các kết quả điều tra cho thấy nước ta có khoảng 
13.894 loài thực vật, trong đó có 2.400 loài thực vật bậc thấp, 
11.494 lài thực vật bậc cao, 14 loài cỏ biển, 151 loài rong biển, 

Về động vật trên cạn: Cho đến nay đã thống kê xác định được 
312 loài và phân loài thú trên cạn, 840 loài chim, 260 loài bò sát, 
200 loài giun đất, 162 loài ếch.' Tính độc đáo của đa dạng sinh 
học ở Việt Nam khá cao: gần 10% số loài động thực vật (chìm, 
thú và cá) của thế giới tìm thấy ở Việt Nam, gần 40% loài thực vật 
thuộc loài đặc hữu. 

Về vi sinh vật: Đã ghi nhận 7500 loài, trong đó có hơn 2800 
loài gây bệnh cho thực vật, 1500 loài gây bệnh cho người và gia 
súc và hơn 700 loài vi sinh vật có lợi. 

Các hệ sinh thái của Việt Nam còn là nơi cư trú của một số 
động vật quý hiểm trên thế giới. Trong mỗi hệ sinh thái đặc trưng 
của Việt Nam, tính da dạng loài cũng rất lớn. Ví dụ, hệ sinh thái rạn 
san hô có trên 400 loài san hô khác nhau, gồm 80 giống, 17 họ. 

Bên cạnh tính da dạng cao của các loài sinh vật trong các hệ 
sinh thái thì sự giảm sút ngay càng nhiều các cá thể, các loài trong 
tự nhiên là vấn đề đáng báo động ở Việt Nam. Về mức độ suy 
thoái, Việt Nam được xếp vào nhóm l5 nước hàng đầu thế giới về 
số loài thú, nhóm 20 nước về số loài chìm, nhóm 30 nước về số 
loài thực vật lưỡng cư. 

- Vai trò của tài nguyên đa đạng sinh học đối với Việt Nam 


Như bất kì quốc gia nào trên thế giới, Việt Nam cũng phụ 


€1). Báo cáo Hiện trạng môi trường 2010. Chương VII - Da dạng sinh học. 
(2). Xem (1). 
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do sự phong phú về các đạng địa hình, khí hậu. Sau đây là các con 
số thống kê: 

Về thực vật, các kết quả điều tra cho thấy nước ta có khoảng 
13.894 loài thực vật, trong đó có 2.400 loài thực vật bậc thấp, 
11.494 lài thực vật bậc cao, 14 loài cô biển, I5I loài rong biển.“ 

Về động vật trên cạn: Cho đến nay đã thống kê xác định được 
312 loài và phân loài thú trên cạn, 840 loài chim, 260 loài bò sát, 
200 loài giun đất, 162 loài ếch.' Tính độc đáo của đa dạng sinh 
học ở Việt Nam khá cao: gần 10% số loài động thực vật (chìm, 
thú và cá) của thế giới tìm thấy ở Việt Nam, gần 40% loài thực vật 
thuộc loài đặc hữu. 

Về vi sinh vật: Đã ghi nhận 7500 loài, trong đó có hơn 2800 
loài gây bệnh cho thực vật, 1500 loài gây bệnh cho người và gia 
súc và hơn 700 loài vi sinh vật có lợi. 

Các hệ sinh thái của Việt Nam còn là nơi cư trú của một số 
động vật quý hiếm trên thế giới. Trong mỗi hệ sinh thái đặc trưng 
của Việt Nam, tính da dạng loài cũng rất lớn. Ví dụ, hệ sinh thái rạn 
san hô có trên 400 loài san hô khác nhau, gồm 80 giống, 17 họ. 

Bên cạnh tính da dạng cao của các loài sinh vật trong các hệ 
sinh thái thì sự giảm sút ngay càng nhiều các cá thẻ, các loài trong 
tự nhiên là vấn đề đáng báo động ở Việt Nam. Về mức độ suy 
thoái, Việt Nam được xếp vào nhóm l5 nước hàng đầu thế giới về 
số loài thú, nhóm 20 nước về số loài chìm, nhóm 30 nước về số 
loài thực vật lưỡng cư. 

- Vai trò của tài nguyên đa đạng sinh học đối với Việt Nam 


Như bất kì quốc gia nào trên thế giới, Việt Nam cũng phụ 


€1). Báo cáo Hiện trạng môi trường 2010. Chương VII - Đa dạng sinh học. 
(2). Xem (1). 
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thuộc vào đa dạng sinh học để tồn tại và phát triên. Sự khác nhau 
về tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với Việt Nam là ở 
mức độ. Là một nước nông nghiệp với trình độ phát triển kinh tế 
chưa cao, Việt Nam phải phụ thuộc rất lớn vào tài nguyên thiên 
nhiên nói chung và tài nguyên đa dạng sinh học nói riêng. Những 
số số liệu sau đây sẽ cho thấy vai trò to lớn của đa đạng sinh học 
đối với Việt Nam. 

+ Các cộng đồng dân cư sống trên lãnh thổ Việt Nam đã sử dụng, 
tới 2.300 loài thực vật đẻ làm lương thực, thực phẩm, thuốc chữa 
bệnh, thức ăn gia súc, tơ sợi và nguyên vật liệu. Trong số đó, lúa 
ngô, khoai sẵn là những loài chủ yếu cung cấp lương thực. Tổng sản 
lượng lương thực thu được từ các giống loài ở Việt Nam đã đạt đến 
ước đạt 37,5 triệu tấn trong năm 2003, tăng 1,5% so với 2002. 

+ Hơn 700 loài thực vật được y học Việt Nam sử dụng làm 
dược liệu để chế biến các loại thuốc chữa bệnh khác nhau phục vụ 
cho nhu cầu của cộng đồng. Nhiều loài thực vật có công dụng 
chữa được một số bệnh nan y như cây xạ đen, cây trình nữ hoàng 
cung... Y học cổ truyền dựa trên phương thuốc bào chế từ các 
giống loài thực vật và động vật khác nhau hiện nay đang chiếm vị 
trí ngày càng lớn trong hoạt động chữa bệnh của đất nước ta. 

+ Các loài thuỷ sản đã cung cấp cho đất nước ta hàng triệu tắn 
thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cộng dồng và xuất 
khẩu. Riêng năm 2003, ngành thuỷ sản đã cung cấp hơn 2.354 
nghìn tấn, tăng 6,8% so với cùng kì năm 2002. 

+ Tài nguyên rừng là bộ phận không thẻ thiếu trong sản xuất 
và tiêu dùng của đất nước ta. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ 


(1). Tóm tắt Báo cáo của Bộ kể hoạch và đầu tư về tình hình thực hiện kế hoạch 
phát triển kính tế-xã hội năm 2003. 
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thuộc vào đa dạng sinh học để tồn tại và phát triên. Sự khác nhau 
về tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với Việt Nam là ở 
mức độ. Là một nước nông nghiệp với trình độ phát triển kinh tế 
chưa cao, Việt Nam phải phụ thuộc rất lớn vào tài nguyên thiên 
nhiên nói chung và tài nguyên đa dạng sinh học nói riêng. Những 
số số liệu sau đây sẽ cho thấy vai trò to lớn của đa đạng sinh học 
đối với Việt Nam. 

+ Các cộng đồng dân cư sống trên lãnh thổ Việt Nam đã sử dụng, 
tới 2.300 loài thực vật đẻ làm lương thực, thực phẩm, thuốc chữa 
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cung... Y học cổ truyền dựa trên phương thuốc bào chế từ các 
giống loài thực vật và động vật khác nhau hiện nay đang chiếm vị 
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(1). Tóm tắt Báo cáo của Bộ kế hoạch và đầu tư về tình hình thực hiện kế hoạch 
phát triển kính tế-xã hội năm 2003. 
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đồng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày và xuất khẩu. 

- Suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam 

Suy thoái da dạng sinh học ở Việt Nam bắt nguồn trước hết từ 
sự giảm sút diện tích rừng. Rừng, dặc biệt là rừng già là hệ sinh thái 
có độ da dạng sinh học phong phú nhất. Đó là nơi cư trú, phát triển 
của nhiều giống loài thực vật, động vật và vi sinh vật. Tốc độ giảm 
sút điện tích rùng ở nước ta là khá cao. Năm 1943, đất nước ta có 
diện tích rừng che phủ chiếm gần 50% diện tích cả nước song hiện 
tại chỉ còn 33,2% (kế cả rừng nhân tạo được trồng mới những năm 
gần dây theo các chương trình của Chính phủ cũng như sự giúp đỡ 
của các tổ chức quốc tế). Năm 1995, diện tích rừng che phủ chỉ còn 
28%. Diện tích rừng bị thu hẹp dẫn, xé lẻ và phân cách đến mức ở 
nhiều vùng, rừng không còn khả năng hỗ trợ duy trì tính phong phú 
về loài ở quy mô ban đầu. Sự suy giảm diện tích rừng tạo ra một 
áp lực vô cùng lớn đối với đa dạng sinh học. Cùng với sự mất di 
của rừng, sự suy giảm nhiều hệ sinh thái, các loài động thực vật 
hoang dã cũng đứng trước nguy cơ suy thoái về số lượng và nhiều 
loài dang trong tình trạng đe doạ bị tuyệt chủng. Tổng số loài bị 
đe doa là cao (350 loài thực vật và hơn 300 loài động vật có mặt 
trong sách đỏ Việt Nam đang ở trong tình trạng báo động) phản 
ánh tình trạng nghiêm trọng của hiểm hoạ đối với sinh cảnh hoang 
dại Việt Nam. Nguy cơ mất di 28% loài thú, 10% loài chim, 21% 
các loài bò sát và lưỡng cư tồn tại ờ nước ta là hiện hữu. Các loài 
vơi châu á, tê giác một sừng hay sao la sẽ tuyệt chủng trong tương 


lai không xa. Cùng với chúng, nguồn gen vô cùng quý giá, không 
thể tái tạo cũng sẽ biến mất vĩnh viễn. 

Suy thoái da dạng sinh học còn bắt nguôn từ sự huỷ hoại hệ 
sinh thái khác như đất ngập nước. Việc phá các vùng rừng đước 
nguyên sinh để nuôi tôm, thiểu sự bảo vệ cần thiết để xảy ra cháy 
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các khu rừng ngập mặn đang làm cho hệ sinh thái đất ngập nước 
thu hẹp dần. Hậu quả là các giống loài gắn liền với hệ sinh thái 
này bị suy kiệt và có nguy cơ tuyệt chủng. 

Sự suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam bắt nguồn cả từ ở sự 
vùng nước lớn ven biển và cửa 
sông của Việt Nam là nơi tụ hội rất nhiều nguồn cá cũng như các 


suy giảm các hệ sinh thái biển. Cá 


loại hệ sinh thái đa dạng. Nhưng do việc khai thác quá mức ở các 
vùng biển gần bờ với những phương thức đánh bắt lạc hậu, thậm 
chí huỷ diệt hàng loạt, quy hoạch sử dụng đất ven biển chưa tốt đã 
làm suy giảm đáng kể đa dạng sinh học biển. Các hệ sinh thái rạn 
san hô cũng đứng trước những nguy cơ bị tàn phá bởi con người. 

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, tốc độ suy giảm đa dạng 
sinh học của nước ta là rất đáng báo động. Đánh giá sau dây trong 
Kế hoạch đa dạng sinh học của Chính phủ cũng khẳng định điều 
này: “Việc gia tăng quá nhanh dân số nước ta, việc điện tích rừng 
bị thu hẹp, việc khai thác quá mức tài tài nguyên sinh vật biển, 
việc áp dụng quá rộng rãi các giống mới trong sản xuất nông 
nghiệp... đã dẫn tới sự thu hẹp hoặc mất đi các hệ sinh thái, dẫn 
tới nguy cơ tiêu điệt 28% loài thú, 10% loài chim, 21% loài bò sát 
và lưỡng cư. Sự mắt đi cả loài là mắt đi vĩnh viễn, đồng thời mất 
đi cả nguồn tài nguyên di truyền. Trên thực tế, tốc độ suy giảm đa 
dạng sinh học của ta nhanh hơn nhiều so với các quốc gia khác 
trong khu vực ".0 

Sự suy thoái đa dạng sinh học dẫn đến các hậu quả chủ yếu 
xấu thể hiện trong các mối tương tác sau đây: 


+ Sự suy thoái của hệ sinh thái sẽ đặt các giống, loài trước 


(1). Kế hoạch đa dạng sinh học của Việt Nam ban hành theo Quyết định số 
845/TTg ngày 22/12/1995. 
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đi cả nguồn tài nguyên di truyền. Trên thực tế, tốc độ suy giảm đa 
dạng sinh học của ta nhanh hơn nhiều so với các quốc gia khác 
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(1). Kế hoạch đa dạng sinh học của Việt Nam ban hành theo Quyết định số 
845/TTg ngày 22/12/1995. 
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nguy cơ bị tuyệt chủng: Theo tính toán gần đây, căn cứ tốc độ 
hiện nay, 5 - 10% số loài trên thế giới bị tiêu diệt vào những nãm 
1990 - 2020, có nghĩa là mỗi ngày có thể mất đi khoảng 40 - 140 
loài và số loài bị tiêu điệt sẽ lên tới 25% vào khoảng năm 2050. 

lổi hay mất đi của các giống, loài sẽ tác động xấu 
dến môi trường sống, các hệ sinh thái: Đa đạng sinh học và môi 
trường sống, các hệ sinh thái liên quan chặt chẽ với nhau. Các hệ 
sinh thái, các môi trường sống không thế có được nếu không có sự 
tỔn tại của các giống loài vốn dựa vào nhau dễ tồn tại và phát 
triển. Sự suy thoái của đa dạng sinh học đặt môi trường sống và 
các hệ sinh thái vào nguy cơ bị huỷ hoại. 

Sự suy thoái hoặc triệt tiêu các loài sẽ làm mất đa đạng đi 
truyền (hay sự xói mòn di truyền). Cùng với sự mất đi của các 
loài, các khu vực phân bố loài, sự xói mòn di truyền trong nội bộ 
các loài động thực vật, nguồn tài nguyên gen quý giá cũng bị mắt 
theo. Nguồn gen động vật rừng, nguồn gen động thực vật thuỷ 
sinh trong các sông hỗ hay biển cả cũng nằm trong nguy cơ này 
mà hiện chúng ta chưa thể thống kê hay kiểm soát nôi. Quá trình 
chuyên canh và việc áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật cũng 
như sự tuyệt chủng nhanh chóng của các loài sinh vật đã làm cho 
nguồn gen quý giá của cá các động thực vật hoang dại và những 
vật nuôi, cây trồng truyền thống, nguyên liệu chính cho lai tạo 
giống trong sản xuất nông nghiệp đã mắt đi vĩnh viễn. Thiếu sự đa 
dạng về nguồn gen, các giống loài cũng sẽ bị thoái hoá dần. 

1.3. Nguyên nhân của suy thoái đa đạng sinh học 

1.3.1. Những nguyên nhân phổ biến toàn cầu của suy thoái đa 
dạng sinh học và biểu hiện của chúng ở Việt Nam 


Suy thoái đa dạng sinh học diễn ra do tác động của hàng loạt 
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nguyên nhân khác nhau. Sự thay đổi khí hậu, những trận động đất 
hay các thảm hoạ thiên nhiên khác đều có thể gây suy thoái đa 
dạng sinh học. Tuy nhiên, thiên nhiên có thê tạo ra sự cân bằng 
trở lại. Điều dáng lo ngại là các nguyên nhân gây suy thoái đa 
đạng sinh học từ phía con người. Cũng là một loài trong tự nhiên, 
sống phụ thuộc vào tự nhiên, vào đa dạng sinh học song con 
người là loài tác động xấu nhất đến đa đạng sinh học. Các công 
hàng phát 
triển châu á (ADB)” đã nêu ra 6 nguyên nhân phô biến toàn cầu 


trình nghiên cứu thực hiện trong khuôn khổ của N 


sau đây của suy thoái đa dạng sinh học do tác động của con người. 

* Sự gia tăng dân số diễn ra không bình thường trên thế giới, 
đặc biệt ở châu Phi, châu á và châu Mỹ Latin: Trong những thập 
ki gần đây, dân số thế giới tăng một cách nhanh chóng và được 
cảnh báo như là mối đe doạ đối với sự phát triển của nhiều quốc 
gia. Dự đoán trong ba thập kỉ tới sẽ có thêm một tỉ người nữa bổ 
sung cho dân số hiện có của trái đất. Sự gia tãng dân số với nhu 
cầu tiêu thụ các hệ sinh vật ngày càng tăng. Các nguồn thực vật, 
động vật có giới hạn sẽ không chịu được sức ép của gia tăng dân 


số. Gia tăng dân số ng đồng nghĩa với cả việc tăng chất thải, 
tăng nguy cơ ô nhiễm dẫn đến sự suy giảm các giống loài. Cá hai 
hệ quả này của gia tăng dân số là được coi là thách thức lớn đối 
với đa dạng sinh học. Nguyên nhân sức ép dân số biểu hiện khá 
dậm nết ở Việt Nam. Tốc độ tăng dân số cúa Việt Nam từ năm 
1994 đến năm 2004 đã tăng thêm 10 triệu người." Dự báo là với 
tốc độ tăng dân số như hiện nay thì đến năm 2050, dân số Việt 
Nam sẽ là 158 triệu người. 


(3. ADB. Capacity builđing for Environment Law ìn the Asian and Pacific Region 
— Approach and Resources. ADB April 2003. 
(1). Báo nhân dân số ra ngày 26/12/2004, tr. 3. 
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nguyên nhân khác nhau. Sự thay đổi khí hậu, những trận động đất 
hay các thảm hoạ thiên nhiên khác đều có thể gây suy thoái đa 
dạng sinh học. Tuy nhiên, thiên nhiên có thê tạo ra sự cân bằng 


trở lại. Điều dáng lo ngại là các nguyên nhân gây suy thoái đa 
đạng sinh học từ phía con người. Cũng là một loài trong tự nhiên, 
sống phụ thuộc vào tự nhiên, vào đa dạng sinh học song con 
người là loài tác động xấu nhất đến đa đạng sinh học. Các công 
trình nghiên cứu thực biện trong khuôn khổ của Ngân hàng phát 
triển châu á (ADB)”” đã nêu ra 6 nguyên nhân phô biến toàn cầu 
sau đây của suy thoái đa dạng sinh học do tác động của con người. 

* Sự gia tăng dân số diễn ra không bình thường trên thế giới, 
đặc biệt ở châu Phi, châu á và châu Mỹ Latin: Trong những thập 
ki gần đây, dân số thế giới tăng một cách nhanh chóng và được 


cảnh báo như là mối đe doạ đối với sự phát triển của nhiều quốc 
gia. Dự đoán trong ba thập kỉ tới sẽ có thêm một tỉ người nữa bổ 
sung cho dân số hiện có của trái đất. Sự gia tãng dân số với nhu 
cầu tiêu thụ các hệ sinh vật ngày càng tăng. Các nguồn thực vật, 
động 


có giới hạn sẽ không chịu được sức ép của gia tăng đân 
số. Gia tăng dân số cũng đồng nghĩa với cả việc tăng chất thải, 
tăng nguy cơ ô nhiễm dẫn đến sự suy giảm các giống loài. Cá hai 
hệ quả này của gia tăng dân số là được coi là thách thức lớn đối 
với đa dạng sinh học. Nguyên nhân sức ép dân số biểu hiện khá 
dậm nết ở Việt Nam. Tốc độ tăng dân số cúa Việt Nam từ năm 
1994 đến năm 2004 đã tăng thêm 10 triệu người." Dự báo là với 
tốc độ tăng dân số như hiện nay thì đến năm 2050, dân số Việt 
Nam sẽ là 158 triệu người. 


(3. ADB. Capacity builđing for Environment Law ìn the Asian and Pacific Region 
~ Approach and Resources. ADB April 2003. 
(1). Báo nhân dân số ra ngày 26/12/2004, tr. 3. 
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* "Tác động của thương mại nông sản, lâm sản và hải sản: Khi 
sác cộng dông không cách biệt, không giao luu với nhau thì các 
sản phâm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp chí đóng khung 
Irong cộng đồng. Vì vậy, nhu cầu khai thác hàng loạt đề buôn 
bán, xuất khẩu quy mô lớn không xảy ra. Tuy nhiên, khi các 
quốc gia phát triển với với những lợi thế tương đối khác nhau, 
với sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng thì việc khai thác và 
tua bán các loại nông sản, lâm sản và hải sản trở nên có quy mô 


lớn hơn. Điều này đồng nghĩa với việc một số giống loài có thể 
bị hi sinh để nhường chỗ cho một v. 


ống loài có thê phục vụ 
cho nhu cầu phát triển thương mại của cộng dồng. Các cộng 
đồng có thể hi sinh những giống lúa đặc hữu của mình để nhập 
và trồng những giống lúa lai tạo có năng suất cao hơn phục vụ 
thương mại. Những cánh rùng đước ngập mặn và những loài mà 
cuộc sống g gắn liền với chúng có thê bị hi sinh để mang lại những 
sản lượng tôm lớn đủ cho xuất khấu thu ngoại tệ. Những tác 
động như thể này của thương mại nông sản, hải sản, thuỷ sản tác 
động xấu đến đa dạng sinh học. Việc xuất khẩu cà phê với lợi 
nhuận cao đã khiến cho diện tích đất trồng cà phê của Đắc Lắc 
tăng từ 52.418 ha năm 1993 lên 156.230 ha năm 1996. Phần lớn 
diện iích trồng cà phê là do phá rừng. 

* Việc hoạch định các chính sách kinh tế không thây hết giá 
trị của môi trường và tài nguyên môi trường. Đây là một thực tế 
để nhìn thấy ở các nước đang phát triển. Do nhu cầu phát triển, 
nhiều quốc gia đang phát triển không thực sự chú trọng các khía 
cạnh môi trường trong các chính sách phát triển của mình. Việc 
thực hiện chính sách mở cửa rừng cho các công ti xuyên quốc gia 
hay các công tì nội địa khai thác gỗ và lâm sản rõ ràng không tính 
đến tác g xấu đối 


ới môi trường nói chung và đa dạng sinh 
học nói riêng. Đối với Việt Nam đây cũng là một trong những 
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* “Tác động của thương mại nông sản, lâm sản và hải sản: Khi 
sác cộng dỗng không cách biệt, không giao iuu với nhau thì các 
sản phâm nông nghiệp, iâm nghiệp, ngư nghiệp chí đóng khung 
trong cộng đồng. Vì vậy, nhu cầu khai thác hàng loạt đê buôn 


bán, t khẩu quy mô lớn không xảy ra. Tuy nhiên, khi các 


quốc gia phát triển với với những lợi thế tương đối khác nhau, 
với sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng thì việc khai thác và 


thua Đán e: 


loại nông sản, lâm sản và hải sản trở nến có quy mô 
lớn hơn. Điều này đồng nghĩa với việc một số 


lồng loài có thể 
ng loài có thê phục vụ 
cho nhu cầu phát triển thương mại của cộng dồng. Các cộng 
đồng có thể hi sinh những giống lúa đặc hữu của mình để nhập 
và trồng những giống lúa lai tạo có năng suất cao hơn phục vụ 
thương mại. Những cánh rùng đước ngập mặn và những loài mà 
cuộc sống gắn liền với chúng có thê bị hi sinh để mang lại những 
sản lượng tôm lớn đủ cho xuất khấu thu ngoại tệ. Những tác 
động như thế này của thương mại nông sản, hải sản, thuỷ sản tác 
động xấu đến đa dạng sinh học. Việc xuất khẩu cà phê với lợi 
nhuận cao đã khiến cho diện tích đất trồng cà phê của Đắc Lắc 
tăng từ 52.418 ha năm 1993 lên 156.230 ha năm 1996. Phần lớn 
diện iích trồng cà phê là do phá rừng. 
*V 


bị hi sinh đế nhường chỗ cho một vài giế 


hoạch định các chính sách kinh tế không thấy hết giá 
trị 


của môi trường và tài nguyên môi trường. Đây là một thực tế 
để nhìn thấy ở các nước đang phát triển. Do nhu cầu phát triển, 
nhiều quốc gia đang phát triển không thực sự chú trọng các khía 
cạnh môi trường trong các chính sách phát triển của mình. Việc 
thực hiện chính sách mớ cửa rừng cho các công tỉ xuyên quốc gia 
hay các công tì nội địa khai thác gỗ và lâm sản rõ ràng không tính 
đến tác động xấu đố 


với môi trường nói chung và đa dạng sinh 
học nói riêng. Đối với Việt Nam đây cũng là một trong những 
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nguyên nhân ảnh hưởng xấu tới đa đạng sinh học. Chính sách đây 
mạnh xuất khẩu lâm thổ sản của nước ta trong những năm 1976 - 
1986 đã góp phần rất lớn trong việc giảm diện tích rừng trong cả 
nước. Từ năm 1976 đến 1980 Việt Nam đã khai thác và xuất khẩu 
11.700mỶ gỗ tròn. Quy mô khai thác và xuất khâu gỗ còn tăng 
mạnh trong giai đoạn 1986 - 1991. Trong giai đoạn này, 412 lâm 
trường đã khai thác gỗ xuất khâu với số lượng tăng nhanh: Chỉ 
tính gỗ tròn, năm 1986 là 22.000mẺ, năm 1988 là 17.000mẺ, năm 
1991 là 240.000mỶ.t” Một số chính sách khác như chính sách đất 
đai, chính sách hợp tác hoá nông nghiệp, chính sách khai hoang 
mở rộng diện tích trồng lúa do thực hiện không tốt cũng đã góp 
phần thu hẹp diện tích rừng, tác động xấu đến đa dạng sinh học. 

* Sự bất bình đẳng trong việc sở hữu, quản lí và phân phối 
nguồn lợi từ việc sử dụng và bảo tồn các nguồn sinh học: Việc 
bảo tổn và sử đụng các nguồn sinh học mang lại nhiều lợi ích kinh 
tế to lớn. Tuy nhiên, phần lớn các lợi ích này lại nằm trong tay 
những nhóm các nhà kinh doanh chứ không thuộc về những cộng 
đồng đang sống và bảo tồn các nguồn sinh học. Trên phạm vỉ 
quốc tế, nguồn lợi của đa đạng sinh học thuộc về các nước phát 
triển chứ không phải các nước đang phát triển mặc dù phẫn lớn 
các nguồn lợi sinh học lại thuộc sở hữu của các nước phát triển. 
Các nguồn sinh học được đưa từ các nước đang phát triển sang 
các nước phát triển dưới dạng nguyên liệu thô, rất rẻ tiền song sau 
khi được chế biến, được chuyển sang các nước đang phát triển với 
giá cao hơn nhiễu lần. Chính sự bất cân bằng này trong phân phối 
các nguồn sinh học đã khiến cho các cộng đồng không còn quan 
tâm tới việc bảo tổn đa dạng sinh học. 


{1).Xem: Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị môi trường toàn quốc năm 
1998, Nxb. Khoa học và kĩ thuật, Hà Nội 1999, tr. 1090. 
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nguyên nhân ảnh hưởng xấu tới da dạng sinh học. Chính sách đây 
mạnh xuất khẩu lâm thổ sản của nước ta trong những năm 1976 - 
1986 đã góp phần rất lớn trong việc giảm diện tích rừng trong cả 
nước. Từ năm 1976 đến 1980 Việt Nam đã khai thác và xuất khẩu 
11.700mỶ gỗ tròn. Quy mô khai thác và xuất khâu gỗ còn tăng 
mạnh trong giai đoạn 1986 - 1991. Trong giai đoạn này, 412 lâm 
trường đã khai thác gỗ xuất khâu với số lượng tăng nhanh: Chỉ 
tính gỗ tròn, năm 1986 là 22.000mẺ, năm 1988 là 17.000mẺ, năm 
1991 là 240.000mỶ.t” Một số chính sách khác như chính sách đất 
đai, chính sách hợp tác hoá nông nghiệp, chính sách khai hoang 
mở rộng diện tích trồng lúa do thực hiện không tốt cũng đã góp 
phần thu hẹp điện tích rừng, tác động xấu đến đa dạng sinh học. 

* Sự bất bình đẳng trong việc sở hữu, quản lí và phân phối 
nguồn lợi từ việc sử dụng và bảo tồn các nguồn sinh học: Việc 
bảo tồn và sử đụng các nguồn sinh học mang lại nhiều lợi ích kinh 
tế to lớn. Tuy nhiên, phần lớn các lợi ích này lại nằm trong tay 
những nhóm các nhà kinh doanh chứ không thuộc về những cộng 
đồng đang sống và bảo tồn các nguồn sinh học. Trên phạm vỉ 
quốc tế, nguồn lợi của đa đạng sinh học thuộc về các nước phát 
triển chứ không phải các nước đang phát triển mặc dù phẩn lớn 
các nguồn lợi sinh học lại thuộc sở hữu của các nước phát triển. 
Các nguồn sinh học được đưa từ các nước đang phát triển sang 
các nước phát triển dưới dạng nguyên liệu thô, rất rẻ tiền song sau 
khi được chế b; 
giá cao hơn nhiễu lần. Chính sự bất cân bằng này trong phân phối 
các nguồn sinh học đã khiến cho các cộng đồng không còn quan 
tâm tới việc bảo tồn đa dạng sinh học. 


, được chuyển sang các nước đang phát triển với 


{1).Xem: Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị môi trường toàn quốc năm 
1998, Nxb. Khoa học và kĩ thuật, Hà Nội 1999, tr. 1090. 
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* Tình trạng thiếu kiến thức và sử dụng kiến thức: Đây là 
nguyên nhân phổ biến nhất 


với các nước nghèo, đang phát 
triển. Sự kém hiểu biết của mỗi cá nhân, của mỗi cộng đồng về ảnh 
hưởng tiêu cực của suy thoái môi trường nói chưng và và đa dạng 


g sinh 
thái một cách vô thức. Việc đánh cá bằng chất nỗ, băng điện là ví 
dụ sinh dộng cho tình trạng kém hiểu biết này. Việc đốt cả cánh 
rừng chỉ vì khai thác một tố ong mật cũng là ví đụ không xa lạ, nhất 
là đối với Việt Nam chúng ta. Việc dùng hoá chất, điện, chất nổ để 
khai th 


; thuỷ sản là hiện tượng hiếm thấy ở các nước trên thế giới 
song lại rất phố biến ở nhiều địa phương nước ta. Những sự khai 
thác mang tính huỷ diệt, thiếu kiến thức và thiếu ý thức đang đe 
đoạ nghiêm trọng đến hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - một trong 
những hệ sinh thái lớn đầm phá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. 
Với diện tích 248,7 km” phá Tam Giang là nơi sinh trường của 
nhiều loại động vật, thực vật quý hiếm của thế giới và của Việt 
Nam. Tuy nhiên, tình trạng khai thác bừa bãi đang diễn ra ở vùng 
phá Tam Giang. Riêng năm 2004, chỉ riêng các vụ vì phạm như 
dùng xung điện, chất nỏ để khai thác đã được phát hiện và xử lí là 
200 vụ bằng khoảng 1/10 số vụ vi phạm.'Ð Chính vì tình trạng khai 
thác trái pháp luật, trái quy hoạch như vậy nên nhiều loài dộng, 
thực vật quý hiểm này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. 

* Các hệ thống pháp lí và các định chế tạo điều kiện cho việc 
khai thác không bền vững: Pháp luật của nhiều quốc gia chưa thực 
thực chú ý đến việc bảo vệ môi trường, đến khía cạnh phát triển 
bển vững. Các hành vi chống lại môi trường, chống lại đa đạng 
sinh học chưa được xử lí hoặc được xử lí không đủ sức rãn đe. 


().Xem: Vùng đâm phá Tam Giang - Động thực vật quý hiểm đang bị đe doạ, 
Báo công an nhân đân, số 156 ngày 28/12/2004. 


115 


* Tình trạng thiếu kiến thức và sử dụng kiến thức: Đây là 


nguyên nhân phổ biến nhất đối với các nước nghèo, đang phát 


triên. Sự kếm hiểu biết của mỗi cá nhân, của mỗi cộng đồng về ảnh 


hưởng tiêu cực của suy thoái môi trường nói chung vị và và đa dạng 


một cách vô thức. Việc đánh cá bằng chất nỗ, bằng điện là ví 
dụ sinh động cho tình trạng kém hiểu biết này. Việc đốt cả cánh 


rừng chỉ vì khai thác một tổ ong mật cũng là ví đụ không xa lạ, nhất 


song lại rất phổ biến ở nhiều địa phương nước ta. Những sự khai 
thác mang tính huỷ diệt, thiếu kiến thức và thiếu ý thức đang đe 
đoạ nghiêm trọng đến hệ sinh thái dầm phá Tam Giang - một trong 
những hệ sinh thái lớn đầm phá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. 
Với diện tích 248,7 km” phá Tam Giang là nơi sinh trường của 
nhiều loại động vật, thực vật quý hiếm của thế giới và của Việt 
Nam. Tuy nhiên, tình trạng khai thác bừa bãi đang diễn ra ở vùng 
phá Tam Giang. Riêng năm 2004, chỉ riêng các vụ vi phạm như 
dùng xung điện, chất nỏ để khai thác đã được phát hiện và xử lí là 
200 vụ bằng khoảng 1/10 số vụ vi phạm.” Chính vì tình trạng khai 
thác trái pháp luật, trái quy hoạch như vậy nên nhiều loài dộng 
thực vật quý hiếm này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. 

* Các hệ thống pháp lí và các định chế tạo điều kiện cho việc 
khai thác không bền vững: Pháp luật của nhiều quốc gia chưa thực 
thực chú ý đến việc bảo vệ môi trường, đến khía cạnh phát triển 
bển vững. Các hành vi chống lại môi trường, chống lại đa đạng 
sinh học chưa được xử lí hoặc được xử lí không đủ sức rãn đe. 


().Xem: Vùng đâm phá Tam Giang - Động thực vật quý hiểm đang bị đe doạ, 
Báo công an nhân đân, số 156 ngày 28/12/2004. 
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Việc phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng các 
công trình hạ tầng chưa được gắn với những đánh giá tác động 
môi trường. Nhiều công trình công nghiệp đã gây tôn hại nghiêm 
trọng đến đa đạng sinh học. 

1.3.2. Những nguyên nhân đặc trưng của suy thoái đa dạng 
xinh học ở Việt Nam 

Những nguyên nhân phố biến của suy thoái đa đạng sinh học 
trên thể giới cũng chính là những nguyên nhân suy thoái đa dạng 
sinh học ở Việt Nam. Hơn thế, có những nguyên nhân như tăng 
đân số, thiếu kiến thức về môi trường còn ở mức nghiêm trọng 
hơn so với nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh những nguyên nhân 
nêu trên, suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam còn xảy ra do các 
aguyên nhân đặc thù sau: 


+ Hậu quả nặng nề mà chiến tranh để lại 


cho môi trường ở 
Việt Nam: Việc thiêu huỷ hàng triệu ha rừng bằng bom napan và 
chất độc màu da cam do Mỹ tiễn hành đã dễ lại di chứng nặng nề 
cho các hệ sinh thái ở nước ta. Tính từ năm 1961 đến năm 1975, 
chiến tranh do Mỹ thực hiện đã huỷ diệt 4,5 triệu ha rừng ở Việt 
Nam. Khó có thể khắc phục được hậu quả này trong vài thập kí. 
Xhông có quốc gia nào trên thế giới lại chịu sự tàn phá nặng nề 
của các cuộc chiến tranh lâu đài như đất nước ta đã trái qua kế cả 
về tôn thất về tài sản, con người và môi trường sinh thái. 

+ Tình trạng ô nhiễm nhanh chóng do sự phát triên các ngành 
công nghiệp chế biến mà không có những biện pháp hữu hiệu 
ngăn chặn từ đầu: Các ngành công nghiệp giấy, rượu bia, thuộc 
da khai thác quặng đã làm cho hệ sinh thái tồn tại ở các vùng 


{1).Xem: Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị môi trường toàn quốc năm 
1998, Nxb. Khoa học và kĩ thuật. Hà Nội 1999. tr.1086. 
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Việc phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng các 
công trình hạ tâng chưa được gắn với những đánh giá tác động 
môi trường. Nhiều công trình công nghiệp đã gây tốn hại nghiêm 


trọng đến đa đạng sinh học. 


1.3.2. Những nguyên nhân đặc trưng của suy thoái đa dạng 
xinh học ở Việt Nam 

Những nguyên nhân phố biến của suy thoái đa đạng sinh học 
trên thể giới cũng chính là những nguyên nhân suy thoái đa dạng 
sinh học ở Việt Nam. Hơn thế, có những nguyên nhân như tăng 
đân số, thiếu kiến thức về môi trường còn ở mức nghiêm trọng 
hơn so với nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh những nguyên nhân 
nêu trên, suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam còn xảy ra do các 
aguyên nhân đặc thù sau: 

+ Hậu quả nặng nề mà chiến tranh để lại cho môi trường ở 
Việt Nam: Việc thiêu huỷ hàng triệu ha rừng bằng bom napan và 
chất độc màu da cam do Mỹ tiễn hành đã dễ lại di chứng nặng nề 
cho các hệ sinh thái ở nước ta. Tính từ năm 1961 đến năm 1975, 
chiến tranh do Mỹ thực hiện đã huỷ diệt 4,5 triệu ha rừng ở Việt 
Nam. Khó có thể khắc phục được hậu quả này trong vài thập kí. 
Xhông có quốc gia nào trên thế giới lại chịu sự tàn phá nặng nề 
của các cuộc chiến tranh lâu đài như đất nước ta đã trái qua kế cả 
về tôn thất về tài sản, con người và môi trường sinh thái. 


+ Tình trạng ô nhiễm nhanh chóng do sự phát triên các ngành 


công nghiệp chế biến mà không có những biện pháp hữu hiệ 
ngăn chặn từ đầu: Các ngành công nghiệp gi ây, rượu bia, thuộc 
da khai thác quặng đã làm cho hệ sinh thái tồn tại ở các vùng 


{1).Xem: Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị môi trường toàn quốc năm 
1998, Nxb. Khoa học và kĩ thuật. Hà Nội 1999. tr. 1086. 
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phụ cận bị tổn hại nặng nề. Việc đổi lấy sự phá: triển công 
nghiệp bằng sự đi xuống của môi trường là một trong những 
diểm dễ nhận thấy ở Việt Nam trong vài thập ki vừa qua. lây 
cũng có thẻ coi là một trong những nguyên nhân đặc thù của suy 
thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam. 

+ Việt Nam là quốc gia có nhiều dân tộc ít người mà nhiều 
nhóm trong số đó có tập quán du canh, du cư: Trong số 54 dân 


tộc sinh g ở Việt Nam thì có 50 dân tộc với khoảng 9 triệu 


người có tập quán du canh, đu cư, Các cộng đồng này thường 
sống ở vùng rừng núi. Việc đi chuyên của họ từ nơi dang sống 
sang nơi khác kéo theo sự mắt đi của một diện tích rừng nhất 
định mà họ chặt đốt để làm nương tây. Cú vài ba năm, họ lại di 
chuyên một lần như vậy. Chính tập quán này cũng gây tác động 
không nhỏ dến việc chặt phá rừng, tác động xấu đến đa dạng 
sinh học ở nước ta. Chỉ riêng hình thức du canh, du cư đã biến 
15 triệu ha rừng thành đổi trọc.t 

+ Như cầu thưởng thức các món ăn, đồ uống chế biến từ 
động thực vật hoang đã đã phát triển mạnh ở nước ta: Nhà hàng 
đặc sản thú rừng mọc lên khắp nơi và trở thành aguỗn tiêu thụ 
mạnh các loài động vật hoang đã. Nhiều người dân đã tìm mọi 
cách săn thú rừng quý hiếm để bán cho các nhà hàng đặc sản 
hoặc bán cho các tổ chức xuất khẩu bất hợp pháp sang Trung 
Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và các nước trong khu vực. Điều 
này đẫn tới nguy cơ là một số loài thú quý hiếm của nước ta 
đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. 

+ Sự thoái hoá nguồn gen do nhu cầu: Thực trạng vấn đề 
nguồn gen trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam là một 


{1).Xem: Tuyển tập các báo cáo khoa học.... sdd, tr. 1084. 
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phụ cận bị tổn hại 


ng nề. Việc đổi lấy sự phá: triển công 
nghiệp bằng sự đi xuông của môi trườag là một trong những 
diểm dễ nhận thấy ở Việt Nam trong vài thập ki vừa qua. lây 
cũng có thẻ coi là một trong những nguyên nhân đặc thù của suy 
thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam. 

+ Việt Nam là quốc gia có nhiều dân tộc ít người mà nhiều 
nhóm trong số đó có tập quán du canh, du cư: Trong số 54 dân 
¡nh 


ng ở Việt Nam thì có 50 dân tộc với khoảng 9 triệu 


người có tập quán du canh, du cư. Các cộng đồng này thường 


sông ở vùng rừng núi, Việc di chuyển của hợ từ nơi dang sống 
sang nơi khác kéo theo sự mất đi của một diện tích rừng nhất 
định mà họ chặt đốt để làm nương tây. Cú vài ba năm, họ lại di 
chuyến một lần như vậy. Chính tập quán này cũng gây tác động 
không nhỏ dến việc chặt phá rừng, tác động xấu đến đa dạng 
sinh học ở nước ta. Chỉ riêng hình thức du canh, du cư đã biến 
15 triệu ha rừng thành đổi trọc.t” 

+ Nhu cầu thưởng thức các món ăn, đồ uống chế biến từ 
động thực vật hoang đã đã phát triển mạnh ở nước ta: Nhà hàng 
đặc sản thú rừng mọc lên khắp nơi và trở thành aguỗn tiêu thụ 
mạnh các loài động vật hoang đã. Nhiều người dân đã tìm xnọi 
cách săn thú rừng quý hiếm để bán cho các nhà hàng đặc sản 
hoặc bán cho các tổ chức xuất khẩu bất hợp pháp sang Trung 
Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và các nước trong khu vực. Điều 
này đẫn tới nguy cơ là một số loài thú quý hiếm của nước ta 
đang đúng trước nguy cơ tuyệt chủng. 

+ Sự thoái hoá nguồn gen do nhu cầu: Thực trạng vấn đề 
nguồn gen trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam là một 


{1).Xem: Tuyển tập các báo cáo khoa học.... sdd, tr. 1084. 


li 


nguyên nhân của suy thoái đa dạng sinh học. Đây cũng là nguyên 
nhân phê biến toàn cầu song biểu biện ở Việt Nam với những đặc 
thù riêng. Việt Nam vào những năm 1970 - 1976, sản xuất l5 
triệu tấn lương thực là mục tiêu xa vời. Đề đảm bảo an ninh lương 
thực, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, nền nông nghiệp nước ta đã sử 
dụng các giống mới có biến đổi gen hay lai tạo khoa học, các 
giống nhập nội có năng suất cao, chất lượng tốt. Hiện nay có tới 
70% giống dùng trong nông nghiệp nước ta là những giống có áp 
dụng tiến bộ khoa học và biến đổi gen. Tuy nhiên, thực tế này 
cũng dẫn đến sự biến mắt hoặc suy thoái cá 


ác giống bản địa truyền 
thống. Những giống bản này có nhiều thuộc tính quý giá như 
khả năng thích nghi với khí hậu nhiệt đới, khả năng chống chịu 
sâu bệnh đặc thù của khí hậu và môi trường nhiệt đới gió mùa. 


+ Sự xâm nhập các loài lạ vào môi trường sinh thái Việt Nam. 
Sự xâm nhập các loài lạ vào môi trường của Việt Nam có vẻ như 
tạo thêm sự đa dạng sinh học vì có thêm những loài mới. Loài lạ 
dược hiểu là loài tồn tại bên ngoài môi trường của các loài bản 
địa. Tuy nhiên, sự xuất hiện của loài lạ nếu không được kiểm soát 
sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến đa dạng sinh học. Sự phát triển 
quá nhanh của loài lạ này trong môi trường mới tạo ra nguy Cơ đối 
với các giống loài khác vốn tồn tại trong khu vực bản địa của 
chúng. Ở Việt Nam, việc kiểm soát loài lạ xâm nhập chưa được 
chú trọng đúng mức. Người ta có thể đem vào môi trường bắt kì 
dộng thực vật hay vi sinh vật nào, miễn là nó không phải là loài 
gây bệnh dịch hoặc dang trong tình trạng bị bệnh. Song trên thực 
tế, ngay cả khi một loài lạ không hề có khả năng gây bệnh dịch 
khi xâm nhập vào các hệ sinh thái ở nước ta thì cũng không thể 
coi là an toàn. Tác động của các loài lạ không dễ thấy trước. 
Trong những năm 1994 - 1995, nạn dị ốc bươu vàng trên miền 
Bắc Việt Nam là một minh chứng cho vấn đề này. Sự xâm nhập 
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nguyên nhân của suy thoái đa dạng sinh học. Đây cũng là nguyên 
nhân phê biến toàn cầu song biểu biện ở Việt Nam với những đặc 
thù riêng. Việt Nam vào những năm 1970 - 1976, sản xuất l5 
triệu tấn lương thực là mục tiêu xa vời. Đề đảm bảo an ninh lương 
thực, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, nền nông nghiệp nước ta đã sử 
dụng các giống mới có biến đổi gen hay lai tạo khoa học, các 
giống nhập nội có năng suất cao, chất lượng tốt. Hiện nay có tới 
70% giống dùng trong nông nghiệp nước ta là những giống có áp 
dụng tiến bộ khoa học và biến đổi gen. Tuy nhiên, thực tế này 
cũng dẫn đến sự biến mất hoặc suy thoái các giống bản địa truyền 
thống. Những giống bản địa này có nhiều thuộc tính quý giá như 
khả năng thích nghỉ với khí hậu nhiệt đới, khả năng chống chịu 
sâu bệnh đặc thù của khí hậu và môi trường nhiệt đới gió mùa. 

+ Sự xâm nhập các loài lạ vào môi trường sinh thái Việt Nam. 
Sụ xâm nhập các loài lạ vào môi trường của Việt Nam có vẻ như 
tạo thêm sự đa dạng sinh học vì có thêm những loài mới. Loài lạ 
dược hiểu là loài tồn tại bên ngoài môi trường của các loài bản 
địa. Tuy nhiên, sự xuất hiện của loài lạ nếu không được kiểm soát 
sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến đa dạng sinh học. Sự phát triển 
quá nhanh của loài lạ này trong môi trường mới tạo ra nguy CƠ đối 
với các giống loài khác vốn tồn tại trong khu vực bản địa của 
chúng. Ở Việt Nam, việc kiểm soát loài lạ xâm nhập chưa được 
chú trọng đúng mức. Người ta có thể đem vào môi trường bắt kì 
động thực vật hay vi sinh vật nào, miễn là nó không phải là loài 
gây bệnh dịch hoặc dang trong tình trạng bị bệnh. Song trên thực 
tế, ngay cả khi một loài lạ không hề có khả năng gây bệnh dịch 
khi xâm nhập vào các hệ sinh thái ở nước ta thì cũng không thể 


coi là an toàn. Tác động của các loài lạ không dễ thấy trước. 
Trong những năm 1994 - 1995, nạn dịch ốc bươu vàng trên miền 
Bắc Việt Nam là một minh chứng cho vấn đề này. Sự xâm nhập 
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và tác hại của Ốc bươu vàng ở nước ta trong những năm đó là ví 
dụ điển hình, Nó được nhập vào Việt Nam với mục dích kinh tế, 
được nhân giống và phổ biến khắp cả nước. Do sự sinh sản nhanh 
và tạp ăn, Ốc bươu vàng đã lan rộng với tốc độ vô cùng nhanh, 
không thể kiểm soát. Thực tế, nó trở thành loài 


sôn trùng gây 


vô cùng nguy hiểm đối với cây lúa nước. Hàng chục ngàn ha lúa 
nước trên nhiều tỉnh có nguy cơ mất trắng. Sự xuất hiện các loài 
lạ rõ rằng dang là một trong những nguyên nhân đáng lo ngại cho 
tình trạng suy thoái môi trường ở nước ta. 

1. PHÁP LUẬT VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC 


Sự phát triển của pháp luật về đa dạng sinh học gắn liễn với sự 
phát triển của pháp luật về môi trường và về từng yếu tố môi trường 
nói riêng. Tuy nhiên, sự gắn kết giữa pháp luật về môi trường và da 
dạng sinh học ở nước ta bắt nguồn từ mối liên hệ tự nhiên giữa đa 
đạng sinh học và môi trường. Chính vì vậy nên khi nói đến sự phát 
triển của pháp luật về đa dạng sinh học, chúng ta có thể viện dẫn đến 
một số quy định tản mát trong pháp luật về môi trường có liên quan 
đến việc bảo vệ hệ thực vật và động vật, Điều đó có nghĩa là trước 
đây chúng ta chưa có pháp luật về đa dạng sinh học với tư cách là 
lĩnh vực cụ thể, độc lập tương đối trong hệ thống pháp luật về môi 
trường. Đây là thực tế không chỉ đối với pháp luật nước ta mà cả 
đối với pháp luật nhiều nước trên thế giới. Pháp luật vẻ đa dạng 
sinh học với tư cách là lĩnh vực riêng trong hệ thống pháp luật môi 
trường chỉ xuất hiện khi vấn đề đa đạng sinh học trở thành mỗi 
quan tâm của mỗi quốc gla và cả cộng đồng quốc tế. 

Các quy dịnh của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ đa dạng 
sinh học nước ta nằm rải rác trong nhiều các văn bản pháp luật 
dược ban hành chủ yếu trong đầu những năm 90 của thế kỉ trước, 
Tuy nhiên, những quy định về đa dạng sinh học cũng có thê 
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và tác hại của Ốc bươu vàng ở nước ta trong những năm đó là ví 
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một số quy định tản mát trong pháp luật về môi trường có liên quan 
đến việc bảo vệ hệ thực vật và động vật. Điều đó có nghĩa là trước 
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trường. Đây là thực tế không chỉ đối với pháp luật nước ta mà cả 
đối với pháp luật nhiều nước trên thế giới. Pháp luật vẻ đa dạng 
sinh học với tư cách là lĩnh vực riêng trong hệ thống pháp luật môi 
trường chỉ xuất hiện khi vấn đề đa đạng sinh học trở thành mỗi 
quan tâm của mỗi quốc gla và cả cộng đồng quốc tế. 

Các quy dịnh của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ đa dạng 
sinh học nước ta nằm rải rác trong nhiều các văn bản pháp luật 
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Tuy nhiên, những quy định về đa dạng sinh học cũng có thể 
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được tìm thấy trong các văn bản pháp luật ở nước ta được ban 
hành cả trong những năm 60, 70 của thế ki trước. Nhưng mãi 
đến năm 2008, các quy định này mới được tập hợp hoá và pháp 
điển hoá thành lĩnh vực riêng biệt về đa dạng sinh học. Luật đa 
đạng sinh học được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khoá XII, kì họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008, 
gồm 8 chương, 78 điều, trong đó đề cập một cách toàn diện nhất 
về quy hoạch bảo tồn đa đạng sinh học, bảo tồn và phát triển bền 
vững hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn và phát triển bền vững các 
loài sinh vật, bảo tổn và phát triển bền vững tài nguyên đi 
truyền; cơ chế, nguồn lực bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng, 
sinh học. Ngoài ra, còn có thể tìm thấy các quy định về đa dạng 
sinh học trong Luật thuỷ sản, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật 
bảo vệ môi trường, Pháp lệnh về giống cây trồng, Pháp lệnh về 
giống vật nuôi... Đặc biệt, việc Việt Nam phê chuẩn Công ước 
quốc tế về đa dạng sinh học đã tạo tiền để cho việc phát triển lĩnh 
vực pháp luật về đa dạng sinh học với tư cách là bộ phận quan 
trọng của pháp luật về môi trường. Pháp luật về đa dạng sinh học 
được cầu thành bởi ba bộ phận chính là pháp luật về bảo vệ sự đa 
dạng nguồn gen, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái. Nội dung 
của các quy phạm pháp luật về ba vấn đề này đã có những tiếp 
cận sát với các yêu cầu của việc bảo vệ đa dạng sinh học. 

2.1. Các quy định chung về bão tồn và phát triển bền vững 
đa dạng sinh học 

Bảo vệ đa dạng sinh học là một nội dung của bảo vệ môi 
trường và tài nguyên thiên nhiên nên các quy định về bảo tổn và 
phát triển bền vững đa đạng sinh học được để cập cả trong các 
văn bản quy phạm pháp luật về môi trường và văn bản quy phạm. 
pháp luật về đa dạng sinh học. Luật đa dạng sinh học năm 2008 
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được tìm thấy trong các văn bản pháp luật ở nước ta được ban 
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truyền; cơ chế, nguồn lực bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng, 
sinh học. Ngoài ra, còn có thể tìm thấy các quy định về đa dạng 
sinh học trong Luật thuỷ sản, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật 
bảo vệ môi trường, Pháp lệnh về giống cây trồng, Pháp lệnh về 
giống vật nuôi... Đặc biệt, việc Việt Nam phê chuẩn Công ước 
quốc tế về đa dạng sinh học đã tạo tiền để cho việc phát triển lĩnh 
vực pháp luật về đa dạng sinh học với tư cách là bộ phận quan 
trọng của pháp luật về môi trường. Pháp luật về đa dạng sinh học 
được cầu thành bởi ba bộ phận chính là pháp luật về bảo vệ sự đa 
dạng nguồn gen, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái. Nội dung 
của các quy phạm pháp luật về ba vấn đề này đã có những tiếp 
cận sát với các yêu cầu của việc bảo vệ đa dạng sinh học. 

2.1. Các quy định chung về bão tồn và phát triển bền vững 
đa dạng sinh học 

Bảo vệ đa dạng sinh học là một nội dung của bảo vệ môi 
trường và tài nguyên thiên nhiên nên các quy định về bảo tổn và 
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định nghĩa về đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn sen, 
nh thấi. 

Một số nguyên tắc chung về bảo tồn da dạng sinh học cũng đã 
được các văn bản nêu trên đề cập. Theo đó, bảo tồn đa dạng sinh 


Nhà nước và mọi 


loài sinh vật và hệ 


-hức, cá nhân; kết hợn 


ài hòa giữa thác, sử dụng hợp lí đa dạng sinh 
học; giữa bảo tồn, khai thác. sử dụng hợp lí đa dạng sinh học với 
việc xóa đới, giám nghèo; bảo tồn tại chỗ là chính, kết hợp bảo 
tồn tại chỗ với bảo tồn chuyên chỗ; tổ chức, cá nhân hưởng lợi từ 
việc khai thác, sử dụng đu dạng sinh học phải chia sẻ lợi ích với 
các bên có liên quan: bảo đảm hài hoà giữa lợi ích của Nhà nước 
với lợi ích của tổ chức, cá nhân; bảo đảm quản lí rủi ro do sinh vật 
biến đổi gea, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra 
đỗi với đa dạng sinh học. 

Bên cạnh các nguyên tắc chung về bảo tồn và phát triển bền 
vững đa dạng sinh học là những chính sách lớn của Nhà nước 
trong lĩnh vực này, gồm: Ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên 
quan trọng, đặc thù hoặc đại diện cho một vùng sinh thái, bảo tồn 
loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiểm được ưu tiên bảo vệ; 
bảo đảm kiểm soát việc tiếp cận nguồn gen; báo đám kinh phí cho 
hoạt động điều tra cơ bản, quan trắc, thống kê, xây dựng cơ sở dữ 
liệu về đa đạng sinh học và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; 
đầu tư cơ sở vật chất - kĩ thuật cho khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa 
đạng sinh học của Nhà nước; bảo đảm sự tham gia của nhân dân 
địa phương trong quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch bảo 
tồn da dạng sinh học; khuyến khích và bảo dám quyền, lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân đầu tư, áp dụng tiễn bộ khoa học, công 
nghệ, trí thức truyền thống vào việc bảo tồn, phát triển bền vững 
đa dạng sinh học; phát triển du lịch sinh thái gắn với việc xóa đói, 
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đầu tư cơ sở vật chất - kĩ thuật cho khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa 
đạng sinh học của Nhà nước; bảo đảm sự tham gia của nhân dân 
địa phương trong quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch bảo 
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giảm nghèo, bảo đảm ôn định cuộc sống của hộ gia đình, cá nhân 
sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn; phát triển bền vững vùng 
đệm của khu bảo tổn; phát huy nguồn lực trong nước, ngoài nước 
để bảo tồn và phát triển bền vững đã dạng sinh học. 

Trách nhiệm quản lí nhà nước về đa đạng sinh học cũng được 
xác định rõ theo hướng Chính phú thống nhất quán lí nhà nước về 
đa dạng sinh học; Bộ tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm 
trước Chính phủ thực hiện quản lí nhà nước về đa dạng sinh học; 
bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm ví nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình thực hiện quản lí nhà nước về đa dạng sinh học theo phân 
công của Chính phủ; uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vỉ 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lí nhà nước về đa 
dạng sinh học theo phân cấp của Chính phủ. 

Những hành vi bị nghiêm cắm về đa dạng sinh học cũng được 
Luật đa đạng sinh học năm 2008 chỉ rõ, gồm: nghiêm cấm săn bắt, 
đánh bắt, khai thác loài hoang đã trong phân khu bảo vệ nghiêm 
ngặt của khu bảo tồn, trừ việc vì mục dích nghiên cứu khoa học; 
lấn chiếm đất đai, phá hoại cảnh quan, huỷ hoại hệ sinh thái tự 
nhiên, nuôi trồng các loài ngoại lai xâm hại trong khu bảo tỐn: 
nghiêm cắm xây dựng công trình, nhà ở trong phân khu bảo vệ 
nghiêm ngặt của khu bảo tổn, trừ công trình phục vụ mục đích 
quốc phòng, an ninh; xây dụng công trình, nhà ở trái phép trong. 
phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn; nghiêm cấm điều 
tra, khảo sát, thăm đò, khai thác khoáng sản; chăn nuôi gia súc, 
gia cầm quy mô trang trại, nuôi trồng thuỷ sản quy mô công 
nghiệp; cư trú trái phép, gây ô nhiễm môi trường trong phân khu 
bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo 
tồn; nghiêm cấm săn bắt, đánh bắt, khai thác bộ phận cơ thẻ, giết, 
tiêu thụ, vận chuyền, mua, bán trái phép loài thuộc Danh mục loài 
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giảm nghèo, bảo đảm ôn định cuộc sống của hộ gia đình, cá nhân 
sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn; phát triển bền vững vùng 
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nhiên, nuôi trồng các loài ngoại lai xâm hại trong khu bảo tỔn: 
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tồn; nghiêm cấm săn bắt, đánh bắt, khai thác bộ phận cơ thẻ, giết, 
tiêu thụ, vận chuyền, mua, bán trái phép loài thuộc Danh mục loài 
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nguy cấp, quý, hiểm được ưu tiên bảo vệ; quảng cáo, tiếp thị, tiêu 
thụ trái phếp sản phẩm có nguồn gốc từ loài thuộc Danh mục loài 
nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên báo vệ; nghiêm cắm nuôi sinh 
sản, nuô 


sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo trái phép loài động 
vật, thực vật hoang đã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 
được ưu tiên bảo vệ; nghiêm cấm nhập khẩu, phóng thích trái 
phép sinh vật biến đôi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biển đổi 
gen: nghiêm cấm nhập khẩu, phát 


ên loài ngoại lai xâm hại; 
nghiêm cắm tiếp cận trái phếp nguồn gen thuộc Danh mục loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; nghiêm cắm chuyển đổi 
trái phép mục đích sử dụng đất trong khu bảo tồn. 

Các giải pháp báo vệ da dạng sinh học cũng có thể tìm thấy 
trong một số lĩnh vực pháp luật công như pháp luật hình sự, pháp 
tuật hành chính. Bộ luật hình sự năm 1999 đã đành cho việc bảo 
vệ môi trường và da dạng sinh học một chương riêng, Chương 
XVII về “Các tội phạm về môi trường”. Luật sửa đổi, bố sung một 
số điều của Bộ luật hình sự năm 2009 cũng đã hoàn thiện thêm 
một bước các quy định về tội phạm môi trường. 

Những điều liên quan trực tiếp đến bảo vệ đa dạng sinh học 
bao gồm: Điều 188 về tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản; Điều 189 
về tội huỷ hoại rừng; Điều 190 về tội vi phạm các quy định về bảo 
vệ động vật thuộc đanh mục loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu 
tiên bảo vệ; Điều 19] về tội vi phạm các quy dịnh về quản lí khu 
bảo tổn thiên nhiên; Điều 191a về tội nhập khẩu, phát tán các loài 
ngoại lai xâm hại. Việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với các 
hành vi xâm hại da đạng sinh học nói riêng và môi trường nói 


chung cho thấy tầm quan trọng của vấn đề và thể hiện sự nghiêm 
túc cúa Nhà nước Việt Nam đối với các cam kết quốc tế phát sinh 
tham gia Công ước đa dạng sinh học. 
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tuật hành chính. Bộ luật hình sự năm 1999 đã đành cho việc bảo 
vệ môi trường và da dạng sinh học một chương riêng, Chương 
XVII về “Các tội phạm về môi trường”. Luật sửa đổi, bố sung một 
số điều của Bộ luật hình sự năm 2009 cũng đã hoàn thiện thêm 
một bước các quy định về tội phạm môi trường. 

Những điều liên quan trực tiếp đến bảo vệ đa dạng sinh học 
bao gồm: Điều 188 về tội huỷ hoại nguôn lợi thuỷ sản; Điều 189 
về tội huỷ hoại rừng; Điều 190 về tội vi phạm các quy định về bảo 
vệ động vật thuộc đanh mục loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu 
tiên bảo vệ; Điều 19] về tội vi phạm các quy dịnh về quản lí khu 
bảo tổn thiên nhiên; Điều 191a về tội nhập khẩu, phát tán các loài 
ngoại lai xâm hại. Việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với các 
hành vi xâm hại da đạng sinh học nói riêng và môi trường nói 
chung cho thấy tầm quan trọng của vấn đề và thể hiện sự nghiêm 
tức cúa Nhà nước Việt Nam đối với các cam kết quốc tế phát sinh 
tham gia Công ước đa dạng sinh học. 
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2.2. Những cấu thành chủ yếu của pháp luật về đa dạng 
sinh học 

2.2.1. Pháp luật về quy hoạch bảo tôn đu dạng sinh học 

Pháp luật đa dạng sinh học chia quy hoạch bảo tồn đa dạng 
sinh học ra làm hai (02) loại: Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng 
sinh học và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh và thành 
phố trực thuộc trung ương, trong đó quy hoạch tổng thể bảo tồn 
đa dạng sinh học lại được chia làm hai (02) loại: Quy hoạch tổng 
thể bảo tồn đa dạng sinh học của cá nước và quy hoạch bảo tổn đa 
đạng sinh học của bộ, cơ quan ngang bộ. 

Việc lập quy hoạch quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh 
học của cả nước phải dụa vào các căn cứ: Chiến lược phát triển 
kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; chiến lược bảo vệ môi trường; 
quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kết 
quả điều tra cơ bản về đa dạng sinh học, điều kiện tự nhiên, kinh 
tế-xã hội; kết quả thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 
trước đó; thực trạng và dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng đa dạng 
sinh học; nguễn lực để thực hiện quy hoạch (Điều 8 Luật đa dạng 
sinh học năm 2008). Còn việc lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh 
học của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải dựa trên các 
căn cứ: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng. 
an ninh của địa phương: quy hoạch tông thể bảo tồn đa dạng sinh 
học của cả nước; quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; kết quả thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng 
sinh học của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước đó; 


lên 
trạng đa dạng sinh học, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội đặc thù 
của địa phương nơi dự kiến thành lập khu bảo tổn; nhu cầu bảo 
tồn, khai thác đa đạng sinh học của địa phương; nguồn lực dễ thực 
hiện quy hoạch (Điều 12 Luật đa dạng sinh học năm 2008). 


I24 


2.2. Những cấu thành chủ yếu của pháp luật về đa dạng 
sinh học 

2.2.1. Pháp luật về quy hoạch bảo tôn đu dạng sinh học 

Pháp luật đa dạng sinh học chia quy hoạch bảo tồn đa dạng 
sinh học ra làm hai (02) loại: Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng 
sinh học và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh và thành 
phổ trực thuộc trung ương, trong đó quy hoạch tổng thể bảo tồn 
đa dạng sinh học lại được chia làm hai (02) loại: Quy hoạch tổng 
thể bảo tồn đa dạng sinh học của cá nước và quy hoạch bảo tổn đa 
đạng sinh học của bộ, cơ quan ngang bộ. 

Việc lập quy hoạch quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh 
học của cả nước phải dụa vào các căn cứ: Chiến lược phát triển 
kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; chiến lược bảo vệ môi trường; 
quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kết 
quả điều tra cơ bản về đa dạng sinh học, điều kiện tự nhiên, kinh 
tế-xã hội; kết quả thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 
trước đó; thực trạng và dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng đa dạng 
sinh học; nguễn lực để thực hiện quy hoạch (Điều 8 Luật đa dạng 
sinh học năm 2008). Còn việc lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh 
học của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải dựa trên các 
căn cứ: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, 
an ninh của địa phương: quy hoạch tông thể bảo tồn đa dạng sinh 
học của cả nước; quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; kết quả thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng 
sinh học của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước đó; hiện 
trạng đa dạng sinh học, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội đặc thù 
của địa phương nơi dự kiến thành lập khu bảo tồn; nhu cầu bảo 
tồn, khai thác đa đạng sinh học của địa phương; nguồn lực dễ thực 
hiện quy hoạch (Điều 12 Luật đa dạng sinh học năm 2008). 
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Nội dung quy hoạch tổng thể bào tồn đa dạng sinh học của cả 
nước, gồm: Phương hướng, mục tiêu bảo tôn đa dạng sinh học; 
đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tẾ-xã hội, hiện trạng đa dạng 
sinh học; quy hoạch sử dụng dất, quy hoạch phát triển ngành, 
lĩnh vực. địa phương; nguồn lực để thực hiện quy hoạch; vị trí 
địa Hí, giới hạn, biện pháp tỏ chức quản lí, bảo vệ hành lang đa 
dạng sinh học; vị trí 


1a lí, diện tích, chức năng sinh thái, biện 
pháp tô chức quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững hệ sinh thái 


tự nhiên; vị trí địa lí, điện tích. ranh giới và bản đỏ các khu vục 
dự kiến thành lập khu bảo tổn, lo; 


hình khu báo tồn; biện pháp 
tổ chức quản lí khu bảo tồn; giải pháp ôn định cuộc sống của hộ 
gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tổn; nhu cầu 
bảo tổn chuyên chỗ; loại hình, số lượng, phân bố và kế hoạch 
phát triển các cơ sở bảo tổn đa dạng sinh học; đánh giá môi 
trường chiến lược dự án quy hoạch tông thể bảo tồn đa dạng sinh 
học; tổ chức thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học (Điều 
9 Luật da dạng sinh học năm 2008). Còn nội dung quy hoạch 
bảo tồn da dạng sinh học của tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương gồm: Phương hướng. mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học 
của t”nh, thành phố trực thuộc trung ương; đánh giá biện trạng đa 
dạng sinh học, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội nơi dự kiến 
thành lập khu bảo tồn cấp tính: vị trí địa lí, diện tích, ranh giới 
và bản để khu vực dự kiến thành lập khu bảo tổn, loại hình khu 
bảo tồn; biện pháp tổ chức quản lí khu bảo tổn; giải pháp ổn định 
cuộc sống của hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu 
bảo tổn: nhu cầu bảo tồn chuyên chỗ; loại hình, số lượng, phân 
bề và kế hoạch phát triển các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tô chức thực hiện quy 
hoạch bảo tổn đa đạng sinh học của tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương (Điều 13 Luật đa đạng sinh học năm 2008). 


Nội dung quy hoạch tổng thể bào tồn đa dạng sinh học của cả 
nước, gồm: Phương hướng, mục tiêu bảo tôn đa dạng sinh học; 
đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tẾ-xã hội, hiện trạng đa dạng 
sinh học; quy hoạch sử dụng dất, quy hoạch phát triển ngành, 
lĩnh vực. địa phương: nguồn lực để thực hiện quy hoạch; vị trí 
địa Hí, giới hạn, biện pháp tỏ chức quản lí, bảo vệ hành lang đa 
dạng sinh học; vị 


rí địa lí, diện tích, chúc năng sinh thái, biện 


pháp tô chức quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững hệ sinh thái 
tự nhiên; vị trí địa lí, điện tích. ranh giới và bản đồ các khu vực 


dự kiến thành lập khu bảo tổ 


n,k h khu bảo tồn; biệt 
tô chức quản lí khu bảo tồn; giải pháp ôn định cuộc sống của hộ 
gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tổn; nhu cầu 
bảo tổn chuyên chỗ; loại hình, số lượng, phân bố và kế hoạch 
phát triển các cơ sở bảo tổn đa dạng sinh học; đánh giá môi 
trường chiến lược dự án quy hoạch tông thể bảo tồn đa dạng sinh 
học; tổ chức thực hiện quy hoạch bảo tồn đa đạng sinh học (Điều 
9 Luật da dạng sinh học năm 2008). Còn nội dung quy hoạch 
bảo tồn da dạng sinh học của tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương gồm: Phương hướng. mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học 
của tứnh, thành phố trực thuộc trung ương; đánh giá biện trạng đa 
dạng sinh học, điều kiện tự nhiên, kinh tế nơi dự kiến 
thành lập khu bảo tồn cấp tính: vị trí địa lí, diện tích, ranh giới 
và bản để khu vực dự kiến thành lập khu bảo tổn, loại hình khu 
bảo tồn; biện pháp tổ chức quản lí khu bảo tổn; giải pháp ổn định 


n pháp 


cuộc sống của hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu 
bảo tồn: nhu cầu bảo tồn chuyên chỗ; loại hình, số lượng, phân 
bề và kế hoạch phát triển các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tô chức thực hiện quy 
hoạch bảo tồn đa đạng sinh học của tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương (Điều 13 Luật đa đạng sinh học năm 2008). 


2.2.2. Pháp luật về bảo tôn và phát triển bền vững hệ sinh thái 
tụ nhiên 


Hệ sinh thái trong pháp luật nước ta được định nghĩa là: 


“Quân xã sinh vật và các yếu tố phí sinh vật của một khu vực ấịa 
lí nhất định, có tác động qua lại và trao đổi vật chất với nhau" 
(khoản 9 Điều 3 Luật đa dạng sinh học năm 2008). Định nghĩa 
này có nghĩa là việc bảo vệ bất cứ loài sinh vật hoặc bất cứ yếu 
tố phi sinh vật nào trong hệ sinh thái đều có ý nghĩa đối với việc 
bảo vệ bản thân hệ sinh thái đó. Tuy nhiên, cần lưu ý là pháp luật 
đa dạng sinh học hiện hành chỉ tập trưng vào đối tượng bảo tôn 
và phát triển là hệ sinh thái tự nhiên. Theo đó, hệ sinh thái tự 
nhiên được định nghĩa là hệ sinh thái hình thành, phát triển theo 
quy luật tự nhiên, vẫn còn giữ được các nét hoang sơ (khoản I0 
Điều 3 Luật đa dạng sinh học năm 2008). Bên cạnh đó còn có 
định nghĩa về hệ sinh thái tự nhiên mới, đó là hệ sinh thái mới 
hình thành và phát triển trên vùng bãi bôi tại cửa sông ven biển, 
vùng có phù sa bồi đắp và các vùng đất khác (khoản 11 Điều 3 
Luật đa dạng sinh học năm 2008). 

Nội dung của pháp luật về bảo tồn và phát triển bền vững hệ 
sinh thái tự nhiền được chia thành hai (02) nhóm chính là: Pháp 
luật về khu bảo tồn và pháp luật về phát triển bền vững các hệ 
sinh thái tự nhiên. 

Khu bảo tồn bao gồm: Vườn quốc gia; khu dự trữ thiên nhiên; 
khu bảo tồn loài - sinh cảnh: khư bảo vệ cảnh quan, trong đó các 
khu bảo tồn phải thoả mãn các tiêu chí sau: 

- Vườn quốc gia phải có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối 
với quốc gia, quốc tế, đặc thì hoặc đại điện cho một vùng sinh 
thái tự nhiên: là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo 
mùa của ít nhất một loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 
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2.2.2. Pháp luật về bảo tôn và phát triển bền vững hệ sinh thái 
tụ nhiên 

Hệ sinh thái trong pháp luật nước ta được định nghĩa là: 
“Quân xã sinh vật và các yếu tố phí sinh vật của một khu vực ấịa 
lí nhất định, có tác động qua lại và trao đổi vật chất với nhau" 
(khoản 9 Điều 3 Luật đa dạng sinh học năm 2008). Định nghĩa 
này có nghĩa là việc bảo vệ bắt cứ loài sinh vật hoặc bất cứ yếu 
tố phi sinh vật nào trong hệ sinh thái đều có ý nghĩa đối với việc 
bảo vệ bản thân hệ sinh thái đó. Tuy nhiên, cần lưu ý là pháp luật 
đa dạng sinh học hiện hành chỉ tập trưng vào đối tượng bảo tôn 
và phát triển là hệ sinh thái tự nhiên. Theo đó, hệ sinh thái tự 
nhiên được định nghĩa là hệ sinh thái hình thành, phát triển theo 
quy luật tự nhiên, vẫn còn giữ được các nét hoang sơ (khoản I0 
Điều 3 Luật đa dạng sinh học năm 2008). Bên cạnh đó còn có 
định nghĩa về hệ sinh thái tự nhiên mới, đó là hệ sinh thái mới 
hình thành và phát triển trên vùng bãi bôi tại cửa sông ven biển, 
vùng có phù sa bồi đắp và các vùng đất khác (khoản 11 Điều 3 
Luật đa dạng sinh học năm 2008). 

Nội dung của pháp luật về bảo tồn và phát triển bền vững hệ 
sinh thái tự nhiền được chia thành hai (02) nhóm chính là: Pháp 
luật về khu bảo tồn và pháp luật về phát triển bền vững các hệ 
sinh thái tự nhiên. 

Khu bảo tồn bao gồm: Vườn quốc gia; khu dự trữ thiên nhiên; 
khu bảo tồn loài - sinh cảnh: khư bảo vệ cảnh quan, trong đó các 
khu bảo tồn phải thoả mãn các tiêu chí sau: 


- Vườn quốc gia phải có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối 


với quốc gia, quốc tế, đặc thì hoặc đại điện cho một vùng sinh 
thái tự nhiên: là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo 
mùa của ít nhất một loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 
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hiểm được ưu tiên bảo vệ; có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo 
dục; có cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên, có 
giá trị du lịch sinh thái. 


hiểm được uu tiên bảo vệ; có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo 
ục; có cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên, có 
giá trị du lịch sinh thái. 


giáo dục hoặc du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Khu dự trữ thiên 
nhiên cấp tỉnh là khu thuộc quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 
của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm mục đích báo tồn 
các hệ sinh thái tự nhiên trên địa bàn. 


- Khu bảo tổn loài - sinh cảnh cấp quốc gia phải là nơi sinh 
sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất một loài 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ: có 
giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục. Khu bảo tồn loài - sinh cảnh 
cấp tỉnh là khu thuộc quy hoạch bảo tổn đa đạng sinh học của 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm mục đích bảo tồn các 
loài hoang đã trên địa bàn. 

- Khu bảo vệ cảnh quan cấp quốc gia phải có hệ sinh thái đặc 
thù; có cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên; có 
giá trị về khoa học, giáo dục, du lịch sinh thái, nghỉ đưỡng. Khu 
bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh là khu thuộc quy hoạch bảo tồn đa dạng 
sinh học của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm mục 
đích bảo vệ cảnh quan trên địa bàn. 

Khu bảo tồn cấp quốc gia đo Thủ tướng Chính phủ quyết 
định thành lập. Quyết dịnh thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia 
phát có các nội dung: Vị trí địa H. ranh giới, diện tích khu bảo 
tổn và vùng đệm; vị trí địa lí, ranh giới, điện tích phân khu bảo 
vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hôi sinh thái, phân khu dịch vụ - 
hành chính; mục đích bảo tồn đa dạng sinh học của khu bảo tồn; 
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giáo dục hoặc du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Khu dự trữ thiên 
nhiên cấp tỉnh là khu thuộc quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 
của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm mục đích báo tồn 
các hệ sinh thái tự nhiên trên địa bàn. 

- Khu bảo tổn loài - sinh cảnh cấp quốc gia phải là nơi sinh 
sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất một loài 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; có 
giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục. Khu bảo tồn loài - sinh cảnh 
cấp tỉnh là khu thuộc quy hoạch bảo tổn đa dạng sinh học của 
tỉnh, thành phó trực thuộc trung ương nhằm mục đích bảo tồn các 
loài hoang đã trên địa bàn. 

- Khu bảo vệ cảnh quan cấp quốc gia phải có hệ sinh thái đặc 
thù; có cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên; có 
giá trị về khoa học, giáo dục, du lịch sinh thái, nghỉ đưỡng. Khu 
bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh là khu thuộc quy hoạch bảo tồn đa dạng 
sinh học của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm mục 
đích bảo vệ cảnh quan trên địa bàn. 

Khu bảo tồn cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định thành lập. Quyết dịnh thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia 
phát có các nội dung: Vị trí địa H. ranh giới, diện tích khu bảo 
tổn và vùng đệm; vị trí địa lí, ranh giới, điện tích phân khu bảo 
vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hôi sinh thái, phân khu dịch vụ - 
hành chính; mục đích bảo tồn đa dạng sinh học của khu bảo tồn; 
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kế hoạch phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn; 
phương án ôn định hoặc di dời hộ gia đình, cá nhân sinh sống 
trong khu bảo tồn; phương án chuyên đổi mục đích sử dụng đất 
trong khu bảo tổn; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
ban quản lí khu bảo tổn. 

Uý ban nhân dân cấp tỉnh quyết dịnh thành lập khu bảo tồn 
cấp tỉnh sau khi có ý kiến của uỹ ban nhân dân các cấp có liên 
quan, ý kiến cộng đồng dân cư sinh sống hợp pháp trong khu 
vực dự kiến thành lập khu bảo tổn hoặc tiếp giáp với khu bảo tồn 
và ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản 
lí khu bảo tồn. 

Khu bảo tồn có ba (03) phân khu chức năng: Phân khu bảo vệ 
nghiêm ngặt; phân khu phục hồi sinh thái; phân khu dịch vụ - 
hành chính. Khu bảo tồn phải được cắm mốc để xác lập ranh giới; 
phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trong khu bảo tốn phải được xác 
định diện tích, vị trí trên thực địa hoặc tọa độ trên mặt nước biển. 
Ban quản lí khu bảo tồn hoặc tổ chức được giao quản lí khu báo 
tồn chủ trì phối hợp với uỷ ban nhân dân các cấp nơi có khu bảo 
tồn tô chức việc cắm mốc phân định ranh giới khu bảo tồn. 

Khu bảo tồn cấp quốc gia có ban quản lí. Ban quản lí khu bảo 
tồn cấp quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính 
hoặc đơn vị sự nghi 


công lập chưa tự chủ về tài chính. Căn cứ 
vào tình hình thực tế của địa phương, khu bảo tổn cấp tỉnh được 
giao cho ban quản lí là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài 
chính hoặc đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ về tài chính hoặc 
tổ chức được giao quản lí khu báo tồn theo quy dịnh của pháp luật. 
Pháp luật đa dạng sinh học còn quy định quyền và trách nhiệm 
của ban quản lí, tổ chức được giao quản lí khu bảo tồn; quyền và 
nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu 
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kế hoạch phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn; 
phương án ôn định hoặc di dời hộ gia đình, cá nhân sinh sống 
trong khu bảo tồn; phương án chuyên đổi mục đích sử dụng đất 
trong khu bảo tổn; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
ban quản lí khu bảo tổn. 

Uý ban nhân dân cấp tỉnh quyết dịnh thành lập khu bảo tồn 
cấp tỉnh sau khi có ý kiến của uỹ ban nhân dân các cấp có liên 
quan, ý kiến cộng dồng dân cư sinh sống hợp pháp trong khu 
vực dự kiến thành lập khu bảo tổn hoặc tiếp giáp với khu bảo tồn 
và ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản 
lí khu bảo tồn. 

Khu bảo tổn có ba (03) phân khu chức năng: Phân khu bảo vệ 
nghiêm ngặt; phân khu phục hồi sinh thái; phân khu dịch vụ - 
hành chính. Khu bảo tồn phải được cắm mốc để xác lập ranh giới; 
phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trong khu bảo tồn phải được xác 
định diện tích, vị trí trên thực địa hoặc tọa độ trên mặt nước biển. 
Ban quản lí khu bảo tồn hoặc tổ chức được giao quản lí khu báo 
tồn chủ trì phối hợp với uỷ ban nhân dân các cấp nơi có khu bảo 


tồn tô chức việc cắm mốc phân định ranh giới khu bảo tổn. 


Khu bảo tồn cấp quốc gia có ban quản lí. Ban quản lí khu bảo 
tồn cấp quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính 
hoặc đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ vẻ tài chính. Căn cứ 
vào tình hình thực tế của địa phương, khu bảo tổn cấp tỉnh được 
giao cho ban quản lí là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài 
chính hoặc đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ về tài chính hoặc 
tổ chức được giao quản lí khu báo tồn theo quy dịnh của pháp luật. 

Pháp luật da dạng sinh học còn quy định quyền và trách nhiệm 
của ban quản lí, tổ chức được giao quân lí khu bảo tồn; quyền và 
nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu 
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bảo tồn; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp 
pháp trong khu báo tổn; quản lí vùng dệm của khu báo tổn (các 
điều 29, 30, 31, 32 Luật đa dạng sinh học năm 2008). 


Ngoài khu bảo tồn, các hệ sinh thái tự nhiên “khác phải được 
điều tra, đánh giá và 


tên bền vững. Cụ thể 
là hệ sinh thái rừng tự nhiên phải được diều tra, đánh giá và xác 
lập chế độ phát triển bền vững theo quy định của pháp luật về 
bảo vệ và phát triển rừng và các quy định khác của pháp luật có 
liên quan. Hệ sinh thái tự nhiên trên biển phải được điều tra, 
đánh giá và xác lập chế độ phát triển bền vững theo quy định của 
pháp luật về thuỷ sản và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan. Hệ sinh thái tự nhiên trên các vùng đất ngập nước tự 
nhiên, vùng núi đá vôi, vùng đất chưa sử dụng không thuộc các 
đối tượng trên được điều tra, đánh giá và xác lập chế độ phát 
triển bền vững theo quy định của Luật đa đạng sinh học và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2.2.3. Pháp luật về bảo tổn và phát triển bên vững các loài 
sừnh vật 

Nội dung chính của pháp luật về bảo tồn và phát triển bên 
vững các loài sinh vật bao gồm ba (03) nhóm chính: pháp luật về 
bảo vệ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ; pháp luật về phát triển bền vững các loài sinh vật và 
pháp luật về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại. 

- Loài được xem xét đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ bao gôm: Loài động vật, thực vật hoang 
đã nguy cấp, quý, hiếm; giỐng cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh 
vật và nắm nguy cấp, quý, hiếm. 

Việc để nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy 
cấp, quý. hiếm được ưu tiên bảo vệ do các tổ chức, cá nhân thục 
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bảo tồn; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp 
pháp trong khu báo tổn; quản lí vùng dệm của khu báo tổn (các 
điều 29, 30, 31, 32 Luật đa dạng sinh học năm 2008). 


Ngoài khu bảo tồn, các hệ sinh thái tự nhiên “khác phải được 
điều tra, đánh 


triên bền vũng. Cụ thể 
là hệ sinh thái rừng tự nhiên phải được diễu tra, đánh giá và xác 
lập chế độ phát triển bền vững theo quy định của pháp luật về 
bảo vệ và phát triển rừng và các quy định khác của pháp luật có 
liên quan. Hệ sinh thái tự nhiên trên biển phải được điều tra, 
đánh giá và xác lập chế độ phát triển bền vững theo quy định của 
pháp luật về thuỷ sân và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan. Hệ sinh thái tự nhiên trên các vùng đất ngập nước tự 
nhiên, vùng núi đá vôi, vùng đất chưa sử dụng không thuộc các 
đối tượng trên được điều tra, đánh giá và xác lập chế độ phát 
triển bền vững theo quy định của Luật đa dạng sinh học và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2.2.3. Pháp luật về bảo tổn và phát triển bên vững các loài 
sừnh vật 

Nội dung chính của pháp luật về bảo tồn và phát triển bền 
vững các loài sinh vật bao gồm ba (03) nhóm chính: pháp luật về 
bảo vệ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ; pháp luật về phát triển bền vững các loài sinh vật và 
pháp luật về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại. 

- Loài được xem xét đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiểm được ưu tiên bảo vệ bao gồm: Loài động vật, thực vật hoang 
đã nguy cấp, quý, hiếm; giỐng cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh 
vật và nắm nguy cấp, quý, hiếm. 

Việc để nghị dưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy 
cấp, quý. hiếm được ưu tiên bảo vệ do các tổ chức, cá nhân thục 
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hiện để tài, dự án điều tra, nghiên cứu về loài sinh vật ở Việt 
Nam; tổ chức, cá nhân được giao quản lí rừng, khu bảo tổn, vùng 
đất ngập nước, biển và hệ sinh thái tự nhiên khác; hội, biệp hội và 
tổ chức khác về khoa học và công nghệ, môi trường. 

Chính phủ quyết định loài được dưa vào hoặc đưa ra khỏi 
Danh mục loài nguy cấp, quý hiểm được ưu tiên bảo vệ với các 
nội dung chính, gồm: 'Tên loài; đặc tính cơ bản của loài; chế độ 
quản lí, bảo vệ đặc thù; Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ phải được công bố công khai trên phương tiện 
thông tin đại chúng; định kì 3 năm một lần hoặc khi có nhu cầu, 
loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiểm được ưu tiên bảo 
vệ phải được điều tra, đánh giá quần thể để sửa đổi, bỗ sung. 

Khu vực có loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 
được ưu tiên bảo vệ sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo 
mùa phải được điều tra, đánh giá để lập dự án thành lập khu bảo 
tốn. Nhà nước thành lập hoặc giao cho tô chức, cá nhân thành lập 
cơ sở bảo tổn đa dạng sinh học để bảo tồn loài thuộc Danh mục 
loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Việc đưa loài thuộc 
Đanh mục loài nguy cấp, quý. hiếm được ưu tiên bảo vệ vào nuôi, 
trồng tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và việc thả loài thuộc 
Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ cơ sở 
cứu hộ vào nơi sinh sống tự nhiên của chúng phải được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. 

- Việc phát triển bền vững các loài sinh vật được thực hiện 
qua các quy định của pháp luật về cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. 
Theo đó, cơ sở bảo tổn đa dạng sinh học được thành lập nhằm 
mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, du lịch 
sinh thái, bao gồm: Cơ sở nuôi, trồng loài thuộc Danh mục loài 
nguy cấp, quý, hiếm được tu tiên bảo vệ; cơ sở cứu hộ loài hoang 
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hiện để tài, dự án điều tra, nghiên cứu về loài sinh vật ở Việt 
Nam; tổ chức, cá nhân được giao quản lí rừng, khu bảo tổn, vùng 
đất ngập nước, biển và hệ sinh thái tự nhiên khác; hội, biệp hội và 
tổ chức khác về khoa học và công nghệ, môi trường. 

Chính phủ quyết định loài được dưa vào hoặc đưa ra khỏi 
Danh mục loài nguy cấp, quý hiểm được ưu tiên bảo vệ với các 
nội dung chính, gồm: 'Tên loài; đặc tính cơ bản của loài; chế độ 
quản lí, bảo vệ đặc thù; Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ phải được công bế công khai trên phương tiện 
thông tin đại chúng; định kì 3 năm một lần hoặc khi có nhu cầu, 
loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý. hiểm được ưu tiên bảo 
vệ phải được điều tra, đánh giá quần thể để sửa đổi, bỗ sung. 

Khu vực có loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 
được ưu tiên bảo vệ sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo 
mùa phải được điều tra, đánh giá để lập dự án thành lập khu bảo 
tổn. Nhà nước thành lập hoặc giao cho. tổ chức, cá nhân thành lập 
cơ sở bảo tổn đa dạng sinh học để bảo tồn loài thuộc Danh mục 
loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Việc đưa loài thuộc 
Đanh mục loài nguy cấp, quý. hiếm được ưu tiên bảo vệ vào nuôi, 
trồng tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và việc thả loài thuộc 
Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ cơ sở 
cứu hộ vào nơi sinh sống tự nhiên của chúng phải được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. 

- Việc phát triển bền vững các loài sinh vật được thực hiện 
qua các quy định của pháp luật về cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. 
Theo đó, cơ sở bảo tổn đa dạng sinh học được thành lập nhằm 
mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, du lịch 
sinh thái, bao gồm: Cơ sở nuôi, trồng loài thuộc Danh mục loài 
nguy cấp, quý, hiếm được tu tiên bảo vệ; cơ sở cứu hộ loài hoang 
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đã; cơ sở lưu giữ giống cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật và nắm đặc 
hữu, nguy cấp, quý, hiểm có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, 
kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường hoặc văn hóa - lịch sử; 


cơ sở lưu giữ, bảo quản nguồn gen và mẫu vật di truyền. Pháp luật 
còn quy định qu 


à „ cá nhân quản lí cơ sở 
bảo tồn đa dạng sinh học. 

Việc phát triển bền vững các loài sinh vật còn thể hiện qua các 
quy định về loài hoang đã bị cấm khai thác và loài hoang dã được 
khai thác có điều kiện trong tự nhiên; quy định về nuôi, trồng loài 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo VỆ; 
quy định về trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bản, tặng cho, 
lưu giữ, vận chuyển các loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ và mẫu vật di truyền, sản phẩm của 
chúng; quy định về cứu hộ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; quy định về bảo vệ giống cây 
trồng, vật nuôi đặc hữu hoặc có giá trị đang bị đe dọa tuyệt chủng; 
quy định về bảo vệ loài vi sinh vật và nắm đặc hữu hoặc có giá trị 
đang bị đe đoạ tuyệt chủng. 

- Kiểm soát loài ngoại lai xâm hại được thực hiện qua các 
quy định về điều tra và lập Danh mục loài ngoại lai xâm hại; 
kiểm soát việc nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại. xâm nhập từ 
bên ngoài của loài ngoại lai; kiểm soát việc nuôi trồng, loài ngoại 


lai có nguy cơ xâm hại; kiểm soát sự lây lan, phát triển của loài 
ngoại lai xâm hại. 

Thông tin về loài ngoại lai xâm hại phải được công khai. Bộ 
tài nguyên và môi trường, Bộ nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công khai Danh 
mục loài ngoại lai xâm hại, thông tin về khu vực phân bố, mức độ 
xâm hại của loài ngoại lai xâm hại trên trang thông tin điện tử của 
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đã; cơ sở lưu giữ giống cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật và nắm đặc 
hữu, nguy cấp, quý, hiểm có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, 
kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường hoặc văn hóa - lịch sử; 
cơ sở lưu giữ, bảo quản nguồn gen và mẫu vật di truyền. Pháp luật 
còn quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lí cơ sở 
bảo tồn đa dạng sinh học. 


Việc phát triển bền vững các loài sinh vật còn thể hiện qua các 
quy định về loài hoang đã bị cấm khai thác và loài hoang dã được 
khai thác có điều kiện trong tự nhiên; quy định về nuôi, trồng loài 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo VỆ; 
quy định về trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bản, tặng cho, 
lưu giữ, vận chuyển các loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ và mẫu vật di truyền, sản phẩm của 
chúng; quy định về cứu hộ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; quy định về bảo vệ giống cây 
trồng, vật nuôi đặc hữu hoặc có giá trị đang bị đe dọa tuyệt chủng; 
quy định về bảo vệ loài vi sinh vật và nắm đặc hữu hoặc có giá trị 
đang bị đe đoạ tuyệt chủng. 

- Kiểm soát loài ngoại lai xâm hại được thực hiện qua các 
quy định về điều tra và lập Danh mục loài ngoại lai xâm hại; 
kiểm soát việc nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại, sự xâm nhập từ 
bên ngoài của loài ngoại lai; kiểm soát việc nuôi trồng, loài ngoại 
lai có nguy cơ xâm hại; kiểm soát sự lây lan, phát triển của loài 
ngoại lai xâm hại. 

Thông tín về loài ngoại lai xâm hại phải được công khai. Bộ 
tài nguyên và môi trường, Bộ nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công khai Danh 
mục loài ngoại lai xâm hại, thông tin về khu vực phân bố, mức độ 
xâm hại của loài ngoại lai xâm hại trên trang thông tin điện tử của 
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mình. Cơ quan hải quan và các cơ quan có thẩm quyền tại cửa 
khẩn có trách nhiệm niêm yết Danh mục loài ngoại lai xâm hại tại 
cửa khẩu. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm đựa tin, 
tuyên truyền về loài ngoại lai xâm hại và biện pháp kiểm soát, cô 
lập, diệt trừ loài ngoại lai xâm hại. 

2.2.4. Pháp luật về bảo tồn và phát triển bẳn vững tài nguyên 
dị truyền 

Nội dung của pháp luật về bảo tồn và phát triển bền vững tài 
nguyên đi truyền gồm ba (03) nhóm: pháp luật về quản lí, tiếp cận 
nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen: pháp luật về lưu giữ, 
bảo quản mẫu vật di truyền, đánh giá nguồn gen, quản lí thông tin 
về nguồn gen, bản quyền tri thức truyền thống về nguồn gen; pháp 
luật về quản lí rủi ro do sinh vật biến dồi gen, mẫu vật di truyền 
của sinh vật biến đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học. 

~ Việc quản lí nguồn gen được xác định thuộc trách nhiệm của 
Nhà nước. Nhà nước thống nhất quản lí toàn bộ nguồn gen trên 
lãnh thổ Việt Nam. Nhà nước giao cho ban quản lí khu bảo tổn, tổ 
chức được giao quản lí khu bảo tồn quản lí nguồn gen trong khu 
bảo tổn; chủ cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ, cơ sở lưu giữ, bảo quản nguồn 
gen quân lí nguồn gen thuộc cơ sở của minh; tô chức, hộ gia đình, 
cá nhân được giao quản lí, sử dụng đất, rừng, mặt nước quản lí 
nguồn gen thuộc phạm vi được gìao quản lí, sử dụng; uý ban nhân 
dân cấp xã quản lí nguồn gen trên địa bàn, trừ các trường hợp nêu 
trên. Pháp luật còn quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân được giao quản lí nguồn gen; 

Việc tiếp cận nguồn gen được tiến hành theo trình tự, thủ 
tục: Đăng kí tiếp cận nguồn gen; hợp đồng bằng văn bản với tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lí nguồn gen về việc 
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mình. Cơ quan hải quan và các cơ quan có thẩm quyền tại cửa 
khẩn có trách nhiệm niêm yết Danh mục loài ngoại lai xâm hại tại 
cửa khẩu. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm đựa tin, 
tuyên truyền về loài ngoại lai xâm hại và biện pháp kiểm soát, cô 
lập, diệt trừ loài ngoại lai xâm hại. 

2.2.4. Pháp luật về bảo tồn và phát triển bên vững tài nguyên 
dị truyền 

Nội dung của pháp luật về bảo tồn và phát triển bền vững tài 
nguyên đi truyền gồm ba (03) nhóm: pháp luật về quản lí, tiếp cận 
nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen: pháp luật về lưu giữ, 
bảo quản mẫu vật di truyền, đánh giá nguồn gen, quản lí thông tin 
về nguồn gen, bản quyền tri thức truyền thống về nguồn gen; pháp 
luật về quản lí rủi ro do sinh vật biến dồi gen, mẫu vật di truyền 
của sinh vật biến đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học. 

~ Việc quản lí nguồn gen được xác định thuộc trách nhiệm của 
Nhà nước. Nhà nước thống nhất quản lí toàn bộ nguồn gen trên 
lãnh thổ Việt Nam. Nhà nước giao cho ban quản lí khu bảo tổn, tổ 
chức được giao quản lí khu bảo tồn quản lí nguồn gen trong khu 
bảo tổn; chủ cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ, cơ sở lưu giữ, bảo quản nguồn 
gen quân lí nguồn gen thuộc cơ sở của minh; tô chức, hộ gia đình, 
cá nhân được giao quản lí, sử dụng đất, rừng, mặt nước quản lí 
nguồn gen thuộc phạm vi được gìao quản lí, sử dụng; uý ban nhân 
dân cấp xã quản lí nguồn gen trên địa bàn, trừ các trường hợp nêu 
trên. Pháp luật còn quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân được giao quản lí nguồn gen; 

Việc tiếp cận nguồn gen được tiến hành theo trình tự, thủ 
tục: Đăng kí tiếp cận nguồn gen; hợp đồng bằng văn bản với tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lí nguồn gen về việc 
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tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; đề nghị cấp giấy phép 
tiếp cận nguồn gen. 

Sau khi đăng kí, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp cận nguồn 
gen phải hợp đồng bằng văn bản với tố chức, hộ gia đình, cá nhân 
được giao quản lí nguồn gen vẻ việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ 
lợi ích. Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích phải có 
xác nhận của uỷ ban nhâu dân cấp xã nơi thực hiện việc tiếp cận 
nguồn gen. Hợp động tiếp cận nguồn gen và chĩa sẻ lợi ích phải 
có các nội dung chủ yếu theo quy đính của pháp luật. 

Việc tiếp cận nguỗn gen phải được cơ quan có thâm quyền cấp 
phép. Điều kiện để tố chức, cá nhân được cấp giấy phép tiếp cận 
nguồn gen bao gồm: Đăng kí với cơ quan quản lí nhà nước có 
thắm quyền; dã kí hợp dồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 
với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lí nguồn gen; 
việc tiếp cận nguồn gen không thuộc các trường hợp là nguồn gen 
của loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiểm được ưu tiên 
bảo vệ, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thấm quyền cho 
phép và việc sử dụng nguồn gen có nguy cơ gây hại đối với con 
người, môi trường, an ninh, quốc phòng và lợi ích quốc ga, 


Pháp luật còn quy định rõ quyền và nghĩa vụ của tô chức, cá 
nhân được cấp giấy phép 
lệc tiếp cận nguồn gen. Theo đó, lợi ích thu được từ việc tiếp 


p cận nguôn gen; việc chia sẻ lợi ích 


cận nguồn gen phải được chia sẻ cho Nhà nước; tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân dược giao quản lí nguồn gen; tổ chức, cá nhân được 
cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen và các bên có liên quan khác 
được quy định trong giấy phép tiếp cận nguồn gen. Lợi ích thu 
được từ việc tiếp cận nguồn gen phải được chia sẻ trên cơ sở hợp 
đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, các quy định khác của 
pháp luật có liên quan. 
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tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; đề nghị cấp giấy phép 
tiếp cận nguồn gen. 

Sau khi đăng kí, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp cận nguồn 
gen phải hợp đồng bằng văn bản với tô chức, hộ gia đình, cá nhân 
được giao quản lí nguồn gen vẻ việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ 
lợi ích. Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích phải có 
xác nhận của uỷ ban nhâu dân cấp xã nơi thực hiện việc tiếp cận 
nguồn gen. Hợp động tiếp cận nguồn gen và chĩa sẻ lợi ích phải 
có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật. 

Việc tiếp cận nguỗn gen phải được cơ quan có thâm quyền cấp 
phép. Điều kiện để tỗ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiếp cận 
nguồn gen bao gồm: Đăng kí với cơ quan quản lí nhà nước có 
thắm quyền; dã kí hợp dồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 
với tỏ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lí nguồn gen; 
việc tiếp cận nguồn gen không thuộc các trường hợp là nguồn gen 
của loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiểm được ưu tiên 
bảo vệ, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thấm quyền cho 
phép và việc sử dụng nguồn gen có nguy cơ gây hại đối với con 
người, môi trường, an ninh, quốc phòng và lợi ích quốc ga, 


Pháp luật còn quy định rõ quyền và nghĩa vụ của tô chức, cá 
nhân được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen; việc chia sẻ lợi ích 
từ việc 


cận nguồn gen. Theo đó, lợi ích thu được từ việc tiếp 
cận nguồn øeu phải dược chia sẻ cho Nhà nước; tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân dược giao quản tí nguồn gen; tổ chức, cá nhân được 
cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen và các bên có liên quan khác 
được quy định trong giấy phép tiếp cận nguồn gen. Lợi ích thu 
được từ việc tiếp cận nguồn gen phải được chia sẻ trên cơ sở hợp 
đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, các quy định khác của 
pháp luật có liên quan. 
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- Việc lưu giữ và bảo quản mẫu vật đi truyền được quy định, 
gồm: Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình tổ chức việc lưu giữ và bảo quản lâu đài mẫu vật di 
truyền của loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiểm được ưu 
tiên bảo vệ, loài nhập khẩu phục vụ công tác nghiên cứu, nhân 
giống, lai tạo giống, ứng dụng và phát triển nguồn gen. Tổ chức, 
cá nhân phát hiện, lưu giữ mẫu vật di truyền của loài thuộc Đanh 
mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đã bị tuyệt 
chủng trong tự nhiên có trách nhiệm báo cho uỷ ban nhân dân cấp 
xã. Sau khi nhận được thông tin, uỷ ban nhân dân cấp xã có trách 
nhiệm báo cáo ngay với cơ quan chuyên môn về tài nguyên và 
môi trường của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đẻ có biện pháp xử lí. 
Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân dầu tư lưu giữ và bảo 
quản lâu dài mẫu vật di truyền để hình thành ngân hàng gen phục 
vụ công tác bảo tồn đa đạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội. 

Bản quyền trí thức truyền thống về nguồn sen được pháp tuật 
quy định theo hướng Nhà nước bảo hộ bản quyền tri thức truyền 
thống về nguồn gen, khuyến khích và hỗ trợ tổ chức, cá nhân đăng 
kí bản quyền trí thức truyền thông về nguồn gen. Bộ khoa học và 
công nghệ chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang, 
hướng dẫn thủ tục đăng kí bản quyền tri thức truyền thống về 
nguồn gen. 


ó liên quan 


ến đỗi gen, mẫu vật 
đi truyền của sinh vật biển đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học 
được quy định như sau: 'Tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo ra sinh 
vật biến dổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen phải 
đăng kí với Bộ khoa học và công nghệ và phải có các điều kiện về 
cơ sở vật chất - kĩ thuật, công nghệ và cán bộ chuyên môn theo 
quy định của Bộ khoa học và công nghệ; tổ chức, cá nhân p 
khẩu sinh vật biến đổi gen, mẫu vật đi truyền của sinh vật biến đổi 


~ Trách nhiệm quản lí rủi ro do sinh vật 
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- Việc lưu giữ và bảo quản mẫu vật đi truyền được quy định, 
gồm: Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình tổ chức việc lưu giữ và bảo quản lâu đài mẫu vật di 
truyền của loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiểm được ưu 
tiên bảo vệ, loài nhập khẩu phục vụ công tác nghiên cứu, nhân 
giống, lai tạo giống, ứng dụng và phát triển nguồn gen. Tổ chức, 
cá nhân phát hiện, lưu giữ mẫu vật di truyền của loài thuộc Đanh 
mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đã bị tuyệt 
chủng trong tự nhiên có trách nhiệm báo cho uỷ ban nhân dân cấp 
xã. Sau khi nhận được thông tin, uỷ ban nhân dân cấp xã có trách 
nhiệm báo cáo ngay với cơ quan chuyên môn về tài nguyên và 
môi trường của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đẻ có biện pháp xử lí. 
Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân dầu tư lưu giữ và bảo 
quản lâu đài mẫu vật di truyền để hình thành ngân hàng gen phục 
vụ công tác bảo. tồn đa đạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội. 

Bản quyền trí thức truyền thống về nguồn gen được pháp tuật 
quy định theo hướng Nhà nước bảo hộ bản quyền tri thức truyền 
thống về nguồn gen, khuyến khích và hỗ trợ tổ chức, cá nhân đăng 
kí bản quyền trí thức truyền thông về nguồn gen. Bộ khoa học và 
công nghệ chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan 
hướng dẫn thủ tục đăng kí bản quyền tri thức truyền thống về 
nguồn gen. 

~ Trách nhiệm quản lí rủi ro do sinh vật biến đổi gen, mẫu vật 
di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học 
được quy định như sau: 'Tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo ra sinh 
vật biến dỗổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen phải 
đăng kí với Bộ khoa học và công nghệ và phải có các điều kiện về 
cơ sở vật chất - kĩ thuật, công nghệ và cán bộ chuyên môn theo 
quy định của Bộ khoa học và công nghệ; ö chức, cá nhân nhập 
khẩu sinh vật biến đổi gen, mẫu vật đi truyền của sinh vật biến đổi 
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gen phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; tô 
chức, cá nhân nghiên cứu, nhập khẩu, mua, bán, phóng thích sinh 
vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đối gen phái 
công khai thông tin về mức độ rủi ro và các biện pháp quản lí rủi 
ro theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học. 

Việc quản lí rúi ro do sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền 
của sinh vật biến đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học phải 
phải được tiến hành qua các bước lập, thẩm định báo cáo đánh giá 
rủi ro do sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến 
đối gen gây ra đối với đa dạng sinh học; cấp giấy chứng nhận an 
toàn của sinh vật biển đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biển 
đổi gen đối với đa dạng sinh học. Cụ thể là tổ chức, cá nhân 
nghiên cứu tạo ra, nhập khẩu, phóng thích sinh vật biến đổi gen, 
mẫu vật đi truyền của sinh vật biến đổi gen phải lập báo cáo đánh 
giá rủi ro do sinh vật biến đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học. 

Báo cáo đánh giá rủi ro do sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di 
truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học 
phải có các nội dung: Mô tá biện pháp đánh giá rủi ro; mức độ rủi 
ro; biện pháp quản lí rủi ro. Báo cáo đánh giá rủi ro do sinh vật 
biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra 
đối với đa dạng sinh học phải được cơ quan quản lí nhà nước có 
thẩm quyền thấm định. 

“Thông tin về mức độ rủi ro và biện pháp quản lí rủi ro đo sinh 
vật biến đổi gen, mẫu vật-di truyền của sinh vật biến đổi gen gây 
ra đối với đa dạng sinh học phải được công khai. Cụ thể là tổ 
chức, cá nhân nghiên cứu tạo ra, nhập khẩu, mua, bản, phỏng 
thích sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đối 
gen phải công khai thông tin về mức độ rủi ro và biện pháp quản 
lí rủi ro đối với đa dạng sinh học. 


gen phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; tô 
chức, cá nhân nghiên cứu, nhập khẩu, mua, bán, phóng thích sinh 
vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đối gen phái 
công khai thông tin về mức độ rủi ro và các biện pháp quản lí rủi 
ro theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học. 

Việc quản lí rúi ro do sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền 
của sinh v: 


biến đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học phải 
phải được tiến hành qua các bước lập, thẩm định báo cáo đánh giá 
rủi ro do sình vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến 
đối gen gây ra đối với đa dạng sinh học; cấp giấy chứng nhận an 
toàn của sinh vật biển đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biển 
đổi gen đối với đa dạng sinh học. Cụ thể là tổ chức, cá nhân 
nghiên cứu tạo ra, nhập khẩu, phóng thích sinh vật biến đổi gen, 
mẫu vật đi truyền của sinh vật biến đổi gen phải lập báo cáo đánh 
giá rủi ro do sinh vật biến đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học. 

Báo cáo đánh giá rủi ro do sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di 
truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học 
phải có các nội dung: Mô tá biện pháp đánh giá rủi ro; mức độ rủi 
ro; biện pháp quản lí rủi ro. Báo cáo đánh giá rủi ro do sinh vật 
biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra 
đối với đa dạng sinh học phải được cơ quan quản lí nhà nước có 
thâm quyền thẩm định. 

“Thông tin về mức độ rủi ro và biện pháp quản lí rủi ro đo sinh 
vật biến đổi gen, mẫu vật-di truyền của sinh vật biến đổi gen gây 
ra đối với đa dạng sinh học phải được công khai. Cụ thể là tổ 
chức, cá nhân nghiên cứu tạo ra, nhập khẩu, mua, bản, phỏng 
thích sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đối 
gen phải công khai thông tin về mức độ rủi ro và biện pháp quản 
lí rủi ro đối với đa dạng sinh học. 


Cơ sở đữ liệu về sinh vật biến đổi gen, mẫu vật đi truyền của 
sinh vật biễn đổi gen liên quan đến đa dạng sinh học phải được 
quản lí chặt chẽ. Bộ tài nguyên và môi trường thống nhất quản lí 
cơ sở dữ liệu về sinh vật biến đổi gen, mẫu vật đi truyền của sinh 
vật biến đổi gen liên quan đến đa dạng sinh học; xây dựng trang 
thông tin điện tử về sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của 
sinh vật biến đổi gen liên quan đến đa dạng sỉnh học. 

Pháp luật còn quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 
nghiên cứu tạo ra, nhập khẩu, mua, bán, phóng thích sinh vật biến 
đổi gen, mẫu vật đi truyền của sinh vật biến đổi gen liên quan đến 
đa dạng sinh học; tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo ra, phóng thích 
sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen 
liên quan đến đa dạng sinh học và trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân cung cấp thông tin về sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di 
truyền của sinh vật biến đỗi gen liên quan đến đa đạng sinh học... 

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP. 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 

1. Phân tích khái niệm đa dạng sinh học và cho biết vai trò của 
đa đạng sinh học. 

2. Cho biết các quy định pháp luật về bảo tồn và phát triển bên 
vững các hệ sinh thái tự nhiên. 

3. Cho biết các quy định pháp luật về bảo tồn và phát triển bền 
vững các loài sinh vật, 

4. Cho biết các quy định pháp luật về bảo tồn và phát triển bền 
vững tài nguyên di truyền. 


Cơ sở đữ liệu về sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của 
sinh vật biễn đổi gen liên quan đến đa dạng sinh học phải được 
quản lí chặt chẽ. Bộ tài nguyên và môi trường thống nhất quản lí 
cơ sở dữ liệu về sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh 
vật biến đổi gen liên quan đến đa dạng sinh học; xây dựng trang 
thông tin điện tử về sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của 
sinh vật biến đổi gen liên quan đến đa dạng sỉnh học. 

Pháp luật còn quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 
nghiên cứu tạo ra, nhập khẩu, mua, bán, phóng thích sinh vật biến 
đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen liên quan đến 
đa dạng sinh học; tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo ra, phóng thích 
sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen 
liên quan đến đa dạng sinh học và trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân cung cấp thông tin về sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di 
truyền của sinh vật biến đỗi gen liên quan đến đa đạng sinh học... 


CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP. 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 


1. Phân tích khái niệm đa dạng sinh học và cho biết vai trò của 
đa đạng sinh học. 

2. Cho biết các quy định pháp luật về bảo tồn và phát triển bên 
vững các hệ sinh thái tự nhiên. 

3. Cho biết các quy định pháp luật về bảo tồn và phát triển bền 
vững các loài sinh vật, 

4. Cho biết các quy định pháp luật về bảo tồn và phát triển bền 
vững tài nguyên di truyền. 


V 
PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ MỖI TRƯỜNG 


I. KHÁI NIỆM ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG 

Đánh giá môi trường là thuật ngữ được sử dụng dễ chỉ các 
hoạt động phân tích, đánh giá những ảnh hưởng đến môi trường 
khi triên khai các hoạt động phát triển. Đánh giá môi trường bao 
gồm: Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM) và cam kết bảo vệ môi trường (CBM), trong 
đó CBM có thê được hiểu là ĐTM ở đạng ở dạng đơn giản. 


1.1. Sơ lược quá trình phát triển của hoạt động đánh giá 
tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược 

Xã hội loài người dang sống trong thời kì công nghiệp với 
việc gia tăng khai thác các nguôn tài nguyên thiên nhiên. Điều này 
cũng đồng nghĩa với việc con người can thiệp vào môi trường, 
thiên nhiên nhiều hơn trước. Để 


ế ngự thiên nhiên", con người 
nhiều khi đã tạo nên những mâu thuẫn sâu sắc giữa mục tiêu phát 


triển của mình với những diễn biến mang tính quy luật của thiên 
nhiên. Bên cạnh đó, xã hội công nghiệp còn tạo ra sự chênh lệch 
rất lớn về mức độ phát triển kinh tế giữa các nước. Trật tự bất hợp 
lí về kinh tế thế giới đã làm xuất hiện hai hình thức ô nhiễm chính 
trên thế giới có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ với nhau. Đó là 
"ô nhiễm do tiêu thụ" tại các nước công nghiệp phát triển và "ô 
nhiễm do đói nghèo" tại các nước chậm phát triển. 


Như vậy, các hoạt động của con người ngày càng tác động 
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V 
PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG 


I. KHÁI NIỆM ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG 

Đánh giá môi trường là thuật ngữ được sử dụng dễ chỉ các 
hoạt động phân tích, đánh giá những ảnh hưởng, đến môi trường 
kbi triển khai các hoạt động phát triển. Đánh giá môi trường bao 
gồm: Đánh giá môi trường chiến lược (MC), đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM) và cam kết bảo vệ môi trường (CBM), trong 
đó CBM có thể được hiểu là ĐTM ở đạng ở dạng đơn giản. 

1.1. Sơ lược quá trình phát triển của hoạt động đánh giá 
tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược 

Xã hội loài người dang sống trong thời kì công nghiệp với 
việc gia tăng khai thác các nguôn tài nguyên thiên nhiên. Điều này 
cũng đồng nghĩa với việc con người can thiệp vào môi trường, 
thiên nhiên nhiều hơn trước. Để "chế ngự thiên nhiên", con người 
nhiều khi đã tạo nên những mâu thuần sâu sắc giữa mục tiêu phát 
triển của mình với những diễn biến mang tính quy luật của thiên 
nhiên. Bên cạnh đó, xã 


công nghiệp còn tạo ra sự chênh lệch 
rất lớn về mức độ phát triển kinh tế giữa các nước. Trật tự bất hợp 
lí về kinh tế thế giới đã làm xuất hiện hai hình thức ô nhiễm chính 
trên thế giới có mối quan 


n chứng chặt chẽ với nhau. Đó là 
"ô nhiễm do tiêu thụ" tại các nước công nghiệp phát triển và "ô 
nhiễm do đói nghèo" tại các nước chậm phát triển. 


Như vậy, các hoạt động của con người ngày càng tác động 


137 


nhiều hơn tới thiên nhiên và môi trường xung quanh. Tác động 
môi trường tạo ra những thay đổi về chất lượng, biến đổi sự phân 
bố các tài nguyên thiên nhiên hoặc nhân tố chất lượng môi trường. 
Những tác động đó có thể tích cực nhưng cũng có thể tiêu cực. 
Chính vì thế con người cần phải xem xét để tìm ra cũng như để dự 
liệu được những tác động nào là tích cực đề phát huy và những tác 
động nào là tiêu cực để hạn chế. Đòi hỏi này của thực tiễn đã dẫn 
đến sự hình thành nên khái niệm ĐTM và ĐMC (sau đây gọi 
chung là đánh giá môi trường). 

Vào những năm 60 và 70 của thế ki trước, người dân tại các 
nước công nghiệp phát triển quan tâm sâu sắc hơn tới nhân tố chất 
lượng môi trường. Những nguy cơ về thảm họa môi trường do sự 
phát triển công nghiệp mang lại đã biến mối quan tâm về môi 
trường thành vấn để chính trị rất quan trọng tại nhiều quốc gia. 
Chính phủ nhiều nước phải đề ra những đường lối, chính sách cụ 
thể về môi trường. Việc cần thiết phải đánh giá toàn diện những 
hậu quả kình tế, xã hội và môi trường trong quá trình thực hiện 
những dự án phát triển đã trở thành những nghĩa vụ pháp lí. Chính 
vì vậy thuật ngữ ĐTM và ĐMC đã xuất hiện trong chính sách và 
luật pháp môi trường của một số nước. Đây là những khái niệm 
pháp lí tương đối mới so với nhiều khái niệm pháp lí truyền thống 
khác. Tuy nhiên, khác với nhiều khái niệm pháp lí khác phải mất 
tới hàng trăm năm mới hoàn thành sự nghiệp "toàn cầu hoá" của 
chúng, khái niệm ĐTM và ĐMC chỉ mới xuất hiện vài năm đã trở 
thành định chế pháp lí phổ biến và xuất hiện nhanh chóng trong 
hệ thống pháp luật của đa số các nước trên thế giới. 

1.1.1. Sơ lược quá trình phát triển của đánh giá tác động 
môi trường 

Có thể nói, Hoa Kì là quốc gia đầu tiên trên thế giới chính 
thức đưa khái niệm ĐTM vào trong pháp luật môi trường của 
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nhiều hơn tới thiên nhiên và môi trường xung quanh. Tác động 
môi trường tạo ra những thay đổi về chất lượng, biến đổi sự phân 
bố các tài nguyên thiên nhiên hoặc nhân tố chất lượng môi trường. 
Những tác động đó có thể tích cực nhưng cũng có thể tiêu cực. 
Chính vì thế con người cần phải xem xét để tìm ra cũng như dễ dự 
liệu được những tác động nào là tích cực đẻ phát huy và những tác 
động nào là tiêu cực để hạn chế. Đòi hỏi này của thực tiễn đã dẫn 
đến sự hình thành nên khái niệm ĐTM và ĐMC (sau đây gọi 
chung là đánh giá môi trường). 

Vào những năm 60 và 70 của thế ki trước, người dân tại các 
nước công nghiệp phát triển quan tâm sâu sắc hơn tới nhân tố chất 
lượng môi trường. Những nguy cơ về thảm họa môi trường do sự 
phát triển công nghiệp mang lại đã biến mối quan tâm về môi 
trường thành vấn để chính trị rất quan trọng tại nhiều quốc gia. 
Chính phủ nhiều nước phải đề ra những đường lỗi, chính sách cụ 
thể về môi trường. Việc cần thiết phải đánh giá toàn diện những 
hậu quả kình tế, xã hội và môi trường trong quá trình thực hiện 
những dự án phát triển đã trở thành những nghĩa vụ pháp lí. Chính 
vì vậy thuật ngữ ĐTM và ĐMC đã xuất hiện trong chính sách và 
luật pháp môi trường của một số nước. Đây là những khái niệm 
pháp lí tương đối mới so với nhiều khái niệm pháp lí truyền thống 
khác. Tuy nhiên, khác với nhiều khái niệm pháp lí khác phải mất 
tới hàng trăm năm mới hoàn thành sự nghiệp "toàn cầu hoá" của 
chúng, khái niệm ĐTM và ĐMC chỉ mới xuất hiện vài năm đã trở 
thành định chế pháp lí phổ biến và xuất hiện nhanh chóng trong 
hệ thống pháp luật của đa số các nước trên thế giới. 

1.1.1. Sơ lược quá trình phát triển của đánh giá tác động 
môi trường 


Có thể nói, Hoa Kì là quốc gia đầu tiên trên thế giới chính 
thức đưa khái niệm ĐTM vào trong pháp luật môi trường của 
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nước mình. Năm 1970, Hợp chủng quốc Hoa Kì thông qua Luật 
về chính sách môi trường quốc gia. Luật này yêu cầu phải tiến 
hành DTM đối với các hoạt động ở cấp liên bang có khả năng ảnh 
hướng nhiều tới chất lượng môi trường sống của con người. Ngay 
sau đó, khái niệm ĐTM đã lan rộng sang nhiều hệ thống pháp luật 
khác, đầu tiên là Anh, sau đó tới Cộng hoà Liên bang Đức và 
phần lớn các nước Bắc Âu. Hiện nay, Ở nhiều nước đã có các quy 
định pháp luật tương đối hoàn chỉnh về ĐTM. 


Năm 1973 và 1977, các bộ trưởng bộ môi trường các nước 
h viên EC đã nhóm họp dễ xem xét về chương trình hành 
động môi trường của Cộng đồng. Ngày 27/6/1985 EC ra Hướng 
dẫn 85/337/EC về ĐTM như là bước thực hiện những thoả thuận 
đạt được tại các kì họp trên. Các nước thuộc Cộng đồng châu Âu 
đã được yêu cầu đáp ứng các quy định của hướng dẫn trên. Theo 
hướng dẫn của EC thì ĐTM là việc xác định, mô tả và đánh giá 
các hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp của dự án tới con người, hệ 
động, thực vật, đất, nước, không khí... cũng như sự tác động qua 
lại lẫn nhau của các yếu tổ này. 

Với vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế thế giới, đặc biệt 
là các nước đang phát triển, các tổ chức tài chính quốc tế đã tích 
cực thúc đẩy việc tiễn hành ĐTM tại các nước thành viên. Chẳng 
hạn, Ngân hàng phát triển châu Á đã ban hành một loạt các hướng 
dẫn về xét duyệt ĐTM cho các dự án về nông nghiệp và tài 
nguyên thiên nhiên, về công trình xây dựng cơ bản. Năm 1989, 
Ngân hàng thế giới lần đầu tiên ban hành Chỉ thị hành động về 
ĐĨM. Theo chỉ thị này, tất cả các dự án có sử dụng vốn của Ngân 
hàng thế giới đều phải tiến hành IYTM. Chỉ thị này đã phát huy tác 
dụng ngay sau khi nó ra đời. Có thể nhận rõ tác dựng này qua dự 
án nhà máy thuỷ điện Pakl Mun của Thái Lan. Thông qua quá 
trình thâm định báo cáo ĐTM, thiết kế ban dầu đã được sửa chữa 
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một cách căn bản: Đó là hạ thấp chiều cao của đập nước. Điều này 
có ý nghĩa quan trọng vì đã làm giảm số người phải di đời chỗ ở 
từ khoảng 20.000 xuống chỉ còn khoảng 1.000 và bảo tổn được 
một vùng tự nhiên rộng lớn. 

Tư liệu của UNEP cho thấy, tính đến năm 1985, có tới 3/4 các 
nước phát triển đã có quy định về ĐTM ở những mức độ khác nhau 
hoặc ít nhất cũng đã hoàn thành báo cáo về ĐTM. DTM cũng đã 
được hầu hết các nước trong khu vực chính thức đưa vào pháp luật 
môi trường từ những năm đầu của thập kí thứ 9 của thế kỉ XX. 

Tại các nước xã hội chú nghĩa trước đây, quá trình xem xét tác 
động của một hoạt động tới môi trường thường được gọi là quá 
trình “Đánh giá sinh thái” cũng đã được chính phủ quan tâm sâu 
sắc. Do đặc thù của nền kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa có sự 
quản lí cao của nhà nước nên các đề án và chương trình phát triển 
đều được xem xét chặt chẽ về nhiều mặt, trong đó có các nội dung 
về bảo vệ môi trường. Việc kết hợp chặt chẽ quá trình xem xét về 
khía cạnh môi trường với kế hoạch hoá phát triển kinh tế, quy 
hoạch và thiết kế các công trình tạo nên những thuận lợi lớn cho 
bảo vệ tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên sự kết hợp đó nhiều 
khi cũng có thể mang lại những bất lợi cho việc xem xét, cân nhắc 
các nội dung bảo vệ môi trường. Do yêu cầu của tăng trưởng kinh 
tế cho nên việc xét duyệt các khía cạnh kinh tế, kĩ thuật, xã hội 
thường lấn át khía cạnh môi trường. Không những thế, nhiều 
trường hợp, quá trình ĐTM chỉ được thực hiện khi dự án hoặc dã 
được quyết định hoặc đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, không thể 
phủ nhận những đóng góp to lớn tới môi trường toàn cầu của các 
nước xã hội chủ nghĩa trước đây qua việc thực hiện D7TM, 

1.12. Sơ lược quá trình phát triển của đánh giá môi trường 
chiến lược 


Cùng với sự xuất hiện của DTM, các hình thức dánh giá môi 
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trường được cho là theo cách tiếp cận ĐMC dã xuất hiện. Ví dự: 
trong Luật về chính sách môi trường quốc gia của Hoa Kì 
(NEPA), (969, phần 102 nêu rõ một trong những đối tượng phải 
thực hiện đánh giá môi trường là các đề xuất xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật. 

Các hình thức đánh giá theo chiều hướng của ĐMC khác cũng 
bắt dầu xuất hiện vào cuối những năm 70, đầu những năm 80 của 
thế kỉ trước, trong đó có thê kế đến yêu cầu rà soát các nội dung 
bảo vệ môi trường của một số để xuất có liên quan đến xây dựng 
chính sách tại Canada (1974-1977), Úc (1975-1977). 

Trong những năm 80 của thế kỉ trước, một số nước đã thông 
qua những văn bản pháp luật đặt nền tảng cho việc hình thành 
ĐMC, chẳng hạn như Hà Lan (Luật ĐTM, 1987), Úc (Luật về hội 
đồng thấm định tài nguyên, 1989). Đặc biệt, năm 1989 Uỷ ban 
kinh tế Châu Âu của Liên hợp quốc (UNECE) đã thông qua Công 
ước về ĐTM đối với các vấn đề xuyên biên giới trong đó chính 
thức yêu cầu các quốc gia thành viên thực hiện ĐTM đối với các 
chính sách, kế hoạch, quy hoạch. 

Trong những năm 90 của thế kí XX, ĐMC bắt dầu được tách 
ra khôi khuôn khổ của ĐTM để trở thành quá trình độc lập tại một 
số nước, trong đó mở đầu là Canada (Quyết định của Nội các 
công bố Quy trình đánh giá môi trường đối với các chính sách, 
chương trình dệ trình lên Nội các phê duyệt, 1990), Đan Mạch 
(Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đánh giá môi trường 
chiến lược đối với các văn bản và chính sách đệ trình lên Quốc 
hội và Chính phủ, 1993), 

ĐMC cũng đã được chính thức thừa nhận trong hệ thống pháp 
luật của các nước châu Á, như Trung Quốc (Luật bảo vệ môi 
trường sửa đổi năm 2002). 
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1.1.3. Quá trình phát triển của đánh giá tác động môi trường 
và đánh giá môi trường chiến lược tại Việt Nam 

Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa và đồng thời là nước đang 
phát triển. Thực tế này đã đặt Việt Nam trước những thuận lợi và 
khó khăn trong việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường. Với 
tư cách là quốc gia xã hội chủ nghĩa, nơi rừng, đất, các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên được coi là tài sản công cộng, việc thực hiện 
chính sách thống nhất, những biện pháp khẩn cấp để bảo vệ môi 
trường có cơ sở pháp lí khá vững chắc để thực hiện. Mặt khác, với 
tư cách là quốc gia đang phát triển, Việt Nam chịu áp lực đây 
mạnh khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên để 
đáp ứng nhu cầu phát triển. 

Cùng với sự phát triển kinh tế, Nhà nước ta cũng đã chú ý tới 
khía cạnh môi trường của quá trình này. Ngày 27/12/1993 Quốc 
hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật 
bảo vệ môi trường tạo nên bước ngoặt quan trọng trong việc bảo 
vệ môi trường của Việt Nam. Luật đã quy định các tổ chức và cá 
nhân phải thực hiện ĐTM dưới các hình thức khác nhau khi tiến 
hành các dự án phát triển hoặc tiến hành các hoạt động sản xuất, 
kinh đoanh theo pháp luật Việt Nam. Qua hơn I2 năm thực hiện, 
các quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 1993 nói chung, 
các quy định về ĐTM nói riêng đã góp phần rất lớn vào công cuộc 
bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước. Đã có hàng 
nghìn dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện trách nhiệm lập 
báo cáo ĐTM, qua đó đã đề ra và thực hiện những giải pháp thiết 
thực về bảo vệ môi trường, trong đó có những dự ẩn quan trọng 
cấp quốc gia như dự án xây dựng đường Hỗ Chí Minh, dự án xây 
dựng Nhà máy thuỷ điện Sơn La... 

Để khẳng định vai trò quan trọng của pháp luật về môi trường, 
ngày 29 tháng 11 năm 2005, Quốc hội đã thông qua Luật bảo vệ môi 
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1.1.3. Quá trình phát triển của đánh giá tác động môi trường 
và đánh giá môi trường chiến lược tại Việt Nam 

Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa và đồng thời là nước đang 
phát triển. Thực tế này đã đặt Việt Nam trước những thuận lợi và 
khó khăn trong việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường. Với 
tư cách là quốc gia xã hội chủ nghĩa, nơi rừng, đất, các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên được coi là tài sản công cộng, việc thực hiện 
chính sách thống nhất, những biện pháp khẩn cấp để bảo vệ môi 
trường có cơ sở pháp lí khá vững chắc để thực hiện. Mặt khác, với 
tư cách là quốc gia đang phát triển, Việt Nam chịu áp lực đây 
mạnh khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên để 
đáp ứng nhu cầu phát triển. 

Cùng với sự phát triển kinh tế, Nhà nước ta cũng đã chú ý tới 
khía cạnh môi trường của quá trình này. Ngày 27/12/1993 Quốc 
hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật 
bảo vệ môi trường tạo nên bước ngoặt quan trọng trong việc bảo 
vệ môi trường của Việt Nam. Luật đã quy định các tổ chức và cá 
nhân phải thực hiện ĐTM dưới các hình thức khác nhau khi tiến 
hành các dự án phát triển hoặc tiến hành các hoạt động sản xuất, 
kinh đoanh theo pháp luật Việt Nam. Qua hơn I2 năm thực hiện, 
các quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 1993 nói chung, 
các quy định về ĐTM nói riêng đã góp phần rất lớn vào công cuộc 
bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước. Đã có hàng 
nghìn dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện trách nhiệm lập 
báo cáo ĐTM, qua đó đã đề ra và thực hiện những giải pháp thiết 
thực về bảo vệ môi trường, trong đó có những dự ẩn quan trọng 
cấp quốc gia như dự án xây dựng đường Hỗ Chí Minh, dự án xây 
dựng Nhà máy thuỷ điện Sơn La... 

Để khẳng định vai trò quan trọng của pháp luật về môi trường, 
ngày 29 tháng 11 năm 2005, Quốc hội đã thông qua Luật bảo vệ môi 
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trường sửa đổi với nội dung phù hợp hơn với sự phát triển kinh tế- 
xã hội của đất nước và phù hợp với xu thế chung của thế giới. 

Bên cạnh việc tiếp tục khẳng định yêu cầu thực hiện ĐTM đối 
với các dự án, Luật bảo vệ môi trường xăm 2005 lần đầu tiên 
ĐMC 
hoạch, kê "hoạch. Tuy nhiên, ĐMC đã được thực hiện ở Việt Nam 
trong một số dự án tài trợ quốc tế, như dự án Tăng cường năng 
lực quản lí đất đai và môi trường (SEMLA) do Chính phủ Thuy 
Điển tài trợ (2005), dự án xây dựng kế hoạch cung cấp nước khu 
vực đồng bằng sông Mekong do Ngân hàng thế giới tài trợ (1999), 
dự án tăng cường năng lực quản lí tài nguyên nước cũng do Ngân 
hàng thế giới tài trợ (1999)... 

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã kế thừa và hoàn thiện 
quy định ĐMC, ĐTM và bố sung thêm quy định về trách nhiệm 
lập kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM). KBM được áp dụng đối 
với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM và 
phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng 
phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Như 
vậy, KBM có thể coi như một hình thức đơn giản của ĐTM. 


1.2. Định nghĩa và bản chất pháp lí của đánh giá tác động 
môi trường và đánh giá môi trường chiến lược 

DIM và ĐMC có thể được xem xét dưới nhiều góc độ khác 
nhau. Xết dưới góc độ quản lí, nó được coi là biện pháp quản lí 
nhà nước về môi trường, xét đưới góc độ khoa học, nó là những 
nghiên cứu về mỗi liên hệ, những tác động biện chứng giữa các 
chính sách, hoạt động phát triển và môi trường. Với tư cách là 
khái niệm pháp lí, ĐTM và ĐMC là hệ thống các quan hệ pháp 
luật hình thành giữa cơ quan quản lí nhà nước với các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân đề xuất, thực hiện các chính sách, hoạt động phát 
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trường sửa đổi với nội dung phù hợp hơn với sự phát triển kinh tế- 
xã hội của đất nước và phù hợp với xu thế chung của thế giới. 

Bên cạnh việc tiếp tục khẳng định yêu cầu thực hiện ĐTM đối 
với các dự án, Luật bảo vệ môi trường năm 2005 lần đầu tiên 
chính thức quy định ĐMC đối vớ 
hoạch, kế hoạch. Tuy nhiên, ĐMC đã được 0 thực hiện ở Việt Nam 
trong một số dự án tài trợ quốc tế, như dự án Tăng cường năng 
lực quản lí đất đai và môi trường (SEMLA) do Chính phủ Thuy 
Điển tài trợ (2005), dự án xây dựng kế hoạch cung cấp nước khu 
vực đồng bằng sông Mekong do Ngân hàng thế giới tài trợ (1999), 
dự án tăng cường năng lực quản lí tài nguyên nước cũng do Ngân 
hàng thế giới tài trợ (1999)... 

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã kế thừa và hoàn thiện 
quy định ĐMC, ĐTM và bố sung thêm quy định về trách nhiệm 
lập kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM). KBM được áp dụng đối 
với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM và 
phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng 
phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Như 
vậy, KBM có thể coi như một hình thức đơn giản của ĐTM. 


1.2. Định nghĩa và bản chất pháp lí của đánh giá tác động 
môi trường và đánh giá môi trường chiến lược 

DIM và ĐMC có thể được xem xét dưới nhiều góc độ khác 
nhau. Xết dưới góc độ quản lí, nó được coi là biện pháp quản lí 
nhà nước về môi trường, xét đưới góc độ khoa học, nó là những 
nghiên cứu về mỗi liên hệ, những tác động biện chứng giữa các 
chính sách, hoạt động phát triển và môi trường. Với tư cách là 
khái niệm pháp lí, ĐTM và ĐMC là hệ thống các quan hệ pháp 
luật hình thành giữa cơ quan quản lí nhà nước với các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân đề xuất, thực hiện các chính sách, hoạt động phát 
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triển trong việc khảo sát và đánh giá các tác động của các hoạt 
động phát triên đó đối với các yếu tố của môi trường cũng như các 
giải pháp giam thiểu các tác động đó. 

Đặc biệt, DMC còn được coi là công cụ hữu hiệu để lồng ghép 
các yêu cầu về bảo vệ môi trường vào trong quá trình quyết định 
các chính sách, chiến lược, kế hoạch... nhằm bảo đảm phát triển 
bên vững. 

ĐTM và ĐMC là định chế pháp lí. Xét ở khía cạnh chủ quan 
của pháp luật thì ĐTM và ĐMC là hệ thống các quy tắc xử sự mà 
các chủ thể cần phải thực hiện khi tiến hành đự án phát triên (bao 
gồm cả dự án xây đựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch) có khả 
năng tác động tới môi trường. Như vậy, bản chất pháp lí của ĐTM 
và DMC thê hiện ở chỗ nó là nghĩa vụ pháp lí phát sinh từ yêu cầu 
của quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường, từ nghĩa vụ hiến định 
của tất cả cá nhân, tổ chức về bảo vệ môi trường. Bản chất này 
của ĐTM và ĐMC được thê hiện ở những yêu cầu sau: 

~ Bất kì tổ chức, cá nhân nào nếu thực hiện dự án có thể gây 
ảnh hưởng đến môi trường đều phải thực hiện việc phân tích và 
đánh giá tác động đối với môi trường và phải đề xuất các biện 
pháp thích hợp để bảo vệ môi trường. 

- Nghĩa vụ thực hiện đánh giá môi trường gắn liền với chủ thể 
cụ thể, tức là chủ thể để xuất dự án có nguy cơ gây ảnh hưởng đến 
môi trường. 

- Đánh giá môi trường không phải là nghĩa vụ mang tính chất 
hình thức, tức không phải chỉ là điều kiện giấy tờ cần phải có cho 
việc phê duyệt dự án mà là nghĩa vụ mang tính nội dung. Đánh 
giá môi trường cần được xem xét, cân nhắc một cách đầy đủ như 
các yếu tố vật chất khác của dự án, hoạt động. 


Có khá nhiều các định nghĩa khác nhau về đánh giá môi trường. 
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triển trong việc khảo sát và đánh giá các tác động của các hoạt 
động phát triên đó đối với các yêu tố của môi trường cũng như các 
giải pháp giam thiểu các tác động đó. 

Đặc biệt, DMC còn được coi là công cụ hữu hiệu để lồng ghép 
các yêu cầu về bảo vệ môi trường vào trong quá trình quyết định 
các chính sách, chiến lược, kế hoạch... nhằm bảo đảm phát triển 
bên vững, 

ĐTM và ĐMC là định chế pháp lí. Xét ở khía cạnh chủ quan 
của pháp luật thì TM và ĐMC là hệ thống các quy tắc xử sự mà 
các chủ thể cần phải thực hiện khi tiến hành dự án phát triên (bao 
gồm cả dự án xây đựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch) có khả 
năng tác động tới môi trường. Như vậy, bản chất pháp lí của ĐTM 
và DMC thê hiện ở chỗ nó là nghĩa vụ pháp lí phát sinh từ yêu cầu 
của quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường, từ nghĩa vụ hiến định 
của tất cả cá nhân, tổ chức về bảo vệ môi trường. Bản chât này 
của ĐTM và ĐMC được thê hiện ở những yêu cầu sau: 

~ Bất kì tổ chức, cá nhân nào nếu thực hiện dự án có thể gây 
ảnh hưởng đến môi trường đều phải thực hiện việc phân tích và 
đánh giá tác động đối với môi trường và phải đề xuất các biện 
pháp thích hợp để bảo vệ môi trường. 

- Nghĩa vụ thực hiện đánh giá môi trường gắn liền với chủ thể 
cụ thể, tức là chủ thể để xuất dự án có nguy cơ gây ảnh hưởng đến 
môi trường. 

- Đánh giá môi trường không phải là nghĩa vụ mang tính chất 
hình thức, tức không phải chỉ là điều kiện giấy tờ cần phải có cho 
việc phê duyệt dự án mà là nghĩa vụ mang tính nội dung. Đánh 
giá môi trường cần được xem xét, cân nhắc một cách đầy đủ như 
các yếu tố vật chất khác của dự án, hoạt động. 


Có khá nhiều các định nghĩa khác nhau về đánh giá môi trường. 


144 


Luật bảo vệ môi trường năm 2014 dịnh nghĩa: 

“Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác 
động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp 
bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. 


F2) tực là riệc phân iích, dự báo tác 
động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động bát lợi đến môi trường, 
làm nên tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển nhằm bảo đảm mục tiêu phái triển bền vững ”. 


Định nghĩa của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã cân nhắc 
đến những đặc tính pháp lí cơ bản của những khái niệm tương ứng 
được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Chăng hạn, theo Chương trình 
môi trường Liên hợp quốc, ĐTM “ià quá trình nghiên cứu nhằm 
đự báo các hậu quả môi trường của một dự án phát triển quan 
trọng. ĐTÌIM xem xét việc thực hiện đề án sẽ gây ra những vấn đề 
gì với đời sống của con người tại khu vực dự án, tới kết quả của 
chính dự án và của các hoạt động khác tại vàng đó. Sau dự báo 
của ĐTM phải xác định các biện pháp làm giảm đến mức tối thiểu 
các tác động tiêu cực, làm cho dự án thích hợp với môi trường 
của nó” (ROAP, UNEP, 1998). Luật môi trường của Australia 

mặc dù không có định nghĩa chính thức chung về ĐTM song nhìn 
chung các định nghĩa được đưa ra trong pháp luật của các bang 
đều chứa đựng những yếu tố giống như định nghĩa trong Luật bảo 
vệ môi trường năm 1993 của Việt Nam. Khoa học luật môi trường, 
của Australia đưa ra định nghĩa như sau về ĐTM: “Đánh giá tác 
động môi trường là cách thức đánh giá một dự án phát triển mà 
theo đó những tác động có thể về môi trường được xác định và 
được giảm thiểu”. 

Thuật ngữ ĐTM được nêu trong Luật về chính sách môi 
trường quốc gia (NEPA) của Hoa Kỳ. Mục 102 khoản C Luật này 
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Luật bảo vệ môi trường năm 2014 dịnh nghĩa: 

“Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác 
động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đua ra biện pháp 
bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. 


F2) tược là việc phân tích, dự báo tác 
động đến môi trường của chiến lược, quœ hoạch, kế hoạch phát 
triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động bát lợi đến môi trường, 
làm nên tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển nhằm bảo đảm mục tiêu phái triển bền vững ”. 


Định nghĩa của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã cân nhắc 
đến những đặc tính pháp lí cơ bản của những khái niệm tương ứng 
được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Chăng hạn, theo Chương trình 
môi trường Liên hợp quốc, ĐTM “ià quá trình nghiên cứu nhằm 
đự báo các hậu quả môi trường của một dự án phát triển quan 
trọng. ĐTÌM xem xét việc thực hiện đề án sẽ gây ra những vấn đề 
gì với đời sống của con người tại khu vực dự án, tỏi kết quả của 
chính dự án và của các hoạt động khác tại vàng đó. Sau dự báo 
của ĐTM phải xác định các biện pháp làm giảm đến mức tối thiểu 
các tác động tiêu cực, làm cho dự án thích hợp với môi trường 
của nó” (ROAP, UNEP, 1998). Luật môi trường của Australia 
mặc dù không có định nghĩa chính thức chung về ĐTM song nhìn 
chung các định nghĩa được đưa ra trong pháp luật của các bang 
đều chứa đựng những yếu tố giống như định nghĩa trong Luật bảo 
vệ môi trường năm 1993 của Việt Nam. Khoa học luật môi trường, 
của Australia đưa ra định nghĩa như sau về ĐTM: “Đánh giá tác 
động môi trường là cách thức đánh giá một dự án phát triển mà 
theo đó những tác động có thể về môi trường được xác định và 
được giảm thiểu”. 


Thuật ngữ ĐTM được nêu trong Luật về chính sách môi 
trường quốc gia (NEPA) của Hoa Kỳ. Mục 102 khoản C Luật này 
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quy dịnh: “Các cơ quan của Nhà nước liên bang phải đưa vào bắt 
kì khuyến nghị hoặc báo cáo cho dự án xây dựng pháp luật, hay 
các hành động của Chính phú có khả năng tác động đáng kế đến 
môi trường sống của con người, báo cáo chỉ tiết của người có 
thấm quyên về: 

- Tác động môi trường của hành động đó. 

- Những hậu quả môi trường không thể khắc phục được nếu 
nhự dự án đó được thực hiện; 

- Những giải pháp thay thế cho hành động; 

- Mô 
trước mắt với việc duy trì và phát triển năng lực sản xuất dài hạn..." 


n hệ giữa việc sử dụng môi trường mang tính cục bộ 

Có nhiều thuật ngữ khác nhau về ĐMC được đưa ra từ trước 
tới nay. Những thuật ngữ đưa ra trước đây nhìn nhận ĐMC như là 
hoạt động được bắt nguồn từ quá trình ĐTM và được nâng lên 
một bước để thay vì áp dụng cho dối tượng là các dự án như đối 
với ĐTM thì ĐMC áp dựng cho các đối tượng có tính chất vĩ mô 
hơn và thường tập trung vào đánh giá ảnh hưởng của các chính 
sách, chiến lược, kế hoạch đã được đề xuất. Hiện nay đang có xu 
hướng nhìn nhận ĐMC theo hướng mở rộng hơn để xây dựng 
ĐMC không chỉ là hình thức nâng tằm ĐTM cho các chính sách, 
chiến lược, kế hoạch, quy hoạch... mà còn là công cụ hữu hiệu để 
giúp cho quá trình lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường 
vào toàn bộ quá trình xây đựng một chính sách, chương trình nào 
đó. Nói cách khác, ĐMC được nhìn nhận như công cụ chính góp 
phần bảo đảm phát triển bền vững. 

"Thuật ngữ DMC được sử dụng rộng rãi trên thế giới nhằm chỉ 
quá trình đánh giá khả năng ảnh hưởng tới môi trường của các 
chính sách, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chương trình... Quá 
trình này cần được tiến hành trước khi phê duyệt chính sách, kế 
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quy dịnh: “Các cơ quan của Nhà nước liên bang phải đưa vào bắt 
kì khuyến nghị hoặc báo cáo cho dự án xây dựng pháp luật, hay 
các hành động của Chính phú có khả năng tác động đáng kế đến 
môi trường sống của con người, báo cáo chỉ tiết của người có 
thấm quyên về: 

- Tác động môi trường của hành động đó. 

- Những hậu quả môi trường không thê khắc phục được nếu 
nhự dự án đó được thực hiện; 


- Những giải pháp thay thế cho hành động; 

- Môi liên hệ giữa việc sử dụng môi trường mang tính cục bộ 
trước mắt với việc duy trì và phát triển năng lực sản xuất dài hạn...” 

Có nhiều thuật ngữ khác nhau về ĐMC được đưa ra từ trước 
tới nay. Những thuật ngữ đưa ra trước đây nhìn nhận ĐMC như là 
hoạt động được bắt nguồn từ quá trình ĐTM và được nâng lên 
một bước để thay vì áp dụng cho dối tượng là các dự án như đối 
với ĐTM thì ĐMC áp dựng cho các đối tượng có tính chất vĩ mô 
hơn và thường tập trung vào đánh giá ảnh hưởng của các chính 
sách, chiến lược, kế hoạch đã được đề xuất. Hiện nay đang có xu 
hướng nhìn nhận ĐMC theo hướng mở rộng hơn để xây dựng 
ĐMC không chỉ là hình thức nâng tằm ĐTM cho các chính sách, 
chiến lược, kế hoạch, quy hoạch... mà còn là công cụ hữu hiệu để 
giúp cho quá trình lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường 
vào toàn bộ quá trình xây đựng một chính sách, chương trình nào 
đó. Nói cách khác, ĐMC được nhìn nhận như công cụ chính góp 
phần bảo đảm phát triển bền vững. 

“Thuật ngữ DMC được sử dụng rộng rãi trên thế giới nhằm chỉ 
quá trình đánh giá khả năng ảnh hưởng tới môi trường của các 
chính sách, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chương trình... Quá 
trình này cần được tiến hành trước khi phê duyệt chính sách, kế 
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hoạch, quy hoạch, chương trình, khi mà các giải pháp thay thế, 
các biện pháp giảm thiểu có thể được đề xuất áp dụng. Cần phải 
khẳng định những đóng góp của ĐMC trong giai đoạn xây dựng, 
hoạch định chính 


ách, chiến lược, quy hoạch quan trọng hơn 
ñ khai (thực hiện những chính sách, 
chiên tược, quy hoạch này, 


13.Ý nghĩa của quá trình đánh môi trường 


Mục đích cơ bản của quá trình h giá môi trường là bảo 
đảm hài hoà sự phát triển kinh tế xã hội với việc bảo vệ môi 
trường hay nói 


ách khác là tạo ra sự phát triển bền vững. Đề thực 
hiện mục đích này, quá trình đánh giá môi trường cần bảo đảm 
một số yêu cầu cơ bản sau dây: 

- Đánh giá môi trường phải được đặt trong thê thống nhất của 
yêu cầu phát triển và không dược đối lập với sự phát triển. Chỉ khi 
đặt việc đánh giá môi trường trong sự thống nhất với hoạt động 
phát triển kinh tế-xã hội thì mới có thể tạo ra được sự quan tâm 
thực sự của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân tới việc bảo vệ môi 
trường. Các biện pháp giảm thiểu tác động của mô: trường trong 
trường hợp này sẽ trở thành bộ phận của kế hoạch phát triển. 

- Đánh giá môi trường phải thực sự là công cụ giúp cho việc 
lựa chọn quyết dịnh dự án đầu tư phát triển. Như trên đã đề cập, 
thực chất của quá trình đánh giá môi trường là cung cấp tư liệu đã 
được cân nhắc, phân tích một cách khoa học về những lợi ích và 
tốn thất tiềm tầng về tài nguyên môi trường để các cơ quan ra 
quyết định có điều kiện lựa chọn phương án phát triển một cách 
hợp tí hơn. chính xác hơn. 


- Đánh giá môi trường phải là hoạt động mang tính chất 
ngành. Phải huy động được đội ngũ cán bộ khoa học và kĩ thuật 
thuộc các ngành liên quan tham gia, hình thành những tập thể khoa 
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hoạch, quy hoạch, chương trình, khi mà các giải pháp thay thế, 
các biện pháp giảm thiểu có thể dược đề xuất áp dụng. Cần phải 
khẳng định những đóng góp của ĐMC trong giai đoạn xây dựng, 
hoạch định chính 


ách, chiến lược, quy hoạch quan trọng hơn 


ñ khai thực hiện những chính sách, 


chiến lược, quy hoạch này. 


1⁄3.Ý nghĩa của quá trình đánh môi trường 


Mục đích cơ bản của quá trình h giá môi trường là bảo 
đảm hài hoà sự phát triển kinh tế xã hội với việc bảo vệ môi 
trường hay nói 


ách khác là tạo ra sự phát triển bền vững. Đề thực 
hiện mục đích này, quá trình đánh giá môi trường cần bảo đảm 
một số yêu cầu cơ bản sau dây: 

- Đánh giá môi trường phải được đặt trong thê thống nhất của 
yêu cầu phát triển và không dược đối lập với sự phát triển. Chỉ khi 
đặt việc đánh giá môi trường trong sự thống nhất với hoạt động 
phát triển kinh tế-xã hội thì mới có thể tạo ra được sự quan tâm 
thực sự của Nhà nước, của tô chức, cá nhân tới việc bảo vệ môi 
trường. Các biện pháp giảm thiểu tác động của mô: trường trong 
trường hợp này sẽ trở thành bộ phận của kế hoạch phát triển. 

- Đánh giá môi trường phải thực sự là công cụ giúp cho việc 
lựa chọn quyết dịnh dự án đầu tư phát triển. Như trên đã đẻ cập, 
thực chất của quá trình đánh giá môi trường là cung cấp tư liệu đã 
được cân nhắc, phân tích một cách khoa học về những lợi ích và 
tốn thất tiềm tầng về tài nguyên môi trường để các cơ quan ra 
quyết định có điều kiện lựa chọn phương án phát triển một cách 
hợp tí hơn. chính xác hơn. 


- Đánh giá môi trường phải là hoạt động mang tính chất 
ngành. Phải huy động được đội ngũ cán bộ khoa học và kĩ thuật 
thuộc các ngành liên quan tham gia, hình thành những tập thể khoa 
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học có đủ kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp luận cần thiết, 
phù hợp với nội dung và yêu cầu trong từng trường hợp cụ thể. 

- Đánh giá môi trường nhất thiết phải được tiến hành trên cơ 
sở các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (đối với các lĩnh vực chưa 
có tiêu chuẩn môi trường, cần được sự thoả thuận bằng văn bản 
của cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường); 

- Toàn bộ nội dung của hoạt động đánh giá môi trường nêu 
trên phải được thực hiện một cách khách quan, khoa học. Tất cá 
các thông số, các giải pháp đưa ra phải dảm bảo tính hiện thực 
và khả thi. 3 

~ Báo cáo đánh giá môi trường phải do các cơ quan và tổ chức 
có đủ điều kiện về cán bộ chuyên môn và cơ sở vật chất thực hiện; 

Hoạt động đánh giá môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng, thể hiện ở những phương điện sau: 

- Đánh giá môi trường giúp chúng ta xem xét nhiều vấn đề 
quan trọng, đặc biệt là công nghệ xử lí chất thải, giảm thiểu tác 
động tiêu cực tới môi trường và giám sát môi trường. Đánh giá 
môi trường có thể được tiến hành theo nhiều phương án thực hiện 
dự án, hoạt dộng phát triển, với những so sánh về lợi hại của các 
tác động theo những phương án đó, trên cơ sở đó kiến nghị việc 
lựa chọn một phương án phù hợp cả yêu cầu phát triển và bảo vệ 
môi trường. Chính vì thế, đánh giá môi trường góp phần giảm 
thiểu, hạn chế các tác dộng tiêu cực của dự án, hoạt động phát 
triển tới môi trường. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong trường 
hợp thực hiện ĐMC sẽ góp phần hạn chế các tác động tiêu cực 
trên diện rộng do đặc thù của các chính sách, chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch có phạm vi tác động rộng lớn, trong nhiều 
trường hợp có phạm vi là toàn bộ đất nước, do đó sẽ giúp tiết 
kiệm được rất nhiều thời gian và chỉ phí khắc phục hậu quả của 
những quyết định sai lầm. 
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học có đủ kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp luận cần thiết, 
phù hợp với nội dung và yêu cầu trong từng trường hợp cụ thể. 

- Đánh giá môi trường nhất thiết phải được tiến hành trên cơ 
sở các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (đối với các lĩnh vực chưa 
có tiêu chuẩn môi trường, cần được sự thoả thuận bằng văn bản 
của cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường); 

- Toàn bộ nội dung của hoạt động đánh giá môi trường nêu 
trên phải được thực hiện một cách khách quan, khoa học. Tất cá 
các thông số, các giải pháp đưa ra phải dảm bảo tính hiện thực 
và khả thi. 

~ Báo cáo đánh giá môi trường phải do các cơ quan và tổ chức 
có đủ điều kiện về cán bộ chuyên môn và cơ sở vật chất thực hiện; 

Hoạt động đánh giá môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng, thể hiện ở những phương điện sau: 

- Đánh giá môi trường giúp chúng ta xem xét nhiều vấn để 
quan trọng, đặc biệt là công nghệ xử lí chất thải, giảm thiểu tác 
động tiêu cực tới môi trường và giám sát môi trường. Đánh giá 
môi trường có thể được tiến hành theo nhiều phương án thực hiện 
dự án, hoạt dộng phát triển, với những so sánh về lợi hại của các 
tác động theo những phương án đó, trên cơ sở đó kiến nghị việc 
lựa chọn một phương án phù hợp cả yêu cầu phát triển và bảo vệ 
môi trường. Chính vì thế, đánh giá môi trường góp phần giảm 
thiểu, hạn chế các tác dộng tiêu cực của dự án, hoạt động phát 
triển tới môi trường. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong trường 
hợp thực hiện ĐMC sẽ góp phần hạn chế các tác động tiêu cực 
trên diện rộng do đặc thù của các chính sách, chiến lược, quy 


hoạch, kế hoạch có phạm vi tác động rộng lớn, trong nhiều 
trường hợp có phạm vi là toàn bộ đất nước, do đó sẽ giúp tiết 
kiệm được rất nhiều thời gian và chỉ phí khắc phục hậu quả của 
những quyết định sai lầm. 
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- Đánh giá môi trường góp phần ràng buộc trách nhiệm pháp lí 
của các chủ dự án, các cơ sở. Một trong những nội dung quan 
trọng của quá trình đánh giá môi trường đó là hoạt dộng giám sát 
sau dự án. Hoạt động này giúp cho cơ quan có thâm quyền xem 
xét hoạt động của các cơ sở có vi phạm những gì mà họ đã cam 
kết trong báo cáo đánh giá môi trường đã được xét duyệt hay không. 

- Đối với ĐMC, trong chừng mực cho phép, hoạt động ĐMC sẽ 
làm giảm việc phải thực hiện IYTM cho từng dự án cụ thể như là 
những hợp phần của dự án tổng thể xây dựng chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch. DMC còn thúc dây việc lỗng ghép các yêu cần bảo vệ môi 
trường trong quá trình hoạch định chính sách, chiến lược... 

Việc đánh giá môi trường được thực hiện dưới hình thức văn 
bản gọi là báo cáo DTM hoặc báo cáo ĐMC. Đây là những văn 
bản quan trọng và sau khi dược cơ quan có thấm quyền thâm 
định, phê duyệt sẽ có ý nghĩa rất lớn, cụ thể như sau: 


- Là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẳm quyền quyết định cho 
phép triên khai thực hiện dự án; 

- Là cơ sở để xác định trách nhiệm của các chủ thể của dự án 
về những hậu quả gây ra đối với môi trường sau này; 

- Là căn cứ để xác định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 
đối với những hậu quả mà dự án gây ra đối với môi trường, đặc 
biệt là cơ quan trực tiếp thẩm định báo cáo này. 

1.4. Các giai đoạn chính của quá trình đánh giá môi trường 

Dưới dây là các giai đoạn chính của quá trình đánh giá môi 
trường nói chung và được áp dụng tại nhiều nước. Các giai đoạn 
này bao gồm: 

- Giai đoạn sàng lọc: Được thực hiện để xác định đối tượng 
phải tiến hành đánh giá môi trường. Các tiêu chí để lựa chọn được 
đưa ra tại phần H, mục 1 dưới đây. Các quy định hiện hành của 
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- Đánh giá môi trường góp phần ràng buộc trách nhiệm pháp lí 
của các chủ dự án, các cơ sở. Một trong những nội dung quan 
trọng của quá trình đánh giá môi trường đó là hoạt dộng giám sát 
sau dự án. Hoạt động này giúp cho cơ quan có thâm quyền xem 
xét hoạt động của các cơ sở có vi phạm những gì mà họ đã cam 
kết trong báo cáo đánh giá môi trường đã được xét duyệt hay không. 

- Đối với ĐMC, trong chừng mực cho phép, hoạt động ĐMC sẽ 
làm giảm việc phải thực hiện IYTM cho từng dự án cụ thể như là 
những hợp phần của dự án tổng thê xây dựng chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch. DMC còn thúc dây việc lỗng ghép các yêu cần bảo vệ môi 
trường trong quá trình hoạch định chính sách, chiến lược... 

Việc đánh giá môi trường được thực hiện dưới hình thức văn 
bản gọi là báo cáo DTM hoặc báo cáo ĐMC. Đây là những văn 
bản quan trọng và sau khi dược cơ quan có thẩm quyền thâm 
định, phê duyệt sẽ có ý nghĩa rất lớn, cụ thể như sau: 

- Là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẳm quyền quyết định cho 
phép triển khai thực hiện dự án; 

- Là cơ sở để xác định trách nhiệm của các chủ thể của dự án 
về những hậu quả gây ra đối với môi trường sau này; 

- Là căn cứ để xác định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 
đối với những hậu quả mà dự án gây ra đối với môi trường, đặc 
biệt là cơ quan trực tiếp thẩm định báo cáo này. 

1.4. Các giai đoạn chính của quá trình đánh giá môi trường 

Dưới dây là các giai đoạn chính của quá trình đánh giá môi 
trường nói chung và được áp dụng tại nhiều nước. Các giai đoạn 
này bao gồm: 

- Giai đoạn sàng lọc: Được thực hiện để xác định đối tượng 
phải tiến hành đánh giá môi trường. Các tiêu chí để lựa chọn được 
đưa ra tại phần H, mục 1 dưới đây. Các quy định hiện hành của 


149 


pháp luật Việt Nam đã đưa ra một cách tương đối rõ ràng danh 
mục các đự án cần phải tiễn hành dánh giá môi trường. 

- Giai đoạn xác định phạm vi: Là quá trình xác định các vấn đề 
chính cần phải dược xem xét, phân tích, đánh giá trong quá trình 
đánh giá môi trường. Công việc này có thê ảnh hưởng lớn dến toàn 
bộ quá trình đánh giá môi trường và ảnh hưởng lớn đến việc ra 
quyết định của những người có thấm quyền và trong nhiều trường 
hợp giúp ngăn chặn được sự lãng phí về thời gian và các nguồn lực. 

~- Giai đoạn lập báo cáo đánh giá môi trường: Là việc phân tích 
khoa học về quy mô, tầm quan trọng và ý nghĩa của các tác động 
được xác định. Đây là khâu then chốt, cơ bản của quá trình đánh 
giá môi trường. Đề thực hiện giai doạn này có nhiều phương pháp 
khác nhau nhưng phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản theo quy định 
của pháp luật. 

- Giai đoạn thâm định báo cáo đánh giá môi trường: Các vấn 
đề cơ bản của giai đoạn này dược đưa ra trong phần 4 dưới đây. 

- Giai đoạn sau thâm định: Hoạt động này được rất nhiều nước 
chính thức đưa vào pháp luật quốc gia và thực tế cho thấy ngày 
càng đóng vai trò quan trọng. 

1. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VẺ 
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC VÀ DÁNH GIÁ 
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Các quy định pháp luật về đánh giá môi trường hiện được điều 
chỉnh chủ yếu tại Luật bảo vệ môi trường năm 2014. 

2.1. Chú thể có trách nhiệm thực hiện đánh giá môi trường 
theo quy định của pháp luật hiện hành 

Theo quy định của pháp luật hiện bành, trách nhiệm thực hiện 
việc đánh giá môi trường được áp dụng đối với các tổ chức, cá 
nhân tiến hành các dự án phát triển (kể cả các dự án xây dựng 
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pháp luật Việt Nam đã đưa ra một cách tương đối rõ ràng danh 
mục các đự án cần phải tiễn hành dánh giá môi trường. 

- Giai đoạn xác định phạm vi: Là quá trình xác định các vấn đề 
chính cần phải dược xem xét, phân tích, đánh giá trong quá trình 
đánh giá môi trường. Công việc này có thể ảnh hưởng lớn dến toàn 
bộ quá trình đánh giá môi trường và ảnh hưởng lớn đến việc ra 
quyết định của những người có thâm quyền và trong nhiều trường 
hợp giúp ngăn chặn được sự lãng phí về thời gian và các nguồn lực. 

~- Giai đoạn lập báo cáo đánh giá môi trường: Là việc phân tích 
khoa học về quy mô, tầm quan trọng và ý nghĩa của các tác động 
được xác định. Đây là khâu then chốt, cơ bản của quá trình đánh 
giá môi trường. Đề thực hiện giai doạn này có nhiều phương pháp 
khác nhau nhưng phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản theo quy định 
của pháp luật. 

- Giai đoạn thâm định báo cáo đánh giá môi trường: Các vấn 
đề cơ bản của giai đoạn này dược đưa ra trong phần 4 dưới đây. 

- Giai đoạn sau thâm định: Hoạt động này được rất nhiều nước 
chính thức đưa vào pháp luật quốc gia và thực tế cho thấy ngày 
càng đóng vai trò quan trọng. 

1L. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VẺ 
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC VÀ DÁNH GIÁ 
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Các quy định pháp luật về đánh giá môi trường hiện được điều 
chỉnh chủ yếu tại Luật bảo vệ môi trường năm 2014. 

2.1. Chú thể có trách nhiệm thực hiện đánh giá môi trường 
theo quy định của pháp luật hiện hành 

Theo quy định của pháp luật hiện bành, trách nhiệm thực hiện 
việc đánh giá môi trường được áp dụng đối với các tổ chức, cá 
nhân tiến hành các dự án phát triển (kể cả các dự án xây dựng 
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chiến lược, quy hoạch, kế hoạch), cụ thể như sau: 

- Cơ quan được giao nhiệm vụ lập dự ấn xây dựng các chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật bảo 
vệ môi trường năm 2014 có trách nhiệm lập báo cáo ĐMC. 
đự án phát triển quy định tại khoản ¡ Điều 1§ Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014 và nằm trong danh mục đo Chính 
phủ quy định phải lập báo cáo ĐTM. 


Như vậy, có thể nói, trách nhiệm ĐMC chỉ do các cơ quan, 
tô chức nhà nước tiến hành. Trách nhiệm ĐTM không loại trừ 
chủ thể nào xét trên phương diện hình thức sở hữu hay xét về 
cơ cấu tổ chức, 

Như vậy, việc xác định trách nhiệm đánh giá môi trường đối 
với chủ thẻ được căn cứ vào tính chất của các dự án mà chủ thể đó 
tiến hành. Căn cứ để xác định trách nhiệm thực hiện việc đánh giá 
môi trường đối với một dự án cụ thể bao gồm: 

+ Mục đích, nội dung của dự án: Đây là yếu tố ảnh hưởng trực 
tiếp tới các thành phần môi trường. Thông thường, mục đích, nội 
dung của một dự án có ý nghĩa quyết định đối với mức độ tác 
động tới môi trường. 

+ Quy mô của dự án: Quy mô của dự án là yếu tố thể hiện rất 
rõ mức độ tác động, phạm vi tác động của nó đến môi trường. 
Việc xây dựng Nhà máy thuỷ diện Hoà Bình, Yaly chắc chắn sẽ 
tác động tới môi trường lớn hơn so với việc xây dựng trạm phát 
điện trên dòng suối nhỏ. 

+ Dịa điểm thực hiện dự án: Việc xác định địa điểm thực hiện 
dự án có ý nghĩa quan trọng. Các ảnh hưởng tới môi trường của 
một hoạt động phát triển phụ thuộc rất nhiều vào địa điêm được 
lựa chọn. Ví đá: Các ánh hưởng của dự án đầu tư vào khu vực 
nhạy cảm về môi trường, như các khu bảo tồn. vườn quốc gia... sẽ 
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chiến lược, quy hoạch, kế hoạch), cụ thể như sau: 

- Cơ quan được giao nhiệm vụ lập dự án xây dựng các chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch quy định tại khoản ¡ Điều 13 Luật bảo 
vệ môi trường năm 2014 có trách nhiệm lập báo cáo ĐMC. 

- Chủ các dự án phát triển quy định tại khoản ¡ Điều 1§ Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014 và nằm trong danh mục đo Chính 
phủ quy định phải lập báo cáo ĐTM. 

Như vậy, có thể nói, trách nhiệm ĐMC chỉ do các cơ quan, 
tô chức nhà nước tiến hành. Trách nhiệm ĐTM không loại trừ 
chủ thể nào xét trên phương diện hình thức sở hữu hay xét về 
cơ cấu tổ chức, 

Như vậy, việc xác định trách nhiệm đánh giá môi trường dối 
với chủ thẻ được căn cứ vào tính chất của các dự ấn mà chủ thể đó 
tiến hành. Căn cứ để xác định trách nhiệm thực hiện việc đánh giá 
môi trường dối với một dự án cụ thê bao gồm: 

+ Mục đích, nội dung của dự án: Đây là yếu tố ảnh hưởng trực 
tiếp tới các thành phần môi trường. Thông thường, mục đích, nội 
dung của một dự án có ý nghĩa quyết định đối với mức độ tác 
động tới môi trường. 

+ Quy mô của dự án: Quy mô của dự án là yếu tố thể hiện rất 
rõ mức độ tác động, phạm vi tác động của nó dến môi trường. 
Việc xây dựng Nhà máy thuỷ diện Hoà Bình, Yaly chắc chắn sẽ 
tác động tới môi trường lớn hơn so với việc xây dựng trạm phát 
điện trên dòng suối nhỏ. 

+ Dịa điểm thực hiện dự án: Việc xác định địa điểm thực hiện 
dự án có ý nghĩa quan trọng. Các ảnh hưởng tới môi trường của 
một hoạt động phát triển phụ thuộc rất nhiều vào địa điêm được 
lựa chọn. Ví đ: Các ánh hưởng của dự án đầu tư vào khu vực 
nhạy cảm về môi trường, như các khu bảo tồn. vườn quốc gia... sẽ 
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được xem xét thận trọng hơn các khu vực khác. 

2.2. Trình tự tiến hành đánh giá môi trường theo quy định 
của pháp luật hiện hành 

Đối với các dự án xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch... 
báo cáo ĐMC là nội dung của dự án và phải được lập đồng thời 
với quá trình lập dự án. Nói cách khác, không phải sau khi chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch dã được xây dựng, trình cơ quan có 
thm quyền phê duyệt mới tiến hành ĐMC mà cần phải thực hiện 
ngay trong thời gian đang tiến hành xây dựng chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch và báo cáo ĐMC phải được trình đồng thời với 
văn bản chiến lược, kế hoạch, quy hoạch đó. 

ĐTM phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án. 

2.3. Nội dung của báo cáo đánh giá môi trường theo quy 
định của pháp luật hiện hành 

2.3.1. Nội dung của báo cáo ĐTM 

"Theo quy định tại Điều 22 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, 
nội dung chính của báo cáo ĐTM bao gồm: 

- Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt dự án; phương pháp ĐTM. 

- Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và 
các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. 

- Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế-xã hội nơi 
thực hiện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa 
điểm lựa chọn thực hiện dự án. 

- Đánh giá. dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến 
môi trường và sức khoẻ cộng. đồng. 

- Đánh giá, dự báo, xác định biện phấp quản lí rủi ro của dự án 


đến môi trường và sức khoẻ cộng đồng. 
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được xem xét thận trọng hơn các khu vực khác. 

2.2. Trình tự tiến hành đánh giá môi trường theo quy định 
của pháp luật hiện hành 

Đối với các dự án xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch... 
báo cáo ĐMC là nội dung của dự án và phải được lập đồng thời 
với quá trình lập dự án. Nói cách khác, không phải sau khi chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch đã được xây dựng, trình cơ quan có 
thẫm quyền phê duyệt mới tiến hành ĐMC mà cần phải thực hiện 


ngay trong thời gian đang tiến hành xây dựng chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch và báo cáo ĐMC phải được trình đồng thời với 
văn bản chiến lược, kế hoạch, quy hoạch đó. 

ĐTM phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án. 

2.3. Nội dung của báo cáo đánh giá môi trường theo quy 
định của pháp luật hiện hành 

2.3.1. Nội dung của báo cáo ĐTM 

"Theo quy định tại Điều 22 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, 
nội dung chính của báo cáo ĐTM bao gôm: 

- Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt dự án; phương pháp ĐTM. 

- Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và 
các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xâu đên môi trường. 

- Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế-xã hội nơi 
thực biện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa 
điểm lựa chọn thực hiện dự án. 

- Đánh giá. dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến 
môi trường và sức khoẻ cộng đông. 

- Đánh giá, dự báo, xác định biện phấp quản lí rủi ro của dự án 


đến môi trường và sức khoẻ cộng đồng. 
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- Biện pháp xử lí chất thải. 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức 
khoẻ cộng đông. 

- Kết quả tham vấn. 

- Chương trình quản lí và giám sát môi trường. 

- Dự toán kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường và 
thực hiện các biện pháp giảm thiêu tác động môi trường. 

~ Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, 

2.3.2. Nội dung của báo cáo ĐMIC 

Nội dung chính của báo cáo ĐMC được quy định tại Điều 15 
Luật bảo vệ môi trường năm 2014 như sau: 

~ Sự cần thiết, cơ sở pháp lí của nhiệm vụ xây dựng chiến 
lược, quy hoạch, kê hoạch. 

- Phương pháp thực hiện dánh giá môi trường chiến lược. 

~ Tóm tắt nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

~ Môi trường tự nhiên và kinh tế-xã hội của vùng chịu sự tác 
động bởi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

- Đánh giá sự phù hợp của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
với quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường. 

- Đánh giá, dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vẫn 
đề môi trường trong trường hợp thực hiện chiên lược, quy hoạch, 
kê hoạch. 

- Đánh giá, dự báo xu hướng tác động của biến đổi khí hậu 
trong việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

- Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường 
chiên lược. 

- Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu 
xu hướng tiêu cực của các vẫn đề môi trường trong quá trình thực 
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- Biện pháp xử lí chất thải. 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức 
khoẻ cộng đông. 

- Kết quả tham vấn. 

- Chương trình quản lí và giám sát môi trường. 

- Dự toán kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường và 
thực hiện các biện pháp giảm thiêu tác động môi trường. 

~ Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, 

2.3.2. Nội dung của báo cáo ĐMIC 

Nội dung chính của báo cáo ĐMC được quy định tại Điều 15 
Luật bảo vệ môi trường năm 2014 như sau: 

~ Sự cần thiết, cơ sở pháp lí của nhiệm vụ xây dựng chiến 
lược, quy hoạch, kể hoạch. 

- Phương pháp thực hiện dánh giá môi trường chiến lược. 

- Tóm tắt nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

~ Môi trường tự nhiên và kinh tế-xã hội của vùng chịu sự tác 
động bởi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

- Đánh giá sự phù hợp của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
với quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường. 

- Đánh giá, dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vẫn 
đề môi trường trong trường hợp thực hiện chiên lược, quy hoạch, 
kê hoạch. 

- Đánh giá, dự báo xu hướng tác động của biến đổi khí hậu 
trong việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

- Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường 
chiên lược. 

- Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu 
xu hướng tiêu cực của các vẫn đề môi trường trong quá trình thực 
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hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

- Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực 
hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và kiến nghị hướng xử lí. 

2.4. Thẫm định báo cáo đánh giá môi trường 

Thâm định báo cáo đánh giá môi trường là trách nhiệm của cơ 
quan quản lí nhà nước nhằm xem xét, thấm tra về mặt pháp lí 
cũng như nội đung khoa học cửa các báo cáo. Căn cử vào các quy 
định của phấp luật hiện hành, các cơ quan có trách nhiệm thẩm 
định phải đưa ra các nhận xét về sự phù hợp pháp luật của báo cáo 
dỗng thời phải đánh giá tính chính xác, khách quan, mặt khoa học 
của các để xuất trong báo cáo. Thẩm định báo cáo đánh giá môi 
trường là nội dung quan trọng của hoạt động quản lí nhà nước về 
môi trường. Thông qua hoạt động này các cơ quan quản lí nhà 
nước về môi trường, với tư cách là cơ quan phản biện các báo cáo 
đánh giá môi trường, sẽ thay mặt Nhà nước đễ xem xét và cân đối 
một cách toàn điện mỗi liên hệ giữa lợi ích kinh tế mà các dự án 
đem lại với lợi ích môi trường cần phải bảo vệ; giữa lợi ích của 
ó ngành, lĩnh vực với lợi ích tông thể của toàn xã hội, giữa 
lợi ích trước mất với lợi ích lâu dài, căn bản của đất nước. Chỉ 


một 


trên cơ sở đó, Nhà nước mới có những quyết đúng đắn, sáng 
suốt phù hợp với những đòi hỏi của phát triển bền vững. 


Việc tÌ 
nguyên tắc cơ bản ‹ 


âm định báo cáo đánh giá môi trường phải dựa trên các 


- Phải xem xét mối quan hệ giữa yêu cầu phát triển kinh tế-xã 
hội với yêu cầu bảo vệ môi trường; 

- Phải xem xét, giải quyết hài hoà lợi ích cá nhân, lợi ích cục 
bộ của từng đơn vị, tổ chức, lợi ích của địa phương với ích chung 
của toàn xã hội; 


- Phải xem xét lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. 
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hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

- Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực 
hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và kiến nghị hướng xử lí. 

2.4. Thắm định báo cáo đánh giá môi trường 

Thâm định báo cáo đánh giá môi trường là trách nhiệm của cơ 
quan quản lí nhà nước nhằm xem xét, thâm tra về mặt pháp lí 
cũng như nội đung khoa học cửa các báo cáo. Căn cử vào các quy 
định của phấp luật hiện hành, các cơ quan có trách nhiệm thẩm 
định phải đưa ra các nhận xét về sự phù hợp pháp luật của báo cáo 
dỗng thời phải đánh giá tính chính xác, khách quan, mặt khoa học 
của các để xuất trong báo cáo. Thẩm định báo cáo đánh giá môi 
trường là nội dung quan trọng của hoạt động quản lí nhà nước về 
môi trường. Thông qua hoạt động này các cơ quan quản lí nhà 
nước về môi trường, với tư cách là cơ quan phản biện các báo cáo 
đánh giá môi trường, sẽ thay mặt Nhà nước đễ xem xét và cân đối 
một cách toàn điện mỗi liên hệ giữa lợi ích kinh tế mà các dự án 
đem lại với lợi ích môi trường cần phải bảo vệ; giữa lợi ích của 
một số ngành, lĩnh vực với lợi ích tông thể của toàn xã hội, giữa 
lợi ích trước mất với lợi ích lâu dài, căn bản của đất nước. Chỉ 
trên cơ sở đó, Nhà nước mới có những quyết định đúng đắn, sáng 
suốt phù hợp với những đòi hỏi của phát triển bền vững. 


Việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường phải dựa trên các 


nguyên tắc cơ bản sau: 

- Phải xem xét mối quan hệ giữa yêu cầu phát triển kinh tế-xã 
hội với yêu cầu bảo vệ môi trường; 

- Phải xem xét, giải quyết hài hoà lợi ích cá nhân, lợi ích cục 
bộ của từng đơn vị, tổ chức, lợi ích của địa phương với ích chung 
của toàn xã hội; 


- Phải xem xét lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. 
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2.4.1. Thẩm định báo cáo ĐTM 

2.4.1.1. Hình thức thâm định 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc thẩm định báo 
cáo ĐTM có thể được tiến hành thông qua một trong hai hình 
thức: thông qua hội đồng thị 


nhằ: ng qua 


kiến các cơ quan, tỗ chức có liên quan. Cần lưu ý là hội dồng 
thâm định chỉ đóng vai trò tư vấn, cơ quan có thâm quyền thâm 
dịnh vẫn là cơ quan chịu trách nhiệm đối với quyết định phê duyệt 
báo cáo ĐTM. Tuy nhiên, Luật cũng quy định thành viên hội 
đồng thâm dịnh và cơ quai 


chức được lây ý kiến chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về ý kiên của mình, 

2.4.1.2. Phân cấp tổ chức thắm dịnh 

Theo quy định của pháp luật môi trường hiện hành, trách 
nhiệm tô chức việc thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án được 
quy định như sau: 

- Bộ tài nguyên và môi trường tổ chức thảm định báo cáo 
ĐTM đối với các dự án sau: Dự án thuộc thấm quyền quyết định 
chủ trương đần tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ; dự án liên ngành, liên tỉnh thuộc đối tượng quy định tại điểm 
b và điểm c khoản ] Điều 1§ Luật này, trừ dự án thuộc bí mật 
quốc phòng, an ninh; dự án do Chính phú giao thẩm định. 

- Bộ, cơ quan ngang bộ tô chức thâm định báo cáo ĐTM đối 
với dự án thuộc thâm quyển quyết định, phê duyệt đầu tư của 
mình nhưng không thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm e 
khoản ! j2iễu này. 

- Bộ quốc phòng, Bộ công an tẻ chúc thẩm định báo cáo ĐTM 
đối với dự án thuộc thâm quyền quyết định. phê duyệt đầu tư của 
mình và các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh. 


- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tô chức thâm định báo cáo ĐTM 
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2.4.1. Thấm định báo cáo ĐTM 

2.4.1.1. Hình thức thâm định 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc thẩm định báo 
cáo ĐTM có thể được tiến hành thông qua một trong hai hình 
thức: thông qua hội đồng t 


kiến các cơ quan, tỗ chức có liên quan. Cần lưu ý là hội dồng 
thấm định chỉ đóng vai trò tư vấn, cơ quan có thấm quyền thâm 
dịnh vẫn ià cơ quan chịu trách nhiệm đối với quyết định phê duyệt 
báo cáo ĐTM. Tuy nhiên, Luật cũng quy định thành viên hội 
đồng thẩm dịnh và cơ quan 
nhiệm trước pháp luật v: 


chức được lấy ý kiến chịu trách 
kiên của mình. 


2.4.1.2. Phân cấp tổ chức thắm dịnh 

Theo quy định của pháp luật môi trường hiện hành, trách 
nhiệm tô chức việc thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án được 
quy định như sau: 

- Bộ tài nguyên và môi trường tổ chức thảm định báo cáo 
ĐTM đối với các dự án sau: Dự án thuộc thấm quyền quyết định 
chủ trương đần tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ; dự án liên ngành, liên tỉnh thuộc đối tượng quy định tại điểm 
b và điểm c khoản ] Điều 1§ Luật này, trừ dự án thuộc bí mật 
quốc phòng, an ninh; dự án do Chính phú giao thẩm định. 

- Bộ, cơ quan ngang bộ tô chức thâm định báo cáo ĐTM đối 
với dự án thuộc thâm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của 
mình nhưng không thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm c 
khoản 1 J2iều này. 

- Bộ quốc phòng, Bộ công an tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM 
đối với dự án thuộc thâm quyền quyết định. phê duyệt đầu tư của 
mình và các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh. 


- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tô chức thâm định báo cáo ĐTM 
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đối với dự án đầu tư trên địa bàn mà không thuộc thâm quyền 
thắm định của các bộ, ngành nêu trên. 

2.4.1.3. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo ĐTM 
đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan thẩm định, thủ 
trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệ 
phê duyệt báo cáo ĐTM; trường hợp không phê duyệt phải trả lời 
cho chủ dự án bằng văn bản và nêu rõ lí đo. 

2.4.2. Thâm định báo cáo ĐC 

2.4.2.1. Hình thức thẩm định 

Khác với việc thâm định báo cáo ĐTM, việc thấm định báo 
cáo ĐMC chí được thông qua hội đồng thâm định do thủ trưởng 
hoặc người đứng đầu cơ quan thẫm định báo cáo ĐMC thành lập. 

2.4.2.2. Phân cắp tổ chức thắm định 

Trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo ĐMC được quy định 
như sau: 


- Bộ tài nguyên và môi trường tổ chức thâm định báo cáo DMC 
đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do Quốc hội, Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ quyết định: 

- Bộ, cơ quan ngang bộ tô chức thẩm định báo cáo ĐMC đối 
với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thâm quyền phê đuyệt 
của mình; 

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo ĐMC 
đổi với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thấm quyền phê 
duyệt của mình và của hội đồng nhân đân cùng cấp. 

2.4.2.3. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
chiến lược 

Do đặc thù về đối tượng phải ĐMC là các dự án xây dụng 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đều thuộc thẩm quyền phê duyệt 
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đối với dự án đầu tư trên địa bàn mà không thuộc thâm quyền 
thắm định của các bộ, ngành nêu trên. 

2.4.1.3. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo ĐTM 
đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan thẩm định, thủ 
trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thắm định có trách nhiệm 
phê duyệt báo cáo ĐTM; trường hợp không phê duyệt phải trả lời 
cho chủ dự án bằng văn bản và nêu rõ lí do. 

2.4.2. Thâm định báo cáo ĐC 

2.4.2.1. Hình thức thẩm định 

Khác với việc thâm định báo cáo ĐTM, việc thấm định báo 
cáo ĐMC chỉ được thông qua hội đồng thâm định do thủ trưởng 
hoặc người đứng đầu cơ quan thẫm định báo cáo ĐMC thành lập. 

2.4.2.2. Phân cắp tổ chức thẩm định 

Trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo ĐMC được quy định 
như Sau: 

- Bộ tài nguyên và môi trường tổ chức thâm định báo cáo DMC 
đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do Quốc hội, Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ quyết định: 

- Bộ, cơ quan ngang bộ tô chức thẩm định báo cáo ĐMC đối 
với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thâm quyền phê đuyệt 
của mình; 

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo ĐMC 
đổi với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thấm quyền phê 
duyệt của mình và của hội đồng nhân đân cùng cấp. 

2.4.2.3. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
chiến lược 

Do đặc thù về đối tượng phải ĐMC là các dự án xây dụng 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đều thuộc thẩm quyền phê duyệt 
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Của các cơ quan quản lí nhà nước nên pháp luật hiện hành không 
quy định rõ ràng trách nhiệm phê duyệt báo cáo ĐMC của cơ 
quan có trách nhiệm tỏ chức thẩm dịnh. 

Tuy nhiên, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan 
thẩm dịnh báo cáo ĐMC báo cáo 


cho cấp có thâm quyền phê duyệt chiên lược, quy hoạch, kế hoạch. 

2.5. Kết quả thẳm định đánh giá môi trường 

Kết thúc quá trình thấm định, cơ quan có thắm quyển cần ban 
hành các văn bản quán lí, cụ thê như sau: 

- Quyết định phê đuyệt báo cáo ĐTM. Trong trường hợp báo 
cáo ĐTM không được chấp thuận thì cơ quan có thẳm quyền phải 
thông báo rõ lí do cho chủ dự án, chủ cơ sở. 

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM là căn cứ để cấp có thâm 
quyên thực hiện các việc sau: 

+ Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng 
quy định tại Điều 18 Luật bảo vệ môi trường trong trường hợp 
pháp luật quy định dự án phải quyết định chủ trương đầu tư; 

+ Cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác 
khoáng sản đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản: 

+ Phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với 
dự án thăm đò, khai thác đầu khí; 

+ Cấp, điền chỉnh giấy phép xây dựng đối với dự án có hạng 
mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải có giấy phép xây 
dựng; 

+ Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc đối 
tượng quy định tại các điểm trên, 

- Văn bản về kết quả thấm định báo cáo ĐMC. Đây là căn cứ 
để cấp có thẳm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 
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Của các cơ quan quản lí nhà nước nên pháp luật hiện hành không 
quy định rõ ràng trách nhiệm phê duyệt báo cáo ĐMC của cơ 
quan có trách nhiệm tổ chức thẩm dịnh. 

Tuy nhiên, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan 
thấm dịnh báo cáo ĐMC báo cá 


cho cấp có thâm quyền phê duyệt chiên lược, quy hoạch, 


5 


ê hoạch. 


2.5. Kết quả thẳm định đánh giá môi trường 

Kết thúc quá trình thấm định, cơ quan có thắm quyển cần ban 
hành các văn bản quản lí, cụ thê như sau: 

- Quyết định phê đuyệt báo cáo ĐTM. Trong trường hợp báo 
cáo ĐTM không được chấp thuận thì cơ quan có thẳm quyền phải 
thông báo rõ lí do cho chủ dự án, chủ cơ sở. 

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM là căn cứ để cấp có thắm 
quyên thực hiện các việc sau: 

+ Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng 
quy định tại Điều 18 Luật bảo vệ môi trường trong trường hợp 
pháp luật quy định dự án phải quyết định chủ trương đầu tư; 

+ Cấp, điều chinh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác 
khoáng sản đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản; 

+ Phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với 
dự án thăm đò, khai thác đầu khí; 

+ Cấp, điền chỉnh giấy phép xây dựng đối với dự án có hạng 
mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải có giấy phép xây 
dựng; 

+ Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc đối 
tượng quy định tại các điểm trên, 

- Văn bản về kết quả thâm định báo cáo ĐMC. Đây là căn cứ 
để cấp có thẳm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 
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2.6. Hoạt động sau thấm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường 

Hoạt động sau thảm định báo cáo ĐTM được hiểu một cách 
tổng quát là hoạt động dược thục hiện bởi chủ dự án, cơ quan 
quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường ở các cấp khác nhau và các 
cơ quan, tỏ chức liên quan nhằm bảo đảm thực hiện những nội 
dung, biện pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo ĐTM. 

Tuy nhiên, hoạt động sau thâm định cũng có thể được hiểu một 
cách rộng hơn thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát 
của các cơ quan chức năng dối với hoạt động của các dự án, cơ sở. 
Trong trường hợp này, các văn bản phê duyệt báo cáo ĐTM là 
những cơ sở pháp lí hết sức quan trọng phục vụ cho công tác thanh 
tra, kiểm tra, giấm sát của các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Trách nhiệm của chủ dự án, của cơ quan có thắm quyền phê 
duyệt báo cáo ĐTM được quy định cụ thể như sau: 

2.6.1. Trách nhiệm của chủ dự án 

2.6.1.1 Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án sau khi báo cáo 
đánh giá tác động môi trường được phê duyệt 

- Thực hiện các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM. 

- Trường hợp thay đổi quy mô, công suất, công nghệ làm tăng 
tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo 
ĐTM đã dược phê duyệt nhưng chưa dến mức phải lập lại báo cáo 
ĐTM được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi 
trường, chủ đầu tư dự án phải giải trình với cơ quan phê duyệt và 
chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan phê 
duyệt báo cáo DTM. 

2.6.1.2. Trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi đưa dự án vào 
vận hành 


- Tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường theo. quyết 
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2.6. Hoạt động sau thấm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường 

Hoạt động sau thám định báo cáo ĐTM được hiểu một cách 
tổng quát là hoạt động dược thục hiện bởi chủ dự án, cơ quan 
quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường ở các cấp khác nhau và các 
cơ quan, tỏ chức liên quan nhằm bảo đảm thực hiện những nội 
dung, biện pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo ĐTM. 

Tuy nhiên, hoạt động sau thâm định cũng có thể được hiểu một 
cách rộng hơn thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát 
của các cơ quan chức năng dối với hoạt động của các dự án, cơ sở. 
Trong trường hợp này, các văn bản phê duyệt báo cáo ĐTM là 
những cơ sở pháp lí hết sức quan trọng phục vụ cho công tác thanh 
tra, kiểm tra, giấm sát của các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Trách nhiệm của chủ dự án, của cơ quan có thắm quyền phê 
duyệt báo cáo ĐTM được quy định cụ thể như sau: 

2.6.1. Trách nhiệm của chủ dự án 

2.6.1.1 Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án sau khi báo cáo 
đánh giá tác động môi trường được phê duyệt 

- Thực hiện các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM. 

- Trường hợp thay đổi quy mô, công suất, công nghệ làm tăng 
tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo 
ĐTM đã dược phê duyệt nhưng chưa dến mức phải lập lại báo cáo 
ĐTM được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi 
trường, chủ đầu tư dự án phải giải trình với cơ quan phê duyệt và 
chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan phê 
duyệt báo cáo DTM. 

2.6.1.2. Trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi đưa dự án vào 
vận hành 


- Tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường theo. quyết 
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định phê duyệt báo cáo ĐTM. 
- Phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM kết quả thực 
các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án dỗi 


quan phê duyệt báo cáo TM kiêm tra, nhận hoàn thành công 
trình bảo vệ môi trường. 


2.6.2. Trách nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định và 
quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM. 

~ Trong thời hạn !5 ngày kê từ ngày nhập được báo cáo hoàn 
thành công trình bảo vệ môi trường của chủ đầu tư dự án được 
quy định tại khoản 2 Diều 27 Luật bảo vệ môi trường, cơ quan 
phê duyệt báo cáo ĐTM phải tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác 
nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. Trường 
hợp phải phân tích các chỉ tiêu môi trường phức tạp thì thời gian 
cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của 
dự án có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. 


2.7. Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình đánh giá môi 
trường 

Sự tham gia của các tỏ chức, cá nhân có liên quan v: 
đồng vào quá trình đánh giá môi trường ngày càng được khẳng, 
định là có giá trị quan trọng. Pháp luật hiện hành đã đưa ra các 
quy định nhằm bảo đảm quyền dược tham gia vào các giai đoạn 
khác nhau của quá trình đánh giá môi trường, từ khâu lập 
cho đến khâu kiểm tra, giám sát sau thẫm định. 


Chủ dự án phải tổ chức tham vấn cơ quan, tổ chức. cộ 
chịu tác động trực tiếp bởi dự án trong quá trình thực hi 
nhằm hoàn thiện báo cáo ĐTM, hạn chế thấp nhất các tác động 
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định phê duyệt báo cáo ĐTM. 

- Phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM kết quả thực 
hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án dỗi 
với dự án lớn, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường do Chính 


săn: hành ›sau “khi cớ 
SL ân hành sau khi cơ 


quan phê duyệt báo cáo IYTM kiêm tra, xác nhận hoàn thành công 
trình bảo vệ môi trường. 

2.6.2. Trách nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thâm định và 
quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM. 


~ Trong thời hạn !5 ngày kê từ ngày nhập được báo cáo hoàn 
thành công trình bảo vệ môi trường của chủ đầu tư dự án được 
quy định tại khoản 2 Diều 27 Luật bảo vệ môi trường, cơ quan 
phê duyệt báo cáo ĐTM phải tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác 
nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. Trường 
hợp phải phân tích các chỉ tiêu môi trường phức tạp thì thời gian 
cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của 
dự án có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. 

2.7. Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình đánh giá môi 
trường 


Sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan Và của cộng 
đồng vào quá trình đánh giá môi trường ngày càng được khẳng 
định là có giá trị quan trọng. Pháp luật hiện hành đã đưa ra các 
quy định nhằm bảo đảm quyền dược tham gia vào các giai đoạn 
khác nhau của quá trình đánh giá môi trường, từ khâu lập báo cáo 
cho đến khâu kiểm tra, giám sát sau thẫm định. 

Chủ dự án phải tổ chức tham vấn cơ quan, tổ chúc. c‹ 
chịu tác động trực tiếp bởi dự án trong quá trình thực hị 
nhằm hoàn thiện báo cáo ĐTM, hạn chế thấp nhất các tác động 
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xấu đến môi trường và con người, bảo đảm sự phát triển bền vững 
của dự án. 

Kết quả tham vẫn cũng được coi là một trong các nội dung 
chính của cả báo cáo DMC và báo cáo ĐTM. 

Ngoài ra, vai trò của cộng đồng, của người dân địa phương 
cũng được thê chế hoá mạnh mẽ qua các văn bản quy định vẻ dân 
chủ ở cấp cơ sở. 

II. NHỮNG NỌI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ 
KÉ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Nhằm phù hợp hơn với điều kiện phát triên kinh tế-xã hội của 
Việt Nam mà đặc điểm nổi bật là nền sản xuất quy mô nhỏ, phân 
tán, pháp luật bảo vệ môi trường hiện hành đưa ra các quy định về 
việc thực hiện KBM. 

Đối tượng phải có bản KBM là các dự án đầu tư không thuộc 
đổi tượng phải thực hiện ĐTM, phương án sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy 
định của pháp luật về đầu tư nằm trong danh mục do Chính phủ 
quy định chỉ tiết. 

Nội dung KBM bao gồm: Địa điểm thực hiện; loại hình, 
công nghệ và quy mô sản xuất, kinh đoanh, dịch vụ; nguyên liệu, 
nhiên liệu sử dụng; dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động 
khác đến môi trường: biện pháp xử lí chất thải và giảm thiểu tác 
động xấu đến môi trường; tổ chức thực biện các biện pháp bảo 
vệ môi trường. 

Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xác nhận KBM được quy 
định như sau: 

- Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh xác nhận KBM của những dự án sau: Dự án 
nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên; dự án trên vùng biển có chất 
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xấu đến môi trường và con người, bảo đảm sự phát triển bền vững 
của dự án. 

Kết quả tham vẫn cũng được coi là một trong các nội dung 
chính của cả báo cáo DMC và báo cáo ĐTM. 

Ngoài ra, vai trò của cộng đồng, của người dân địa phương 
cũng được thê chế hoá mạnh mẽ qua các văn bản quy định vẻ dân 
chủ ở cấp cơ sở. 

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ 
KÉ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Nhằm phù hợp hơn với điều kiện phát triên kinh tế-xã hội của 
Việt Nam mà đặc điểm nổi bật là nền sản xuất quy mô nhỏ, phân 
tán, pháp luật bảo vệ môi trường hiện hành đưa ra các quy định về 
việc thực hiện KBM. 

Đối tượng phải có bản KBM là các dự án đầu tư không thuộc 
đối tượng phải thực hiện ĐTM, phương ấn sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy 
định của pháp luật về đầu tư nằm trong danh mục do Chính phủ 
quy định chỉ tiết. 

Nội dung KBM bao gồm: Địa điểm thực hiện; loại hình, 
công nghệ và quy mô sản xuất, kinh đoanh, dịch vụ; nguyên liệu, 
nhiên liệu sử dụng; dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động 
khác đến môi trường; biện pháp xử lí chất thải và giảm thiểu tác 
động xấu đến môi trường; tổ chức thực biện các biện pháp bảo 
vệ môi trường. 

Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xác nhận KBM được quy 
định như sau: 

- Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh xác nhận KBM của những dự án sau: Dự án 
nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên; dự án trên vùng biển có chất 
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thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lí; dự án có quy mô lớn và có nguy 
cơ tác động xấu tới môi trường trên địa bàn tỉnh thco quy định của 
Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường. 

- Uỷ ban nhân đân cấp huyện xác nhận KBM của dự án, 
phương án sản xuất, kinh đoanh, dịch vụ trên dịa bàn, trừ đự án 
thuộc thẩm quyền cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp 
tỉnh; uỷ ban nhân đân cấp huyện có thê uỷ quyền cho uỷ ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là uỷ ban nhân dân 
cấp xã) xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án, 
phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm 
trên địa bàn một xã. 

Ngoài ra, chủ dự án có trách nhiệm phải lập và đăng kí lại 
KBM cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
trong các trường hợp sau: Thay đổi địa điểm; không triển khai 
thực hiện trong thời hạn 24 tháng kế từ ngày KBM được xác 
nhận. Trường hợp dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải 
lập báo cáo ĐTM thì chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ phải lập báo cáo ĐTM và gửi cho cơ quan có thẩm 
quyền thẩm định, phê duyệt. 

Cơ quan xác nhận KBM được giao trách nhiệm: Kiểm tra việc 
tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo KBM đã 
dược xác nhận; tiếp nhận và xử lí kiến nghị về bào vệ môi trường 
của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tố chức, 
cá nhân liên quan dến dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ; phối hợp với chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, địch vụ và cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan xử lí sự 
cố môi im ường xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, phương án 
sản xuất, kinh doanh, địch vụ. 
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thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lí; dự án có quy mô lớn và có nguy 
cơ tác động xấu tới môi trường trên địa bàn tỉnh thco quy định của 
Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường. 

- Uỷ ban nhân đân cấp huyện xác nhận KBM của dự án, 
phương án sản xuất, kinh đoanh, dịch vụ trên dịa bàn, trừ đự án 
thuộc thẩm quyền cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp 
tỉnh; uỷ ban nhân đân cấp huyện có thê uỷ quyền cho uỷ ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là uỷ ban nhân dân 
cấp xã) xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án, 
phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm 
trên địa bàn một xã. 

Ngoài ra, chủ dự án có trách nhiệm phải lập và đăng kí lại 
KBM cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
trong các trường hợp sau: Thay đổi địa điểm; không triển khai 
thực hiện trong thời hạn 24 tháng kế từ ngày KBM được xác 
nhận. Trường hợp dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải 
lập báo cáo ĐTM thì chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ phải lập báo cáo ĐTM và gửi cho cơ quan có thẩm 
quyền thẩm định, phê duyệt. 

Cơ quan xác nhận KBM được giao trách nhiệm: Kiểm tra việc 
tô chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo KBM đã 
được xác nhận; tiếp nhận và xử lí kiến nghị về bảo vệ môi trường 


của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, 
cá nhân liên quan dến dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, 
địch vụ; phối hợp với chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, địch vụ và cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan xử lí sự 
cố môi im ường xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, phương án 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 
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BẢNG SO SÁNH QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
MÔI TRƯỜNG VÀ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG 
CHIẾN LƯỢC TẠI VIỆT NAM 


ĐTM 


ĐMC 


Đối tượng | Các dự án cụ thể 
phải lập 
Chủ thể phải | Chủ dự án 


lập 

Giai đoạn phải| Báo cáo ĐTM được lập 

lập trong giai đoạn chuân bị 
dự án 

[Hình thức 

thâm định 

lHình thức| 


phê duyệt cáo ĐTM. 
Kết quả thẩm | Quyết định phê duyệt B: 
định cáo ĐTM là điều kiện bắt 
buộc phải có để được cấp 
giấy phép và đưa dự án 
vào hoạt động trên thực tế. 


Chiến lược, quy hoạch, 


` kế hoạch : 


Cơ quan được giao 
nhiệm vụ lập dự án 

Báo cáo ĐMC được lập 
đồng thời với quá trình 
lập chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch x 
Hội đồng thẩm định 


Báo cáo kết quả thấm 
định báo cáo ĐMC là là 
căn cứ để cấp có thảm 
quyền phê đuyệt chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch 


CÁC BƯỚC THỦ TỤC CỦA KHUÔN KHÔ ĐÁNH GIÁ 
MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC ĐÈ XUẤT ÁP DỤNG 
TRONG CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU 


Các bước 


Các công cụ sẵn có 


1. Sàng lọc, kiễm tra 

Tại sao, khi nào và chỗ nào sử 
dụng ĐMC để đánh giá quá 
trình đưa ra quyết định 


- Danh sách các tiêu 
chí sàng lọc 


BẢNG SO SÁNH QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG. 
MÔI TRƯỜNG VÀ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG 
CHIẾN LƯỢC TẠI VIỆT NAM 


ĐTM 


ĐMC 


Đối tượng | Các dự án cụ thể 
phải lập 
Chủ thể phải | Chủ dự án 


lập l ` _= 
Giai đoạn phải | Báo cáo ĐTM được lập 
lập trong giai đoạn chuẩn bị 


dự án 

Hình thức | Hội đồng thắm định hoặc 
thâm định _ [lấy ý kiế g văn bản 
Hình thức | Quyết định phê duyệt báo 
phê duyệt v0 cáo ĐIM _ 
Kết quả thẩm | Quyết định phê duyệt Báo 
định cáo ĐTM là điều kiện bắt 
buộc phải có để được cấp 
giấy phép và đưa dự án 
vào hoạt động trên thực tế. 


Chiến lược, quy hoạch, 


Ỷ kế hoạch 


Cơ quan được giao 
nhiệm vụ lập dự án 

Báo cáo ĐMC được lập 
đồng thời với quá trình 
lập chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch v2 -Z - 
Hội đồng thẩm định 


Báo cáo kết quả thẩm 
định báo cáo ĐMC là là 
căn cứ để cấp có thảm 
quyền phê đuyệt chiến 


lược, quy hoạch, kế hoạch 


CÁC BƯỚC THỦ TỤC CỦA KHUÔN KHÔ ĐÁNH GIÁ 


MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC 


ĐÈ XUẤT ÁP DỤNG 


TRONG CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU 


Các bước 


Các công cụ sẵn có 


1. Sàng lọc, kiễm tra 

Tại sao, khi nào và chỗ nào sử 
dụng ĐMC để đánh giá quá 
trình đưa ra quyết định 
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- Danh sách các tiêu 
chí sàng lọc 
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2a. Xác định | 2b. Xác định - Khuôn khổ quyết 


ị 
phạtm ví các tiêu chí định của quá trình đưa | 
- Bối cảnh dua | #!# ##c tC quyề định 
ra quyết định- | Các tiêu chí - Biêu đô 
bối cảnh uật - Hướng, 
pháp và thẻ chế | _ €ó tính tổng các yêu tố môi trường 
và các ranh | thẻ 4®———| của quá trình đưa ra 
giới quyết định quyết đị 


- Không lạc 
- Phân tích các hậu 


bên tham giá 


- Danh sách các tiêu 
chí thủ tục chung và 


chính thống và Phệ Tâng các ví đụ cụ thể tiêu 
không chính |7 Có sự tham chí thủ tục chung 
thống gia 


- Phân tích các | - Có sự tín 
khía cạnh môi | nhiệm 
trường chính 


3. Miêu tâ chức năng của quá | sà đồ của quá 
trình dưa ra quyết định trình đưa ra quyết 


Miêu tả theo trình tự thời gian định 


4. Xác định các thời điễm ra &——— | - Các hỗ trợ để xác 
quyết định) định các thời điểm ra 
quyết định 


(1), Ø2). Thời điểm ra quyết định của cơ hội là các thời điểm trong quá trình đưa ra 
quyết định mà các lựa chọn quan trọng được đưa ra có gắn kết với các yếu tố môi 
trường. Các cửa số bao gồm 3 phần: đầu vào, phân tích và kế quả (khuôn khổ 
TẠO). Đầu vào là đữ liệu và thông tin chẳng hạn như các giá trị và các ý kiến. 
Trong phần phân tích, đầu vào được xem xét chính thông (ví dụ như mô hình phân 
tích chỉ phí-hiệu quả) hay không chính thống (ví dụ như đánh giá chuyên gia và 
ác kết quả có thế là chính thống và không chính thông, và trở 
các cửa số quyết định tiếp theo. 
chí thủ tục là miêu tả về cách thức 1 quyết định được thực hiện 
trong 1 cửa số quyết định cụ thể liên quan đến đầu vào, phân tích và kết quả - 
dụa vào các nguyên lí của việc đưa ra quyết định tốt và thể hiện các giá trị 
thường được xã hội chấp nhận. 
(Nguồn: FEEM 2002, www.taugronp.cor/ansea). 
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2a. Xác định | 2b. Xác định - Khuôn khổ quyết 


ị 
phạm ví các tiêu chí định của quá trình đưa | 
- Bối cảnh dua | “t# tục ra quyết định 
ra quyết định- | Các tiêu chí - Biêu đô 
hối cảnh ật | chúng là: - Hướng, xác định 
pháp và thẻ chế | _ €ó tính tổng các yêu tố môi trường 
và các ranh | thẻ 4®———| của quá trình đưa ra 


giới quyết định 


s inh 
vi Ấn - Không lạc inh 4 
- Phân tích các | hậu - Danh sách các tiêu 
bên tham giá chí thủ tục chung và 


chính thống và - R6 rằng các ví đụ cụ thể tiêu 
không chính |~ Có sự tham chí thủ tục chung 
thống gia 


- Phân tích các | - Có sự tín 
khía cạnh môi | nhiệm 
trường chính 


3. Miêu tâ chức năng của quá | sa đồ của quá 
trình dưa ra quyết định trình đưa ra quyết 


Miêu tả theo trình tự thời gian dịnh 


4. Xác định các thời điễm ra &— | - Các hỗ trợ để xác 
quyết định) định các thời điểm ra 
quyết định 


(1), Ø2). Thời điểm ra quyết định của cơ hội là các thời điểm trong quá trình đưa ra 
quyết định mà các lựa chọn quan trọng được đưa ra có gắn kết với các yếu tố môi 
trường. Các cửa số bao gồm 3 phần: đầu vào, phân tích và kế quả (khuôn khổ 
lẠO). Đầu vào là đữ liệu và thông tin chẳng hạn như các giá trị và các ý kiến. 
Trong phân phân tích, đầu vào dược xem xét chính thông (ví dụ như mô hình ph: 
tích chỉ phí-hiệu quả) hay không chính thống (ví dụ như đánh giá chuyên gìa và 
thảo luận nhóm). Các kết quả có thế là chính thống và không chính thông, và trở 
thành các đầu vào của các cửa số quyết định tiếp theo. 

Các tiêu chí thủ tục là miêu tả về cách thức l quyết định được thực hiện 
trong 1 cửa số quyết định cụ thể liên quan đến đầu vào, phân tích và kết quả - 
dụa vào các nguyên lí của việc đưa ra quyết định tốt và thể hiện các giá trị 
thường được xã hội chấp nhận. 

(Nguồn: FEEM 2002, www.taugrop.com/ansea). 
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- Xác định thời điểm quyết định 
để đưa ra các lựa chọn quan trọng 
đi kèm với các yêu tô môi trường. 


- Miêu tả chỉ tiết các thời điểm 
ra quyết định (ÐĐeeisian 
Windows: DW?) 


- Hình thức miêu tả 
các cửa số quyết dịnh 


Š. Đánh giá các thời điểm ra 
quyết định 

- Đánh giá các thời điểm ra 
quyết định so với các tiêu chí 
thủ tục và môi trường 

~ Tóm tắt trong Ì ma trận 

- Xác định các điểm mạnh và 
điểm yếu của quá trình 


- Ma trận của các thời 
điểm ra quyết định và 
các tiêu chí thủ tục 
được dùng hướng dẫn 
quá trình đánh giá kết 
hợp 


ú. Báo cáo 
- Đánh giá và tông kết tổng. thể 
- Kiến nghị đẻ cải thiện 


~ Danh sách các mục 
của báo cáo của ĐMC 


7. Rà soát 
Rà soát các tiêu chí thủ tục và 
môi trường 


- Xác định thời điểm quyết định 
để đưa ra các lựa chọn quan trọng 
đi kèm với các yếu tố môi trường 

- Miêu tả chỉ tiết các thời điểm 
ra quyết định (Ðeeision 
Windows: DW°?) 


- Hình thức miêu tả 
các cửa số quyết dịnh 


Š. Đánh giá các thời điểm ra 
quyết định 

- Đánh giá các thời điểm ra 
quyết định so với các tiêu chí 
thủ tục và môi trường 

~ Tóm tắt trong Ì ma trận 

- Xác định các điểm mạnh và 
điểm yếu của quá trình 


- Ma trận của các thời 
điểm ra quyết định và 
các tiêu chí thủ tục 
được dùng hướng dẫn 
quá trình đánh giá kết 
hợp 


ú. Báo cáo 
- Đánh giá và tông kết tổng thể 
- Kiến nghị để cải thiện 


~ Danh sách các mục 
của báo cáo của ĐMC 


7. Rà soát 
Rà soát các tiêu chí thủ tục và 


môi trường 


CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 

1. Phân tích định nghĩa và bản chất của ĐTM và ĐMC. 

2. So sánh các quy định pháp luật hiện hành về ĐTM và ĐMC. 

3. Trình bày các quy định pháp luật về cam kết bảo vệ môi trường. 

: 4. Phân tích các quy định pháp luật về sự tham gia của cộng 

đồng dân cư trong quá trình dánh giá môi trường. Ý nghĩa và thực 
tiễn thi hành các quy định này. 


CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 

1. Phân tích định nghĩa và bản chất của ĐTM và ĐMC. 

2. So sánh các quy định pháp luật hiện hành về ĐTM và ĐMC. 

3. Trình bày các quy định pháp luật về cam kết bảo vệ môi trường. 

F 4. Phân tích các quy định pháp luật về sự tham gia của cộng 

đồng dân cư trong quá trình dánh giá môi trường. Ý nghĩa và thực 
tiễn thi hành các quy định này. 


PHÁP LUẬT VẺ KIỀM SOÁT Ô NHIÊM KHÔNG KHÍ 


1. KHÔNG KHÍ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỪ CÁC HOẠT 
ĐỘNG CÚA CON NGƯỜI 

1.1. Không khí và ô nhiễm không khí 

Không khí là hỗn hợp khí gồm có nitơ chiếm 78,9%, ôxy chiếm 
0,95%, acgông chiếm 0,93%, đioxit các bon chiếm 0,32% và một 
số hiểm khí khác như nêon, hêii, mêtan, kripton. Trong điều kiện 
bình thường của độ ấm tuyệt đối, hơi nước chiếm gần l - 3% thế 
tích không khí. 

Ô nhiễm không khí theo cách nhìn tống quan nhất là sự biến 
đổi không khí theo hướng bất lợi với cuộc sống của con người, 
của động, thực vật, rà sự thay đổi đó chủ yêu lại chính do hoạt 
động của con người BÂy ra với quy mô, phương thức và mức độ 
khác nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp làm thay đổi mô hình, thành 
phần hoá học, tính chất vật lí và sinh học của không khí. 


Dưới góc độ pháp lí, ô nhiễm không khí được hiểu là sự thay 
đổi tính chất không khí, vi phạm tiêu chuẩn không khí mà pháp 
luật đã quy định, Nói cách khác, ô nhiễm không à tình trạng 
không khí có xuất hiện chất lạ hoặc có ự biế 


trong thành phần không khí làm thay đổi tính chất !ý, hoá vốn có 


của nó, vị phạm tiêu chuân ï 


ôi trường do cơ quan nhà nước có 
thẳm quyền ban hành. 8ây tác động có hại cho con người và thiên 
nhiên. Từ các hoạt động của con người trong sản xuất, sinh hoạt, 
giao thông vận tải... các chất gây ô nhiễm xâm nhập vào bầu khí 
quyền, được hoà quyện, chuyển hoá và cuối cùng tác động tới 
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PHÁP LUẬT VẺ KIỀM SOÁT Ô NHIÊM KHÔNG KHÍ 


1. KHÔNG KHÍ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỪ CÁC HOẠT 
ĐỘNG CÚA CON NGƯỜI 

1.1. Không khí và ô nhiễm không khí 

Không khí là hỗn hợp khí gồm có nitơ chiếm 78,9%, ôxy chiếm 
0,95%, acgông chiếm 0,93%, đioxit các bon chiếm 0,32% và một 
số hiểm khí khác như nêon, hêii, mêtan, kripton. Trong điều kiện 
bình thường của độ ấm tuyệt đối, hơi nước chiếm gần l - 3% thế 
tích không khí. 

Ô nhiễm không khí theo cách nhìn tổng quan nhất là sự biến 
đổi không khí theo hướng bất lợi với cuộc sống của con người, 
của động, thực vật, rà sự thay đổi đó chủ yếu lại chính do hoạt 
động của con người BÂy ra với quy mô, phương thức và mức độ 
khác nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp làm thay đổi mô hình, thành 
phần hoá học, tính chất vật lí và sinh học của không khí. 


Dưới góc độ pháp lí, ô nhiễm không Xhí được hiểu là sự thay 
đổi tính chất không khí, vi phạm tiêu chuẩn không khí mà pháp 
luật đã quy định, Nói cách khác, ô nhiễm không là tình trạng 
không khí có xuất hiện chất lạ hoặc có sự biên đổi quan trọng 
trong thành phần không khí làm thay đổi tính chất lý, hoá vốn có 
của nó, vị phạm tiêu chuân môi trường do cơ quan nhà nước có 
thẳm quyền ban hành. 8ây tác động có hại cho con người và thiên 
nhiên. Từ các hoạt động của con người trong sản xuất, sinh hoạt, 
giao thông vận tải... các chất gây ô nhiễm xâm nhập vào bầu khí 
quyền, được hoà quyện, chuyển hoá và cuối cùng tác động tới 
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nguồn tiếp nhận là con người và các động thực vật khác. 

Ô nhiễm không khí không phải là vấn đề mới được phát hiện. 
Nó đã được đề cập cách đây hàng thế ki song mãi đến thế ki XX, 
đặc biệt là một số thập kỉ gần đây, khi xảy ra các thảm họa khủng 
khiếp do ô nhiễm không khí gây ra, con người mới bất đầu quan 
tâm hơn đến nó và đưa ra các biện pháp dễ phòng ngừa. 

Tại Việt Nam, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, đặc 
biệt tại các khu công nghiệp (KCN) và các đô thị lớn như Hà Nội, 


TP. Hồ Chí Minh... đang là mối quan tâm của các cơ quan quản lí 


nhà nước cũng như cộng đồng. Tại đây, phần lớn các nhà máy, xí 
nghiệp chưa có hệ thống xứ lí ô nhiễm không khí hoặc có thì hoạt 
động không thật hiệu quả. thậm chí nhiều khi hoạt động chỉ mang 
tính chất đối phó. Bên cạnh đó, với đặc điểm của một nền công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mang tính chất sản xuất nhỏ, công 
nghệ lạc hậu... các hoạt dộng công nghiệp ở Việt Nam đã thải vào 
môi trường sống một khối lượng lớn bụi, hơi khí độc... gây ảnh 
hưởng không chỉ cho các công nhân trực tiếp sản xuất mà cho cả 
dân cư khu vực lân cận. Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế và mức 
độ gia tăng nhanh chóng các khu đô thị, khu dân cư, KCN nhưng 
thiếu quy hoạch đồng bộ lại cũng gây nhiều khó khăn cho công 
tác quản lí và kiểm soát ô nhiễm từ các nguồn thải. Các phương 
tiện giao thông công cộng ngày càng gia tăng cùng với hiện trạng 
quy hoạch về mạng lưới các tuyến dường không đáp ứng nhu cầu 
đi lại của người dân đã góp. phần rất lớn gây ô nhiễm môi trường 
không khí ở các khu đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội, 
thành phế Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của Bộ tài nguyên và môi 
trường, hoạt động giao thông vận tải, công nghiệp và xây dựng là 
những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở các đô thị, trong dó 
đo giao thông gây ra chiếm tỉ lệ 7096.) 


(1). Bộ tài nguyên và môi trường, Báo cáo môi trường quốc gia 2007: Môi trường 
không khí đô thị Việt Nam, 2007. 


166 


nguồn tiếp nhận là con người và các động thực vật khác. 

Ô nhiễm không khí không phải là vấn đề mới được phát hiện. 
Nó đã được đề cập cách đây hàng thế ki song mãi đến thế ki XX, 
đặc biệt là mội thập kỉ gần đây, khi xảy ra các thảm họa khủng 
khiếp do ô nhiễm không khí gây ra, con người mới bất đầu quan 
tâm hơn đến nó và đưa ra các biện pháp dễ phòng ngừa. 


Tại Việt Nam, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, đặc 
biệt tại các khu công nghiệp (KCN) và các đô thị lớn như Hà Nội, 
TP. Hồ Chí Minh... đang là mối quan tâm của các cơ quan quản lí 
nhà nước cũng như cộng đồng. Tại đây, phần lớn các nhà máy, xí 
nghiệp chưa có hệ thống xứ lí ô nhiễm không khí hoặc có thì hoạt 
động không thật hiệu quả. thậm chí nhiều khi hoạt động chỉ mang 
tính chất đối phó. Bên cạnh đó, với đặc điểm của một nền công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mang tính chất sản xuất nhỏ, công 
nghệ lạc hậu... các hoạt dộng công nghiệp ở Việt Nam đã thải vào 
môi trường sống một khối lượng lớn bụi, hơi khí độc... gây ảnh 
hưởng không chỉ cho các công nhân trực tiếp sản xuất mà cho cả 
dân cư khu vực lân cận. Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế và mức 
độ gia tăng nhanh chóng các khu đô thị, khu dân cư, KCN nhưng 
thiếu quy hoạch đồng bộ lại cũng gây nhiều khó khăn cho công 
tác quản lí và kiểm soát ô nhiễm từ các nguồn thải. Các phương 
tiện giao thông công cộng ngày càng gia tăng cùng với hiện trạng 
quy hoạch về mạng lưới các tuyến dường không đáp ứng nhu cầu 
đi lại của người dân đã góp. phần rất lớn gây ô nhiễm môi trường 
không khí ở các khu đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội, 
thành phế Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của Bộ tài nguyên và môi 
trường, hoạt động giao thông vận tải, công nghiệp và xây dựng là 
những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở các đô thị, trong dó 
do giao thông gây ra chiếm tỉ lệ 7096.) 


(1). Bộ tài nguyên và môi trường, Báo cáo môi trường quốc gia 2007: Môi trường 
không khí đô thị Việt Nam, 2007. 


166 


Công tác điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường mới 
chỉ được các cơ quan chức năng thực hiện trong những năm đầu 
của thập niên 90 thông qua các trạm quan trắc quốc gia, các mạng 
lưới kiểm soát và giám sát ô nhiễm môi trường của các tỉnh, các 
KCN. Vì vậy, chưa thể có dủ số liệu đề đánh giá một cách dầy dủ tình 
trạng ô nhiễm không khí của nước ta. Mặt khác, nước ta dang 
trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nên điện mạo 
các KCN và đô thị thay đổi rất nhanh. Trong vòng I0 năm qua, đã 
hình thành nhiều KCN mới, đặc biệt là các khu chế xuất. Theo số 
liệu thống kê của Bộ kế hoạch và đầu tư, tính dến cuối năm 2009, 
cả nước đã có 219 KCN được thành lập, trong đó, 118 KCN đã đi 
vào hoạt động. 

Các ngành công nghiệp được đầu tư mạnh hiện nay là xi 
măng, thục phẩm, lắp ráp ôtô, xe máy, dầu khí, nhiệt điện, điện tử, 
hoá chất, giấy, nhựa, công nghiệp khai thác khoáng sản... Chỉ 
riêng Nhà máy diện Hiệp Phước (Nhà Bè) đã tiêu thụ lượng dầu 
điesel nhiều hơn tổng số phương tiện giao thông của TP. Hồ Chí 
Minh cộng lại nhưng vì ống khói nhà máy này cao đến 140m nên 
không gây ô nhiễm tại chỗ mà bị thôi dạt sang tận các tỉnh Đồng 
Nai, Long An.t) 

Ngoài ra, các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng dang diễn ra 
mạnh mẽ ở hầu khắp các địa phương trên cả nước cũng là nguyên 
nhần không nhỏ làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường 
không khí ở nước ta. Các hoạt động xây dựng như dào lấp đất, 
đập phá công trình cũ, chuyên chở vật liệu xây dụng... là nguyên 
nhân gây ô nhiễm môi trường. không khí xung quanh do lượng bụi 
thải ra quá lớn. Kết quả đo lường thực hiện trên thực tế cho thấy 
khoảng 70% lượng bụi trong môi trường không khí đô thị là do 
giao thông vận tải và xây dựng, 


(1). Hộ tài nguyên và môi trường, Báo cáo môi trường quốc gia 2007: Môi trường 
không khí đô thị Việt Nam, 2007, 
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Công tác điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường mới 
chỉ được các cơ quan chức năng thực hiện trong những năm đầu 
niên 90 (hông qua các trạm quan trắc quốc gia, các mạng 
lưới kiểm soát và giám sát ô nhiễm môi trường của các tỉnh, các 
KCN. Vì vậy, chưa thể có dủ số liệu đề đánh giá một cách dầy dủ tình 
trạng ô nhiễm không khí của nước ta. Mặt khác, nước ta dang 
trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nên điện mạo 
các KCN và đô thị thay đổi rất nhanh. Trong vòng I0 năm qua, đã 
hình thành nhiều KCN mới, đặc biệt là các khu chế xuất. Theo số 
liệu thống kê của Bộ kế hoạch và đầu tư, tính đến cuối năm 2009, 
cả nước đã có 219 KCN được thành lập, trong đó, 118 KCN đã đi 
vào hoạt động. 


Các ngành công nghiệp được đầu tư mạnh hiện nay là xi 
tăng, thực phẩm, lắp ráp ôtô, xe máy, dầu khí, nhiệt điện, điện tử, 
hoá chất, giấy, nhựa, công nghiệp khai thác khoáng sản... Chỉ 
riêng Nhà máy diện Hiệp Phước (Nhà Bè) đã tiêu thụ lượng dầu 
điesel nhiều hơn tổng số phương tiện giao thông của TP. Hồ Chí 
Minh cộng lại nhưng vì ống khói nhà máy này cao đến 140m nên 
không gây ô nhiễm tại chỗ mà bị thôi dạt sang tận các tỉnh Đồng 
Nai, Long An.t) 

Ngoài ra, các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng dang diễn ra 
mạnh mẽ ở hầu khắp các địa phương trên cả nước cũng là nguyên 
nhần không nhỏ làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường 
không khí ở nước ta. Các hoạt động xây dựng như dào lấp đất, 
đập phá công trình cũ, chuyên chở vật liệu xây dụng... là nguyên 
nhân gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh do lượng bụi 
thải ra quá lớn. Kết quả đo lường thực hiện trên thực tế cho thấy 
khoảng 70% lượng bụi trong môi trường không khí đô thị là do 
giao thông vận tải và xây dựng. 


(1). Hộ tài nguyên và môi trường, Báo cáo môi trường quốc gia 2007: Môi trường 
không khí đô thị Việt Nam, 2007, 
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Có thể đánh giá chung về tình hình ô nhiễm không khí ở Việt 
Nam, đặc biệt là tạt các đô thị lớn như sau: 

Thứ nhất, vẫn đề nỗi cộm về môi trường không khí hiện nay là 
tình trạng ô nhiễm bụi. Tình trạng này xảy ra ở hầu hết các đô thị, 
đặc biệt tại các nút giao thông và khu vực có công trường xây dựng. 

Thứ hai, các khí độc hại trong không khí nhìn chung vẫn ở 
ngưỡng cho phép, tuy nồng độ các chất này có tăng lên tại một số 
điểm và trong một số thời điểm nhất định. 

Thứ ba, ô nhiễm tiếng ồn tăng cao, đặc biệt ven các trục giao 
thông và những tuyến đường có mật độ giao thông lớn 

1.2. Kiếm soát ô nhiễm không khí 

Kiểm soát ô nhiễm không khí có thể được hiểu là hoạt dộng 
mà các cơ quan quản lí nhà nước cũng như các tổ chức, cá nhân 
tiến hành đề bảo vệ không khí khỏi những tác động bất lợi từ phía 
con người và những biến đôi bắt thường của thiên nhiên. Nói cách 
khác, đó là những hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình 
trạng gây ô nhiễm không khí và tiến tới cải thiện chất lượng 
không khí. Các hoạt động này rất phong phú đa dạng song dưới 
góc độ pháp lí, có thể kể dến một số hoạt động chủ yếu sau: 

- Kiểm soát ô nhiễm không khí thông qua việc xây dựng, ban 
hành và tổ chức thực hiện hệ thống tiêu chuẩn môi trường không 
khí. Đây là hoạt động khá quan trọng mà các cơ quan nhà nước 
cần phải tiến hành để đánh giá, kiểm soát sự thay đổi của môi 
trường không khí ở từng địa phương cũng như trên phạm vi cả 
nước. Các tiêu chuẩn này đồng thời cũng là cơ sở pháp lí để Nhà 
nước kiểm soát những tác động tiêu cực gây ra cho không khí từ 
các hoạt động của mọi tổ chức, cá nhân. 

- Kiểm soát ô nhiễm không khí thông qua hoạt động phòng 
chống, khắc phục ô nhiễm không khí, sự cỗ môi trường không 
khí. Dây là những hoạt động nhằm khắc phục và giảm thiểu 
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những tác động bắt lợi gây ra cho môi trường nói chung và môi 
trường không khí nói riêng khi các hiện tượng ô nhiễm không khí 
hay sự cố môi trường không khí xảy ra như: hoạt động quan trắc 
không khí và định kì đánh giá hiện trạng không khí; các hoạt động 
nhằm khắc phục sự cố môi trường không khí... Thông qua những 
hoạt động này, mọi biến đổi cúa không khí sẽ được kiểm soát một 
cách thường xuyên và mọi tác động tiêu cục đối với không khí sẽ 
được giảm thiểu, 

- Kiểm soát ô nhiễm không khí thông qua việc kiểm soát chặt 
chẽ các nguồn thải vào không khí. Các nguồn thải này bao gồm 
nguồn thải động (nguồn thải từ các phương tiện giao thông vận 
tải) và nguồn thải tĩnh (chủ yếu là từ các ống khói nhà máy). Nếu 
kiểm soát tốt các nguồn thải này thì cũng có nghĩa là môi trường 
không khí đã được kiểm soát một cách hiệu quả. 


- Kiểm soát ô nhiễm không khí thông qua hệ thống cơ quan 
kiểm soát được tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến địa phương. 
Hệ thông Cơ quan này sẽ trực tiếp thực hiện và tổ chức thực hiện 
các hoạt động kiểm soát ô nhiễm không khí ở từng địa phương nói 
riêng và cả nước nói chung. 

Tóm lại, đưới góc độ pháp lí, việc thực hiện kiểm soát ô nhiễm 
không khí đòi hỏi sự nỗ lục chung của toàn dân. Đó không chỉ là 
những hoạt động tuân thủ pháp luật nhằm kiêm soát tình trạng ô 
nhiễm không khí của các cơ quan nhà nước mà còn là ý thức tự 
giác thực hiện tự kiểm soát ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá 
nhân, đặc biệt là các chủ thể tiễn hành những hoạt động được xác 
định là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu (các hoạt động công nghiệp). 
Tuy nhiên, các quy định pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí 
ở Việt Nam hiện hành dược ban hành chưa nhiều, chưa tập trung và 
hiệu quả điều chỉnh chưa cao. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có 
văn bản quy phamj pháp luật nào điều chỉnh riêng trong lĩnh vực 
này. Thực trạng đó bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân, bao gồm 
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cả các nguyên nhân như trình độ và kĩ thuật lập pháp còn có những 
hạn chế, nhận thức chưa cao về tầm quan trọng của bảo vệ môi 
trường... Bên cạnh đó là một số nguyên nhân cơ bản, đặc thù sau: 

- Không khí là thành phần môi trường không được xác định 
thuộc quyền khai thác hay sử dụng của chủ thể cụ thể nào. Nó 
thuộc quyền sử đụng chung cho mọi tổ chức, cá nhân. Vì thế, môi 
trường không khí thường ít được quan tâm đo nó không gắn với 
lợi ích cụ thê, rõ ràng của một tô chức, cá nhân nào. 

- Giá trị kinh tế của môi trường không khí không đễ nhìn thấy 
mặc đù nó là yếu tố không thể thiếu trong mọi hoạt động sản xuất. 
Với các thành phần môi trường khác như rừng, nước, khoáng sản... 
người ta có thể nhìn thấy ngay lợi ích kinh tế của nó và chú ý bảo 
vệ. Riêng với môi trường không khí, khí lợi ích kinh tế không hiển 
hiện thì việc thiếu quan tâm, bảo vệ nó cũng là điều dễ hiểu. 

- Những tác động tiêu cực do tình trạng ô nhiễm không khí 
gây ra thường chủ yếu là dối với sức khoẻ con người, đối với chất 
lượng môi trường sống. Đây lại là vấn đề mà người dân Việt Nam 
chưa thực sự quan tâm, nhất là khi nỗi lo cho đời sống vật chất 
trước mắt còn quá bộn bễ. 

- Nhận thức chưa cao về bảo vệ môi trường và phát triển bền 
vững trong phát triển công nghiệp. Phần lớn các cơ sở công 
nghiệp (tác nhân chủ yếu gây ra tình trạng ô nhiễm không kh) chỉ 
chú ý tới những lợi ích trước mắt mà không tính đến bảo vệ bầu 
không khí chung cho cả cộng đồng. 

- Do phần lớn các đoanh nghiệp Việt Nam có khả năng tài 
chính hạn hẹp, nên Nhà nước không thể yêu cầu họ phải thoả mãn 
ngay được các đòi hỏi cao về bảo vệ môi trường không khí. Mặt 
khác, khả năng vận hành các thiết bị công nghệ xử lí khí thải của 
các doanh nghiệp cũng còn thấp nên tình trạng vì vi phạm pháp 
luật vẫn xảy ra. 
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- Xử lí các hành vi vi phạm pháp luật môi trường không khí 
đồi hỏi rất cao về trình độ chuyên môn trong khoa học kĩ thuật. 
Yêu cầu này rất khó thoả mãn khi phần lớn các thâm phán và 
thanh tra Nhà nước về bảo vệ môi trường chí được đào tạo về 
khoa học pháp lí. Vì vậy, tình trạng xử lí chưa kịp thời, chưa 
nghiêm minh hay còn bỏ sót các hành vị vi phạm pháp luật bảo vệ 
môi trường không khí của hệ thống cơ quan này đã làm ảnh 
hưởng đến hiệu quả điều c† 
không khí. 


th của pháp luật bảo vệ môi trường 


II. NHỮNG NỘI DỤNG CHỦ 
KIỀM SOÁT Ô NHIỄÊM KHÔNG KHÍ 


CÚA PHÁP LUẬT VẺ 


2.1. Pháp luật về hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường 
không khí 

Trong bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường 
không khí nói riêng, quy chuẩn kĩ thuật về môi trường có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó vừa được xem là công cụ kĩ 
thuật, vừa là công cụ pháp lí giúp Nhà nước quản lí môi trường 
không khí một cách có hiệu quả. Chỉ trên cơ sở hệ thống quy 
chuẩn kĩ thuật về môi trường không khí, các cơ quan nhà nước 
có thâm quyền mới có thể xác định được một cách chính xác 
chất lượng môi trường không khí, đánh giá đúng thực trạng ô 
nhiễm và mức độ ô nhiễm so với giới hạn cho phép đã được xác 
định trong các quy chuẩn dó. Quy chuẩn kĩ thuật về môi trường 
không khí cũng là căn cứ không thể thiếu để xác định hành vi 
vì phạm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình tác động đến 
môi trường không khí, để từ đó các cơ quan nhà nước có thể áp 
dụng các biện pháp xử lí thích hợp. Ngoài ra, nhờ có các quy 
chuẩn kĩ thuật môi trường không khí mà các tổ chức, cá nhân 
cũng có thể biết được họ đang được sống trong môi trường 
không khí có chất lượng tốt hay xấu. Nói cách khác, thông qua 
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- Xử lí các hành vi vi phạm pháp luật môi trường không khí 
đồi hỏi rất cao về trình độ chuyên môn trong khoa học kĩ thuật. 
Yêu cầu này rất khó thoả mãn khi phần lớn các thâm phán và 
thanh tra Nhà nước về bảo vệ môi trường chí được đào tạo về 
khoa học pháp lí. Vì vậy, tình trạng xử lí chưa kịp thời, chưa 
nghiêm minh hay còn bỏ sót các hành vị vi phạm pháp luật bảo vệ 
môi trường không khí của hệ thống cơ quan này đã làm ảnh 
hưởng dến hiệu quả diễu chỉnh của pháp luật bảo vệ môi trường 
không khí. 

HH. NHỮNG NỘI DỤNG CHỦ YẾU CỦA PHÁP LUẬT VẺ 
KIỀM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 

2.1, Pháp luật về hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường 
không khí 

Trong bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường 
không khí nói riêng, quy chuẩn kĩ thuật về môi trường có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó vừa được xem là công cụ kĩ 
thuật, vừa là công cụ pháp lí giúp Nhà nước quản lí môi trường 
không khí một cách có hiệu quả. Chi trên cơ sở hệ thống quy 
chuẩn kĩ thuật về môi trường không khí, các cơ quan nhà nước 
có thâm quyền mới có thể xác định được một cách chính xác 
chất lượng môi trường không khí, đánh giá đúng thực trạng ô 
nhiễm và mức độ ô nhiễm so với giới hạn cho phép đã được xác 
dịnh trong các quy chuẩn dó. Quy chuẩn kĩ thuật về môi trường 
không khí cũng là căn cứ không thẻ thiểu để xác định hành vi 
vì phạm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình tác động đến 
môi trường không khí, để từ đó các cơ quan nhà nước có thể áp 
dụng các biện pháp xử lí thích hợp. Ngoài ra, nhờ có các quy 
chuẩn kĩ thuật môi trường không khí mà các tổ chức, cá nhân 
cũng có thể biết được họ đang được sống trong môi trường 
không khí có chất lượng tốt hay xấu. Nói cách khác, thông qua 
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quy chuẩn kĩ thuật về chất lượng môi trường không khí xung 
quanh, con người có thể xác định được quyền cơ bản của họ 
trong lĩnh vực môi trường là quyền được sống trong môi trường 
trong lành được đảm bảo ở mức độ nào. 

Quy chuẩn kĩ thuật môi trường không khí là các quy chuẩn 
trong hệ thống quy chuẩn kĩ thuật về môi trường Việt Nam. Giải 
thích thuật ngữ quy chuẩn kĩ thuật về môi trường, Điều 3 Luật 
bảo vệ môi trường 2014 có quy dịnh: “Qay chuẩn kĩ thuật môi 
trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi 
trường xung quanh, hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất 
thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lí được cơ quan nhà nước có 
thâm quyền ban hành dưới dạng văn bản bắt buộc áp dụng để 
bảo vệ môi trường” Đối với môi trường không khí, những chuẩn 
mức, giới hạn này có thể được hiểu là các thông số về chất lượng 
không khí hoặc hàm lượng nhất định các chất gây ô nhiễm trong 
khí thải. Những thông số giới hạn ấy được Nhà nước sử dụng để 
kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, đánh giá hiện trạng 
môi trường không khí hay dự báo các diễn biến môi trường 
không khí trong tương lai... 

Trong những nãm qua, để đáp ứng ngày một tốt hơn những 
đòi hỏi của thực tiễn quản lí môi trường không khí, hệ thống quy 
chuẩn kĩ thuật môi trường không khí của nước ta luôn được sửa 
đổi, bổ sung trong các văn bản pháp luật. Có thể kể đến một số 
văn bản quy phạm pháp luật như: Luật bảo vệ môi trường; Nghị 
định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 về sửa đổi, bố sung một 
số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành 
Luật bảo vệ môi trường: Quyết dịnh số 35/⁄2002/QĐ-BKHCNMT 
ngày 25/6/2002 có hiệu lực từ ngày 10/01/2003 quy dịnh đanh mục 
các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường (mục A); Quyết định số 
22/2006/QĐ-BTNMT quy định ngày 18/12/2006 về việc bắt buộc 
ấp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. Theo lộ trình ban 
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quy chuẩn kĩ thuật về chất lượng môi trường không khí xung 
quanh, con người có thể xác định được quyền cơ bản của họ 
trong lĩnh vực môi trường là quyền được sống trong môi trường 
trong lành được đảm bảo ở mức độ nào. 

Quy chuẩn kĩ thuật môi trường không khí là các quy chuẩn 
trong hệ thống quy chuẩn kĩ thuật về môi trường Việt Nam. Giải 
thích thuật ngữ quy chuẩn kĩ thuật về môi trường, Điều 3 Luật 
bảo vệ môi trường 2014 có quy dịnh: “Qay chuẩn kĩ thuật môi 
trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi 
trường xung quanh, hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất 
thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lí được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản bắt buộc áp dụng để 
bảo vệ môi trường” Đối với môi trường không khí, những chuẩn 
mức, giới hạn này có thể được hiểu là các thông số về chất lượng 
không khí hoặc hàm lượng nhất định các chất gây ô nhiễm trong 
khí thải. Những thông số giới hạn ấy được Nhà nước sử dụng để 
kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, đánh giá hiện trạng 
môi trường không khí hay dự báo các diễn biến môi trường 
không khí trong tương lai... 

Trong những nãm qua, để đáp ứng ngày một tốt hơn những 
đòi hỏi của thực tiễn quản lí môi trường không khí, hệ thống quy 
chuẩn kĩ thuật môi trường không khí của nước ta luôn được sửa 
đổi, bổ sung trong các văn bản pháp luật. Có thể kể đến một số 
văn bản quy phạm pháp luật như: Luật bảo vệ môi trường; Nghị 
định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 về sửa đi, bố sung một 
số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành 
Luật bảo vệ môi trường: Quyết dịnh số 35/⁄2002/QĐ-BKHCNMT 
ngày 25/6/2002 có hiệu lực từ ngày 10/01/2003 quy dịnh đanh mục 
các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường (mục A); Quyết định số 
22/2006/QĐ-BTNMT quy định ngày 18/12/2006 về việc bắt buộc 
ấp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. Theo lộ trình ban 


172 


hành quy chuẩn kĩ thuật về môi trường được quy định tại Nghị 
định số 21/2008/NĐ-CP, các tiêu chuẩn môi trường được bạn 
hành trong 02 quyết dịnh nêu trên dang dần dược thay thế tại các 
văn bản hiện hành như: Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 
Ø7/10/2009 quy dịnh quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường; 
Thông tư sô 25/2009/TT-BTNMT ngày 26/11/2009 quy định quy 
chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường; Thông tư số 39/2010/TT- 
BTNMT ngày 16/12/2010 quy định quy chuẩn kĩ thuật quốc gia 
về môi trường; Thông tư số 42/2010/TT- BTNMT ngày 
29/12/2010 quy định quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường. 
Theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật này, hệ thống 
quy chuẩn kĩ thuật môi trường không khí của Việt Nam hiện nay 
bao gồm hai loại quy chuẩn kĩ thuật chính. Đó là quy chuẩn chất 
lượng môi trường không khí xung quanh và quy chuẩn kĩ thuật 
về khí thải. 

* Quy chuẩn kĩ thuật về chất lượng môi trường không khí 
xung quanh: 

Đây là loại quy chuẩn được xây đựng nhằm đáp ứng các yêu 
cầu về quản lí chất lượng môi trường không khí. Nó phản ánh độ 
trong lành của môi trường không khí cho sự tổn tại và phát triển 
của con người. Tuy nhiên, trong điều kiện trình độ khoa học công 
nghệ của Việt Nam còn hạn chế thì chưa thê loại trừ hoàn toàn các 
chất gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất. Vì vậy, các quy chuẩn kĩ 
thuật về chất lượng môi trường không khí xung quanh hiện hành 
được xác lập trên cơ sở những kết quả nghiên cứu vẻ vệ sinh y học 
nhằm bảo đảm cho chất lượng môi trường không khí ở mức tượng 
đối trong sạch. Mức độ đó được dánh giá bằng nồng độ chất độc 
hại chúa trong một đơn vị trọng lượng hay trong một đơn vị thê 
tích không khí. Đơn vị đo lường thông dụng là trọng lượng chất ô 
nhiễm chửa trong l m không khí (mg/m?) tính theo mức trung, 


173 


hành quy chuẩn kĩ thuật về môi trường dược quy định tại Nghị 
định số 21/2008/NĐ-CP, các tiêu chuẩn môi trường được bạn 
hành trong 02 quyết dịnh nêu trên dang dần dược thay thế tại các 
văn bản hiện hành như: Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 
Ø7/10/2009 quy dịnh quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường; 
Thông tư sô 25/2009/TT-BTNMT ngày 26/11/2009 quy định quy 
chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường; Thông tư số 39/2010/TT- 
BTNMT ngày 16/12/2010 quy định quy chuẩn kĩ thuật quốc gia 
về môi trường; Thông tư số 42/2010/TT- BTNMT ngày 
29/12/2010 quy định quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường. 
Theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật này, hệ thống 
quy chuẩn kĩ thuật môi trường không khí của Việt Nam hiện nay 
bao gồm hai loại quy chuẩn kĩ thuật chính. Đó là quy chuẩn chất 
lượng môi trường không khí xung quanh và quy chuẩn kĩ thuật 
về khí thải. 

* Quy chuẩn kĩ thuật về chất lượng môi trường không khí 
xung quanh: 

Đây là loại quy chuẩn được xây đựng nhằm đáp ứng các yêu 
cầu về quản lí chất lượng môi trường không khí. Nó phản ánh độ 
trong lành của môi trường không khí cho sự tổn tại và phát triển 
của con người. Tuy nhiên, trong điều kiện trình độ kboa học công 
nghệ của Việt Nam còn hạn chế thì chưa thể loại trừ hoàn toàn các 
chất gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất. Vì vậy, các quy chuẩn kì 
thuật về chất lượng môi trường không khí xung quanh hiện hành 
được xác lập trên cơ sở những kết quả nghiên cứu vẻ vệ sinh y học 
nhằm bảo đảm cho chất lượng môi trường không khí ở mức tượng 
đối trong sạch. Mức độ đó được dánh giá bằng nồng độ chất độc 
hại chúa trong một đơn vị trọng lượng hay trong một đơn vị thê 
tích không khí. Đơn vị đo lường thông dụng là trọng lượng chất ô 
nhiễm chứa trong l m không khí (mg/m?) tính theo mức trung, 
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bình ! giờ, trung bình 8 giờ, trung bình 24 giờ và trung bình năm.“° 

Việt Nam hiện có bai quy chuẩn kĩ thuật về chất lượng môi 
trường không khí xung quanh. Đó là QCVN 05:2009/BTNMT — 
Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 
và QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về một 
số chất độc hại trong không khí xung quanh ban hành kèm theo 
Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 quy định quy 
chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường. Hai quy chuẩn này quy 
định một số nội dung chủ yếu Sau: 


+ Quy định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu 
huỳnh đioxit (SO;), cacbon (CO), nitơ oxit (NO,). ôzôn (O)), bụi 
lơ lửng, bụi PM10 (bụi < 10um) và chì (Pb) trong không khí xung 
quanh và nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong 
không khí xung quanh 


+ Mục đích: Hai quy chuẩn này được sử dụng để đánh giá chất 
lượng môi trường không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô 
nhiễm môi trường không khí. Đề có thể đánh giá chất lượng hiện 
có của môi trường không khí trên một địa điểm cụ thể nào đó 


hoặc trên phạm vi toàn quốc, các số liệu về hiện trạng môi trường 
không khí sau khi đã phân tích, thu thập sẽ được đem so sánh với 
các thông số trong quy chuẩn này. 


(1). Trung bình một giờ là trung bình số học các giá 
gian một giờ đổi với các phép đo thực hiện hơn một lần trong một giờ, hoặc giá trị 
phép đo thực hiện 01 lần trong khoảng thời gian một giờ. Giá trị trung bình được 
do nhiều lẫn trong 24 giờ (một ngày đêm) theo tần suất nhất định, Giá trị trung 
bình giờ lớn nhất trong số các giá trị đo được trong 24 giờ dược lầy so sánh với giá 
trị giới hạn quy định. 
Trung bình 8 giờ: Là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời gian 
8 giờ liên tục. Trung bình 24 là trung bình số học các giá trị đo dược trong 
khoảng thời gian 24 giờ (một ngày đêm). 

Trung bình năm: là trung bình số học các giá trị trung bình 24 giờ đo được trong 
khoảng thời gian một năm. 
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¡ đo được trong khoảng thời 


bình 1 giờ, trung bình 8 giờ, trung bình 24 giờ và trung bình năm.“° 

Việt Nam hiện có hai quy chuẩn kĩ thuật về chất lượng môi 
trường không khí xung quanh. Đó là QCVN 05:2009/BTNMT —~ 
Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 
và QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về một 
số chất độc hại trong không khí xung quanh ban hành kèm theo 
Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 quy định quy 
chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường. Hai quy chuẩn này quy 
định một số nội dung chủ yếu sau: 

+ Quy định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu 
huỳnh đioxit (SO;), cacbon (CO), nitơ oxit (NO,). ôzôn (O)), bụi 
lơ lửng, bụi PM10 (bụi < 10um) và chì (Pb) trong không khí xung 
quanh và nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong 
không khí xung quanh 

+ Mục đích: Hai quy chuẩn này được sử dụng đẻ đánh giá chất 
lượng môi trường không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô 
nhiễm môi trường không khí. Đề có thê đánh giá chất lượng hiện 
có của môi trường không khí trên một địa điểm cụ thể nào đó 
hoặc trên phạm vi toàn quốc, các số liệu về hiện trạng môi trường 
không khí sau khi đã phân tích, thu thập sẽ được đem so sánh với 
các thông số trong quy chuẩn này. 


(1). Trung bình một giờ là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời 
gian một giờ đối với các phép đo thực hiện hơn một lần trong một giờ, hoặc giá trị 
phép đo thực hiện 01 lần trong khoảng thời gian một giờ. Giá trị trung bình được 
do nhiều lẫn trong 24 giờ (một ngày đêm) theo tắn suất nhất định. trị trung, 
bình giờ lớn nhất trong số các giá trị đo được trong 24 giờ dược lầy so sánh với giá 
trị giới hạn quy định. 

Trung bình 8 giờ: Là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời gian 
8 giờ liên tục. - tui bình 2: là trung bình số học các giá trị do dược trong 
khoảng thời gian 24 giờ (một ngày đêm). 

Trung bình năm: là trung bình số học các giá trị trung bình 24 giờ đo được trong 
khoảng thời gian một năm. 
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Như vậy, có thể thây rằng để có thể đảm bảo được tính khả thi 
của các quy chuẩn kĩ thuật về chất lượng môi trường không khí 
xung quanh. 'Frong điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường cúa 
Việt Nam hiện nay, chúng ta không thê đặt ra yêu cầu quá cao về 
ất lượng môi trường không khí như một số quốc gia trên thế 
giới. Nhưng với việc xác định nồng độ nồng độ các chất gây ô 
nhiễm trong môi trường không khí xung quanh theo hai quy 
chuẩn về chất lượng môi trường không khí nêu trên thì Nhà nước 
vẫn kiểm soát được tình trạng ô nhiễm môi trường không khí trên 
phạm vi cả nước. Mặt khác, nó cũng cho thấy chất lượng môi 
trường không khí cần thiết cho sự tỒn tại và phát triển của con 
người vẫn đang được dám bảo ở Việt Nam. 


* Quy chuẩn kĩ thuật môi trường về khí thải: 

Đây là loại quy chuẩn kĩ thuật được xây dựng để khống chế 
các chất thải khí được đưa vào môi trường trong các lĩnh vực xuỜ 
nhau. Chúng chiếm phần lớn trong hệ thống quy chuẩn kĩ thuật về 
môi trường không khí hiện hành của Việt Nam. Các quy chuân kĩ 
thuật về khí thải hiện hành bao gồm hai nhóm quy chuẩn là quy 
chuẩn kĩ thuật về khí thải đối với nguồn thải động và quy chuẩn kĩ 
thuật về khí thải đối với nguồn thải tĩnh. Cụ thể như sau: 

- Quy chuẩn kĩ thuật về khí thải đối với nguồn thải tĩnh (chủ 
yếu đối với khí thải công nghiệp từ ống khói các nhà máy). Để 
ngăn ngừa và giảm thiểu đến mức tối đa tình trạng gây ô nhiễm 
môi trường không khí từ các hoạt động công nghiệp, việc xây 
dựng và ban hành các quy chuân về nồng độ tối đa cho phép của 
các chất gây ô nhiễm trong khí thải công nghiệp là hết sức cần 
thiết. Việt Nam hiện có các quy chuẩn kĩ thuật sau về khí thải 
công nghiệp": 


(1). Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 26/11/2009 quy 
định quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường và Thông tư số 42/2010/TT- 
BTNMT ngày 29/12/2010 quy định quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường. 
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ê có thể đảm bảo được tính khả thi 
của các quy chuẩn kĩ thuật về chất lượng môi trường không khí 
xung quanh. 'Frong điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường cúa 
Việt Nam hiện nay, chúng ta không thể đặt ra yêu cầu quá cao về 
chất lượng môi trường không khí như một số quốc gia trên thế 
giới. Nhưng với việc xác định nồng độ nồng độ các chất gây ô 
nhiễm trong môi trường không khí xung quanh theo hai quy 
chuẩn về chất lượng môi trường không khí nêu trên thì Nhà nước 
vân kiêm soát được tình trạng ô nhiễm môi trường không khí trên 
phạm vi cả nước. Mặt khác, nó cũng cho thấy chất lượng môi 
trường không khí cần thiết cho sự tỒn tại và phát triển của con 
người vẫn đang được đảm bảo ở Việt Nam. 


Như vậy, có thể thấy rằng 


* Quy chuẩn kĩ thuật môi trường về khí thải: 

Đây là loại quy chuẩn kĩ thuật được xây dựng để khống chế 
các chất thải khí được đưa vào môi trường trong các lĩnh vực khác 
nhau. Chúng chiếm phần lớn trong hệ thống quy chuẩn kĩ thuật về 
môi trường không khí hiện hành của Việt Nam. Các quy chuẩn kĩ 
thuật về khí thải hiện hành bao gồm hai nhóm quy chuẩn là quy 
chuẩn kĩ thuật về khí thải đối với nguồn thải động và quy chuẩn kĩ 
thuật về khí thải đổi với nguồn thải tĩnh. Cụ thể như sau: 


- Quy chuẩn kĩ thuật về khí thải đối với nguồn thải tĩnh (chủ 
yếu đối với khí thải công nghiệp từ ống khói các nhà máy). Để 
ngăn ngừa và giảm thiểu đến mức tối đa tình trạng gây ô nhiễm 
môi trường không khí từ các hoạt động công nghiệp, việc xây 
dựng và ban hành các quy chuẩn về nồng độ tối đa cho phép của 
êm trong khí thải công nghiệp là hết sức cần 
thiết. Việt Nam hiện có các quy chuẩn kĩ thuậ 
công nghiệp": 


sau về khí thải 


(1). Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 26/11/2009 quy 
định quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi tường và Thông tư số 42/2010/TT- 
BTNMT ngày 29/12/2010 quy định quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường. 
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1. QCVN: 34:2010/BTNMT ~ Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 
khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ. 

2. QCVN I9: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 
khí thải công nghiệp đỗi với bụi và các chất vô cơ; 

3. QCVN 20: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 
khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; 

4. QCVN 21: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 
khí thải công nghiệp sản xuất.phân bón hoá học; 

5. QCVN 22: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 
khí thải công nghiệp nhiệt điện; 

6. QCVN 23: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 
khí thải công nghiệp sản xuất xi măng 

Các quy chuẩn này được áp dụng để kiểm soát nồng độ các 
chất hữu cơ, vô cơ và bụi trong thành phần khí thải công nghiệp 
trước khi thải vào môi trường không khí xung quanh. Cụ thể là: 

+ Quy định các giới hạn cho phép của khí thải công nghiệp có 
tính độc hại đối với mỗi loại nguồn gây ô nhiễm môi trường 
không khí. Đây là trị số mà các chất thải độc hại do nguồn đó gây 
ra, tổng hợp với các nguồn của các cơ sở công nghiệp khác trong 
địa bàn đó, có tính đến sự phát triển mở rộng sản xuất và sự 
khuyếch tán chất độc hại trong môi trường không khí sao cho 
không vượt quá giới hạn cho phép đối với khu đân cư cũng như 
các loại động, thực vật. 

+ Quy định nồng độ tối đa cho phép của các chất vô cơ cũng 
như các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp (tính bằng mg/mỄ 
khí thải) khi thải vào môi trường xung quanh. Khí thải công 
nghiệp theo qui định tại các quy chuẩn này bao gồm khí và khí có 
chứa bụi do quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ra, được 
xác định riêng cho các khu vực khác nhau, theo từng lĩnh vực 
khác nhau (nhiệt điện, xi măng, sản xuất phân bón hoá học...) 
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1. QCVN: 34:2010/BTNMT ~ Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 
khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ. 

2. QCVN I9: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 
khí thải công nghiệp đỗi với bụi và các chất vô cơ; 

3. QCVN 20: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 
khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; 

4. QCVN 21: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 
khí thải công nghiệp sản xuất.phân bón hoá học; 

5. QCVN 22: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 
khí thải công nghiệp nhiệt điện; 

6. QCVN 23: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 
khí thải công nghiệp sản xuất xi măng 

Các quy chuẩn này được áp dụng để kiểm soát nồng độ các 
chất hữu cơ, vô cơ và bụi trong thành phần khí thải công nghiệp 
trước khi thải vào môi trường không khí xung quanh. Cụ thể là: 

+ Quy định các giới hạn cho phép của khí thải công nghiệp có 
tính độc hại đối với mỗi loại nguồn gây ô nhiễm môi trường 
không khí. Đây là trị số mà các chất thải độc hại do nguồn đó gây 
ra, tổng hợp với các nguồn của các cơ sở công nghiệp khác trong 
địa bàn đó, có tính đến sự phát triển mở rộng sản xuất và sự 
khuyếch tán chất độc hại trong môi trường không khí sao cho 
không vượt quá giới hạn cho phép đối với khu đân cư cũng như 
các loại động, thực vật. 

+ Quy định nồng độ tối đa cho phép của các chất vô cơ cũng 
như các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp (tính bằng mg/m” 
khí thải) khi thải vào môi trường xung quanh. Khí thải công 
nghiệp theo qui định tại các quy chuẩn này bao gồm khí và khí có 
chứa bụi do quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ra, được 
xác định riêng cho các khu vực khác nhau, theo từng lĩnh vực 
khác nhau (nhiệt điện, xi măng, sản xuất phân bón hoá học...) 
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- Quy chuẩn kĩ thuật về khí thải đối với nguồn thải động (khí 
thải từ các phương tiện giao thông). 

Trong lĩnh vực này, lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối 
với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ở nước ta dã được 
quy định theo Quy 
TTg ngày 10/10/2005. Theo dó, các loại xe cơ giới được sản xuất, 
lắp rấp và nhập khâu mới phải ấp dụng các mức tiêu chuẩn khí 
thái theo các tiêu chuẩn Việt Nam tương đương với mức Euro 2 
đối với từng loại xe kể từ ngày 01/7/2007. Đối với xe cơ giới mà 
kiểu loại đã được chứng nhận chất lượng, an toàn kĩ thuật và bảo 
vệ môi trường trước ngày 1/7/2007 nhưng chưa được sản xuất, lắp 
ráp thì áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải theo các tiêu chuẩn 
khí thải Việt Nam tương đương mức Euro 2 đối với từng loại xe 
kế từ ngày 01/7/2008. Lộ trình áp dụng giới hạn tối đa cho phép 
của khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đối với các 
xe cơ giới nhập khẩu đã qua sử dụng và ô tô tham gia giao thông 
cũng được quy dịnh cụ thẻ tại Quyết định này. 

Phù hợp với quy định trên, Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT 
ngày 19/11/2009 quy định Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về khí thải 
Xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp táp và nhập khẩu mới đã ban 
hành Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về khí thải xe mô tÔ, xe gắn 
máy sản xuất, lắp ráp và nhập khâu mới (mã số QCVN 04: 
2009/BGTVT). Theo đó, mức giới hạn khí thải, các phếp thủ, 
phương pháp thử và các yêu cầu 


định của Thủ tướng Chính phủ số 249/2005/QĐÐ- 


è quân lí để kiểm tra khí thải 
của xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới đã 
được ban hành, Các xe thuộc kiêu loại xe đã được cấp giấy chứng 
nhận chất lượng kiểu loại cũng phải thoả mãn mức giới hạn khí 
thải nêu tại Quy chuẩn này, Riêng dối với phép thừ bay hơi nhiên 
liệu, lộ trình áp đụng quy chuẩn này dược xác định cụ thể là: Đối 
với xe nhập khâu mới và kiểu loại xe sản xuất lắp rấp mới, áp 
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thải từ các phương tiếng giao thông). 
Trong lĩnh vực này, lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối 
với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ở nước ta dã được 


quy định theo Quyết định của Thủ 


mg Chính phủ số 249/2005/QĐÐ- 
TTg ngày 10/10/2005. Theo dó, các loại xe cơ giới được sản xuất, 
lắp rấp và nhập khẩu mới phải ấp dụng các mức tiêu chuẩn khí 
thái theo các tiêu chuẩn Việt Nam tương đương với mức Euro 2 
đối với từng loại xe kể từ ngày 01/7/2007. Đối với xe cơ giới mà 
kiểu loại đã được chứng nhận chất lượng, an toàn kĩ thuật và bảo 
vệ môi trường trước ngày 1/7/2007 nhưng chưa được sản xuất, lắp 
ráp thì áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải theo các tiêu chuẩn 
khí thải Việt Nam tương đương mức Euro 2 đối với từng loại xe 
kế từ ngày 01/7/2008. Lộ trình áp dụng giới hạn tối đa cho phép 
của khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đối với các 
xe cơ giới nhập khẩu đã qua sử dụng và ô tô tham gia giao thông 
cũng được quy dịnh cụ thẻ tại Quyết định này. 

Phù hợp với quy định trên, Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT 
ngày 19/11/2009 quy định Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về khí thải 
Xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp táp và nhập khẩu mới đã ban 
hành Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn 
máy sản xuất, lắp ráp và nhập khâu mới (mã số QCVN 04: 
2009/BGTVT). Theo đó, mức giới hạn khí thải, các phếp thủ, 
phương pháp thử và các yêu cầu về quản lí để kiểm tra khí thái 
của xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới đã 
được ban hành, Các xe thuộc kiểu loại xe đã được cấp giấy chứng 
nhận chất lượng kiểu loại cũng phải thoả mãn mức giới hạn khí 
thải nêu tại Quy chuẩn này, Riêng dối với phép thử bay hơi nhiên 
liệu, lộ trình áp đụng quy chuẩn này dược xác định cụ thể là: Đối 
với xe nhập khâu mới và kiểu loại xe sản xuất lắp rấp mới, áp 
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dụng sau 2 năm kế từ ngày Quy chuân này có hiệu lực. Còn đối 
với kiểu loại xe sản xuất lắp ráp đã được cấp giấy chứng nhận 
trước ngày ban hành Quy chuẩn này thì sẽ áp dụng sau 3 năm. 
Cùng với quy chuẩn này, Luật giao thông đường bộ cũng quy 
định: các phương tiện giao thông phải có đủ bộ phận giảm thanh, 
giảm khói và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm khí thải, tiếng ồn 
theo quy chuẩn môi trường. ` 

2.2. Pháp luật về phòng chống, khắc phục ô nhiễm không 
khí, cải thiện chất lượng không khí 

Đây là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động 
của các cơ quan nhà nước cũng như của các tổ chức, cá nhân 
nhằm phòng ngừa những tác động tiêu cực mà các hoạt động của 
con người có thể gây ra cho môi trường không khí, khắc phục các 
sự cố môi trường không khí để giảm thiểu những thiệt hại gây ra 
cho môi trường không khí từ các sự cỗ đó. Các hoạt động phòng 
chống, khắc phục ô nhiễm không khí bao gồm: 

* Hoạt động quan trắc và định kì đánh giá hiện trạng môi 
trường không khí của các cơ quan nhà nước 

Quan trắc môi trường không khí là hoạt động sử dụng hệ 
thống thiết bị kĩ thuật đặc biệt để thu thập các chỉ tiêu vật lí (tiếng 
ồn), chỉ tiêu hoá học (hàm lượng khói, bụi, khí độc hại...), xác 
định các nguồn gây ô nhiễm không khí, mức dộ gây ô nhiễm 
không khí, sự lan truyền các chất gây ô nhiễm không khí, đự báo 
diễn biến tình hình môi trường không khí... Với chức năng đó, hệ 
thống quan trắc giúp các cơ quan quản lí nhà nước về môi trường 
nắm được tình chất lượng không khí, dự báo những biến đổi của 
nó trong tương lai cũng như chủ động phòng, chỗng và loại trừ 
các nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường không khí. 
Việc định kì đánh giá hiện trạng môi trường không khí sẽ được 
thực hiện trên cơ sở kết quả của hoạt động này. 
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Theo quy định tại Chương 12 Luật bảo vệ môi trường năm 
2014, hoạt động quan trắc liên quan đến môi trường không khí 
bao gồm: quan ưắc môi trường không khí trong nhà, không khí 
ngoài trời; quan trắc khí thải. Quan trắc môi trường nói chung và 
nuận trắc môi tr tường không ki 


nghiệp, làng ng an xuâi Kinh doanh BẠN vụ. Thông qua 
việc sử đụng hệ thống. quan trắc, các số liệu về hiện trạng môi 
trường không khí, về khả năng diễn biến của nó trong tương lai sẽ 
được thu thập trên phạm vi cả nước cũng như ở từng địa phương 

* Hoạt động ĐTM“' 

Đây là hoạt động phòng ngừa ô nhiễm môi trường nói chung 
trong đó có môi trường không khí được tiến hành bởi cả các cơ 
quan nhà nước và các tố chức, cá nhân, 


ĐÌM là nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện đối với mọi tế 
chức, cá nhân tiến hành các hoạt động phát triển. Xét dưới góc 
độ bảo vệ môi trường không khí, theo các quy định này, các 
chủ dự án phải lập báo cáo ĐTM với ba nội dung cơ bản: Phân 
tích hiện trạng môi trường không khí tại địa bàn hoạt động của 
dự án hoặc của cơ sở mình; đự báo điễn biến môi trường không 
khí khi dự án đi vào hoạt động hoặc cơ sở tiếp tục hoạt động 
trên địa bàn đó; kiên nghị các giải pháp thích hợp về bảo vệ 
môi trường không khí, 

Thực hiện nghĩa vụ nầy, các chủ thể khi tiến bành hoạt động 
của mình sẽ phải dự liệu trước được những tấc động tiêu cực có 
thể gây ra cho không khí xung quanh đồng thời đự tính trước các 
biện pháp hũu biệu để ngăn chặn chúng, thông qua đó thực hiện 


—==== 


Q). Về bản chất pháp lí, về thủ tục và quy trình ĐTM đã được trình bày ở 
chương ]V 
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Theo quy định tại Chương 12 Luật bảo vệ môi trường năm 
2014, hoạt động quan trắc liên quan đến môi trường không khí 
bao gồm: quan ưắc môi trường không khí trong nhà, không khí 


ngoài trời; quan trắc khí thải. Quan trắc môi trường nói chung và 
quan trắc môi tr tường không 


Ông được tt 
động dược t 


hiện bởi Bộ tài nguyên và môi trường, uỷ ban nhân dân cập tính, 
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công 


nghiệp, làng ng 


Cơ SỞ sản xuất kinh doanh địch vụ. Thông qua 
việc sử đụng hệ thống quan trắc, các số liệu về hiện trạng môi 
trường không khí, về khả năng diễn biến của nó trong tương lai 
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* Hoạt động ĐTM“' 

Đây là hoạt động phòng ngừa ô nhiễm môi trường nói chung, 
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khí khi dự án đi vào hoạt động hoặc cơ sở tiếp tục hoạt động 
trên địa bàn đó; kiến nghị các giải pháp thích hợp về bảo vệ 
môi trường không khí, 


sẽ 


Thực hiện nghĩa vụ này, các chủ thể khi tiến bành hoạt động 
của mình sẽ phải dự liệu trước được những tấc động tiêu cực có 
thể gây ra cho không khí xung quanh đồng thời đự tính trước các 
biện pháp hữu biệu để ngăn chặn chúng, thông qua đó thực hiện 
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phòng ngửa ô nhiễm không khí, sự có môi trường không khí. 

Từ phía các cơ quan quản lí nhà nước về môi trường, ĐTM là 
hoạt động thẩm tra lại tính chính xác về mặt khoa học cũng như 
pháp lí của báo cáo ĐTM. Mọi tác động tích cực cũng như tiêu 
cực gây ra cho các thành phần môi trường từ hoạt động phát triển 
sẽ được xem xết, cân nhắc kĩ lưỡng trong hoạt động này. Điều đó 
có nghĩa, những tác động tới không khí cũng là một nội dung 
trong đó. Đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện những tác động 
Ấy đề tìm ra các giái pháp thích hợp hạn chế đến mức tối đa những 
ảnh hưởng xấu cho không khí là một đòi hỏi bức thiết để bảo vệ 
có hiệu quả thành phần môi trường quan trọng này. 

Tuy Luật bảo vệ môi trường năm 2014 không có quy định 
riêng cho môi trường không khí song không khí cũng là thành 
phân môi trường được xem xét trong hoạt động này. Dưới góc độ 
bảo vệ không khí, thẩm định báo cáo ĐTM để xác định những tác 
động tiêu cực mà bắt kì một hoạt động phát triển nào có thể gây ra 
cho không khí đều cần thiết đối với các cơ quan quản lí nhà nước. 
Kết quả thấm định báo cáo ĐTM là một trong những cơ sở quan 
trọng dễ cơ quan có thâm quyền xét duyệt dự án quyết định cho 
phép hay không cho phép dự án được thực hiện, hoặc đưa ra các 
biện pháp bắt buộc thực hiện để giải quyết các tồn tại về môi 
trường đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động. 

* Hoạt động thông tin về tình hình môi trường không khí 

Hoạt động thông tin về tình hình môi trường nói chung, môi 
trường không khí nói riêng do các cơ quan quản lí nhà nước về 
môi trường, các khu công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề, cơ sở 
sản xuất kinh đoanh địch vụ... tiến hành theo quy định tại Mục 1 
Chương VHI Luật bảo vệ môi trường năm 2014. Mục đích của hoạt 
động này là giúp cho các tổ chức, cá nhân nắm rõ thực trạng chất 
tượng không khí nơi mình dang sinh sống hoặc nơi họ đang tiến 
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phòng ngửa ô nhiễm không khí, sự cổ môi trường không khí. 
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phép hay không cho phép dự án được thực hiện, hoặc đưa ra các 
biện pháp bắt buộc thực hiện để giải quyết các tồn tại về môi 
trường đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động. 
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Hoạt động thông tin về tình hình môi trường nói chung, môi 
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Chương VHI Luật bảo vệ môi trường năm 2014. Mục đích của hoạt 
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hành các hoạt động phát triển. Đó là các thông tin về chất lượng 
hiện có của không khí trên địa bàn đó, thông tin về những diễn 
biến của môi trường không khí trong tương lai và cả những dự 
báo về các hiện tượng ô nhiễm không khí, các sự có môi trường 
không khí có thê xảy ra. Hoạt động này có thể dược tiế h 
bằng nhiều cách khác nhau như: thông báo trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, gửi công văn đến từng dịa phương... Thông, 
qua hoạt động thông tin về môi trường, các cơ quan quản lí nhà 
nước về môi trường không khí không chỉ thường xuyên kiểm soát 
được những biến động của môi trường không khí mà còn giúp cho 
các tố chức, cá nhân chủ động tiến hành các biện pháp phòng 
ngừa 6 nhiễm, thậm chí là chủ động trong đối phó với các sự có 
môi trường không khí có thể xây ra. 

* Hoạt động xử lí, phục hồi khu vục môi trường không khí bị 
ônhiễm 

Việc xử lí, phục hồi khu vực môi trường không khí bị ô nhiễm 
được thực hiện theo quy định chung về xử lí ô nhiễm, phục hồi và 
cải thiện môi trường tại Chương X Luật bảo vệ môi trường năm 
2014. Theo đó, trách nhiệm điều tra, xác định khu vực bị ô nhiễm 
thuộc về uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Bên cạnh đó, tố chức, cá nhân 
gây ô nhiễm môi trường phải tiễn hành ngay các biện pháp để 
khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. Quy định như vậy sẽ 
đảm bảo cho việc khắc phục sự cố môi trường một cách nhanh 
chóng, kịp thời và khoa học nhằm giảm đến mức tối đa những 
thiệt hại mà sự cố đó có thể gây ra cho môi trường đặc biệt là môi 
trường không khí vốn có tính lan truyền rất nhanh và rất rộng. 
Khắc phục kịp thời các sự cố gây suy thoái không khí sẽ ngăn 
ngừa được tình trạng lây lan bụi và khí thải độc hại vào không khí 
xung quanh. Diều đó cũng có nghĩa là tình trạng gây ô nhiễm 
không khí từ sự cố đó đã được kiểm soát một cách kịp thời. 
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2.3. Pháp luật về kiếm soát nguồn gây ô nhiễm không khít ` 


Pháp luật về kiểm soát nguồn gây ô nhiễm không khí bao gồm 
hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động xả khí thái 
của các tố chức, cá nhân vào môi trường xung quanh trong các 
hoạt động của họ. Nói cách khác, dây là những quy phạm pháp 
luật kiểm soát ô nhiễm không khí ngay từ nguồn phát sinh ra khí 
thải, bao gồm: 

* Kiểm soát các nguồn thải tĩnh 

Trong hai loại nguồn thải gây 6 nhiễm không khí, nguồn thải 
tĩnh được xem là loại nguồn thải chủ yếu. Chính vì vậy, các quy 
định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 chủ yếu tập trung điều 
chỉnh hành vi của các tổ chúc, cá nhân có phát sinh ra khí thải từ 
các hoạt động sản xuất kinh doanh và địch vụ. Khi tiến hành các 
hoạt động này, để đâm bảo gây ô nhiễm không khí ở mức thấp 
nhất, các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ một số nghĩa vụ cơ bản sau: 

- Thải khí trong giới hạn cho phép. Để đảm bảo thực hiện 
đúng nghĩa vụ này, khi xả khí thải vào môi trường, các cơ sở công 
nghiệp buộc phải theo đúng các giới hạn, chuẩn mức cho phép 
được xác định trong quy chuẩn kĩ thuật môi trường về khí thải. 
Nếu xả thải vượt quá giới hạn này thì sẽ phải chịu trách nhiệm 
pháp lí theo luật định. Quy định này buộc các cơ sở công nghiệp 
có khí thải phải xử lí khí thải trước khi thải ra môi trường xung 
quanh. Thực hiện tốt yêu cầu này cũng có nghĩa là các cơ sở công 
nghiệp đó đã thực hiện tự kiểm soát ô nhiễm không khí ngay tại 
chính cơ sở mình. 

- Cơ sở sân xuất kinh đoanh dịch vụ có nguồn phát thải khí 
thải công nghiệp lớn phải đãng kí nguồn gây ô nhiễm, đo đạc, 


(1). Nội đụng này được quy định chủ yếu tại Điều 64 và Mục 5 Chương IX Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014. 
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thống kê kiếm kê và xây dựng cơ sở dữ liệu về lưu lượng, tính 
chất, đặc diễm khí thải. 

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ phải có biện pháp 
giám thiểu và xử lí bụi, khí thái đạt tiêu chuẩn môi trường trước 
khi thải ra môi trường; bảo đảm không để rò rỉ phát tán khí thải, 
hơi khí độc hại ra môi trường xung quanh; khống chế tiếng ồn, 
phát sáng, phát nhiệt, gây ảnh hưởng xấu dối với môi trường xung 
quanh và người lao động. 

* Kiểm soát nguồn thải động 

Các hoạt động giao thông vận tải hiện đang là nguồn gây ô 
nhiễm tuy không phái là chủ yếu song đang tăng dẫn cùng với đuá 
trình giao lưu và phát triển kinh tế-xã hội. Kiểm soát được tình 
trạng gây ô nhiễm không khí từ các nguồn thải động này cũng có 
nghĩa là kiểm soát được một phần tình trạng ô nhiễm không khí. 
Các quy định pháp luật hiện hành của nước ta về vấn để này 
không nhiều, chỉ mới điều chỉnh hành vi của các tổ chức, cá nhân 
khi tiến hành các hoạt động giao thông vận tải nhằm giảm thiểu 
tiếng ồn, bụi, chì và các chất độc hại khác vào không khí xung 
quanh, Có thể kế đến một số quy định sau: 


- Các chủ phương tiện giao thông dường sắt, dường bộ, đường 
thuỷ không được thải khói, bụi, khí độc quá giới hạn cho phép vào 
không khí. 

~ Phương tiện giao thông phát tán bụi, khí thải phải có bộ phận 
lọc, giảm thiểu khí thải bảo đảm quy chuân kĩ thuật môi trường. 

Các chủ phương tiện giao thông phải đảm bảo không được gây 
tiếng ồn quá giới hạn cho phép. Cụ thẻ là các loại xe hai bánh có 
động cơ dưới 125cc không dược gây ồn vượt quá 79 dba, còn các 
loại xe tải và xe buýt có động cơ trên 1000cc thì không được gây 
ồn quá 89 dba. 
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- Các chủ phương tiện có chạy xăng phái sử dụng xăng không 
pha chì nhằm giảm thiểu lượng chì thải vào không khí xung quanh 
theo quy định. 

2.4. Pháp luật về hệ thống cơ quan kiểm soát ô nhiễm 
không khí 

Để thực hiện một cách đẩy đủ và có hiệu quả các hoạt động 
kiểm soát ô nhiễm không khí nêu trên, cần phải xây dụng hệ thông 
cơ quan kiểm soát ô nhiễm thống nhất từ trung ương đến địa 
phương. Hệ thống cơ quan này bao gồm: 

* Cơ quan có thâm quyền chung 

- Chính phủ: Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ và Điều 140 
Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Chính phú có trách nhiệm tổ 
chức, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; thi hành chính 
sách bảo vệ, cải tạo và tái sinh các nguồn tài nguyên thiên nhiên; 
thống nhất quản lí về bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước... 
Như vậy, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động bảo vệ và kiểm soát ô 
nhiễm không khí là một trong số các nhiệm vụ của Chính phủ. 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đây 
là những cơ quan thực hiện kiểm soát ô nhiễm không khí ở địa 
phương. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thực hiện một số công việc nhằm kiểm 
soát ô nhiễm không khí như: ban hành các văn bản pháp luật về 
kiểm soát ô nhiễm không khí tại địa phương cũng như chỉ đạo 
thực hiện các văn bản đó, thâm định báo cáo ĐTM, cấp giấy phép 
về môi trường cho các cơ sở công nghiệp theo thẩm quyền... 

* Cơ quan có thâm quyền chuyên môn 

Không giếng các cơ quan quản lí chung nói trên, các cơ quan 
chuyên môn sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các vẫn đề thuộc về 
kiểm soát ô nhiễm không khí. 
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chuyên môn sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các vẫn đề thuộc về 
kiểm soát ô nhiễm không khí. 
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Bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm 
chuyên môn cao nhất và trực tiếp trước Chính phủ trong lĩnh 
vực kiểm soát ô nhiễm không khí. Tống cục khí tượng thuỷ văn 
- đơn vị trực thuộc Bộ tài nguyên và môi trường có trách nhiệm 
giúp Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường thực hiện được 
chức năng này. 

Các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phú trong 
phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình cũng có trách 
nhiệm thực hiện kiểm soát ô nhiễm không khí. Đây là các cơ quan 
quản lí chuyên ngành khác song hoạt động của các ngành đó lại 
có liên quan đến môi trường không khí. Chẳng hạn như: Bộ công 
thương, Bộ giao thông vận tải... 

Sở tài nguyên và môi trường có nhiệm vụ giúp uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện kiểm soát ô nhiễm không khí tại địa 
phương trong lĩnh vực chuyên môn như: tiến hành các hoạt động 
thanh tra môi trường không khí, tiếp nhận và giải quyết các khiếu 
nại, tố cáo các vị phạm pháp luật về môi trường không khí, thẩm 
định báo cáo ĐTM... 


HI. XỬ LÍ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ KIÊM SOÁT Ô NHIÊM 
KHÔNG KHÍ 


Giống như trong các lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm đối với các 
thành phần môi trường khác, xử lí vi phạm pháp luật trong kiểm 
soát ô nhiễm không khí thường dược áp dụng với hai hình thức 
chủ yếu. Đó là xử lí vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm 
hình sự đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi ví phạm pháp luật 
trong lĩnh vực này. 

3.1, Xử lí các hành vi vi phạm hành chính về kiểm soát ô 
nhiễm không khí 


Vi phạm hành chính là dạng vi phạm chủ yếu trong kiểm soát 
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Bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm 
chuyên môn cao nhất và trực tiếp trước Chính phủ trong lĩnh 
vực kiểm soát ô nhiễm không khí. Tống cục khí tượng thuỷ văn 
- đơn vị trực thuộc Bộ tài nguyên và môi trường có trách nhiệm 
giúp Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường thực hiện được 
chức năng này. 

Các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ trong 
phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình cũng có trách 
nhiệm thực hiện kiểm soát ô nhiễm không khí. Đây là các cơ quan 
quản lí chuyên ngành khác song hoạt động của các ngành đó lại 
có liên quan đến môi trường không khí. Chẳng hạn như: Bộ công 
thương, Bộ giao thông vận tải... 


Sở tài nguyên và môi trường có nhiệm vụ giúp uỷ ban nhân 


dân cấp tỉnh thực hiện kiểm soát ô nhiễm không khí tại địa 


phương trong lĩnh vực chuyên môn như: tiến hành các hoạt động 
thanh tra môi trường không khí, tiếp nhận và giải quyết các khiếu 
nại, tố cáo các vị phạm pháp luật về môi trường không khí, thẩm 
định báo cáo ĐTM... 


HH. XỬ LÍ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ KIÊM SOÁT Ô NHIỄM 
KHÔNG KHÍ 


Giống như trong các lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm đối với các 
thành phần môi trường khác, xử lí vi phạm pháp luật trong kiểm 
soát ô nhiễm không khí thường dược áp dụng với hai hình thức 
chủ yếu. Đó là xử lí vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm 
hình sự đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực này. 

3.1, Xử lí các hành vi vi phạm hành chính về kiểm soát ô 
nhiễm không khí 


Vi phạm hành chính là dạng vi phạm chủ yếu trong kiểm soát 
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ô nhiễm không khí. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực này không đa dạng như vi phạm hành chính trong kiếm soát 
suy thoái rừng hay vi phạm bành chính trong kiểm soát ô nhiễm 
môi trường nước. Đối với kiểm soát ô nhiễm không khí, pháp luật 
hiện hành mới chỉ có một vài quy định riêng về hành vi vi phạm 
hành chính. Đó là những hành vi vi phạm các quy định về thải 
khí, bụi và hành vi vi phạm các quy định về ô nhiễm không khí tại 
các diều 15, l6, 19 Nghị định của Chính phủ số I79/2013/NĐ.CP 
ngày 14/11/2013 về xử phạt vÏ phạm hành chính trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân thực hiện các hành 
vi vi phạm nói trên còn có thể bị áp dụng các biện pháp xử phạt 
bổ sung và các biện pháp khác như: Tước quyền sử dụng giấy 
phép, chứng chỉ hành nghề cho đến khi thực hiện xong các biện 
pháp bảo vệ môi trường; buộc trong thời hạn do người có thẳm 
quyền Ấn định phải thực hiện xong các biện pháp khắc phục tình 
trạng ô nhiễm môi trường; tịch thu tang vật, phương tiện được sử 
dụng để vi phạm hành chính... 

3.2. Xữ lí các hành vi phạm tội trong lĩnh vực kiểm soát ô 
nhiễm không khí 

Hành vi gây ô nhiễm không khí là loại hành vi diễn ra khá phổ 
biến trên thực tế song lại rất khó có thể xác định được chính xác 
chủ thể thực hiện hành vi. Nguyên nhân của tình trạng này là do 
nguồn gây ô nhiễm không khí trên thực tế rất đa dạng và môi 
trường không khí lại có đặc tính khuyếch tán rộng các chất gây ô 
nhiễm. Điều đó làm cho việc xác định đúng chủ thê thực hiện 
hành vi phạm tội cũng như áp dụng các khung hình phạt thích 
đáng là tương đối khó khăn. Điều 182 Bộ luật hình sự (sửa đồi, bố 
sung năm 2009) quy định tội gây ô nhiễm môi trường: 

1. Người nào thải vào không khí, nguồn nước, đất các chất gây 
ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ vượt quá quy 
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ô nhiễm không khí. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực này không đa dạng như vi phạm hành chính trong kiếm soát 
suy thoái rừng hay vi phạm bành chính trong kiểm soát ô nhiễm 
môi trường nước. Đỗi với kiểm soát ô nhiễm không khí, pháp luật 
hiện hành mới chỉ có một vài quy định riêng về hành vi vi phạm 
hành chính. Đó là những hành vi vi phạm các quy định về thải 
khí, bụi và hành vi vi phạm các quy định về ô nhiễm không khí tại 
các diều 15, l6, 19 Nghị định của Chính phủ số 179/2013/NĐ.CP 
ngày 14/11/2013 về xử phạt vÏ phạm hành chính trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân thực hiện các hành 
vi vi phạm nói trên còn có thể bị áp dụng các biện pháp xử phạt 
bổ sung và các biện pháp khác như: Tước quyền sử dụng g áy 
phép, chứng chỉ hành nghề cho đến khi thực hiện xong các biện 
pháp bảo vệ môi trường; buộc trong thời hạn do người có thấm 
quyền Ấn định phải thực hiện xong các biện pháp khắc phục tình 
trạng ô nhiễm môi trường; tịch thu tang vật, phương tiện được sử 
dụng để vi phạm hành chính... 

3.2. Xữ lí các hành vi phạm tội trong lĩnh vực kiểm soát ô 
nhiễm không khí 

Hành vi gây ô nhiễm không khí là loại hành vi diễn ra khá phổ 
biến trên thực tế song lại rất khó có thể xác định được chính xác 
chủ thể thực hiện hành vi. Nguyên nhân của tình trạng này là do 
nguồn gây ô nhiễm không khí trên thực tế rất đa dạng và môi 
trường không khí lại có đặc tính khuyếch tán rộng các chất gây ô 
nhiễm. Điều đó làm cho việc xác định đúng chủ thê thực hiện 
hành vi phạm tội cũng như áp dụng các khung hình phạt thích 
đáng là tương đối khó khăn. Điều 182 Bộ luật hình sự (sửa đồi, bố 
sung năm 2009) quy định tội gây ô nhiễm môi trường: 

1. Người nào thải vào không khí, nguồn nước, đất các chất gây 
ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ vượt quá quy 
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chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng hoặc 
làm môi trường bị ô nhiễm nghiêra trọng hoặc gây hậu quả nghiêm 
trọng khác thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng dến năm trăm 
triệu đồng, cải tạo không giam giữ dễn ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau dây, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Có tô chức; 
b) Lầm môi trường bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng hoặc gây 
hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệ 


3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm năm mươi triệu đồng, cắm dảm nhiệm chức vụ, 
cắm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 

Đây là tội danh mới dược sửa đôi tại Bộ luật hình sự năm 
2009. Theo đó, người nào thải vào không khí, nguồn nước, đất 
các chất gây ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ vượt 
quá quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất thải ờ mức độ nghiêm 
trọng hoặc làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây 
hậu quả nghiêm trọng khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
Tùy theo mức độ vi phạm, người phạm tội có thê phải chịu hình 
phạt tiền hoặc hình phạt tù với mức thấp của khung hình phạt là 
phạt tiền từ 


ăm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đông, cải 
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tì từ sáu tháng đến 
năm năm.“ 


(13. Theo quy định cũ trước đây tại Điều 182 Bộ luật hình sự năm 1999 mức thấp 
nhất của khung hình phạt với tội danh này là phạt tiễn từ 10 triệu đồng đến 100 
triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 
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chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng hoặc 
làm môi trường bị ôê nhiễm nghiêrn trọng boặc gây hậu quả nghiêm 
trọng khác thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng dến năm trăm 
triệu đồng, cải tạo không giam giữ dễn ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau dây, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Có tô chức; 

b) Làm môi trường bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng hoặc gây 
hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm năm mươi triệu đồng, cắm dảm nhiệm chức VỤ, 
cắm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm, 

Đây là tội danh mới dược sửa đôi tại Bộ luật hình sự năm 
2009. Theo đó, người nào thải vào không khí, nguồn nước, đất 
các chất gây ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ vượt 
quá quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất thải ờ mức độ nghiêm 
trọng hoặc làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây 
hậu quả nghiêm trọng khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
Tùy theo mức độ vì phạm, người phạm tội có thể phái chịu hình 
phạt tiền hoặc hình phạt tù với mức thấp của khung hình phạt là 
phạt tiên từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu dồng, cải 
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tì từ sáu tháng đến 
năm năm.“ 


(13. Theo quy định cũ trước đây tại Điều 182 Bộ luật hình sự năm 1999 mức thấp 
nhất của khung hình phạt với tội danh này là phạt tiên từ 10 triệu đông đến 100 
cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Phân tích khái niệm kiểm soát ô nhiễm không khí. 

2. Bình luận về hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường không 
khí tại Việt Nam. 

3. Phân tích các quy định pháp luật về kiếm soát nguồn gây ô 
nhiễm không khí. 

4. Đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về phòng chống, 
khắc phục ô nhiễm môi trường không khí. 

5. Thực tiễn thực hiện bão vệ môi trường không khí bằng pháp 
luật ở Việt Nam. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Phân tích khái niệm kiểm soát ô nhiễm không khí. 

2. Bình luận về hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường không 
khí tại Việt Nam. 

3. Phân tích các quy định pháp luật về kiếm soát nguồn gây ô 
nhiễm không khí. 

4. Đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về phòng chống, 
khắc phục ô nhiễm môi trường không khí. 

5. Thực tiễn thực hiện bảo vệ môi trường không khí bằng pháp 
luật ở Việt Nam. 
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CHƯNG VI 
PHÁP LUẬT VẺ KIỀM SOÁT Ô NHIÊM NƯỚC 


1. NƯỚC VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA HOẠT ĐỘNG CON NGƯỜI 

1.1. Các khái niệm pháp lí về nước, ảnh hưởng của hoạt 
động con người đối với tài nguyên nước 

Nước là thành phần môi trường gắn liền với sự tồn tại, phát 
triển của con người cũng như sự sống trên hành tỉnh. Vai trò to 
lớn của nước đối với đời sống con người cũng như tính phức tạp 
của các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng, 
tác động tới nước, tất yếu dẫn tới phải bảo vệ tài nguyên nước 
bằng pháp luật với những quy định cụ thể về các nguồn nước và 
nghĩa vụ bảo vệ tài nguyên nước của cộng đồng. Dưới góc dộ 
pháp luật, nguồn nước là khái niệm chỉ các đạng tích tụ nước tự 
nhiên hoặc nhân tạo có thể khai thác sử dụng dược, bao gồm: 
sông, suối, kênh, rạch, hỗ, ao, dầm, phá, biển, các tầng chứa nước 
dưới đất, mưa, băng, tuyết và các đạng tích tụ nước khác. Tuỳ 
theo tính chất, đặc điểm, của các nguồn nước cũng như yêu cầu 
quản lí, sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau, pháp 
luật phân chia nguồn nước nói chung và các ìưu vực sông thành 
từng loại cụ thể như: Nước mặt, nước dưới đất, nước sinh hoạt, 
nước sạch, nguồn nước liên tỉnh, nguồn nước nội tỉnh, nguồn 
nước liên quốc gia, lưu vực sông liên tỉnh, lưu vực sông nội 
tỉnh... (Điều 2 Luật tài nguyên nước năm 2012). 
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CHƯNG VI 
PHÁP LUẬT VẺ KIỀM SOÁT Ô NHIÊM NƯỚC 


1. NƯỚC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG CON NGƯỜI 

1.1. Các khái niệm pháp lí về nước, ảnh hưởng của hoạt 
động con người đối với tài nguyên nước 

Nước là thành phần môi trường gắn liền với sự tồn tại, phát 
triển của con người cũng như sự sống trên hành tỉnh. Vai trò to 
lớn của nước đối với đời sống con người cũng như tính phức tạp 
của các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng, 
tác động tới nước, tất yếu dẫn tới phải bảo vệ tài nguyên nước 
bằng pháp luật với những quy định cụ thể về các nguồn nước và 
nghĩa vụ bảo vệ tài nguyên nước của cộng đồng. Dưới góc dộ 
pháp luật, nguồn nước là khái niệm chỉ các đạng tích tụ nước tự 
nhiên hoặc nhân tạo có thể khai thác sử dụng dược, bao gồm: 
sông, suối, kênh, rạch, hồ, ao, dầm, phá, biển, các tầng chứa nước 
dưới đất, mưa, băng, tuyết và các đạng tịch tụ nước khác. Tuỳ 
theo tính chất, đặc điểm, của các nguồn nước cũng như yêu cầu 
quản lí, sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau, pháp 


luật phân chia nguồn nước nói chung và các luu vực 
từng loại cụ thể như: Nước mặt, nước dưới đất, nước sinh hoạt, 


ng thành 


nước sạch, nguồn nước liên tỉnh, nguồn nước nội tỉnh, nguồn 
nước liên quốc gia, lưu vực sông liên tỉnh, lưu vực sông nội 
tỉnh... (Điều 2 Luật tài nguyên nước năm 2012). 
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với đời sống con người, tuy nhiên hoạt động của con người đã và 
đang tác động, gây ảnh hưởng rất xấu tới tài nguyên nước, dẫn tới 
cần phải có biện pháp kiểm soát ô nhiễm các nguồn nước. 

Hoạt động của con người có ảnh hưởng, rất lớn tới chất lượng, 
trữ lượng nước. Những ảnh hướng đó có thê là tiêu cục hoặc tích 
cực. Ở đây chúng ta chỉ để cập những ảnh hường mang tính tiêu 
cực đối với nguồn nước, xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm, suy 
thoái nguồn nước, từ đó tìm ra các giải pháp pháp lí có hiệu quả. 
Những ảnh hưởng từ hoạt động của con người đối với tài nguyên 
nước dược xem xét đưới hai nhóm hoạt động, đó là nhóm hoạt 
động sản xuất kinh doanh và nhóm các hoạt động trong sinh hoạt. 

* Hoạt động sản xuất kinh doanh có đặc thù là sử dụng nguồn 
nước tập trung với lưu lượng lớn. Điều đó dễ gây tình trạng khai 
thác quá mức dẫn tới suy thoái, cạn kiện nguồn nước ở những 
khu vực nhất định (nhất là cạn kiệt các mạch nước ngầm). Đặc 
bí 
công nghiệp (thường chứa các chất gây ô nhiễm môi trường với 
mức độ đáng kể) và các chất thải khác. Lượng nước thải và chất 
thải này thường chưa qua xử lí hoặc xử lí chưa đạt tiêu chuẩn, 


hoạt động sản xuất công nghiệp thải ra lượng lớn nước thải 


được thải trực tiếp vào các nguồn nước mặt, hoặc ngắm qua đất 
tới các mạch nước ngầm. Đây chính là một trong những nguyên 
nhân cơ bản dẫn tới tình trạng ô nhiễm nguồn nước hiện nay ở 
Việt Nam. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm muối, nuôi 
trồng thuỷ sản hiện cũng gây ảnh hưởng xấu tới tài nguyên nước, 
như gây nhiễm mặn nguồn nước, gây ô nhiễm nguồn nước do dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phân hoá học quá giới hạn 
cho phép. Các hoạt động du lịch, giải trí, giao thông đường thuỷ 
cũng gây ô nhiễm môi trường nước ở mức độ nhất định do việc xả 
chất thải từ các phương tiện giao thông cũng như từ khách du lịch 
vào nguồn nước. 
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với đời sống con người, tuy nhiên hoạt động của con người đã và 
đang tác động, gây ảnh hưởng rất xấu tới tài nguyên nước, dẫn tới 
cần phải có biện pháp kiểm soát ô nhiễm các nguồn nước. 

Hoạt động của con người có ảnh hưởng, rất lớn tới chất lượng, 
trữ lượng nước. Những ảnh hướng đó có thê là tiêu cục hoặc tích 
cực. Ở đây chúng ta chỉ để cập những ảnh hưởng mang tính tiêu 
cực đối với nguồn nước, xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm, suy 
thoái nguồn nước, từ đó tìm ra các giải pháp pháp lí có hiệu quả. 
Những ảnh hưởng từ hoạt động của con người đối với tài nguyên 
nước dược xem xét đưới hai nhóm hoạt động, đó là nhóm hoạt 
động sản xuất kinh doanh và nhóm các hoạt động trong sinh hoạt. 

* Hoạt động sản xuất kinh doanh có đặc thù là sử dụng nguồn 
nước tập trung với lưu lượng lớn. Điều đó dễ gây tình trạng khai 
thác quá mức dẫn tới suy thoái, cạn kiện nguồn nước ở những 
khu vực nhất định (nhất là cạn kiệt các mạch nước ngầm). Đặc 
biệt, hoạt động sản xuấ công nghiệp thải ra lượng lớn nước thải 
công nghiệp (thường chứa các chất gây ô nhiễm môi trường với 
mức độ đáng kể) và các chất thải khác. Lượng nước thải và chất 
thải này thường chưa qua xử lí hoặc xử lí chưa đạt tiêu chuẩn, 
được thải trực tiếp vào các nguồn nước mặt, hoặc ngắm qua đất 
tới các mạch nước ngầm. Đây chính là một trong những nguyên 
nhân cơ bản dẫn tới tình trạng ô nhiễm nguồn nước hiện nay ở 
Việt Nam. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm muối, nuôi 
trồng thuỷ sản hiện cũng gây ảnh hưởng xấu tới tài nguyên nước, 
như gây nhiễm mặn nguồn nước, gây ô nhiễm nguồn nước do dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phân hoá học quá giới hạn 
cho phép. Các hoạt động du lịch, giải trí, giao thông đường thuỷ 
cũng gây ô nhiễm môi trường nước ở mức độ nhất định do việc xả 
chất thải từ các phương tiện giao thông cũng như từ khách du lịch 


vào nguôn nước. 
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®* Sinh hoạt của con người cũng ảnh hưởng tới chất lượng, trữ 
lượng nước ở 


nhiều khía cạnh. Trước hết là hoạt động khai 
thác nước ngầm một cách tùy tiện, không theo quy hoạch, dẫn tới 
cạn kiệt nguồn nước, gây sụt đất, lún đất. Mặt khác khai thác nước 
ngâm ở các khu vực không đám bảo an toàn vệ sinh (gàn nghĩa 
trang, khu chuồng trại...) dẫn tới việc cung. cấp nước đã bị ô 
nhiễm nguồn nước. Bên cạnh đó là tình trạng ô nhiễm nước từ 
việc xả thải chất thải sinh hoạt không qua xử lí vào các nguồn 
nước mặt. Tuy nhiên, các hoạt động sä 


n xuất kinh đoanh, nhất là 
sản xuất công nghiệp vẫn gây ảnh hưởng tới môi trường nước với 
mức độ lớn hơn các hoạt động sinh hoạt. Vì vậy, với những chủ 
thể hoạt động sản xuất kinh đoanh cần có những giải pháp kiểm 
soát ô nhiễm đặc thù. 

Ngoài những ảnh hưởng do hoạt động của con người, còn có 
những ảnh hưởng mang tính tự nhiên gây ô nhiễm, suy thoái nước 
như hiện tượng động đất, núi lửa phun, lũ lụt, sóng thần, bạn 
hán... Do đó, bảo vệ, phát triển nguồn nước cần phải xem xét các 
nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan gây ô nhiễm nguồn 
nước để có giải pháp thích hợp. 

1.2. Bảo vệ tài nguyên nước 

Bảo vệ tài nguyên nước chính là bảo vệ sự sống còn của loài 
người cũng như sự sống của trái đất. Do vậy, bảo vệ tài nguyên 
nước là nội dung không th 


iếu của pháp luật môi trường. 

Bảo vệ tài nguyên nước là biện pháp phòng chống suy thoái, 
cạn kiệt nguồn nước, bảo đâm an toàn nguồn nước và bảo vệ khả 
năng phát triển tài nguyên nước. Như vậy, bảo vệ tài nguyên nước 
luôn luôn gắn liền với phát triển tài nguyên nước, túc là nâng cao 
khả năng khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước và nâng 
cao giá trị của tài nguyên nước. 
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®* Sinh hoạt của con người cũng ảnh hưởng tới chất lượng, trữ 
lượng nước ở rất nhiều khía cạnh. Trước hết là hoạt động khai 
thác nước ngầm một cách tùy tiện, không theo quy hoạch, dẫn tới 
cạn kiệt nguồn nước, gây sụt đất, lún đất. Mặt khác khai thác nước 
ngâm ở các khu vực không đảm bảo an toàn vệ sinh (gàn nghĩa 
trang, khu chuồng trại...) dẫn tới việc cung. cấp nước đã bị ô 
nhiễm nguồn nước. Bên cạnh đó là tình trạng ô nhiễm nước từ 
việc xả thái chất thải sinh hoạt không qua xử lí vào các nguồn 
nước mặt. Tuy nhiên, các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là 
sản xuất công nghiệp vẫn gây ảnh hưởng tới môi trường nước với 
mức độ lớn hơn các hoạt động sinh hoạt. Vì vậy, với những chủ 
thể hoạt động sản xuất kinh đoanh cần có những giải pháp kiểm 
soát ô nhiễm đặc thù. 


Ngoài những ảnh hưởng do hoạt động của con người, còn có 
những ảnh hưởng mang tính tự nhiên gây ô nhiễm, suy thoái nước 
như hiện tượng động đất, núi lửa phun, lũ lụt, sóng thần, bạn 
hán... Do đó, bảo vệ, phát triển nguồn nước cần phải xem xét các 
nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan gây ô nhiễm nguồn 
nước để có giải pháp thích hợp. 


1.2. Bảo vệ tài nguyên nước 

Bảo vệ tài nguyên nước chính là bảo vệ sự sống còn của loài 
người cũng như sự sống của trái đất. Do vậy, bảo vệ tài nguyên 
nước là nội dung không thể thiếu của pháp luật môi trường. 

Bảo vệ tài nguyên nước là biện pháp phòng chống suy thoái, 
cạn kiệt nguồn nước, bảo đảm an toàn nguồn nước và bảo vệ khả 
năng phát triển tài nguyên nước. Như vậy, bảo vệ tài nguyên nước 
luôn luôn gắn liền với phát triển tài nguyên nước, túc là nâng cao 
khả năng khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước và nâng 
cao giá trị của tài nguyên nước. 
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Bảo vệ tài nguyên nước là một lĩnh vực của hoạt động bảo vệ 
môi trường, bao gồm các biện pháp về giữ gìn trữ lượng, chất 
lượng tài nguyên nước, phòng chống khắc phục các hậu quả tác 
hại do nước gây ra. Bảo vệ tài nguyên nước phải cần cứ vào sự 
vận động của nước, các ảnh hưởng của từng lĩnh vực công nghiệp, 
nông nghiệp, du lịch, giao thông đối với tài nguyên nước cũng 
như yêu cầu về khai thác sử dụng nước sinh hoạt. 

Bảo vệ tài nguyên nước bằng pháp luật là hết sức cần thiết. 
Điều này xuất phát từ các đòi hỏi khách quan trong đời sống xã 
hội cũng như vai trò của pháp luật trong việc điểu chỉnh các quan 
hệ xã hội về kiểm soát ô nhiễm các nguồn nước. 

Các đòi hỏi khách quan về bảo vệ tài nguyên nước được thể 
hiện ở chỗ: nước có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sông con 
người, nước dùng cho nhu cầu ăn uống, 
nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ... không có nước thì không có sự 
sống của con người cũng như sự sống trên trái đất. Hơn nữa, nhu 
cầu sử dụng nước đang ngày càng tăng. Theo Báo cáo diễn biến 
môi trường nước Việt Nam năm 2003 thì tổng nhu cầu nước tưới 
cho sản xuất nông nghiệp năm 2000 là 76,6 tỉ mỶ, dự báo tới năm 
2010 nhu cầu này sẽ tăng lên 88,8 tỉ mỶ. Cũng theo báo cáo này 
thì tiêu dùng nước sinh hoạt ở Việt Nam năm 1990 là khoảng 
1.341 tỉ mỶ nhưng có thể tăng đến 3,008 tỉ mỶ trong năm 2010. 
Mặt khác, hiện nay tình trạng ô nhiễm, suy thoái, nguồn nước ở 
những khu vực khác nhau đang ở mức báo động. Hầu hết các 
nguồn nước mặt ở các đô thị, khu công nghiệp của Việt Nam 
thường xuyên phải tiếp nhận quá tải chất thải (chưa qua xử lí hoặc 
xử lí chưa đạt tiêu chuẩn) nên thường chứa các chất gây ô nhiễm 
vượt quá tiêu chuẩn cho phép tới hàng chục lần. Ngay cả nguồn 
nước sinh hoạt là nguồn nước dùng cho nhu cầu ăn uống vệ sinh 
của con người. có ánh hưởng trục tiếp đến sức khoẻ con người, 


ệ sinh, sản xuât công. 
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Bảo vệ tài nguyên nước là một lĩnh vực của hoạt động bảo vệ 
môi trường, bao gồm các biện pháp về giữ gìn trữ lượng, chất 
lượng tài nguyên nước, phòng chống khắc phục các hậu quả tác 
hại do nước gây ra. Bảo vệ tài nguyên nước phải cần cứ vào sự 
vận động của nước, các ảnh hưởng của từng lĩnh vực công nghiệp, 
nông nghiệp, du lịch, giao thông đối với tài nguyên nước cũng 
như yêu cầu về khai thác sử dụng nước sinh hoạt. 

Bảo vệ tài nguyên nước bằng pháp luật là hết sức cần thiết. 
Điều này xuất phát từ các đòi hỏi khách quan trong đời sống xã 
hội cũng như vai trò của pháp luật trong việc điểu chỉnh các quan 
hệ xã hội về kiểm soát ô nhiễm các nguồn nước. 

Các đòi hỏi khách quan về bảo vệ tài nguyên nước được thể 
hiện ở chỗ: nước có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống con 
người, nước dùng cho nhu cầu ăn uống, vệ sinh, sản xuất công 
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những khu vực khác nhau đang ở mức báo động. Hầu hết các 


nguồn nước mặt ở các đô thị, khu công nghiệp của Việt Nam 
thường xuyên phải tiếp nhận quá tải chất thải (chưa qua xử lí hoặc 
xử lí chưa đạt tiêu chuẩn) nên thường chứa các chất gây ô nhiễm 
vượt quá tiêu chuẩn cho phép tới hàng chục lần. Ngay cả nguồn 
nước sinh hoạt là nguồn nước dùng cho nhu cầu ăn uống vệ sinh 
của con người. có ánh hưởng trục tiếp đến sức khoẻ con người, 
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đòi hỏi phải luôn đạt tiêu chuẩn môi trường thì cũng bị ô nhiễm ở 
mức đáng kê (tính đến năm 2001 tí lệ người dân nông thôn được 
cấp nước sinh hoạt sạch trung bình chỉ đạt trên 30%, thấp nhất 
vùng núi phía Bắc chỉ đạt ~ 15.0) "Thực trạng về tài nguyên 
nước như vậy đang là mết lọ n 


g đồng, đòi hỏi 
chúng ta phải tích cực bảo vệ tài nguyên nước hơn bao giờ hết. 

Bảo vệ tài nguyên nước dưới góc độ bảo vệ môi trường không 
chỉ nhằm giữ gìn trữ lượng, chất lượng các nguồn nước mà còn 
phải nhằm phòng chống, khắc phục các hậu quả, tác hại do sự vận 
động bắt thường của nước gây ra. Chính vì vậy việc tô chức thực 
hiện các hoạt động nhằm phòng chống, khắc phục các sự cố bão, 
lũ lụt, sóng thần, hạn hán cũng được coi là một bộ phận cửa hoạt 
động bảo vệ tài nguyên nước nói chung và có ý nghĩa rất quan 
trọng nhằm bảo vệ lợi ích của con người trong quá trình khai thác, 
sử dụng các nguồn nước. 

Bảo vệ tài nguyên nước là phù hợp với đòi hỏi khách quan, 
tuy nhiên đòi hỏi đó chỉ đáp ứng một cách hiệu quả khi sử dụng 
công cụ pháp luật để kiểm soát ô nhiễm các nguồn nước. Bởi vì 
pháp luật có những ưu thế đặc biệt của một công cụ quản lí mà 
các công cụ khác không có dược. Pháp luật có tính quy phạm 
phổ biến, tính xã tính bắt buộc chung và được bảo đảm 
thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế nhà nước, do đó sự điều 


chỉnh của pháp luật trong việc kiếm soát ô nhiễm các nguồn 
nước là đặc biệt hiệu quả so với các biện pháp khác. Pháp luật 
về kiểm soát ô nhiễm các nguồn nước đã quy định rõ các quyền 
và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thâm quyền cũng như của 

các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ, phát triển nguồn nước 
để từ đó buộc cơ quan nhà nước cũng như các tô chức, cá nhân 


số 
(). Theo Báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam 2001, 
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=7... x.—., 
(1). Theo Báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam 2001, 
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thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ về kiểm soát ô nhiễm 
nguồn nước. Đây chính là cơ sở pháp lí cho mọi hoạt động 
kiểm soát ô nhiễm nguồn nước. 

1L NỘI DUNG CHỦ YÊU CỦA PHÁP LUẬT VỆ KIÊM SOÁT 
Ô NHIỄM NGUÔN NƯỚC 

2.1. Nghĩa vụ của Nhà nước trong việc kiểm soát ô nhiễm 
nguồn nước 

Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khai thác, sử 
dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước diễn ra hết sức đa dạng, 
phức tạp, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh bằng pháp luật. Những 
vấn đề đó đã đặt ra cho Nhà nước nghĩa vụ quản lí tài nguyên 
nước, trong đó kiểm soát ô nhiễm các nguồn nước là hoạt động 
đặc biệt quan trọng. Luật tài nguyên nước năm 2012, Nghị định 
của Chính phủ số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định 
chỉ tiết thì hành một số điều của Luật tài nguyên nước là những 
văn bản pháp luật chủ yếu điều chỉnh những quan hệ này. Đặc 
biệt, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định về bảo vệ môi 
trường đối với tài nguyên nước khá cụ thể với những quy định 
về bảo vệ môi trường nước sông, kiểm soát, xử lí ô nhiễm môi 
trường nước lưu vực sông cũng như trách nhiệm của uỷ ban nhân 
dân cắp tỉnh, trách nhiệm của Bộ tài nguyên và môi trường trong 
việc bảo vệ môi trường nước lưu vực sông. Đồng thời, Luật bảo 
vệ môi trường năm 2014 còn quy định bảo vệ môi trường các 
nguồn nước khác như: ao, hồ, kênh, mương, rạch, bảo vệ hồ 
chứa nước phục vụ mục đích thuỷ lợi, thuỷ điện, bảo vệ môi 
trường nước dưới dất (từ Điều 52 đến Điều 58 Luật bảo vệ môi 
trường năm 204). 

Nghĩa vụ của Nhà nước trong việc kiểm soát ô nhiễm các 
nguồn nước gồm các nội dung cơ bản sau: 
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3.1.1, Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước 

Nội dung này của hoạt động quản lí nhà nước về tài nguyên 
nước được quy định ở nhiều văn bản pháp luật hiện hành (như 
Ảmật tài nguyên nước năm 2012: Nghị định của HnH: phủ số 
201/2013/NĐ-CP hị tướng đ 


Luật bảo vệ môi trường năm 2014) 

Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước là quá trình hoạt động 
nhằm xác định trữ lượng, chất lượng nước, tình hình khai thác, sử 
dụng, bảo vệ tài nguyên nước, nguyên nhân gây ảnh hưởng tiêu 
cực tới trữ lượng, chất lượng nước của quốc gia. 

Để đánh giá hiện trạng tài nguyên nước đạt hiệu quả, trước hết 
Nhà nước cần quản lí tốt công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước. 
Đây là hoạt động nhằm đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên 
nước trên cơ sở điều tra cơ bản địa chất, sử dụng các kết quả của 
nó làm căn cử khoa học cho việc định hướng các hoạt động thăm 
đò, khai thác, sử đụng, bảo vệ, phát triển các nguồn nước. 

Cùng với điều tra cơ bản tài nguyên nước, các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phải thực hiện các hoạt động kiểm kê, thu 
thập mẫu nước (mẫu nước sinh hoạt, nước ngầm, nước thải...) để 
phân tích, đánh giá chất lượng các nguồn nước đó, theo dõi diễn 
biến tình hình khai thác, sử dụng, tác động tới các nguồn nước 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong sinh hoạt của 
cộng đồng. Những thông tin, số liệu chính xác về biện trạng tài 
nguyên nước của cả nước cũng hở từng địa phương sẽ giúp xác 
định rõ các nguyên nhân z 


, suy thoái tài nguyên nước. 
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Bộ tài nguyên và môi 
trường có trách nhiệm tông hợp số liệu, quản lí điều tra cơ bản, 
kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước và xây dựng cơ sở dữ liệu về 
tài nguyên nước. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
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trung ương tỗ chức thực hiện việc điều tra cơ bản, kiêm kê, đánh 
giá tài nguyên nước tại địa phương theo sự phân cấp của Chính 
phủ và hướng dẫn của các bộ ngành liên quan (từ Điều 10 đến 
Điều 13 Luật tài nguyên nước năm 2012). 

Hoạt động đánh giá hiện trạng tài nguyên nước có vai trò rất 
quan trọng đổi với công tác quản lí, bảo vệ. phát triển tài nguyên 
nước cũng như quá trình khai thác sử dụng tài nguyên nước. 
Hoạt động dánh giá hiện trạng tài nguyên nước cung cấp những 
thông số khoa học về thực trạng tài nguyên nước ở những địa 
điểm, thời điểm cụ thể đồng thời dự báo diễn biến các tác động 
xấu tới tài nguyên nước, từ đó giúp cơ quan nhà nước có thể xây 
dựng và thực hiện các giải pháp quản lí, bảo vệ, phát triển tài 
nguyên nước. Hoạt động này giúp các tô chức, cá nhân có thể 
khai thác, sử dụng nước một cách hợp lí nhất; khai thác, sử dụng 
các nguồn nước bảo đảm tiêu chuẩn, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả 
và thực hiện các biện pháp bảo vệ, phát triển phù hợp với thực 
trạng tài nguyên nước trong từng thời điểm và địa bàn cụ thể. 
Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, yếu tổ môi trường (mà dặc 
biệt là môi trường nước) có thể trở thành điều kiện cạnh tranh về 
chất lượng các sản phẩm cũng như sự hấp dẫn hay kém hấp dẫn 
trong quá trình đầu tư. Những thông ta chính xác về hiện trạng 
tài nguyên nước đang được đặt ra như yêu cầu tất yêu trong nền 
kinh tế thị trường. Ví đụ: nhà đầu tư cần biết chính xác tình hình 
trữ lượng, chất lượng các nguồn nước tại địa điểm thực hiện dự 
án; người tiêu dùng các loại nước đóng chai muốn biết rõ xuất 
xứ nguồn nước với các thông tin cụ thê về chất lượng nguồn 
nước đó... Do vậy, đánh giá thực trạng tài nguyên nước góp phần 
không nhỏ vào việc bảo đảm kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh 
tế và bảo vệ môi trường. 
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trung ương tỗ chức thực hiện việc điều tra cơ bản, kiêm kê, đánh 
giá tài nguyên nước tại địa phương theo sự phân cấp của Chính 
phủ và hướng dẫn của các bộ ngành liên quan (từ Điều 10 đến 
Điều 13 Luật tài nguyên nước năm 2012). 

Hoạt động đánh giá hiện trạng tài nguyên nước có vai trò rất 
quan trọng đổi với công tác quản lí, bảo vệ. phát triển tài nguyên 
nước cũng như quá trình khai thác sử dụng tài nguyên nước. 
Hoạt động dánh giá hiện trạng tài nguyên nước cung cấp những 
thông số khoa học về thực trạng tài nguyên nước ở những địa 
điểm, thời điểm cụ thể đồng thời dự báo diễn biến các tác động 
xấu tới tài nguyên nước, từ đó giúp cơ quan nhà nước có thể xây 
dựng và thực hiện các giải pháp quản lí, bảo vệ, phát triển tài 
nguyên nước. Hoạt động này giúp các tô chức, cá nhân có thể 
khai thác, sử dụng nước một cách hợp lí nhất; khai thác, sử dụng 
các nguôn nước bảo dâm tiêu chuẩn, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả 
và thực hiện các biện pháp bảo vệ, phát t lên phù hợp với thực 
trạng tài nguyên nước trong từng thời điểm và địa bàn cụ thể. 
Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, yếu tổ môi trường (mà dặc 
biệt là môi trường nước) có thể trở thành điều kiện cạnh tranh về 
chất lượng các sản phẩm cũng như sự hấp dẫn hay kém hấp dẫn 
trong quá trình đầu tư. Những thông tin chính xác về hiện trạng 
tài nguyên nước đang được đặt ra như yêu cầu tất yêu trong nền 
kinh tế thị trường. Ví đụ: nhà đầu tư cần biết chính xác tình hình 
trữ lượng, chất lượng các nguồn nước tại địa điểm thực hiện dự 
án; người tiêu dùng các loại nước đóng chai muốn biết rõ xuất 
xứ nguồn nước với các thông tin cụ thê về chất lượng nguồn 
nước đó... Do vậy, đánh giá thực trạng tài nguyên nước góp phần 
không nhỏ vào việc bảo đảm kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh 
tế và bảo vệ môi trường. 
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2.1.2. Xây dựng và tổ chúc thực hiện hệ thống tiêu chuẩn, quy 
chuân kĩ thuật môi trường VỀ tài nguyên nước. 

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật môi trường môi trường về tài 
nguyên nước được hiểu là các chuẩn mực, giới hạn về hoá học, lí 
học sinh 


inh*hgœ :đườe gu đìn 


quy định bồi r 
chất của tài nguyên nước, dùng làm căn cứ đề kiềm soát ô nhiễm 
môi trường nước (quy chuẩn do nhà nước ban hành và bắt buộc 
áp dụng, tiêu chuân đo các tổ chức ban hành và không bất buộc 
ấp dụng). 


nh tính 


pp luật nhằm xác 


Hệ thống quy chuẩn môi trường về tài nguyên nước bao gồm 
nhiều nhóm quy chuẩn môi trường đối với từng nguồn nước 
khác nhau như: quy chuẩn nước sinh hoạt, quy chuẩn nước thải, 
quy chuẩn nước dưới đất, quy chuẩn nước mặt, quy chuẩn chất 
lượng nước biển ven bờ... Tuỳ thuộc vào tính chất, mục đích, 
khả năng khai thác sử dụng đối với từng nguồn nước khác nhau 
mà giá trị giới hạn các chất trong nguồn nước được quy định 
khác nhau, chẳng hạn như giới hạn về chì (Pb) trong nước sinh 
boạt khác với nước thải, giới hạn về kẽm (2n) trong nước mặt 
nhóm A khác nhóm B, giới hạn về váng đầu mỡ trong nước biệt: 
ở bãi tắm khác với nước biển ở các khu vực khác. 

Chính sự 


khác nhau về quy chuẩn môi trường đối với các 
ñg quá trình khai thác. 
Sử dụng nước, thả! nước thải cũng như cơ quan nhà nước khi thực 
hiện các hoạt độn; ị 


nguồn nước đòi hỏi các tổ chức, cá nhân 


ít soát ô 


nước phải nắ rõ yêu € 
về tiêu chuẩn môi trường đối với từng nguồn nước cụ thẻ, để từ 
đó có các giải pháp bảo vệ, phát triến tài nguyêa nước phù hợp 
(nhất là các cơ sở cung cấp nước sinh hoạt cần nắm rõ tiêu chuẩn 
môi trường đ 


với nước sinh hoạt cũng như tiêu chuẩn về các 
nguôn nước có thẻ xử lí thành nước sinh hoạt để cung cấp che 
người sử dụng nguồn nước sinh hoạt sạch). 
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2.1.2. Xây dựng và tổ chúc thực hiện hệ thông tiêu chuẩn, quy 
chuân kĩ thuật môi trường VỀ tài nguyên nước. 
Tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật môi trường môi trường về tài 
nguyên nước được hiểu là các chuẩn mực, giới hạn về hoá học, lí 
inh 


học, sinh 


phát; luật nhằm xác định tính 


chất của tài nguyên nước, đùng làm căn cứ đề kiểm soát ô nhiễm 
môi trường nước (quy chuẩn do nhà nước ban hành và bắt buộc 
áp dụng, tiêu chuân đo các tổ chức ban hành và không bất buộc 
ấp dụng). 

Hệ thống quy chuẩn môi trường về tài nguyên nước bao gồm 
nhiều nhóm quy chuẩn môi trường đối với từng nguồn nước 
khác nhau như: quy chuẩn nước sinh hoạt, quy chuẩn nước thải, 
quy chuẩn nước dưới đất, quy chuẩn nước mặt, quy chuẩn chất 
lượng nước biển ven bờ... Tuỳ thuộc vào tính chất, mục đích, 
khả năng khai thác sử dụng đối với từng nguồn nước khác nhau 
mà giá trị giới hạn các chất trong nguồn nước được quy định 
khác nhau, chẳng hạn như giới hạn về chì (Pb) trong nước sinh 
hoạt khác với nước thải, giới hạn về km (Zn) trong nước mặt 
nhóm A khác nhóm B, giới hạn về váng đầu mỡ trong nước biết: 
ở bãi tắm khác với nước biển ở các khu vực khác. 


Chính sự đối với các 
nhân trong qu h khai thác. 
Sử dụng nước, thả! nước thải cũng như cơ quan nhà nước khi thực 


biện các hoạt động kiểm soát ô 


khác nhau về quy chuẩ: 


tô! trường 


nguồn nước dồi hỏi các tổ chức, 


êm nước phá ì rỡ yêu câu 


về tiêu chuẩn môi trường đối với từng nguồn nước cụ thẻ, để từ 
đó có các giải pháp bảo vệ, phát triến tài nguyêa nước phù hợp 
iêu chuẩn 
¡ trường đôi với nước sinh hoạt cũng như tiêu chuâm về các 
nguồn nước có thể xử lí thành nước sinh hoạt đê cùng cấp cho 
người sử dụng nguồn nước sinh hoạt sạch). 


(nhất là các cơ sở cung cấp nước sinh hoại cần nắm rõ 
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Việc xây dựng tiêu chuẩn môi trường nước phải dựa trên 
những căn cứ khoa học nhất định như: Căn cử vào mục đích bảo 
vệ sức khoẻ con người (tức là xây dựng tiêu chuẩn môi trường 
về tài nguyên nước phải dựa trên kết quả nghiên cứu quan 
hệ, sự tác động của nước đối với sức khoẻ con người, để từ đó 
ban hành các tiêu chuẩn mà trong giới hạn của tiêu chuẩn đó sức 
khoẻ con người được bảo đảm, phát triển bình thường về thể lực, 


trí lực. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi xây dựng tiêu chuẩn môi 
trường đối với nước sinh hoạt); căn cứ vào mục đích bảo vệ các 
hệ sinh thái (tức là tiêu chuẩn được ban hành phải đựa trên sự 
nghiên cứu mỗi quan hệ giữa chất lượng nguồn nước với sự tồn 
tại phát triển của các hệ sinh thái) - nhất là các hệ sinh thái môi 
trường nước, dẻ từ đó ban hành các tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu 
tồn tại, phát triển của các hệ sinh thái này. Chính vì dựa vào các 
căn cứ này nên ta thấy tiêu chuẩn (quy chuẩn) môi trường đối 
với nước sinh hoạt khác tiêu chuẩn (quy chuẩn) môi trường đối 
với nguồn nước mặt nuôi trồng thuỷ sản. Bên cạnh đó, tiêu 
chuẩn môi trường nước phải được xây dụng dựa trên tính khả 
thí, tức là các tiêu chuẩn (quy chuẩn) đó phải phù hợp với điều 
kiện kinh tế, xã hội của đất nước và có khả năng đảm bảo thực 
hiện trên thực tế. 

Quy chuẩn môi trường nước phải do cơ quan có thẩm quyền 
ban hành. Bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan ban hành quy 
chuẩn mỗi trường tài nguyên nước (Nghị định số 25/2008/NĐ-CP). 
Hiện nay, các quy chuẩn kĩ thuật môi trường nói chung, trong đó 
có quy chuẩn kĩ thuật về tài nguyên nước được quy định trong 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường số 
16/2008/QĐ-BTNMT. 

Không thể thực hiện được pháp luật môi trường cũng như 
không thể quản lí, bảo vệ tài nguyên nước nếu thiếu tiêu chuẩn 
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Việc xây dựng tiêu chuẩn môi trường nước phải dựa trên 
những căn cứ khoa học nhất định như: Căn cứ vào mục đích bảo 
vệ sức khoẻ con người (tức là xây dựng tiêu chuẩn môi trường 
về tài nguyên nước phải dựa trên kết quả nghiên cứu mối quan 
hệ, sự tác động của nước đối với sức khoẻ con người, để từ đó 
ban hành các tiêu chuẩn mà trong giới hạn của tiêu chuẩn đó sức 
khoẻ con người được bảo đảm, phát triển bình thường về thể lực, 
trí lực. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi xây dựng tiêu chuẩn môi 
trường đối với nước sinh hoạt); căn cứ vào mục đích bảo vệ các 
hệ sinh thái (tức là tiêu chuẩn được ban hành phải đựa trên sự 
nghiên cứu mỗi quan hệ giữa chất lượng nguồn nước với sự tồn 
tại phát triển của các hệ sinh thái) - nhất là các hệ sinh thái môi 
trường nước, dễ từ đó ban hành các tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu 
tổn tại, phát triển của các hệ sinh thái này. Chính vì dựa vào các 
căn cứ này nên ta thấy tiêu chuẩn (quy chuẩn) môi trường 
với nước sinh hoạt khác tiêu chuẩn (quy chuẩn) môi trường đối 
với nguồn nước mặt nuôi trồng thuỷ sản. Bên cạnh đó, tiêu 
chuẩn môi trường nước phải được xây dụng dựa trên tính khả 
thí, tức là các tiêu chuẩn (quy chuẩn) đó phải phù hợp với điều 
kiện kinh tế, xã hội của đất nước và có khả năng đảm bảo thực 
hiện trên thực tế. 


Quy chuẩn môi trường nước phải do cơ quan có thẩm quyền 
ban hành. Bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan ban hành quy 
chuẩn mỗi trường tài nguyên nước (Nghị định số 25/2008/NĐ-CP). 
Hiện nay, các quy chuẩn kĩ thuật môi trường nói chung, trong đó 
có quy chuẩn kĩ thuật về tài nguyên nước được quy định trong 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường số 
16/2008/QĐ-BTNMT. 

Không thể thực hiện được pháp luật môi trường cũng như 
không thể quản lí, bảo vệ tài nguyên nước nếu thiếu tiêu chuẩn 
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(quy chuẩn) n 
lý làm cơ sở để 


¡ tường nước, bởi đó là các căn cứ khoa học, pháp 
dịnh chất lượng các nguồn nước cũng như xác 
định mức độ tác động, ảnh hưởng trong hoạt động của con người 
tới tài nguyên nước, căn cử cho cơ quan có thâm quyễn tiền hành 
các hoạt động thâm định báo cáo DTM liên quan tới tài nguyên 
nước, thanh tra việc thực hiện pháp luật về tài nguyên nước, xử lí 
vi phạm pháp luật về tài nguyên nước... 

2.13. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế 


h, quy hoạch về khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài 


Nguyên nước 


ho, 


Kế hoạch, quy hoạch khai thác, sử dụng, bảo vệ làm nền tảng 
cho các hoạt động bảo vệ, phát triển tài nguyên nước luôn được chủ 
động thực hiện một cách đồng bộ theo những mục tiêu nhất định. 

Chiến lược bảo vệ phát triển tài nguyên nước là những nhiệm 
vụ lớn, mục tiêu lớn mang tính tổng thể, được Nhà nước xây dựng 
và chỉ đạo thực hiện trong thời gian đài nhằm khai thác và sử 
đụng hợp lí, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, phòng chống, 
khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. 

Quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ phát triển tài nguyên nước là 
hoạt động của cơ quan nhà nước có thâm quyền nhằm xác định, 
phân loại, đánh giá trữ lượng, chất lượng, sự vận động của các 
nguồn nước trong phạm vi từng khu vực, từng địa phương và 
trong cả nước đề khai thác, sử dụng vào những mục đích cụ thẻ, 
bảo vệ, phát triển một cách hợp í, hiệu quả. 

Việc xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch chính sách bảo vệ phát triên tài nguyên nước phải tính tới 
tiềm năng, yêu cầu, mục đích sử dụng từng nguồn nước cụ thể 
trong mối quan hệ với sự phát triển kinh tế xã hội ở từng dịa bàn 
nhất định để đảm bảo phát triên bền vững môi trường nước. Quy 
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(quy chuẩn) môi trường nước, bởi đó là các căn cứ khoa học, pháp 
l làm cơ sở để 


c định chất lượng các nguồn nước cũng như xác 
định mức độ tác động, ảnh hưởng trong hoạt động của con người 
tới tài nguyên nước, căn cứ cho cơ quan có thâm quyên tiền hành 
các hoạt động thâm định báo cáo ĐTM liên quan tới tài nguyên 
nước, thanh tra việc thực hiện pháp luật về tài nguyên nước, xử lí 
vi phạm pháp luật về tài nguyên nước... 


2.13. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế 
hoạch, quy hoạch về khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài 
Nguyên nước 

Kế hoạch, quy hoạch khai thác, sử dụng, bảo vệ làm nền tảng 
cho các hoạt động bảo vệ, phát triển tài nguyên nước luôn được chủ 
động thực hiện một cách đồng bộ theo những mục tiêu nhất định. 

Chiến lược bảo vệ phát triển tài nguyên nước là những nhiệm 
vụ lớn, mục tiêu lớn mang tính tổng thể, được Nhà nước xây dựng 
và chỉ đạo thực hiện trong thời gian đài nhằm khai thác và sử 
đụng hợp lí, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, phòng chống, 
khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. 

Quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ phát triển tài nguyên nước là 
hoạt động của cơ quan nhà nước có thâm quyền nhằm xác định, 
phân loại, đánh giá trữ lượng, chất lượng, sự vận động của các 
nguồn nước trong phạm ví từng khu vực, từng địa phương và 
trong cả nước đề khai thác, sử dụng vào những mục đích cụ thẻ, 
bảo vệ, phát triển một cách hợp í, hiệu quả. 

Việc xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch chính sách bảo vệ phát triên tài nguyên nước phải tính tới 
tiềm năng, yêu cầu, mục đích sử dụng từng nguồn nước cụ thể 
trong mối quan hệ với sự phát triển kinh tế xã hội ở từng dịa bàn 
nhất định để đảm bảo phát triên bền vững môi trường nước. Quy 
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hoạch lưu vực sông, quy hoạch khu vực khai thác nước, khu vực 
xả nước thải không nhất thiết phải chia cất theo địa giới hành 
chính. Điều quan trọng là phải dựa vào sự vận động, khả năng ổn 
định của nguồn nước, sự tác dộng của các hoạt động kinh tế xã 
hội tới trữ lượng, chất lượng nguồn nước để xác định các hình 
thức, mục đích sử dụng, bảo vệ, phát triên tài nguyên nước phù 
hợp. Đặc biệt, việc quy hoạch các khu vực lấy nước sinh hoạt phải 
dựa trên các kết quả khảo sắt, thăm dò nguồn nước, căn cứ vào 
tiêu chuẩn các nguồn nước mặt nhóm A để xây dựng được các 
khu vực lấy nước phục vụ sinh hoạt, đáp úng các tiêu chuân môi 
trường, bảo vệ tốt nhất sức khoẻ con người trong quá trình sử 
dụng nước sinh hoạt và bảo đảm tính kinh tế trong quá trình xử lí 
nước thành nước sinh hoạt. 

Hiện nay, thẩm quyền xây dựng và phê duyệt các chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ tài nguyên nước được quy định cụ 
thể từ Diều 14 đến Điều 24 Luật tài nguyên nước năm 2012. 

Những năm gần đây Nhà nước ta đã xây dựng và tê chức thực 
hiện nhiều chương trình, chiến lược về bảo vệ, phát triển tài 
nguyên nước như: “Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và 


ệ sinh môi trường nông thôn” (Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ số 237/1998/QĐ-TTg ngày 3/12/1998 phê duyệt chương trình 
này), “Định hướng phát triển thoát nước đô thị Việt Nam đến năm 
2020” (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 35/1999/QĐ-TTg 
ngày 5/3/1999 phê duyệt định hướng này), Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ số 62/2004/QD-TTg về tín dụng thực hiện chiến 
lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 
(được sửa đổi, bố sung theo Quyết dịnh số 18/2014/QĐ-TTg), 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 81/2006/QĐ-TTg phê 
duyệt chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020, 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 681/2013/QĐ-TTg phê 
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hoạch lưu vực sông, quy hoạch khu vực khai thác nước, khu vực 
xả nước thải không nhất thiết phải chia cất theo địa giới hành 
chính. Điều quan trọng là phải dựa vào sự vận động, khả năng ổn 
định của nguồn nước, sự tác dộng của các hoạt động kinh tế xã 
hội tới trữ lượng, chất lượng nguồn nước để xác định các hình 
thức, mục đích sử dụng, bảo vệ, phát triên tài nguyên nước phù 
hợp. Đặc biệt, việc quy hoạch các khu vực lấy nước sinh hoạt phải 
dựa trên các kết quả khảo sắt, thăm dò nguồn nước, căn cứ vào 
tiêu chuẩn các nguồn nước mặt nhóm A để xây dựng được các 
khu vực lấy nước phục vụ sinh hoạt, đáp úng các tiêu chuân môi 
trường, bảo vệ tốt nhất sức khoẻ con người trong quá trình sử 
dụng nước sinh hoạt và bảo đảm tính kinh tế trong quá trình xử lí 
nước thành nước sinh hoạt. 

Hiện nay, thẩm quyền xây dựng và phê duyệt các chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ tài nguyên nước được quy định cụ 
thể từ Diều 14 đến Điều 24 Luật tài nguyên nước năm 2012. 

Những năm gần đây Nhà nước ta đã xây dựng và tê chức thực 
hiện nhiều chương trình, chiến lược về bảo vệ, phát triển tài 
nguyên nước như: “Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và 
vệ sinh môi trường nông thôn” (Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ số 237/1998/QĐ-TTg ngày 3/12/1998 phê duyệt chương trình 
này), “Định hướng phát triển thoát nước đô thị Việt Nam đến năm 
2020” (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 35/1999/QĐ-TTg 
ngày 5/3/1999 phê duyệt định hướng này), Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ số 62/2004/QD-TTg về tín dụng thực hiện chiến 
lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 
(được sửa đổi, bổ sung theo Quyết dịnh số 18/2014/QĐ-TTg), 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 81/2006/QĐ-TTg phê 
duyệt chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020, 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 681/2013/QĐ-TTg phê 
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duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước thải khu vực dân cư khu 
công nghiệp thuộc lưu vực sông Cầu đến năm 2030 v.v. Theo các 
chương trình này, Nhà nước dặt ra mục tiêu dến năm 2000 nâng tỉ 
lệ người được sử dụng nước sạch ở Việt Nam lên 45%, nãm 2005 
khoảng 80% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch. Mục tiêu 
lâu dài tới năm 2020 là xoá bỏ tình trạng ngập úng thường xuyên 
trong mùa mưa ở đô thị, từng đô thị có hệ thống thoát nước thải 
với công nghệ xử lí phù hợp bảo đảm vệ sinh môi trường, mở 
rộng phạm vi phục vụ của các hệ thống thoát nước đô thị, khu 
công nghiệp, áp dụng tiêu chuẩn, quy phạm tiên tiến, đưa lĩnh vục 
thoát nước đô thị Việt Nam lên tầm các nước trong khu vực. Đặc 
Điệt, "Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và 
định hướng đến năm 2020" (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 phê duyệt chiến lược này, 
được bổ sung trong Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg), đã đặt ra 
mục tiêu đến năm 2010: 40% các khu đô thị, 70% khu công 
nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lí nước thải tập trung, 95% 
đân số đô thị và 85% đân số nông thôn được sử dụng nước sinh 
hoạt hợp vệ sinh; đến năm 2020 đạt 100% dân số đô thị và 95% 
đân số tiông thên được sử dụng nước sạch, 100% đô thị, khu công 
nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lí nước thái tập trung đạt tiêu 
chuẩn môi trường. Đây thực sự là bước phát triển mạnh mẽ trong 


việc bảo vệ, phát triên tài nguyên nước của Nhà nước. thực hiện 
các chiến lược này trong thực tế đã câi thiện đáng kể chất lượng 
môi trường nước và trong tương lai sẽ bảo đảm bảo vệ, phát triển 
tài nguyên nước ở mức độ cao hơn nữa, đáp: ứng tốt nhu cầu sử 
dụng nước của cộng đồng. Đặc biệt, trong thời gian gần đây Nhà 
nước đã ban hành một số văn bản về quản lí lưu vực sông, quản lí 
các hồ chứa nước phục vụ thuy điện, thuỷ lợi như Quyết định cúa 
Thủ tướng Chính phủ số i757/2010/QĐ-TTg vẻ quy trình vận 
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duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước thải khu vực dân cư khu 
công nghiệp thuộc lưu vực sông Cầu đến năm 2030 v.v. Theo các 
chương trình này, Nhà nước dặt ra mục tiêu dến năm 2000 nâng tỉ 
lệ người được sử dụng nước sạch ở Việt Nam lên 45%, nãm 2005 
khoảng 80% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch. Mục tiêu 
lâu dài tới năm 2020 là xoá bỏ tình trạng ngập úng thường xuyên 
trong mùa mưa ở đô thị, từng đô thị có hệ thống thoát nước thải 
với công nghệ xử lí phù hợp bảo đảm vệ sinh môi trường, mở 
rộng phạm vi phục vụ của các hệ thống thoát nước đô thị, khu 
công nghiệp, áp dụng tiêu chuẩn, quy] phạm tiên tiến, đưa lĩnh vực 
thoát nước đô thị Việt Nam lên tầm các nước trong khu vực. Đặc 
biệt, “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và 
định hướng đến năm 2020" (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 phê duyệt chiến lược này, 
được bổ sung trong Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg), đã đặt ra 
mục tiêu đến năm 2010: 40% các khu đô thị, 70% khu công 
nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lí nước thải tập trung, 95% 
đân số đô thị và 85% đân số nông thôn được sử dụng nước sinh 
hoạt hợp vệ sinh; đến năm 2020 đạt 100% dân số đô thị và 95% 
đân số tiông thên được sử dụng nước sạch, 100% đô thị, khu công 
nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lí nước thải tập trung đạt tiêu 
chuẩn môi trường. Đây thực sự là bước phát triển mạnh mẽ trong 
việc bảo vệ, phát triển tài nguyên nước của Nhà nước, thực hiện 
các chiến lược này trong thực tế đã câi thiện đáng kể chất lượng 
môi trường nước và trong tương lai sẽ bảo đảm bảo vệ, phát triển 
tài nguyên nước ở mức độ cao hơn nữa, đáp: ứng tốt nhu cầu sử 
dụng nước của cộng đồng. Đặc biệt, trong thời gian gần đây Nhà 
nước đã ban hành một số văn bản về quản lí lưu vực sông, quản lí 
các hồ chứa nước phục vụ thuy điện, thuỷ lợi như Quyết định cúa 
Thủ tướng Chính phủ số i757/2010/QĐ-TTg vẻ quy trình vận 
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hành liên hồi chứa sông Ba Hạ, sông Hinh, Ayun Hạ; Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ số 1989/2010/QĐ- TTg ban hành danh 
mục lưu vực sông liên tỉnh. Việc triển khai những văn bản này sẽ 
góp phần quan trọng cho việc bảo vệ, phát triển tài nguyên nước. 


2.1.4. Xây dựng và sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động 
bảo vệ, phát triển tài nguyên nước 

Báo vệ tài nguyên nước là hoạt động. rất khó khăn, phức tạp, 
đòi hỏi phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với sự góp 
sức của toàn dân, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với việc 
sử dụng nhiễu biện pháp khác nhau. Chi phí tài chính cho bảo vệ 
tài nguyên nước thường là rất lớn. Để bảo vệ tài nguyên nước đạt 
hiệu quả cao, trong quá trình quản lí nhà nước về tài nguyên 
nước, Nhà nước cần xây dựng và sử dụng nguồn tài chính riêng 
cho hoạt động này. 

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định khá cụ thể các 
nguồn tài chính dành cho hoạt động bảo vệ môi trường nói chung, 
bảo vệ tài nguyên nước nói riêng (từ Điều 147 đến Điều 149 Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014). Nguồn tài chính này rất đa dạng 
bao gồm: ngân sách nhà nước, vốn của tổ chức, cá nhân để phòng 
ngừa, hạn chế tác động xấu dối với môi trường từ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ của mình; đóng góp tài trợ của tổ chức, 
cá nhân trong nước và ngoài nước; vốn vay ưu đãi và tài trợ từ 
Quỹ bảo vệ môi trường. Luật tài nguyên nước cũng quy định khá 
chỉ tiết về nguồn tài chính để phục vụ cho hoạt động kiểm soát ô 
nhiễm nước. Nguồn tài chính dành cho hoạt động này bao gồm: 
Thuế tài nguyên nước và các khoản thuế khác, các loại phí, lệ phí 
theo quy định của pháp luật, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước, tiền bồi thường thiệt hại cho Nhà nước, tiền xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước v.v.. (Điều 64, 
Điều 65 Luật tài nguyên nước năm 2012). 
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hành liên hồi chứa sông Ba Hạ, sông Hinh, Ayun Hạ; Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ số 1989/2010/QĐ- TTg ban hành danh 
mục lưu vực sông liên tỉnh. Việc triển khai những văn bản này sẽ 
góp phần quan trọng cho việc bảo vệ, phát triển tài nguyên nước. 


2.1.4. Xây dựng và sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động 
bảo vệ, phát triển tài nguyên nước 

Báo vệ tài nguyên nước là hoạt động. rất khó khăn, phức tạp, 
đòi hỏi phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với sự góp 
sức của toàn dân, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với việc 
sử dụng nhiễu biện pháp khác nhau. Chi phí tài chính cho bảo vệ 
tài nguyên nước thường là rất lớn. Để bảo vệ tài nguyên nước đạt 
hiệu quả cao, trong quá trình quản lí nhà nước về tài nguyên 
nước, Nhà nước cần xây dựng và sử dụng nguồn tài chính riêng 
cho hoạt động này. 

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định khá cụ thể các 
nguồn tài chính dành cho hoạt động bảo vệ môi trường nói chung, 
bảo vệ tài nguyên nước nói riêng (từ Điều 147 đến Điều 149 Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014). Nguồn tài chính này rất đa dạng 
bao gồm: ngân sách nhà nước, vễn của tổ chức, cá nhân để phòng 
ngừa, hạn chế tác động xấu dối với môi trường từ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ của mình; đóng góp tài trợ của tổ chức, 
cá nhân trong nước và ngoài nước; vốn vay ưu đãi và tài trợ từ 
Quỹ bảo vệ môi trường. Luật tài nguyên nước cũng quy định khá 
chỉ tiết về nguồn tài chính để phục vụ cho hoạt động kiểm soát ô 
nhiễm nước. Nguồn tài chính dành cho hoạt động này bao gồm: 
Thuế tài nguyên nước và các khoản thuế khác, các loại phí, lệ phí 
theo quy định của pháp luật, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước, tiền bồi thường thiệt hại cho Nhà nước, tiền xử phạt vi 


phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước v.v.. (Điều 64, 
Điều 65 Luật tài nguyên nước năm 2012). 
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Chính sách thư phí bảo vệ môi trường đổi với nước thải mà 
Nhà nước ta đang thực hiện đem lại một nguồn tài chính đáng kể 
cho hoạt động kiểm soát ô nhiễm nước. Phí bảo vệ môi trường đối 
với nước (hải (được quy định tại Nghị định của Chính phủ số 
25/2013/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước 
thải) là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước, được quản lí và sử 
dụng như sau: để lại một phần số phí thu được cho cơ quan, đơn 
vị trực tiếp thu phí để trang trải chí phí cho việc thu phí, trang 
trải chỉ phí dánh giá, lẫy mẫu phân tích nước thải phục vụ cho 
việc kiểm tra định kì hoặc đột xuất dối với nước thải công 
nghiệp từ lần thứ hai trở đi. Phần còn lại nộp vào ngân sách nhà 
nước, trong đó ngân sách trung ương hưởng một phần để bổ 
sung vốn hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, ngân 
sách địa phương hưởng một phần để sử dụng cho việc bảo vệ 
môi trường, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước ở địa phương. 

Nguồn tài chính đành cho hoạt động bảo vệ, phát triển tài 
nguyên nước dược sử dụng vào các mục đích chủ yếu sau: điều 
tra cơ bản tài nguyên nước, điều tra tình hình ô nhiễm, suy thoái 
nước ở các địa phương, các khu công nghiệp... dùng chỉ phí cho 
hoạt động thu phí, đánh giá lấy mẫu phân tích nước thải phục vụ 
cho việc kiểm tra định kì hoặc đột xuất đối với nước thải công 
nghĩ 


. Đùng thực biện các biện pháp phòng chỗng, khắc phục ô 
nhiễm, suy thoái nước như: phòng chống tác hại của lũ lụt, hạn 
hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm nước sinh hoạt. 


đùng để thực hiện 
các đự án bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, đầu tư nghiên cứu 
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc kiểm soát ô 
nhiễm nguồn nước (như đầu tư mua sắm các thiết bị, phương 
tiện khoa học hiện đại đề phân tích hàm lượng chất gây ô nhiễm 
trong nước sinh hoạt, nước thải...). Xây dựng các công trình khai 
thác, bảo vệ tài nguyên nước, như: nhà máy cấp nước sạch ở các 
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Chính sách thư phí bảo vệ môi trường đổi với nước thải mà 
Nhà nước ta đang thực hiện đem lại một nguồn tài chính đáng kể 
cho hoạt động kiểm soát ô nhiễm nước. Phí bảo vệ môi trường đối 
với nước (hải (được quy định tại Nghị định của Chính phủ số 
25/2013/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước 
thải) là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước, được quản lí và sử 
dụng như sau: để I 


một phần số phí thu được cho cơ quan, đơn 
vị trực tiếp thu phí để trang trải chí phí cho việc thu phí, trang 
trải chỉ phí dánh giá, lẫy mẫu phân tích nước thải phục vụ cho 
việc kiểm tra định kì hoặc đột xuất dối với nước thải công 
nghiệp từ lần thứ hai trở đi. Phần còn lại nộp vào ngân sách nhà 
nước, trong đó ngân sách trung ương hưởng một phần để bổ 
sung vốn hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, ngân 
sách địa phương hưởng một phần để sử dụng cho việc bảo vệ 
môi trường, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước ở địa phương. 
Nguồn tài chính dành cho hoạt động bảo vệ, phát triển tài 
nguyên nước dược sử dụng vào các mục đích chủ yếu sau: điều 
tra cơ bản tài nguyên nước, điều tra tình hình ô nhiễm, suy thoái 
nước ở các địa phương, các khu công nghiệp... dùng chỉ phí cho 
hoạt động thu phí, đánh giá lấy mẫu phân tích nước thải phục vụ 
cho việc kiểm tra định kì hoặc đột xuất đối với nước thải công 
nghiệp. Đùng thực biện các biện pháp phòng chống, khắc phục ô 
nhiễm, suy thoái nước như: phòng chống tác hại của lũ lụt, hạn 
hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm nước sinh hoạt... đùng để thực hiện 
các đự án bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, đầu tư nghiên cứu 
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc kiểm soát ô 
nhiễm nguồn nước (như đầu tư mua sắm các thiết bị, phương 
tiện khoa học hiện đại đề phân tích hàm lượng chất gây ô nhiễm 
trong nước sinh hoạt, nước thải...). Xây dựng các công trình khai 
thác, bảo vệ tài nguyên nước, như: nhà máy cấp nước sạch ở các 
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đô thị, công trình thoát nước của đô thị, đê, đập, kè, cống, rãnh, 
hỗ chứa nước dự trữ... 

2.1.5. Cấp, thu hồi giấy phép tài nguyên nước 

Cơ quan nhà nước có thâm quyền có quyền cấp và thu hồi 
giấy phép tài nguyên nước nhằm kiểm soát, quản lí toàn bộ các 
hoạt động thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, bảo vệ các 
công trình thuỷ lợi cũng như quá trình xả nước thải vào các nguồn 
nước. Hoạt động này giúp Nhà nước kiểm soát, bảo vệ tài nguyên 
nước hiệu quả, hạn chế việc khai thác, sử dụng bừa bãi, lãng phí 
các nguồn nước, gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. 
Mặt khác, hoạt động này còn nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp. 
cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước. góp phần bảo 
vệ chất lượng, trữ lượng nước với tính chất là một thành phần môi 
trường vì lợi ích cộng đồng. 

Giấy phép tài nguyên nước là chúng thư pháp lí do cơ quan có 
thấm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân trong đó xác định rõ các 
quyền, nghĩa vụ liên quan nhằm buộc các chủ thể này khai thác, 
sử dụng hợp lí, hiệu quả tài nguyên nước. Giấy phép tài nguyên 
nước bao gồm các loại: giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy 
phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giấy phép xả nước thải 
vào nguồn nước, giấy phép đối với một số hoạt động trong phạm 
vỉ bảo vệ công trình thuỷ lợi. 

Việc xết cấp giấy phép tài nguyên nước phải căn cứ vào quy 
hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước; quy hoạch lưu 
vực sông, quy hoạch công trình thuý lợi, kết quả dánh giá các 
để án của cơ quan chuyên môn thăm dò nước dưới đất, khả 
năng thực tế của nguồn nước, tiêu chuẩn cấp nước, khả năng 
tiếp nhận nước thải của nguồn nước, tiêu chuẩn nước thải, dễ 
nghị của cơ quan quản lí quy hoạch lưu vực sông, tổ chức, cá 
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đô thị, công trình thoát nước của đô thị, đê, đập, kè, cống, rãnh, 
hỗ chứa nước dự trữ... 

2.1.5. Cấp, thu hồi giấy phép tài nguyên nước 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền cấp và thu hồi 
giấy phép tài nguyên nước nhằm kiểm soát, quản lí toàn bộ các 
hoạt động thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, bảo vệ các 
công trình thuỷ lợi cũng như quá trình xả nước thải vào các nguồn 
nước. Hoạt động này giúp Nhà nước kiểm soát, bảo vệ tài nguyên 
nước hiệu quả, hạn chế việc khai thác, sử dụng bừa bãi, lãng phí 
các nguồn nước, gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. 
Mặt khác, hoạt động này còn nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp. 
cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước. góp phần bảo 
vệ chất lượng, trữ lượng nước với tính chất là một thành phần môi 
trường vì lợi ích cộng đồng. 

Giấy phép tài nguyên nước là chúng thư pháp lí do cơ quan có 
thấm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân trong đó xác định rõ các 
quyền, nghĩa vụ liên quan nhằm buộc các chủ thể này khai thác, 
sử dụng hợp lí, hiệu quả tài nguyên nước. Giấy phép tài nguyên 
nước bao gồm các loại: giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy 
phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giấy phép xả nước thải 
vào nguồn nước, giấy phép đối với một số hoạt động trong phạm 
vỉ bảo vệ công trình thuỷ lợi. 

Việc xết cấp giấy phép tài nguyên nước phải căn cứ vào quy 
hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước; quy hoạch lưu 
vực sông, quy hoạch công trình thuý lợi, kết quả dánh giá các 
để án của cơ quan chuyên môn thăm dò nước dưới đất, khả 
năng thực tế của nguồn nước, tiêu chuẩn cấp nước, khả năng 
tiếp nhận nước thải của nguồn nước, tiêu chuẩn nước thải, dễ 
nghị của cơ quan quản lí quy hoạch lưu vực sông, tổ chức, cá 
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nhân quản lí công trình thuỷ lợi; nhu câu, mục đích của tổ chức, 
cá nhân xin cấp phép. 

Luật tài nguyên nước năm 2012 có quy định đồng bộ về việc 
cấp, thu hồi, 


nh chỉ giấy phép tài nguyên nước cũng như căn cứ 
cấp giấy phép tài nguyên nước, thời hạn của giấy phép tài nguyên 
nước, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép 
tài nguyên nước (các điều 37. 38, 43. 44, 73 luật tài nguyên nước 
năm 2012). Đặc biệt Nghị định số 201/2013/NĐ-CP về hướng dẫn 
thi hành luật tài nguyên nước năm 2012 đã có hướng dẫn cụ thể, 
chỉ tiết, rõ ràng về thời hạn gi 


phép tài nguyên nước, trình tự, 
thủ tục cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép tài nguyên nước (từ Điều 
15 đến Điều 38 Nghị định), với sự hướng dẫn này đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho cơ quan quản lí nhà nước cũng như các tổ chức, cá 
nhân thực hiện việc cấp và xin cấp giấy phép tài nguyên nước. 

Luật tài nguyên nước 2012 và Nghị định số 201/2013/NĐ-CP 
cũng đã quy định về các trường hợp khai thác tài nguyên nước, 
xả nước thải vào nguồn nước không phải đăng kí, không phải 
xin phép cơ quan nhà nước có thầm quyền. Đó là những trường 
hợp khai thác tài nguyên nước, xả nước thải với quy mô nhỏ, 
phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, phục vụ cứu hoả v.v.. (Điều 
44 Luật tài nguyên nước năm 2012, Điều 16 Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP). 


2.1.6. Tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống, khắc phục 
sự cố môi trường do sự vận động bắt thường của nước gây ra 

Kiểm soát ô nhiễm nước không chỉ giới hạn ở việc bảo vệ chất 
lượng, trš lượng các nguồn nước mà còn phải thực hiện các biện 
pháp phòng chống, khắc phục sự cố môi trường do nước gây ra 
như lũ lụt, sóng thần, hạn hán... Trách nhiệm phòng chống và 
khắc phục hậu quả do nước gây ra được thực biện với nhiều nội 
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nhân quản lí công trình thuỷ lợi; nhu câu, mục đích của tổ chức, 
cá nhân xin cấp phép. 

Luật tài nguyên nước năm 2012 có quy định đồng bộ về việc 
cấp, thu hồi, đình chỉ giấy phép tài nguyên nước cũng như căn cử 
cấp giấy phép tài nguyên nước, thời hạn của giấy phép tài nguyên 
nước, quyền và nghĩa vụ của tô chức, cá nhân được cấp giấy phép 
tài nguyên nước (các điều 37. 38, 43, 44, 73 Luật tài nguyên nước 
năm 2012). Đặc biệt Nghị định số 201/2013/NĐ-CP về hướng dẫn 
thi hành luật tài nguyên nước năm 2012 đã có hướng dẫn cụ thẻ, 
chỉ tiết, rõ ràng về thời hạn 8 


phép tài nguyên nước, trình tự, 
thủ tục cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép tài nguyên nước (từ Điều 
15 đến Điều 38 Nghị định), với sự hướng dẫn này đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho cơ quan quản lí nhà nước cũng như các tổ chức, cá 
nhân thực hiện việc cấp và xin cấp giấy phép tài nguyên nước. 

Luật tài nguyên nước 2012 và Nghị định số 201/2013/NĐ-CP 
cũng đã quy định về các trường hợp khai thác tài nguyên nước, 
xả nước thải vào nguồn nước không phải đăng kí, không phải 
xin phép cơ quan nhà nước có thầm quyền. Đó là những trường 
hợp khai thác tài nguyên nước, xả nước thải với quy mô nhỏ, 
phục vụ sinh hoạt của hộ gia dình, phục vụ cứu hoả v.v.. (Điều 
44 Luật tài nguyên nước năm 2012, Điều 16 Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP). 


2.1.6. Tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống, khắc phục 
sự cỗ môi trường do sự vận động bắt thưởng của nước gây ra 

Kiểm soát ô nhiễm nước không chỉ giới hạn ở việc bảo vệ chất 
lượng, trš lượng các nguồn nước mà còn phải thực hiện các biện 
pháp phòng chống, khắc phục sự cố môi trường do nước gây ra 
như lũ lụt, sóng thần, hạn hán... Trách nhiệm phòng chống và 
khắc phục hậu quả do nước gây ra được thực biện với nhiều nội 
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dung khác nhau như: Trách nhiệm chung về phòng, chống và khắc 
phục hậu quả. tác hại do nước gây ra (Điều 58, Điều 59 Luật tài 
nguyên nước năm 2012) ; phòng, chống hạn hán, lũ lụt, ngập úng 
nhân tạo (Điều 60 Luật tài nguyên nước năm 2012); phòng, chống 
xâm nhập mặn (Điều 61 Luật tài nguyên nước năm 2012); phòng, 
chống sụt, lún đất (Điều 62 Luật tài nguyên nước năm 2012 ); 
phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông (Điều 63 Luật tài nguyên nước 
năm 2012). Việc kiểm soát ô nhiễm nước trong quá trình phòng, 
chống các sự cỗ do tài nguyên nước gây ra như trên có vai trò rất 
quan trọng trong việc bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ chất 
lương, trữ lượng nguồn nước, các điều kiện để khai thác, sử dụng 
nguồn nước cũng như tính mạng, sức khoẻ con người nói riêng. 
Những quy định của pháp luật trong lĩnh vực này đã xác định rõ 
nghĩa vụ của cơ quan nhà nước, tô chức cá nhân liên quan và các 
trường hợp phải thực hiện các hoạt động cần thiết đề hạn chế tới 
mức thấp nhất tác hại của những sự cỗ do sự vận động bắt thường 
của thiên nhiên, của tài nguyên nước gây ra. Đây là một trong 
những cơ sở pháp lí quan trọng. để quá trình kiểm soát ô nhiễm 
nguồn nước đạt hiệu quả cao. 


2.17. Thanh tra thực hiện pháp luật về bảo vệ tài nguyên 
nước, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tô cáo, xử lí vi phạm pháp 
luật về bảo vệ tài nguyên nước 

Thanh tra việc thực hiện pháp luật về tài nguyên nước là hoạt 
động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành theo thủ tục, 
trình tự nhất định, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lí những hành vi 
vi phạm pháp luật về tài nguyên nước, góp phần bảo vệ, phát triển 
tài nguyên nước. Hiện nay cơ quan thực hiện chức năng thanh tra 
đối với hoạt động kiểm soát ô nhiễm nguồn nước là thanh tra 
chuyên ngành của Bộ tài nguyên và môi trường và các sở tài 
nguyên và môi trường. 


206 


dung khác nhau như: Trách nhiệm chung về phòng, chống và khắc 
phục hậu quả. tác hại do nước gây ra (Điều 58, Điều 59 Luật tài 
nguyên nước năm 2012) ; phòng, chống hạn hán, lũ lụt, ngập úng 
nhân tạo (Điều 60 Luật tài nguyên nước năm 2012); phòng, chống 
xâm nhập mặn (Điều 61 Luật tài nguyên nước năm 2012); phòng, 
chống sụt, lún đất (Điều 62 Luật tài nguyên nước năm 2012 ); 
phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông (Điều 63 Luật tài nguyên nước 
năm 2012). Việc kiểm soát ô nhiễm nước trong quá trình phòng, 
chống các sự cỗ do tài nguyên nước gây ra như trên có vai trò rất 
quan trọng trong việc bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ chất 
lượng, trữ lượng nguồn nước, các điều kiện để khai thác, sử dụng 
nguồn nước cũng như tính mạng, sức khoẻ con người nói riêng. 
Những quy định của pháp luật trong lĩnh vực này đã xác định rõ 
nghĩa vụ của cơ quan nhà nước, tô chức cá nhân liên quan và các 
trường hợp phải thực hiện các hoạt động cần thiết để hạn chế tới 
mức thấp nhất tác hại của những sự cô do sự vận động bắt thường 
của thiên nhiên, của tài nguyên nước gây ra. Đây là một trong 
những cơ sở pháp lí quan trọng để quá trình kiểm soát ô nhiễm 
nguồn nước đạt hiệu quả cao. 


2.17. Thanh tra thực hiện pháp luật về bảo vệ tài nguyên 
nước, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lí vi phạm pháp 
luật về bảo vệ tài nguyên nước 


Thanh tra việc thực hiện pháp luật về tài nguyên nước là hoạt 
động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành theo thủ tục, 
trình tự nhất định, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lí những hành vi 
vi phạm pháp luật về tài nguyên nước, góp phần bảo vệ, phát triển 
tài nguyên nước. Hiện nay cơ quan thực hiện chức năng thanh tra 
đối với hoạt động kiểm soát ô nhiễm nguồn nước là thanh tra 
chuyên ngành của Bộ tài nguyên và môi trường và các sở tài 
nguyên và môi trường. 
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- Thanh tra thực hiện pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước 
phải nhằm phát hiện các hành vi gây ô nhiễm, suy thoái nước 
cũng như hiện trạng về ô nhiễm, suy thoái nước ở các khu vực 
cụ thể, đặc biệt là các khu công nghiệp - nơi xả thải một lượng 
lớn nước thải và các chất thải (gây è 


thời có khai thác sử dụng nước với một khối lượng lớn có khả 
năng gây cạn kiệt nguồn nước ngầm ở những thời điêm cụ thể, 
trong những khu vực cụ thể. 

~ Thanh tra thực hiện pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước phải 
là sự kết hợp giữa các biện pháp pháp H với các biện pháp khoa 
học kĩ thuật, cụ thể là: Cơ quan thanh tra phải có các phương tiện 
khoa học kĩ thuật, các chuyên gia có trình độ pháp lí, trình độ 
khoa học kĩ thuật về môi trường để đo đạc, phân tích đánh giá 
chất lượng, trữ lượng nước một cách chính xác theo tiêu chuẩn 
được quy định trong pháp luật đồng thời có thể phát hiện và kiến 
nghị xử lí với các hành vi có dấu hiệu vì phạm pháp luật về bảo vệ 
tài nguyên nước. 

- Thanh tra thực hiện pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước là 
hoạt động giữ vai trò rất quan trọng đối với công tác kiêm soát ô 
nhiễm nước bởi hoạt động này góp phần xác định các khu vực ô 
nhiễm, phát hiện các hành vi gây ô nhiễm nước cũng như sự bất 
cập của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước, từ đó kiến nghị các 
biện pháp xử lí phù hợp, góp phần hoàn thiện pháp luật về kiểm 
soát ô nhiễm nguồn nước. 

- Thanh tra bảo vệ môi trường đối với tài nguyên nước do 
thanh tra chuyên ngành môi trường thuộc Bộ tài nguyên và môi 
trường, sở tài nguyên và môi trường thực hiện (Điều 75 Luật tài 
nguyên nước nãm 2012 }. 
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- Thanh tra thực hiện pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước 
phải nhằm phát hiện các hành vi gây ô nhiễm, suy thoái nước 
cũng như hiện trạng về ô nhiễm, suy thoái nước ở các khu vực 
cụ thể, đặc biệt là các khu công nghiệp - nơi xả thải một lượng 
lớn nước thải và các chất thải ằ 


thời có khai thác sử dụng nước với một khối lượng lớn có khả 


năng gây cạn kiệt nguồn nước ngầm ở những thời điểm cụ thể, 
trong những khu vực cụ thể. 

~ Thanh tra thực hiện pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước phải 
là sự kết hợp giữa các biện pháp pháp lí vị 


các biện pháp khoa 
học kĩ thuật, cụ thể là: Cơ quan thanh tra phải có các phương tiện 
khoa học kĩ thuật, các chuyên gia có trình độ pháp lí, trình độ 
khoa học kĩ thuật về môi trường để đo đạc, phân tích đánh giá 
chất lượng, trữ lượng nước một cách chính xác theo tiêu chuẩn 
được quy định trong pháp luật đồng thời có thể phát hiện và kiến 
nghị xử lí với các hành vi có dấu hiệu vì phạm pháp luật về bảo vệ 
tài nguyên nước. 

- Thanh tra thực hiện pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước là 
hoạt động giữ vai trò rất quan trọng đối với công tác kiểm soát ô 
nhiễm nước bởi hoạt động này góp phần xác định các khu vực ô 
nhiễm, phát hiện các hành vi gây ô nhiễm nước cũng như sự bất 
cập của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước, từ đó kiến nghị các 
biện pháp xử lí phù hợp, góp phần hoàn thiện pháp luật về kiểm 
soát ô nhiễm nguồn nước. 

- Thanh tra bảo vệ môi trường đối với tài nguyên nước do 
thanh tra chuyên ngành môi trường thuộc Bộ tài nguyên và môi 
trường, sở tài nguyên và môi trường thực hiện (Điều 75 Luật tài 
nguyên nước nãm 2012 }. 
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* Giải quyết tranh chấp tài nguyên nước và xử lí ví phạm 

- Tranh chấp tài nguyên nước là những mâu thuẫn, bất đồng ý 
kiến của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật tài nguyên nước 
(quan hệ về khai thác sử dụng, xả thải, bảo vệ, quản lí tài nguyên 
nước) khi họ cho rằng các quyền và lợi ích hợp pháp cửa mình bị 
xâm hại hoặc đe doạ bị xâm hại. 

Giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước là quá trình hoạt 
động do cơ quan nhà nước có thâm quyền tiến hành nhằm khôi 
phục, bảo vệ quyền lợi của các bên trong quan hệ tranh chấp, góp 
phần khôi phục, bảo vệ trữ lượng, chất lượng nước vì lợi ích 
chung của cộng đồng. 

Giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước được thực hiện theo 
quy định sau: Nhà nước khuyến khích việc hoà giải các tranh chấp 
về tài nguyên nước. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách 
nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc hoà giải 
các tranh chấp về tài nguyên nước phù hợp với quy định của pháp 
luật. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp loại giấy phép về tài 
nguyên nước thì có trách nhiệm giải quyết khiếu nại phát sinh từ 
việc thực hiện giây phép dó. Trường hợp đương sự không đồng ý 
với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khiếu nại tới cơ 
quan nhà nước có thảm quyền hoặc khởi kiện tại toà án theo quy 
định của pháp luật (Điều 76 Luật tài niguyên nước năm 2012). 

- Giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước phải đảm bảo yêu 
ầu: trước hết là phải phòng chống khắc phục các hiện tượng ô 
nhiễm, suy thoái nước bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng, buộc 
bên vi phạm phải chịu trách nhiệm vật chất trong việc khôi phục, 


bảo vệ trữ lượng, chất lượng nước cũng như bởi thường thiệt hại 
¡ thiệt hại. 


cho người 


Xử lí vi phạm pháp luật tài nguyên nước là hoạt động của cơ 
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* Giải quyết tranh chấp tài nguyên nước và xử lí ví phạm 

- Tranh chấp tài nguyên nước là những mâu thuẫn, bất đồng ý 
kiến của các chủ thể (bam gia quan hệ pháp luật tài nguyên nước 
(quan hệ về khai thác sử dụng, xả thải, bảo vệ, quản lí tài nguyên 
nước) khi họ cho rằng các quyền và lợi ích hợp pháp cửa mình bị 
xâm hại hoặc đe doạ bị xâm hại. 

Giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước là quá trình hoạt 
động do cơ quan nhà nước có thâm quyền tiến hành nhằm khôi 
phục, bảo vệ quyền lợi của các bên trong quan hệ tranh chấp. góp 
phần khôi phục, bảo vệ trữ lượng, chất lượng nước vì lợi ích 
chung của cộng dồng. 


Giải quyết tranh chấp về 
quy định sau: Nhà nước khuyến khích việc hoà giải các tranh chấp 
về tài nguyên nước. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách 


¡ nguyên nước được thực hiện theo 


nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc hoà giải 
các tranh chấp về tài nguyên nước phù hợp với quy định của pháp 
luật. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp loại giấy phép về tài 
nguyên nước thì có trách nhiệm giải quyết khiếu nại phát sinh từ 
việc thực hiện giây phép dó. Trường hợp đương sự không đồng ý 
với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khiếu nại tới cơ 
quan nhà nước có thảm quyền hoặc khởi kiện tại toà án theo quy 
định của pháp luật (Điều 76 Luật tài niguyên nước năm 2012). 

- Giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước phải đảm bảo yêu 
cầu: trước hết là phải phòng chống khắc phục các hiện tượng ô 
nhiễm, suy thoái nước bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng, buộc 
bên vi phạm phải chịu trách nhiệm vật chất trong việc khôi phục, 
bảo vệ trữ lượng, chất lượng nước cũng như bởi thường thiệt hại 
cho người bị thiệt hại. 


Xử lí vi phạm pháp luật tài nguyên nước là hoạt động của cơ 
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quan có thảm quyền nhằm truy cứu trách nhiệm pháp lí đối với 
các chủ thê có hành vi vì phạm: pháp luật tà: nguyên nước. Các 
chủ thể ví phạm pháp luật tài nguyên nước tuỷ theo tính chắc, mức 
độ nguy hiểm của hành vì vi phạm mà có thê bị ấp đụng các dạng 
trách nhiệm pháp lí khác nhau như: hình sự, hành chính, đân sự 
Nội dung này sẽ dẻ cập cụ thể ở Mục 2.3. Chương này. 


2.2. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ, phát 
triển tài nguyên nước 

Bảo vệ, phát triển tài nguyên nước không chỉ là nghĩa vụ của 
các cơ quan nhà nước, mà còn là nghĩa vụ của mọi tô chức, cá 
nhân trong xã hội. Các chiến lược, chính sách, kế hoạch của Nhà 
nước về bảo vệ, phát triển tài nguyên nước chỉ phát huy tác dụng 
trên thực tế khi được cộng đồng tin cậy và thực hiện. Điều đó cho 
thấy hiệu quá công tác bảo vệ, phát triển tài nguyên nước phụ 
thuộc phần lớn vào hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong xã 
hội. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng ở các mức độ hoạt động khác 
nhau thì sự tác động của con người tới tài nguyên nước sẽ khác 
nhau vì thế nghĩa vụ bảo vệ, phát triển tài nguyên nước trong các 
lĩnh vực hoạt động cũng khác nhau. Vƒ đ: nghĩa vụ bảo vệ tài 
nguyên nước của một doanh nghiệp cấp nước sạch phục vụ sinh 
hoạt phải khác nghĩa vụ của một hộ gia đình khai thác nước mặt 
phục vụ sản xuất nông nghiệp, nghĩa vụ báo vệ tài nguyên nước 
của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp khác nghĩa vụ của cá nhân 
sử dụng nước sinb hoạt... 


Xuất phát từ thực tế đó, phấp luật quy dịnh nghĩa vụ bảo vệ, 
phát triên tài nguyên nước là nghĩa vụ chung của cộng dồng, song 
ở các hoạt động có ảnh hưởng tới tài nguyên nước với mức độ 
khác nhau thì pháp luật quy định những đòi hỏi riêng dối với 
nghĩa vụ của các chủ thể liên quan nhằm bảo vệ, phát triển tài 
nguyên nước một cách hợp lí nhất. 
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quan có thảm quyền nhằm truy cứu trách nhiệm pháp lí đối với 
các chủ thê có hành vi vì phạm: pháp luật tà: nguyên nước. Các 
chủ thể ví phạm pháp luật tài nguyên nước tuỷ theo tính chắc, mức 
độ nguy hiểm của hành vì vị phạm mà có thê bị áp dụng các dạng 
trách nhiệm pháp lí khác nhau như: hình sự, hành chính, đân sự 
Nội dung này sẽ đè cập cụ thể ở Mục 2.3. Chương này. 


2.2. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ, phát 
triển tài nguyên nước 

Bảo vệ, phát triển tài nguyên nước không chỉ là nghĩa vụ của 
các cơ quan nhà nước, mà còn là nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá 
nhân trong xã hội. Các chiến lược, chính sách, kế hoạch của Nhà 
nước về bảo vệ, phát triển tài nguyên nước chỉ phát huy tác dụng 
trên thực tế khi được cộng đồng tin cậy và thực hiện. Điều đó cho 
thấy hiệu quá công tác bảo vệ, phát triển tài nguyên nước phụ 
thuộc phần lớn vào hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong xã 
hội. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng ở các mức độ hoạt động khác 
nhau thì sự tác động của con người tới tài nguyên nước sẽ khác 
nhau vì thế nghĩa vụ bảo vệ, phát triển tài nguyên nước trong các 
lĩnh vực hoạt động cũng khác nhau. Vƒ đ¿: nghĩa vụ bảo vệ tài 
nguyên nước của một doanh nghiệp cấp nước sạch phục vụ sinh 
hoạt phải khác nghĩa vụ của một hộ gia đình khai thác nước mặt 
phục vụ sản xuất nông nghiệp, nghĩa vụ báo vệ tài nguyên nước 
của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp khác nghĩa vụ của cá nhân 
sử dụng nước sinb hoạt... 

Xuất phát từ thực tế đó, phấp luật quy dịnh nghĩa vụ bảo vệ, 
phát triên tài nguyên nước là nghĩa vụ chung của cộng dồng, song 
ở các hoạt dộng có ảnh hưởng tới tài nguyên nước với mức độ 
khác nhau thì pháp luật quy định những đòi hỏi riêng dối với 
nghĩa vụ của các chủ thể liên quan nhằm bảo vệ, phát triển tài 
nguyên nước một cách hợp lí nhất. 
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2.2.1. Bảo vệ chất lượng, trữ lượng nguÔn nước 


Bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, trước hết là phải bảo vệ, 
giữ gìn chất lượng, trữ lượng các nguồn nước bởi đây là các yếu 


tố có ảnh hưởng trực tiếp tới sự sống con người, bảo đảm sự phát 


triển trong xã hội loài người. 


Nghĩa vụ bảo vệ tài nguyên nước được quy dịnh cụ thể trong 
Luật tài nguyên nước năm 2012, Luật bảo vệ môi trường năm 
2014 (từ Điều 52 đến Điều 58 Luật bảo vệ môi trường năm 2014), 
Nghị định số 201/2013/ND-CP v.v. Cụ thể: 

- Không được thực hiện các hành vi có khả năng gây tốn hại 
tới trữ lượng, chất lượng nguồn nước. Nghĩa vụ này được cụ thể 
hoá ở các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm như: làm suy thoái, 
cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, ngăn cản trái phép sự lưu thông 
của nguồn nước (như gây bôi, lấp ao, hỗ công cộng trái phép...); 
nghiêm cắm thải dầu, mỡ, hoá chất độc hại, chất phóng xạ, nước 
thải chưa qua xử lí hoặc xử lí chưa đạt tiêu chuẩn, các chất thải, 
xác động vật, thực vật, ví khuẩn, siêu vi khuẩn độc hại và gây 
địch bệnh vào nguồn nước... (các khoản 5, 6 Điều 7 Luật bảo vệ 
môi trường năm 2014; Điều 9 Luật tài nguyên nước năm 2012). 

- Khi khai thác, sử dụng nước phải nộp phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải (Nghị định số 25/2013/NĐ-CP quy định về phí 
bảo vệ môi trường nước thải). Nước thải thuộc đối tượng phải 
nộp phí bảo vệ môi trường gồm 2 loại: nước thải công nghiệp (là 
nước thải ra môi trường từ các cơ sở sảït xuất công nghiệp, cơ sở 
chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản); và nước thải sinh hoạt (là 
nước thải ra môi trường tử các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân mà 
không thuộc điện nước thải công nghiệp). Nghĩa vụ này được cụ 
thể hoá ở những điểm sau: 

+ Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải nộp 
phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thì hàng tháng 
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2.2.1. Bảo vệ chất lượng, trữ lượng nguôn nước 

Bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, trước hết là phải bảo vệ, 
giữ gìn chất lượng, trữ lượng các nguồn nước bởi đây là các yếu 
tố cố ảnh hưởng trực tiếp tới sự sống con người, bảo đảm sự phát 
triển trong xã hội loài người. 

Nghĩa vụ bảo vệ tài nguyên nước được quy dịnh cụ thể trong 
Luật tài nguyên nước năm 2012, Luật bảo vệ môi trường năm 
2014 (từ Điều 52 đến Điều 5§ Luật bảo vệ môi trường năm 2014), 
Nghị định số 201/2013/ND-CP v.v. Cụ thể: 

- Không được thực hiện các hành vi có khả năng gây tốn hại 
tới trữ lượng, chất lượng nguồn nước. Nghĩa vụ này được cụ thể 
hoá ở các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm như: làm suy thoái, 
cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, ngăn cản trái phép sự lưu thông 
của nguồn nước (như gây bôi, lấp ao, hỗ công cộng trái phép...); 
nghiêm cắm thải dầu, mỡ, hoá chất độc hại, chất phóng xạ, nước 
thải chưa qua xử lí hoặc xử lí chưa đạt tiêu chuẩn, các chất thải, 
xác động vật, thực vật, ví khuẩn, siêu vi khuẩn độc hại và gây 
địch bệnh vào nguồn nước... (các khoản 5, 6 Điều 7 Luật bảo vệ 
môi trường năm 2014; Điều 9 Luật tài nguyên nước năm 2012). 

- Khi khai thác, sử dụng nước phải nộp phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải (Nghị định số 25/2013/NĐ-CP quy định về phí 
bảo vệ môi trường nước thải). Nước thải thuộc đối tượng phải 
nộp phí bảo vệ môi trường gồm 2 loại: nước thải công nghiệp (là 
nước thải ra môi trường từ các cơ sở sảrt xuất công nghiệp, cơ sở 
chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản); và nước thải sinh hoạt (là 
nước thải ra môi trường tử các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân mà 
không thuộc diện nước thải công nghiệp). Nghĩa vụ này được cụ 
thể hoá ở những điểm sau: 

+ Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải nộp 
phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thì hàng tháng 
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phải nộp đủ phí này cho đơn vị cung cấp nước sạch đồng thời với 


tiễn sử dụng nước sạch (trong trường hợp sử dụng nước 
sạch của đơn vị cung cấp nước sạch). Các chủ thể tự khai thác, sử 
dụng nước (không sử dụng nước sạch của đơn vị cung cấp nước 
sạch) rhì hàng 1 


thải sinh hoạt cho uỷ ban nhân đân xã, phường, thị trấn theo mức 
được quy định cụ thể cho từng dịa phương. Mức thu phí bảo vệ 
môi Irường đối với nước thải sinh hoạt được tính theo t¡ lệ phần 
trãm trên giá bán của một mỶ nước sạch nhưng tối da không quá 
10% của giá bán nước sạch ch 


© gồm thuế giá trị gia tăng. 
Đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự khai thác nước dễ sử 
dụng (trừ đối tượng không thuộc diện nộp phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải sinh hoạt) thì mức thu xác định theo từng người 
sử dụng nước, căn cứ vào số lượng nước sử dụng bình quân của 
một người trong xã, phường nơi khai thác và giá cung cấp 1 mỶ 
nước sạch trung bình tại địa phương. 


+ Các chủ thể nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 
công nghiệp phải kê khai số phí phải nộp hàng quý với Sở tài 
nguyên và môi trường nơi thải nước trong vòng I0 ngày đầu của 
quý tiếp theo và bảo đảm chính xác việc kê khai, nệp đúng bạn, 
ộp đủ số tiền phí phải niộp vào tài khoản phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thái tại kho bạc Nhà nước địa phương theo thông báo 
của sở tài nguyên và môi trường nhưng chậm nhất không quá 20 
ngày kế từ ngày Ol/0! năm dương lịch. Mức thu phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải công nghiệp tính theo từng chất gây ô 
nhiềm có trong nước thải được quy định trong Nghị định của Chính 
phủ số 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 


+ Miễn nghĩa vụ nộp phí bảo vệ môi trường dối với nước thải 
trong những trường hợp sau: Nước xả ra từ các nhà máy thuỷ 
điện, nước tuần hoàn trong các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh 
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phải nộp đủ phí này cho đơn vị cung cấp nước sạch đồng thời với 
nộp tiên sử dụng nước sạch (trong trường hợp sử dụng nước 
sạch của đơn vị cung cấp nước sạch). Các chủ thể 


dụng nước (không sử dụng nước ° sạch của đơn vị cung cấp nước 
sạch) thì 


ng tháng phả 


thải sinh hoạt cho uỷ ban nhân đân xã, phường, thị trấn theo mức 
được quy định cụ thể cho từng địa phương. Mức thu phí bảo vệ 
môi Irường đối với nước thải sinh hoạt được tính theo t¡ lệ phần 
trãm trên giá bán của một mỶ nước sạch nhưng tối da không quá 
10% của giá bán nưở 


h chưa bao gồm thuế 


lá trị gia tăng. 
Đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự khai thác nước đễ sử 
dụng (trừ đối tượng không thuộc diện nộp phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải sinh hoạD thì mức thu xác định theo từng người 
sử dụng nước, căn cứ vào số lượng nước sử dụng bình quân của 
một người trong xã, phường nơi khai thác và giá cung cấp 1 mỶ 
nước sạch trung bình tại địa phương. 


+ Các chủ thể nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 
công nghiệp phải kê khai số phí phải nộp hàng quý với Sở tài 
nguyên và môi trường nơi thải nước trong vòng I0 ngày đầu của 
quý tiếp theo và bảo đảm chính xác việc kê khai, nệp đúng bạn, 
nộp đủ số tiền phí phải niộp vào tài khoản phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thái tại kho bạc Nhà nước địa phương theo thông báo 
của sở tài nguyên và môi trường nhưng chậm nhất không quá 20 
ngày kể từ ngày 0/01 n 


a dương lịch. Mức thu phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải công nghiệp tính theo từng chất gây ô 
nhiễm có trong nước thải được quy định trong Nghị định của Chính 
phủ số 25/2013/N3)-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

+ Miễn nghĩa vụ nộp phí bảo vệ môi trường dối với nước thải 
trong những trường hợp sau: Nước xả ra từ các nhà máy thuỷ 
điện, nước tuần hoàn trong các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh 
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đoanh, nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra. nước thải sinh 
hoạt của hộ gia đình ở địa bàn đang được nhà nước thực hiện chế 
độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã 
nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ 
thống cấp nước sạch, nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở các 
xã vùng nông thôn v.v.. (Điều 4 Nghị định số 25/2013/NĐ-CP). 


- Phải bào đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, 
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng bảo vệ, phát 
triển nguồn nước đã được cơ quan nhà nước có thâm quyển phê 
duyệt và phải được cấp giấy phép tài nguyên nước. 

- Phải cung cấp thông tin về tài nguyên nước cho cơ quan có 
thắm quyền khi có yêu cầu để kiểm tra, đánh giá trữ lượng, chất 
lượng nguồn nước, không gây cản trở hoặc làm thiệt hại tới lợi ích 
hợp pháp của các chủ thể khác trong quá trình khai thác, sử đụng 
tài nguyên nước, khi phát hiện thấy hành vi, hiện tượng có dấu 
hiệu ví phạm pháp luật gây mất an toàn nguồn nước phải ngăn 
chặn và báo cáo kịp thời với cơ quan nhà nước có thâm quyền và 
tô chức, cá nhân liên quan dẻ xử lí nhằm phòng chỗng ô nhiễm, 
suy thoái, sự cố môi trường đối với tài nguyên nước. Cá nhân có 
hành vi gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước phải chịu trách nhiệm 
khôi phục hiện trạng tài nguyên nước và bởi thường thiệt hại cho 
người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

- Phải thực hiện đánh giá tác động môi trường nhằm phân tích 
đánh giá, dự báo những tác động, ảnh hưởng của hoạt động phát 
triển kinh tế-xã hội tới trữ lượng, chất lượng nguồn nước, dánh 
giá, phân tích ảnh hưởng của nguồn nước thải tới chất lượng mồi 
trường, từ đó xây dựng và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi 
trường nói chung, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước nói riêng 
được hiệu quả nhất. Hiện nay, pháp luật quy định các dự án khai 
thác nước dưới dất có quy mô lớn phải lập báo cáo đánh giá tác 
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đoanh, nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra, nước thải sinh 
hoạt của hộ gia đình ở địa bàn đang được nhà nước thực hiện chế 
độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội; 
nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ 
thống cấp nước sạch, nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở các 
xã vùng nông thôn v.v.. (Điều 4 Nghị định số 25/2013/NĐ-CP). 


- Phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, 
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng bảo vệ, phát 
triển nguồn nước đã được cơ quan nhà nước có thâm quyển phê 
duyệt và phải được cấp giấy phép tài nguyên nước. 

- Phải cung cấp thông tin về tài nguyên nước cho cơ quan có 
thắm quyền khi có yêu cầu để kiểm tra, đánh giá trữ lượng, chất 
lượng nguồn nước, không gây cản trở hoặc làm thiệt hại tới lợi ích 
hợp pháp của các chủ thể khác trong quá trình khai thác, sử đụng 
tài nguyên nước, khi phát hiện thấy hành vi, hiện tượng có dấu 
liệu ví phạm pháp luật gây mất an toàn nguồn nước phải ngăn 
ăn và báo cáo kịp thời với cơ quan nhà nước có thâm quyền và 
tô chức, cá nhân liên quan dẻ xử lí nhằm phòng chỗng ô nhiễm, 
suy thoái, sự cố môi trường đối với tài nguyên nước. Cá nhân có 


hành vi gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước phải chịu trách nhiệm 
khôi phục hiện trạng tài nguyên nước và bởi thường thiệt hại cho 
người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

- Phải thực hiện đánh giá tác động môi trường nhằm phân tích 
đánh giá, dự báo những tác động, ảnh hưởng của hoạt động phát 
triển kinh tế-xã hội tới trữ lượng, chất lượng nguồn nước, dánh 
giá, phân tích ảnh hưởng của nguồn nước thải tới chất lượng mồi 
trường, từ đó xây dựng và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi 
trường nói chung, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước nói riêng 
được hiệu quả nhất. Hiện nay, pháp luật quy định các dự án khai 
thác nước dưới dất có quy mô lớn phải lập báo cáo đánh giá tác 
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động môi trường. 

- Phái xây dựng hệ thống công trình xử lí nước thải đạt tiên 
chuẩn môi trường (quy chuẩn kĩ thuật môi trường) trước khi thái 
vào môi trường nói chung, các nguồn nước nói riêng. 

- Các chủ thể khai thác, sử dụng nước vào các mục đích sản 
xuất kinh doanh khác nhau có những nghĩa vụ cụ thể về bảo vệ, 


phất triển tài nguyên nước (từ Điều 25 đến Điều 37 Luật tài 


nguyên nước năm 2012). 


+ Đối với các cơ sở khai thác vào mục đích sinh hoạt phải bảo 
đâm khai thác đúng quy hoạch khu vực lấy nước sinh hoạt, chỉ 
được sử dụng nước mặt, nước ngầm nhóm A đẻ xử lí thành nước 
sinh hoạt, không được sử dụng nước không đạt tiên chuẩn có thể 
dùng để xử lí thành nước sinh hoạt để xử lí cấp nước sinh hoạt 
cho người tiêu dùng. Mặt khác các cơ sở này phải thường xuyên 
theo đối phân tích mẫu nước ở nguồn nước xử lí thành nước sinh 
hoạt để có biện pháp khắc phục kịp thời khi nguồn nước đó bị cạn 
kiệt hoặc ô nhiễm. Đặc biệt các cơ sở cấp nước sinh hoạt phải 
tuyệt đối bảo đảm yêu cầu: chỉ dược cấp nước sinh hoạt dủ tiêu 
chuẩn cho người tiêu dùng. 

+ Đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước vào 
mục đích sản xuất nông nghiệp, làm muối, nuôi trồng thuỷ sản 
phải bảo đảm sử dụng hoá chất phù hợp với chủng loại, mức dộ 
theo quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện các 
biện pháp tiết kiệm nước. 

+ Các tô chức, cá nhân khoan, thăm dò địa chất, xử lí nền móng. 
công trình, xây dựng công trình ngầm dưới đất phải tuân thủ những 
quy trình, quy phạm về an toàn kĩ thuật, bảo vệ các tầng chúa nước 
dưới đắt, chống gây sụt lún nghiêm trọng mặt đất. Các chủ thể thực 
hiện việc khoan, điều tra, khảo sát địa chất, thăm dò, thi công công 
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động môi trường. 

- Phái xây dựng hệ thống công trình xử lí nước thải đạt tiên 
chuân môi trường (quy chuẩn kĩ thuật môi trường) trước khi thải 
vào môi trường nói chung, các nguồn nước nói riêng. 

- Các chủ thể khai thác, sử đụng nước vào các mục đích sản 
xuất kinh doanh khác nhau có những nghĩa vụ cụ thể về bảo vệ, 
phất triên tài nguyên nước (từ Điều 25 đến Điều 37 Luật tài 
nguyên nước năm 2012). 


+ Đối với các cơ sở khai thác vào mục đích sinh hoạt phải bảo 
đâm khai thác đúng quy hoạch khu vực lấy nước sinh hoạt, chỉ 
được sử dụng nước mặt, nước ngầm nhóm A đẻ xử lí thành nước 
sinh hoạt, không được sử dụng nước không đạt tiên chuẩn có thể 
dùng để xử lí thành nước sinh hoạt để xử lí cấp nước sinh hoạt 
cho người tiêu dùng. Mặt khác các cơ sở này phải thường xuyên 
theo đối phân tích mẫu nước ở nguồn nước xử lí thành nước sinh 
hoạt để có biện pháp khắc phục kịp thời khi nguồn nước đó bị cạn 
kiệt hoặc ô nhiễm. Đặc biệt các cơ sở cấp nước sinh hoạt phải 
tuyệt đối bảo đảm yêu cầu: chỉ dược cấp nước sinh hoạt đủ tiêu 
chuẩn cho người tiêu dùng. 


+ Đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước vào 
mục đích sản xuất nông nghiệp, làm muối, nuôi trồng thuỷ sản 
phải bảo đảm sử dụng hoá chất phù hợp với chủng loại, mức dộ 
theo quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện các 
biện pháp tiết kiệm nước. 

+ Các tô chức, cá nhân khoan, thăm dò địa chất, xử lí nền móng. 
công trình, xây dựng công trình ngầm dưới đất phải tuân thủ những 
quy trình, quy phạm về an toàn kĩ thuật, bảo vệ các tầng chúa nước 
dưới đắt, chống gây sụt lún nghiêm trọng mặt đất. Các chủ thể thực 


hiện việc khoan, điều tra, khảo sát địa chất, thăm dò, thi công công 
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trình khai thác nước đưới đất phải có giấy phép hành nghề. 

- Việc xây dựng các công trình thuỷ điện phải tuân thco quy 
hoạch lưu vực sông. Quá trình khai thác, sử dụng nguồn nước cho 
thuỷ điện phải tuân theo quy trình vận hành điều tiết nước do cơ 
quan nhà nước có thâm quyền phê duyệt, bảo đảm sử dụng tổng 
hợp nguồn nước, trừ trường hợp khai thác, sử dụng nguồn nước 
cho thuỷ điện với quy mô nhỏ trong phạm ví gia đình. 

- Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động giao thông đường thuỷ 
phải tuân theo quy hoạch ]ưu vực sông, quy hoạch phát triển các 
vùng ven biển, các phương tiện giao thông phải bảo đảm tiêu 
chuẩn xả thải, không được gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước. 

- Việc khai thác, sử dụng nước vào các mục đích khai thác 
như nghiên cứu khoa học, nghỉ ngơi, du lịch, thể thao, giải trí phải 
bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phù hợp quy hoạch về tài nguyên 
nước, không được gây ô nhiễm, suy thoái nước. 

2.2.2. Bảo vệ các công trình thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn và 
các công trình khác liên quan tới việc bảo vệ, phát triển khai thác 
sử dụng tài nguyÊn HướC 

Bảo vệ, phát triển tài nguyên nước không chỉ dừng lại ở việc 
trực tiếp bảo vệ chất lượng, trữ lượng nước mà còn gắn liền với 
việc xây dựng, phát triển và bảo vệ các công trình thuỷ lợi, công 
trình khí tượng thuỷ văn và các công trình liên quan tới việc bảo vệ 
phát triển khai thác và sử dụng nước (rừng phòng hộ, cống ngâm). 

Để bảo vệ các công trình thuỷ lợi, công trình khí tượng thuỷ văn 
và các công trình khai thác, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước, 
mọi tổ chức, cá nhân cần thực hiện nghiêm chỉnh các quy định sau: 

- Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ công, 
trình thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn. Tổ chức, cá nhân quản lí, khai 
thác công trình thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn chịu trách nhiệm trực 
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trình khai thác nước đưới đất phải có giấy phép hành nghề. 

- Việc xây dựng các công trình thuỷ điện phải tuân thco quy 
hoạch lưu vực sông. Quá trình khai thác, sử dụng nguồn nước cho 
thuỷ điện phải tuân theo quy trình vận hành điều tiết nước do cơ 
quan nhà nước có thâm quyền phê duyệt, bảo đảm sử dụng tổng 
hợp nguồn nước, trừ trường hợp khai thác, sử dụng nguồn nước 
cho thuỷ điện với quy mô nhỏ trong phạm ví gia đình. 

- Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động giao thông đường thuỷ 
phải tuân theo quy hoạch ]ưu vực sông, quy hoạch phát triển các 
vùng ven biển, các phương tiện giao thông phải bảo đảm tiêu 
chuẩn xả thải, không được gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước. 

- Việc khai thác, sử dụng nước vào các mục đích khai thác 
như nghiên cứu khoa học, nghỉ ngơi, du lịch, thể thao, giải trí phải 
bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phù hợp quy hoạch về tài nguyên 
nước, không được gây ô nhiễm, suy thoái nước. 

2.2.2. Bảo vệ các công trình thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn và 
các công trình khác liên quan tới việc bảo vệ, phát triển khai thác 
sử dụng tài nguyÊn HưỚC 

Bảo vệ, phát triển tài nguyên nước không chỉ dừng lại ở việc 
trực tiếp bảo vệ chất lượng, trữ lượng nước mà còn gắn liền với 
việc xây dựng, phát triển và bảo vệ các công trình thuỷ lợi, công 
trình khí tượng thuỷ văn và các công trình liên quan tới việc bảo vệ 
phát triển khai thác và sử dụng nước (rừng phòng hộ, cống ngâm). 

Để bảo vệ các công trình thuỷ lợi, công trình khí tượng thuỷ văn 
và các công trình khai thác, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước, 
mọi tổ chức, cá nhân cần thực hiện nghiêm chỉnh các quy định sau: 

- Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ công, 
trình thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn. 'Tổ chức, cá nhân quản lí, khai 
thác công trình thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn chịu trách nhiệm trực 
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tiếp bảo vệ công trình. Người phát hiện hành vi, hiện tượng gây 
tổn hại hoặc đe đoa an toàn đến công trình thuỷ lợi, khí tượng 
thuỷ văn có trách nhiệm ngăn chặn, khắc phục hoặc báo ngay cho 
chính quyền địa phương đơn vị quản lí công trình, cơ quan tổ 
chức gần nhất để kịp thời xử lí. Tô chức, cá nhân tiến hành c 
hoạt động trong phạm vị bảo vệ công trình thuỷ lợi, khí tượng 


thuỷ văn có thể gây mắt an toàn cho công trình thì phải được phép 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Tổ chức, cá nhân không được thực hiện những hành vi bị 
nghiêm cấm trong quá trình quản lí, khai thác và bảo vệ công 
trình thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn, như: Phá hoại các công trình 
thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn, công trình bảo vệ khai thác sử dụng 
nước; lấn chiếm sử dụng đất đai, xây dựng công trình trái phép 
trong phạm vì bảo vệ công trình thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn, các 
hoạt động gây cản trở đến việc quản lí, sửa chữa công trình khi có 
sự cố; các hoạt động trái phép gây mất an toàn công trình thuỷ lợi, 
khí tượng thuỷ văn trong phạm vi bảo vệ công trình; vận hành 
công trình thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn trái với quy trình, quy 
phạm kĩ thuật được quy định; các hành vi khác gây mất an toàn 
công trình thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn. 

Song song với việc bảo vệ các công trình thuỷ lợi, khí tượng 
thuỷ văn, mọi tô chức, cá nhân còn phải tiến hành các biện pháp 
bảo vệ các rừng phòng hộ đầu nguồn, các công trình liên quan tới 
việc khai thác, sử dụng, bảo vệ phát triển tài nguyên nước như 
công trình eấp nước, thoát nước... 

2.2.3. Phòng chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra 

Bên cạnh việc bảo vệ trữ lượng, chất lượng nước nhằm phát 
huy vai trò to lớn của nước trong đời sống xã hội thì vấn đề phòng 
chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra là vấn đề hết 
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tiếp bảo vệ công trình. Người phát hiện hành vi, hiện tượng gây 
tổn hại hoặc đe đoa an toàn đến công trình thuỷ lợi, khí tượng 
thuỷ văn có trách nhiệm ngăn chặn, khắc phục hoặc báo ngay cho 
chính quyền địa phương đơn vị quản lí công trình, cơ quan tổ 
chức gần nhất dễ kịp thời xử lí. Tổ chức, cá nhân tiến hành các 
hoạt động trong phạm vị bảo vệ công trình thuỷ lợi, khí tượng 
thuỷ văn có thể gây mất an toàn cho công trình thì phải được phép 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Tổ chức, cá nhân không được thực hiện những hành vi bị 
nghiêm cấm trong quá trình quản lí, khai thác và bảo vệ công 
trình thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn, như: Phá hoại các công trình 
thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn, công trình bảo vệ khai thác sử dụng 
nước; lấn chiếm sử dụng đất đai, xây dựng công trình trái phép 
trong phạm vì bảo vệ công trình thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn, các 
hoạt động gây cản trở đến việc quản lí, sửa chữa công trình khi có 
sự cố; các hoạt động trái phép gây mất an toàn công trình thuỷ lợi, 
khí tượng thuỷ văn trong phạm vi bảo vệ công trình; vận hành 
công trình thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn trái với quy trình, quy 
phạm kĩ thuật được quy định; các hành vi khác gây mất an toàn 
công trình thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn. 

Song song với việc bảo vệ các công trình thuỷ lợi, khí tượng 
thuỷ văn, mọi tô chức, cá nhân còn phải tiến hành các biện pháp 
bảo vệ các rừng phòng hộ đầu nguồn, các công trình liên quan tới 
việc khai thác, sử dụng, bảo vệ phát triển tài nguyên nước như 
công trình eấp nước, thoát nước... 

2.2.3. Phòng chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra 

Bên cạnh việc bảo vệ trữ lượng, chất lượng nước nhằm phát 
huy vai trò to lớn của nước trong đời sống xã hội thì vấn đề phòng 
chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra là vấn đề hết 
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sức quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ sự tồn tại, phát 
triển của con người. 

Nước vận dộng bất thường, đễ gây ra sự cố môi trường nên 
các tổ chức, cá nhân mà đặc biệt là các cơ sở khai thác, sử dụng 
nước tập trung với quy mô đáng kể cần chủ động xây dựng và 
thực hiện các biện pháp phòng chóng, 
do sự vận động bắt thường của nước gây ra. Khi xảy ra sự cố môi 
trường nước, các tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm chỉnh 
các biên pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền: 
Đóng góp nguồn lực, vật tư, phương tiện tham gia khắc phục sự 
cố, cứu người, cứu tài sản, bảo vệ công trình thuỷ lợi... 


ắc phục sự cố môi trường 


Đặc biệt tổ chức, cá nhân quản lí, khai thác và bảo vệ hỗ chứa 
nước phải có phương án bảo đảm an toàn công trình, phòng chống 
lũ lụt phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ lụt đã được cơ quan 
nhà nước có thẫm quyền phê duyệt. Tổ chức, cá nhân liên quan có 
trách nhiệm phối hợp thực hiện tiêu nước trong vùng ngập úng 
theo sự phân công theo quy hoạch tiêu úng của địa phương. 

Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh xả thải chất thải có khả 
năng gây mưa axít và phải có biện pháp xử lí khí thải theo quy 
định của pháp luật bảo vệ môi trường để tránh gây mưa a xít, 
trong trường hợp khí thải chưa xử lí tạo ra mưa a xít gây thiệt hại 
thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

II. XỬ LÍ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC 
KIÊM SOÁT Ô NHIÊM NGUÔN NƯỚC 

3.1. Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm 
nguồn nước 

Vị phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm nguồn 
nước là hành vi trái pháp luật, có lỗi do chủ thể có năng lực chủ thể 
thực hiện, xâm hại các quan hệ pháp luật về khai thác, sử dụng, bảo 
vệ, phát triển tài nguyên nước, gây Ô nhiễm, suy thoái nước. 
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sức quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ sự tồn tại, phát 
triển của con người. 

Nước vận dộng bất thường, đễ gây ra sự cố môi trường nên 
các tố chức, cá nhân mà đặc biệt là các cơ sở khai thác, sử dụng 
nước tập trung với quy mô đáng kê cần chủ động xây dựng và 
thực hiện các biện pháp phòng chống, khắc phục sự cố môi trường 
do sự vận động bắt thường của nước gây ra. Khi xảy ra sự cố môi 
trường nước, các tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm chỉnh 
các biên pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền: 
Đóng góp nguồn lực, vật tư, phương tiện tham gia khắc phục sự 
cố, cứu người, cửu tài sản, bảo vệ công trình thuỷ lợi... 

Đặc biệt tổ chức, cá nhân quản lí, khai thác và bảo vệ hỗ chứa 
nước phải có phương án bảo đảm an toàn công trình, phòng chống 
lũ lụt phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ lụt đã được cơ quan 
nhà nước có thẫm quyền phê duyệt. Tổ chức, cá nhân liên quan có 
trách nhiệm phối hợp thực hiện tiêu nước trong vùng ngập úng 
theo sự phân công theo quy hoạch tiêu úng của địa phương. 

Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh xả thải chất thải có khả 
năng gây mưa axít và phải có biện pháp xử lí khí thải theo quy 
định của pháp luật bảo vệ môi trường để tránh gây mưa a xít, 
trong trường hợp khí thải chưa xử lí tạo ra mưa a xít gây thiệt hại 
thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

II. XỬ LÍ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC 
KIÊM SOÁT Ô NHIÊM NGUÔN NƯỚC 

3.1. Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm 
nguồn nước 

Vị phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm nguồn 
nước là hành vi trái pháp luật, có lỗi do chủ thể có năng lực chủ thể 
thực hiện, xâm hại các quan hệ pháp luật về khai thác, sử dụng, bảo 
vệ, phát triển tài nguyên nước, gây ô nhiễm, suy thoái nước. 
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Ví phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm nguồn 


nước có thể đo nhiều tổ chúc, cá nhân gây ra nhưng các cơ sở sản 
xuất kinh doanh thường chiếm mội tỉ lệ vị phạm lớn. Các vi phạm 
này thường dẫn tới hậu quả là gây ô nhiễm hoặc suy thoái nguồn 


nước. Vi phạm pháp lu: 


soát ô nhiễm nguồn 
nước rất đa dạng song phô biên là hành vi vi phạm sau; 


- Xã nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép. 

- Xá, thải các chất gây ô nhiễm vào môi trường nước vượt quá 
tiêu chuẩn cho phép hoặc gây ô nhiễm nước. 

- Để chất thải trong vùng biển nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

Quá trình xử lí vi phạm pháp luật tài nguyên nước bao gồm 
các biện pháp chấm dứt hành vi vi phạm kịp thời thực hiện các 
biện pháp khôi phục, bảo vệ trữ lượng, chất lượng nguồn nước, 
hạn chế tới mức tối đa tình trạng lây lan ô nhiễm đo tính vận động 
liên tục của nước đồng thời xử lí nghiêm khắc các hành vi vi 
phạm, tuỳ từng trường hợp cụ thể mà có thể áp dụng trách nhiệm 
hành chính, hình sự hay dân sự. 


3.2, Trách nhiệm pháp lí đối với vi phạm pháp luật trong 
lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 

Các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm nguồn 
nước tuỳ theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà chủ 
thể vi phạm có thể bị xử lí dưới các dạng trách nhiệm pháp lí như: 
hành chính, hình sự, dân sự. 

* Trách nhiệm hành chính: Áp đụng với những hành vi ví 
phạm các quy định quản lí nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường nước do tổ chức, cá nhân thực hiện một cách vô ý hoặc có 
ý mà không phải là tội phạm và theo quy định của Luật xử lí ví 
phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP quy 
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Ví phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm nguồn 
nước có thể do nhiều tổ chúc, cá nhân gây ra nhưng các cơ sở sản 
xuất kinh doanh thường chiếm mội tỉ lệ vị phạm lớn. Các vi phạm 
này thường dẫn tới hậu quả là gây ô nhiễm hoặc suy thoái nguôn 


nước. Vi phạm pháp luật ¡ 


soát ô nhiễm nguồn 
nước rất đa dạng song phô biên là hành vi vi phạm sau; 

- Xã nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép. 

- Xá, thải các chất gây ô nhiễm vào môi trường nước vượt quá 
tiêu chuẩn cho phép hoặc gây ô nhiễm nước. 

- Để chất thải trong vùng biển nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

Quá trình xử lí vi phạm pháp luật tài nguyên nước bao gồm 
các biện pháp chấm dứt hành vi vi phạm kịp thời thực hiện các 
biện pháp khôi phục, bảo vệ trữ lượng, chất lượng nguồn nước, 
hạn chế tới mức tối đa tình trạng lây lan ô nhiễm đo tính vận động 
liên tục của nước đồng thời xử lí nghiêm khắc các hành vi vi 
phạm, tuỳ từng trường hợp cụ thê mà có thể áp dụng trách nhiệm 
hành chính, hình sự hay dân sự. 


3.2. Trách nhiệm pháp lí đối với vi phạm pháp luật trong 
lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 

Các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm nguồn 
nước tuỳ theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà chủ 
thể vi phạm có thể bị xử lí dưới các dạng trách nhiệm pháp lí như: 
hành chính, hình sự, dân sự. 

* Trách nhiệm hành chính: Áp dụng với những hành vi ví 
phạm các quy định quản lí nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường nước do tổ chức, cá nhân thực hiện một cách vô ý hoặc có 
ý mà không phải là tội phạm và theo quy định của Luật xử lí ví 
phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP quy 
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định xử phạt ví phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường, Nghị định số 142/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản thì phải bị xử 
lí ví phạm hành chính. 

* Trách nhiệm hình sự: Áp dụng đối với các cá nhân có các 
hành vi gây ô nhiễm nguồn nước, có đủ yếu tố cấu thành tội phạm 
theo quy dịnh tại Diều 182 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa dỗi, bỗ 
sung năm 2009) - tội gây ô nhiễm môi trường. 

* Trách nhiệm dân sự: Được thực hiện theo các quy định của 
Bộ luật dân sự năm 2005 cũng như Luật tài nguyên nước. Trách 
nhiệm dân sự áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật trong 
lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, thể hiện ở hai khía cạnh: 
chịu mọi chi phí khôi phục hiện trạng môi trường nước, bồi 
thường thiệt hại cho người bị thiệt hại do có hành vi vi phạm của 
mình gây ra. 


CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 

1. Hãy phân tích trách nhiệm của Nhà nước trong việc kiểm 
soát ô nhiễm các nguồn nước theo pháp luật hiện hành. 

2. Hãy trình bày các loại giấy phép tài nguyên nước và thẩm 
quyền cấp giấp phép tài nguyên nước theo quy định pháp luật 
hiện hành. 

3. Trình bày nghĩa vụ kiểm soát ô nhiễm nguồn nước của các 
tổ chức, cá nhân theo pháp luật hiện hành. 

4. Hãy trình bày các loại trách nhiệm pháp lí được áp dụng dối 
với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

5. Phân tích các trường hợp khai thác tài nguyên nước, xả nước 
thải vào nguồn nước không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền. 
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định xử phạt ví phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường, Nghị định số 142/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản thì phải bị xử 
lí vi phạm hành chính. 

* Trách nhiệm hình sự: Áp dụng đối với các cá nhân có các 
hành vi gây ô nhiễm nguồn nước, có đủ yếu tố cấu thành tội phạm 
theo quy dịnh tại Diều 182 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa dỗi, bỗ 
sung năm 2009) - tội gây ô nhiễm môi trường. 

* Trách nhiệm dân sự: Được thực hiện theo các quy định của 
Bộ luật dân sự năm 2005 cũng như Luật tài nguyên nước. Trách 
nhiệm dân sự áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật trong 
lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, thể hiện ở hai khía cạnh: 
chịu mọi chi phí khôi phục hiện trạng môi trường nước, bồi 
thường thiệt hại cho người bị thiệt hại do có hành vi vi phạm của 
mình gây ra. 


CÂU HỘI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 

1. Hãy phân tích trách nhiệm của Nhà nước trong việc kiểm 
soát ô nhiễm các nguồn nước theo pháp luật hiện hành. 

2. Hãy trình bày các loại giấy phép tài nguyên nước và thẩm 
quyền cấp giấp phép tài nguyên nước theo quy định pháp luật 
hiện hành. 

3. Trình bày nghĩa vụ kiểm soát ô nhiễm nguồn nước của các 
tổ chức, cá nhân theo pháp luật hiện hành. 

4. Hãy trình bày các loại trách nhiệm pháp lí được áp dụng dối 
với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

5. Phân tích các trường hợp khai thác tài nguyên nước, xả nước 
thải vào nguồn nước không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền. 
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CHƯƠNG VH 
PHÁP LUẬT KIỀM SOÁT SUY THOÁI ĐÁT 


1. TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ NHŨNG ẢNH HƯỚNG TỪ CÁC 
HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 

1.1, Những vấn đề chung về tài nguyên đất ở Việt Nan 

Đất đai là bộ phận hợp thành quan trọng của môi trường, Dất 
không chỉ là nguồn tài nguyên mà còn là nền tảng không gian để 
phân bố dân cư và các hoạt động kinh tế-xã hội, không chỉ là dối 
tượng của lao động mà còn là tư liệu sản xuất không thể thay thế 
được trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Đất là một trong ba 
yếu tố tổng hợp của môi trường sống. Cùng với nước và không 
khí, đất có tầm quan trọng đặc biệt xem xét dưới góc độ môi trường. 

Theo Đại từ điện tiếng Việt đất là phần chất rắn làm thành 
lớp trên cùng của bề mặt trái dất, gồm các hạt rời, ít gắn kết với 
nhau và có thể trồng trọt được. Với đặc thù độc đáo mà không 
một thực thể tự nhiên nào có được, đó là độ phì nhiêu, đất cung 
cấp dinh đường cho toàn bộ cây trồng vật nuôi. Đất là chỗ dựa 
cho tẤt cả các hệ sinh thái, 

Có thể nói, đất là một trong những yếu tố quan trọng để điều 
hoà nhiệt độ và diều hoà khí hậu, bởi đất đã giữ nhiệt độ. làm 
giảm sức nóng thiêu đốt của mặt trời bằng nhiều tầng đất của 
mình. Đất còn là túi lọc chuyển nước bề mặt thành nước ngầm và 
chứa trong lòng nó vô khối mạch nước tỉnh khiết. Đất điều hoà 


(1).Xem: Đại từ điền tiếng Việt, Nxb, Văn hoá - thông tín, Hà Nội, 1998. 
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CHƯƠNG VH 
PHÁP LUẬT KIỀM SOÁT SUY THOÁI ĐÁT 


1. TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ NHŨNG ẢNH HƯỚNG TỪ CÁC 
HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 

1.1, Những vấn đề chung về tài nguyên đất ở Việt Nan 

Đất đại là bộ phận hợp thành quan trọng của môi trường, Dất 
không chỉ là nguồn tài nguyên mà còn là nền tảng không gian để 
phân bố dân cư và các hoạt động kinh tế-xã hội, không chỉ là dối 
tượng của lao động mà còn là tư liệu sản xuất không thể thay thế 
được trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Đất là một trong ba 
yếu tố tổng hợp của môi trường sống. Cùng với nước và không 
khí, đất có tầm quan trọng đặc biệt xem xét dưới góc độ môi trường. 

Theo Đại từ điện tiếng Việt: đất là phần chất rắn làm thành 
lớp trên cùng của bề mặt trái dất, gồm các hạt rời, ít gắn kết với 
nhau và có thể trồng trọt được. Với dặc thù độc đáo mà không 
một thực thẻ tự nhiên nào có được, đó là độ phì nhiêu, đất cung 
cấp dinh đường cho toàn bộ cây trồng vật nuôi. Đất là chỗ dựa 
cho tẤt cả các hệ sinh thái, 


Có thể nói, đất là một trong những yếu tố quan trọng để điều 
hoà nhiệt độ và diều hoà khí hậu, bởi đất đã giữ nhiệt độ. làm 
giảm sức nóng thiêu đốt của mặt trời bằng nhiều tầng đất của 
mình. Đât còn là túi lọc chuyển nước bề mặt thành nước ngầm và 
chứa trong lòng nó vô khối mạch nước tỉnh khiết. Đất điều hoà 


(1).Xem: Đại từ điển tiếng Việt, Nxb, Văn hoá - thông tín, Hà Nội, 1998. 
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lưu lượng nước trên toàn bộ hành tỉnh. 

Đất đai có giá trị to lớn đối với con người cũng như dối với tự 
nhiên. Đắt có thể lâm vào tình trạng suy thoái và ô nhiễm khi gặp 
phải các tác nhân tiêu cực. Suy thoái là “ở trong tình trạng yếu và 
sút kém dần, có tính chất kéo đài”. Đất đai có thể sẽ bị suy thoái 
khi chất lượng của chúng có nguy cơ suy giảm trong khoảng thời 
gian nhất định. Với cách hiểu như vậy, kiểm soát suy thoái tài 
nguyên đất là việc nhà nước ấp dụng các biện pháp hữu hiệu 
nhằm phát hiện, ngăn chặn những nguyên nhân gây ra hiện tượng 
suy thoái của tài nguyên đất. 


Đất của Việt Nam nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều, 
nhiệt độ không khí cao, khoáng hoá mạnh, dễ bị rửa trôi, bào 
mồn, sự màu mỡ của đất để bị thoái hoá, môi trường đất rất nhạy 
cảm với mọi sự biến đổi và khó khôi phục lại trạng thái ban đầu. 
Có đến 13 triệu ha đất của Việt Nam bị suy thoái thành đất trồng, 
đổi núi trọc, trong đó những diện tích đã bị trơ sỏi đá và khoảng 
hơn 1,5 triệu ha mắt khả năng sinh sản. Đồi núi trọc không có 
rừng chiếm gần I2 triệu ha. Nếu kế cả đất và mặt nước đang bị bỏ 
hoang thì diện tích đất trống, đổi trọc toàn quốc lên tới hơn 13 
triệu ha. Ở khu vực đất lâm nghiệp. diện tích đất trống, đồi núi 
trọc chiếm tỉ lệ đáng lo ngại, đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ 
nét. Bên cạnh đó, những di hại do chiến tranh hoá học của đề quốc 
Mĩ đề lại trong gần 50% diện tích đất trồng trọt, đất lâm nghiệp ở 
miễn Nam cũng là tác nhân gây suy thoái đất. Theo số liệu điều 
tra, hàng triệu ha đất rừng trước đây bị tác hại của chiến tranh hoá 
học vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng, một phần rừng trên các diện tích 
đó không có khả năng tự hồi phục. 

Có thể khái quát một số thực trạng đất ở nước ta như sau: 

- Việt Nam có vốn dất ít, với chỉ số bình quân đất đai tính theo 
đầu người rất thấp, chỉ bằng 1/10 chỉ số đất bình quân đầu người 
của thế giới, thậm chí có xu hướng ngày càng giảm. 


220 


lưu lượng nước trên toàn bộ hành tỉnh. 

Đất đai có giá trị to lớn đối với con người cũng như dối với tự 
nhiên. Đắt có thể lâm vào tình trạng suy thoái và ô nhiễm khi gặp 
phải các tác nhân tiêu cực. Suy thoái là “ở trong tình trạng yếu và 
sút kém dần, có tính chất kéo đài”. Đất đai có thể sẽ bị suy thoái 
khi chất lượng của chúng có nguy cơ suy giảm trong khoảng thời 
gian nhất định. Với cách hiểu như vậy, kiểm soát suy thoái tài 
nguyên đất là việc nhà nước ấp dụng các biện pháp hữu hiệu 
nhằm phát hiện, ngăn chặn những nguyên nhân gây ra hiện tượng 
suy thoái của tài nguyên đất. 

Đất của Việt Nam nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều, 
nhiệt độ không khí cao, khoáng hoá mạnh, dễ bị rửa trôi, bào 
mồn, sự màu mỡ của đất để bị thoái hoá, môi trường đất rất nhạy 
cảm với mọi sự biến đổi và khó khôi phục lại trạng thái ban đầu. 
Có đến 13 triệu ha đất của Việt Nam bị suy thoái thành đất trồng, 
đổi núi trọc, trong đó những diện tích đã bị trơ sỏi đá và khoảng 
hơn 1,5 triệu ha mắt khả năng sinh sản. Đồi núi trọc không có 
rừng chiếm gần 12 triệu ha. Nếu kể cả đất và mặt nước đang bị bỏ 
hoang thì diện tích đất trống, đổi trọc toàn quốc lên tới hơn 13 
triệu ha. Ở khu vực đất lâm nghiệp. diện tích đất trống, đồi núi 
trọc chiếm tỉ lệ đáng lo ngại, đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ 
nét. Bên cạnh đó, những di hại do chiến tranh hoá học của đề quốc 
Mĩ đề lại trong gần 50% diện tích đất trồng trọt, đất lâm nghiệp ở 
miền Nam cũng là tác nhân gây suy thoái đất. Theo số liệu điều 
tra, hàng triệu ha đất rừng trước đây bị tác hại của chiến tranh hoá 
học vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng. một phân rừng trên các diện tích 
đó không có khả năng tự hồi phục. 


Có thể khái quát một số thực trạng đất ở nước ta như sau: 

- Việt Nam có vốn dất ít, với chỉ số bình quân đất đai tính theo 
đầu người rất thấp, chỉ bằng 1/10 chỉ số đất bình quân đầu người 
của thế giới, thậm chí có xu hướng ngày càng giảm. 
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- Đất đai chưa được khai thác đầy đủ. So với tiềm năng, đất 
nông nghiện mới chỉ sử dụng khoảng 70%, đất lâm nghiệp 50%. 
Trong khi đó, tốc độ khai hoang chậm, diện tích dưa vào sử dụng 
thấp hơn diện tích đất hoang hoá trở lại và chuyên sang mục đích 
phi nông, lâm nghiệp. 


- Hiệu quả sử dụng đất thấp, tònh trạng ô nhiễm và thoái hoá 
đất là nghiêm trọng. 

- Sự phân bố đất đai và dân cư chưa được điêu tiết hợp lí, dân 
cư tập trung rất đông ở các khu đô thị lớn, trong khi đó, người dân 
từ các vùng nông thôn vẫn tiếp tục đỗ về thành phó. 

- Ngoài ra, cùng với sự phát triển của việc tăng đân số tự 
nhiên và quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, nhu cầu về đất cho 
các mục dích chuyên dùng ngày càng tăng như giao thông, xây 
dựng nhà ở, thành thị... 

Như vậy, đất dang phải chịu nhiều các tác động tiêu cực khác 
nhau, Với thực trạng đó, chúng ta cần phải tiến hành rất nhiều các 
giải pháp hữu biệu đề duy trì, tôn tạo và phát triển tài nguyên đất 
xót dưới góc độ môi trường. Đất có kbả năng tự lập lại cân bằng 
hay tự điều chỉnh trước các tác động ngoại cảnh. Tuy nhiên, sự tự 
điều chỉnh này cũng chỉ có giới hạn nhất định. Nếu tác động ngoại 
cảnh vượt quá giới hạn đó, hệ sinh thái đất sẽ mắt khả năng tự 
điều chỉnh và hậu quả là chúng bị ô nhiễm, giảm độ phì và giâm 
tính năng sản xuất 


Trong khi đó, có rất nhiều các tác nhân xấu đã 
và đang trực tiếp gây hại tới nguồn tài nguyên này. 

1.2. Những ảnh hướng từ tự nhiên đối với tài nguyên đất 

4.2.1. Điều kiện địa hình và những biến đổi tự nhiên 

Ở Việt Nam, §0% diệ 
dày đặc, sông ngắn, tiết diện đốc, lượng mưa lại lớn, tập trung 80 


tích đất là đôi núi, mạng lưới sông suôi 


- 85% lượng nước mưa khi vào mùa mưa, đo đó, xói mòn có điều 
kiện hoạt động mạnh, ảnh hưởng lớn đến tài nguyên đất. Xói mòn 
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- Đất đai chưa được khai thác đầy đủ. So với tiềm năng, đất 
ử dụng khoảng 70%, đất iâm nghiệp 50%. 
Trong khi đó, tốc độ khai hoang chậm, diện tích dưa vào sử dụng 


nông nghiệp mới chỉ 


thấp hơn diện tích đất hoang hoá trở lại và chuyên sang mục đích 
phi nông, lâm nghiệp. 

- Hiệu quả sử dụng đất thấp, tònh trạng ô nhiễm và thoái hoá 
đất là nghiêm trọng. 

- Sự phân bố đất đai và dân cư chưa được điêu tiết hợp lí, dân 
cư tập trung rất đông ở các khu đô thị lớn, trong khi đó, người dân 
từ các vùng nông thôn vẫn tiếp tục đỗ về thành phố. 

- Ngoài ra, cùng với sự phát triển của việc tăng đân số tự 
nhiên và quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, nhu cầu về đất cho 
các mục dích chuyên dùng ngày càng tãng như giao thông, xây 
dựng nhà ở, thành thị... 

Như vậy, đất dang phải chịu nhiều các tác động tiêu cực khác 
nhau, Với thực trạng đó, chúng ta cần phải tiến bành rất nhiều các 
giải pháp hữu biệu đề duy trì, tôn tạo và phát triển tài nguyên đất 
xót dưới góc độ môi trường. Đất có kbả năng tự lập lại cân bằng 
hay tự điều chỉnh trước các tác động ngoại cảnh. Tuy nhiên, sự tự 
điều chỉnh này cũng chỉ có giới hạn nhất định. Nếu tác động ngoại 
cảnh vượt quá giới hạn đó, hệ sinh thái đất sẽ mắt khả năng tự 
điều chỉnh và hậu quả là chúng bị ô nhiễm, giảm độ phì và giâm 
tính năng sản xuất. Trong khi đó, có rất nhiều các tác nhân xấu đã 
và đang trực tiếp gây hại tới nguồn tài nguyên này. 


1.2. Những ảnh hưởng từ tự nhiên đối với tài nguyên đất 

4.2.1. Điều kiện địa hình và những biến đổi tự nhiên 

Ø Việt Nam, §0% diện tích đất là đổi núi, mạng lưới sông suối 
dầy đặc, sông ngắn, tiết diện đốc, lượng mưa lại lớn, tập trung 80 
- 85% lượng nước mưa khi vào mùa mưa, đo đó, xói mòn có điều 
kiện hoạt động mạnh, ảnh hưởng lớn đến tài nguyên đất. Xói mòn 
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đất ở Việt Nam có thể bắt đầu từ độ đốc trên 39, trong khi đó có 
nơi độ đốc lên tới 30°. Theo số liệu quan trắc được, nếu tăng độ 
dốc lên 2 lần thì xói mòn dất có thể tăng tới 4 lần, thậm chí có nơi 
còn cao hơn. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, tỉ lệ tán rừng che 
ở Việt Nam lại chưa cao nên xói mòn trên đất càng hoạt động 
mạnh. Mắt rừng, một lượng lớn nước mưa không có điều kiện 
thấm thấu đễ tạo thành nguồn nước ngầm bỗ sung cho các sông, 
suối, nên dễ gây ra lũ lụt, hạn hán, tài nguyên nước ngầm suy 
giảm; mương xói, khe rãnh phát triển mạnh, cân bằng sinh thái bị 
phá hoại dẫn đến xói mòn đất, đe doạ nghiêm trọng vùng đất dốc 
khi canh tác nông - lâm nghiệp. ảnh hưởng của địa hình tự nhiên 
đối với tài nguyên đất ở Việt Nam là nghiêm trọng. 


Mặt khác, đất có thể bị thoái hoá do một số nguyên nhân khác 
như: hàm lượng chất hữu cơ trong đất thấp do khoáng boá mạnh 
và xói mòn, hàm lượng đinh dưỡng kém do bị rửa trôi, tầng đất 
mỏng do xói mòn hoặc cấu trúc dất bị phá vỡ.. 

Ngoài ra, dắt còn có thể chịu ảnh hưởng từ chính sự vận động 
của tự nhiên như sự hoạt động của núi lửa, nham thạch, hay quá 
trình hoàn lưu khí quyền như bão, giông, vòi rồng... 

1.2.2. Tác động từ các nguôn tài nguyên khác 

Các nguồn tài nguyên và các thành phần môi trường tồn tại 
trong một chỉnh thể toàn vẹn. Đất là một trong ba thành phần cơ 
bản của môi trường sống, đo đó nó cũng sẽ chịu sự tác động của 
rất nhiều nguồn tài nguyên và các thành phần môi trường khác. 
Suy thoái rừng, ô nhiễm nước, cạn kiệt tài nguyên khoáng sản hay 
giảm sút sản lượng nguồn thuỷ sinh... đều là những sức ép lớn 
đối với quá trình tự làm sạch của. đất. 

Sự vận động không tốt của tài nguyên nước là một trong 
những tác nhân gây hại rất lớn đối với môi trường đất. Quá trình 
tràn lũ, ngập úng, sự phân bố không đồng đều của dòng chảy trên 
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đất ở Việt Nam có thể bắt đầu từ độ đốc trên 39, trong khi đó có 
nơi độ đốc lên tới 30°. Theo số liệu quan trắc được, nếu tăng độ 
dốc lên 2 lần thì xói mòn dất có thể tăng tới 4 lần, thậm chí có nơi 
còn cao hơn. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, 
ở Việt Nam lại chưa cao nên xói mòn trên đất càng hoạt động 


lệ tán rừng che 


mạnh. Mắt rừng, một lượng lớn nước mưa không có điều kiện 
thấm thấu để tạo thành nguồn nước ngầm bỗ sung cho các sông, 
suối, nên dễ gây ra lũ lụt, hạn hán, tài nguyên nước ngầm suy 
giảm; mương xói, khe rãnh phát triển mạnh, cân bằng sinh thái bị 
phá hoại dẫn đến xói mòn đất, đe doạ nghiêm trọng vùng đất dốc 
khi canh tác nông - lâm nghiệp. ảnh hưởng của địa hình tự nhiên 
đối với tài nguyên đất ở Việt Nam là nghiêm trọng. 

Mặt khác, đất có thể bị thoái hoá do một số nguyên nhân khác 
như: hàm lượng chất hữu cơ trong đất thấp do khoáng boá mạnh 
và xói mòn, hàm lượng đinh dưỡng kém do bị rửa trôi, tầng đất 
mỏng do xói mòn hoặc cấu trúc dất bị phá vỡ.. 

Ngoài ra, dắt còn có thể chịu ảnh hưởng từ chính sự vận động 
của tự nhiên như sự hoạt động của núi lửa, nham thạch, hay quá 
trình hoàn lưu khí quyền như bão, giông, vòi rồng... 

1.2.2. Tác động từ các nguôn tài nguyên khác 

Các nguồn tài nguyên và các thành phần môi trường tồn tại 
trong một chỉnh thể toàn vẹn. Đất là một trong ba thành phần cơ 
bản của môi trường sống, đo đó nó cũng sẽ chịu sự tác động của 
rất nhiều nguồn tài nguyên và các thành phần môi trường khác. 
Suy thoái rừng, ô nhiễm nước, cạn kiệt tài nguyên khoáng sản hay 
giảm sút sản lượng nguồn thuỷ sinh... đều là những sức ép lớn 
đối với quá trình tự làm sạch của. đất. 

Sự vận động không tốt của tài nguyên nước là một trong 
những tác nhân gây hại rất lớn đối với môi trường đất. Quá trình 
tràn lũ, ngập úng, sự phân bố không đồng đều của dòng chảy trên 
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đất đều làm cho đất bị rửa trôi, bào mòn, thoái hoá, biến chất hoặc 
bạc màu. Mặt khác, quá trình xâm nhập mặn của nước biển trong 
mùa khô, quá trình nhiễm phèn và rửa phèn, sự cạn kiệt nước mặt 
ruộng và hạ thấp mức nước ngầm trong đất dẫn sẽ đến sự hoá 
phèn mãnh liệt và gây ảnh hướng cực kì nghiêm trọng đến đất. 


Mắt rùng cũng là một irong những nguyên nhân gây rửa trôi 
và bào mòn đất nghiêm trọng. Tác động của rửa trôi theo bề mặt 
VÀ âu làm xói mòn cả iớp đất, trôi các chất đình dưỡng. Theo 
số liệu thống kê từ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, hàng 
năm, Việt Nam có hàng triệu tấn phù sa bị rửa trôi, đổ ra biển. 
Nếu tính đơn giản là bán 1 tấn phù sa chỉ để lấy I USD thôi thì 
hàng năm chúng ta cũng đã “dỗ đi” hàng triệu đô la Mĩ. Trong 
hàng trăm triệu tấn phù sa, có tới hàng chục triệu tắn mùn cùng 
với rất nhiều đạm, lân, kali... cũng đang trôi ra biển. 


1.3. Những ảnh hưởng từ các hoạt động của con người 

1.3.1. Tác động của nên nông nghiệp hiện đại 

Bên cạnh những ảnh hưởng từ tự nhiên đối với tài nguyên đất 
nêu trên, chất lượng tài nguyên đất tại Việt Nam còn bị ảnh hưởng 
từ chính các hoạt động của con người, như hoạt động khai thác 
khoáng sản, phát triển công - nông - ngư nghiệp, du lịch... trong 
đó đặc biệt là sự tác động của nền nông nghiệp hiện đại với những 
phương thức sản xuất mới đang diễn ra mạnh mẽ ở nước ta. 

Tác động đầu tiên phải kể đến là việc tiến hành các hoạt động 
nông nghiệp theo hướng thiếu bền vững, khai thác đất dai một 
cách quệ để trước mắt nhằm thư được sản lượng nông nghiệp 
ở mức cao nhất mà không tính đến khả năng và quy luật phục hồi 
chất dinh dưỡng của đất dễ phục vụ cho mục dích phát triển nông 
nghiệp lâu đài, bền vững, 


Mặt khác, việc xây dựng và thực hiện quy hoạch đồng ruộng 
chưa được nghiêm ngặt, còn tuỳ tiện, Hệ thống các công trình 
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đất đều làm cho đất bị rửa trôi, bào mòn, thoái hoá, biến chất hoặc 
bạc màu. Mặt khác, quá trình xâm nhập mặn của nước biển trong 
mùa khô, quá trình nhiễm phèn và rửa phèn, sự cạn kiệt nước mặt 
ruộng và hạ thấp mức nước ngầm trong đất dẫn sẽ đến sự hoá 
phèn mãnh 


ệt và gây ảnh hướng cực kì nghiêm trọng đến đất. 

Mắt rùng cũng là một irong những nguyên nhân gây rửa trôi 
và bào mòn đất nghiêm trọng. Tác động của rửa trôi theo bề mặt 
VÀ âu làm xói mòn cả iớp đất, trôi các chất đình dưỡng. Theo 
số liệu thống kê từ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, hàng 
năm, Việt Nam có hàng triệu tấn phù sa bị rửa trôi, đổ ra biển. 
Nếu tính đơn giản là bán I tấn phù sa chỉ để lấy 1 USD thôi thì 
hàng năm chúng ta cũng đã “dỗ đi” hàng triệu đô la Mĩ. Trong 
hàng trăm triệu tấn phù sa, có tới hàng chục triệu tắn mùn cùng 
với rất nhiều đạm, lân, kali... cũng đang trôi ra biển. 


1.3. Những ảnh hưởng từ các hoạt động của con người 

1.3.1. Tác động của nên nông nghiệp hiện đại 

Bên cạnh những ảnh hưởng từ tự nhiên đối với tài nguyên đất 
nêu trên, chất lượng tài nguyên đất tại Việt Nam còn bị ảnh hưởng 
từ chính các hoạt động của con người, như hoạt động khai thác 
khoáng sản, phát triển công - nông - ngư nghiệp, du lịch... trong 
đó đặc biệt là sự tác động của nền nông nghiệp hiện đại với những 
phương thức sản xuất mới đang diễn ra mạnh mẽ ở nước ta. 

Tác động đầu tiên phải kể đến là việc tiến hành các hoạt động 
nông nghiệp theo hướng thiếu bền vững, khai thác đất dai một 
cách quệ để trước mắt nhằm thư được sản lượng nông nghiệp 
ở mức cao nhất mà không tính đến khả năng và quy luật phục hồi 
chất đinh dưỡng của đất dễ phục vụ cho mục đích phát triển nông 
nghiệp lâu đài, bền vững, 


Mặt khác, việc xây dựng và thực hiện quy hoạch đồng ruộng 
chưa được nghiêm ngặt, còn tuỳ tiện, Hệ thống các công trình 
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thuỷ lợi, tưới tiêu chưa thông suốt, hệ thống đê điều còn hạn chế, 
nhiều công trình bảo vệ đất, chống xói mòn cho từng lô thửa có 
chất lượng kém, việc kết hợp giao thông, thuỷ lợi chưa tốt đã dẫn 
đến tình trạng đất bị rửa trôi, bào mòn với tốc độ nhanh chóng. 

Bên cạnh đó, việc sử dụng. thuốc bảo vệ thực vật một cách quá 
mức cũng là tác động nghiêm trọng cho tài nguyên đất ở Việt 
Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, thuốc bảo vệ thực vật là 
không thể thiếu đê thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất, bảo vệ các 
loại cây trồng. Trong vòng I0 năm trở lại đây, trung bình mỗi 
năm nước ta sử dụng khoảng gần 5.000 tấn chất hữu cơ diệt sâu 
bệnh, chuột và cỏ dại, trị giá khoảng gần 50 triệu USD. Đây là sức 
ép thực sự nặng nề, gây ô nhiễm tài nguyên đất do dư lượng thuốc 
để lại trong đất là rất cao. Đó là chưa kể đến việc nông dân vẫn 
đang tiếp tục sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật mà thế 
giới đã hạn chế hoặc cẩm do tỉ lệ độc tố cao, gây ô nhiễm đất, 
nước, không khí và gây hại cho sức khoẻ con người. 

Ngoài ra, việc sử dụng các chất điều khiển sinh trưởng để 
giảm bớt sự thất thoát mùa màng và thuận lợi cho thu hoạch, việc 
sử dụng các công cụ và kĩ thuật hiện dại, mở rộng mạng lưới tưới 
tiêu đều có thể gây thoái hoá và ô nhiễm đất, gây mặn hoá hoặc 
chua phèn, phá huỷ cấu trúc đắt... 

1.3.2. Tác động của hoạt động công nghiệp, phế thải công 
nghiệp và phế thải sinh hoạt 

Các loại chất thải công nghiệp và sinh hoạt thường xuyên 
chứa những yếu tế độc hại ở dạng dung dịch và đạng rắn. Đây là 
nguồn gây ô nhiễm trầm trọng cho đất. Điều đáng lo ngại là các 
phế thải công nghiệp thường làm ô nhiễm đất bởi các hoá chất và 
kim loại nặng. Các ngành công nghiệp dều có nguy cơ gây ô 
nhiễm và suy thoái đất như công nghiệp dệt, luyện kim đen, luyện 
than cốc... 
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thuỷ lợi, tưới tiêu chưa thông suốt, hệ thống đê điều còn hạn chế, 
nhiều công trình bảo vệ đất, chống xói mòn cho từng lô thửa có 
chất lượng kém, việc kết hợp giao thông, thuỷ lợi chưa tốt đã dẫn 
đến tình trạng đất bị rửa trôi, bào mòn với tốc độ nhanh chóng. 

Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách quá 
mức cũng là tác động nghiêm trọng cho tài nguyên đất ở Việt 
Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, thuốc bảo vệ thực vật là 
không thể thiếu đê thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất, bảo vệ các 
loại cây trồng. Trong vòng I0 năm trở lại đây, trung bình mỗi 
năm nước ta sử dụng khoảng gần 5.000 tấn chất hữu cơ diệt sâu 
bệnh, chuột và cỏ dại, trị giá khoảng gần 50 triệu USD. Đây là sức 
ép thực sự nặng nề, gây ô nhiễm tài nguyên đất do dư lượng thuốc 
để lại trong đất là rất cao. Đó là chưa kể đến việc nông dân vẫn 
đang tiếp tục sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật mà thế 
giới đã hạn chế hoặc cấm do tỉ lệ độc tố cao, gây ô nhiễm đất, 
nước, không khí và gây hại cho sức khoẻ con người. 

Ngoài ra, việc sử dụng các chất điều khiển sinh trưởng để 
giảm bớt sự thất thoát mùa màng và thuận lợi cho thu hoạch, việc 
sử dụng các công cụ và kĩ thuật hiện dại, mở rộng mạng lưới tưới 
tiêu đều có thể gây thoái hoá và ô nhiễm đất, gây mặn hoá hoặc 
chua phèn, phá huỷ cấu trúc đắt... 

1.3.2. Tác động của hoạt động công nghiệp, phế thải công 
nghiệp và phế thải sinh hoạt 

Các loại chất thải công nghiệp và sinh hoạt thường xuyên 
chứa những yếu tế độc hại ở dạng dung dịch và đạng rắn. Đây là 
nguồn gây ô nhiễm trầm trọng cho đất. Điều đáng lo ngại là các 
phế thải công nghiệp thường làm ô nhiễm đất bởi các hoá chất và 
kim loại nặng. Các ngành công nghiệp dều có nguy cơ gây ô 
nhiễm và suy thoái đất như công nghiệp dệt, luyện kim đen, luyện 
than cốc... 
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Bên cạnh đó, những chất thải rắn sinh hoạt thường có các 
thành phần rất phức tạp, gây ô nhiễm và thoái hoá đất ở mức độ 
nghiêm trọng. Sự ô nhiễm đất xuất hiện là do những cách thức đỗ 
bỏ chất thải sinh hoạt mất vệ sinh hoặc sử dụng phân bắc :ượi hay 
bùn thải sinh hoạt bón trực tiếp cho đất - đặc biệt là ở khu vực 
nông thôn. 


1.3.3. Các nhân tố khác 

Không chỉ chịu ảnh hưởng từ các hoạt động nông nghiệp, 
công nghiệp, các loại chất thải công nghiệp hay chất thải sinh 
hoạt, tài nguyên đất còn chịu ảnh hưởng của rất nhiều các nhân tố 
khác như sự gia tăng dân số, tố độ đô thị hoá.. 

Do quá trình tăng dân số, đổi núi bị khai phá có ý thức và vô ý 
thức, cùng với tỉ lệ rất cao các hộ gia đình chưa định canh, định 
cư, nương rẫy vẫn tiếp tục bị khai phá, tình trạng đất bị xói mòn 
vẫn tiếp tục phát triển, diện tích dất canh tác bị thu hẹp, năng suất 
cây trồng trên đất bị giảm sút. 


Việc xuất hiện các điểm dân cư với việc xây dựng công 
nghiệp, tỗ chức không gian trong đô thị chua tương xứng với các 
tiêu chuẩn sử dụng dất cũng là một trong những nguyên nhân làm 
giảm quỹ đắt, suy thoái đất nghiêm trọng. 

Bên cạnh đó, đất cững còn có thể chịu tác động bởi các tác 
nhân khác nữa như ô nhiễm do nhiệt, ô nhiễm do các tác nhân 
phóng xạ... Khi nhiệt độ trong đất tăng đáng kể sẽ gây ra những 
ảnh hưởng lớn đến hệ vỉ sinh vật trong đất, đến sự phân giải chất 
hữu cơ và trong nhiều trường hợp làm đất chai cứng và mất chất 
dinh dưỡng. Nhiệt độ trong đất tăng còn làm giảm lượng ôxy, mất 
cân bằng ôxy trong nước đất. 

Mặt khác, nguồn ô nhiễm đắt còn có thể bị tạo ra bởi các chất 
thải phóng xạ của các trung tâm khai thác phóng xạ, trung tâm 
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Bên cạnh đó, những chất thải rắn sinh hoạt thường có các 
thành phần rất phức tạp, gây ô nhiễm và thoái hoá đất ở mức độ 
nghiêm trọng. Sự ô nhiễm đất xuất hiện là do những cách thức đồ 
bỏ chất thải sinh hoạt mất vệ sinh hoặc sử dụng phân bắc :ươi hay 
bùn thải sinh hoạt bón trực tiễn cho đá 
nông thôn. 


- đặc biệt là ở khu vực 


1.3.3. Các nhân tố khác 

Không chỉ chịu ảnh hưởng từ các hoạt động nông nghiệp, 
công nghiệp, các loại chất thải công nghiệp hay chất thải sinh 
hoạt, tài nguyên đất còn chịu ảnh hưởng của rất nhiều các nhân tố 
khác như sự gia tăng dân số, tốc độ đô thị hoá.. 

Do quá trình tăng dân số, đổi núi bị khai phá có ý thức và vô ý 
thức, cùng với tỉ lệ rất cao các hộ gia đình chưa định canh, định 
cư, nương rẫy vẫn tiếp tục bị khai phá, tình trạng đất bị xói mòn 
vẫn tiếp tục phát triển, diện tích dất canh tác bị thu hẹp, năng suất 
cây trồng trên đất bị giảm sút. 

Việc xuất hiện các điểm dân cư với việc xây dựng công 
nghiệp, tỗ chức không gian trong đô thị chua tương xứng với các 
tiêu chuẩn sử dụng dất cũng là một trong những nguyên nhân làm 
giảm quỹ đất, suy thoái đất nghiêm trọng. 

Bên cạnh đó, đất cũng còn có thể chịu tác động bởi các tác 
nhân khác nữa như ô nhiễm do nhiệt, ô nhiễm do các tác nhân 
phóng xạ... Khi nhiệt độ trong đất tăng đáng kể sẽ gây ra những 
ảnh hưởng lớn đến hệ vỉ sinh vật trong đất, đến sự phân giải chất 
hữu cơ và trong nhiều trường hợp làm đất chai cứng và mất chất 
dinh dưỡng. Nhiệt độ trong đất tăng còn làm giảm lượng ôxy, mất 
cân bằng ôxy trong nước đất. 

Mặt khác, nguồn ô nhiễm đắt còn có thể bị tạo ra bởi các chất 
thải phóng xạ của các trung tâm khai thác phóng xạ, trung tâm 
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nghiên cứu nguyên tử, các nhà máy điện nguyên tử, các bệnh viện 
dùng chất phóng xạ và những vụ thử vũ khí hạt nhân... Sau mỗi 
vụ thử vũ khí hạt nhân, ngay cả những vùng cách xa trung tâm 
của vụ thử thì chất phóng xạ trong đất cũng tăng lên ít nhất là 10 
lần. Các chất này theo chu trình đỉnh đưỡng sẽ xâm nhập vào cơ 
thể người làm thay đổi cấu trúc tễ bào, gây ra những bệnh về đi 
truyền, bệnh về máu, bệnh ung thư... 

Có thể nói với sự tác động ngày càng mạnh mẽ hơn của con 
người, đất đã và đang bị thoái hoá và ô nhiễm nghiêm trọng. Do 
đó, để bảo vệ, tồn tạo, phục hỗi và bồi bể tài nguyên đất, pháp luật 
Việt Nam đã có nhiều quy định hữu hiệu về vấn đề này. 


IL NỘI DỤNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ KIÊM SOÁT 
SUY THOÁI TÀI NGUYÊN ĐÁT 


Pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát suy 
thoái môi trường đất. Những văn bản quan trọng chứa đựng nội 
dung có liên quan đến việc kiểm soát suy thoái tài nguyên đất bao 
gồm: Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Luật đất đai năm 2013, 
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đăng kí đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử 
dụng và hạn chế sử dụng ở Việt Nam... Luật xử lí vi phạm hành 
chính năm 2012, Nghị định của Chính phủ số 114/2013/NĐ-CP 
ngày 03/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Nghị định của Chính phủ số 
179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường... 

Có thể nói đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà 
thiên nhiên đã tặng cho loài người. Chính vì tính chất này mà 
tẤt cả các nhà nước, bất kể ở giai đoạn lịch sử nào cũng đều tầm 
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cách can thiệp vào các quan hệ đất đai mà trước tiên là quan hệ 
sở hữu để thực hiện các mục tiêu chính trị của mình. Ngày nãy, 
chế độ đó được phát triển thành việc chuyên toàn bộ đất đa: 
thuộc sở hữu toàn dân đo Nhà nước là đại điện chủ sở hữu. Đây 
là sự phản ánh ở mức độ cao nhất tính thống nhất giữa lợi ích 
của Nhà nước, với lợi ích của toàn xã hội và lợi ích lâu đài của 
xử HỘ ; động. Chế dệ sở hữu toàn dân về đất đai được vận 


con người làm SUy thoái tài nguyên đất. Ý thức được điều này, 
Nhà nước ta trong những năm qua dã ban hành nhiều quy dịnh 
nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ cho các chủ thể sử dụng đất, 
như giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng 
ồn định, lâu đài đồng thời dâm bảo những điều kiện cần thiết để 
bảo vệ, bồi bỏ đất đai. Cụ thẻ, Điều 54 Hiến pháp năm 2013 
quy định: “7 chức, cá nhân được Nhà nước gìao đất, cho thuê 
đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được 
chuyển quyên sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo 
quy định của luật. Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hệ”. 
Có thể nói thời gian sử dụng đất là một trong những yếu tố 
quyết định mức độ đầu tư và tâm lí sản xuất của người sử dụng 
đất nhằm giữ gìn, bảo vệ, chống suy thoái đất đồng thời cũng 
tạo cơ sở cho các chính sách cải tạo đất. Với mục đích từng hộ 
gia dình sẽ có trách nhiệm trong việc ứng dụng các tiền bộ khoa 
học kĩ thuật cái tạo đất, làm tăng độ màu mỡ của đất và hiệu 
quả sử đụng dất, áp dụng các biện pháp chống thoái hoá. 
màu, chống suy giám chất lượng đất, Nhà nước đã giao đất đến 
từng hộ gia đình và cá nhân để họ có thế yên tâm đầu tư nâng 
cao chất lượng đất và sử dụng ôn định, lâu đài. Ngoài ra, Nhà 
nước còn ban hành nhiều quy định nhằm kiểm soát suy thoái tài 
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nguyên dắt, với những nội đung cơ bản sau đây: 


2.1. Những quy định pháp luật về các hoạt động làm făng 
khả năng sinh lợi của đất đưới góc độ môi trường 

2.1.1. Việc sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nhằm hạn chế tình 
trạng suy thoái và ô nhiễm tài nguyên đất 

Trong bảo vệ tài nguyên đất, một trong những nguyên tắc sử 
dụng đất đầu tiên được Nhà nước xác định ngay trong khoản 2 
Điều 6 Luật đất đai năm 2013 là sử dụng dất phải đảm bảo “2iế: 
kiệm, có hiệu qua, bảo vệ môi trường và không làm tôn hại đến 
lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh". Không 
những thế, người sử dụng phải thực hiện các biện pháp bảo vệ đất, 
tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tốn hại 
đến lợi ích hợp pháp của các chú thể sử dụng đất có liên quan. 

Bảo vệ môi trường đất là một trong những căn cứ để xây dựng 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm định hướng công tác quản 
lí, sử dụng đất đai trong tương lai. Một trong những vẫn để được 
xác dịnh mang tính nguyên tắc khi lập quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất là phải đảm bảo sử đụng đất tiết kiệm và có hiệu quả, 
khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Đây 
là quy định nhằm đảm bảo việc quản lí và sử dụng đất vừa đem lại 
hiệu quả kinh tế, vừa góp phần vào việc bảo vệ môi trường theo 
quan điểm phát triển bền vững. 

Mặt khác, đất còn được bảo vệ với tư cách là thành phần quan 
trọng của môi trường ngay trong các quy định pháp luật về các 
loại đất cụ thể. Nhà nước không chỉ dừng lại ở các quy định mang 
tính chung chung và nguyên tắc như trước đây mà đã bắt dầu đi 
vào các quy, định chỉ tiết, cụ thể hơn và đặt ra các yêu cầu cao hơn 
đối với nguồn tài nguyên quan trọng này tại Chương 10 Luật đất 
đai năm 2013. 


- Dối với đất chuyên trồng lúa nước, người sử dụng đất có ` 
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thự; phải sử dụng đất đúng quy hoạch. kế hoạch sử dụng đất đã 
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tăng sự bồi tụ dất ven biển cũng như bảo vệ hệ sinh thái, môi 
trường và cảnh quan... 
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xuất kinh doanh, sử dụng trong hoại động khoáng sản, sản xuất 
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tăng sự bồi tụ dất ven biển cũng như bảo vệ hệ sinh thái, môi 
trường và cảnh quan... 

- Đối với các loại đất chuyên đùag: các chủ thể có nhu cầu sử 
dụng đất vào các mục đích chuyên dùng như xây dựng cơ sở sản. 
xuất kinh doanh, sử dụng trong hoại động khoáng sản, sản xuất 
vậ: liệu xây dựng, làm đỗ gốm... đều phải tuân tbủ các quy định 
của pháp luật về việc báo vệ tài nguyên đất. 


- Đối với các loại đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xui 
kiah doanh, các chủ thê cần xây dựng cho phù hợp với quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng dất chỉ tiết, quy boạch xây dựng đô thị, điển 
dân cư nông thôn: đã Suợi t th cũng như các quy định về bảo 


a trang, nghĩa địa, 
trung, xa khu dân cư, thuận iiện cho vi 


hoạcE thành khu tập 
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chôn cất, thăm viếng, đặc biệt là phải hợp vệ sinh và tiết kiệm tài 


- Đối với đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị, xây đựng khu 
chung cư: Dỗi với các loại đất này, các chủ thể sử dụng đất cần 
tuân theo các quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên đất, bảo 
vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh môi trường và theo hướng cảnh 
quan hiện đại. 

Pháp luật kiểm soát suy thoái môi trường đất còn quy định 
việc nhập khẩu các chế phẩm sinh học, các chất độc hại. chất 
phóng xạ. các loài động vật, thực vật, nguồn gen, vi sinh vật có 
liên quan tới bảo vệ môi trường đất phải được sự đồng ý bằng 
văn bản của các cơ quan quản lí nhà nước về môi trường. Quy 
định này hạn chế tới mức tôi đa sự tác động một cách tuỳ tiện 
của các chủ thê sử dụng đất trong khi họ muốn nhập khẩu các 
giống loài lạ, các chất có hại cho tài nguyên đất trong quá trình 
họ tác động vào đất. 


2.1.2. Các hoạt động đầu tư lao động, tiền vốn và áp dụng các 
thành tựu mới vào việc làm tăng hiệu quả sử dụng đất 

Trong bối cảnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường nói 
chung và công tác bảo vệ môi trường đất nói riêng, nhà nước 
luôn muốn thu hút sự đóng góp công sức, trí tuệ, tiền bạc và thời 
gian của nhân dân vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên quan trọng 
này. Điều 9 Luật đất đai năm 2013 quy dịnh Nhà nước có chính 
sách khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư, 
tiền vốn và áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật và các công 
nghệ vào các việc sau đây: 

- Bảo vệ, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của. đất; 

- Khai hoang, phục hoá, lấn biển, dưa diện tích đất trống đồi 
núi trọc, đất có diện tích đất hoang hoá vào sử dụng; 


- Phát triển kết cấu hạ tầng để làm tăng giá trị của đất. 
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chôn cắt, thăm viếng, đặc biệt là phải hợp vệ sinh và tiết kiệm tài 
nguyên đất. 

- Đối với đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị, xây đựng khu 
chung cư: Dối với các loại đất này, các chủ thể sử dụng đất cần 
tuân theo các quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên đất, bảo 
vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh môi trường và theo hướng cảnh 
quan hiện đại. 

Pháp luật kiểm soát suy thoái môi trường đất còn quy định 
việc nhập khẩu các chế phẩm sinh học, các chất độc hại. chất 
phóng xạ. các loài động vật, thực vật, nguồn gen, vi sinh vật có 
liên quan tới bảo vệ môi trường đất phải được sự đồng ý bằng 
văn bản của các cơ quan quản lí nhà nước về môi trường. Quy 
định này hạn chế tới mức tôi đa sự tác động một cách tuỳ tiện 
của các chủ thê sử dụng đất trong khi họ muốn nhập khẩu các 
giống loài lạ, các chất có hại cho tài nguyên đất trong quá trình 
họ tác động vào đất. 

2.1.2. Các hoạt động đầu tư lao động, tiền vốn và áp dụng các 
thành tựu mới vào việc làm tăng hiệu qua sư dụng đất 

Trong bối cảnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường nói 
chung và công tác bảo vệ môi trường đất nói riêng, nhà nước 
luôn muốn thu hút sự đóng góp công sức, trí tuệ, tiền bạc và thời 
gian của nhân dân vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên quan trọng 
này. Điều 9 Luật đất đai năm 2013 quy định Nhà nước có chính 
sách khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư, 
tiền vốn và áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật và các công 
nghệ vào các việc sau đây: 

- Bảo vệ, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của. đất; 

- Khai hoang, phục hoá, lấn biển, dưa diện tích đất trống đồi 
núi trọc, đất có diện tích đất hoang hoá vào sử dụng; 


- Phát triển kết cấu hạ tầng để làm tăng giá trị của đất. 
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Một trong những đảm bảo quan trọng cho người sử dụng đất 
là việc nhà nước có chính sách tạo diều kiện cho những người trực 
tiếp sản xuất nông nghiệp, tâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm 
muối có đất để sản xuất. Mặt khác, nhà nước có chính sách ưu dãi 
đầu tư, đào tạo nghề, phát triển ngành nghề, tạo việc làm cho lao 
động ở nông thôn phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu sử 
dụng đất và chuyên đối cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công 
nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước. Đám bảo này làm cho các chủ 
thể sử dụng đất có thể yên tâm đầu tư lao động, tiền vốn và áp 
dụng các thành tựu mới vào việc làm tăng hiệu quả sử dụng đất. 


Nhà nước cũng khuyến khích các chủ thẻ đầu tư nghiên cứu, 
sản xuất, kinh đoanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn 
gốc sinh học ít gây độc hại cho đất và các biện pháp phòng trừ 
tông hợp. 

Luật đất đai năm 2013 còn ban hành quy định về việc giao đất 
mà không thu tiền sử dụng dất. Ban hành quy định này, Nhà nước 
cũng nhằm khuyến khích các chủ thể có thể yên tâm đầu tư vào 
các hoạt động có lợi cho đất. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp lao 
động nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thuỷ sản; các 
chủ thể sử đụng đất để trồng rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng... 
đều không phải nộp tiền sử đụng đất. 


2.13. Việc bảo vệ, cải tạo đất trong khi tiễn hành các hoạt 
động trên đất, phục hồi khi có suy thoái và ô nhiễm đất xảy ra 

Có rất nhiều các chủ thể đã và đang tiến hành các hoạt động 
trên đất. Những hoạt động này thường để lại những hậu quả 
không tốt đối với tài nguyên dắt. Do dó, Nhà nước luôn khuyến 
khích các tổ chức cá nhân, các hộ gia đình tiến hành mọi biện 
pháp có thể để làm tăng khả năng sinh lợi trên đất nhưng đồng 
thời cũng phải chú ý áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ, cải tạo 
đất khi tiến hành các hoạt động của mình. 


Một trong những đảm bảo quan trọng cho người sử dụng đất 
là việc nhà nước có chính sách tạo diễu kiện cho những người trực 
sản xuất nông nghiệp. tâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm 
muối có đất để sản xuất. Mặt khác, nhà nước có chính sách ưu dãi 
đầu tư, đào tạo nghề, phát triển ngành nghề, tạo việc làm cho lao 
động ở nông thôn phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu sử 
dụng đất và chuyên đối cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công 
nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước. Đám bảo này làm cho các chủ 
thể sử dụng đất có thể yên tâm đầu tư lao động, tiền vốn và áp 
dụng các thành tựu mới vào việc làm tăng hiệu quả sử dụng đất. 

Nhà nước cũng khuyến khích các chủ thể đầu tư nghiên cứu, 
sản xuất, kinh đoanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn 
gốc sinh học ít gây dộc hại cho đất và các biện pháp phòng trừ 
tổng hợp. 

Luật đất đai năm 2013 còn ban hành quy định về việc giao đất 
mà không thu tiền sử dụng dất. Ban hành quy định này, Nhà nước 
cũng nhằm khuyến khích các chủ thể có thể yên tâm đầu tư vào 
các hoạt động có lợi cho đất. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp lao 
động nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thuỷ sản; các 
chủ thể sử đụng đất để trồng rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng... 
đều không phải nộp tiền sử đụng đất. 


2.1.3. Việc bảo vệ, cải tạo đất trong khả tiển hành các hoạt 
động trên đất, phục hồi khi có suy thoái và ô nhiềm đất xảy ra 

Có rất nhiều các chủ thể đã và đang tiến hành các hoạt động 
trên đất. Những hoạt động này thường đề lại những hậu quả 
không tốt đối với tài nguyên dắt. Do dó, Nhà nước luôn khuyến 
khích các tổ chức cá nhân, các hộ gia đình tiến hành mọi biện 
pháp có thể để làm tăng khả năng sinh lợi trên đất nhưng đồng 
thời cũng phải chú ý áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ, cải tạo 
đất khi tiến hành các hoạt động của mình. 


Nhà nước cũng khuyến khích, hỗ trợ phát triển canh tác nông 
nghiệp hữu cơ bền vững, sản xuất và sử dụng các loại phân bón 
hữu cơ, các loại thuốc bảo vệ thực vật thân môi trường - đặc biệt 
là tài nguyên đất. 

Các nguồn tài nguyên nói chung và đất nói riêng cần phải 
được điều tra, đánh giá trữ lượng, khả năng tái sinh, giá trị kinh tế 
của đất để làm căn cứ lập quy hoạch sử dụng cũng như mức độ 
giới hạn cho phép khai thác tài nguyên đất. 

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành các hoạt động trên đất, 
nếu xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường đất, suy thoái nguồn tài 
nguyên đất, các tô chức cá nhân cũng cần phải khắc phục. Nhà 
nước sẽ có trách nhiệm khắc phục suy thoái môi trường đất ở các 
vùng đất do thiên tai hoặc các nguyên nhân không rõ nguồn gốc 
gây ra. Nếu để tình trạng suy thoái môi trường dất xảy ra, các tổ 
chức cá nhân cần áp dụng các biện pháp sau đây: 

Thứ nhất, cần xác dịnh các nguyên nhân gây suy thoái và có 
biện pháp hạn chế hoặc loại bỏ nguyên nhân chính. Đây là biện 
pháp quan trọng cân phải được thực hiện trước tiên nhằm loại bỏ 
những nguyên nhân đã và dang làm xấu đi tình trạng của tài 
nguyên đất, 

Thứ hai, phải thực hiện ngay các biện pháp cải tạo đất, làm 
tăng độ màu mỡ của đất và các biện pháp khác để phục hồi môi 
trường đất. Tổ chức cá nhân gây ô nhiễm và suy thoái tài nguyên 
đất phải bồi thường thiệt hại và phải chịu mọi chỉ phí khắc phục 
môi trường. Các tổ chức cá nhân khắc phục ô nhiễm, suy thoái và 
cải tạo môi trường đất không phải do lỗi của mình thì kinh phí 
được lấy từ các khoản đóng góp, bồi thường của các tổ chức cá 
nhân gây ra; các khoản thu phí bảo vệ môi trường; từ Quỹ bảo vệ 
môi trường Việt Nam, Quỹ bảo vệ môi trường ngành, địa phương 
nơi phải khắc phục, cải tạo. 
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Nhà nước cũng khuyến khích, hỗ trợ phát triển canh tác nông 
nghiệp hữu cơ bền vững, sản xuất và sử dụng các loại phân bón 
hữu cơ, các loại thuốc bảo vệ thực vật thân môi trường - đặc biệt 
là tài nguyên đất. 

Các nguồn tài nguyên nói chung và đất nói riêng cần phải 
được điều tra, đánh giá trữ lượng, khả năng tái sinh, giá trị kinh tế 
của đất để làm căn cứ lập quy hoạch sử dụng cũng như mức độ 
giới hạn cho phép khai thác tài nguyên đất. 

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành các hoạt động trên đất, 
nếu xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường đất, suy thoái nguồn tài 
nguyên đất, các tô chức cá nhân cũng cần phải khắc phục. Nhà 
nước sẽ có trách nhiệm khắc phục suy thoái môi trường đất ở các 
vùng đất do thiên tai hoặc các nguyên nhân không rõ nguồn gốc 
gây ra. Nếu để tình trạng suy thoái môi trường dất xảy ra, các tổ 
chức cá nhân cần áp dụng các biện pháp sau đây: 

Thủ nhất, cần xác dịnh các nguyên nhân gây suy thoái và có 
biện pháp hạn chế hoặc loại bỏ nguyên nhân chính. Đây là biện 
pháp quan trọng cân phải được thực hiện trước tiên nhằm loại bỏ 
những nguyên nhân đã và dang làm xấu đi tình trạng của tài 
nguyên đất, 

Thứ hai, phải thực hiện ngay các biện pháp cải tạo đất, làm 
tăng độ màu mỡ của đất và các biện pháp khác để phục hồi môi 
trường đất. Tổ chức cá nhân gây ô nhiễm và suy thoái tài nguyên 
đất phải bồi thường thiệt hại và phải chịu mọi chỉ phí khắc phục 
môi trường. Các tổ chức cá nhân khắc phục ô nhiễm, suy thoái và 
cải tạo môi trường đất không phải do lỗi của mình thì kinh phí 
được lấy từ các khoản đóng góp, bồi thường của các tổ chức cá 
nhân gây ra; các khoản thu phí bảo vệ môi trường; từ Quỹ bảo vệ 
môi trường Việt Nam, Quỹ bảo vệ môi trường ngành, địa phương 
nơi phải khắc phục, cải tạo. 
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Đôi với tài nguyên đất nói tiêng vị 
nói chưng, mức 


các nguồn tài nguyên khác 
suy thoái và ô nhiễm có thê được chia thành 3 

cấp độ là đặc biệt nghiêm trọng; nghiêm trọng; và đã bị ô nhiễm, 
suy thoái. Trên cơ sở sự phân chia thành 3 e ấp độ này, các tổ 
chức cá nhân cũng như các cơ quan nhà nước có thắm quyển có 
thể ấp dụng các phương pháp phục hồi môi trường đất phù hợp 
và hiệu quả nhất, 


Đề phục bồi được tình trạng ô nhiễm và suy thoái tài nguyên 
đất, các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương 
cần có trách nh ậm đưa tin định kì hàng tháng về các khu vực đã 
xác định bị ô nhiễm, suy thoái nghiêm trọng tại địa phương đó 
hoặc trong cả nước, tìm ra các nguyên nhân chính gây nên tình 
trạng ô nhiễm và suy thoái đó để có các biện pháp phù hợp. 

Không chỉ có chính sách đối với các hoạt động làm tăng khả 
năng sinh lợi của đất, Nhà nước còn quy định các hành vi bị 
nghiêm cắm khi tiến hành các hoạt động trên đất. 


2.2. Pháp luật xác định các hành vi bị nghiêm cấm trong 
khi tiến hành các hoạt động trên đất 

Có rất nhiều các hoạt động của các chủ thể đã và đang làm tổn 
hại tài nguyên đất như các hoạt động nông nghiệp, hoạt động công 
nghiệp ' hay các hoạt động khác. Đo đó, để bảo vệ tài nguyên cũng, 
atu* Kiểm soát suy thoái và ö nhiễm đất, nhà nước đã ban hành 
nhiều quy định về việc nghiêm cấm các chủ thể tiến hành các 
hành vi gây ô nhiễm và thoái hoá đất. 


- Đôi với cá 


$p: Các hoạt động ông 
lang để đại những hậu quả rất aãng nề cho 
tài nguyên đất. Việc sử dụng các chế phẩm vi sinh quá tiêu chuẩn 
cho phép nhiều lần ở hầu khắp các địa phương trong cả nước đã 
để lại đư lượng hoá chất bảo vệ thực vật Trong đất làm đất bị ô 
nhiễm nghiêm trọng. Mặt khác, do nhu cầu ngày càng tăng của 


nghiệp hiện ray 
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Đôi với tài nguyên đất nói tiêng và các nguồn tài nguyên khác 
nói chung, mức độ suy thoái và ô nhiễm có thể dược chia thành 3 
cấp độ là đặc biệt nghiêm trọng; nghiêm trọng; và đã bị ô nhiễm, 
suy thoái. Trên cơ sở sự phân chia thành 3 3 cấp độ này, các tổ 
chức cá nhân cũng như các cơ quan nhà nước có thắm quyển có 
thể ấp dụng các phương pháp phục hồi môi trường đất phù hợp 
và hiệu quả nhất, 


Đề phục bồi được tình trạng ö nhiễm và suy thoái tài nguyên 
đất, các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương 
cần có trách nhiệm đưa tin định kì hàng tháng về các khu vực đã 
xác định bị ô nhiễm, suy thoái nghiêm trọng tại địa phương dó 
hoặc trong cả nước, tÌm ra các nguyên nhân chính gây nên tình 
trạng ô nhiễm và suy thoái đó để có các biện pháp phù hợp. 

Không chỉ có chính sách đối với các hoạt động làm tăng khả 


năng sinh lợi của đất, Nhà nước còn quy định các hành vi bị 
nghiêm cắm khi tiến hành các hoạt động trên đất. 


2.2. Pháp luật xác định các hành vi bị nghiêm cấm trong 
khi tiến hành các hoạt động trên đất 

Có rất nhiều các hoạt động của các chủ thể đã và đang làm tổn 
hại tài nguyên đất như các hoạt động nông nghiệp, hoạt động công 
nghiệp hay các hoạt động khác. Do đó, để bảo VỆ tài nguyên cũng 
ẳm soát suy thoái và ö nhiễm đất, nhà nước đã ban hành 
nhiều quy : m các chủ thẻ tiễn hành các 


hành vi gây ô nhiễm và thoái hoá đất. 


- Đối với 
nghiệp hiện ray đi 


hoạt động nông nị 


ệp: Các hoạt động ông 
đang để lại những hậu quả rất aặng nề cho 
tài nguyên đất. Việc sử dụng các chế phẩm vi sinh quá tiêu chuẩn 
cho phép nhiều lần ở hầu khắp các địa phương trong cả nước đã 
để lại đư lượng hoá chất bảo vệ thực vật rong đất làm đất bị ô 
nhiễm nghiêm trọng. Mặt khác, do nhu cầu ngày càng tăng của 
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con người về các sản phẩm nông nghiệp dẫn đến tình trạng thâm 
canh, tăng vụ quá nhiều làm cho đất bị bạc màu liên tục và không 
thể tái tạo độ màu mỡ được, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng 
cây trồng và gây suy thoái đất. Do đó, pháp luật đã có rất nhiều 
quy dịnh nhằm hạn chế sự tác động quá mạnh mẽ của con người, 
đặc biệt là trong nông nghiệp, vào. nguồn tài nguyên này như hạn 
chế sử đụng phân bón hoá học, các loại hoá chất, thuốc báo vệ 
thực vật trong canh tác nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường đất, 
nước, làm thoái hoá, biến chất, bạc màu đất, làm suy thoái đa 
đạng sinh học nông nghiệp... 

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 (như tại Điều 13) 
còn nghiêm cắm việc sử dụng những biện pháp bảo vệ thực vật có 
khả năng gây nguy hiểm cho người, cho sinh vật có ích, huỷ hoại 
môi trường đất và các hệ sinh thái: nghiêm cẩm việc đưa những 
sản phẩm có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá giới hạn cho 
phép vào buôn bán, sử dụng gây hại cho tài nguyên đất. 

- Đối với các hoạt động công nghiệp: Không được hoặc hạn 
chế phát triển mới các ngành công nghiệp tiềm ẳn nguy cơ có hại 
dối với môi trường đất, các ngành công nghiệp hoạt động kém 
hiệu quả, làm phát sinh nhiều chất thải, gây nguy hại, thoái hoá và 
ô nhiễm dất. 

- Đối với các hoạt động khác: Nhà nước nghiêm cấm hành vi 
lấn chiếm đất đai, không sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng 
mục đích, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được 
công bố. Những hành vi này đều tiềm ẫn nguy cơ gây ô nhiễm và 
suy thoái đất, 

Đặc biệt, pháp luật về đất nói riêng và bảo vệ môi trường 


nói chung đều quy định việc nghiêm cắm mọi hành vì làm huỷ 


ái 
nhiễm đất: làm mắt hoặc làm giảm khả năng sử dụng đất theo 


mục đích đã dược xác định, Mọi hành vi cổ ý huỷ hoại đất - nêu 


hoại dất. Huý hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, gây ô 
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con người về các sản phẩm nông nghiệp dẫn đến tình trạng thâm 
canh, tăng vụ quá nhiều làm cho đất bị bạc màu liên tục và không 
thể tái tạo độ màu mỡ được, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng 
cây trồng và gây suy thoái đất. Do đó, pháp luật đã có rất nhiều 
quy dịnh nhằm hạn chế sự tác động quá mạnh mẽ của con người, 
đặc biệt là trong nông nghiệp, vào. nguồn tài nguyên này như hạn 
chế sử đụng phân bón hoá học, các loại hoá chất, thuốc báo vệ 
thực vật trong canh tác nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường đất, 
nước, làm thoái hoá, biến chất, bạc màu đất, làm suy thoái đa 
đạng sinh học nông nghiệp... 

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 (như tại Điều 13) 
còn nghiêm cắm việc sử dụng những biện pháp bảo vệ thực vật có 
khả năng gây nguy hiểm cho người, cho sinh vật có ích, huỷ hoại 
môi trường đất và các hệ sinh thái; nghiêm cẩm việc đưa những 
sản phẩm có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá giới hạn cho 
phép vào buôn bán, sử dụng gây hại cho tài nguyên đất. 

- Đối với các hoạt động công nghiệp: Không được hoặc hạn 
chế phát triển mới các ngành công nghiệp tiềm ẳn nguy cơ có hại 
dối với môi trường đất, các ngành công nghiệp hoạt động kém 
hiệu quả, làm phát sinh nhiều chất thải, gây nguy hại, thoái hoá và 
ô nhiễm dất. 

- Đối với các hoạt động khác: Nhà nước nghiêm cấm hành vi 
lấn chiếm đất đai, không sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng 
mục đích, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được 
công bố. Những hành vi này đều tiềm ẫn nguy cơ gây ô nhiễm và 
suy thoái đất, 

Đặc biệt, pháp luật về đất nói riêng và bảo vệ môi trường 
nói chung đều quy định việc nghiêm cắm mọi hành vì làm huỷ 
hoại đất. Huỷ hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, gây ô 
nhiễm đất; làm mắt hoặc làm giảm khả năng sử dụng đất theo 
mục đích đã dược xác định, Mọi hành vi cổ ý huỷ hoại đất - nêu 
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là người được nhà nước giao đất - đều sẽ bị thu hồi đất theo quy 
định của pháp luật. 

Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014, các tổ 
chức, cá nhân không được phép chôn lấp, thải vào đất các chất 


nhớ 
độc, chât phóng xạ, chất thải và chãi 


uy hại khác chưa được xử 
lí để đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép (khoản 4, 5 Điều 7). Nhà 
nước cũng nghiêm cắm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt 
quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của người có thẩm quyền 
dễ làm trái các quy định về quản lí và bảo vệ tài nguyên đất. 


Trong trường hợp Nhà nước đã giao đất cho các chủ thể sử 
dụng đất nhưng họ không sử dụng trong tbời hạn 12 tháng liền 
(đối với đất trồng cây hàng năm), 18 tháng liền (đối với đất trồng 
cây lâu năm), 24 tháng liền (đối với đất trồng rừng) thì đất đó có 
thể bị thu hồi. Đây là những trường hợp giao đất cho các chủ thể 
sử đụng vào các mục đích bảo vệ tài nguyên đất, tăng độ che phủ 
cho đất nhưng nếu trong thời gian dài mà các chủ thế không tiến 
hành hoạt động theo phương án đã được duyệt thì đều phải chịu 
trách nhiệm trước nhà nước. Quy định này nhằm buộc các chủ thể 
phải có trách nhiệm bồi bế, tôn tạo và phát triển tài nguyên đất. 


2.3. Những quy định liên quan tới việc sử dụng các loại 
hoá chất và chế phẩm vi sinh trên đất 

Hoá chất và chế phẩm vi sinh hiện nay đang được sử dụng 
Tông rãi, thiểu SỤ kiểm soát chặt chẽ từ phía nhà nước. Tình trạng 
lạm dụng thuốc để tăng năng suất, đẹp mẫu mã sản phẩm đã dẫn 
dến hậu quả là ngộ độc thức ăn, dễ lại những hậu quả tiềm tàng 
cho đất, nước, không khí... Mặt khác, trong quá trình tiêu hủy các 
loại chất này phải sử dụng các chất như CO;, NO¿... mà khi tập 
trung với hàm lượng cao sẽ ảnh hưởng đến sự thay đối của thành 
phần các chất có trong môi trường đất. Việc sử dụng các loại hoá 
chất và chế phẩm vi sinh trên đất phải tuân thủ theo các quy định 


là người được nhà nước giao đất - đều sẽ bị thu hồi đất theo quy 
định của pháp luật. 

Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014, các tổ 
chức, cá nhân không được phép chôn lấp, thải vào đất các chất 
độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác chưa được 
lí để đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép (khoản 4, 5 Điều 7). Nhà 
nước cũng nghiêm cắm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt 
quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của người có thẩm quyền 
dễ làm trái các quy định về quản lí và bảo vệ tài nguyên đất. 


Trong trường hợp Nhà nước đã giao đất cho các chủ thể sử 
dụng đất nhưng họ không sử dụng trong tbời hạn 12 tháng liền 
(đối với đất trồng cây hàng năm), 18 tháng liền (đối với đất trồng. 
cây lâu năm), 24 tháng liền (đối với đất trồng rừng) thì đất đó có 
thể bị thu hồi. Đây là những trường hợp giao đất cho các chủ thể 
sử đụng vào các mục đích bảo vệ tài nguyên đất, tăng độ che phủ 
cho đất nhưng nếu trong thời gian dài mà các chủ thế không tiến 
hành hoạt động theo phương án đã được duyệt thì đều phải chịu 
trách nhiệm trước nhà nước. Quy định này nhằm buộc các chủ thể 
phải có trách nhiệm bồi bế, tôn tạo và phát triển tài nguyên đất. 


2.3. Những quy định liên quan tới việc sử dụng các loại 
hoá chất và chế phẩm vi sinh trên đất 

Hoá chất và chế phẩm vi sinh hiện nay đang được sử dụng 
Tông rãi, thiểu sự kiểm soát chặt chẽ từ phía nhà nước. Tình trạng 
lạm dụng thuốc để tăng năng suất, đẹp mẫu mã sản phẩm đã dẫn 
dến hậu quả là ngộ độc thức ăn, dễ lại những hậu quả tiềm tàng 
cho đất, nước, không khí... Mặt khác, trong quá trình tiêu hủy các 
loại chất này phải sử dụng các chất như CO;, NO¿... mà khi tập 
trung với hàm lượng cao sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi của thành 
phần các chất có trong môi trường đất. Việc sử dụng các loại hoá 
chất và chế phẩm vi sinh trên đất phải tuân thủ theo các quy định 


của pháp luật, theo các nguyên tắc phòng là chính, phát hiện, diệt 
trừ phải kịp thời, triệt để; bảo đảm hiệu quả phòng, trừ sinh vật 
gây hại, an toàn sức khoẻ cho người; hạn chế ô nhiễm môi trường, 
đất và giữ gìn cân bằng hệ sinh thái. 

Đối với những loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, 
ngay khi phát hiện thây chúng có nguy cơ gây hại cho môi trường 
thì cũng cần phải khảo nghiệm lại từ đầu như một loại thuốc bảo 
vệ thực vật mới. Việc sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, dự 
trữ, bảo quân, vận chuyển, buôn bán, sử dụng và tiêu huỷ thuốc 
bảo vệ thực vật phải bảo đảm an toàn cho người, cây trồng, vật 
nuôi và cho môi trường đất. 

Đặc biệt, chúng ta cũng đã ban hành danh mục thuốc bảo vệ 
thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cắm sử dụng ở Việt 
Nam qua từng giai đoạn. Trên cơ sở những danh mục này, các tổ 
chức cá nhân muốn sử dụng các loại hoá chất bảo vệ thực vật phải 
nắm rõ loại nào được sử dụng. loại nào không được sử dụng hay 
muốn sử dụng chúng thì phải tuân theo những điều kiện cụ thể... 
Các loại chất gây hại cho tài nguyên đất như Methyl Bromide 
cũng năm trong danh mục các loại chất cắm sử dụng, 

Việc sử dụng các loại hoá chất và chế phẩm vi sinh trên đất 
được pháp luật quy định rất cụ thể và chỉ tiết. Các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lí nhà nước về 
vấn để này tại Điều 7, Điều 8 Luật bảo vệ và kiêm dịch thực vật 
năm 2013 như sau: 

Chính phủ thống nhất quản lí nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật trong phạm vi cả nước. Bộ nông nghiệp và phát triển 
nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thục hiện quản lí nhà 
nước về bảo vệ và kiểm địch thực vật trên phạm vi cả nước. Bên 
cạnh đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản 
1í nhà nước về bảo vệ và kiểm địch thực vật. Uỷ ban nhân dâu các 
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của pháp luật, theo các nguyên tắc phòng là chính, phát hiện, diệt 
trừ phải kịp thời, triệt để; bảo đảm hiệu quả phòng, trừ sinh vật 
gây hại, an toàn sức khoẻ cho người: hạn chế ô nhiễm môi trường, 
đất và giữ gìn cân bằng hệ sinh thái. 

Đối với những loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, 
ngay khi phát hiện thây chúng có nguy cơ gây hại cho môi trường 
thì cũng cần phải khảo nghiệm lại từ đầu như một loại thuốc bảo 
vệ thực vật mới. Việc sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, dự 
trữ, bảo quân, vận chuyển, buôn bán, sử dụng và tiêu huỷ thuốc 
bảo vệ thực vật phải bảo đảm an toàn cho người, cây trồng, vật 
nuôi và cho môi trường đất. 

Đặc biệt, chúng ta cũng đã ban hành danh mục thuốc bảo vệ 
thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cắm sử dụng ở Việt 
Nam qua từng giai đoạn. Trên cơ sở những danh mục này, các tổ 
chức cá nhân muốn sử dụng các loại hoá chất bảo vệ thực vật phải 
nắm rõ loại nào được sử dụng. loại nào không được sử dụng hay 
muốn sử dụng chúng thì phải tuân theo những điều kiện cụ thể... 
Các loại chất gây hại cho tài nguyên đất như Methyl Bromide 
cũng nằm trong danh mục các loại chất cắm sử dụng. 

Việc sử dụng các loại hoá chất và chế phẩm vi sinh trên đất 
được pháp luật quy định rất cụ thể và chỉ tiết. Các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lí nhà nước về 
vấn để này tại Điều 7, Điều 8 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 
năm 2013 như sau: 

Chính phủ thống nhất quản lí nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật trong phạm vi cả nước. Bộ nông nghiệp và phát triển 
nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thục hiện quản lí nhà 
nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên phạm vi cả nước. Bên 
cạnh đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản 
1í nhà nước về bảo vệ và kiểm địch thực vật. Uỷ ban nhân dâu các 
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tệc quán lý nhà nước và chỉ dạo boạt động bảo vệ 
vật kết hợp với hoạt động khuyến Tiông trong 


21ƯGng tlteo sự phân cấp của Chính phủ. 


, quản lí nhà nước về việc sử dụng cấc loại hoá chất 
và chế phẩm vị sinh trên đất còn có lực THệng thanh tra về la vệ 
và kiếm địch thực vật. Ì 


gây -hại tài nguyên thức 3 Vật, kiêm ¡dịch thức vật, quản lí thuốc bảo 
vệ thực vật và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các 
bành vì vi phạm pháp luật về bảo vệ và kiểm địch thực vật, phòng, 
trừ các tác hại đối với tài nguyên đất, 


2.4. Các eø quan quản lí nhà nước về kiểm soát suy thoái 
tài nguyên đất 

Hệ thống các cơ quan quản lí nhà nước về đất đai được thành 
lập thống nhất từ trung ương đến cơ sở. Hệ thống các cơ quan này 
cũng thực hiện chức năng kiểm soát suy thoái tài nguyên đất. 

Các cơ quan có thẫm quyền chung về kiểm soát Ã thoái tài 
nguyên đất bao gềm Chính phủ và uỷ ban nhân dân các cấp. 

Chính phủ thống nhất việc quản lí chung về đất đai và kiểm 
soát suy thoái tài nguyên dất trong phạm vi cả nước. Chính phủ sẽ 
quyết định chính sách cụ thể về bảo vệ, cải thiện và giữ gìn môi 
trường đất; chỉ đạo tập trung giải quyết tình trạng suy thoái môi 
trường đất ở các khu vực trọng điểm; kiểm soát ô nhiễm, ứng cứu 
và khắc ohục sự cố môi trường đất. 


Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm quản lí nhà nước về 
đất đại trong phạm vi địa phương. Uỷ ban nhân dân các cấp sẽ 
quyết định việc thực hiện các chính sách về bảo vệ, cải thiện tài 
nguyên đất của các cơ quan cấp trên, khắc phục sự cô môi trường. 
đất trong phạm vi địa phương. 
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động bảo vệ 
š khuyên nông trong 
phạrn vì địa phương theo sự phân cấp của Chính phủ. 

Ngoài ra, quán lí nhà nước về việc sử dụng cấc loại hoá chất 
và chệ phẩm vị sinh trên đất còn có lực Mu thanh tra về Đa vệ 
và kiếm địch thực vật. 3) 
Thanh tra chuyên ngà 


thanh tra v ñ pháp luật về phòng, trừ sinh 
gây "hại tài nguyên thực vật, kiểm dịch thực vật, quản lí thuốc bảo 
vệ thực vật và kiến nghị iện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các 
hành vỉ vi phạm pháp luật về bảo vệ và kiểm địch thực vật, phòng, 
trừ các tác hại đối với tài nguyên đất, 


2.4. Các eø quan quản lí nhà nước về kiểm soát suy thoái 
tài nguyên đất 

Hệ thống các cơ quan quản lí nhà nước về đất dai được thành 
lập thống nhất từ trung ương đến cơ sở. Hệ thống các cơ quan này 
cũng thực hiện chức năng kiểm soát suy thoái tài nguyên đất. 

Các cơ quan có thẫm quyền chung về kiểm soát bÃ thoái tài 
nguyên đất bao gồm Chính phủ và uỷ ban nhân dân các cấp. 

Chính phủ thống nhất việc quản lí chung về đất đai và kiểm 
soát suy thoái tài nguyên dất trong phạm vi cả nước. Chính phủ sẽ 
quyết định chính sách cụ thể về bảo vệ, cải thiện và giữ gìn môi 
trường đất; chỉ đạo tập trung giải quyết tình trạng suy thoái môi 
trường đất ở các khu vực trọng điểm; kiểm soát ô nhiễm, ứng cửu 
và khắc ohục sự cố môi trường đất. 


Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm quản lí nhà nước về 
đất đại trong phạm vi địa phương. Uỷ ban nhân dân các cấp sẽ 
quyết định việc thực hiện các chính sách về bảo vệ, cải thiện tài 
nguyên đất của các cơ quan cấp trên, khắc phục sự cỗ môi trường. 
đất trong phạm vi địa phương. 
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Chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phát hiện, 
ngăn chặn và xử lí kịp thời những vi phạm phấp luật về bảo vệ và 
cải tạo đất, kiểm soát suy thoái tài nguyên đất tại dịa phương. 

Các cơ quan có thâm quyền chuyên môn bao gồm: 

- Bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm 
trước Chính phủ trong việc thực hiện chức năng quản lí nhà nước 
về tài nguyên đất ở trung ương, trình Chính phủ các dự án luật, 
pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác về bảo vệ tài 
nguyên đất; chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra 
về tài nguyên đất trong phạm vì cả nước. Bộ tài nguyên và môi 
trường thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 
nại tố cáo, chống tiêu cực và xử lí các vi phạm pháp luật về bảo 
vệ tài nguyên đất trong cả nước, thực biện việc hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực bảo vệ và cải tạo tài nguyên đất, tổ chức và chỉ đạo 
thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa 
học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên đất... 

- Tổng cục quản lí đất đai Bộ tài nguyên và môi trường. Đây 
là cơ quan giúp Bộ tài nguyên và môi trường thực hiện chức năng 
quản lí nhà nước về chuyên môn đối với tài nguyên đất trong 
phạm vi cả nước. 

- Sở tài nguyên và môi trường là cơ quan quản lí nhà nước về 
tài nguyên đất ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các bộ ngành 
khác có liên quan như Bộ công an, Bộ quốc phòng... và các cơ 
quan khác chịu trách nhiệm phối hợp cùng Bộ tài nguyên và môi 
trường thực hiện chức năng chuyên môn về kiểm soát suy thoái 
tài nguyên đất. 

- Liên quan đến kiểm soát suy thoái tài nguyên đất, thực hiện 
chức năng thanh tra về bảo vệ và cải tạo đất, thanh tra kiểm tra 
những vi phạm pháp luật về tài nguyên đất còn có lực lượng thanh 
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Chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phát hiện, 
ngăn chặn và xử lí kịp thời những vi phạm phấp luật về bảo vệ và 
cải tạo đất, kiểm soát suy thoái tài nguyên đất tại dịa phương. 

Các cơ quan có thâm quyền chuyên môn bao gồm: 

- Bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm 
trước Chính phủ trong việc thực hiện chức năng quản lí nhà nước 
về tài nguyên đất ở trung ương, trình Chính phủ các dự án luật, 
pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác về bảo vệ tài 
nguyên đất; chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra 
về tài nguyên đất trong phạm vì cả nước. Bộ tài nguyên và môi 
trường thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 
nại tố cáo, chống tiêu cực và xử lí các vi phạm pháp luật về bảo 
vệ tài nguyên đất trong cả nước, thực biện việc hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực bảo vệ và cải tạo tài nguyên đất, tổ chức và chỉ đạo 
thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa 
học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên đất... 

- Tổng cục quản lí đất đai Bộ tài nguyên và môi trường. Đây 
là cơ quan giúp Bộ tài nguyên và môi trường thực hiện chức năng 
quản lí nhà nước về chuyên môn đối với tài nguyên đất trong 
phạm vi cả nước. 

- Sở tài nguyên và môi trường là cơ quan quản lí nhà nước về 
tài nguyên đất ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các bộ ngành 
khác có liên quan như Bộ công an, Bộ quốc phòng... và các cơ 
quan khác chịu trách nhiệm phối hợp cùng Bộ tài nguyên và môi 
trường thực hiện chức năng chuyên môn về kiểm soát suy thoái 
tài nguyên đất. 

- Liên quan đến kiểm soát suy thoái tài nguyên đất, thực hiện 
chức năng thanh tra về bảo vệ và cải tạo đất, thanh tra kiểm tra 
những vi phạm pháp luật về tài nguyên đất còn có lực lượng thanh 
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tra đất đại. Đây là tổ chức thanh tra chuyên ngành về tài nguyên tra đất đai. Đây là tổ chức thanh tra chuyên ngành về tài nguyên 


đất. Thanh tra về tài nguyên đất được tổ chức thống nhất trong cả đất. Thanh tra về tài nguyên đất được tổ chức thống nhất trong cả 
nước, thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và nước, thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và 
cải tạo tài nguyên đất của người sử dụng đất và các chủ thể khác. cải tạo tài nguyên đất của người sử dụng đất và các chủ thể khác. 

TH, XỬ LÍ VÌ PHAM PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT TH, XỬ LÍ VI PHẠM PHÁP LUẬT VẺ TÀI NGUYÊN ĐẤT 

3.1. Những hành vi ví phạm pháp luật chủ yếu về bảo vệ 3.1. Những hành vi vi phạm pháp luật chủ yếu về bảo vệ 
tài nguyên đất tài nguyên đất 

Trên thực tế, các hành vi vi phạm pháp luật về kiểm soát suy thoái Trên thực tế, các hành vi vi phạm pháp luật về kiểm soát suy thoái 
tài nguyênn đất thường điển ra dưới các dạng chủ yếu sau đây: tài nguyênn đất thường điễn ra dưới các dạng chủ yếu sau đây: 

- Chôn vùi, thải vào đát các chất thải, chất độc hại, chất thải phóng - Chôn vùi, thải vào đát các chất thải, chất độc hại, chất thải phóng 
xạ chưa qua xử lí đạt tiêu chuẩn cho phép vào tài nguyên đất; xạ chưa qua xử lí đạt tiêu chuẩn cho phép vào tài nguyên đất; 

- Sử dụng các chế phẩm vi sinh, sử dụng phân bón hoá học, - Sử dụng các chế phẩm vi sinh, sử dụng phân bón hoá học, 
các loại hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác nông các loại hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác nông 
nghiệp gây ô nhiễm môi trường đất; nghiệp gây ô nhiễm môi trường đất; 

- Sử dụng những biện pháp bảo vệ thực vật có khả năng gây - Sử dụng những biện pháp bảo vệ thực vật có khả năng gây 
nguy hiêm cho người, cho sinh vật có ích, huỷ hoại môi trường đất; nguy hiểm cho người, cho sinh vật có ích, huỷ hoại môi trường đất; 

- Sản xuất, gia công, buôn bán các loại thuốc trong danh mục - Sản xuất, gia công, buôn bán các loại thuốc trong danh mục 
thuốc bảo vệ thực vật cắm sử dụng, hạn chế sử dụng tại Việt Nam thuốc bảo vệ thực vật cám sử dụng, hạn chế sử dụng tại Việt Nam 
gây ô nhiễm và suy thoái tài nguyên đất; gây ô nhiễm và suy thoái tài nguyên đất; 

- Huỷ hoại đất. Các chủ thê thường làm biến đạng địa hình, - Huỷ hoại đất. Các chủ thê thường làm biến đạng địa hình, 
gây ô nhiễm đất; làm mất hoặc làm giảm khả năng sử dụng đất gây ô nhiễm đất; làm mất hoặc làm giảm khả năng sử dụng đất 
theo mục đích đã được xác định; theo mục đích đã được xác định; 

~=-~ bợi dụng chức vụ, quyền bạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu =-- bợi dụng chức vụ, quyền hạn, quá quyền hạn hoặc thiếu 
trách nhiệm của người có thẩm quyền để làm trái các quy định về trách nhiệm của người có thẩm quyền để làm trái các quy định về 
quản lí và bảo vệ tài nguyên đất. quản lí và bảo vệ tài nguyên đất. 

3.2. Các loại trách nhiệm pháp lí cơ bản đối với các hành 3.2. Các loại trách nhiệm pháp lí cơ bản đối với các hành 
vi vi phạm vi vi phạm 

Theo quy định của pháp luật, người nào lấn chiếm đất đai, Theo quy định của pháp luật, người nào lấn chiếm đất đai, 
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không sử dụng đất hoặc sử dụng không đúng mục đích, chuyên 
mục dích sử dụng dất trái phép, huỷ hoại đất, không thực hiện 
hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ trước Nhà nước hoặc 
thực biện các hành vi ví phạm pháp luật về đất và bảo vệ môi 
trường đất thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà xử lí hành chính hoặc 
truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, chủ thể thực hiện các hành 
vi vi phạm pháp luật về kiểm soát suy thoái tài nguyên đất thông 
thường phải chịu hai loại trách nhiệm pháp lí cơ bản là trách 
nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự. 


Trách nhiệm hành chính do các cơ quan nhà nước có thâm 


quyển áp đụng đối với các chủ thể khi họ vi phạm hành chính liên 
quan đến việc kiểm soát suy thoái tài nguyên đất. Tuy nhiên, trách 
nhiệm hành chính sẽ được áp dụng cho các chủ thế vi phạm ngay 
khi chưa có hậu quả xảy ra, hoặc không phụ thuộc vào việc họ đã 
gây thiệt hại hay chưa. Một số văn bản cụ thể quy định về vấn đề 
này là: Luật xử lí vi phạm hành chính: Nghị định của Chính phủ 
số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực đất đai Nghị định của Chính phủ số 
114/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định của Chính 
phủ số 179/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vì phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường... . 

Mức phạt tiền cao nhất có thể được áp dụng đối với các 
hành vi ví phạm là 1 tỉ đồng đối với cá nhân và 2 tỉ đồng đối 
với tô chức. Ngoài ra, các chủ thể còn có thể phải chịu các biện 
pháp khác như bị tước quyền sử dụng Giấy phép có liên quan, 
bị tịch thu hàng hoá, vật phẩm gây ô nhiễm tài nguyên đất, 
buộc tiêu huỷ hàng hoá, vật phẩm gây ô nhiễm, thu hồi đất, 
buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 
trường, suy thoái môi trường đất do hành vì vi phạm gây ra... 
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không sử dụng đất hoặc sử dụng không đúng mục đích, chuyên 
mục dích sử dụng dất trái phép, huỷ hoại đất, không thực hiện 
hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ trước Nhà nước hoặc 
thực biện các hành vi ví phạm pháp luật về đất và bảo vệ môi 
trường đất thì tuỷ theo mức độ vi phạm mà xử lí hành chính hoặc 
truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, chủ thể thực hiện các hành 
vi vi phạm pháp luật về kiểm soát suy thoái tài nguyên đất thông 
thường phải chịu hai loại trách nhiệm pháp lí cơ bản là trách 
nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự. 

Trách nhiệm hành chính do các cơ quan nhà nước có thâm 
quyển áp đụng đối với các chủ thể khi họ vi phạm hành chính liên 
quan đến việc kiểm soát suy thoái tài nguyên đất. Tuy nhiên, trách 
nhiệm hành chính sẽ được áp dụng cho các chủ thể vi phạm ngay 
khi chưa có hậu quả xảy ra, hoặc không phụ thuộc vào việc họ đã 
gây thiệt hại hay chưa. Một số văn bản cụ thể quy định về vấn đề 
này là: Luật xử lí vi phạm hành chính: Nghị định của Chính phủ 
số 105/2009/NĐ-CP ngày 1/11/2009 về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định của Chính phủ số 
114/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định của Chính 
phủ số 179/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vì phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường... . 

Mức phạt tiền cao nhất có thể được áp dụng đối với các 
hành vi ví phạm là 1 tỉ đồng đối với cá nhân và 2 tỉ đồng đối 
với tô chức. Ngoài ra, các chủ thể còn có thể phải chịu các biện 
pháp khác như bị tước quyền sử dụng Giấy phép có liên quan, 
bị tịch thu hàng hoá, vật phẩm gây ô nhiễm tài nguyên đất, 
buộc tiêu huỷ hàng hoá, vật phẩm gây ô nhiễm, thu hồi đất, 
buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 
trường, suy thoái môi trường đất do hành vì vi phạm gây ra... 
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Theo quy định của pháp luật, các tổ chức, cá nhân bị xử phạt 
phải thi hành gay quyết định xử phạt kế từ ngày nhận được quyết 
định xử phạt 5 ngày, các tổ chức bị xứ phạt phải xác định lỗi của 
người trực tiếp gây ra vi phạm hành chính trong khi thi hành phận 
sự được giao để truy cứu trách nhiệm kĩ luật, trách nhiệm vật chất, 
trách nhiệm đần sự. 


Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm pháp lí nghiêm khắc 
nhất được ấp dụng đối với các chú thể khi họ phạm các tội danh 
được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999, Luật sửa đổi, bổ 
sung một số diều của Bộ luật hình sự năm 2009. Trong Bộ luật 
hình sự năm 2009 có một tội danh riêng truy cứu đối với các chủ 
thể phạm tội liên quan đến kiểm soát suy thoái tài nguyên đất, đó 
là Điều 182 - Tội gây ô nhiễm môi trường: 

“Điều 182. Tội gây ô nhiễm môi trường 

Ì, Người nào thải vào không khí, nguồn nước, đất các chất 
gây ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ Vượt quá qwy 
chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng hoặc 
làm môi trường bị ô nhiềm nghiêm trọng hoặc gây hậu quả 
nghiêm trọng khác thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến 
năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tà từ sáu tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến ¡mười năm: 

a4) Có tổ chức; 

b) Làm môi trường bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng hoặc gây 
hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác. 


¡ phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đâm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghệ hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. `" 


3. Người phạm tội còn có thể 
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Theo quy định của pháp luật, các tổ chức, cá nhân bị xử phạt 
phải thi hành gay quyết định xử phạt kế từ ngày nhận được quyết 
định xử phạt 5 ngày, các tổ chức bị xứ phạt phải xác định lỗi của 
người trực tiếp gây ra vi phạm hành chính trong khi thi hành phận 
sự được giao để truy cứu trách nhiệm kĩ luật, trách nhiệm vật chất, 
trách nhiệm đần sự. 


Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm pháp lí nghiêm khắc 
nhất được ấp dụng đối với các chú thể khi họ phạm các tội danh 
được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999, Luật sửa đổi, bổ 
sung một số diều của Bộ luật hình sự năm 2009. Trong Bộ luật 
hình sự năm 2009 có một tội danh riêng truy cứu đối với các chủ 
thể phạm tội liên quan đến kiểm soát suy thoái tài nguyên đất, đó 
là Điều 182 - Tội gây ô nhiễm môi trường: 

“Điều 182. Tội gây ô nhiễm môi trường 

Ì, Người nào thải vào không khí, nguồn nước, đất các chất 
gây ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ Vượt quá qwy 
chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng hoặc 
làm môi trường bị ô nhiềm nghiêm trọng hoặc gây hậu quả 
nghiêm trọng khác thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến 
năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tà từ sáu tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến ¡mười năm: 

a4) Có tổ chức; 

b) Làm môi trường bị ê nhiễm đặc biệt nghiêm trọng hoặc gây 
hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác. 


3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đâm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghệ hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. `" 
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Ngoài trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự nêu 
trên, các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về kiểm 
soát suy thoái tài nguyên đất có thể còn phải chịu trách nhiệm dân 
sự trong trường hợp có thiệt bại do hành vi của họ gây ra. Người 
nào có hành vi vi phạm pháp luật về dất đai mà gây thiệt hại cho 
nhà nước, cho người khác, ngoài việc bị xử lí theo quy định của 
pháp luật còn phải bồi thường thiệt hại theo mức thiệt hại thực tế. 

Mặt khác, theo quy định của pháp luật, đối với người có chức 
vụ, quyền hạn mà lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái với các 
quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi hoặc 
chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất, thiếu trách nhiệm trong quản lí để xây ra tình trạng vi 
phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên đất, gây ô nhiễm và suy 
thoái đất hoặc có các hành vi khác gây thiệt hại đến tài nguyên 
đất, đến quyền và nghĩa vụ của chủ thể sử dụng đất thì tuỳ theo 
tính chất, mức độ vi phạm mà xử lí ki luật hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 


CÂU HỎI HƯỚNG DÂN ÔN TẬP. 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 
1. Phân tích khái niệm kiểm soát suy thoái đất. 
2. Phân tích các quy định pháp luật về kiểm soát nguồn gây 
suy thoái đât. 


3. Đánh giá những quy định pháp luật về các hoạt động làm 
tăng khả năng sinh lợi của đất đưới góc độ môi trường. 

4. Bình luận về các hành vi bị nghiêm cấm khi tiến hành các 
hoạt động trên đất. 

5. Dánh giá những quy định pháp luật liên quan tới việc sử 
dụng các loại hoá chất và chế phẩm vi sinh trên đất. 
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Ngoài trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự nêu 
trên, các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về kiểm 
soát suy thoái tài nguyên đất có thể còn phải chịu trách nhiệm dân 
sự trong trường hợp có thiệt bại do hành vi của họ gây ra. Người 
nào có hành vi vi phạm pháp luật về dất đai mà gây thiệt hại cho 
nhà nước, cho người khác, ngoài việc bị xử lí theo quy định của 
pháp luật còn phải bồi thường thiệt hại theo mức thiệt hại thực tế. 

Mặt khác, theo quy định của pháp luật, đối với người có chức 
vụ, quyền hạn mà lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái với các 
quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi hoặc 
chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất, thiếu trách nhiệm trong quản lí để xây ra tình trạng vi 
phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên đất, gây ô nhiễm và suy 
thoái đất hoặc có các hành vi khác gây thiệt bại đến tài nguyên 
đất, đến quyền và nghĩa vụ của chủ thể sử dụng đất thì tuỳ theo 
tính chất, mức độ vi phạm mà xử lí ki luật hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

CÂU HỎI HƯỚNG DÂN ÔN TẬP. 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 

1. Phân tích khái niệm kiểm soát suy thoái đất. 

2. Phân tích các quy định pháp luật về kiểm soát nguồn gây 
suy thoái đất. 

3. Đánh giá những quy định pháp luật về các hoạt động làm 
tăng khả năng sinh lợi của đất đưới góc độ môi trường. 

4. Bình luận về các hành vi bị nghiêm cấm khi tiến hành các 
hoạt động trên đất. 

5. Dánh giá những quy định pháp luật liên quan tới việc sử 
dụng các loại hoá chất và chế phẩm vi sinh trên đất. 
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CHLỚNG 


PHÁP LUẬT VỀ KIÊM SOÁT SUY THOÁI RỪNG 


1. RỪNG VÀ VẤN ĐỀ SUY THOÁI RỪNG 

1.1, Khái niệm và phân loại rừng 

“Rừng là một hệ sinh thái bao gồm quân thể thực vật rừng, 
động vậi rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi 
trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng 
là thành phân chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên".“) 
Dây là loại tài nguyên có thê tái tạo và là bộ phận quan trọng của 
môi trường sinh thái. Hệ sinh thái rừng chiếm khoảng 40% diện 
tích mặt đất, tương đương với 53 triệu kmẺ và tồn tại dưới nhiều 
hình thái khác nhau, tuỳ theo điều kiện khí hậu, đất dai cũng như 
cách thức sử dụng. biến cải của con người. Việt Nam là quốc gia 
có hệ sinh thái rừng tương đối đã dạng, phong phú. Căn cứ vào 
mục đích sử dụng chủ yếu và đặc điểm sinh thái, hệ sinh thái rừng 
Việt Nam được phân thành ba loại. Đó là rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ và rừng sản xuất. 

1.1.1. Rừng phòng hộ 

Rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, 
bảo vệ đất, chống xó: mòn, chống sa mạc hoá, hạn chế thiên tai, 
điều hoà khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường. Rừng phòng hộ 
được phân thành các loại: Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng 


(1).Xem: Điều 3 [uuật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004. 


CHLỜNG VINH 


PHÁP LUẬT VỀ KIÊM SOÁT SUV THOÁI RỪNG 


1. RỪNG VÀ VẤN ĐỀ SUY THOÁI RỪNG 

1,1, Khái niệm và phân loại rừng 

“Rừng là một hệ sinh thái bao gồm quân thể thực vật rừng, 
động vậi rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi 
trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng 
là thành phân chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên".“) 
Dây là loại tài nguyên có thê tái tạo và là bộ phận quan trọng của 
môi trường sinh thái. Hệ sinh thái rừng chiếm khoảng 40% diện 
tích mặt đất, tương đương với 53 triệu kmẺ và tồn tại dưới nhiều 
hình thái khác nhau, tuỳ theo điều kiện khí hậu, đất dai cũng như 
cách thức sử dụng. biến cải của con người. Việt Nam là quốc gia 
có hệ sinh thái rừng tương đối đa dạng, phong phú. Căn cứ vào 
mục đích sử dụng chủ yếu và đặc điểm sinh thái, hệ sinh thái rừng 
Việt Nam được phân thành ba loại. Đó là rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ và rừng sản xuất. 

1.1.1. Rừng phòng hộ 

Rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, 
bảo vệ đật, chống xó: mòn, chống sa mạc hoá, hạn chế thiên tai, 
điều hoà khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường. Rừng phòng hộ 
được phân thành các loại: Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng 


(1).Xem: Điều 3 [uuật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004. 


hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; 
rừng phòng hộ bảo vệ môi trường. Cụ thể là: 

- Rừng phòng hộ đầu nguồn: Đây là những diện tích rừng 
thường tập trung ở thượng nguồn các dòng sông. Nó có tác dụng 
điều tiết nguồn nước để hạn chế lũ lụt, cung cấp nước cho các 
dòng chảy và hồ trong mùa khô, hạn chế xói mòn, bảo vệ đất, hạn 
chế bồi lấp các lòng sông, hề... 

- Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay: Loại rừng này có tác 
dụng chủ yếu là phòng hộ nông nghiệp, bảo vệ các khu dân cư, 
các khu đô thị. các vùng sản xuất và các công trình khác. Rừng 
phòng hộ chắn gió, chấn cát bay thường tập trung ở ven biển. 

- Rừng phòng hộ chắn sóng, lắn biển: Đây là loại rừng mọc tự 
nhiên hoặc được gây trồng ở cửa các dòng sông và được sử dụng 
chủ yếu để ngăn sóng, bảo vệ các công trình ven biển, có định bùn 
cát lắng động để hình thành các vùng đất mới. 

- Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường: Đây là các dải rừng đã và 
đang được trồng xung quanh các khu dân cư, các khu công 
nghiệp, các đô thị lớn với chức năng chính là điều hoà khí hậu, 
bảo vệ môi trường sinh thái ở những khu vực đó và kết hợp phục 
vụ nghỉ ngơi, du lịch. 

1.1.2. Rừng đặc dụng 

Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu đẻ bảo tổn thiên nhiên, 
mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen sỉnh vật 
rừng; nghiên cứu khoa học; bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh 
lam thắng cảnh; phục vụ nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp phòng hộ, 
góp phần bảo vệ môi trường. Rừng đặc dụng bao gồm: vườn quốc 
gia; khu bảo tồn thiên nhiên; khu bảo vệ cảnh quan; khu rừng 
nghiên cửu thực nghiệm khoa học. Cụ thể là: 


- Vườn quốc gia: Vườn quốc gia là vùng đất tự nhiên được 
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hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; 
rừng phòng hộ bảo vệ môi trường. Cụ thể là: 

- Rừng phòng hộ đầu nguồn: Đây là những diện tích rừng 
thường tập trung ở thượng nguồn các dòng sông. Nó có tác dụng 
điều tiết nguồn nước để hạn chế lũ lụt, cung cấp nước cho các 
dòng chảy và hồ trong mùa khô, hạn chế xói mòn, bảo vệ đất, hạn 


chế bồi lấp các lòng sông, hề... 

- Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay: Loại rừng này có tác 
dụng chủ yếu là phòng hộ nông nghiệp, bảo vệ các khu dân cư, 
các khu đô thị. các vùng sản xuất và các công trình khác. Rừng 
phòng hộ chắn gió, chắn cát bay thường tập trung ở ven biển. 

- Rừng phòng hộ chắn sóng, lắn biển: Đây là loại rừng mọc tự 
nhiên hoặc được gây trồng ở cửa các dòng sông và được sử dụng 
chủ yếu để ngăn sóng, bảo vệ các công trình ven biển, có định bùn 
cát lắng động để hình thành các vùng đất mới. 

- Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường: Đây là các dải rừng đã và 
đang được trồng xung quanh các khu dân cư, các khu công 
nghiệp, các đô thị lớn với chức năng chính là điều hoà khí hậu, 
bảo vệ môi trường sinh thái ở những khu vực đó và kết hợp phục 
vụ nghỉ ngơi, du lịch. 

1.1.2. Rừng đặc dụng 

Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu đẻ bảo tổn thiên nhiên, 
mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen sỉnh vật 
rừng; nghiên cứu khoa học; bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh 
lam thắng cảnh; phục vụ nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp phòng hộ, 
góp phần bảo vệ môi trường. Rừng đặc dụng bao gồm: vườn quốc 
gia; khu bảo tồn thiên nhiên; khu bảo vệ cảnh quan; khu rừng 
nghiên cửu thực nghiệm khoa học. Cụ thể là: 


- Vườn quốc gia: Vườn quốc gia là vùng đất tự nhiên được 
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thành lập để bảo vệ lâu dài một hoặc nhiều hệ sinh thái và đáp 
ứng đây đủ các yêu cầu sau: Là vùng đất tự nhiên bao gồm mẫu 
chuẩn hệ sinh thái cơ bản; các nét đặc trưng về sinh cảnh của các 
loài động, thực vật; các khu rừng có giá trị cao về khoa học, giáo 
dục và dụ lịch 


ch. à vùng đãi tự nhiên dù 


rộng để chứa đựng được một hay nhiều hệ sinh thái và không bị 
thay đổi bởi những tác động xấu của con người: có tỉ lệ diện tích 
hệ sinh thái tự nhiên cần phải bảo tồn phải đạt 70% trở lên; có 
diều kiện về giao thông tương đối thuận lợi. 


- Khu bảo tỔn thiên nhiên: Đây là khu vực gồm khu dự trữ 
thiên nhiên và khu bảo tồn loài - sinh cảnh. 

+ Khu dự trữ thiên nhiên; Đây là vùng đất tự nhiên có dự trữ 
tài nguyên thiên nhiên và tính đa dạng sinh học cao và được thành 
lập với mục đích chủ yếu là bảo đảm điễn thế tự nhiên, phục vụ 
nghiên cứu khoa học. Một vùng đất chỉ được xác định là khu dự 
trữ tự nhiên khi thoả mãn các điều kiện như: Có hệ sinh thái tự 
nhiên tiêu biểu, còn giữ các đặc trưng cơ bản của tự nhiên, ít bị 
tác động có hại của con người; có hệ động thực vật đa dạng hoặc 
có các loài đặc hữu đang sinh sống; có tỉ lệ điện tích hệ sinh thái 
tụ nhiên cần bảo tồn đạt từ 70% trở lên và đảm bảo tránh được sự 
tác động trực tiếp của con người. 

+ Khu bảo tồn các loài - sinh cảnh: Đây là vùng đất tự nhiên 
được quản ií bảo vệ nhằm bảo đảm môi trường sống cho mội hoặc 
nhiều loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm. Vùng đất này phả: 
đảm bảo là nơi đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên, 
đuy trì cuộc sống và sự phát triển của các loài; là nơi cư trú hoặc 
nơi có các loài động vật hoang đã quý hiếm... 


- Khu bảo vệ cảnh quan: Là khu vực bao gồm một hay nhiều 
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thành lập để bảo vệ lâu dài một hoặc nhiều hệ sinh thái và đáp 
ứng đây đủ các yêu cầu sau: Là vùng đất tự nhiên bao gồm mẫu 
chuẩn hệ sinh thái cơ bản; các nét đặc trưng về sinh cảnh của các 
loài động, thực vật; các khu rừng có giá trị cao về khoa học, giáo 


dục và du lịc ề 


ch. Đô 


Xhôt Añ5v =fhv chà Š..W xe: 5ý sxxGLE2A2 3 
g thời đây cũng phải là vùng đất tự nhiên dù 


rộng để chứa đựng được một hay nhiều hệ sinh thái và không bị 


thay đổi bởi những tác động xấu của con người: có tỉ lệ diện 
hệ sinh thái tự nhiên cần phải bảo tồn phải đạt 70% trở lên; có 
diều kiện về giao thông tương đối thuận lợi. 

- Khu bảo tỒn thiên nhiên: Đây là khu vực gồm khu dự trữ 
thiên nhiên và khu bảo tồn loài - sinh cảnh. 

+ Khu dự trữ thiên nhiên; Đây là vùng đất tự nhiên có dự trữ 
tài nguyên thiên nhiên và tính đa dạng sinh học cao và được thành 
lập với mục đích chủ yếu là bảo đảm điễn thế tự nhiên, phục vụ 
nghiên cứu khoa học. Một vùng đất chỉ được xác định là khu dự 
trữ tự nhiên khi thoả mãn các điều kiện như: Có hệ sinh thái tự 
nhiên tiêu biểu, còn giữ các đặc trưng cơ bản của tự nhiên, ít bị 
tác động có hại của con người; có hệ động thực vật đa dạng hoặc 
có các loài đặc hữu đang sinh sống; có ti lệ điện tích hệ sinh thái 
tụ nhiên cần bảo tồn đạt từ 70% trở lên và đảm bảo tránh được sự 
tác động trực tiếp của con người. 


+ Khu bảo tồn các loài - sinh cảnh: Đây là vùng đất tự nhiên 
được quản ií bảo vệ nhằm bảo đâm môi trường sống cho mội hoặc 
nhiều loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm. Vùng đất này phả: 
đảm bảo là nơi đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên, 
đuy trì cuộc sống và sự phát triển của các loài; là nơi cư trú hoặc 
nơi có các loài động vật hoang đã quý hiếm... 


- Khu bảo vệ cảnh quan: Là khu vực bao gồm một hay nhiều 
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cảnh quan có giá trị thẩm mĩ tiêu biểu và có giá trị văn hoá, lịch 
sử nhằm phục vụ cho các hoạt động văn hoá du lịch hoặc để 
nghiên cứu - thí nghiệm, bao gồm: 

+ Khu vực có các thắng cảnh trên đất liền. ven biển hay hải đảo; 

+ Khu vực có các di tích lịch sử đã được xếp hạng hoặc có các 
cảnh quan như hang động, nham thạch... và khu vực riêng mang, 
tính lịch sử truyền thông của nhân dân dịa phương. 

- Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học: Đây là khu 
vực đành riêng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc dành 
riêng cho nghiên cứu thí nghiệm. 

1.1.3. Rừng sản xuất 

Rừng sản xuất được sử dụng chủ yếu để kinh đoanh gỗ, lâm 
sản ngoài gỗ và kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường, 
Căn cứ vào nguồn gốc hình thành, rừng sản xuất được phân ra các 
loại như sau: 

- Rừng sản xuất là rừng tự nhiên gồm có: Rừng tự nhiên và 
rừng được phục hồi băng biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 


tự nhiên; căn cử vào trữ lượng bình quân trên một hccta rừng tự 
nhiên được chia thành rừng giẫu, rừng trung bình và rừng nghèo. 

- Rừng sản xuất là rừng trồng gồm có: Rừng trồng bằng vốn 
ngân sách nhà nước và rừng trồng bằng vốn chủ rừng tự đầu tư 
(vốn tự có, vốn vay, vốn liên doanh, liên kết không có nguồn gốc từ 
ngân sách nhà nước) có hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn khác. 

- Rừng giống gồm có: Rừng giống được chuyên hoá từ rừng tự 
nhiên hoặc từ rừng trồng; rừng giống là rừng trồng và vườn giống. 

Như vậy, có thể thấy dưới góc dộ pháp lí, hệ sinh thái rừng 
Việt Nam được phân chia thành ba loại chính là: Rừng đặc dụng, 
rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Việc phân chia này mang ý nghĩa 
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cảnh quan có giá trị thẩm mĩ tiêu biểu và có giá trị văn hoá, lịch 
sử nhằm phục vụ cho các hoạt động văn hoá du lịch hoặc để 
nghiên cứu - thí nghiệm, bao gồm: 

+ Khu vực có các thắng cảnh trên dắt liền. ven biển hay hải đảo; 

+ Khu vực có các di tích lịch sử đã được xếp hạng hoặc có các 
cảnh quan như hang động, nham thạch... và khu vực riêng mang, 
tính lịch sử truyền thông của nhân dân dịa phương. 

- Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học: Đây là khu 
vực đành riêng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc dành 
riêng cho nghiên cứu thí nghiệm. 

1.1.3. Rừng sản xuất 

Rừng sản xuất được sử dụng chủ yếu để kinh đoanh gỗ, lâm 
sản ngoài gỗ và kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường. 
Căn cứ vào nguồn gốc hình thành, rừng sản xuất được phân ra các 
loại như sau: 

- Rừng sản xuất là rừng tự nhiên gồm có: Rừng tự nhiên và 
rừng được phục hồi bằng biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 
tự nhiên; căn cử vào trữ lượng bình quân trên một hccta rừng tự 
nhiên được chia thành rừng giẫu, rừng trung bình và rừng nghèo. 

- Rừng sản xuất là rừng trồng gồm có: Rừng trồng bằng vốn 
ngân sách nhà nước và rừng trồng bằng vốn chủ rừng tự đầu tư 
(vốn tự có, vốn vay, vốn liên doanh, liên kết không có nguồn gốc từ 
ngân sách nhà nước) có hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn khác. 

- Rừng giống gồm có: Rừng giống được chuyên hoá từ rừng tự 
nhiên hoặc từ rừng trồng; rừng giống là rừng trồng và vườn giống. 

Như vậy, có thể thấy dưới góc dộ pháp lí, hệ sinh thái rừng 
Việt Nam được phân chia thành ba loại chính là: Rừng đặc dụng, 
rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Việc phân chia này mang ý nghĩa 
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hết sức quan trọng trong công tác kiếm soát suy thoái tài nguyên 
rừng. Bởi lẽ, mỗi loại rừng dều có chức năng sử dụng cũng như 
dặc điểm sinh thái riêng. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ và phát triển 
vốn rừng quốc gia khi tác động đến chúng theo đúng những quy 
luật vốn có. Cũng chính vì thế mà các hoạt động của con người 
tác động đến xnỗi loại rừng khác nhau cần dược điều chỉnh bởi 
những quy chế pháp lí không giống nhau. 

1.3. Kiểm soát suy thoái rùng 

Kiểm soát suy thoái rừng có thể được hiểu là toàn bộ hoạt 
động của các cơ quan nhà nước cũng như của các tỏ chức, cá nhân 
trong quản lí, khai thác, sử dụng rừng, dất trồng rừng nhằm kiểm 
soát và cải thiện tình trạng suy giảm cả về số lượng và chất lượng 
rừng trên phạm vi cả nước. Những hoạt động này khá phong phú 
và đa đạng như: Xây dựng và tô chức thực hiện các chiến lược, 
chính sách pháp luật về bảo vệ rừng, đất trồng rừng; thanh tra, 
kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ Từng... SOng cần kể 
đến một số hoạt động kiểm soát cơ bản sau đây: 

- Kiểm soát suy thoái rừng thông qua hoạt động lập quy 
hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện hoạt động 
này, các cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ rừng có thể xác định 
một cách chính xác diện tích rừng hiện có trên phạm vi toàn quốc 
cũng như hiện trạng của nó. Đó chính là cơ sở thực tiễn để kiểm 
soát tình trạng suy giảm diện tích rừng và định hướng cho việc 
phát triển vốn rừng quốc gia trong tương lai. 

- Kiểm soát suy thoái rừng thông qua hoạt động giao, cho 
thuê và thu hồi rừng, đất trồng rừng. Điều đó có thể được hiểu, 
trước hết Nhà nước, thông qua một số chủ thể đại điện của mình 
có thể tiến hành giao rừng cho các tổ chức, cá nhân quản lí và 
đầu tư phát triển những diện tích rừng nhất định tuỳ theo điều 
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hết sức quan trọng trong công tác kiếm soát suy thoái tài nguyên 
rừng. Bởi lẽ, mỗi loại rừng diều có chức năng sử dụng cũng như 
dặc điểm sinh thái riêng. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ và phát triển 
vốn rừng quốc gia khi tác động đến chúng theo đúng những quy 
luật vốn có. Cũng chính vì thế mà các hoạt động của con người 
tác động đến rnỗi loại rừng khác nhau cần dược điều chỉnh bởi 
những quy chế pháp lí không giống nhau. 

1.3. Kiểm soát suy thoái rừng 

Kiểm soát suy thoái rừng có thể được hiểu là toàn bộ hoạt 
động của các cơ quan nhà nước cũng như của các tÔ chức, cá nhân 
trong quản lí, khai thác, sử dụng rừng, dắt trồng rừng nhằm kiểm 
soát và cải thiện tình trạng suy giảm cả về số lượng và chất lượng 
rừng trên phạm vi cả nước. Những hoạt động này khá phong phú 
và đa đạng như; Xây dựng và tô chức thực hiện các chiến lược, 
chính sách pháp luật về bảo vệ rừng, đất trồng rừng; thanh tra, 
kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ rừng... song cần kể 
đến một số hoạt động kiểm soát cơ bản sau đây: 

- Kiếm soát suy thoái rừng thông qua hoạt động lập quy 
hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện hoạt động 
này, các cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ rừng có thể xác định 
một cách chính xác diện tích rừng hiện có trên phạm vi toàn quốc 
cũng như hiện trạng của nó. Đó chính là cơ sở thực tiễn để kiểm 
soát tình trạng suy giảm diện tích rừng và định hướng cho việc 
phát triển vốn rừng quốc gia trong tương lai. 

- Kiểm soát suy thoái rừng thông qua hoạt động giao, cho 
thuê và thu hồi rừng, đất trồng rừng. Điều đó có thể được hiểu, 
trước hết Nhà nước, thông qua một số chủ thể đại điện của mình 
có thể tiến hành giao rừng cho các tổ chức, cá nhân quản lí và 
đầu tư phát triển những diện tích rừng nhất định tuỳ theo điều 
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kiện, khả năng và nhu cầu của họ. Thông qua hoạt động này, 
Nhà nước có thể kiểm soát tốt tình trạng suy thoái rừng trên 
phạm vi cả nước. 

~ Kiểm soát suy thoái từng loại rừng thông qua những quy chế 
pháp lí riờng. Điều đó có thể được lí giải bởi mỗi loại rừng đều có 
đặc điểm sinh thái và chức năng sử dụng riêng. Chúng chỉ có thể 
được bảo tồn và phát triển khi được khai thác một cách hợp lí, phù 
hợp với các đặc điểm đó. Theo các quy chế pháp lí này, chủ rừng 
nói riêng và các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng rừng nói 
chung sẽ thực hiện tự kiểm soát suy thoái rừng thông qua việc 
tuân thủ nghiêm ngặt những nghĩa vụ về khai thác, bảo vệ và sử 
dụng rừng, Như vậy, rừng được khai thác, sử dụng đúng mục 
dích, đúng theo các quy luật tự nhiên vốn có của nó, ngăn ngừa 
được tình trạng làm suy thoái rừng đồng thời đảm bảo phát triển 
bền vững vốn rừng quốc gia. 

- Kiểm soát suy thoái rừng thông qua hoạt động kiểm soát suy 
thoái động, thực vật rừng hoang dó quý hiểm. Hoạt động này sẽ 
góp phần kiểm soát được tình trạng suy giảm về số lượng và chất 
lượng của các giống loài động, thực vật rừng quý hiếm, đảm bảo 
cho sự cân bằng tự nhiên của rừng nói riêng và sự cân bằng sinh 
thái nói chung. 

- Kiểm soát suy thoái rừng thông qua việc thiết lập hệ thống 
cơ quan quản lí, bảo vệ rừng từ trung ương đến địa phương. Đây 
là các cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các 
hoạt động kiểm soát suy thoái rừng trên phạm vi cả nước cũng 
như ở các địa phương. Hiệu quả của công tác kiểm soát suy thoái 
rừng phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ 
quan này. 
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kiện, khả năng và nhu cầu của họ. Thông qua hoạt động này, 
Nhà nước có thể kiểm soát tốt tình trạng suy thoái rừng trên 
phạm vi cả nước. 

~ Kiểm soát suy thoái từng loại rừng thông qua những quy chế 
pháp lí riờng. Điều đó có thể được lí giải bởi mỗi loại rừng đều có 
đặc điểm sinh thái và chức năng sử dụng riêng. Chúng chỉ có thể 
được bảo tồn và phát triển khi được khai thác một cách hợp lí, phù 
hợp với các đặc điểm đó. Theo các quy chế pháp lí này, chủ rừng 
nói riêng và các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng rừng nói 
chung sẽ thực hiện tự kiểm soát suy thoái rừng thông qua việc 
tuân thủ nghiêm ngặt những nghĩa vụ về khai thác, bảo vệ và sử 
dụng rừng, Như vậy, rừng được khai thác, sử dụng đúng mục 
dích, đúng theo các quy luật tự nhiên vốn có của nó, ngăn ngừa 
được tình trạng làm suy thoái rừng đồng thời đảm bảo phát triển 
bền vững vốn rừng quốc gia. 

- Kiểm soát suy thoái rừng thông qua hoạt động kiểm soát suy 
thoái động, thực vật rừng hoang dó quý hiểm. Hoạt động này sẽ 
góp phần kiểm soát được tình trạng suy giảm về số lượng và chất 
lượng của các giống loài động, thực vật rừng quý hiếm, đảm bảo 
cho sự cân bằng tự nhiên của rừng nói riêng và sự cân bằng sinh 
thái nói chung. 

- Kiểm soát suy thoái rừng thông qua việc thiết lập hệ thống 
cơ quan quản lí, bảo vệ rừng từ trung ương đến địa phương. Đây 
là các cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các 
hoạt động kiểm soát suy thoái rừng trên phạm vi cả nước cũng 
như ở các địa phương. Hiệu quả của công tác kiểm soát suy thoái 
rừng phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ 
quan này. 
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II. PHÁP LUẬT VỀ KIỀM SOÁT SUY THOÁI RỪNG 

2.1. Pháp luật về hoạt động lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ 
và phát triển rùng; thông kê theo đõi điễn biến tài Tiguyên rừng 

2.1.1. Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng" 

Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triên rừng có thể 
được coi là hoạt động khá quan trọng của các cơ quan quản lí nhà 


nước để thực hiện kiểm soát tình trạng suy thoái rừng trên phạra 
vi cả nước cũng như ớ từng địa phương. Hoạt động này được tiến 
hành trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản sau: 

~- Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng phải được 
xây dụng phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế xã hội, quốc phòng an nỉnh; phù hợp với quy hoạch kế 
hoạch sử dụng, đất. 

~ Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ đối với quy hoạch, kế 
hoạch bảo vệ rừng của các cấp: đảm bảo dân chủ, công khai. 

- Đảm bảo khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững có hiệu quả 
tài nguyên rừng, đất rừng, bảo vệ hệ sinh thái rừng, bảo vệ đi tích 
lịch sử, vấn hoá và danh iam thắng cảnh. 

Để đảm bảo mục tiêu định hướng cũng như mục đích kiểm 
soát tốt tình trạng suy thoái rừng, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và 
phát triển rừng phải đảm bảo một số nội dung cơ bản như: tổng 
hợp, phân tích tình hình điều kiện tự nhiên, hiện trạng tài nguyên 
rừng; đánh giá được tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch lần 
trước; xác định các biện pháp quản lí, bảo vệ, sử dụng và phát 
triển các loại rừng... Các bản quy hoạch, kế hoạch này sẽ được cơ 


(1),Xem: Mục I Chương II Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và Chương II 


Nghị định của Chính phủ số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 vẻ thi hành Luật bảo, 


vệ và phát triển rừng. 
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II. PHÁP LUẬT VỀ KIÊM SOÁT SUY THOÁI RỪNG 

2.1. Pháp luật về hoạt động lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ 
và phát triển rùng; thông kê theo đõi điễn biến tài Tiguyên rừng 

2.1.1. Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng" 

Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triên rừng có thể 
được coi là hoạt động khá quan trọng của các cơ quan quản lí nhà 
nước đê thực h 


ện kiêm soát tình trạng suy thoái rừng trên phạra 
vi cả nước cũng như ớ từng địa phương. Hoạt động này được tiến 
hành trên cơ sớ các nguyên tắc cơ bản sau: 

~- Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng phải được 
xây dụng phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thê phát triển 
kinh tế xã hội, quốc phòng an nỉnh; phù hợp với quy hoạch kế 
hoạch sử dụng, đất. 

- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ đối với quy hoạch, kế 
hoạch bảo vệ rừng của các cấp; đảm bảo dân chủ, công khai. 

- Đảm bảo khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững có hiệu quả 
tài nguyên rừng, đất rừng, bảo vệ hệ sinh thái rừng, bảo vệ đi tích 
lịch sử, vấn hoá và danh iam thắng cảnh. 

Để đảm bảo mục tiêu định hướng cũng như mục đích kiểm 
soát tốt tình trạng suy thoái rừng, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và 
phát triển rừng phải đảm bảo một số nội dung cơ bản như: tổng 
hợp, phân tích tình hình điều kiện tự nhiên, hiện trạng tài nguyên 
rừng; đánh giá được tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch lần 
trước; xác định các biện pháp quản lí, bảo vệ, sử dụng và phát 
triển các loại rừng... Các bản quy hoạch, kế hoạch này sẽ được cơ 


Mục I Chương II Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và Chương II 
th của Chính phủ số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 vẻ thi hành Luật bảo , 
vệ và phát triển rừng. 
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quan quản lí nhà nước về rừng lập và phải được cơ quan có thấm 
quyền phê duyệt. Cụ thể là: 

- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức thực hiện 
việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên phạm 
vì cả nước. Thủ tướng Chính phủ có thắm quyền phê duyệt bản 
quy hoạch, kế hoạch này. 

- Uỷ ban nhân đân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tô 
chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển 
rừng của địa phương. Thâm quyền phê duyệt các quy hoạch, kế 
hoạch này được quy định cho chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố sau khi có ý kiến thẩm định của bộ trưởng Bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn và được hội đồng nhân dân cùng 
cấp thông qua. 

- Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh 
tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát 
triển rừng của địa phương và được uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương phê duyệt. 

- Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trần tổ chức thực hiện việc 
lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa 
phương thco sự hướng dẫn và phê duyệt của uỷ ban nhân dân 
cấp trên trực tiếp. 

Ngoài ra, khi có những thay đổi nhất định trong mục tiêu 
chung về phát triển kinh tế xã hội. an ninh quốc phòng của dất 
nước; do yêu cầu cấp bách của của việc thực hiện các nhiệm vụ 
kinh tế xã hội hay khí có sự điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo 
vệ và phát triển rừng của cấp trên trực tiếp thì quy hoạch, kế 
hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt cũng phải 
được điều chinh cho phù hợp và phải được công bố công khai. 
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quan quản lí nhà nước về rừng lập và phải được cơ quan có thấm 
quyền phê duyệt. Cụ thể là: 

- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức thực hiện 
việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên phạm 
vi cả nước. Thủ tưởng Chính phủ có thắm quyền phê duyệt bản 
quy hoạch, kế hoạch này. 

- Uỷ ban nhân đân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ 
chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển 
rừng của địa phương. Thâm quyền phê duyệt các quy hoạch, kế 
hoạch này được quy định cho chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố sau khi có ý kiến thẩm định của bộ trưởng Bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn và được hội đồng nhân dân cùng 
cấp thông qua. 

- Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh 
tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát 
triển rừng của địa phương và được uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương phê duyệt. 

- Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trần tổ chức thực hiện việc 
lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa 
phương theo sự hướng dẫn và phê duyệt của uỷ ban nhân dân 
cấp trên trực tiếp. 

Ngoài ra, khi có những thay đổi nhất định trong mục tiêu 
chung về phát triển kinh tế xã hội. an ninh quốc phòng của dất 
nước; do yêu cầu cấp bách của của việc thực hiện các nhiệm vụ 
kinh tế xã hội hay khi có sự điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo 
vệ và phát triển rừng của cấp trên trực tiếp thì quy hoạch, kế 
hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt cũng phải 
được điều chỉnh cho phù hợp và phải được công bố công khái. 
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2.1.2. Thông kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng!” 

Thống kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng rừng là việc ghi 
chép, tổng hợp diện tích trạng thái các loại rừng trên sô sách và 
tổng hợp, đánh giá trên thực địa về hiện trạng rừng tại thời điểm 
thống kê và tình hình biến đông về rừng giữa hai lần thống kê. 
Hioạt 


g này sẽ giúp các cơ quan quản lí nhà nước về rừng có 
thể kiểm soát được một cách thường xuyên tình trạng suy thoái 
rừng trên phạm vi cả nước cũng như ở từng địa phương. 

~ Việc thống kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng được thực 
hiện như sau: 

- Việc thông kê rừng được thực hiện hàng năm và được công 
bố vào quý I của năm tiếp theo. 

- Việc kiểm kê rừng được thực hiện năm năm một lần và được 
công bố vào quý II của năm tiếp theo. 

- Việc theo đõi diễn biến tài nguyên rừng dược thực hiện 
thường xuyên. 

- Đơn vị thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo đõi diễn biến tài 
nguyên rừng là xã, phường, thị trấn. 

Hoạt động này sẽ do ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn chủ 
rừng thực hiện theo biểu mẫu cũng như phương pháp thống kê đã 
được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy dịnh và hướng 
dẫn. Kết quả của hoạt động này phải được báo cáo lên Bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời, Bộ nông nghiệp và 
phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thống kê 
rừng hàng năm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 


(1).Xem: Mục 4 chương II Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2001 và Chương V 
Nghị dịnh của Chính phủ số 23/2006/ND-CP ngày 03/3/2006 về thi hành Luật bảo. 
vệ và phát triển rừng. 
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2.1.2. Thống kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng!" 

Thống kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng rừng là việc ghi 
chép, tổng hợp diện tích trạng thái các loại rừng trên sô sách và 
tổng hợp, đánh giá trên thực địa về hiện trạng rừng tại thời điểm 


thống kê và tình hình biến đông về rừng giữa hai lần thống kê. 
Hoạt động này sẽ giúp các cơ quan quản lí nhà nước về rừng có 
thể k 


rừng trên phạm vi cả nước cũng như ở từng địa phương. 


\ soát được một cách thường xuyên tình trạng suy thoái 


~ Việc thống kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng được thực 
hiện như sau: 

- Việc thông kê rừng được thực hiện hàng năm và được công 
bố vào quý I của năm tiếp theo. 

~ Việc kiêm kê rừng được thực hiện năm năm một lần và được 
công bố vào quý II của năm tiếp theo. 

- Việc theo đõi diễn biến tài nguyên rừng dược thực hiện 
thường xuyên. 

- Đơn vị thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo đõi diễn biến tài 
nguyên rừng là xã, phường, thị trấn. 

Hoạt động này sẽ do ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn chủ 
rừng thực hiện theo biểu mẫu cũng như phương pháp thống kê đã 
được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy dịnh và hướng 
dẫn. Kết quả của hoạt động này phải được báo cáo lên Bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời, Bộ nông nghiệp và 
phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thống kê 
rừng hàng năm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 


(1).Xem: Mục 4 chương II Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2001 và Chương V 
Nghị dịnh của Chính phủ số 23/2006/ND-CP ngày 03/3/2006 về thi hành Luật bảo. 
vệ và phát triển rừng. 
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2.2. Pháp luật về hoạt động giao rừng, cho thuê rừng và 
thu hồi rừng? 

2.2.1. Giao rừng và cho thuê rừng 

Hoạt động chủ yếu để kiểm soát suy thoái rừng của các cơ 
quan nhà nước là xác lập và giao rừng cho các tô chức, cá nhân 
quản lí, phát triển vốn rừng trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch đã 
được phê duyệt. Cụ thể là: 

- Nhà nước giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng đối với 
các ban quản lí rừng phòng hộ: tô chức kinh tế; đơn vị vũ trang 
nhân dân; hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống ở đó để quản lí, 
bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ theo quy hoạch, kế hoạch đã 
được phê duyệt. Ngoài ra, Nhà nước còn có thể cho các tổ chức 
kinh tế thuê rừng phòng hộ trả tiền hàng năm để bảo vệ và phát 
triển rừng, kết hợp sản xuất nông lâm ngư nghiệp hoặc kinh doanh 
cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường. 

- Nhà nước giao rừng đặc dụng không thu tiền sử dụng rừng 
đối với các ban quản lí rừng đặc dụng, tổ chức nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, đào tạo, dạy nghề về lâm nghiệp đề 
quản lí, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng theo quy hoạch và kế 
hoạch đã được phê duyệt đồng thời, Nhà nước còn có thể cho tổ 
chức kinh tế thuê rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh quan trả tiền 
hàng năm để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh 
quan, du lịch sinh thái - môi trường. 

- Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng sản 
xuất là rừng trồng không thu tiền sử dụng đối với hộ gia đình, cá 
nhân sinh sống tại đó trực tiếp lao động lâm nghiệp: tổ chức kinh 
tế sản xuất giống cây rừng; đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng 


(1).Xem: Mục 2 chương II Luật bảo vệ và phát triển rừng và Chương JII Nghị định 
của Chính phủ số 23/2006/NĐ-CP về thí hành Luật bảo vệ và phát triển rừng. 
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2.2. Pháp luật về hoạt động giao rừng, cho thuê rừng và 
thu hồi rừng? 

2.2.1. Giao rừng và cho thuê rừng 

Hoạt động chủ yếu để kiểm soát suy thoái rừng của các cơ 
quan nhà nước là xác lập và giao rừng cho các tô chức, cá nhân 
quản lí, phát triển vốn rừng trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch đã 
được phê duyệt. Cụ thể là: 

- Nhà nước giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng đối với 
các ban quản lí rừng phòng hộ: tô chức kinh tế; đơn vị vũ trang 
nhân dân; hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống ở đó để quản lí, 
bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ theo quy hoạch, kế hoạch đã 
được phê duyệt. Ngoài ra, Nhà nước còn có thể cho các tổ chức 
kinh tế thuê rừng phòng hộ trả tiền hàng năm để bảo vệ và phát 
triển rừng, kết hợp sản xuất nông lâm ngư nghiệp hoặc kinh doanh 
cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường. 

- Nhà nước giao rừng đặc dụng không thu tiền sử dụng rừng 
đối với các ban quản lí rừng đặc dụng, tổ chức nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, đào tạo, dạy nghề về lâm nghiệp đề 
quản lí, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng theo quy hoạch và kế 
hoạch đã được phê duyệt đồng thời, Nhà nước còn có thể cho tổ 
chức kinh tế thuê rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh quan trả tiền 
hàng năm để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh 
quan, du lịch sinh thái - môi trường. 

- Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng sản 
xuất là rừng trồng không thu tiền sử dụng đối với hộ gia đình, cá 
nhân sinh sống tại đó trực tiếp lao động lâm nghiệp: tổ chức kinh 
tế sản xuất giống cây rừng; đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng 


(1).Xem: Mục 2 chương II Luật bảo vệ và phát triển rừng và Chương JII Nghị định 
của Chính phù số 23/2006/NĐ-CP về thí hành Luật bảo vệ và phát triển rừng. 
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rừng sản xuất kết hợp với quốc phòng, an ninh; ban quản lí rừng 
phòng hộ trong trường hợp có rừng sản xuất xen kẽ trong rừng, 
phòng hộ lược giao cho ban quản lí. Nhà nước cũng giao rừng 
sản xuất là rừng tự nhiên và rừng sản xuất là rừng trồng có thu 
tiền sử dụng rừng đối với các tổ chức kinh tế. Người Việt Nam 
dịnh cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cũng sẽ được Nhà 
nước giao rừng sản xuất là rừng trồng đề thực hiện dự án đầu tư 


Ma 


đầu trr. Nhà nước còn 


âm nghiệp theo quy dịnh của pháp luật 
có thể cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân trong nước thuê 
rừng sản xuất trả tiền hàng năm để sản xuất lâm nghiệp, kết hợp 
sản xuất nông lâm ngư. nghiệp hoặc kinh đoanh cảnh quan du lịch 
sinh thái. Nhà nước cũng cho người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê rừng sản xuất trả tiền một 
lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền hàng năm để thực hiện dự 
án dầu tư về lâm nghiệp theo luật đầu tư, kết hợp với sản xuất 
nông lâm ngư nghiệp hoặc kinh doanh cảnh quan du lịch sinh thái. 

- Thấm quyền giao rừng, cho thuê rừng được quy định cho uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. Theo đó, uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh có thắm quyền giao rừng cho các tổ chức trong nước, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cho các tổ chức, cá nhân 
nước ngoài thuê rừng. Uỷ ban nhân đân cấp huyện có thẩm quyền 
giao và cho các hộ gia đình, cá nhân thuê rừng. 

2.2.2. Thu hồi rừng 

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có thể sẽ bị thu hồi điện tích 
rừng đã được giao trong các trường hợp sau đây: 

- Nhà nước sử dụng rừng và đất đẻ phát triển rừng vào mục 
đích công cộng như để đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát triển 
kinh tế theo quy hoạch... 


~- Chủ rừng không còn hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng. 
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rừng sản xuất kết hợp với quốc phòng, an ninh; ban quản lí rừng 
phòng hộ trong trường hợp có rừng sản xuất xen kẽ trong rừng, 
phòng hộ đã được giao cho ban quản lí. Nhà nước cũng g1ao rừng 
sản xuất là rừng tự nhiên và rừng sản xuất là rừng trồng có thu 
tiền sử dụng rừng đối với các tổ chức kinh tế. Người Việt Nam 
dịnh cư ở nước ngoài đâu tư vào Việt Nam cũng sẽ được Nhà 
nước giao rừng sản xuất là rừng trồng đề thực hiện dự án đầu tư 
về lâm ngh 


theo quy dịnh của pháp luật đầu tr. Nhà nước còn 
có thể cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân trong nước thuê 
rừng sản xuất trả tiền hàng năm đễ sản xuất lâm nghiệp, kết hợp 
sản xuất nông lâm ngư nghiệp hoặc kinh doanh cảnh quan du lịch 
sinh thái. Nhà nước cũng cho người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê rừng sản xuất trả tiền một 
lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền hàng năm để thực hiện dự 
án dầu tư về lâm nghiệp theo luật đầu tư, kết hợp với sản xuất 
nông lâm ngư nghiệp hoặc kinh doanh cảnh quan du lịch sinh thái. 

- Thấm quyền giao rừng, cho thuê rừng được quy định cho uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. Theo đó, uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh có thắm quyền giao rừng cho các tổ chức trong nước, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cho các tổ chức, cá nhân 
nước ngoài thuê rừng. Uỷ ban nhân đân cấp huyện có thẩm quyền 
giao và cho các hộ gia đình, cá nhân thuê rừng. 

2.2.2. Thu hồi rừng 

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có thể sẽ bị thu hồi điện tích 
rừng đã được giao trong các trường hợp sau đây: 

- Nhà nước sử dụng rùng và đất đẻ phát triển rừng vào mục 
đích công cộng như để đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát triển 
kinh tế theo quy hoạch... 


~- Chủ rừng không còn hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng. 
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Chẳng hạn như: Chủ rừng là cá nhân đã chết mà không có người 
thừa kế hợp pháp; cbủ rừng tự nguyện trả lại rừng... 

- Chủ rừng vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ và sử 
dụng rừng, phát triển rừng. 

- Rừng được giao không đúng thẩm quyền hoặc không được 
gia hạn khi đã hết thời hạn. 

Trong trường hợp Nhà nước thu hồi toàn bộ hoặc một phần 
rừng cho các mục đích công cộng hoặc trong trường hợp chủ rừng 
tự nguyện trả lại rừng hay thời hạn sử dụng rừng đã hết thì chủ 
rừng được bồi thường thành quả lao dộng, kết quả dầu tư, tài sản 
bị thu hồi. Việc bồi thường này được thực hiện bằng các hình thức 
như: Giao rừng, cho thuê rừng khác có cùng mục dích sử dụng; 
giao đấc để trồng rừng mới; bồi thường bằng hiện vật hoặc bằng 
tiền tại thời điểm có quyết định thu hồi. Dây là khoản tiền mà Nhà 
nước phải trả cho chủ rừng tương xứng với các khoản thu nhập 
chủ rừng có thê dược hưởng trong thời gian còn lại mà chủ rừng 
được giao, được thuê từ khai thác lâm sản; kinh doanh cảnh quan, 
du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học theo quy chế quản lí và sử 
dụng rừng. Thâm quyền thu hồi rừng được quy dịnh trùng với 
thẩm quyên giao rừng. Nghĩa là, cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
giao loại rừng nào thì cũng có thẩm quyền thu hồi loại rừng đó. 

2.3. Pháp luật về hoạt động tự kiễm soát suy thoái rừng 
của các tô chức, cá nhân. 

Để thực biện kiểm soát một cách hiệu quả tình trạng suy thoái 
rừng trên phạm vỉ cả nước, việc quy định cụ thể nghĩa vụ của các 
tổ chức, cá nhân khi khai thác sử dụng từng loại rừng có ý nghĩa 
hết sức quan trọng, chúng đảm báo cho hoạt động tự kiểm soát 
suy thoái tài nguyên rừng của các tô chức cá nhân được tuân thủ 
một cách nghiêm ngặt và có định hướng rừ. Luật bảo vệ và phát 
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Chẳng hạn như: Chủ rừng là cá nhân đã chết mà không có người 
thừa kế hợp pháp; cbủ rừng tự nguyện trả lại rừng... 

- Chủ rừng vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ và sử 
dụng rừng, phát triển rừng. 

- Rừng được giao không đúng thẩm quyền hoặc không được 
gia hạn khi đã hết thời hạn. 

Trong trường hợp Nhà nước thu hồi toàn bộ hoặc một phần 
rừng cho các mục đích công cộng hoặc trong trường hợp chủ rừng 
tự nguyện trả lại rừng hay thời hạn sử dụng rừng đã hết thì chủ 
rừng được bồi thường thành quả lao động, kết quả dầu tư, tài sản 
bị thu hồi. Việc bồi thường này được thực hiện bằng các hình thức 
như: Giao rừng, cho thuê rừng khác có cùng mục dích sử dụng; 
giao đấc để trồng rừng mới; bồi thường bằng hiện vật hoặc bằng 
tiền tại thời điểm có quyết định thu hổi. Dây là khoản tiền mà Nhà 
nước phải trả cho chủ rừng tương xứng với các khoản thu nhập 
chủ rừng có thể dược hưởng trong thời gian còn lại mà chủ rừng 
được giao, được thuê từ khai thác lâm sản; kinh doanh cảnh quan, 
du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học theo quy chế quản lí và sử 
dụng rừng. Thâm quyền thu hồi rừng được quy dịnh trùng với 
thẩm quyên giao rừng. Nghĩa là, cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
giao loại rừng nào thì cũng có thẩm quyền thu hồi loại rừng đó. 

2.3. Pháp luật về hoạt động tự kiễm soát suy thoái rừng 
của các tô chức, cá nhân. 

Để thực biện kiểm soát một cách hiệu quả tình trạng suy thoái 
rừng trên phạm vỉ cả nước, việc quy định cụ thể nghĩa vụ của các 
tổ chức, cá nhân khi khai thác sử dụng từng loại rừng có ý nghĩa 
hết sức quan trọng, chúng đảm báo cho hoạt động tự kiểm soát 
suy thoái tài nguyên rừng của các tô chức cá nhân được tuân thủ 
một cách nghiêm ngặt và có định hướng rừ. Luật bảo vệ và phát 
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triển rừng năm 2004; Nghị định của Chính phủ số 23/2006/NĐ-CP 
ngày 03/3/2006 về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng; 
Quyết định của Thủ tướng Chính phú số 186/2006/QĐ-TTg ngày 
14/8/2006 về việc ban hành Quy chế quản lí rừng có quy định cụ 
thể về vẫn để này như sau: 


2.3.1. Đối với rừng phòng hộ 


Kiểm soát tốt tình trạng suy thoái rừng phòng hộ 


là nhiệm 
vụ hết sức quan trọng để bảo vệ môi trường sinh thái và cũng là 
bảo vệ cuộc sống của chính con người. Để thực hiện hoạt động 
tự kiểm soát suy thoái rừng phòng hộ, chủ rừng phải có trách 
nhiệm lập và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt 
phương án quản lí, sử dụng rừng, đất trồng rừng cũng như tổ 
chức thực hiện phương án đã được phê duyệt. Trong quá trình 
tiến hành các hoạt động khai thác, sử dụng rừng phòng hộ, chủ 
rừng và các tô chức, cá nhân khác phải đảm bảo tuân thủ các 
nghĩa vụ chủ yếu sau: 

Thứ nhất: Phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể để bảo vệ, nuôi 
dưỡng diện tích rừng hiện có. Để thực hiện tốt nghĩa vụ này, chủ 
rừng được tổ chức các lực lượng bảo vệ rừng như: Tổ chúc lực 
lượng chuyên trách bảo vệ rừng, hợp tác hoặc liên kết với các hộ 
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc thuê các lực lượng 
chuyên nghiệp để bảo vệ rừng... Bên cạnh đó, việc kinh doanh đặc 
sản rừng, động vật rừng cũng cần được tiến hành theo đúng 
phương án đã được phê duyệt. 

Thứ hai: Phải thực hiện trồng rừng, phục hồi và cải tạo rừng 
theo hướng sau đề đảm bảo thực hiện tốt nhất chức năng phòng hộ 
cũng như đản bảo sự bền vững của chúng, cụ thể: 


- Rừng phòng hộ dầu nguồn phải xây dựng thành rừng tập 


trung có cầu trúc hỗn loài, khác tuổi, nhiều tầng. 
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triển rừng năm 2004; Nghị định của Chính phủ số 23/2006/NĐ-CP 
ngày 03/3/2006 về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng; 
Quyết định của Thủ tướng Chính phú số 186/2006/QĐ-TTg ngày 
14/8/2006 về việc ban hành Quy chế quản lí rừng có quy định cụ 
thể về vẫn để này như sau: 

2.3.1, Đối với rừng phòng hộ 

Kiểm soát tốt tình trạng suy thoái rừng phòng hộ sẽ là nhiệm 
vụ hết sức quan trọng để bảo vệ môi trường sinh thái và cũng là 
bảo vệ cuộc sống của chính con người. Để thực hiện hoạt động 
tự kiểm soát suy thoái rừng phòng hộ, chủ rừng phải có trách 
nhiệm lập và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt 
phương án quản lí, sử dụng rừng, đất trồng rừng cũng như tổ 
chức thực hiện phương án đã được phê duyệt. Trong quá trình 
tiến hành các hoạt động khai thác, sử dụng rừng phòng hộ, chủ 
rừng và các tô chức, cá nhân khác phải đảm bảo tuân thủ các 
nghĩa vụ chủ yếu sau: 

Thứ nhất: Phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể để bảo vệ, nuôi 
dưỡng diện tích rừng hiện có. Để thực hiện tốt nghĩa vụ này, chủ 
rừng được tổ chức các lực lượng bảo vệ rừng như: Tổ chúc lực 
lượng chuyên trách bảo vệ rừng, hợp tác hoặc liên kết với các hộ 
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc thuê các lực lượng 
chuyên nghiệp đề bảo vệ rùng... Bên cạnh đó, việc kinh doanh đặc 
sản rừng, động vật rừng cũng cần được tiến hành theo đúng 
phương án đã được phê duyệt. 

Thứ hai: Phải thực hiện trồng rừng, phục hồi và cải tạo rừng 
theo hướng sau đề đảm bảo thực hiện tốt nhất chức năng phòng hộ 
cũng như đảra bảo sự bền vững của chúng, cụ thể: 

- Rừng phòng hộ dầu nguồn phải xây dựng thành rừng tập 
trung có cầu trúc hỗn loài, khác tuổi, nhiều tầng. 
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- Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay phải có ít nhất một 
đai rừng chính kết hợp với các đai rừng phụ tạo thành ô khép kín. 

- Rừng phòng hộ chắn sóng lắn biễn phải có ít nhất một đai 
rừng gồm nhiều hàng cây khép tán và các đai rừng có cửa sỐ so le 
nhau theo hướng sóng chính. 

~ Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường cũng phải được xây dựng 
thành các đai rừng phù hợp với điều kiện tự nhiên ở từng vùng. 

Thứ ba: Trong quá trình bảo vệ, nuôi dưỡng, gây trồng rừng 
phòng hộ, chủ rừng muốn kết hợp sản xuất nông - lâm - ngư 
nghiệp, kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái ho?c nghiờn c2u 
khoa h?c phải có nghĩa vụ tuân thủ nghiêm ngặt quy chế rừng 
phòng hộ, không dược gây hại đến tác dụng phòng hộ của rừng. 
Điều đó có nghĩa, các hoạt động kết hợp nêu trên phải được thực 
hiện theo đúng phương án quản lí, sử dụng đã được phê duyệt. 
Việc khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ phải đảm bảo 
nguyên tắc không làm giảm hiệu năng phòng hộ của rừng và 
lượng khai thác không được lớn hơn lượng tăng trưởng của rừng. 
Các quy trình, quy phạm kĩ thuật lâm nghiệp cũng bắt buộc phải 
được tuân thủ nghiêm ngặt trong suốt quá trình khai thác. Các tổ 
chức, cá nhân khi tiến hành bất kì hoạt động nào có liên quan 
đến rừng phòng hộ thì ngoài việc phải tuân thủ những nghĩa vụ 
chung đều phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định trên. Đây 
cũng là phương cách kiểm soát suy thoái rừng phòng hộ khá hiệu 
quả. Nó không chỉ thể hiện là hoạt động kiểm soát suy thoái 
rừng của các cơ quan nhà nước mà còn là hoạt động tự kiểm soát 
suy thoái rừng của các tổ chức, cá nhân khi tuân thủ nghiêm ngặt 
các nghĩa vụ đó. 

Tóm lại, để đảm bảo chức năng bảo vệ đất, chống xói mòn, 
bảo vệ môi trường sinh thái... của rừng phòng hộ, việc gây 
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- Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay phải có ít nhất một 
đai rùng chính kết hợp với các đai rừng phụ tạo thành ô khép kín. 

- Rừng phòng hộ chắn sóng lắn biễn phải có ít nhất một đai 
rừng gồm nhiều hàng cây khép tán và các đai rừng có cửa số so le 
nhau theo hướng sóng chính. 

~ Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường cũng phải được xây dựng 
thành các đai rừng phù hợp với điều kiện tự nhiên ở từng vùng. 

Thứ ba: Trong quá trình bảo vệ, nuôi dưỡng, gây trồng rừng 
phòng hộ, chủ rừng muốn kết hợp sản xuất nông - lâm - ngư 
nghiệp, kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái ho?c nghiờn c2u 
khoa h?c phải có nghĩa vụ tuân thủ nghiêm ngặt quy chế rừng 
phòng hộ, không dược gây hại đến tác dụng phòng hộ của rừng. 
Điều đó có nghĩa, các hoạt động kết hợp nêu trên phải được thực 
hiện theo đúng phương án quản lí, sử dụng đã được phê duyệt. 
Việc khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ phải đảm bảo 
nguyên tắc không làm giảm hiệu năng phòng hộ của rừng và 
lượng khai thác không được lớn hơn lượng tăng trưởng của rừng. 
Các quy trình, quy phạm kĩ thuật lâm nghiệp cũng bắt buộc phải 
được tuân thủ nghiêm ngặt trong suốt quá trình khai thác. Các tổ 
chức, cá nhân khi tiến hành bất kì hoạt động nào có liên quan 
đến rừng phòng hộ thì ngoài việc phải tuân thủ những nghĩa vụ 
chung đều phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định trên. Đây 
cũng là phương cách kiểm soát suy thoái rừng phòng hộ khá hiệu 
quả. Nó không chỉ thể hiện là hoạt động kiểm soát suy thoái 
rừng của các cơ quan nhà nước mà còn là hoạt động tự kiểm soát 
suy thoái rừng của các tổ chức, cá nhân khi tuân thủ nghiêm ngặt 
các nghĩa vụ đó. 

Tóm lại, để đảm bảo chức năng bảo vệ đất, chống xói mòn, 
bảo vệ môi trường sinh thái... của rừng phòng hộ, việc gây 
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trồng, bảo vệ, nuôi dưỡng và cách thức khai thác các sản phẩm 
từ rừng có ý nghĩa rất lớn. Các tổ chức, cá nhân trong quá trình 
khai thác, sử dụng các nguồn lợi đó phải có ý thức và trách 
nhiệm bảo vệ rừng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của 
“pháp luật, tránh tình trạng làm suy thoái rừng. Bởi lẽ, khi tình 
trạng suy thoái rừng phòng hộ được kiểm soát thì cũng có nghĩa 
là những lợi ích của các chủ rừng nói riêng và của con người 
nói chung đã được đảm bảo. 

2.3.2. Đối với rừng đặc dụng 

Chức năng chủ yếu của Từng đặc dụng là chức năng đảm bảo 
sự đa đạng sinh học. Chính vì vậy, các hoạt động kiểm soát suy 
thoái rừng đặc dụng được tiến hành với mục đích cơ bản là ngăn 
chặn tình trạng suy giảm cá về số lượng và chất lượng rừng đặc 
dụng, bảo vệ các giống loài, nguồn gen động thực vật rừng và góp 
phản bảo vệ môi trường sinh thái, trong đó hoạt động tự kiểm soát 
suy thoái rùng của chủ rừng giữ vai trò hết sức quan trọng, Để 
thực hiện việc quản lí và bảo vệ một cách hiệu quả diện tích rừng 
đặc dụng đã được giao, trước tiên chủ rừng phải lập và trình cơ 
quan nhà nước có thâm quyền xét duyệt phương án quản lí, sử 
dụng rừng. Tiếp theo đó, để tránh tình trạng làm suy thoái rùng 
đặc dụng, việc khai thác, sử dụng rừng phải đảm bảo tuân theo 
một số yêu cầu cơ bản, Đây đồng thời cũng là những nghĩa vụ 
chính mà mọi tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động có liên 
quan dến rừng đặc dụng phải tuyệt đối tuân thủ, cụ thẻ: 

- Thực hiện các biện pháp nhằm phát triển bền vững tài 
nguyên sinh vật, tài nguyên đất, tài nguyên nước và phối hợp với 
các cấp chính quyền sở tại để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên khác. 


~ Việc quản lí, sử dụng rừng đặc dụng phải tuân theo quy chế 
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trồng, bảo vệ, nuôi dưỡng và cách thức khai thác các sản phẩm 
từ rừng có ý nghĩa rất lớn. Các tổ chức, cá nhân trong quá trình 
khai thác, sử dụng các nguồn lợi đó phải có ý thức và trách 
nhiệm bảo vệ rừng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của 
“pháp luật, tránh tình trạng làm suy thoái rừng. Bởi lẽ, khi nh 
trạng suy thoái rừng phòng hộ được kiểm soát thì cũng có nghĩa 
là những lợi ích của các chủ rừng nói riêng và của con người 
nói chung đã được đảm báo. 


2.3.2. Đối với rừng đặc dụng 

Chức năng chủ yếu của Từng đặc dụng là chức năng đảm bảo 
sự da dạng sinh học. Chính vì vậy, các hoạt động kiểm soát suy 
thoái rừng đặc dụng được tiến hành với mục đích cơ bản là ngăn 
chặn tình trạng, suy giảm cá về số lượng và chất lượng rừng đặc 
dụng, bảo vệ các giống loài, nguồn gen động thực vật rừng và góp 
phản bảo vệ môi trường sinh thái, trong đó hoạt động tự kiếm soát 
suy thoái rùng của chủ rừng giữ vai trò hết sức quan trọng, Để 
thực hiện việc quản lí và bảo vệ một cách hiệu quả diện tích rừng 
đặc dụng đã được giao, trước tiên chủ rừng phải lập và trình cơ 
quan nhà nước có thâm quyền xét duyệt phương án quản lí, sử 
dụng rừng. Tiếp theo đó, để tránh tình trạng làm suy thoái rùng 
đặc dụng, việc khai thác, sử dụng rừng phải đảm bảo tuân theo 
một số yêu cầu cơ bản, Đây đồng thời cũng là những nghĩa vụ 
chính mà mọi tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động có liên 
quan dến rừng đặc dụng phải tuyệt đối tuân thủ, cụ thẻ: 

- Thực hiện các biện pháp nhằm phát triển bền vững tài 
nguyên sinh vật, tài nguyên đất, tài nguyên nước và phối hợp với 
các cấp chính quyền sở tại để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên khác. 


~ Việc quản lí, sử dụng rừng đặc dụng phải tuân theo quy chế 


257 


rừng đặc dụng. Các khu vực bảo. tổn nguyên vẹn thuộc các vườn 
quốc gia, khu rừng bảo tồn thiên nhiên phải được quản lí, bảo vệ 
nghiêm ngặt. Trong các khu bảo vệ nghiêm ngặt và trong các 
phân khu phục hồi sinh thái, không được thực hiện một số hành 
vi như: Tự ý làm thay đổi cảnh quan tự nhiên của khu rừng; làm 
ảnh hưởng đến đời sống tự nhiên của các loài động, thực vật 
hoang đã hoặc loài bảo tồn; khai thác tài nguyên sinh vật; chăn 
thả gia súc, gia cầm... 

- Việc trồng, phục hồi, cải tạo rừng đối với vườn quốc gia và 
khu bảo tồn thiên nhiên phải đâm bảo: 

Trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt chỉ duy trì diễn thế tự 
nhiên cửa rừng, không được trồng rừng hoặc thực hiện các tác 
động kĩ thuật lâm sinh khác. 

Trong phân khu phục hồi sinh thái phải tôn trọng diễn thế tự 
nhiên; việc phục hồi hệ sinh thái rừng thực hiện chủ yếu bằng 
biện pháp khoanh nuôi, xúc tiễn tái sinh tự nhiên, làm giàu rừng; 
trường hợp cần phải trồng rừng thì ưu tiên trồng cây bản địa của 
khu rừng đó. 

Trong phân khu dịch vụ - hành chính được trồng rừng, cải 
tạo rừng và thực hiện các biện pháp lâm sinh để nâng cao chất 
lượng rừng. 

- Tổ chức, cá nhân khi nghiên cứu khoa học trong rừng phải 
trả tiền thuê hiện trường, mẫu vật và phải thanh toán các khoản 
chỉ phí dịch vụ theo quy định; tuân theo sự hướng dẫn và nội quy, 
quy định về bảo vệ rừng của chủ rừng đồng thời phải thực hiện 
các quy định sau: 

+ Phải được sự đồng ý của chủ rừng bằng văn bản. 

+ Phải tuân theo sự hướng dẫn, kiểm tra của chủ rừng; chỉ 
được thực hiện theo phương pháp quan sát, ghi chép, quay phim, 
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rừng đặc dụng. Các khu vực bảo. tổn nguyên vẹn thuộc các vườn 
quốc gia, khu rừng bảo tổn thiên nhiên phải được quản lí, bảo vệ 
nghiêm ngặt. Trong các khu bảo vệ nghiêm ngặt và trong các 
phân khu phục hồi sinh thái, không được thực hiện một số hành 
vi như: Tự ý làm thay đổi cảnh quan tự nhiên của khu rừng; làm 
ảnh hưởng đến đời sống tự nhiên của các loài động, thực vật 
hoang đã hoặc loài bảo tồn; khai thác tài nguyên sinh vật; chăn 
thả gia súc, gia cầm... 

- Việc trồng, phục hồi, cải tạo rừng đối với vườn quốc gia và 
khu bảo tồn thiên nhiên phải đảm bảo: 

Trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt chỉ duy trì diễn thế tự 
nhiên cửa rừng, không được trồng rừng hoặc thực hiện các tác 
động kĩ thuật lâm sinh khác. 

"Trong phân khu phục hồi sinh thái phải tôn trọng diễn thế tự 
nhiên; việc phục hồi hệ sinh thái rừng thực hiện chủ yếu bằng 
biện pháp khoanh nuôi, xúc tiễn tái sinh tự nhiên, làm giàu rừng; 
trường hợp cần phải trồng rừng thì ưu tiên trồng cây bản địa của 
khu rừng đó. 

Trong phân khu dịch vụ - hành chính được trồng rừng, cải 
tạo rừng và thực hiện các biện pháp lâm sinh để nâng cao chất 
lượng rừng. 

- Tổ chức, cá nhân khi nghiên cứu khoa học trong rừng phải 
trả tiền thuê hiện trường, mẫu vật và phải thanh toán các khoản. 
chỉ phí dịch vụ theo quy định; tuân theo sự hướng dẫn và nội quy, 
quy định về bảo vệ rừng của chủ rừng đồng thời phải thực hiện 
các quy định sau: 

+ Phải được sự đồng ý của chủ rừng bằng văn bản. 

+ Phải tuân theo sự hướng dẫn, kiểm tra của chủ rừng; chỉ 
được thực hiện theo phương pháp quan sát, ghi chép, quay phim, 
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chụp ảnh, không được gây ảnh hướng đến tính nguyên vẹn của hệ 
sinh thái, không được thu hái mẫu vật trấi phép. 

+ Phải báo cáo kết quả nghiên cứu, kháo sát điều tra cho cơ 
quan cấp phép và chủ rừng. 


ệ ầu mẫu vật hay trao đổ: tmẫu vật tại các khu rừng 
đặc dụng với bất kì mục đích gì đều phải được phép của Bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn: được chủ rừng hướng dẫn, kiểm: 
(ra xác nhận, phải nộp thuế tài nguyên và các khoản chỉ phí kháe 
theo quy định. Trường hợp đưa mẫu vật ra nước ngoài phải được 
'Văn phòng CITES Việt Nam cấp phép. 

2.3.3. Đối với rừng sản xuất 

Không giống với rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, chức năn:;: 
chủ yếu của rừng sản xuất là chức năng kinh doanh. Việc bảo vệ 
môi trường sinh thái chỉ là chức năng kết hợp. Chính vì vậy, kiển 
soát suy thoái rừng sản xuất mang những đặc thù riêng. Nó đòi 
hỏi sự đảm bảo đồng thời và ngang nhau lợi ích của chủ rừng và 
lợi ích sinh thái chung của toàn xã hội. Khi được giao rừng sản 
xuất là rừng trồng hoặc rừng sản xuất là rừng tự nhiên, chủ rùtz 
phải tuân thủ những nghĩa vụ không giống nhau. Cụ thể là: 


~ Đối với rừng sản xuất là rừng trồng: Đây được hiểu là những 
điện tích rừng mà các chủ rừng bỏ vốn sản xuất, kinh doanh phát 
triển Từng trên cơ sở diện: tích đất trồng rừng được Nhà nước giao 
hoặc từ vôn ngân sách Nhà nước. Việc quản lí, bảo vệ và khai 
thác loại rừng này được quy dịnh rõ trong Luật bảo vệ và phá: 
triển rừng như Sau; 

+ Chủ rừng phải có kế hoạch chăm sÓc, nuôi dưỡng, trồng 
rừng mới, bảo vệ rừng, kết hợp kinh doanh lâm nghiệp - nông 
nghiệp - ngư nghiệp, cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - 
môi trường trong khu rừng phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát 
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chụp ảnh, không được gây ảnh hướng đến tính nguyên vẹn của hệ 
sinh thái, không được thu hái mẫu vật trấi phép. 


t kì mục đích gì đều phải được phép của 
nghiệp và phát triển nông thôn: được chủ rừng hướng kiên: 
(ra xác nhận, phải nộp thuế tài nguyên và các khoản chỉ phí kháe 
theo quy định. Trường hợp đưa mẫu vật ra nước ngoài phải được 
Văn phòng CTTES Việt Nam cấp phép. 


Bộ nông 


2.3.3. Đối với rừng sản xuất 

Không giống với rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, chức năn:;: 
chủ yếu của rừng sản xuất là chức năng kinh doanh. Việc bảo vệ 
môi trường sinh thái chỉ là chức năng kết hợp. Chính vì vậy, kiển 
soát suy thoái rừng sản xuất mang những đặc thù riêng. Nó đòi 
hỏi sự đảm bảo đồng thời và ngang nhau lợi ích của chủ rừng và 
lợi ích sinh thái chung của toàn xã hội. Khi được giao rừng sản 
xuất là rừng trồng hoặc rừng sản xuất là rừng tự nhiên, chủ rủ 
phải tuân thủ những nghĩa vụ không giống nhau. Cụ thể là: 


~ Đối với rừng sản xuất là rừng trồng: Đây được hiểu là những 
diện tích rùng mà các chủ rừng bỏ vốn sản xuất, kinh doanh phát 
triển Từng trên cơ sở diện: tích đất trồng rừng được Nhà nước giao 
hoặc từ vôn ngân sách Nhà nước. Việc quản lí, bảo vệ và khai 
thác loại rừng này được quy dịnh rõ trong Luật bảo vệ và phá: 
triển rừng như sau; 

+ Chủ rừng phải có kế hoạch chăm sÓc, nuôi dưỡng, trồng 
rừng mới, bảo vệ rừng, kết hợp kinh doanh lâm nghiệp - nông 
nghiệp - ngư nghiệp, cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - 
môi trường trong khu rừng phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát 
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triển rừng từng vùng, quy chế quản lí rừng. 

+ Khi khai thác rừng trồng, nếu chủ rừng tự bỏ vốn gây trồng 
rừng thì họ được tự quyết định việc khai thác rừng trồng và được 
tự đo lưu thông các sản phẩm khai thác từ rừng trồng trên thị 
trường (trừ các loại cây rừng trồng là gỗ quý hiếm) nhưng phải 
gửi giấy báo trước 10 ngày làm việc cho uỷ ban nhân dân cấp xã 
nơi cú rừng được khai thác biết. Đối với chủ rừng trồng rừng 
bằng vốn từ ngân sách nhà nước cấp thì chủ rừng phải lập hồ sơ 
khai thác trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn 
quyết định. 

+ San khi khai thác, phải trồng lại rừng vào thời vụ trồng 
rừng ngay sau đó hoặc thực hiện biện pháp tái sinh tự nhiên trong 
quá trình khai thác. 

- Đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên, những nghĩa vụ mà 
chủ rừng phải tuân thủ được quy định nghiêm ngặt hơn.. Điều 
kiện sản xuất, kinh doanh đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
được quy định như sau: 

+ Chủ rừng là tổ chức phải có hỗ sơ được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyển phê duyệt gồm dự án đầu tư, phương án quản lí, 
bảo vệ và sản xuất, kinh doanh rừng; khai thác rừng phải có 
phương án điều chế rừng đã được cơ quan quản lí nhà nước về 
bảo vệ và phát triển rừng phê duyệt; 

+ Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân phải có kế hoạch quản lí, 
bảo vệ và sản xuất, kinh đoanh rừng theo hướng dẫn của uỷ ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc kiểm lâm và được chủ tịch uỷ 
ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt; 

+ Chỉ được khai thác gỗ và các thực vật khác của rừng, trừ các 
loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị cấm theo quy định của 
Chính phủ. 
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triển rừng từng vùng, quy chế quản lí rừng. 

+ Khi khai thác rừng trồng, nếu chủ rừng tự bỏ vốn gây trồng 
rừng thì họ được tự quyết định việc khai thác rừng trồng và được 
tự đo lưu thông các sản phẩm khai thác từ rừng trồng trên thị 
trường (trừ các loại cây rừng trồng là gỗ quý hiếm) nhưng phải 
gửi giấy báo trước 10 ngày làm việc cho uỷ ban nhân dân cấp xã 
nơi cú rừng được khai thác biết. Đối với chủ rừng trồng rừng 
bằng vốn từ ngân sách nhà nước cấp thì chủ rừng phải lập hồ sơ 
khai thác trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn 
quyết định. 

+ Sau khi khai thác, phải trồng lại rừng vào thời vụ trồng 
rừng ngay sau đó hoặc thực hiện biện pháp tái sinh tự nhiên trong 
quá trình khai thác. 

- Đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên, những nghĩa vụ mà 
chủ rừng phải tuân thủ được quy định nghiêm ngặt hơn.. Điều 
kiện sản xuất, kinh doanh đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
được quy định như sau: 

+ Chủ rừng là tổ chức phải có hỗ sơ được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyển phê duyệt gồm dự án đầu tư, phương án quán lí, 
bảo vệ và sản xuất, kinh doanh rừng; khai thác rừng phải có 
phương án điều chế rừng đã được cơ quan quản lí nhà nước về 
bảo vệ và phát triển rừng phê duyệt; 

+ Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân phải có kế hoạch quản lí, 
bảo vệ và sản xuất, kinh đoanh rừng theo hướng dẫn của uỷ ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc kiểm lâm và được chủ tịch uỷ 
ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt; 

+ Chỉ được khai thác gỗ và các thực vật khác của rừng, trừ các 
loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị cấm theo quy định của 
Chính phủ. 
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+ Việc khai thác rừng phải theo quy chế quản lí rừng và chấp 
hành quy phạm, quy trình kĩ thuật bảo vệ và phát triển rừng; sau 
khi khai thác phải tổ chức bảo vệ, nuôi đưỡng, làm giàu rừng cho 
đến kì khai thác sau. 

2.4, Pháp luật về kiểm soát suy thoái động, thực vật rừng 
hoang dã, nguy cấp, quý hiểm 

Động, thực vật rừng hoang dã giữ vai trò hết sức quan trọng 
đối với sự cân bằng sinh thái. Chúng bao gồm các loài động, thực 
vật rừng hoang dã thông thường và động, thực vật hoang đã nguy 
cấp, quý, biếm. Trong đó, động, thục vật rừng hoang dã, nguy 
cấp, quý, hiểm là loài thực vật, động vật có giá trị đặc biệt về kinh 
tế, khoa học và môi trường, số lượng còn ít trong tự nhiên hoặc có 
nguy cơ bị tuyệt chủng, thuộc danh mục các loài thực vật, động 
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đo Chính phủ quy định. 

Tueo quy định tại Nghị định của Chính phú số 32/2006/NĐ- 
CP ngày 30/3/2006 về quản lí thực vật rừng, động vật rừng nguy 
cấp, quý hiếm thì thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, 
hiểm được phân thành hai nhóm như sau; 

Nhóm L gồm những loài thực vật rừng, động vật rừng có giá 
trị đặc biệt về khoa học, môi trường hoặc có giá trị cao về kinh tế, 
số lượng quần thẻ còn rất ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt 
chủng cao. Thực vật rừng, động vật rừng nhóm I được phân 
thành: Nhóm IA gồm các loài thực vật rừng và nhóm IB gồm các 
loài động vật rừng. 

Nhóm Tï gồm những loài thực vật rừng, động vật rừng có giá 
trị về khoa học, môi trường hoặc có giá trị cao về kinh tế, số 
lượng quần thể còn ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt 
chủng. Thực vật rừng, động vật rừng nhóm li được phân thành: 
Nhóm IIA, gồm các loài thực vật rừng và nhóm IIB gồm các loài 
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+ Việc khai thác rừng phải theo quy chế quản lí rừng và chấp 
hành quy phạm, quy trình kĩ thuật bảo vệ và phát triển rừng; sau 
khi khai thác phải tổ chức bảo vệ, nuôi đưỡng, làm giàu rừng cho 
đến kì khai thác sau. 

2.4, Pháp luật về kiểm soát suy thoái động, thực vật rừng 
hoang dã, nguy cấp, quý hiểm 


Động, thực vật rừng hoang dã giữ vai trò hết sức quan trọng 
đối với sự cân bằng sinh thái. Chúng bao gồm các loài động, thục 
vật rừng hoang dã thông thường và động, thực vật hoang đã nguy 
cấp, quý, biếm. Trong đó, động, thục vật rừng hoang dã, nguy 
cấp, quý, hiểm là loài thực vật, động vật có giá trị đặc biệt về kinh 
tế, khoa học và môi trường, số lượng còn ít trong tự nhiên hoặc có 
nguy cơ bị tuyệt chủng, thuộc danh mục các loài thực vật, động 
vật rừng nguy cấp, quý, hiểm do Chính phủ quy định. 

Tueo quy định tại Nghị định của Chính phú số 32/2006/NĐ- 
CP ngày 30/3/2006 về quản lí thực vật rừng, động vật rừng nguy 
cấp, quý hiếm thì thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, 
hiểm được phân thành hai nhóm như sau: 

Nhóm I gồm những loài thực vật rừng, động vật rừng có giá 
trị đặc biệt về khoa học, môi trường hoặc có giá trị cao về kinh tế, 
số lượng quần thẻ còn rất ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt 
chủng cao. Thực vật rừng, động vật rừng nhóm I được phân 
thành: Nhóm IA gồm các loài thực vật rừng và nhóm IB gồm các 
loài động vật rừng. 

Nhóm ïï gồm những loài thực vật rừng, động vật rừng có giá 
trị về khoa học, môi trường hoặc có giá trị cao về kinh tế, số 
lượng quần thể còn ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt 
chủng. Thực vật rừng, động vật rừng nhóm li được phân thành: 
Nhóm IIA, gồm các loài thực vật rừng và nhóm IIB gồm các loài 
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động vật rừng. 

Các loài động thực vật rừng hoang đã không có trong danh 
mục nhóm I và nhóm II nêu trên được biểu là động thực vật 
rừng thông thường. Đẻ kiểm soát tình trạng suy thoái các giếng 
loài động, thực vật rừng hoang đã, nguy cấp, quý hiếm, pháp 
luật đã quy định tương đối chỉ tiết những nghĩa vụ mà mọi tổ 
chức, cá nhân phải tuân thủ trong quá trình khai thác, sử dụng 
chúng tại Nghị định của Chính phủ số 32/2006/NĐ-CP ngày 
30/3/2006 về quản lí thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 
quý hiếm. Cụ thể là: 


- Đối với nhóm I: Đây là nhóm động, thực vật rừng có giá trị 


rất cao song lại đứng trước nguy cơ tuyệt chủng lớn nên quy chế - 


quản lí, bảo vệ chúng được xây dựng hết sức nghiêm ngặt. Đếi 
với các động, thực vật rừng quý hiếm thuộc nhóm này, pháp luật 
nghiêm cắm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại, chỉ được 
khai thác vì mục đích nghiên cứu khoa học (kể cả để tạo nguồn 
giống ban đầu phục vụ cho nuôi sinh sản, trồng cấy nhân tạo), 
quan hệ hợp tác quốc tế. Ngoài ra, việc khai thác thực vật rừng, 
động vật rừng nhóm này không được làm ảnh hưởng tiêu cực đến 
việc báo tồn các loài đó trong tự nhiên và phải có phương án được 
bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt. 

- Đối với nhóm II: Do giá trị và nguy cơ bị tuyệt chủng của 
chúng nhỏ hơn so với nhóm I nên quy chế quản lí, bảo vệ các 
giống loài động, thực vật rừng quý hiếm thuộc nhóm này Ít 
nghiêm ngặt hơn. Nhà nước chỉ hạn chế việc khai thác, sử dụng 
vì mục đích thương mại. Khi khai thác, sử dụng động thực vật 
rừng thuộc nhóm này, pháp luật có quy định riêng cho việc khai 
thác trong các khu rừng đặc dụng và ngoài các khu rừng đặc 
dụng. Cụ thể là: 
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động vật rừng. 

Các loài động thực vật rừng hoang đã không có trong danh 
mục nhóm I và nhóm II nêu trên được biểu là động thực vật 
rừng thông thường. Đẻ kiểm soát tình trạng suy thoái các giếng 
loài động, thực vật rừng hoang đã, nguy cấp, quý hiếm, pháp 
luật đã quy định tương đối chỉ tiết những nghĩa vụ mà mọi tổ 
chức, cá nhân phải tuân thủ trong quá trình khai thác, sử dụng 
chúng tại Nghị định của Chính phủ số 32/2006/NĐ-CP ngày 
30/3/2006 về quản lí thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 
quý hiếm. Cụ thể là: 

- Đối với nhóm I: Đây là nhóm động, thực vật rừng có giá trị 
rất cao song lại đứng trước nguy cơ tuyệt chủng lớn nên quy chế - 
quản lí, bảo vệ chúng được xây dựng hết sức nghiêm ngặt. Đếi 
với các động, thực vật rừng quý hiếm thuộc nhóm này, pháp luật 
nghiêm cắm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại, chỉ được 
khai thác vì mục đích nghiên cứu khoa học (kể cả để tạo nguồn 
giống ban đầu phục vụ cho nuôi sinh sản, trồng cấy nhân tạo), 
quan hệ hợp tác quốc tế. Ngoài ra, việc khai thác thực vật rừng, 
động vật rừng nhóm này không được làm ảnh hưởng tiêu cực đến 
việc báo tồn các loài đó trong tự nhiên và phải có phương án được 
bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt. 

- Đối với nhóm II: Do giá trị và nguy cơ bị tuyệt chủng của 
chúng nhỏ hơn so với nhóm I nên quy chế quản lí, bảo vệ các 
giống loài động, thực vật rừng quý hiếm thuộc nhóm này Ít 
nghiêm ngặt hơn. Nhà nước chỉ hạn chế việc khai thác, sử dụng 
vì mục đích thương mại. Khi khai thác, sử dụng động thực vật 
rừng thuộc nhóm này, pháp luật có quy định riêng cho việc khai 
thác trong các khu rừng đặc dụng và ngoài các khu rừng đặc 
dụng. Cụ thể là: 
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Khai thác trong các khu rừng đặc dụng phải tuân thủ nghiêm 
gặt các quy định như khai thác, sử dụng động thực vật rừng 
thuộc nhóm Ì. 

Khai thác ngoài khu rừng đặc dụng thì chỉ được khai thác thực 
vật rừng theo quy chế khai thác gỗ Và lâm sản do Bộ nông nghiện 
phát triển nông thôn ban hành. Tổ chức, cá nhân khai thác dộng 
Vật rừng trong trường hợp này thì chỉ được khai thác vì mục đích 
nghiên cứu khoa học, quan hệ hợp tác quốc tế và không dược làm 


ảnh hướng tiêu cực dến việc bảo tồn của các loài đó trong tự nhiên 
và phải có phương án được bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát 
triển nông thôn phê duyệt đối với những khu rừng đo các tổ chức 
trực thuộc trung ương quản lí hoặc được uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt đối với những khu rừng do các tổ chức, cá nhân thuộc 
địa phương quản lí. 

Bên cạnh đó, việc chế biến, kinh doanh thực vật rừng, động 
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng cũng đã 
được quy định rõ. Đó là: 

Thứ nhất: Nghiêm cắm chế biến, kinh doanh thực vật rửng 
nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 
nhóm IB và nhóm \IB từ tự nhiên và sản phẩm của chúng vì mục 
đích thương mại trừ một số trường hợp sau: 

- Các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm 
của chúng có nguồn gốc nuôi sinh sản; các loài động vật rừng 
nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB là tang vật xử lí tịch thu theo quy 
định hiện hành của Nhà nước, không còn khả năng cứu hộ, thả 
lại môi trường. 

- Thực vật rừng nguy cắp, quý, hiếm nhóm IA là tang vật xử lí 
tịch thu theo quy định hiện hành của Nhà nước; thực vật rừng 
nguy cấp, quý, hiểm nhóm HA từ tự nhiên, thực vật rừng nguy 
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Khai thác trong các khu rừng đặc dụng phải tuân thủ nghiêm 
ngặt các quy định như khai thác, sử dụng động thực vật rừng 
thuộc nhóm Ì, 

Khai thác ngoài khu rừng đặc dụng thì chỉ được khai thác thực 
vật rừng theo quy chế khai thác gỗ và lâm sản do Bộ nâng nghiện 
phát triển nông thôn ban hành. Tổ chức, cá nhân khai thác dộng 
vật rừng trong trường hợp này thì chỉ được khai thác vì mục đích 
nghiên cứu khoa học, quan hệ hợp tác quốc tế và không dược làm 
ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo tồn của các loài đó trong tự nhiên 
và phải có phương án được bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát 
triển nông thôn phê duyệt đối với những khu rừng đo các tổ chức 
trực thuộc trung ương quản lí hoặc được uỷ ban nhân dân cấp tính 
phê duyệt đối với những khu rừng do các tổ chức, cá nhân thuộc 
địa phương quản lí. 


Bên cạnh đó, việc chế biến, kinh doanh thực vật rừng, động 
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng cũng đã 
được quy định rõ. Đó là: 

Thứ nhất: Nghiêm cắm chế biến, kinh doanh thực vật rửng 
nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 
nhóm IB và nhóm \IB từ tự nhiên và sản phẩm của chúng vì mục 
đích thương mại trừ một số trường hợp sau: 

- Các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm 
của chúng có nguồn gốc nuôi sinh sản; các loài động vật rừng 
nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB là tang vật xử lí tịch thu theo quy 
định hiện hành của Nhà nước, không còn khả năng cứu hộ, thả 
lại môi trường. 

- Thực vật rừng nguy cáp, quý, hiếm nhóm IA là tang vật xử lí 
tịch thu theo quy định hiện hành của Nhà nước; thực vật rừng 
nguy cấp, quý, hiểm nhóm HA từ tự nhiên, thực vật rừng nguy 
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cấp, quý, hiếm có nguồn gốc trồng cấy nhân tạo. 

Thứ hai: Tổ chức, cá nhân chỉ được chế biến kinh doanh thực 
vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm vì mục đích thương 
mại khi đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Có đăng kí kinh đoanh về chế biến, kinh doanh thực vật 
rừng, động vật rừng và sản phẩm của chúng, do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền cấp. 

- Thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản 
phẩm của chúng có nguồn gốc hợp pháp. 

- Có số theo dõi nhập, xuất thực vật rừng, động vật rừng 
nguy cấp, quý, hiểm và sản phẩm của chúng theo quy định thống 
nhất của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và chịu sự giám 
sát, kiểm tra của cơ quan kiêm lâm theo quy định hiện hành của 
pháp luật. 

Trong mọi trường hợp động vật rừng đe doạ xâm hại tài sản 
hoặc tính mạng của nhân dân; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải 
áp dụng trước các biện pháp xua đuối, không gây tôn thương đến 
động vật rừng. Trường hợp động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 
trực tiếp tấn công đe doạ đến tính mạng nhân dân ở ngoài các khu 
rừng đặc dụng, sau khi đã áp dụng các biện pháp xua đuổi nhưng 
không có hiệu quả thì báo cáo chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện 
xem xét, quyết định cho phép được bẫy, bẳn tự vệ để bảo vệ tính 
mạng nhân dân. Riêng đối với những động vật đặc biệt quý hiếm 
như: Voi, tê giác, hỗ... tấn công thì phải báo cáo chủ tịch uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét; nếu không còn khả năng áp dụng được 
những biện pháp khác (xua đuổi, di chuyển đi vùng rừng khác...) 
để bảo vệ tính mạng nhân dân thì chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết dịnh cho phép áp dụng biện pháp bẫy, bắn tự vệ, sau 
khi đã có sự đồng ý của bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển 
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cấp, quý, hiếm có nguồn gốc trồng cấy nhân tạo. 

Thứ hai: Tô chức, cá nhân chỉ được chế biến kinh doanh thực 
vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm vì mục đích thương 
mại khi đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Có đăng kí kinh đoanh về chế biến, kinh doanh thực vật 
rừng, động vật rừng và sản phẩm của chúng, do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền cấp. 

- Thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản 
phẩm của chúng có nguồn gốc hợp pháp. 

- Có số theo dõi nhập, xuất thực vật rừng, động vật rừng 
nguy cấp, quý, hiểm và sản phẩm của chúng theo quy định thống 
nhất của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và chịu sự giám 
sắt, kiểm tra của cơ quan kiêm lâm theo quy định hiện hành của 
pháp luật. 

Trong mọi trường hợp động vật rừng đe doạ xâm hại tài sản 
hoặc tính mạng của nhân dân; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải 
áp dụng trước các biện pháp xua đuối, không gây tôn thương đến 
động vật rừng. Trường hợp động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 
trực tiếp tấn công đe doạ đến tính mạng nhân dân ở ngoài các khu 
rừng đặc dụng, sau khi đã áp dụng các biện pháp xua đuổi nhưng 
không có hiệu quả thì báo cáo chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện 
xem xét, quyết định cho phép được bẫy, bẵn tự vệ để bảo vệ tính 
mạng nhân dân. Riêng đối với những động vật đặc biệt quý hiếm 
như: Voi, tê giác, hỗ, n công thì phải báo cáo chủ tịch uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét; nếu không còn khả năng áp dụng được 
những biện pháp khác (xua đuổi, di chuyển đi vùng rừng khác...) 
để bảo vệ tính mạng nhân dân thì chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết dịnh cho phép áp dụng biện pháp bẫy, bắn tự vệ, sau 
khi đã có sự đồng ý của bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển 
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nông thôn, bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường. 

Không chỉ đối với động, thực vật rừng hoang đã, quý hiếm, 
động, thực vật rùng hoang đã thông thường cũng là đối tượng cần 
được bảo vệ để kiểm soát tình trạng suy thoái rừng bởi lẽ chúng 
cũng là thành phần không thẻ thiếu của rừng. Trong lĩnh vục này, 
các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam” tập trung chủ 
yếu vào việc bảo vệ động vật rừng hoang dã. Cụ thê là: 

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh phải có trách nhiệm phối hợp với các ngành các cấp chỉ đạo 
chặt chẽ việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc săn bắt trái phép 
các loài động vật này. Trong trường hợp động vật hoang dã bị 
giữ do vi phạm pháp luật: 


+ Nếu còn khoẻ mạnh, không có bệnh tật phải khẩn trương xử 
lí để thả chúng về môi trường thiên nhiên phù hợp với vùng sinh 
cảnh, nguồn thức ăn của từng loài. Trong trường hợp động vật 
hoang dã không được khoẻ mạnh (bị ốm, bị thương) thì lập biên 
bản chuyển giao về các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã (nếu 
có điều kiện) đề chăm sóc, cứu hộ rồi thả về môi trường tự nhiên. 

+ Trường hợp động vật hoang dã bị chết hoặc bị thương 
không thể cứu chữa được thì lập biên bản bàn giao cho cơ quan 
nghiên cứu khoa học xử lí làm tiêu bản để phục vụ đào tạo nghiên 
cứu khoa học (nếu có) hoặc tổ chức tiêu huỷ bảo đảm làm sạch 
môi trường, hoặc hoá giá để tiêu thụ (nếu có đủ điều kiện về vệ 
sinh an toàn thực phẩm). 


(1).Xem: Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; Chỉ thị 
29/5/1996 vẻ những biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triểi 
động vật hoang đó: Thông tư của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn số 
99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 hướng dẫn thực hiện mội s của quy chế 
quản lí rừng ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 
18/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006. 


359/CT- -TTg ngày 
ừng và các loài 
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nông thôn, bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường. 

Không chỉ đối với động, thực vật rừng hoang đã, quý hiếm, 
động, thực vật rừng hoang đã thông thường cũng là đối tượng cần 
được bảo vệ để kiểm soát tình trạng suy thoái rừng bởi lẽ chúng 
cũng là thành phần không thẻ thiếu của rừng. 'Irong lĩnh vực này, 
các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam” tập trung chủ 
yếu vào việc bảo vệ động vật rừng hoang dã. Cụ thê là: 

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh phải có trách nhiệm phối hợp với các ngành các cấp chỉ đạo 
chặt chẽ việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc săn bắt trái phép 
các loài động vật này. Trong trường hợp động vật hoang dã bị bắt 
giữ do vi phạm pháp luật: 

+ Nếu còn khoẻ mạnh, không có bệnh tật phải khẩn trương xử 
lí để thả chúng về môi trường thiên nhiên phù hợp với vùng sinh 
cảnh, nguồn thức ăn của từng loài. Trong trường hợp động vật 
hoang dã không được khoẻ mạnh (bị ốm, bị thương) thì lập biên 
bản chuyển giao về các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã (nếu 
có điều kiện) đề chăm sóc, cứu hộ rồi thả về môi trường tự nhiên. 

+ Trường hợp động vật hoang đã bị chết hoặc bị thương 
không thể cứu chữa được thì lập biên bản bàn giao cho cơ quan 
nghiên cứu khoa học xử lí làm tiêu bản để phục vụ đào tạo nghiên 
cứu khoa học (nếu có) hoặc tổ chức tiêu huỷ bảo đảm làm sạch 
môi trường, hoặc hoá giá để tiêu thụ (nếu có đủ điều kiện về vệ 
sinh an toàn thực phẩm). 


(Ù.Xem: Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004: Chỉ thị 359/CT-TTg 
29/5/1996 vẻ những biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng và các l 
động vật hoang dó: Thông tư của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn 
99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của quy c 
quản lí rừng ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 
18/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006. 
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Bên cạnh đó, các nhà hàng, khách sạn không được phép kinh 
doanh những món ăn đặc sản, các cửa hiệu không được trưng bày 
quảng cáo, bán các sản phẩm của động vật hoang đã, quý hiếm 
săn bắt từ tự nhiên, trừ những trường hợp dã được cấp giấy phép 
kinh doanh các mặt hàng này. Điều kiện đẻ các nhà hàng, khách 
sạn được cấp giấy phép kinh đoanh trong lĩnh vực này là: 

- Đăng kí các mặt hàng kinh doanh và đề biến quảng cáo rõ 
các món ăn đặc sản từ động vật 

- Tự tổ chức gây nuôi và chỉ rõ nơi gây nuôi cũng như nguồn 
gốc những loài động vật hoang dã, quý hiếm để phục vụ kinh 
doanh các mặt hàng đặc sản 

- Cam kết không thu mua những động vật hoang đã, quý hiếm 
của người săn bắt từ tự nhiên để làm hàng kinh doanh. 

2.5. Pháp luật về hệ thống cơ quan kiểm soát suy thoái rừng 

Tất cả các hoạt động kiểm soát suy thoái rừng đều được thực 
hiện thông qua một hệ thống cơ quan quản lí và bảo vệ rừng thống 
nhất được tô chức chặt chẽ từ trung ương đến địa phương. Hệ 
thống này bao gồm các cơ quan có thẩm quyền chung và các cơ 
quan có thẩm quyền chuyên môn: 

~ Các cơ quan có thâm quyền chung bao gồm Chính phủ và uỷ 
ban nhân dân các cấp. Chính phủ giữ vai trò chỉ đạo chung về 
kiểm soát tài nguyên rừng trên phạm vì cả nước. Uỷ ban nhân dân 
các cấp thực hiện nhiệm vụ quản lí lực lượng kiểm lâm và đảm 
bảo việc thi hành pháp luật về kiểm soát tài nguyên rừng trong 
phạm ví địa phương. 

- Các cơ quan có thẩm quyển chuyên môn: Khác với hệ thông 
cơ quan có thâm quyền chung, các cơ quan này thực hiện chức 
năng kiểm soát tài nguyên rừng mang tính nghiệp vụ. Đây là lực 
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Bên cạnh đó, các nhà hàng, khách sạn không được phép kinh 
doanh những món ăn đặc sản, các cửa hiệu không được trưng bày 
quảng cáo, bán các sản phẩm của động vật hoang đã, quý hiếm 
săn bắt từ tự nhiên, trừ những trường hợp dã được cấp giấy phép 
kinh doanh các mặt hàng này. Điều kiện để các nhà hàng, khách 
sạn được cấp giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực này là: 

- Đăng kí các mặt hàng kinh doanh và đề biển quảng cáo rõ 
các món ăn đặc sản từ động vật 

- Tự tổ chức gây nuôi và chỉ rõ nơi gây nuôi cũng như nguồn 
gốc những loài động vật hoang dã, quý hiếm để phục vụ kinh 
doanh các mặt hàng đặc sản 

- Cam kết không thu mua những động vật hoang đã, quý hiếm 
của người săn bắt từ tự nhiên để làm hàng kinh doanh. 

2.5. Pháp luật về hệ thống cơ quan kiểm soát suy thoái rừng 

Tất cả các hoạt động kiểm soát suy thoái rừng đều được thực 
hiện thông qua một hệ thống cơ quan quản lí và bảo vệ rừng thống 
nhất được tô chức chặt chẽ từ trung ương đến địa phương. Hệ 
thống này bao gồm các cơ quan có thẩm quyền chung và các cơ 
quan có thẩm quyền chuyên môn: 

~ Các cơ quan có thâm quyền chung bao gồm Chính phủ và uỷ 
ban nhân dân các cấp. Chính phủ giữ vai trò chỉ đạo chung về 
kiểm soát tài nguyên rừng trên phạm vì cả nước. Uỷ ban nhân dân 
các cấp thực hiện nhiệm vụ quản lí lực lượng kiểm lâm và đảm 
bảo việc thi hành pháp luật về kiểm soát tài nguyên rừng trong 
phạm ví địa phương. 

- Các cơ quan có thẩm quyển chuyên môn: Khác với hệ thông 
cơ quan có thâm quyền chung, các cơ quan này thực hiện chức 
năng kiểm soát tài nguyên rừng mang tính nghiệp vụ. Đây là lực 
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lượng chuyên trách về kiểm soát rừng, bảo vệ và phát triển rừng. 
Hệ thống cơ quan này bao gồm: 

+ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan có thẩm 
quyền chuyên môn cao nhất trong kiểm soát suy thoái rừng và 
chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ về vấn để này trên 
phạm vi cả nước.” Bên cạnh đó, các bộ ngành khác như Bộ quốc 
phòng, Bộ công an... cũng có trách nhiệm phối hợp với Bộ nông 


ệp và phát triển nông thôn thực hiện quản ïí nhà nước về bảo 
vệ và phát triển rừng. 

+ Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan chuyên 
môn về kiểm soát rừng ở địa phương. Sở nông nghiệp và phát 
triển nông thôn trực thuộc uỷ ban nhân đân cấp tỉnh, có trách 
nhiệm giúp cơ quan này thực hiện kiếm soát suy thoái rừng trong 
phạm vi địa phương. 

+ Phòng chức năng được phân công về nông nghiệp và phát 
triển nông thôn và hạt kiểm lâm là cơ quan chuyên môn có trách 
nhiệm giúp uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện kiểm soát suy 
thoái rùng trong phạm vi địa phương. 

+ Cán bộ lâm nghiệp chuyên trách giúp chủ tịch uỷ ban nhân 
dân cấp xã (nơi có rùng) thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về 
bảo vệ và phát triển rừng. 

Ngoài ra, bên cạnh hệ thống cơ quan này cồn có vai trò hết 
Sức quan trọng của lực lượng kiểm lâm. Đây là lực lượng chuyên 
trách trực tiếp đảm bảo việc thi hành pháp luật về kiểm soát suy 
thoái rừng và là cơ quan tham mưu cho Bộ nông nghiệp và phát 
triển nông thôn cũng như uỷ ban nhân dân các cấp trong chuyên 


(1).Xem: Điều 3 Nghị định của Chính phú số 23/2006/NĐ-CP ngày Ò3/3/2006 về 
thì hành Luật bão vệ và phát triển rừng. 
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lượng chuyên trách về kiểm soát rừng, bảo vệ và phát triển rừng. 
Hệ thống cơ quan này bao gồm: 

+ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan có thẩm 
quyền chuyên môn cao nhất trong kiểm soát suy thoái rừng và 
chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ về vấn đề này trên 
phạm vi cả nước.t” Bên cạnh đó, các bộ ngành khác như Bộ quốc 
phòng, Bộ công an... cũng có trách nhi 


phối hợp với Bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện quản ïí nhà nước về bảo 
vệ và phát triển rừng. 

+ Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan chuyên 
môn về kiểm soát rừng ở địa phương. Sở nông nghiệp và phát 
triển nông thôn trực thuộc uỷ ban nhân đân cấp tỉnh, có trách 
nhiệm giúp cơ quan này thực hiện kiếm soát suy thoái rừng trong 
phạm vi địa phương. 

+ Phòng chức năng được phân công về nông nghiệp và phát 
triển nông thôn và hạt kiểm lâm là cơ quan chuyên môn có trách 
nhiệm giúp uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện kiểm soát suy 
thoái rùng trong phạm vi địa phương. 

+ Cán bộ lâm nghiệp chuyên trách giúp chủ tịch uỷ ban nhân 
dân cấp xã (nơi có rùng) thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về 
bảo vệ và phát triển rừng. 

Ngoài ra, bên cạnh hệ thống cơ quan này cồn có vai trò hết 
Sức quan trọng của lực lượng kiểm lâm. Đây là lực lượng chuyên 
trách trực tiếp đảm bảo việc thi hành pháp luật về kiểm soát suy 
thoái rừng và là cơ quan tham mưu cho Bộ nông nghiệp và phát 
triển nông thôn cũng như uỷ ban nhân dân các cấp trong chuyên 


(1).Xem: Điều 3 Nghị định của Chính phủ số 23/2006/NĐ-CP ngày Ò3/3/2006 về 
thì hành Luật bão vệ và phát triển rừng. 
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môn, nghiệp vụ. Để đảm bảo tốt vai trò này, lực lượng kiểm lâm 
cũng được tổ chức tương đối chặt chế từ trưng ương đến địa 
phương, bao gồm:”” 

- Ở trung ương: Cục kiểm lâm trực thuộc Bộ nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. 

- Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Chỉ cục kiểm 
lâm trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. 

-_Ở huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: Hạt kiểm lâm 
huyện trực thuộc chỉ cục kiêm lâm. Hạt kiếm lâm huyện quản lí 
công chức kiểm lâm địa bàn xã. 

- Ở vườn quốc gia có diện tích từ 7.000 ha trở lên, khu bảo tồn 
thiên nhiên, khu rừng đặc dụng khác có diện tích từ 15.000 ha trở 
lên, khu rừng phòng hộ dầu nguồn có diện tích từ 20.000 ha rừng. 
trở lên và có nguy cơ bị xâm hại cao, có th? thành lập hạt kiểm 
lâm rừng đặc dụng, hạt kiểm lâm rừng phòng hộ theo quy định 
của pháp luật. 

Kiểm lâm tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc thống nhất từ 
trung ương đến địa phương về chuyên môn nghiệp vụ. Hoạt động 
của kiểm lâm tuân thủ sự lãnh đạo, quản lí thống nhất của bộ 
trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và chịu sự chỉ đạo, 
điều hành của uỷ ban nhân đân các cấp đổi với các hoạt động bảo 
vệ rừng trên địa bàn. Trong hoạt động bảo vệ rừng, kiểm lâm phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành về nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các cơ 
quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành 
viên của Mặt trận và dựa vào sức mạnh của toàn dân để thực hiện 
nhiệm vụ được giao. 


(1).Xem: Nghị định của Chính phủ sổ 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 về tổ 
chức và hoạt động của kiểm lâm. 
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môn, nghiệp vụ. Để đảm bảo tốt vai trò này, lực lượng kiểm lâm 
cũng được tổ chức tương đối chặt chế từ trưng ương đến địa 
phương, bao gồm:”” 

- Ở trung ương: Cục kiểm lâm trực thuộc Bộ nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. 

- Ở các tinh, thành phố trực thuộc trung ương: Chi cục kiểm 
lâm trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. 


- Ở huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: Hạt kiểm lâm 


huyện trực thuộc chỉ cục kiểm lâm. Hạt kiếm lâm huyện quản lí 
công chức kiểm lâm địa bàn xã. 

- Ở vườn quốc gia có diện tích từ 7.000 ha trở lên, khu bảo tồn 
thiên nhiên, khu rừng đặc dụng khác có diện tích từ 15.000 ha trở 
lên, khu rừng phòng hộ dầu nguồn có diện tích từ 20.000 ha rừng. 
trở lên và có nguy cơ bị xâm hại cao, có th? thành lập hạt kiểm 
lâm rừng đặc dụng, hạt kiểm lâm rừng phòng hộ theo quy định 
của pháp luật. 

Kiểm lâm tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc thống nhất từ 
trung ương đến địa phương về chuyên môn nghiệp vụ. Hoạt động 
của kiểm lâm tuân thủ sự lãnh đạo, quản lí thống nhất của bộ 
trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và chịu sự chỉ đạo, 
điều hành của uỷ ban nhân đân các cấp đổi với các hoạt động bảo 
vệ rừng trên địa bàn. Trong hoạt động bảo vệ rừng, kiểm lâm phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành về nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các cơ 
quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành 
viên của Mặt trận và dựa vào sức mạnh của toàn dân để thực hiện 
nhiệm vụ được giao. 


(1).Xem: Nghị định của Chính phủ sổ 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 về tỏ 
chức và hoạt động của kiểm lâm. 
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TH, XỬ LÍ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC KIÊM 
SOÁT SUY THOÁI RỪNG 


"Trong lĩnh vực kiểm soát suy thoái rừng, có hai dạng vì phạm 
pháp luật chủ yếu là các hành vi vi phạm hành chính và các hành 
vi phạm tội. Vì vậy, việc xử lí vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
này cũng bao gồm hai hình thức xử lí chủ yếu là xử lí vi phạm 
hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tổ chức, 
cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về kiếm soát suy thoái rừng. 

3.1. Xứ lí các hành vi vi phạm hành chính về kiểm soát suy 
thoái rừng 

Trong kiểm soát suy thoái rừng, các hành vi vi phạm hành 
chính được thực hiện đưới các dạng sau: 

- Vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rùng, 
về kiểm soát suy thoái rừng. Đây là nhóm các hành vi do các tỏ 
chức, cá nhân thực hiện trái với các quy tắc quản lí nhà nước mà 
hậu quả của chúng gây suy thoái rừng như: Hành vi vi phạm quy 
định quản lí nhà nước về chế biến gỗ và lâm sản; hành vi vi phạm 
thủ tục trình kiểm lâm sản; hành vi xả rác, chất thải bừa bãi trong 
rừng; hành vi mang vào rừng chất dễ nổ, dễ cháy, ném, xả tàn lửa 
vào rừng; phá hoại cảnh quan tự nhiên của rừng đặc dụng... 

- Vi phạm các quy định về phòng chống suy thoái rừng, Đây 
là những hành vi vi phạm mà hậu quả của nó có thể gây ra một số 
sự cố làm suy giảm cả về số lượng và chất lượng rừng như: Hành 
vi vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; hành ví 
vi phạm các quy định về phòng trừ sâu bệnh hại rừng; hành vi 
chăn thả trái phép gia súc vào rừng... 

- Vi phạm các quy dịnh về bảo vệ động. thực vật rừng. Dây 
là nhóm các hành vi mà các tổ chức, cá nhân có thẻ thực hiện 
mà hậu quả của nó là làm tổn hại đến các giống loài, nguồn gen 
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TH, XỬ LÍ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC KIÊM 
SOÁT SUY THOÁI RỪNG 


"Trong lĩnh vực kiểm soát suy thoái rừng, có hai dạng vì phạm 
pháp luật chủ yếu là các hành vi vi phạm hành chính và các hành 
vi phạm tội. Vì vậy, việc xử lí vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
này cũng bao gồm hai hình thức xử lí chủ yếu là xử lí vi phạm 
hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tổ chức, 
cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về kiếm soát suy thoái rừng. 

3.1. Xứ lí các hành vi vi phạm hành chính về kiểm soát suy 
thoái rừng 

Trong kiểm soát suy thoái rừng, các hành vi vi phạm hành 
chính được thực hiện đưới các dạng sau: 

- Vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng, 
về kiểm soát suy thoái rừng. Đây là nhóm các hành vi đo các tỏ 
chức, cá nhân thực hiện trái với các quy tắc quản lí nhà nước mà 
hậu quả của chúng gây suy thoái rừng như: Hành vi vi phạm quy 
định quản lí nhà nước về chế biến gỗ và lâm sản; hành vi vi phạm 
thủ tục trình kiểm lâm sản; hành vi xả rác, chất thải bừa bãi trong 
rừng; hành vi mang vào rừng chất dễ nổ, dễ cháy, ném, xả tàn lửa 
vào rừng; phá hoại cảnh quan tự nhiên của rừng đặc dụng... 

- Vi phạm các quy định về phòng chống suy thoái rừng. Đây 
là những hành vi vi phạm mà hậu quả của nó có thẻ gây ra một số 
sự cố làm suy giảm cả về số lượng và chất lượng rừng như: Hành 
vi vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; hành ví 
vi phạm các quy định về phòng trừ sâu bệnh hại rừng; hành vi 
chăn thả trái phép gia súc vào rừng... 

- Vi phạm các quy dịnh về bảo vệ động. thực vật rừng. Dây 
là nhóm các hành vi mà các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện 
mà hậu quả của nó là làm tổn hại đến các giống loài, nguồn gen 
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động, thực vật rừng như: hành vi vi phạm các quy định về quản 
lí, bảo vệ động vạt hoang dã; hành vi vận chuyển, mua bán trái 
phép lâm sản... 

- Vi phạm các quy dịnh vẻ khai thác rùng. Đây là những hành. 
vi do các tổ chức, cá nhân thực hiện không theo đúng quy trình 
quy phạm khai thác, làm ảnh hưởng xâu đến chất lượng rừng, 
như: Hành vi vi phạm các quy định về thiết kế và khai thác rừng: 
hành vỉ vỉ phạm các quy định về khai thác gỗ; hành vi vi phạm 
các quy định về khai thác cúi và các lâm sản khác... 

Tuỳ theo mức độ vi phạm hành chính, các tổ chức, cá nhân có 
thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền hoặc bị áp dụng một hoặc nhiều 
hình thức xử phạt bỗ sung như: Tước quyền sử dụng giấy phép 
(giấy phép khai thác lâm sản, giấy phép sử dụng súng săn, giấy 
phép vận chuyển động vật hoang dã thông thường...), tịch thu lâm 
sản, tịch thu phương tiện được sử dụng vi phạm hành chính. 
Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị buộc áp dụng một hoặc 
nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc trồng lại rừng hoặc 
chịn chỉ phí trồng lại rừng; cấm đảm nhiệm công tác thiết kế khai 
thác rừng đến hai năm; thu hồi đăng kí kinh doanh buộc chịu chỉ 
phí chữa cháy rừng... Mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức bằng 
2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân cho cùng hành vi vi phạm. 
Thâm quyền xử lí các hành vi vi phạm này được trao cho lực 
lượng kiêm lâm (bao gồm các kiếm lâm viên, trạm trưởng trạm 
kiểm lâm, hạt trưởng hạt kiểm lâm, chỉ cục trướng chỉ cục kiểm 
lâm hoặc cục trưởng cục kiểm lâm); chủ tịch uỷ ban nhân dân các 
cấp; quản lí thị trường; bộ đội biên phòng; công an nhân dân... 
theo khung xử phạt mà pháp luật đã quy định. 


(1). Vấn đề này được quy định chỉ tiết tại Nghị định của Chính phủ số 
157/2013/NH-CPngày 11/11/2013 về xử phạt vì phạm hành chính trong lĩnh vực 
quản lí rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lí lâm sản. 
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động, thực vật rừng như: hành vi vi phạm các quy định về quản 
lí, bảo vệ động vạt hoang dã; hành vi vận chuyển, mua bán trái 
phép lâm sản... 

- Vi phạm các quy dịnh vẻ khai thác rùng. Đây là những hành. 
vi do các tổ chức, cá nhân thực hiện không theo đúng quy trình 
quy phạm khai thác, làm ảnh hưởng xâu đến chất lượng rừng, 
như: Hành vi vi phạm các quy định về thiết kế và khai thác rừng: 
hành vỉ vỉ phạm các quy định về khai thác gỗ; hành vi vi phạm 
các quy định về khai thác cúi và các lâm sản khác... 

Tuỳ theo mức độ vi phạm hành chính, các tổ chức, cá nhân có 
thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền hoặc bị áp dụng một hoặc nhiều 
hình thức xử phạt bỗ sung như: Tước quyền sử dụng giấy phép 
(giấy phép khai thác lâm sản, giấy phép sử dụng súng săn, giấy 
phép vận chuyển động vật hoang dã thông thường...), tịch thu lâm 
sản, tịch thu phương tiện được sử dụng vi phạm hành chính. 
Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị buộc áp dụng một hoặc 
nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc trồng lại rừng hoặc 
chịn chỉ phí trồng lại rừng; cấm đảm nhiệm công tác thiết kế khai 
thác rừng dến hai năm; thu hồi đăng kí kinh doanh buộc chịu chỉ 
phí chữa cháy rừng... Mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức bằng 
2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân cho cùng hành vi vi phạm. 
Thâm quyền xử lí các hành vi vì phạm này được trao cho lực 
lượng kiêm lâm (bao gồm các kiếm lâm viên, trạm trưởng trạm 
kiểm lâm, hạt trưởng hạt kiểm lâm, chỉ cục trướng chỉ cục kiểm 
lâm hoặc cục trưởng cục kiểm lâm); chủ tịch uỷ ban nhân dân các 
cấp; quản lí thị trường; bộ đội biên phòng; công an nhân dân... 
theo khung xử phạt mà pháp luật đã quy định. 


(J). Vấn đề này được quy định chỉ tiết tại Nghị định của Chính phủ số 
157/2013/NH-CPngày 11/11/2013 về xử phạt vì phạm hành chính trong lĩnh vực 
quản lí rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lí lâm sản. 
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3.2. Xử lí các hành vị phạm iội gây suy thoái rừng 

Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2009), ngoài hai hành vi phạm tội được quy định tại 
Điều 175 (tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng) 


và Điều 176 (tội vi phạm các quy định về quản lí rừng) đưới góc : 


độ là các tội xâm phạm trật tự quảu lí kinh tế, chương XVI, các 
tội phạm về môi trường còn quy định ba hành vi phạm tội trong 
lĩnh vực kiểm soát suy thoái rùng. Đó là hành vi huỷ hoại rừng 
(Điều 189); hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật 
hoang dã, quý hiếm (Điều 190) và hành vi vi phạm các quy định 
về quản lí khu bảo tổn thiên nhiên (Điều 191). Bắt kì một cá nhân 
nào khi thực hiện một trong ba loại hành vị nêu trên, gây hậu quả 
nghiêm trọng thì đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể là: 

- Cá nhân thực hiện hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ 
động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 
bảo vệ gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự với tội danh: Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật 
thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 
(Điều 190 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đôi, bỗ sung năm 2009). 
Cụ thể là: 

1, Người nào săn bắt, giết, vận chuyền, nuôi, nhốt, buôn bán 
trấi phép động vật thuộc đanh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ 
thể hoặc sản phẩm của loài động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm 
mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đông, cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 
phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 

a) Có tổ chức; 
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3.2. Xử lí các hành vị phạm iội gây suy thoái rừng 

Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ 
sung ñăm 2009), ngoài hai hành vi phạm tội được quy định tại 
Điều 175 (tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng) 
và Điều 176 (tội vi phạm các quy định về quản lí rừng) đưới góc - 
độ là các tội xâm phạm trật tự quảu lí kinh tê, chương XVI, các 
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hoang dã, quý hiếm (Điều 190) và hành vi vi phạm các quy định 
về quản lí khu bảo tồn thiên nhiên (Điều 191). Bắt kì một cá nhân 
nào khi thực hiện một trong ba loại hành vi nêu trên, gây hậu quả 
nghiêm trọng thì đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể là: 

- Cá nhân thực hiện hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ 
động vật thuộc đanh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 
bảo vệ gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự với tội danh: Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật 
thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 
(Điều 190 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đôi, bỗ sung năm 2009). 
Cụ thể là: 

1, Người nào săn bắt, giết, vận chuyền, nuôi, nhốt, buôn bán 
trấi phép động vật thuộc đanh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ 
thể hoặc sản phẩm của loài động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm 
mươi triệu đồng đến năm trăm t ệu đông, cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 
phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 


a) Có tổ chức; 
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b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm; 

đ) Săn bắt trong khu vực bị cắm hoặc vào thời gian bị cấm; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm triệu đồng, cắm đảm nhiệm chức vụ, cắm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

Tội danh này được xây dựng với mục đích bảo vệ các giống 
loài động, thực vật rừng nguy cấp quý hiếm. Theo đó, nó sẽ được 
áp dụng đối với bất kì cá nhân nào khi thực hiện một trong số các 
hành vi sau: 

- Hành vi săn bắt, giết, vận chuyên, nuôi nhốt, buôn bán các 
loài động vật rừng hoang đã, quý hiếm trong danh mục động, thực 
vật rừng quý hiếm (nhóm IB và nhóm IIB) quy định tại Nghị định 
của Chính phú số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 về quản lí 
thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiểm mà không được 
phép của cơ quan nhà nước có thâm quyên. 

- Hành vi săn bắt các loài dộng vật rừng hoang dã, quý biễm 
nêu trên với những công cụ, phương tiện, khu vực, thời gian săn 
bắt bi cắm như săn bắt bằng thuốc nỗ, mìn, hoá chất, xung điện; 
săn bắt trong các khu bảo tổn thiên nhiên, các khu đi tích lịch sử 
quan trọng; sẵn bắt vào thời kì sinh sản của các loài động vật... 

- Hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép các sản phẩm của 
các loài động vật rừng hoang dã, quý hiểm nêu trên. 


Tuỷ theo mức độ vi phạm, người phạm tội có thể bị phạt tiền, 
bị cắm đâm nhiệm chức vụ, cắm hành nghề hoặc bị phạt tù từ 6 
tháng đến 7 năm. 


- Cá nhân thực hiện hành vi vì phạm các quy định về bảo vệ 
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b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm; 

đ) Săn bắt trong khu vực bị cắm hoặc vào thời gian bị cấm; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm triệu đồng, cắm đảm nhiệm chức vụ, cắm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

Tội danh này được xây dựng với mục đích bảo vệ các giống 
loài động, thực vật rừng nguy cấp quý hiếm. Theo đó, nó sẽ được 
áp dụng đối với bất kì cá nhân nào khi thực hiện một trong số các 
hành vi sau: 

- Hành vi săn bắt, giết, vận chuyên, nuôi nhốt, buôn bán các 
loài động vật rừng hoang đã, quý hiếm trong danh mục động, thực 
vật rừng quý hiếm (nhóm IB và nhóm IIB) quy định tại Nghị định 
của Chính phú số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 về quản lí 
thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiễm mà không được 
phép của cơ quan nhà nước có thâm quyên. 

- Hành vi săn bắt các loài dộng vật rừng hoang dã, quý biễm 
nêu trên với những công cụ, phương tiện, khu vực, thời gian săn 
bắt bi cắm như săn bắt bằng thuốc nỗ, mìn, hoá chất, xung điện; 
săn bắt trong các khu bảo tổn thiên nhiên, các khu đi tích lịch sử 
quan trọng; sẵn bắt vào thời kì sinh sản của các loài động vật... 


- Hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép các sản phẩm của 
các loài động vật rừng hoang dã, quý hiểm nêu trên. 

Tuỷ theo mức độ vi phạm, người phạm tội có thể bị phạt tiền, 
bị cắm đâm nhiệm chức vụ, cắm hành nghề hoặc bị phạt tù từ 6 
tháng đến 7 năm. 


- Cá nhân thực hiện hành vi vì phạm các quy định về bảo vệ 
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các khu bảo tồn thiên nhiên gây hậu quả nghiêm trọng sẽ phải 
chịu trách nhiệm hình sự với tội đanh là tội vi phạm các quy dịnh 
về quản if khu báo tồn thiên nhiên, Điều 191 Bộ luật hình sự sửa 
đổi năm 2009 quy định: 


1. Người nào vi 


2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng đối với phân khu bảo 
vệ nghiêm ngặt thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt 
tù từ ba năm đến mười năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Sử dụng công cụ, phương tiện, biện pháp bị cắm; 

©) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc dặc biệt nghiêm trọng 
dối với phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm triệu đồng, cấm dảm nhiệm chức vụ, cắm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

Đây là tội đanh dược áp dụng với bắt kì cá nhân nào có hành 
vi khai thác, sử dụng trái phép những khu vực được quy định là 
khu bảo tổn thiên nhiên gây hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn 
như: Hành vi vi phạm nội quy khai thác, sử dụng vườn quốc gia, 
làm mất cân bằng sinh thái, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường 
sống của các loài động, thực vật rừng; hành vi thực hiện không 
đúng các quy định về phòng cháy, chữa cháy rùng, phòng trừ sâu 
bệnh hại rừng làm giảm giá trị của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn 
quốc gia; hành vi xả thái chất thải nguy hại vào khu bảo tổn thiên 
nhiên làm chết một số loài động, thực vật rừng quý hiểm... Mục 
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các khu bảo tồn thiên nhiên gây hậu quả nghiêm trọng sẽ phải 
chịu trách nhiệm hình sự với tội đanh là tội vi phạm các quy dịnh 
về quản ií khu báo tồn thiên nhiên, Điều 191 Bộ luật hình sự sửa 
đổi năm 2009 quy định: 


2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng đối với phân khu bảo 
VỆ nghiêm ngặt thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt 
tù từ ba năm đến mười năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Sử dụng công cụ, phương tiện, biện pháp bị cắm; 

©) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc dặc biệt nghiêm trọng 
đối với phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm triệu dồng, cấm dảm nhiệm chức vụ, cắm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

Đây là tội đanh dược áp dụng với bắt kì cá nhân nào có hành 
vi khai thác, sử dụng trái phép những khu vực được quy định là 
khu bảo tổn thiên nhiên gây hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn 
như: Hành vi vi phạm nội quy khai thác, sử dụng vườn quốc gia, 
làm mất cân bằng sinh thái, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường 
sống của các loài động, thực vật rừng; hành vi thực hiện không 
đúng các quy định về phòng cháy, chữa cháy rùng, phòng trừ sâu 
bệnh hại rừng làm giảm giá trị của khu báo tồn thiên nhiên, vườn 
quốc gia; hành vi xả thái chất thải nguy hại vào khu bảo tổn thiên 
nhiên làm chết một số loài động, thực vật rừng quý hiểm... Mục 
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đích chính của việc xây dựng tội danh này là để đảm báo cân bằng 
sinh thái, bảo tồn và phát huy những giá trị đặc biệt của các khu 
bảo tổn thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên. 

Tuỳ theo mức độ vi phạm, người phạm tội có thể bị phạt tiền, 
cải tạo không giam giữ, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm. 


Ngoài trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự nêu 
trên, các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm về kiểm soát 
suy thoái rừng còn có thể phải chịu trách nhiệm dân sự trong 
trường hợp có thiệt hại do hành vi của họ gây ra. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Phân loại rừng và ý nghĩa của việc phân loại rừng. 

2. Phân tích trách nhiệm của chủ rừng trong quản lí, bảo vệ và 
phát triển rừng. 

3. Bình luận các quy định pháp luật về bảo vệ động, thực vật 
rừng nguy cấp quý hiếm. 

4. Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật về tổ chức và 
hoạt động của kiểm lâm trong bảo vệ và phát triển rừng. 

5. Bình luận về vai trò của cộng đồng trong quản lí, bảo vệ và 
phát triển rừng. 


274 


đích chính của việc xây dựng tội danh này là để đảm báo cân bằng 
sinh thái, bảo tồn và phát huy những giá trị đặc biệt của các khu 
bảo tổn thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên. 

Tuỳ theo mức độ vi phạm, người phạm tội có thể bị phạt tiền, 
cải tạo không giam giữ, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm. 

Ngoài trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự nêu 
trên, các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm về kiểm soát 
suy thoái rừng còn có thể phải chịu trách nhiệm dân sự trong 
trường hợp có thiệt hại do hành vi của họ gây ra. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Phân loại rừng và ý nghĩa của việc phân loại rừng. 

2. Phân tích trách nhiệm của chủ rừng trong quản lí, bảo vệ và 
phát triển rừng. 

3. Bình luận các quy định pháp luật về bảo vệ động, thực vật 
rừng nguy cấp quý hiếm. 

4. Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật về tổ chức và 
hoạt động của kiểm lâm trong bảo vệ và phát triển rừng. 

5. Bình luận về vai trò của cộng đồng trong quản lí, bảo vệ và 
phát triển rừng. 


2374 


CHƯƠNG iX 
PHÁP LUẬT VẺ KEÉM SOÁT 
SUY THOÁI NGUÔN THỦY SINH 


I. NGUÒN THỦY SINH VÀ NHỮNG ẢNH HƯỚNG TỪ 
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 


1.1. Nguồn thủy sinh và những giá trị của nó 

Biển và dại dương chiếm 70,8% diện tích bề mặt trái đất (361 
triệu km so với 510 triệu km?). Khoảng 10 - 12 triện tấn đạm: 
động vật được khai thác hàng năm từ các sinh vật ở biển, chiêm 
gần 1⁄3 nhu cầu của loài người về nguồn đạm động vật. Trên !,3 
tỉ người sống ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương dùng. 
các sân phẩm của biển làm nguồn cung cấp chất đạm chủ yến. Vì 
vậy, việc nghiên cứu và sử dụng hợp lí nguồn thuỷ sinh là yêu cầu 
cấp thiết của nhiều quốc gia trên thể giới. 

Nguồn thuỷ sinh có vai trò zất quan trọng trong đời sống của 
con người cũng như cho môi trường tự nhiên về giá trị kinh tế 
giá trị khoa học cũng như giá trị nội sinh. Khoảng hơn 6 tỉ người 
trên trái đất hiện nay đang phải sống dựa vào một diện tích đất 
canh tác nhỏ hẹp, chỉ chiếm chừng 3% toàn bệ bề mặt hành tink: 
để sinh sống. 


“Theo Đại từ điển tiếng Việt,” thuỹ sinh là những loài “sống ở 


(1).Xem: Đại rừ điển tiếng rung lâm ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam - Bộ 
giáo dục và đào tạo, Nxb. Văn hoá - thông tin. 
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CHƯƠNG iX 
PHÁP LUẬT VẺ KEẾM SOÁT 
SUY THOÁI NGUÔN THỦY SINH 


I. NGUÒN THỦY SINH VÀ NHỮNG ẢNH HƯỚNG TỪ 
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 


1.1. Nguồn thủy sinh và những giá trị của nó 

Biển và dại dương chiếm 70,8% diện tích bề mặt trái đất (361 
triệu km so với 510 triệu km?). Khoảng 10 - 12 triện tấn đạm: 
động vật được khai thác hàng năm từ các sinh vật ở biển, chiếm 
gần 1⁄3 nhu cầu của loài người về nguồn đạm động vật. Trên !,3 
tỉ người sống ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương dùng. 
các sản phẩm của biển làm nguồn cung cất ( đạm chủ yến. Vì 
vậy, việc nghiên cứu và sử dụng hợp lí nguồn thuỷ sinh là yêu cầu 
cấp thiết của nhiều quốc gia trên thế giới. 


Nguồn thuỷ sinh có vai trò zất quan trọng trong đời sống của 
con người cũng như cho môi trường tự nhiên về giá trị kinh tế 
giá trị khoa học cũng như giá trị nội sinh. Khoảng hơn 6 tỉ người 
trên trái đất hiện nay đang phải sống dựa vào một diện tích đất 
canh tác nhỏ hẹp, chỉ chiếm chừng 3% toàn bệ bề mặt hành tink: 
để sinh sống. 


“Theo Đại từ điển tiếng Việt,” thuỹ sinh là những loài “sống ở 


(1.Xem: Đại rử điền tiếng Trung tâm ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam - Bộ 
giáo dục và đào tạo, Nxb. Văn hoá - thông tin. 
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dưới nước, mọc ở trong nước”. Nguồn thuỷ sinh là khái niệm khá 
rộng, nó bao gồm toàn bộ các loài động và thực vật sống ở trong 
nước. Thuỷ sinh bao gỗm động vật thuỷ sinh và thực vật thuỷ 
sinh. Môi trường sống của nguồn thuỷ sinh bao gồm vùng nước, 
mặt đất ngập nước và cả phần đất mà các loài thuỷ sản sinh sống. 

Xét dưới góc độ môi trường, tất cả các nguồn tài nguyên có 
mối quan hệ mật thiết với nhau. Nguồn thuỷ sinh có vai trò quan 
trọng đối với các nguồn tài nguyên tự nhiên như đắt, nước, đa 
đạng sinh học... Nó vừa là nguồn thức ăn cho các loại động thực 
vật, lại vừa góp phần quan trọng trong sự cân bằng sinh thái. 

Nguồn lợi thủy sản có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền 

` kinh tế quốc dân và đã được xác định là một trong những ngành 
kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Đặc biệt trong những năm gần 
đây, phát triển nguồn thuỷ sản đã nhanh chóng đạt được mức sản 
lượng tăng trưởng nhảy vọt. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản nhằm 
đảm bảo an ninh thực phẩm và tạo nguồn nguyên liệu chủ yếu cho 
xuất khẩu; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội đất 
nước và an ninh ven biển. Xuất khẩu thuỷ sản góp phần tăng thu 
ngân sách quốc gia rất lớn. Bảo vệ và phát triển nguồn thủy sinh 
cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo cuộc sống, công ăn việc làm 
cho cư dân và cũng nhằm bảo vệ môi trường. Nuôi trồng thuỷ sản 
cũng là biện pháp quan trọng để tăng nguồn cung cấp protein đáp 
ứng cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Nguồn thuỷ sinh là nguồn nguyên liệu quan trọng cho một số 
ngành sản xuất, cho các nghiên cứu khoa học, góp phần đa dạng 
nguồn gen, có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo cân bằng sinh 
thái. Nguồn thuỷ sinh là tài nguyên tái tạo nhưng tất nhiên không 
phải là vô tận. Nguôn thuỷ sinh có thể bị suy thoái bởi rất nhiều 
các nguyên nhân khác nhau. 
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dưới nước, mọc ở trong nước”. Nguồn thuỷ sinh là khái niệm khá 
rộng, nó bao gồm toàn bộ các loài động và thực vật sông ở trong 
nước. Thuỷ sinh bao gỗm động vật thuỷ sinh và thực vật thuỷ 
sinh. Môi trường sống của nguồn thuỷ sinh bao gồm vùng nước, 
mặt đất ngập nước và cả phần đất mà các loài thuỷ sản sinh sống. 

Xét dưới góc độ môi trường, tất cả các nguồn tài nguyên có 
mối quan hệ mật thiết với nhau. Nguồn thuỷ sinh có vai trò quan 
trọng đối với các nguồn tài nguyên tự nhiên như đất, nước, đa 
đạng sinh học... Nó vừa là nguồn thức ăn cho các loại động thực 
vật, lại vừa góp phần quan trọng trong sự cân bằng sinh thái. 


Nguồn lợi thủy sản có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền 


l kinh tế quốc dân và đã được xác định là một trong những ngành 


kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Đặc biệt trong những năm gần 
đây, phát triển nguồn thuỷ sản đã nhanh chóng đạt được mức sản 
lượng tăng trưởng nhảy vọt. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản nhằm 
đảm bảo an ninh thực phẩm và tạo nguồn nguyên liệu chủ yếu cho 
xuất khẩu; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội đất 
nước và an ninh ven biển. Xuất khấu thuỷ sản góp phần tăng thu 
ngân sách quốc gia rất lớn. Bảo vệ và phát triển nguồn thủy sinh 
cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo cuộc sống, công ăn việc làm 
cho cư dân và cũng nhằm bảo vệ môi trường. Nuôi trồng thuỷ sản 
cũng là biện pháp quan trọng để tăng nguồn cung cấp protein đáp 
ứng cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Nguồn thuỷ sinh là nguồn nguyên liệu quan trọng cho một số 
ngành sản xuất, cho các nghiên cứu khoa học, góp phần đa dạng 
nguồn gen, có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo cân bằng sinh 
thái. Nguồn thuỷ sinh là tài nguyên tái tạo nhưng tất nhiên không 
phải là vô tận. Nguôn thuỷ sinh có thể bị suy thoái bởi rất nhiều 
các nguyên nhân khác nhau. 
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1/2. Những ảnh hướng từ tự nhiên đối với nguồn thủy sinh ˆ 


Môi trường sống của nguồn thuỷ sinh bao gồm vùng nước, 
mặt đất ngập nước và cả phần đất mà các loài thuỷ sinh sinh sống. 
Đo đó, nguồn thuỷ sinh tồn tại có chất lượng hay không trước tiên 
phụ thuộc vào mỗi trường sống của chính bản thân chúng. Một số 
thành phần môi trường chỉ phối trực tiếp số lượng và chất lượng 
của các loài thuỷ sinh như: Nước, đất, không khí rừng, các yếu tố 


tự nhiên thuộc vẻ thời tiết, khí hậu như nhiệt độ, gió mưa, độ âm, 
quá trình hoàn lưu của khí quyền và một số tác động khác như độ 
rung, biến động địa chất... 


Trong quá trình vận động của tự nhiên, 
các yếu tố này có thể diễn biến theo các chiều hướng khác nhau 
ảnh hưởng đến sản lượng của các loài thuỷ sinh. Sự biến động của 
tự nhiên, của các nguồn tài nguyên như suy thoái rùng, ô nhiễm 
nước, ô nhiễm không khí, hoạt động của núi lửa... thường làm cho 
nguồn thủy sinh bị suy thoái về chất lượng và giảm sút về số 
lượng, Bên cạnh đó, sự biến mất hoặc thoái hoá của rừng ngập 
mặn cũng đã làm giảm các chúc năng nuôi dưỡng và bảo vệ bờ 
biển gây xói mòn các khu vực bờ biển, bờ sông, kênh và các cửa 
sông. Đây là những khu vực sinh sống và nuôi dưỡng quan trọng 
của các loài thuỷ sinh. Việc suy giảm sản lượng của cây đước 
cũng làm thay đổi chất lượng của rừng ngập mặn, kể cả những 
vùng rừng ngập mặn tốt nhất thuộc các tỉnh đồng bằng sông 
Mêkông. Sự thay đổi về cấu trúc rừng như vậy chắc chắn sẽ có 
những tác động tiêu cực đối với nguôn thuỷ sinh, thậm chí đối với 
cả hệ động thực vật trên cạn. 

Mặt khác, trong quá trình tiến hoá và phát triển, sự thôi rữa 
của xác dộng vật và thực vật, của bản thân nguồn thuỷ sinh chế: 
ở tự nhiên cũng thải za các thán khí gây ô nhiễm, ảnh hưởng trực 
tiếp tới chất lượng của các thành phần môi trường sống của 
nguồn thuỷ sinh. Như vậy, chính bản thân thiên nhiên cũng đã và 


277 


1.2. Những ảnh hướng từ tự nhiên đối với nguồn thủy sinh ˆ 

Môi trường sống của nguồn thuỷ sinh bao gồm vùng nước, 
mặt đất ngập nước và cả phần đất mà các loài thuỷ sinh sinh sống. 
Đo đó, nguồn thuỷ sinh tồn tại có chất lượng hay không trước tiên 
pbụ thuộc vào môi trường sống của chính bản thân chúng. Một số 
thành phần môi trường chỉ phối trực tiếp số lượng và chất lượng 
của các loài thuỷ sinh như: Nước, đất. không khí, rừng, các yếu tố 
tự nhiên thuộc vẻ thời tiết, khí hậu như nhiệt độ, gió mưa, độ ẩm, 
quá trình hoàn lưu của khí quyền và một số tác động khác như độ 
rung, biến động địa chất... “Trong quá trình vận động của tự nhiên, 
các yếu tố này có thể diễn biến theo các chiều hướng khác nhau 
ảnh hưởng đến sản lượng của các loài thuỷ sinh. Sự biến động của 
tự nhiên, của các nguồn tài nguyên như suy thoái rùng, ô nhiễm 
nước, ô nhiễm không khí, hoạt động của núi lửa... thường làm cho 
nguồn thủy sinh bị suy thoái về chất lượng và giảm sút về số 
lượng, Bên cạnh đó, sự biến mất hoặc thoái hoá của rừng ngập 
mặn cũng đã làm giảm các chúc năng nuôi dưỡng và bảo vệ bờ 
biển gây xói mòn các khu vực bờ biển, bờ sông, kênh và các cửa 
sông. Đây là những khu vực sinh sông và nuôi dưỡng quan trọng, 
của các loài thuỷ sinh. Việc suy giảm sản lượng của cây đước 
cũng làm thay đổi chất lượng của rừng ngập mặn, kể cả những, 
vùng rừng ngập mặn tốt nhất thuộc các tỉnh đồng bằng sông 
Mêkông. Sự thay đổi về cấu trúc rừng như vậy chắc chắn sẽ có 
những tác động tiêu cực đối với nguôn thuỷ sinh, thậm chí đối với 
cả hệ động thực vật trên cạn. 


Mặt khác, trong quá trình tiến hoá và phát triển, sự thôi rữa 
của xác dộng vật và thực vật, của bản thân nguồn thuỷ sinh chế: 
ở tự nhiên cũng thải za các thán khí gây ô nhiễm, ảnh hưởng trực 
tiếp tới chất lượng của các thành phần môi trường sống của 
nguồn thuỷ sinh. Như vậy, chính bản thân thiên nhiên cũng đã và 
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đang góp phần vào quá trình suy giảm số lượng và chất lượng 
của các loài thuỷ sinh. Những ảnh hưởng từ tự nhiên này đã có 
khả năng gây ra những tác động xấu dến nguồn thuỷ sinh ngay 
cả khi chưa có mặt con người trên trái đất. Tuy nhiên, cần phải 
nhắn mạnh rằng, sự tác động của thiên nhiên tạo ra những ảnh 
hưởng từ từ, chậm chạp. Tự nguồn thuỷ sinh có thể lấy lại được 
thế cân bằng nếu không có sự tác động mạnh mẽ của con người. 
Điều mà biện pháp pháp luật nói riêng và các biện pháp khác nói 
chung được thực hiện chính là nhằm hạn chế các tác động tiêu 
cực từ con người. 


1.3. Những ảnh hướng từ hoạt động của con người 

Có thể nói con người là thủ phạm chính tạo ra những tác 
động nghiêm trọng gây suy thoái nguồn thuỷ sinh. Ngày nay, do 
khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ, quá trình tác động của con 
người vào môi trường sẽ ngày càng mở rộng, đa đạng và mạnh 
mẽ thêm, do vậy, những tác động tiêu cực dối với nguồn thuỷ 
sinh càng tăng. 

Các hoạt động phát triển đều có nguy cơ gây tác động rất 
nghiêm trọng tới nguồn thuỷ sinh như phát triển nông nghiệp, 
hoạt động công nghiệp, các biện pháp thuỷ lợi, quá trình đô thị 
hoá, giao thông vận tải thuỷ, quá trình thải các loại chất thải vào 
môi trường... Không những thế, chính khi khai thác, đánh bắt, con 
người cũng góp một phần đáng kế vào quá trình suy thoái nguồn 
thuỷ sinh, như việc khai thác không đúng phương pháp, không 
đúng kĩ thuật, hoặc việc dùng những phương tiện, công cụ mang, 
tính chất huỷ diệt hàng loạt (sử dụng chất nỗ, kích điện, dùng các 
chất độc như lá cơi, hạt hoắt, hạt thàn mát...). Việc sử dụng nguồn 
sáng không hợp lí để tập trung các đối tượng khai thác có chiều 
hướng tăng lên, nhất là khai thác các giống loài còn nhỏ. Một số 
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đang góp phần vào quá trình suy giảm số lượng và chất lượng 
của các loài thuỷ sinh. Những ảnh hưởng từ tự nhiên này đã có 
khả năng gây ra những tác động xấu dến nguồn thuỷ sinh ngay 
cả khi chưa có mặt con người trên trái đất. Tuy nhiên, cần phải 
nhắn mạnh rằng, sự tác động của thiên nhiên tạo ra những ảnh 
hưởng từ từ, chậm chạp. Tự nguồn thuỷ sinh có thể lấy lại được 
thế cân bằng nếu không có sự tác động mạnh mẽ của con người. 
Điều mà biện pháp pháp luật nói riêng và các biện pháp khác nói 
chung được thực hiện chính là nhằm hạn chế các tác động tiêu 
cực từ con người. 


1.3. Những ảnh hướng từ hoạt động của con người 

Có thể nói con người là thủ phạm chính tạo ra những tác 
động nghiêm trọng gây suy thoái nguồn thuỷ sinh. Ngày nay, do 
khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ, quá trình tác động của con 
người vào môi trường sẽ ngày càng mở rộng, đa đạng và mạnh 
mẽ thêm, do vậy, những tác động tiêu cực dối với nguồn thuỷ 
sinh càng tăng. 

Các hoạt động phát triển đều có nguy cơ gây tác động rất 
nghiêm trọng tới nguồn thuỷ sinh như phát triển nông nghiệp, 
hoạt động công nghiệp, các biện pháp thuỷ lợi, quá trình đô thị 
hoá, giao thông vận tải thuỷ, quá trình thải các loại chất thải vào 
môi trường... Không những thế, chính khi khai thác, đánh bắt, con 
người cũng góp một phần đáng kế vào quá trình suy thoái nguồn 
thuỷ sinh, như việc khai thác không đúng phương pháp, không 
đúng kĩ thuật, hoặc việc dùng những phương tiện, công cụ mang, 
tính chất huỷ diệt hàng loạt (sử dụng chất nỗ, kích điện, dùng các 
chất độc như lá cơi, hạt hoắt, hạt thàn mát...). Việc sử dụng nguồn 
sáng không hợp lí để tập trung các đối tượng khai thác có chiều 
hướng tăng lên, nhất là khai thác các giống loài còn nhỏ. Một số 
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nghề rất lạ với việc sử dụng các ngư cụ tinh vi sát hại nguồn lợi 
thuỷ sinh đã ra đời như nghề cào điện (ở đồng bằng sông Cửu 
Long), nghề kéo xô (ở đồng bằng sông Hồng)... Các ngư cụ 
truyền thống như đáy, đăng, nghề lưới vét chài cũng được cải tiền, 
mắt lưới nhỏ hơn để đánh bắt được nhiều hơn các Ì h. 


Sự nhiễm bản của nước do các hoạt động sản xuât nông 
nghiệp như phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, các loại hoá chất 
cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của các loài 
thuỷ sinh. Việc bón phân tươi trực tiếp cho các ao cá đã gây ô 
nhiễm nước cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tăng trưởng của 
các loài thuỷ sinh. Nguồn thuỷ sinh bị ảnh hưởng trực tiếp do 
nước thải sinh hoạt. Hầu hết, các hệ sinh thái ở các vùng có nước 
thải của các thành phổ và khu đông dân đều bị ô nhiễm. Tại dây, 
trong nước thải có chỉ số coliform cao, hàm lượng oxy hoà tan 
thấp, chất hữu cơ trong nước cao, BOD có nơi cao hơn tiêu chuẩn 
cho phép của Việt Nam và của châu Âu tới !0 lần. 

Nước thải công nghiệp và quá trình đô thị hoá cũng tác động 
rất nghiêm trọng đến các loài thuỷ sinh. Nước thải từ các khu dân 
cư, nước thải công nghiệp từ các nhà máy, xí nghiệp ở các nơi 
(như ở Hà Nội, khu công nghiệp Việt Trì, khu công nghiệp Thái 
Nguyên, Hải Dương, khu công nghiệp Bình Dương...) đưa thẳng 
ra các sông làm chất lượng nước bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến 
các loài thuỷ sinh không thể sống được ở các sông này. 

Việc phá rừng ngập mặn và cảnh quan ven bờ để nuôi tôm, lấy 
gỗ, củi đun, việc khai thác san hô để làm vôi, làm để mĩ nghệ, 
việc phát triển các nghề lưới kéo sát đáy, nhất là kéo tôm ven 
bờ... đang trở nên phổ biến. Rừng dầu nguồn bị con người phá 
hoại cũng là một trong những tác động nghiêm trọng ảnh hưởng 
đến số lượng và chất lượng của các giống loài thuỷ sinh. 
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nghề rất lạ với việc sử dụng các ngư cụ tinh vi sát hại nguồn lợi 
thuỷ sinh đã ra đời như nghề cào điện (ở đồng bằng sông Cửu 
Long), nghề kéo xô (ở đồng bằng sông Hồng)... Các ngư cụ 
truyền thống như đáy, đăng, nghề lưới vét chài cũng được cải tiền, 
mắt lưới nhỏ hơn để đánh bắt được nhiều hơn các Ì h. 


Sự nhiễm bân của nước do các hoạt động sản xuất nông 
nghiệp như phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, các loại hoá chất 
cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của các loài 
thuỷ sinh. Việc bón phân tươi trực tiếp cho các ao cá đã gây ô 
nhiễm nước cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tăng trưởng của 
các loài thuỷ sinh. Nguồn thuỷ sinh bị ảnh hưởng trực tiếp do 
nước thải sinh hoạt. Hầu hết, các hệ sinh thái ở các vùng có nước 
thải của các thành phổ và khu đông dân đều bị ô nhiễm. Tại dây, 
trong nước thải có chỉ số coliform cao, hàm lượng oxy hoà tan 
thấp, chất hữu cơ trong nước cao, BOD có nơi cao hơn tiêu chuẩn 
cho phép của Việt Nam và của châu Âu tới !0 lần. 

Nước thải công nghiệp và quá trình đô thị hoá cũng tác động 
rất nghiêm trọng đến các loài thuỷ sinh. Nước thải từ các khu đân 
cư, nước thải công nghiệp từ các nhà máy, xí nghiệp ở các nơi 
(như ở Hà Nội, khu công nghiệp Việt Trì, khu công nghiệp Thái 
Nguyên, Hải Dương, khu công nghiệp Bình Dương...) đưa thẳng 
ra các sông làm chất lượng nước bị ô nị 


à nghiêm trọng khiến 
các loài thuỷ sinh không thể sống được ở các sông này. 

Việc phá rừng ngập mặn và cảnh quan ven bờ để nuôi tôm, lấy 
gỗ, củi đun, việc khai thác san hô để làm vôi, làm để mĩ nghệ, 
việc phát triển các nghề lưới kéo sát đáy, nhất là kéo tôm ven 
bờ... đang trở nên phổ biến. Rừng dầu nguồn bị con người phá 
hoại cũng là một trong những tác động nghiêm trọng ảnh hưởng 
đến số lượng và chất lượng của các giống loài thuỷ sinh. 


279 


Đặc biệt, do các hoạt động phát triển, một số bãi sinh sản của 
các loài thuy sinh (nhất là cá) đã bị mất. Ví đ¿: Sau khi hình thành 
hồ Hoà Bình và hồ Thác Bà, bãi đẻ của cá Mòi, cá Cháy và các loài 
cá khác bị chìm sâu dưới đáy hồ. Tương tự, bãi đẻ của các loài thuỷ 
sinh ở khu vực sông Thao, sông Lô, hạ lưu sông Hồng, cầu Làng 
Giàng (Lào Cai), bến Then (Vĩnh Phúc)... đã bị mắt khoảng vài 
chục năm nay. Kích thước của các loài thuỷ sinh ngày càng giảm. 
đo các hoạt động đánh bắt, khai thác không đúng kĩ thuật. Hiện 
nay, rất hiễm gặp các loài cá có trọng lượng từ 30 - 50 kg. 

Các biện pháp thuỷ lợi cũng có ảnh hướng rất lớn đến các loài 
thuỷ sinh như việc đắp đê lẫn biên, ngăn mặn, chặt phá các khu 


rừng ngập mặn, đắp đê ngăn lũ làm phân cách mạng lưới các 
sinh thái ở nước, các quần xã sinh vật không được trao đổi và bỗ 
sung cho nhau. 

Ngoài ra, việc con người đắp đập chắn ngang sông và xây 
dựng các hồ chứa nước cũng làm thay đổi chất lượng nước, phân 
tách nhiệt độ, thành phần hoá học và thành phần dinh dưỡng dẫn 
tới là thay đổi sinh thái quần thể động thực vật ở vùng nước đó, 
làm mất đi một số loài sống ở vùng nước chảy, nước tĩnh và nước 
nông. Thành phần của các loài thuỷ sinh tại các hồ chứa đều giảm 
rất nhiều so với các sông hình thành ra nó. Ở thượng lưu hồ, nước 
bị ngập ứ, úng ở đoạn sông phía trên hồ chứa làm giảm khả năng 
tự làm sạch của nguồn nước, tốc độ đồng chảy bị chậm lại làm 
thay đổi cuộc sống của thuỷ sinh vật, các loài cá nước chảy phải 
nhường chỗ cho các loài cá nước tĩnh do không thể thích nghỉ, 
dẫn đến sự tuyệt chủng của một số giống loài quý. Ở hạ lưu đập, 
việc chắn đồng chảy làm nhiễu loài thuỷ sinh không thẻ di chuyển 
đến vùng cao hơn, sản lượng cũng bị giảm. Lượng phù sa, lượng 
muỗi dinh dưỡng, hàm lượng hữu cơ, sinh vật phù du ở các vùng 
hạ lưu cũng suy giảm nghiêm trọng. 
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Đặc biệt, do các hoạt động phát triển, một số bãi sinh sản của 
các loài thuy sinh (nhất là cá) đã bị mất. Ví đ¿: Sau khi hình thành 
hồ Hoà Bình và hồ Thác Bà, bãi đẻ của cá Mòi, cá Cháy và các loài 
cá khác bị chìm sâu dưới đáy hồ. Tương tự, bãi đẻ của các loài thuỷ 
sinh ở khu vực sông Thao, sông Lô, hạ lưu sông Hồng, cầu Làng 
Giàng (Lào Cai), bến Then (Vĩnh Phúc)... đã bị mắt khoảng vài 
chục năm nay. Kích thước của các loài thuỷ sinh ngày càng giảm. 
đo các hoạt động đánh bắt, khai thác không đúng kĩ thuật. Hiện 
nay, rất hiễm gặp các loài cá có trọng lượng từ 30 - 50 kg. 

Các biện pháp thuỷ lợi cũng có ảnh hướng rất lớn đến các loài 
thuỷ sinh như việc đắp đê lẫn biên, ngăn mặn, chặt phá các khu 
rừng ngập mặn, đắp đê ngăn lũ làm phân cách mạng lưới các hệ 
sinh thái ở nước, các quần xã sinh vật không được trao đổi và bỗ 
sung cho nhau. 

Ngoài ra, việc con người đắp đập chắn ngang sông và xây 
dựng các hồ chứa nước cũng làm thay đổi chất lượng nước, phân 
tách nhiệt độ, thành phần hoá học và thành phần dinh dưỡng dẫn 
tới là thay đổi sinh thái quần thể động thực vật ở vùng nước đó, 
làm mất đi một số loài sống ở vùng nước chảy, nước tĩnh và nước 
nông. Thành phần của các loài thuỷ sinh tại các hồ chứa đều giảm 
rất nhiều so với các sông hình thành ra nó. Ở thượng lưu hồ, nước 
bị ngập ứ, úng ở đoạn sông phía trên hồ chứa làm giảm khả năng 
tự làm sạch của nguồn nước, tốc độ đồng chảy bị chậm lại làm 
thay đổi cuộc sống của thuỷ sinh vật, các loài cá nước chảy phải 
nhường chỗ cho các loài cá nước tĩnh do không thể thích nghỉ, 
dẫn đến sự tuyệt chủng của một số giống loài quý. Ở hạ lưu đập, 
việc chắn dòng chảy làm nhiễu loài thuỷ sinh không thẻ di chuyển 
đến vùng cao hơn, sản lượng cũng bị giảm. Lượng phù sa, lượng 
muỗi dinh dưỡng, hàm lượng hữu cơ, sinh vật phù du ở các vùng 
hạ lưu cũng suy giảm nghiêm trọng. 
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1I. NỘI DỤNG CƠ BẢN CÚA PHÁP LUẬT VỀ KIÊM SOÁT 
SUY THOÁI THỦY SINH 

Pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát suy 
thoái nguồn thuý sinh. ,- Tuy nhiên, các văn bản pháp luật không 


uên thuỷ 


hứa dựng trụ 
chứa dựng tr 


sinh mà thông qua việc kiểm soát một số nguồn tài nguyên khác 
có liên quan như thuỷ sản, dất, nước... Những văn bản quan trọng 
chứa đựng nội dung kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh bao 
gồm: Luật thuỷ sản năm 2003, Luật đất đai năm 2013, Luật bảo 
vệ môi trường năm 2014, Pháp lệnh thú y năm 2004, Nghị định 
của Chính phủ số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 quy định về xử 
lí vi phạm hành chính trong lĩnh vục thủy sản, Nghị định của 
Chính phủ số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường... 


2.1. Khái niệm về kiểm soát suy thoái nguồn thuỹ sinh và 
yêu cầu phát triển bền vững nguồn thuỷ sinh 

2.1.1. Khái niệm về kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh 

“Suy thoái” là “ở trong tình trạng yếu và sút kém dần, có tính 
chất kéo dài”, Nguồn thuỷ sinh có thể sẽ lâm vào tình trạng suy 
thoái khi chúng bị suy giảm về chất lượng và cạn kiệt về số lượng 
trong khoảng thời gian nhất định. Còn kiểm soát suy thoái nguồn 
thủy sinh chính là việc Nhà nước áp dụng các biện pháp hữu hiệu 
nhất nhằm phát hiện, ngăn chặn những nguyên nhân gây ra hiện 
tượng suy thoái của nguồn thuỷ sinh. 

Kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh có thể diễn ra trên nhiều 
lĩnh vực, kế cả lĩnh vực quản lí xã hội và lĩnh vực quân lí thế giới 
tự nhiên hữu sinh, vô sinh. Kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh 
phải bao gồm cả kiểm soát tự nhiên và kiểm soát xã hội. Nhấn 
mạnh lí luận kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh là vì đối tượng 
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1I. NỘI DỤNG CƠ BẢN CÚA PHÁP LUẬT VỀ KIÊM SOÁT 
SUY THOÁI THỦY SINH 

Pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát suy 
thoái nguồn thuy sinh. „1y nhiên, các văn bản Bíp luật không 


uên thuỷ 


e kiểm soát một số nguồn tài nguyên khác 


sinh mà thông qua việc 


có liên quan như thuỷ sản, dất, nước... Những văn bản quan trọng 
chứa đựng nội dung kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh bao 
gỗ Luật thuỷ sản năm 2003, Luật đất đai năm 2013, Luật bảo 
vệ môi trường năm 2014, Pháp lệnh thú y năm 2001, Nghị định 
của Chính phủ số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 quy định về xử 
lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Nghị định của 
Chính phủ số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường... 


2.1. Khái niệm về kiểm soát suy thoái nguồn thuý sinh và 
yêu cầu phát triển bền vững nguồn thuỷ sinh 

2.1.1. Khái niệm về kiểm soát suy thoái nguồn thuợ) sinh 

“Suy thoái” là “ở trong tình trạng yếu và sút kém dần, có tính 
chất kéo dài”, Nguồn thuỷ sinh có thể sẽ lâm vào tình trạng suy 
thoái khi chúng bị suy giảm về chất lượng và cạn kiệt về số lượng 
trong khoảng thời gian nhất định. Còn kiểm soát suy thoái nguồn 
thủy sinh chính là việc Nhà nước áp dụng các biện pháp hữu hiệu 
nhất nhằm phát hiện, ngăn chặn những nguyên nhân gây ra hiện 
tượng suy thoái của nguồn thuỷ sinh. 

Kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh có thể diễn ra trên nhiều 
lĩnh vực, kế cả lĩnh vực quản lí xã hội và lĩnh vực quân lí thế giới 
tự nhiên hữu sinh, vô sinh. Kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh 
phải bao gồm cả kiểm soát tự nhiên và kiểm soát xã hội. Nhấn 
mạnh lí luận kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh là vì đối tượng 
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tác động quan trọng nhất của việc kiểm soát này chính là người 
khai thác, người sử dụng nguồn lợi. 

Trong kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh, cần đặc biệt chú 
trọng kiểm soát xã hội, kiểm soát những tác động tiêu cực từ con 
người. Từ thế kỉ trước, các nhà khoa học tự nhiên, các nhà sinh 
học đã phát hiện việc đánh cá bằng chất nỗ tác hại lớn đến môi 
sinh, môi trường và nguồn thuỷ sinh. Toàn quyền Đông Dương đã 
ban hành lệnh cấm đánh cá bằng chất nỗ vào đầu thế ki. Trải qua 
gần một trăm năm, dù qua nhiều chế độ xã hội khác nhau, mong 
muốn loại trừ hoàn toàn việc đánh cá bằng chất nỗ vẫn luôn mang 
tính thời sự. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta vẫn chưa có được cơ 
chế hữu hiệu để thực thi. Do đó, việc đi sâu vào các giải pháp tự 
nhiên, giải pháp sinh học khó có hiệu quả thực sự. Việc kiểm soát 
suy thoái nguồn thuỷ sinh muốn có hiệu quả trước tiên cần kiểm 
soát sự tác động của con người vào môi trường, trên cơ sở cửa 
những quy định pháp luật. 

2.1.2. Yêu cầu phát triển bền vững nguồn thọ) sinh 

Nguồn thủy sinh cần phải được phát triển theo hướng bền 
vững. Phát triển bền vững nguồn thuỷ sinh là sự phát triển nhằm 
thoả mãn nhu cầu về thuỷ sinh của thế hệ hiện tại mà không làm 
tổn hại đến khả năng của thế hệ tương lai đáp ứng các nhu cầu 
của họ. Phát triển bền vững nguồn thủy sinh đòi hỏi đảm bảo sử 
dụng đúng mức và ổn định nguồn lợi này cũng như môi trường 
sống của chúng. Mọi sự phát triển không theo hướng bền vững 
đều phải trả giá. 

Kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh một cách bền vững nghĩa 
là phải đảm bảo vừa tôn trọng cơ sở khoa học, vừa đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế. Trong quá trình kiểm soát, phải đạt được 
mục tiêu phát triển lâu bên, dồng thời phải đảm bảo đời sống 
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tác động quan trọng nhất của việc kiểm soát này chính là người 
khai thác, người sử dụng nguồn lợi. 

Trong kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh, cần đặc biệt chú 
trọng kiểm soát xã hội, kiểm soát những tác động tiêu cực từ con 
người. Từ thế kỉ trước, các nhà khoa học tự nhiên, các nhà sinh 
học đã phát hiện việc đánh cá bằng chất nỗ tác hại lớn đến môi 
sinh, môi trường và nguồn thuỷ sinh. Toàn quyền Đông Dương đã 
ban hành lệnh cấm đánh cá bằng chất nỗ vào đầu thế ki. Trải qua 
gần một trăm năm, dù qua nhiều chế độ xã hội khác nhau, mong 
muốn loại trừ hoàn toàn việc đánh cá bằng chất nỗ vẫn luôn mang 
tính thời sự. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta vẫn chưa có được cơ 
chế hữu hiệu để thực thi. Do đó, việc đi sâu vào các giải pháp tự 
nhiên, giải pháp sinh học khó có hiệu quả thực sự. Việc kiểm soát 
suy thoái nguồn thuỷ sinh muốn có hiệu quả trước tiên cần kiểm 
soát sự tác động của con người vào môi trường, trên cơ sở cửa 
những quy định pháp luật. 

2.1.2. Yêu cầu phát triển bền vững nguồn thọ) sinh 

Nguồn thủy sinh cần phải được phát triển theo hướng bền 
vững. Phát triển bền vững nguồn thuỷ sinh là sự phát triển nhằm 
thoả mãn nhu cầu về thuỷ sinh của thế hệ hiện tại mà không làm 
tốn hại đến khả năng của thế hệ tương lai đáp ứng các nhu cầu 
của họ. Phát triển bền vững nguồn thủy sinh đòi hỏi đảm bảo sử 
dụng đúng mức và ổn định nguồn lợi này cũng như môi trường 
sống của chúng. Mọi sự phát triển không theo hướng bền vững 
đều phải trả giá. 

Kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh một cách bền vững nghĩa 
là phải đảm bảo vừa tôn trọng cơ sở khoa học, vừa đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế. Trong quá trình kiểm soát, phải đạt được 
mục tiêu phát triển lâu bên, dồng thời phải đảm bảo đời sống 
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trước mắt cho ngư dân. Đây chính là yêu cầu phát triển bền vững 
nguồn thuỷ sinh. Trên cơ sở yêu cầu này, nhà nước đã và đang có 
chính sách bảo đảm phát triển nguồn thuỷ sinh bền vững, khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tô chức, cá nhân khai thác và sử 


thuỷ 
thuy 


bảo 
phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biên, sông, hồ, đầm, phá và các 
vùng nước tự nhiên khác. 

Đề đảm bảo thực hiện được yêu cầu phát triển bền vững 
nguồn thuỷ sinh, Nhà nước đã ban bành các chính sách nhằm 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, nghiên cứu khoa học, 
ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực, xây 
dựng kết cấu hạ tầng trong phát triển nguồn thuỷ sinh nói 
chung và hoạt động thuỷ sản nói riêng. Các hoạt động phát triển 
nuôi trồng thủy sản sạch, đẩy mạnh hoạt động khuyến ngư để 
phục vụ có hiệu quả hoạt động thuỷ sản, bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sân, việc tham gia bảo hiểm về người và tài sản 
trong hoạt động thuỷ sản của các tổ chức cá nhân đảm bảo phát 
triển bền vững nguồn thuỷ sinh đều được Nhà nước khuyến 
khích. Một phần ngân sách nhà nước sẽ dành cho việc đầu tư 
xây dựng các trung tâm giống thuỷ sản quốc gia thuộc các viện 
nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu của ngành về giống thuỷ 
sản nước ngọt, giống hải sản ở các vùng sinh thái đặc trưng để 
thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Sản xuất giống gốc những loài thuỷ sản kinh tế nhằm đảm 
bảo giữ cho giống có năng suất, chất lượng ôn dịnh. 

+ Lưu giữ giống gốc, bảo vệ nguồn gen những loài thuỷ sinh, 
thuỷ sản quý, hiểm và có khả năng xuất khẩu. 

+ Nhập khẩu giống gốc, giống mới, giếng thuỷ sinh, thuỷ sản 
quý có khả năng thuần hoá để sản xuất rộng rãi. Nhập công nghệ 
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trước mắt cho ngư dân. Đây chính là yêu cầu phát triển bền vững 
nguồn thuỷ sinh. Trên cơ sở yêu cầu này, nhà nước đã và đang có 
chính sách bảo đảm phát triển nguồn thuỷ sinh bền vững, khuyến 


phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển, sông, hồ, đầm, phá và các 
vùng nước tự nhiên khác. 


Đề đảm bảo thực hiện được yêu cầu phát triển bền vững 
nguồn thuỷ sinh, Nhà nước đã ban bành các chính sách nhằm 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, nghiên cứu khoa học, 
ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực, xây 
dựng kết cấu hạ tầng trong phát triển nguồn thuỷ sinh nói 
chung và hoạt động thuỷ sản nói riêng. Các hoạt động phát triển 
nuôi trồng thủy sản sạch, đẩy mạnh hoạt động khuyến ngư để 
phục vụ có hiệu quả hoạt động thuỷ sản, bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sân, việc tham gia bảo hiểm về người và tài sản 
trong hoạt động thuỷ sản của các tổ chức cá nhân đảm bảo phát 
triển bền vững nguồn thuỷ sinh đều được Nhà nước khuyến 
khích. Một phần ngân sách nhà nước sẽ dành cho việc đầu tư 
xây dựng các trung tâm giống thuỷ sản quốc gia thuộc các viện 
nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu của ngành về giống thuỷ 
sản nước ngọt, giống hải sản ở các vùng sinh thái đặc trưng để 
thực hiện các nhiệm vụ: 


+ Sản xuất giống gốc những loài thuỷ sản kinh tế nhằm đảm 
bảo giữ cho giống có năng suất, chất lượng ôn dịnh. 

+ Lưu giữ giống gốc, bảo vệ nguồn gen những loài thuỷ sinh, 
thuỷ sản quý, hiểm và có khả năng xuất khẩu. 

+ Nhập khẩu giống gốc, giống mới, giếng thuỷ sinh, thuỷ sản 
quý có khả năng thuần hoá để sản xuất rộng rãi. Nhập công nghệ 
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sản xuất giống những loài thuỷ sản có năng suất và chất lượng 
cao, trước hết tập trung vào công nghệ sản xuất giống các loài 
thuỷ sản có khả năng xuất khẩu. 

Mặt khác, yêu câu phát triển bền vững nguôồn thuý sinh còn 
được Nhà nước thực hiện thông qua hoạt động phát triển kinh tế 
thuỷ sản trên cơ sở quy hoạch phát triển ngành thuỷ sản phù hợp 
với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi cả 
nước và của từng địa phương, bảo đảm việc xây dựng các công 
trình ven sông, ven biển hoặc gần khu vực nuôi trồng thuỷ sản 
không làm ảnh hưởng đến nguồn thuỷ sinh. 

Trên cơ sở yêu cầu phát triển bền vững nguồn thuỷ sinh, pháp 
luật về kiểm soát suy thoái thuỷ sinh đã quy định nghĩa vụ bảo vệ, 
tái tạo và phát triển nguồn thuỷ sinh, xác định các hành vi bị 
nghiêm cắm trong khi tiễn hành các hoạt động có nguy cơ gây hại 
nguồn thủy sinh, các công cụ, phương tiện, phương thức đánh bắt 
trong hoạt động thủy sản nhằm bảo vệ nguồn thủy sinh, thức ăn, 
thuốc và các loại hoá chất dùng trong nuôi trồng thủy sản có nguy 
cơ tác động đến nguồn thủy sinh. 


2.2. Những quy định về bảo vệ, tái tạo và phát triển giống 
loài thuỷ sinh 

Kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh có thể được tiến hành dưới 
nhiều hình thức, biện pháp, song cách thức tốt nhất là việc mọi chủ 
thể trong xã hội chủ động bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn thuỷ 
sinh. Nhà nước rất chú trọng tới vấn để này. Trong thời gian qua, 
Nhà nước đã dưa ra nhiều chính sách, ban hành các văn bản pháp 
luật nhằm huy động mọi nguồn lực vào việc kiểm soát nguồn thủy 
sinh, như: Các quy định về bảo tồn, bảo vệ nguồn thuỷ sinh nói 
chung, nguồn lợi thuỷ sản nói riêng, đặc biệt là việc bảo tồn các 
loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, các loài quý hiếm, các loài có 
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sản xuất giống những loài thuỷ sản có năng suất và chất lượng 
cao, trước hết tập trung vào công nghệ sản xuất giống các loài 
thuỷ sản có khả năng xuất khẩu. 

Mặt khác, yêu cầu phát triển bền vững nguỗồn thuý sinh còn 
được Nhà nước thực hiện thông qua hoạt động phát triển kinh tế 
thuỷ sản trên cơ sở quy hoạch phát triển ngành thuỷ sản phù hợp 
với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi cả 
nước và của từng địa phương, bảo đảm việc xây dựng các công 
trình ven sông, ven biển hoặc gần khu vực nuôi trồng thuỷ sản 
không làm ảnh hưởng đến nguồn thuỷ sinh. 

Trên cơ sở yêu cầu phát triển bền vững nguồn thuỷ sinh, pháp 
luật về kiểm soát suy thoái thuỷ sinh đã quy định nghĩa vụ bảo vệ, 
tấi tạo và phát triển nguồn thuỷ sinh, xác định các hành vi bị 
nghiêm cắm trong khi tiến hành các hoạt động có nguy cơ gây hại 
nguồn thủy sinh, các công cụ, phương tiện, phương thức đánh bắt 
trong hoạt động thủy sản nhằm bảo vệ nguồn thủy sinh, thức ăn, 
thuốc và các loại hoá chất dùng trong nuôi trồng thủy sản có nguy 
cơ tác động đến nguồn thủy sinh. 


2.2. Những quy định về bảo vệ, tái tạo và phát triển giống 
loài thuỷ sinh 

Kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh có thể được tiến hành dưới 
nhiều hình thức, biện pháp, song cách thức tốt nhất là việc mọi chủ 
thể trong xã hội chủ động bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn thuỷ 
sinh. Nhà nước rất chú trọng tới vấn để này. Trong thời gian qua, 
Nhà nước đã dưa ra nhiều chính sách, ban hành các văn bản pháp 
luật nhằm huy động mọi nguồn lực vào việc kiểm soát nguồn thủy 
sinh, như: Các quy định về bảo tồn, bảo vệ nguồn thuỷ sinh nói 
chung, nguồn lợi thuỷ sản nói riêng, đặc biệt là việc bảo tồn các 
loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, các loài quý hiếm, các loài có 
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giá trị kinh tế cao, có ý nghĩa khoa học. Bên cạnh đó, Nhà nước 
còn có chính sách khuyển khích nghiên cứu khoa học để từ đó 
hành thành các biện pháp phù hợp nhằm phát triển nguồn thuỷ 
sinh cũng như quan tâm tới việc đầu tư sản xuất giống thuỷ sân để 
thả vào môi trường sống tự nhiên và tạo ra các vùng cư trú nhân 
tạo nhằm tái tạo và phát triển nguồn thuý sinh. Cụ thể là: 


- Các quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thuỷ ý 


sinh: Môi trường sống là nhân tố quan trọng quyết định sự sống 
còn và chất lượng của các loài thuỷ sinh. Vì vậy, mọi hoạt động 
của con người đều phải đảm bảo giữ gìn và c 
môi trường sống cho chúng. Có thẻ khái quát thành một số vấn đề 
cụ thể theo quy định tại Điểu 7 Luật thủy sản năm 2003 và Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014 như sau: 


+ Các tổ chức cá nhân đều phải có trách nhiệm bảo vệ môi 
trường sống của các loài thuỷ sản nói riêng và của nguồn thuỷ 
sinh nói _chung, Mọi hoạt động có nguy cơ tác động đến môi 
trường sống của nguồn thuỷ sinh dều phải được ấp dụng các biện 
pháp nhằm triệt tiêu đến mức tối đa sự tác dộng đó. 

+ Khi xây dựng mới, thay đổi hoặc phá bỏ các công trình có 
liên quan đến môi trường sống, di cư, sinh sản của các loài thuỷ 
sinh đều phải thực hiện việc đánh giá tác dộng môi trường theo 
quy định của pháp luật. 

+ Các hoạt động khai thác thuỷ sản bằng đặt đăng, đáy hoặc 

bằng phương pháp ngăn, chắn khác ở các sông, hồ, đầm, phá phải 
dành hành lang cho các loài thuỷ sản di chuyển theo quy định của 
uỷ ban nhân dân địa phương. 

+ Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh 
thuỷ sản; không được sử dụng hoá chất độc hại hoặc tích tụ độc hại. 


+ Không được xây dụng khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung 
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giá trị kinh tế cao, có ý nghĩa khoa học. Bên cạnh đó, Nhà nước 
còn có chính sách khuyển khích nghiên cứu khoa học để từ đó 
hành thành các biện pháp phù hợp nhằm phát triển nguồn thuỷ 
sinh cũng như quan tâm tới việc đầu tư sản xuất giống thuỷ sân để 
thả vào môi trường sống tự nhiên và tạo ra các vùng cư trú nhân 
tạo nhằm tái tạo và phát triển nguồn thuỷ sinh. Cụ thể là: 

~ Các quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thuỷ \ 
sinh: Môi trường sống là nhân tố quan trọng quyết định sự sống 
còn và chất lượng của các loài thuỷ sinh. Vì vậy, mọi hoạt động 
của con người đều phải đảm bảo giữ gìn và cải thiện chất lượng 
môi trường sống cho chúng. Có thẻ khái quát thành một số vấn đề 
cụ thể theo quy định tại Điều 7 Luật thủy sản năm 2003 và Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014 như sau: 

+ Các tổ chức cá nhân đều phải có trách nhiệm bảo vệ môi 
trường sống của các loài thuỷ sản nói riêng và của nguồn thuỷ 
sinh nói _chung, Mọi hoạt động có nguy cơ tác động đến môi 
trường sống của nguồn thuỷ sinh dều phải được ấp dụng các biện 
pháp nhằm triệt tiêu đến mức tối đa sự tác dộng đó. 

+ Khi xây dựng mới, thay đổi hoặc phá bỏ các công trình có 
liên quan đến môi trường sống, di cư, sinh sản của các loài thuỷ 
sinh đều phải thực hiện việc đánh giá tác dộng môi trường theo 
quy định của pháp luật. 


+ Các hoạt động khai thác thuỷ sản bằng đặt đăng, đáy hoặc 
bằng phương pháp ngăn, chắn khác ở các sông, hồ, đầm, phá phải 
dành hành lang cho các loài thuỷ sản di chuyển theo quy định của 
uỷ ban nhân dân địa phương. 
+ Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh 
thuỷ sản; không được sử dụng hoá chất độc hại hoặc tích tụ độc hại. 


+ Không được xây dựng khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung 
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trên bãi bồi đang hình thành vùng cửa sông ven biển; phá rừng 
ngập mặn để nuôi trồng thủy sản (Điều 71 Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014). 

- Các quy định về khuyến khích đầu tư vào bảo vệ và phát 
triển giống loài thuỷ sinh: Trên nguyên tắc chung, Nhà nước 
luôn có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, 
hộ gia đình và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước 
và các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ và phát 
triển giống thuỷ sân nhằm sản xuất đủ giống đạt tiêu chuẩn chất 
lượng, giá cả phù hợp cung cấp cho nghề nuôi trồng thuỷ sản 
trong nhân dân, bao gồm các giống nuôi nước ngọt, nước lợ, 
nước mặn, trong nội địa và trên biễn. 

Trước hết, nhằm bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn thuỷ sinh, 
các địa phương phải có quy hoạch vùng sản xuất giống loài thủy sinh. 

+ Những nơi có điều kiện sản xuất giống thuận lợi hơn cần tận 
dụng tối đa lợi thế để sản xuất con giống có chất lượng cao, giá 


thành hạ cung cấp cho nhu cầu thị trường. Cần ưu tiên cấp đất.” 


hoặc cho thuê đất lâu đài để các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân 
trong, ngoài địa phương và các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 
lĩnh vực phát triển giống loài thủy sinh. 

+ Những nơi điều kiện sản xuất giống không thuận lợi nhưng 
có nhu cầu lớn về con giống có thể thuê, mua đất của các địa 
phương khác thuận lợi hơn để tổ chức sản xuất giống nhằm cung 
cấp ốn định cho địa phương mình. 

Giống thuỷ sản để nuôi trồng, tái tạo và phát triển phải đảm 
bảo chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam. Giống 
thuỷ sản nhập khẩu phải được qua kiểm địch theo quy định của 
pháp luật về thú y cũng như của pháp luật về bảo vệ và kiểm 
dịch thực vật. 
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trên bãi bồi đang hình thành vùng cửa sông ven biển; phá rừng 
ngập mặn để nuôi trồng thủy sản (Điều 71 Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014). 

- Các quy định về khuyến khích đầu tư vào bảo vệ và phát 
triển giống loài thuỷ sinh: Trên nguyên tắc chung, Nhà nước 
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Trước hết, nhằm bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn thuỷ sinh, 
các địa phương phải có quy hoạch vùng sản xuất giống loài thủy sinh. 

+ Những nơi có điều kiện sản xuất giống thuận lợi hơn cần tận 
dụng tối đa lợi thế để sản xuất con giống có chất lượng cao, giá 
thành hạ cung cấp cho nhu cầu thị trường. Cần ưu tiên cấp đất.” 
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dịch thực vật. 
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- Các quy định về bảo vệ giống loài thuỷ sinh khi có dịch: Để 
bảo vệ và phát triển nguồn thuỷ sinh, Nhà nước đã ban hành nhiều 
quy dịnh có liên quan, đặc biệt là khi chúng có dịch bệnh. Tổ 
chức, cá nhân chăn nuôi nguồn thuỷ sinh phải thực hiện những 
biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho chúng. Trên nguyên tắc “việc 
chăn nuôi không được gây ô nhiễm môi trường sinh thái” và đâm 
bảo số lượng cũng như chất lượng của các loài vật nuôi, các đối 
tượng có liên quan cần thực hiện công tác phòng và chống dịch 
bệnh cho thuỷ sinh. Theo Pháp lệnh thú y năm 2004 bao gồm: 


+ Bảo đảm đủ tiêu ch 


n vệ sinh thú y tại các cơ sở chăn 
nuôi, chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến sản phẩm từ nguồn 
thuỷ sinh; 

+ Thực hiện các biện pháp phòng bệnh, chẩn đoán xác định 
bệnh, khống ché, tiêu diệt địch bệnh cho các giống loài thuỷ sinh; 

+ Xác định và thông báo giới hạn vùng có dịch; quy dịnh vành 
đại bảo vệ quanh vùng có dịch; đặt biển báo hiệu, trạm gác và 
hướng dẫn việc đi lại tránh vùng có dịch; 

+ Thực hiện việc kiểm dịch nguôn thuỷ sinh và các sản phẩm 
của chúng, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thực phẩm có 
nguôn gốc từ nguồn thuỷ sinh để phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh 
lây lan và bảo đảm an toàn cho người sử đụng. 

Cũng trong thời gian có dịch và tại vùng có dịch, người không. 
có nhiệm vụ thì không được vào nơi có các giông, loài thuỷ sinh 
ốm hoặc chết; đưa vào hoặc mang ra khỏi vùng có dịch các loại 
thuộc đối tượng vệ sinh; mề thịt, lưu thông trong vùng có dịch 
nguồn thuỷ sinh và các sản phẩm của chúng dễ nhiễm bệnh địch 
đã công bố; vận chuyển qua vùng có địch nguồn thuý sinh thuộc 
loại dễ nhiễm bệnh dịch đã công bố, tránh lây lan dịch bệnh cho 
các giống loài khác. 
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2.3. Những quy định về công cụ, phương thức đánh bất 
thủy sân nhằm báo vệ nguồn thủy sinh 

Trong hoạt động thuỷ sản, việc các tổ chức, cá nhân sử dụng 
các công cụ, phương thức đánh bắt có hiệu quả nhưng vẫn đảm 
bảo tốc độ sinh sản để có thể phát triển bền vững nguồn thuỷ sinh 
là vô cùng quan trọng. Điều này vừa góp phần thoả mãn như cầu 
về phát triển kinh tế cho con người, vừa bảo vệ môi trường. Dựa 
trên nguyên tắc chung là việc khai thác thuỷ sản ở vùng biến, 
sông, hỗ, đầm, phá và các vùng nước tự nhiên khác phải đảm bảo 
không được làm cạn kiệt nguồn thuỷ sinh, các tổ chức, cá nhân 
khi tiễn hành các hoạt động thủy sản phải tuân theo quy định sau 
đây về mùa vụ khai thác, thời hạn khai thác, vùng khai thác, 
chủng loại, kích cỡ thuỷ sản được khai thác cũng như sản lượng 
khai thác hàng năm. 

- Các tổ chức, cá nhân được phép tiến hành công việc đánh bắt 
nguồn thuỷ sinh và nguồn lợi thuỷ sản bằng các công cụ, phương 
tiện phù hợp, với khoảng cách và cường độ hợp lí. Cụ thể là chỉ 
được phếp sử đụng các công cụ có kích cỡ mắt lưới phù hợp với 
các loài thuỷ sản được phép khai thác, không được đánh bắt bằng 
loại công cụ có kích cỡ mắt lưới quá dày. Các tổ chức, cá nhân 
khai thác nguồn lợi thuỷ sản bằng các phương tiện như đăng, đáy 
hoặc bằng các phương pháp ngăn, chắn khác ở các sông, hồ, đầm, 
phá phải đành bành lang cho các loài thuỷ sản đi chuyển theo quy 
định của địa phương. 

- Các chủ thể không được tiến hành công việc khai thác và 
đánh bắt nguồn thủy sinh và nguồn lợi thủy sản khi chúng đang 
trong mùa sinh sản. 

- Khoảng cách đánh bắt cũng được quy định cụ thể. Tuỷ thuộc 
từng loại thuỷ sinh mà các chủ thể được phép tiến hành ở các vùng 
nước ven bờ hay xa bờ với việc chấp hành các quy định của pháp luật. 
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Trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ, Bộ nông nghiệp 
và phát triển nông thôn, Bộ tài nguyên và môi trường và nhiều bộ, 
ngành có liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh đã ban hành nhiều 
văn bản quy dịnh nghiêm cắm các hành vi như nghiêm cắm mọi 
tổ chức, cá nhân sản 


bán, tàng trữ, vận chuyển trái 
phép và sử dụng chất nó, xung điện, chất độc để khai thác thủy 
sân ở tất cả các vùng nước.. 

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 cũng có quy định về vấn đề 
này, như nghiêm cấm việc khai thác, đánh bắt các nguồn tài 
nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp huỷ 
diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật 
(khoản 2 Điều 7). 


2.4. Những quy định về thức ăn, thuốc và các loại hoá chất 
dùng trong nưôi trồng thủy sản có nguy cơ tác động đến 
nguồn thủy sinh 

Trong kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh, nội dung quan 
trọng được pháp luật dề cập là liên quan đến thức ăn, thuốc và các 
loại hoá chất dùng trong nuôi trồng thuỷ sản có nguy cơ tác động 
đến nguồn thuỷ sinh. Trong một vùng nước, việc các chủ thể nuôi 
trồng các loại thuỷ sản với chế độ chăm sóc hàng ngày hoặc khi 
chúng có bệnh như thế nào sẽ tác động trực tiếp đến số lượng và 
chất lượng của các loài thuý sinh, Nguyên tắc cơ bản là thức ăn, 
nguyên liệu làm thức ăn nuôi trông thuỷ sản, thuốc, hoá chất dùng 
trong nuôi trồng thuỷ sản phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn ngành hoặc 
tiêu chuẩn Việt Nam. Nghiêm cấm việc sản xuất, lưu thông, tàng 
trữ thuốc giả, thuốc kém phẩm chất, thuốc chưa qua kiểm nghiệm 
Nhà nước; thuốc không có số đăng kí lưu hành hợp pháp, số kiểm 
soát, thuốc ngoài danh mục được phép lưu hành; thuốc gây hại 
cho động vật và người sử dụng sản phẩm động vật đó hoặc gây ô 
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nhiễm môi trường. Vì vậy, pháp luật có một số quy định cụ thể 
đối với trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình tác động vào 
nguồn thuỷ sinh như sau: 

- Đi với các chủ thể trực tiếp sử dụng các loại thuốc thức ăn 
trong nuôi trồng thuỷ sản: 

+ Thức ăn chăn nuôi phải không gây hại cho nguồn thuỷ sản. 
Các chủ thể này khi dùng thuốc để phòng bệnh, chữa bệnh cho 
các loại thuỷ sản phải theo chỉ dẫn hoặc đơn thuốc của bác sĩ, kĩ 
thuật viên có giấy phép hành nghề, hoặc theo hướng dẫn sử dụng 
ghi trên nhãn thuốc. 

+ Không được sử dụng thuốc thú y, hoá chất đã hết hạn sử 
dụng hoặc ngoài đanh mục cho phép trong nuôi trồng thủy sản 
(khoản 2 Điều 71 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

+ Nơi sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn chăn nuôi phải 
thực hiện các yêu cầu như: Các hoá chất độc hại phải được để ở 
nơi cách biệt với nơi sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn chăn 
nuôi; có biện pháp diệt trừ loài gặm nhắm và côn trùng gây hại. 

+ Khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung phải phù hợp với quy 
hoạch và đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường, như chất thải 
phải được thu gom, xử lí đạt tiêu chuẩn môi trường về chất thải; 
phải phục hồi môi trường sau khi ngừng hoạt động nuôi trồng 
thuỷ sản (khoản 4 Điều 71 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

- Đối với các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thức ăn 
nuôi trồng thuỷ sản, thuốc, hoá chất dùng trong nuôi trồng 
thuỷ sản: 

+ Phải có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Chính 
phủ, tuân theo các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá, 
bảo vệ môi trường, nhãn hiệu hàng hoá và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan. 
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nhiễm môi trường. Vì vậy, pháp luật có một số quy định cụ thể 
đối với trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình tác động vào 
nguồn thuỷ sinh như sau: 

- Đi với các chủ thể trực tiếp sử dụng các loại thuốc thức ăn 
trong nuôi trồng thuỷ sản: 

+ Thức ăn chăn nuôi phải không gây hại cho nguồn thuỷ sản. 
Các chủ thể này khi dùng thuốc để phòng bệnh, chữa bệnh cho 
các loại thuỷ sản phải theo chỉ dẫn hoặc đơn thuốc của bác sĩ, kĩ 
thuật viên có giấy phép hành nghề, hoặc theo hướng dẫn sử dụng 
ghi trên nhãn thuốc. 

+ Không được sử dụng thuốc thú y, hoá chất đã hết hạn sử 
dụng hoặc ngoài đanh mục cho phép trong nuôi trồng thủy sản 
(khoản 2 Điều 71 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

+ Nơi sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn chăn nuôi phải 
thực hiện các yêu cầu như: Các hoá chất độc hại phải được để ở 
nơi cách biệt với nơi sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn chăn 
nuôi; có biện pháp diệt trừ loài gặm nhắm và côn trùng gây hại. 

+ Khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung phải phù hợp với quy 
hoạch và đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường, như chất thải 
phải được thu gom, xử lí đạt tiêu chuẩn môi trường về chất thải; 
phải phục hồi môi trường sau khi ngừng hoạt động nuôi trồng 
thuỷ sản (khoản 4 Điều 71 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). 

- Đối với các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thức ăn 
nuôi trồng thuỷ sản, thuốc, hoá chất dùng trong nuôi trồng 
thuỷ sản: 

+ Phải có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Chính 
phủ, tuân theo các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá, 
bảo vệ môi trường, nhãn hiệu hàng hoá và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan. 
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+ Tổ chức, cá nhân có giấy phép hành nghề phải chấp hành 
quy định của Nhà nước trong việc kê đơn thuốc chữa bệnh, phòng, 
bệnh cho nguồn thuỷ sình. 

Bên cạnh đó, các tổ chúc, cá nhân khi nhập khẩu thức ăn, 


¡ lầm (hức ăn nuôi trồng thuỷ sản, thuốc, hoá chất dùng 
trong nuôi trồng thuỷ sản thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu 
chuyên ngành thuỷ sản phải tuân theo quy định của pháp luật vẻ 
chất lượng hàng hoá, thương mại và các quy định khác của pháp 
quật có liên quan. Nếu không thuộc danh mục hàng hoá nhập khâu 
chuyên ngành thuỷ sản, trước khi nhập khâu thương mại lần đầu 
phải qua khảo nghiệm, kiểm nghiệm theo quy định của Bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn. 

+ Tô chức, cá nhân sân xuất, nhập khâu, kinh đoanh thuốc thú 
y, hoá chất trong nuôi trồng thủy sản phải thực hiện đúng các quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan (khoản I Diều 71 Luật bảo vệ môi trường 
năm 2014). 

- Việc nhập khẩu các loại thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học, 
nguyên liệu để sản xuất thuốc và hoá chất đùng trong nuôi trồng 
thuỷ sản được quy định như sau: 


+ Các loại thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học sử dụng thông 
thường được nhập khẩu theo quy chế nhập hàng thông thường, 
không cần xin phép Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

+ Các loại thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học mới hoặc chưa 
được sử dụng phổ biến ở Việt Nam (ngoài các mặt hàng được quy 
định trong danh mục thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học phục vụ 
nuôi trồng thuỷ sản sử đụng thông thường), phục vụ nuôi trồng 
thuỷ sản phải được Tổng cục thuỷ sản xem xét và cho phép nhập 
khẩu với số lượng hạn chế để thử nghiệm, khảo nghiệm có sự theo 
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+ Tổ chức, cá nhân có giấy phép hành nghề phải chấp hành 
quy định của Nhà nước trong việc kê đơn thuốc chữa bệnh, phòng, 
bệnh cho nguồn thuỷ sình. 


Bên c: 


h đó, các tổ chúc, cá nhân khi nhập khẩu thức ăn, 
mi thúc ấn nuôi trồng thuỷ sản, thuốc, hoả cỉ 
trong nuôi trông thuỷ sản thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu 
chuyên ngành thuỷ sản phải tuân theo quy định của pháp luật vẻ 
chất lượng hàng hoá, thương mại và các quy định khác của pháp 


quật có liên quan. Nếu không thuộc danh mục hàng hoá nhập khâu 


chuyên ngành thuỷ sản, trước khi nhập khâu thương mại lần đầu 
phải qua khảo nghiệm, kiểm nghiệm theo quy định của Bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn. 

+ Tô chức, cá nhân sân xuất, nhập khẩu, kinh đoanh thuốc thú 
y, hoá chất trong nuôi trồng thủy sản phải thực hiện đúng các quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan (khoản I Diều 71 Luật bảo vệ môi trường 
năm 2014). 

- Việc nhập khẩu các loại thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học, 
nguyên liệu để sản xuất thuốc và hoá chất đùng trong nuôi trồng 
thuỷ sản được quy định như sau: 

+ Các loại thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học sử dụng thông 
thường được nhập khẩu theo quy chế nhập hàng thông thường, 
không cần xin phép Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

+ Các loại thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học mới hoặc chưa 
được sử dụng phổ biến ở Việt Nam (ngoài các mặt hàng được quy 
định trong danh mục thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học phục vụ 
nuôi trồng thuỷ sản sử đụng thông thường), phục vụ nuôi trồng 
thuỷ sản phải được Tổng cục thuỷ sản xem xét và cho phép nhập 
khẩu với số lượng hạn chế để thử nghiệm, khảo nghiệm có sự theo 
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đối của các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ nông nghiệp và phát 
triển nông thôn. 

Bên cạnh những quy định về việc nhập khẩu các loại thuốc, 
hoá chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu để sản xuất thuốc và hoá 
chất dùng trong nuôi trồng thuỷ sản nói trên, việc nhập khẩu 
những hoá chất là thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất để sản xuất 
thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất để sản xuất thuốc cho nguồn thuy 
sinh; hoá chất sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản; nhập khẩu 
những hoá chất là chất gây nghiện, chất hướng tâm thần, tiền chất 
sử dụng trong lĩnh vực y tế, bào chế dược phẩm hoặc nhập khẩu 
những hoá chất, chế phẩm điệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 
lĩnh vực gia dụng và y tế phải thực hiện theo hướng dẫn của các 
bộ, ngành liên quan. 

- Việc nhập khẩu thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn cho 
nuôi trồng thuỷ sản theo quy định như sau: 

+ Các loại thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn sử dụng 
thông thường được nhập khẩu theo quy chế nhập hàng thông 
thường, không cần xin phép. 

+ Các loại thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn mới là những 
loại không có trong danh mục thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức 
ăn nuôi tôm, cá sử dụng thông thường, phải được Bộ nông nghiệp 
và phát triển nông thôn xem xét và cho phép nhập khẩu với số 
lượng hạn chế để thử nghiệm, khảo nghiệm có sự theo đối của cơ 
quan nghiên cứu thuộc Tổng cục thuý sản. 

Thức ăn, thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản 
xuất thức ăn, thuốc, hoá chất kể cả loại được nhập khẩu thông 
thường và loại được chấp thuận cho nhập, khi nhập khẩu phải 
thực hiện kiểm tra chất lượng theo những quy định hiện hành và 
làm thủ tục nhập khẩu với hải quan. 
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đối của các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ nông nghiệp và phát 
triển nông thôn. 

Bên cạnh những quy định về việc nhập khẩu các loại thuốc, 
hoá chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu để sản xuất thuốc và hoá 
chất dùng trong nuôi trồng thuỷ sản nói trên, việc nhập khẩu 
những hoá chất là thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất để sản xuất 
thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất để sản xuất thuốc cho nguồn thuy 
sinh; hoá chất sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản; nhập khẩu 
những hoá chất là chất gây nghiện, chất hướng tâm thần, tiền chất 
sử dụng trong lĩnh vực y tế, bào chế dược phẩm hoặc nhập khẩu 
những hoá chất, chế phẩm điệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 
lĩnh vực gia dụng và y tế phải thực hiện theo hướng dẫn của các 
bộ, ngành liên quan. 

~- Việc nhập khẩu thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn cho 
nuôi trồng thuỷ sản theo quy định như sau: 

+ Các loại thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn sử dụng 
thông thường được nhập khẩu theo quy chế nhập hàng thông 
thường, không cần xin phép. 

+ Các loại thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn mới là những 
loại không có trong danh mục thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức 
ăn nuôi tôm, cá sử dụng thông thường, phải được Bộ nông nghiệp 
và phát triển nông thôn xem xét và cho phép nhập khẩu với số 
lượng hạn chế để thử nghiệm, khảo nghiệm có sự theo dõi của cơ 
quan nghiên cứu thuộc Tổng cục thuý sản. 

Thức ăn, thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản 
xuất thức ăn, thuốc, hoá chất kể cả loại được nhập khẩu thông 
thường và loại được chấp thuận cho nhập, khi nhập khẩu phải 
thực hiện kiểm tra chất lượng theo những quy định hiện hành và 
làm thủ tục nhập khẩu với hải quan. 


292 


Bên cạnh nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân có liên quan 
trong lĩnh vực thức ăn thuốc và các loại hoá chất đùng trong nuôi 
trồng thuỷ sản có nguy cơ tác động đến nguồn thuỷ sinh thì các cơ 
quan nhà nước có thâm quyền cũng có nhiều trách nhiệm cụ thể. 


Bộ nông ngi 


p và phát 
P và phát 


ách nhiệm công bó 
đanh mục và tiêu chuẩn thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn nuôi 
trồng thủy sản, thuốc, hoá chất dùng trong nuôi trồng thuỷ sản 
thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khâu chuyên ngành 
thuỷ sản; quy định tiêu chuẩn vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường đối 
với cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn nuôi trồng thuỷ sản, thuốc 
thú y dùng trong nuôi trồng thuỷ sản. 

2.5. Những quy định về khai thác thuỷ sản có nguy cơ gây 
hại đến nguồn thuỷ sinh 

Trong hệ thống pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ 
sinh nói chung và Luật thuỷ sản nói riêng, việc khai thác thuỷ sản 
và các giống loài thuỷ sinh rất được chú trọng bởi nó là một trong, 
những nguyên nhân trực tiếp tạo nên việc suy giảm các loài này 
một cách nhanh nhất. Do đó, Nhà nước đã có chính sách đồng bộ 
về đầu tư, đào tạo nghề, xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, điều 
tra nguồn lợi, dự báo ngư trường, dịch vụ hậu cần cũng như tổ 
chức các hình thức sản xuất phù hợp để khuyến khích tổ chức cá 
nhân khai thác thuỷ sản ở các vùng biển phù hợp. Pháp luật đã có 
một số quy định về vấn đề này như các chủ thể muốn tiến hành 
khai thác thuỷ sản thì phải xin phép... 

3.5.1. Về giáy phép khai thác thuỷ) sản 

Nhằm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản một cách bền vững, các tổ 
chức cá nhân muốn tiến hành khai thác thuỷ sản cần phải có giấy 
phép khai thác thuỷ sản theo quy định của pháp luật. Hoạt động 
cấp và thu hồi giấy phép khai thác thuỷ sản mang tính pháp lí 
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Bên cạnh nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân có liên quan 
trong lĩnh vực thức ăn thuốc và các loại hoá chất đùng trong nuôi 
trồng thuỷ sản có nguy cơ tác động đến nguồn thuỷ sinh thì các cơ 
quan nhà nước có thẳm quyền cũng có nhiều trách nhiệm cụ thể. 


trách nhiệm công bó 
, nguyên liệu làm thức ăn nuôi 
trồng thủy sản, thuốc, hoá chất dùng trong nuôi trồng thuỷ sản 
thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khâu chuyên ngành 
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đanh mục và tiêu chuẩn thức 
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nhằm để Nhà nước có thể theo dõi, quản lí và kiểm soát chặt chế 
toàn bộ quá trình khai thác thuỷ sản, hạn chế đến mức thấp nhất 
việc khai thác thuỷ sản nói riêng và nguồn thuỷ sinh nói chung 
một cách bừa bãi và trái pháp luật. Tuy nhiên, việc khai thác 
thuỷ sản bằng tàu cá có trọng tải đưới 0,5 tấn hoặc không sử 
dụng tàu cá thì không cần phải xin phép. Các trường hợp khác 
đều phải xin cấp giấy phép khai thác thuỷ sản theo quy định tại 
Điều 16, Diễu 17 Luật thủy sản năm 2003. Giấy phép khai thác 
thuỷ sản cần phải được quy dịnh đầy đủ về những nội dung như: 
Nghề khai thác, ngư cụ khai thác; vùng, tuyến được phép khai 
thác; thời gian hoạt động khai thác; thời hạn của giấy phép và 
các nội dụng cần thiết khác theo quy dịnh của pháp luật. Nội 
dung của giấy phép khai thác thuỷ sản cần phải phù hợp với 
những quy định của pháp luật môi trường về thời gian, phương 
tiện và công cụ đánh bắt nguồn thuỷ sinh. 

Có hai hoạt động tiễn hành thường xuyên trong quá trình 
khai thác thuỷ sản là phải duy trì chế độ báo cáo khai thác thuỷ 
sản và phải ghi nhật kí khai thác thuỷ sản. Sau khi được cấp giấy 
phép khai thác thuỷ sản, các tổ chức cá nhân cần phải báo cáo 
khai thác thủy sản với cơ quan quản lí thuỷ sản ở địa phương nơi 
đăng kí tàu cá. Đối với các tàu cá mà chỉ huy tàu phải có bằng 
thuyền trưởng theo quy định của Bộ nông nghiệp và phát triển 
nông thôn thì chính người thuyền trưởng này cần phải tổ chức 
thực hiện việc ghi nhật kí khai thác thuỷ sản. Quy định này cũng 
nhằm đảm bảo sự quân 1í chặt chẽ từ phía Nhà nước đối với các 
hoạt động khai thác thuỷ sản trên các vùng nước nhằm khai thác 
thuỷ sản bền vững. 

Giấy phép khai thác thuỷ sản có thể sẽ bị thu hồi khí các tổ 
chức cá nhân không còn đủ các điều kiện cấp giấy phép khai thác 
thuỷ sản khi họ vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật thuỷ 
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sản về khai thác thuỷ sản, khi đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 
hoạt động thuỷ sản ba lần trong thời hạn của giấy phép khai thác 
thuỷ sản, khi các tổ chức cá nhân đó tây xoá, sửa chữa nội dung 
của giấy phép hoặc có các hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy 
định phải thụ hi giấ 


2.5.2. Quyển và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân trong quá 
trình khai thác thủy sản 

Luật thuỷ sản năm 2003 đã quy định rất cụ thể về quyền lợi 
của những chủ thể khai thác thuỷ sản. Ngoài việc được hưởng các 
quyền khác theo quy định của pháp luật, chủ thể khai thác thuỷ 
sản sẽ được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp do thành 
quả lao động và kết quả đầu tư trong khai thác thuỷ sản. Quy định 
này khiến cho các chủ thể yên tâm bỏ vốn, đầu tư công nghệ cũng 
như toàn bộ công sức trong quá trình khai thác thuỷ sản. Pháp luật 
quy định các chủ thể khai thác thuỷ sản sẽ được các cơ quan 
chuyên môn thông báo kịp thời vẻ tình hình diễn biến thời tiết, 
được thông báo về nguồn lợi thuỷ sản, thông tin về hoạt động thuỷ 
sản, thị trường thuỷ sản và hướng dẫn về kĩ thuật khai thác thuỷ 
sản. Ban hành quy định này, Nhà nước tạo cho các chủ thể tiến 
hành hoạt động thuỷ sản sự yên tâm về chuyên môn. Bên cạnh các 
quyền lợi cụ thể, các chủ thể còn phải thực hiện các nghĩa vụ trước 
Nhà nước trong quá trình tiến hành khai thác thuỷ sản. Ngoài việc 
thực hiện các trách nhiệm được thể hiện trong giấy phép khai thác 
thuỷ sản như việc nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật 
hay đánh dấu ngư cụ đang được sử dụng tại ngư trường bằng dấu 
hiệu đễ nhận biết theo quy định của Tổng cục thuỷ sản, các tổ 
chức cá nhân phải tuân thủ sự kiểm tra, kiểm soát của các lực 
lượng, cơ quan có thấm quyền cũng như phải tuân theo các quy 
định về quản lí vùng khai thác, bảo vệ trật tụ, an ninh trên địa bàn 
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khai thác. Việc phát hiện, tố giác, ngăn chặn các hành vi vi phạm 
pháp luật về thuỷ sản cũng phải được các chủ thể này tuân thủ. 

Mặt khác, Luật thuy sản còn có những quy định về nuôi trồng 
thuỷ sản, về tàu cá và cơ sở dịch vụ hoạt động thuỷ sản, về chế 
biến, mua bán, xuất nhập khẩu thuỷ sản... nhằm phát triển bền 
vững nguồn thuỷ sinh. 


2.6. Các cơ quan quán lí nhà nước về kiểm soát suy thoái 
nguồn thuỷ sinh 

Việc kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh được tiễn hành bởi 
hệ thống các cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thuỷ sản. 

Chính phú thống nhất quản lí nhà nước về kiểm soát suy thoái 
nguồn thuỷ sinh trên phạm vì cả nước. 

Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lí nhà nước 
về kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh trong phạm vi địa phương. 

Tổng cục thuỷ sản trực thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển 
nông thôn thực hiện chức năng quản lí nhà nước về kiểm soát suy 
thoái nguồn thuỷ sinh, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan trực thuộc Chính phủ quản lí, kiểm soát suy thoái nguồn 
thuỷ sinh và các hoạt động liên quan đến nguồn thuý sinh trong 
phạm vi cả nước. Tổng cục thuỷ sản có một số quyền và nghĩa vụ 
cụ thể sau đây: 

Thứ nhất, Hiên quan đến việc đào tạo nhân lực, nghiên cứu 
khoa học nhằm nâng cao năng suất giống thuỷ sản, Tổng cục thuỷ 
sản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan nghiên cứu và đào tạo trong 
ngành thuỷ sản và huy động lực lượng khoa học ngoài ngành 
tham gia nghiên cứu tạo giống, sản xuất giống. Khuyến khích các 
cơ quan nghiên cứu, đào tạo giúp đỡ hoặc hợp tác, liên doanh, liên 
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kết với hộ gia đình, cá nhân về sản xuất gióng thuỷ sản. Tổng cục 
thuỷ sản có quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ kĩ thuật (kể cả 
đào tạo ở nước ngoài), đề có cán bộ đầu ngành về giống thuỷ sản; 


trong kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm ưu tiên đầu tư cho các 


và trình dộ nghiên cứu về giống ngang tâm với các nước trong 
khu vực và quốc tế. 

Thứ hai, liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động 
thuỷ sản, Tổng cục thuỷ sản giao cho Cục khai thác và báo vệ 
nguồn lợi thuỷ sản, Vụ nuôi trồng thuỷ sản, Vụ khoa học công 
nghệ, cùng với các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn có 
quản tí thuỷ sản tiến hành kiểm ta, thanh tra định kì việc thực 
hiện quản lí nhà nước về giống thuỷ sản. Nội dung kiểm tra, thanh 
tra bao gồm; xem xét đánh giá việc sản xuất giống nuôi thuỷ sản, 
chất lượng đàn giống gốc, đần giống ông bà, giống bố mẹ theo các 
tiêu chuẩn quy định hiện hành, kiểm tra việc thực hiện các chủ 
trương chính sách của ngành và địa phương, về công tác quản lí 
giống thuỷ sản. Kết quả kiểm tra, thanh tra và xử lí được ghi 
thành biên bản gửi tới cơ sở kiểm tra, thanh tra, cơ quan quản lí 
cấp trên và các cơ quan liên quan. 

Thứ ba, liên quan đến việc kiểm soát các công cụ, phương 
thức khai thác thuỷ sản, Tổng cục thủy sản chủ trì phối hợp với 
các bộ, ban, ngành trung ương và chính quyền địa phương trong 
việc triển khai thực hiện Luật thủy sản và c; 


quy định của Chính 
phủ về cấm sử dụng chất nỗ, xung diện, chất độc để khai thác thủy 
sản; chỉ đạo Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các sở 
nông nghiệp và phát triển nông thôn có quản lí thuỷ sản phối hợp 
với các lực lượng của các ngành và các dịa phương tăng cường 


công tác quản lí, kiểm tra, giám sát các hoạt động của tàu thuyền 
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kết với hộ gia đình, cá nhân về sản xuất giống thuỷ sản. Tổng cục 
thuỷ sản có quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ kĩ thuật (kể cả 
đào tạo ở nước ngoài), đề có cán bộ đầu ngành về g 


ng thuỷ sản; 


và trình dộ nghiên cứu về 


gì 
khu vực và quốc tế. 

Thứ hai, liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động 
thuỷ sản, Tổng cục thuỷ sản giao cho Cục khai thác và báo vệ 
nguồn lợi thuỷ sản, Vụ nuôi trồng, thuỷ sản, Vụ khoa học công 
nghệ, cùng với các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn có 
quản tí thuỷ sản tiến hành kiểm tra, thanh tra định kì việc thực 
hiện quản lí nhà nước về giống thuỷ sản. Nội dung kiểm tra, thanh 
tra bao gồm: xem xét đánh giá việc sản xuất giống nuôi thuỷ sản, 
chất lượng đàn giống gốc, đàn giống ông bà, giống bố mẹ theo các 
tiêu chuẩn quy định hiện hành, kiểm tra việc thực hiện các chủ 
trương chính sách của ngành và địa phương, về công tác quản lí 
giống thuỷ sản. Kết quả kiểm tra, thanh tra và xử lí được ghi 
thành biên bản gửi tới cơ sở kiểm tra, thanh tra, cơ quan quản lí 
cấp trên và các cơ quan liên quan. 

Thứ ba, liên quan đến việc kiểm soát các công cụ, phương 
thức khai thác thuỷ sản, Tổng cục thủy sản chủ trì phối hợp với 
các bộ, ban, ngành trung ương và chính quyền địa phương trong 
việc triển khai thực hiện Luật thủy sản và các quy định của Chính 
phủ về cấm sử dụng chất nỗ, xung diện, chất độc để khai thác thủy 
sản; chỉ đạo Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các sở 
nông nghiệp và phát triển nông thôn có quản lí thuỷ sản phối hợp 
với các lực lượng của các ngành và các dịa phương tăng cường 


công tác quản 1í, kiểm tra, giám sát các hoạt động của tàu thuyền 
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đánh cá trước khi rời bến đi sản xuất trên biển; tiễn hành việc 
kiểm tra, kiểm soát cả trên đất liền, phát hiện các trường hợp tàng 
trữ, vận chuyển chất nổ, chất độc, xung điện cung cấp cho các tàu 
thuyền đánh cá và cả các sản phẩm thủy sản bị đánh bắt bằng 
phương tiện này để xử lí theo quy định hiện hành. Tổng cục thuỷ 
sản cũng cần lập các bản dự báo về nguồn lợi thuỷ sản trên các 
ngư trường theo mùa vụ, theo tháng và nửa tháng để cung cắp kịp 
thời cho Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam kịp 
thời phát sóng 2 lần trong I tuần. 

Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trực thuộc Tổng 
cục thuỷ sản, có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục thuỷ 
sản tiến hành các công việc cụ thể nhằm kiểm soắt suy thoái trực 
tiếp nguồn thuỷ sinh. 

Bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan chuyên môn cao nhất 
chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kiểm soát suy thoái tài 
nguyên nước nuôi trồng nguồn thuỷ sản nói riêng và nguồn thuỷ 
sinh nói chung. Bộ tài nguyên và môi trường cũng phải có trách 
nhiệm cung cấp kịp thời các bản tin diễn biến thời tiết cho các 
phương tiện thông tin đại chúng để phát sóng hàng ngày đồng thời 
cung cấp cho Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để chỉ đạo 
hoạt động trong ngành nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho 
nguồn thuỷ sinh. 

Tổng cục biển và hải dảo trực thuộc Bộ tài nguyên và môi 
trường có nghĩa vụ tô chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, 
đề án khảo sát, thăm dò, nghiên cứu khoa học biển, hải đảo và đại 
đương có liên quan đến nguồn thuỷ sinh sau khi được cấp có thâm 
quyền phê duyệt; tham gia thâm định các dự án khảo sát, thăm đò 
tài nguyên đưới đáy biên theo phân công của Bộ trưởng Bộ tài 
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đánh cá trước khi rời bến đi xuất trên biển; tiến hành việc 


kiểm tra, kiểm soát cả trên đất liền, phát hiện các trường hợp tàng 
trữ, vận chuyển chất nổ, chất độc, xung điện cung cấp cho các tàu 
thuyền đánh cá và cả các sản phẩm thủy sản bị đánh bắt bằng 
phương tiện này để xử lí theo quy định hiện hành. Tổng cục thuỷ 
sản cũng cần lập các bản dự báo về nguồn lợi thuỷ sản trên các 
ngư trường theo mùa vụ, theo tháng và nửa tháng để cung cắp kịp 
thời cho Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam kịp 
thời phát sóng 2 lần trong I tuần. 

Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trực thuộc Tổng 
cục thuỷ sản, có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục thuỷ 
sản tiến hành các công việc cụ thể nhằm kiểm soắt suy thoái trực 
tiếp nguồn thuỷ sinh. 

Bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan chuyên môn cao nhất 
chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kiểm soát suy thoái tài 
nguyên nước nuôi trồng nguồn thuỷ sản nói riêng và nguồn thuỷ 
sinh nói chung. Bộ tài nguyên và môi trường cũng phải có trách 
nhiệm cung cấp kịp thời các bản tin diễn biến thời tiết cho các 
phương tiện thông tin đại chúng để phát sóng hàng ngày đồng thời 
cung cấp cho Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để chỉ đạo 
hoạt động trong ngành nhằm đảm bảo các diều kiện tốt nhất cho 
nguồn thuỷ sinh. 

Tổng cục biển và hải dảo trực thuộc Bộ tài nguyên và môi 
trường có nghĩa vụ tô chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, 
đề án khảo sát, thăm dò, nghiên cứu khoa học biển, hải đảo và đại 
đương có liên quan đến nguồn thuỷ sinh sau khi được cấp có thâm 
quyền phê duyệt; tham gia thâm định các dự án khảo sát, thăm đò 
tài nguyên đưới đáy biên theo phân công của Bộ trưởng Bộ tài 
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nguyên và môi trường: tổ chức quản lí, khai thác các công trình, 
phương tiện chuyên dụng phục vụ khảo sát, thăm đò, nghiên cứu 
biển và đại đương thuộc thâm quyền quản lí của Bộ tài nguyên và 
môi trường theo quy định của pháp luật... 

Bộ lài nguyên và mỗi trường và các bộ ngành khác có liên 
quan như Bộ công an, Bộ quốc phòng... và các cơ quan khác chịu 
trách nhiệm phối hợp cùng Bộ nông nghiệp và phát triển nông 
thôn thực hiện chức năng chuyên môn về kiểm soát suy thoái 
nguồn thuỷ sinh. 

Như vậy, trong hệ thống các cơ quan chuyên môn về kiểm 
SOát suy thoái nguồn thuỷ sinh đã có sự phân định chức năng 
chuyên ngành trong hai lĩnh vực là kiểm soát suy thoái tài nguyên 
nước nuôi trồng thuỷ sản và kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh. 
Sự phân dịnh này nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong quản lí 
nhà nước về kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh. Ngoài ra, liên 
quan đến kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh, thực biện chức 
năng thanh tra về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, thú y 
đối với động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản, bảo vệ môi 
trường sống của các loài thuỷ sản và về an toàn kĩ thuật các 
phương tiện, thiết bị nghề cá, đã phân cấp cho ngành thuỷ sản còn 
có lực lượng Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Đây là tổ chức 
thanh tra chuyên ngành. Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tổ 
chức thống nhất trong cả nước. 


IH. XỬ LÍ VI PHẠM PHÁP LUẠT VỀ BẢO VỆ NGUÔN 
LỢI THỦY SINH 


3.1. Những hành vi vi phạm pháp luật chủ yếu về bảo vệ 
nguồn thủy sinh 


Trên thực tế, các hành vi vi phạm pháp luật về kiểm soát 
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nguyên và môi trường: tổ chức quản lí, khai thác các công trình, 
phương tiện chuyên dụng phục vụ khảo sát, thăm đò, nghiên cứu 
biển và đại đương thuộc thâm quyền quản lí của Bộ tài nguyên và 
môi trường theo quy định của pháp luật... 


Bộ tài nguyên và mỗi trường và các bộ ngành khác có liên 
quan như Bộ công an, Bộ quốc phòng... và các cơ quan khác chịu 
trách nhiệm phối hợp cùng Bộ nông ngh và phát triển nông 
thôn thực hiện chức năng chuyên môn về kiểm soát suy thoái 
nguồn thuỷ sinh. 


Như vậy, trong hệ thống các cơ quan chuyên môn về kiểm 
Soát suy thoái nguồn thuỷ sinh đã có sự phân định chức năng 
chuyên ngành trong hai lĩnh vực là kiểm soát suy thoái tài nguyên 
nước nuôi trồng thuỷ sản và kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh. 
Sự phân dịnh này nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong quản lí 
nhà nước về kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh. Ngoài ra, liên 
quan đến kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh, thực biện chức 
năng thanh tra về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, thú y 
đối với động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản, bảo vệ môi 
trường sống của các loài thuỷ sản và về an toàn kĩ thuật các 
phương tiện, thiết bị nghề cá, đã phân cấp cho ngành thuỷ sản còn 
có lực lượng Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Đây là tổ chức 
thanh tra chuyên ngành. Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tổ 
chức thống nhất trong cả nước. 


IH. XỬ LÍ VI PHẠM PHÁP LUẠT VỀ BẢO VỆ NGUÔN 
LỢI THỦY SINH 


3.1. Những hành vi vi phạm pháp luật chủ yếu về bảo vệ 
nguồn thủy sinh 


Trên thực tế, các hành vi ví phạm pháp luật về kiểm soát 
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suy thoái nguồn thuỷ sinh thường diễn ra dưới các dạng chủ 
yếu sau đây: 

- Phá hoại môi trường sống của các loài thuỷ sinh: Các chủ thể 
thường có hành vi xả thải trái phép vào môi trường nước nơi sinh 
sống của các loài thuỷ sinh, hoặc phá dỡ, xây các công trình ở các 
vùng nước làm thay đổi nơi cư trú và sinh trưởng của các giống, 
loài thuỷ sinh... 

- Vi phạm về bảo vệ các loài thuỹ sinh: Các chủ thể tiễn hành 
khai thác thuỷ sản có kích thước nhỏ hơn kích thước cho phép, tại 
khu vực cắm hoặc trong thời gian cấm khai thác làm ảnh hưởng 
đến các giống loài thuỷ sinh... 

- Khai thác trái phép: Các chủ thể đặt các loại ngư cụ để khai 
thác thuỷ sản không được phép của các cơ quan có thấm quyền, 
sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định, sử dụng 
các công cụ huỷ diệt hàng loạt đẻ khai thác... 

- Vi phạm về nuôi trồng và phòng ngừa dịch bệnh cho thuỷ 
sinh: Các chủ thể sử dụng các loại thức ăn, thuốc và hoá chất 
thuộc danh mục hạn chế sử dụng không theo quy dịnh của phấp 
luật; không thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh bắt 
buộc theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền: Đổ, thải các 
loại thuốc, hoá chất hoặc thức ăn nuôi trồng thuỷ sinh quá bạn 
hoặc bị cấm sử dựng... 

- Vi phạm về sản xuất, bán các loại thức ăn, thuốc và hoá chất 
dùng trong nuôi trồng thuỷ sinh: Các chủ thể không đảm báo chất 
lượng hàng hoá theo quy định của pháp luật, không có giấy chứng, 
nhận đủ điều kiện đăng kí kinh doanh theo quy định, bán các loại 
sản phẩm dùng trong nuôi trồng các loại thuỷ sinh đã quá hạn... 

- Vi phạm các quy định về chế biến, vận chuyên hoặc đưa ra 
thị trường các loài thuỷ sinh trái phép... 


300 


suy thoái nguồn thuỷ sinh thường diễn ra dưới các dạng chủ 
yếu sau đây: 

- Phá hoại môi trường sống của các loài thuỷ sinh: Các chủ thể 
thường có hành vi xả thải trái phép vào môi trường nước nơi sinh 
sống của các loài thuỷ sinh, hoặc phá dỡ, xây các công trình ở các 
vùng nước làm thay đổi nơi cư trú và sinh trưởng của các giống, 
loài thuỷ sinh... 

- Vi phạm về bảo vệ các loài thuỹ sinh: Các chủ thể tiễn hành 
khai thác thuỷ sản có kích thước nhỏ hơn kích thước cho phép, tại 
khu vực cắm hoặc trong thời gian cấm khai thác làm ảnh hưởng 
đến các giống loài thuỷ sinh... 

- Khai thác trái phép: Các chủ thể đặt các loại ngư cụ để khai 
thác thuỷ sản không được phép của các cơ quan có thấm quyền, 
sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định, sử dụng 
các công cụ huỷ diệt hàng loạt đẻ khai thác... 

- Vi phạm về nuôi trồng và phòng ngừa dịch bệnh cho thuỷ 
sinh: Các chủ thể sử dụng các loại thức ăn, thuốc và hoá chất 
thuộc danh mục hạn chế sử dụng không theo quy dịnh của phấp 
luật; không thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh bắt 
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loại thuốc, hoá chất hoặc thức ăn nuôi trồng thuỷ sinh quá bạn 
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- Vi phạm về sản xuất, bán các loại thức ăn, thuốc và hoá chất 
dùng trong nuôi trông thuỷ sinh: Các chủ thể không đảm báo chất 
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sản phẩm dùng trong nuôi trồng các loại thuỷ sinh đã quá hạn... 

- Vi phạm các quy định về chế biến, vận chuyển hoặc đưa ra 
thị trường các loài thuỷ sinh trái phép... 
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3.2. Các hình thức trách nhiệm pháp lí đối với các hành vi 
vi phạm 

Chủ thê thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kiểm soát 
suy thoái nguồn thuỷ sinh thông thường phải chịu hai loại trách 
nhiệm pháp lí cơ bản là trách nhiệm hành chính và trách nhiệm 
hình sự. 

Trách nhiệm hành chính do các cơ quan nhà nước có thâm 
quyền áp dụng đối với các chủ thê khi họ vi phạm hành chính liên 
quan đến việc kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh. Tuy nhiên, 
trách nhiệm hành chính sẽ được áp dụng cho các chủ thể vi phạm 
ngay khi chưa có hậu quả xảy ra hoặc không phụ thuộc vào việc 
họ đã gây thiệt hại hay chưa. Một số văn bản cụ thể quy định về 
vấn để này là: Luật xử lí vi phạm hành chính 2012, Nghị định của 
Chính phủ số 31/2010/ND-CP ngày 29/3/2010 quy định về xử lí 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Nghị định của Chính 
phủ số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử lí vi phạm pháp 
luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường... 

Mức phạt tiền cao nhất có thể được áp dụng đối với các hành 
vi vi phạm là 1 tỉ đồng đối với cá nhân và 2 tỉ đồng đối với tổ 
chức. Ngoài ra, các chủ thể còn có thế phải chịu các biện pháp 
khác như bị tước quyền sử dụng giấy phép có liên quan, bị tịch 
thu hàng hoá, vật phâm gây ô nhiễm môi trường, buộc tiêu huỷ 
hàng hoá, vật phẩm gây ô nhiễm, buộc thực hiện các biện pháp 
khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường do 
hành vi vi phạm gây ra... 

"Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm pháp lí nghiêm khắc 
nhất được ấp dụng đối với các chủ thê khi họ phạm các tội danh 
được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999, Luật sửa đôi, bổ 
sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009. Theo đó, không 
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có một tội danh riêng truy cứu đối với các chủ thể phạm tội liên 
quan đến kiếm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh. Tuy nhiên, tại 
Chương XVII, có một số điều luật có thể truy cứu đối với các chủ 
thể này, đó là các tội: Tội gây ô nhiễm môi trường (Điều 182) và 
Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản (Điều 188). Hình phạt nghiêm 
khắc nhất đối với nhóm tội danh này là phải chấp hành hình phạt từ 
trong I0 năm, ngoài ra có thể bị cắm đảm nhiệm chức vụ, cắm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, 
bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng. 

Ngoài trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự nêu 
trên, các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về kiếm 
soát suy thoái nguồn thuỷ sinh có thể còn phải chịu trách nhiệm 
dân sự trong trường hợp có thiệt hại do hành vi của họ gây ra. 


CÂU HỎI HƯỚNG DÃN ÔN TẬP 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 


1, Phân tích khái niệm kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh và 
những yêu cầu phải phát triển bên vững nguồn thuỷ sinh. 

2. Phân tích các quy định pháp luật về kiếm soát nguồn gây 
suy thoái nguồn thuỷ sinh. 

3. Đánh giá những quy định pháp luật về bảo vệ, tái tạo và 
phát triển giống loài thuỷ sinh. 

4. Bình luận các quy định pháp luật về các công cụ, phương 
thức đánh bắt thuỷ sản nhằm bảo vệ nguồn thuỷ sinh, 

5. Đánh giá những quy định pháp luật về thức ăn, thuốc và các 
loại hoá chất dùng trong nuôi trồng thuỷ sản có nguy cơ tác động 
đến nguồn thuỷ sinh. 
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CHƯƠNG X 
PHÁP LUẬT VỀ KIỀM SOÁT NGUÒN GEN 


1. HOẠT ĐỘNG KIÊM SOÁT NGUÔN GEN 

1,1, Các nguy cơ phát sinh trong hoạt động lưu giữ và biến 
đối gen 

Như đã trình bày ở Chương II, nguồn gen (tài nguyên di 
truyền) đóng vai trò hết sức to lớn đối với môi trường tự nhiên, nó 
góp phần quan trọng trong việc bảo đảm tính đa dạng sinh học và 
bảo đảm cân bằng môi trường sinh thái. Cũng chính vì lí do này 
mà nhu cầu sử dụng nguồn gen đang không ngùng tăng lên. Điều 
này cũng có nghĩa là hoạt động khai thác, sử dụng nguồn gen, 
công nghệ biến đổi gen cũng không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, từ 
khía cạnh môi trường thì việc sử dụng, khai thác và biến đôi 
nguồn gen cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi trường và 
cuộc sống của con người. Cụ thể là: 

- Hoạt động khai thác quá mức nguồn tài nguyên sinh vật tự 
nhiên có thể sẽ làm cho nhiều loài động vật, thực vật rừng cũng 
như thuỷ sản bị tuyệt chủng hoặc đứng trước nguy cơ tuyệt 
chủng.” Các loài động vật, thực vật bị suy giảm về số lượng hoặc 
bị tuyệt chủng sẽ làm cho nguồn gen bị suy giảm theo. 


- Việc thay thế các giống cây trồng, vật nuôi truyền thống 


(1). Hiện nay, 300 loài động vật và 350 loài thực vật được ghí trong Sách đỏ Việt 
Nam và coi là có nguy cơ tuyệt chủng. 
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bằng các loại giống cây trồng mới có năng xuất cao hơn cũng làm 
cho nguồn gen bị mai một dần theo thời gian. 

- Việc các loài lạ có nguy cơ xâm nhập vào môi trường và từ 
đó tiêu diệt dần các loài bản địa là một trong những nguy cơ đối 
với đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái. Sự xâm nhập các loài 
lạ có nguy cơ không chỉ gây tổn thất về giá trị đa dạng sinh học 
(mất các loài, các nguồn gen và hệ sinh thái bản địa), mà còn gây 
tồn thất không nhỏ về kinh tế, nhiều khi rất tốn kém và mất rất 
nhiều thời gian. Nhiều quốc gia trên thế giới đã phải chỉ nhiều 


triệu USD cho việc ngăn chặn và tiêu điệt những loài lạ xâm nhập 
vào lãnh thổ của họ gây nguy cơ dịch bệnh. phá hoại nền sản xuất 
nông nghiệp, phá vỡ cơ cấu sử dụng đất canh tác. Các loài lạ xâm 
nhập vào Việt Nam trong thời gian qua đã và đang tiềm ẫn những 
nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất và môi trường. Ví dụ 
như loài ốc bươn vàng được nhập vào nước ta, với khả năng sinh 
sản rất nhanh và thức ăn chủ yếu là lá lúa, đã gây nên đại dịch phá 
hoại lúa ở nhiều tỉnh trong cả nước hay sự xuất hiện của loài cá hỗ 
pirana, hay còn gọi là cá kim cương, cá răng (đây là cá có nguồn 
gốc từ lưu vực sông Amazôn, thuộc loại ăn thịt, hung đữ) tại thị 
trường cá cảnh nước ta trong những năm 1996 - 1998. Nếu loài cá 
này lọt ra ngoài môi trường tự nhiên, chúng sẽ tiêu diệt hết các 
loài động vật thuỷ sinh. Khi đó khó lường hết những thiệt hại về 
kinh tế thuỷ sản đồng thời cũng gây nguy biểm cho con người.t9 


- Thành công của công nghệ gen tạo ra nhiều cơ hội phát 
triển kinh tế-xã hội song cũng làm nảy sinh những vấn dề phức 
tạp về chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường. Với sự phát triển 
về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nguồn gen, việc thực 


(1).Xem: *Đa dạng sinh học và quản lí sự xâm nhập của sinh vật lạ”, Tạp chí bảo 
vệ môi trường, Bộ khoa học, công nghệ và môi trường, số 4/2001, tr. 12, 13. 
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vào lãnh thổ của họ gây nguy cơ dịch bệnh. phá hoại nền sản xuất 
nông nghiệp, phá vỡ cơ cấu sử dụng đất canh tác. Các loài lạ xâm 
nhập vào Việt Nam trong thời gian qua đã và đang tiềm ấn những 
nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất và môi trường. Ví dụ 
như loài ốc bươn vàng được nhập vào nước ta, với khả năng sinh 
sản rất nhanh và thức ăn chủ yếu là lá lúa, đã gây nên đại dịch phá 
hoại lúa ở nhiều tỉnh trong cả nước hay sự xuất hiện của loài cá hỗ 
pirana, hay còn gọi là cá kim cương, cá răng (đây là cá có nguồn 
gốc từ lưu vực sông Amazôn, thuộc loại ăn thịt, hung đỡ) tại thị 
trường cá cảnh nước ta trong những năm 1996 - 1998. Nếu loài cá 
này lọt ra ngoài môi trường tự nhiên, chúng sẽ tiêu diệt hết các 
loài động vật thuỷ sinh. Khi đó khó lường hết những thiệt hại về 
kinh tế thuỷ sân đồng thời cũng gây nguy biểm cho con người.t9 

- Thành công của công nghệ gen tạo ra nhiễu cơ hội phát 
triển kinh tế-xã hội song cũng làm nảy sinh những vấn dề phức 
tạp về chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường. Với sự phát triển 
về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nguồn gen, việc thực 


(1).Xem: *Đa dạng sinh học và quản lí sự xâm nhập của sinh vật lạ”, Tạp chí bảo 
vệ môi trường, Bộ khoa học, công nghệ và môi trường, số 4/2001, tr. 12, 13. 
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hiện những hoạt động biến đổi gen sẽ đễ dàng hơn và đây là 
nguy cơ cho cuộc sống của con người, cho môi trường nếu quốc 
gia, tổ chức hoặc cá nhân tiếp cận được với công nghệ gen có ý 
dịnh sử dụng công nghệ này vào mục đích chống lại loài người, 
an ninh quốc gia và môi trường. 

- Khả năng biến đổi sinh vật, kế cả vi sinh vật, có thể tạo ra 
vũ khí sinh học. Từ đây có thể xảy ra cuộc chạy dua giữa các 
quốc gia về phát triển vũ khí sinh học và các biện pháp chống vũ 
khí sinh học. 

- Đo những lí do kĩ thuật, phần lớn các sinh vật chuyển gen 
đều có mang theo các gen kháng thuốc kháng sinh như tetracylin, 
ampicilin, steptomicin. Các sinh vật này khi đem sản xuất đại trà 
thì ADN của chúng được nhân lên, trong đó có cả gen kháng 
kháng sinh. Các gen này có thể khuyếch tán vào môi trường, rồi 
sau đồ có thể chưi vào các vi khuẩn gây bệnh. Nếu các vi khuẩn 
này xâm nhập và gây bệnh cho người hoặc gia súc thì rất khó 
chữa chạy bởi các vi khuẩn này đã có khả năng kháng thuốc. 

- Một nguy cơ tiềm ẳn nữa là cơ chế "kết thúc nảy mầm" mà 
nhiều hãng sản suất hạt giống chuyển gen hiện đang sử dụng để 
bảo vệ bản quyền. Dặc tính này thể hiện ở chỗ hạt giống của họ 
chỉ sử dụng được một thế hệ. Các hạt thu được từ thế hệ đó sẽ mất 
khá năng nảy mầm. Đặc tính này do một ADN đặc hiệu gây ra. 
Như vậy, khi giống mang đặc tính trên được trồng ở diện tích 
rộng thì phần hoa của chúng mang đoạn ADN nói trên có thể lây 
sang các cây trồng khác và các cây này có thể bị lây lan đặc tính 
nói trên và không nảy mầm được nữa. 


Sinh vật chuyên gen với cuộc cách mạng sinh học và 
Í 'p chí bảo vệ môi trưởng, Bộ Khoa học, công nghệ và môi 
trường, số7/2000, tr. 10, 11. 
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hiện những hoạt động biến đổi gen sẽ đễ dàng hơn và đây là 
nguy cơ cho cuộ. 


ống của con người, cho môi trường nếu quốc 
gia, tổ chức hoặc cá nhân tiếp cận được với công nghệ gen có ý 
dịnh sử dụng công nghệ này vào mục đích chống lại loài người, 
an ninh quốc gia và môi trường. 

- Khả năng biến đổi sinh vật, kế cả vi sinh vật, có thể tạo ra 
vũ khí sinh học. Từ đây có thể xảy ra cuộc chạy dua giữa các 
quốc gia về phát triển vũ khí sinh học và các biện pháp chống vũ 
khí sinh học. 

- Đo những lí do kĩ thuật, phần lớn các sinh vật chuyển gen 
đều có mang theo các gen kháng thuốc kháng sinh như tetracylin, 
ampicilin, steptomicin. Các sinh vật này khi đem sản xuất đại trà 
thì ADN của chúng được nhân lên, trong đó có cả gen kháng 
kháng sinh. Các gen này có thể khuyếch tán vào môi trường, rồi 
sau đồ có thể chưi vào các vi khuẩn gây bệnh. Nếu các vi khuẩn 
này xâm nhập và gây bệnh cho người hoặc gia súc thì rất khó 
chữa chạy bởi các vi khuẩn này đã có khả năng kháng thuốc, 

- Một nguy cơ tiềm ẳn nữa là cơ chế "kết thúc nảy mầm" mà 
nhiều hãng sản suất hạt giống chuyển gen hiện đang sử dụng để 
bảo vệ bản quyền. Đặc tính này thể hiện ở chỗ hạt giống của họ 
chỉ sử dụng được một thế hệ. Các hạt thu được từ thế hệ đó sẽ mắt 
khá năng nảy mầm. Đặc tính này do một ADN đặc hiệu gây ra. 
Như vậy, khi giống mang đặc tính trên được trồng ở diện tích 
rộng thì phần hoa của chúng mang doạn ADN nói trên có thể lây 
sang các cây trồng khác và các cây này có thể bị lây lan đặc tính 
nói trên và không nảy mầm được nữa. 


(1).Xem: Lê Đình Lương, "Sinh vật chuyển gen với cuộc cách mạng sinh học và 
những rủi ro tiềm ân", Zap câĩ bao vệ môi trưởng, Bộ khoa học, công nghệ và môi 
trường, số7/2000, tr, 10, 11. 
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- Hoạt động biển đổi và tác động vào mã gen có thể tạo ra gen 
hoặc nhóm gen ngoài ý muốn của con người. Đây có thể là 
nguyên nhân sản sinh ra những giống, loài mới hoặc giống, loài 
có những đặc tính không mong muốn. Sẽ là hiểm hoạ cho môi 
trường và đời sống con người khi các giống, loài này thoát vào 
môi trường, phát tán và di truyền những gen nguy hại cho các 
giống loài khác và cho thể hệ kế tiếp. 

1.2. Vai trò của hoạt động lưu giữ tính đa dạng di truyền 
và bảo đảm an toàn nguồn gen 

Hoạt động lưu giữ tính đa dạng di truyền của sinh vật và 
phòng, tránh những tác hại của hoạt động biến đổi hoặc tác động 
vào mã gen có vai trò quan trọng đối với phát triển bền vững. 
Hoạt động lưu giữ tính đa dạng di truyền một cách có ý thức của 
con người sẽ phát huy tối đa những lợi ích và ngăn ngừa những 
tác động tiêu cực đem lại cho môi trường và con người. Hoạt 
động lưu giữ tính đa dạng di truyền được thực hiện bằng các 
hình thức sau: 

- Kiểm soát sự xâm nhập các loài lạ. Hoạt động kiểm soát loài 
lạ nhằm mục đích bảo đảm tính da dạng nguồn gen trong các hệ 
sinh thái bản địa. Kiểm soát loài lạ chủ yếu tập trung vào hoạt 
động kiểm soát sự du nhập loài lạ do con người thực hiện vì 
những mục đích khác nhau. Kiểm soát các loài lạ có hiệu quả sẽ 
tránh được sự suy thoái đa dạng sinh học. 

- Lưu giữ nguồn gen. Hình thức lưu giữ nguồn gen được thực 
hiện bằng những hình thức khác nhau như thành lập các khu bảo 
tồn, thành lập các ngân hàng gen, tổ chức trồng trọt, nuôi đưỡng 
với mục đích lưu giữ nguồn gen quý... Những hình thức lưu giữ 
này nhằm bảo vệ nguồn gen trước những nguy cơ biết mất những 
nguồn gen do hoạt động kinh tế của con người. 
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- Hoạt động biển đổi và tác động vào mã gen có thể tạo ra gen 
hoặc nhóm gen ngoài ý muốn của con người. Đây có thể là 
nguyên nhân sản sinh ra những giống, loài mới hoặc giống, loài 
có những đặc tính không mong muốn. Sẽ là hiểm hoạ cho môi 
trường và đời sống con người khi các giống, loài này thoát vào 
môi trường, phát tán và di truyền những gen nguy hại cho các 
giống loài khác và cho thế hệ kế tiếp. 

1.2. Vai trò của hoạt động lưu giữ tính đa dạng di truyền 
và bảo đảm an toàn nguồn gen 

Hoạt động lưu giữ tính đa dạng di truyền của sinh vật và 
phòng, tránh những tác hại của hoạt động biến đổi hoặc tác động 
vào mã gen có vai trò quan trọng đối với phát triển bền vững. 
Hoạt động lưu giữ tính đa dạng di truyền một cách có ý thức của 
con người sẽ phát huy tối đa những lợi ích và ngăn ngừa những 
tác động tiêu cực đem lại cho môi trường và con người. Hoạt 
động lưu giữ tính đa dạng di truyền được thực hiện bằng các 
hình thức sau: 

- Kiểm soát sự xâm nhập các loài lạ. Hoạt động kiểm soát loài 
lạ nhằm mục đích bảo đảm tính da dạng nguồn gen trong các hệ 
sinh thái bản địa. Kiểm soát loài lạ chủ yếu tập trung vào hoạt 
động kiểm soát sự du nhập loài lạ do con người thực hiện vì 
những mục đích khác nhau. Kiểm soát các loài lạ có hiệu quả sẽ 
tránh được sự suy thoái đa dạng sinh học. 

- Lưu giữ nguồn gen. Hình thức lưu giữ nguồn gen được thực 
hiện bằng những hình thức khác nhau như thành lập các khu bảo 
tồn, thành lập các ngân hàng gen, tổ chức trồng trọt, nuôi đưỡng 
với mục đích lưu giữ nguồn gen quý... Những hình thức lưu giữ 
này nhằm bảo vệ nguồn gen trước những nguy cơ biết mất những 
nguồn gen do hoạt động kinh tế của con người. 
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- Kiểm soát hoạt động biến đối gen. Sự phong phú, đa dạng về 
nguồn gen không chỉ phản ánh qua sự đa đạng đạng sinh học của 
tự nhiên mà còn được bổ xung bởi công nghệ sinh học, sử dụng 


biện pháp làm biến đổi gen hoặc tác động vào mã gen. Trong 


lọc công nghệ sinh học 
trên thế giới, con người đã tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi 
mới có những khả năng ưu việt hơn so với các giống loài từ tự 
nhiên. Công nghệ sinh học có thể tác động vào mã gen động vật, 
thực vật đê tạo ra những tính chất mong muốn nhự tạo ra mùi vị 
thơm ngon, thịt nhiều nạc, tăng chất đỉnh dưỡng và sức để 
kháng... hoặc tạo ra nguồn giống biến đổi gen có phẩm chất tốt, đẻ 
lâu không bị thối rữa, chịu thuốc diệt cỏ, sống được trong các môi 
trường khắc nghiệt...“ Các thành công trong lĩnh vực công nghệ 
sinh học đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự tăng trưởng 
kinh tế, bảo đản sức khoẻ cộng đông và bảo đảm an ninh của Việt 
Nam và thế giới. 

Tuy nhiên, thành công của công nghệ gen tiềm ẩn những 
nguy cơ cho con người và môi trường, Các nguy cơ này có nảy 
sinh, phát triển và tác động tiêu cực tới con người và môi trường 
hay không phụ thuộc rất lớn vào các biện pháp kiểm soát, phòng 
ngừa. Để bảo đâm ngăn chặn những nguy cơ cho con người và 
môi trường, các hoạt động kiểm soát, phòng ngừa cần dược áp 
dụng trong tất cả các quá trình từ hoat động nghiên cứu, thực 
hiện thử nghiệm, sản xuất, đưa vào sử dụng hay đưa vào môi 


(1).Xem: Bộ khoa học, công nghệ, 7qp chí khoa học công nghệ môi trường, số 
8/2003, tr. 4 

b oá được sản xuất từ các loài động, thực vật biến đổi gen trêu toàn thế 
j khoảng 4 ~ 5 tỉ USD vào năm 1985 và khoảng 150 tỉ USD vào năm 
2000. Tác giả địch từ nguyên bản tiếng Đức: Bender/Sparwasser/Engel, Umweltrecht, 
CF. Muiter Verlag, Heidetberg, 2000, tr. 528. 
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- Kiểm soát hoạt động biến đối gen. Sự phong phú, đa dạng về 
nguồn gen không chỉ phản ánh qua sự da đạng đạng sinh học của 
tự nhiên mà còn được 


xung bởi công nghệ sinh học, sử dụng 
các biện pháp làm biến n đôi gen hoặc tác động vào mã gen. Trong 


trên thế giới, con người đã tạo ra nhiền giống cây trồng, vật nuôi 


mới có những khả năng ưu việt hơn so với các giống loài từ tự 
nhiên. Công nghệ sinh học có thể tác động vào mã gen động vật, 
thực vật đê tạo ra những tính chất mong muốn nhự tạo ra mùi vị 
thơm ngon, thịt nhiều nạc, tăng chất đỉnh dưỡng và sức để 
kháng... hoặc tạo ra nguồn giống biến đổi gen có phẩm chất tốt, đẻ 
lâu không bị thối rữa, chịu thuốc diệt cỏ, sống được trong các môi 
trường khắc nghiệt...“ Các thành công trong lĩnh vực công nghệ 
sinh học đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự tăng trưởng 
kinh tế, bảo đảm sức khoẻ cộng đông và bảo đảm an ninh của Việt 
Nam và thế giới. 

Tuy nhiên, thành công của công nghệ gen tiềm ẩn những 
nguy cơ cho con người và môi trường. Các nguy cơ này có nảy 
sinh, phát triển và tác động tiêu cực tới con người và môi trường 
hay không phụ thuộc rất lớn vào các biện pháp kiểm soát, phòng 
ngừa. Để báo đảm ngăn chặn những nguy cơ cho con người và 
môi trường, các hoạt động kiểm soát, phòng ngừa cần dược áp 
dụng trong tất cả các quá trình từ hoat động nghiên cứu, thực 
hiện thử nghiệm, sản xuất, đưa vào sử dụng hay đưa vào môi 


(1).Xem: Bộ khoa học, công nghệ, Tạp chí khoa học công nghệ môi trưởng, số 
8/2003, tr. 4 

làng hoá được sản xuất từ các loài động, thực vật biến đổi gen trên toàn thế 
đá trị khoảng 4 ~ 5 tỉ USD vào năm 1985 và khoảng 150 tỉ USD vào năm 
2000. Tác giả địch từ nguyên bản tiếng Đức: Bender/Sparwasser/Engel, Umweltrecht, 
CF. Muiter Verlag, Heidetberg, 2000, tr. 528. 
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trường các sinh vật được nhân bản vô tính hoặc các sinh vật đã 
bị biễn đổi gen. 


I. NỘI ĐƯNG CHỦ YẾU CỦA PHÁP LUẬT VỀ KIỀM 
SOÁT NGUÔN GEN 

2.1. Pháp luật về kiểm soát nguồn gen 

Luật đa đạng sinh học năm 2008 đưa ra một số khái niệm liên 
quan đến nguồn gen và kiểm soát nguồn gen, cụ thế"; 

- Nguồn gen bao gồm các loài sinh vật, các mẫu vật di truyền 
trong khu bảo tổn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ và trong tự nhiên. 

~ Loài ngoại lai là loài sinh vật xuất hiện và phát triển ở khu 
vực vốn không phải là môi trường sống tự nhiên của chúng. Loài 
ngoại lai được hiểu là các sinh vật không thuộc loài bản địa. 

~- Loài ngoại lai xâm hại là loài ngoại lai lắn chiếm nơi sinh 
sống hoặc gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, làm mất cân 
bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển. Chúng có đặc 
điểm là sinh sản rất nhanh (bằng cả sinh sản vô tính và hữu tính; 
biên độ sinh thái rộng, thích ứng nhanh với các thay đổi của môi 
trường; khả năng cạnh tranh về nguồn thức ăn, nơi cư trú lớn; khả 
năng phát tán nhanh. Các loài này có thể tiêu diệt các loài bản địa, 
ảnh hưởng tới đa dạng sinh học và làm mất cân bằng sinh thái. 


- Gen là một đơn vị di truyền, một đoạn của vật chất di truyền 
quy định các đặc tính cụ thể của sinh vật. Cơ sở phân tử của gen 
chính là các acid nucleïc. Acid nucleic đóng vai trò quan trọng 
trong việc bảo tồn nồi giống và truyền thông tin đi truyền. Gen chỉ 
là một đoạn ngắn của DNA. DNA nằm trong 26 nhiễm sắc thể và 
phân chia thành khoảng 50.000 đến 100.000 gen. Gen gồm một 


(1).Xem: Điễu 3 Luật đa dạng sinh học năm 2008. 
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trường các sinh vật được nhân bản vô tính hoặc các sinh vật đã 
bị biễn đổi gen. 


I. NỘI ĐƯNG CHỦ YẾU CỦA PHÁP LUẬT VỀ KIỀM 
SOÁT NGUÔN GEN 

2.1. Pháp luật về kiểm soát nguồn gen 

Luật đa đạng sinh học năm 2008 đưa ra một số khái niệm liên 
quan đến nguồn gen và kiểm soát nguồn gen, cụ thế"; 

- Nguồn gen bao gồm các loài sinh vật, các mẫu vật di truyền 
trong khu bảo tổn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ và trong tự nhiên. 

~ Loài ngoại lai là loài sinh vật xuất hiện và phát triển ở khu 
vực vốn không phải là môi trường sống tự nhiên của chúng. Loài 
ngoại lai được hiểu là các sinh vật không thuộc loài bản địa. 

~- Loài ngoại lai xâm hại là loài ngoại lai lắn chiếm nơi sinh 
sống hoặc gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, làm mất cân 
bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển. Chúng có đặc 
điểm là sinh sản rất nhanh (bằng cả sinh sản vô tính và hữu tính; 
biên độ sinh thái rộng, thích ứng nhanh với các thay đổi của môi 
trường; khả năng cạnh tranh về nguồn thức ăn, nơi cư trú lớn; khả 
năng phát tán nhanh. Các loài này có thể tiêu diệt các loài bản địa, 
ảnh hưởng tới đa dạng sinh học và làm mất cân bằng sinh thái. 

- Gen là một đơn vị di truyền. một đoạn của vật chất di truyền 
quy định các đặc tính cụ thể của sinh vật. Cơ sở phân tử của gen 
chính là các acid nuclcïc. Acid nucleic đóng vai trò quan trọng 
trong việc bảo tồn nồi giống và truyền thông tin đi truyền. Gen chỉ 
là một đoạn ngắn của DNA. DNA nằm trong 26 nhiễm sắc thể và 
phân chia thành khoảng 50.000 đến 100.000 gen. Gen gồm một 


(1).Xem: Điễu 3 Luật đa dạng sinh học năm 2008. 
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phần có chức năng mã hoá gọi là exon, phần kia hiện chưa rõ 
chức năng gọi là intron.“ Theo định nghĩa này, các nguồn gen có 
nhiệm vụ gìn giữ và truyền dạt những đặc tính đi truyền tồn tại 
trong cơ thể các loài sinh vật được truyền từ thế hệ này qua thế hệ 
khác. Điều này bảo đâm tính đa dạng, bề 


vững của ngnÊn men, đa 
ững c¡ guốn gen, đa 


đạng sinh học và bảo đảm cân ằng môi trường sinh thái. Bảo vệ 
nguồn gen chính là góp phần bảo vệ tính đa dạng sinh học. 

Pháp luật về kiểm soát nguồn gen phải bảo đảm được những 
mục đích sau: 

- Bảo đảm tính ôn định của nguồn gen trong tự nhiên và từ đó 
gốp phần bảo tồn đa dạng sinh học trong tự nhiên; 

- Lưu giữ tính đa dạng của nguồn gen, hạn chế đến mức tối đa 
sự suy thoái nguồn gen; 

- Kiểm soát có hiệu quả hoạt động biến đổi gen và việc ứng 
dụng các thành tựu này trong đời sống con người; hạn chế những 
tác động tiêu cực của hoạt động này tới đời sống con người và 
môi trường. 


Pháp luật về kiểm soát nguồn gen có phạm vi rộng, bao gồm. 


nhiều lĩnh vực và có sự đan xen với các lĩnh vực pháp luật bảo vệ 
các nguồn tài nguyên, đặc biệt là pháp luật bảo vệ rừng, pháp luật 
thuỷ sản, pháp luật bảo vệ đa đạng sinh học. Một số nội đung đã 
được trình bày trong các chương khác của giáo trình.” Vì vậy, 
nội dung pháp luật kiểm soát nguồn gen được trình bày trong 
chương này tập trung vào hai vấn đề: Pháp luật kiểm soát các loài 
lạ và pháp luật về an toàn nguồn gen. 


(1).Xem: Đái Duy Ban, Trần Thị Minh Tâm, Đái Thị Ngân Hà, Đái Thị Hằng Nga, 
Công nghệ DNA trong điều trị gen các bệnh hiểm nghèo, Nxb. Y học, Hà Nội, 
1998, tr. 6, 13, 27, 28. 

(2).Xem: Chương III, Chương VII, Chương IX. 
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phần có chức năng mã hoá gọi là exon, phần kia hiện chưa rõ 
chức năng gọi là intron.“ Theo định nghĩa này, các nguồn gen có 
nhiệm vụ gìn giữ và truyền dạt những đặc tính đi truyền tồn tại 
trong cơ thể các loài sình vật được truyền từ thế hệ này qua thế hệ 
khác. Điều này bảo đâm tính da dạng, bề 


vững của ngnÊn en, đa 
ững c¡ guốn gen, đa 


đạng sinh học và bảo đảm cân bằng môi trường sinh thái. Bảo vệ 
nguồn gen chính là góp phần bảo vệ tính đa dạng sinh học. 

Pháp luật về kiểm soát nguồn gen phải bảo đảm được những 
mục đích sau; 

- Bảo đảm tính ồn định của nguồn gen trong tự nhiên và từ đó 
gốp phần bảo tồn đa dạng sinh học trong tự nhiên; 

- Lưu giữ tính đa dạng của nguồn gen, hạn chế đến mức tối đa 
sự suy thoái nguồn gen; 

- Kiểm soát có hiệu quả hoạt động biến đổi gen và việc ứng 
dụng các thành tựu này trong đời sống con người; hạn chế những 
tác động tiêu cực của hoạt động này tới đời sống con người và 
môi trường. 

Pháp luật về kiểm soát nguồn gen có phạm vi rộng, bao gồm. 
nhiều lĩnh vực và có sự đan xen với các lĩnh vực pháp luật bảo vệ 
các nguồn tài nguyên, đặc biệt là pháp luật bảo vệ rừng, pháp luật 
thuỷ sản, pháp luật bảo vệ đa dạng sinh học. Một số nội dung đã 
được trình bày trong các chương khác của giáo trình.” Vì vậy, 
nội dung pháp luật kiểm soát nguồn gen được trình bày trong 
chương này tập trung vào hai vấn đề: Pháp luật kiểm soát các loài 
lạ và pháp luật về an toàn nguồn gen. 


(1).Xem: Đái Duy Ban, Trần Thị Minh Tâm, Đái Thị Ngân Hà, Đái Thị Hằng Nga, 
Công nghệ DNA trong điều trị gen các bệnh hiểm nghèo, Nxb. Y học, Hà Nội, 
1998, tr. 6, 13, 27, 28. 

(2).Xem: Chương II, Chương VII, Chương IX. 
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2.1.1. Pháp luật về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại 

Với đặc tính là sinh sản rất nhanh bằng cả sinh sản vô tính và 
hữu tính, thích ứng nhanh với các thay đổi của môi trường, khả 
năng cạnh tranh về nguồn thức ăn, nơi cư trú lớn và phát tấn 
nhanh, các loài ngoại lai xâm hại có thể tiêu điệt các loài bản địa. 
Điều này đồng nghĩa với việc làm nghèo đi nguồn gen bản địa. Vì 
vậy, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại góp phần bảo tồn và phát 
triển nguồn gen bản địa. Hoạt động kiểm soát các loài ngoại lai 
xâm hại bao gồm việc kiểm soát hoạt động xuất khâu, nhập khấu 
các loài động thực vật, côn trùng với bắt cứ mục đích nào và việc 
kiểm soát hoạt động đi chuyển các loài ngoại lai từ khu vực này 
sang khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam. 

~ Quy định của pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu động, thực 
vật hoang đã. 

Các loài động thực vật hoang đã bao gồm các loài động thực 
vật quý hiếm loại I (là loài thuộc phụ lục I của Công ước CITES 
và động thực vật quý hiếm được ưu tiên bản vệ theo pháp luật 
Việt Nam và được Việt Nam đề xuất tại Phụ lục II của Công ước 
CITES và động thực vật hoang đã thông thường (là những loài 
không thuộc những loài quý hiếm được ưu tiên bảo vệ). Để có thể 
thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu động thực vật, ngoài 
việc phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật 


như điều kiện về chủ thể, kiện về lĩnh vực hoạt động... còn 
phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật 
môi trường về xuất khâu, nhập khẩu các loài động vật hoang đã. 
Việc xuất khâu, nhập khẩu các loài động vật, thực vật hoang 
đã chỉ được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền khoa học 
CITES Việt Nam (Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc 
Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, Viện khoa học lâm nghiệp 
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2.1.1. Pháp luật về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại 

Với đặc tính là sinh sản rất nhanh bằng cả sinh sản vô tính và 
hữu tính, thích ứng nhanh với các thay đổi của môi trường, khả 
năng cạnh tranh về nguồn thức ăn, nơi cư trú lớn và phát tấn 
nhanh, các loài ngoại lai xâm hại có thể tiêu điệt các loài bản địa. 
Điều này đồng nghĩa với việc làm nghèo đi nguồn gen bản địa. Vì 
vậy, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại góp phần bảo tồn và phát 
triển nguồn gen bản địa. Hoạt động kiểm soát các loài ngoại lai 
xâm hại bao gồm việc kiểm soát hoạt động xuất khâu, nhập khấu 
các loài động thực vật, côn trùng với bắt cứ mục đích nào và việc 
kiểm soát hoạt động đi chuyển các loài ngoại lai từ khu vực này 
sang khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam. 

~ Quy định của pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu động, thực 
vật hoang đã. 

Các loài động thực vật hoang đã bao gồm các loài động thực 
vật quý hiếm loại I (là loài thuộc phụ lục I của Công ước CITES 
và động thực vật quý hiếm được ưu tiên bản vệ theo pháp luật 
Việt Nam và được Việt Nam đề xuất tại Phụ lục II của Công ước 
CITES và động thực vật hoang đã thông thường (là những loài 
không thuộc những loài quý hiếm được ưu tiên bảo vệ). Để có thể 
thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu động thực vật, ngoài 
việc phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật 
như điều kiện về chủ thể, điều kiện về lĩnh vực hoạt động... còn 
phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật 
môi trường về xuất khâu, nhập khẩu các loài động vật hoang đã. 

Việc xuất khâu, nhập khẩu các loài động vật, thực vật hoang 
đã chỉ được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền khoa học 
CITES Việt Nam (Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc 
Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, Viện khoa học lâm nghiệp 
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Việt Nam thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và Trung 
tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường thuộc Đại học quốc gia 
Hà Nội) tư vấn việc xuất khẩu, nhập khẩu những loài đó không 
làm ảnh hưởng đến sự tồn tại bền vững của loài đó và các loài 
khác hiện có trong tự nhiên và cơ quan có thấm quyển quản lí 
CLTES Việt Nam (Văn phòng CITES Việt Nam tại Cục kiểm lâm 
thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn) cấp giấy phép xuất 
khẩu, nhập khẩu sau khi đã xem xét các điều kiện cụ thể. Các diều 
kiện cụ thể phụ thuộc vào mức độ quý hiếm của loài động thực 
vật được xuất khẩu, nhập khâu.” Trong quá trình thực hiện hoạt 
động xuất khẩu, nhập khẩu phải tuân thủ các quy định về kiểm 
dịch động vật, thực vật. Cấm nhập khẩu, quá cảnh động, thực vật 
chưa qua kiểm dịch vi sinh vật ngoài đanh mục cho phép (khoản 
10 Điều 7 lật bảo vệ môi trường các năm 2005, 2014). 

- Quy định của pháp luật về nhập khẩu dộng vật, thực vật 
làm giống. 

Tổ chức, cá nhân muốn nhập khẩu động, thực vật làm giống 
vào Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện sau: Có giấy chứng 
nhận kiểm dịch do cơ quan nhà nước có thắm quyền của nước xuất 
khẩu cấp và không có sinh vật gây hại lạ, nếu có thì đã qua xử lí. 
Trong trường hợp phát hiện thấy loài động, thực vật nhập khẩu 
nhiễm sinh vật lạ có khả năng gây hại cho môi trường hoặc có tiềm 
năng gây tác hại nghiêm trọng tài nguyên sinh vật thì cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền (cơ quan hải quan; cơ quan có thấm quyền về 
kiểm dịch động, thực vật) có thể áp dụng các biện pháp sau: 


+ Loài động, thực vật nhập khẩu bị nhiễm sinh vật có khả 


{1).Xem: Nghị định của Chính phủ số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 về quản 

lí hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, 

nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực 
vật hoang đã nguy cấp, quý hiểm. 
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Việt Nam thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và Trung 
tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường thuộc Đại học quốc gia 
Hà Nội) tư vấn việc xuất khẩu, nhập khẩu những loài đó không 
làm ảnh hưởng đến sự tồn tại bền vững của loài đó và các loài 
khác hiện có trong tự nhiên và cơ quan có thấm quyển quản lí 
CLFES Việt Nam (Văn phòng CITES Việt Nam tại Cục kiểm lâm 
thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn) cấp giấy phép xuất 
khẩu, nhập khẩu sau khi đã xem xét các điều kiện cụ thể. Các diều 
kiện cụ thể phụ thuộc vào mức độ quý hiếm của loài động thực 
vật được xuất khẩu, nhập khâu.” Trong quá trình thực hiện hoạt 
động xuất khẩu, nhập khẩu phải tuân thủ các quy định về kiểm 
dịch động vật, thực vật. Cấm nhập khẩu, quá cảnh động, thực vật 
chưa qua kiểm dịch vi sinh vật ngoài đanh mục cho phép (khoản 
10 Điều 7 Luật bảo vệ môi trường các năm 2005, 2014). 

- Quy định của pháp luật về nhập khẩu động vật, thực vật 
làm giống. 

Tổ chức, cá nhân muốn nhập khẩu dộng, thực vật làm giống 
vào Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện sau: Có giấy chứng 
nhận kiểm dịch do cơ quan nhà nước có thắm quyền của nước xuất 
khẩu cấp và không có sinh vật gây hại lạ, nếu có thì đã qua xử lí. 
Trong trường hợp phát hiện thấy loài động, thực vật nhập khẩu 
nhiễm sinh vật lạ có khả năng gây hại cho môi trường hoặc có tiềm 
năng gây tác hại nghiêm trọng tài nguyên sinh vật thì cơ quan nhà 
nước có thâm quyền (cơ quan hải quan; cơ quan có thấm quyền về 
kiểm dịch động, thực vật) có thể áp dụng các biện pháp sau: 


+ Loài động, thực vật nhập khẩu bị nhiễm sinh vật có khả 


{1).Xem: Nghị định của Chính phủ số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 về quản 

lí hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, 

nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực 
vật hoang đã nguy cấp, quý hiểm. 
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năng gây hại chưa có trên lãnh thổ Việt Nam mà thuộc Danh mục 
đối tượng kiểm địch của Việt Nam thì không được phép nhập 
khẩu và phải trả về nơi xuất xứ hoặc tiêu huỷ. 

+ Loài động, thực vật nhập khẩu nhiễm sinh vật lạ có khả 
năng gây hại có phân bố hẹp trên lãnh thổ Việt Nam mà thuộc 
Danh mục đối tượng kiểm địch của Việt Nam hoặc những sinh vật 
gây hại lạ khác thì trước khi đưa vào nội địa phải thực hiện các 
biện pháp xử lí triệt để.” 

Các loại động, thực vật được nhập khẩu để làm giống phải 
được nuôi trồng thử nghiệm tại địa điểm đã đăng kí. Khi đến địa 
điểm nuôi trồng, tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống phải khai báo 
với cơ quan nhà nước về kiểm dịch động vật, thực vật đề tiếp tục 
theo đõi sinh vật gây hại. Chi khi cơ quan nhà nước có thẩm 
quyển tại địa điểm nuôi trồng kết luận loại giống nhập khẩu 
không mang vi sinh vật gây hại thì mới được đưa ra sản xuất. 
Thời gian theo đõi đối với từng loài do Bộ nông nghiệp và phát 
triển nông thôn quy định.” 

Các loài động vật, thực vật mới nhập khẩu làm giống mà trước 
đây chưa được nuôi trồng ở Việt Nam phải qua khảo nghiệm hoặc 
sản xuất thử trước khi đưa vào sản xuất đại trà. Căn cứ vào kết 
quả khảo nghiệm, sản xuất thử, bộ trưởng bộ chủ quản (bộ trưởng 
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn) quyết định cho phép khu 


vực hoá hoặc cho phép đưa vào sản xuất.“ 


- Quy định của pháp luật về kiểm soát hoạt động di chuyển 


17, 18 Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001, Điều lệ 
vật năm 2002. 

13 Điều lệ kiếm dịch thực vật năm 2002. 

uật thuỷ sản; Điều 9 Nghị định của Chính phủ số 07/CP ngày 5/2/1996 
về quản lí giống cây trồng. 
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năng gây hại chưa có trên lãnh thổ Việt Nam mà thuộc Danh mục 
đối tượng kiểm địch của Việt Nam thì không được phép nhập 
khẩu và phải trả về nơi xuất xứ hoặc tiêu huỷ. 

+ Loài động, thực vật nhập khẩu nhiễm sinh vật lạ có khả 
năng gây hại có phân bố hẹp trên lãnh thổ Việt Nam mà thuộc 
Danh mục đối tượng kiểm địch của Việt Nam hoặc những sinh vật 
gây hại lạ khác thì trước khi đưa vào nội địa phải thực hiện các 
biện pháp xử lí triệt để.” 

Các loại động, thực vật được nhập khẩu để làm giống phải 
được nuôi trồng thử nghiệm tại địa điểm đã đăng kí. Khi đến địa 
điểm nuôi trồng, tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống phải khai báo 
với cơ quan nhà nước về kiểm dịch động vật, thực vật đề tiếp tục 
theo đõi sinh vật gây hại. Chi khi cơ quan nhà nước có thẩm 
quyển tại địa điểm nuôi trồng kết luận loại giống nhập khẩu 
không mang vi sinh vật gây hại thì mới được đưa ra sản xuất. 
Thời gian theo đõi đối với từng loài do Bộ nông nghiệp và phát 
triển nông thôn quy định.” 

Các loài động vật, thực vật mới nhập khẩu làm giống mà trước 
đây chưa được nuôi trồng ở Việt Nam phải qua khảo nghiệm hoặc 
sản xuất thử trước khi đưa vào sản xuất đại trà. Căn cứ vào kết 
quả khảo nghiệm, sản xuất thử, bộ trưởng bộ chủ quản (bộ trưởng 
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn) quyết định cho phép khu 
vực hoá hoặc cho phép đưa vào sản xuất.“ 


- Quy định của pháp luật về kiểm soát hoạt động di chuyển 


17, 18 Pháp lệnh bảo vệ và kiếm dịch thực vật năm 2001, Điều lệ 
vật năm 2002. 

13 Điều lệ kiếm dịch thực vật năm 2002. 

uật thuỷ sản; Điều 9 Nghị định của Chính phủ số 07/CP ngày 5/2/1996 
về quản lí giống cây trồng. 
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các loài ngoại lai từ khu vực này sang khu vực khác trên lãnh thô 
Việt Nam. 


Hiện nay, chỉ có những quy định nhằm kiểm soát việc di 


các loài ngoại lai từ khu vực này sang khu vực khác trên lãnh thô 
Việt Nam. 


Hiện nay, chỉ có những quy định nhằm kiểm soát việc di 


ngập nước theo quy dịnh của Công ước Ramsar. Về nguyên tắc, 
trong trường hợp cần khai thác, sử dụng động thực vật và đưa 
động, thực vật ra khỏi các khu bảo tồn thiên nhiên, các vùng đất 
ngập nước theo quy định của Công ước Ramsar phải được phép 
của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Nghiêm cấm đưa các loài động 
vật, thực vật lạ vào môi trường của các khu bảo tồn thiên nhiên, 
các vùng đất ngập nước theo quy dịnh của Công ước Ramsar? 
còn việc đi chuyển các loài động vật, thực vật làm giống kế cả 
các loài lạ từ khu vực này sang khu vực khác trên lãnh thô Việt 
Nam chỉ phải thực hiện các quy định về kiểm dịch động vật, 
thực vật, đặc biệt trong trường hợp đã được cơ quan quản lí nhà 
nước có thâm quyền công bố dịch. Pháp luật hiện hành chưa có 
các quy định cụ thể về việc đánh giá những rủi ro về môi 
trường (kiêm nghiệm, sản xuất thử) khi các loài này xâm nhập 
vào khu vực mới. 


2.1.2. Pháp luật vỀ an toàn nguồn gen 

Pháp luật về an toàn nguồn gen bao gồm các nhóm quy định 
về bảo tổn, lưu giữ nguồn gen và kiểm soát hoạt động biến đổi 
gen và các sản phẩm đã bị biến đổi gen. 


- Các quy dịnh bảo tồn, lưu giữ nguồn gen. Quy định bảo tồn, 


{1).Xem Điều 52 Luật đa dạng sinh học năm 2008, 
12).Xem: Luật bảo vệ phát triển rừng, Nghị định của Chính phủ số 109/2003/NĐ-CP. 
ngày 23/9/2003 về bảo tồn và phát triển bên vũng các vùng đất ngập nước. 
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ngập nước theo quy dịnh của Công ước Ramsar. Về nguyên tắc, 
trong trường hợp cần khai thác, sử dụng động thực vật và đưa 
động, thực vật ra khỏi các khu bảo tồn thiên nhiên, các vùng đất 
ngập nước theo quy định của Công ước Ramsar phải được phép 
của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Nghiêm cắm đưa các loài động 
vật, thực vật lạ vào môi trường của các khu bảo tồn thiên nhiên, 
các vùng đất ngập nước theo quy dịnh của Công ước Ramsar? 
còn việc đi chuyển các loài động vật, thực vật làm giống kế cả 
các loài lạ từ khu vực này sang khu vục khác trên lãnh thô Việt 
Nam chỉ phải thực hiện các quy định về kiểm dịch động vật, 
thực vật, đặc biệt trong trường hợp đã được cơ quan quản lí nhà 
nước có thấm quyền công bố dịch. Pháp luật hiện hành chưa có 
các quy định cụ thể về việc đánh giá những rủi ro về môi 
trường (kiêm nghiệm, sản xuất thử) khi các loài này xâm nhập 
vào khu vực mới. 


2.1.2. Pháp luật vỀ an toàn nguÔn gen 

Pháp luật về an toàn nguồn gen bao gồm các nhóm quy định 
về bảo tổn, lưu giữ nguồn gen và kiểm soát hoạt động biến đổi 
gen và các sản phẩm đã bị biến đổi gen. 


- Các quy dịnh bảo tồn, lưu giữ nguồn gen. Quy định bảo tồn, 


{1).Xem Điều 52 Luật đa dạng sinh học năm 2008, 
2).Xem: Luật bảo vệ phát triển rừng, Nghị định của Chính phủ số 109/2003/NĐ-CP. 
ngày 23/9/2003 về bảo tồn và phát triển bên vũng các vùng đất ngập nước. 
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lưu giữ nguỗn gen có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ 
tài nguyên đi truyền (nguồn gen) nhằm cung cấp nguồn nguyên 
liệu khởi thuỷ phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, cải tạo 
giống, bảo đâm duy trì dược tính đa đạng sinh học và những tiền 
để cần thiết về tài nguyên sinh học cho phát triển bền vững nền 
nông, lâm, ngư nghiệp hiện tại cũng như tương lai. Các đối tượng 
cần được đưa vào bảo tồn, lưu giữ bao gồm: 

+ Ưu tiên các nguồn gen quý, hiếm đặc thù của Việt Nam và 
đang có nguy cơ bị biến mất; 

+ Các nguồn gen cần cho công tác nghiên cứu, lai tạo giống và 
phục vụ đào tạo; 

+ Các nguồn gen đã đã được đánh giá các chỉ tiêu sinh học; 

+ Các nguồn gen được nhập từ nước ngoài đã được ổn định và 
thuần hoá ở Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất.” 

Đáp ứng với tầm quan trọng, đặc thù, địa điểm sinh sống của 
nguồn gen, cần lựa chọn hình thức bảo tồn, lưu giữ phù hợp. Hoạt 
động bảo tồn, lưu giữ nguồn gen có thể được thực hiện dưới nhiều 
hình thức như: Thành lập và quản lí các Khu bảo tồn thiên nhiên, 
các trung tâm cứu hộ động vật hoang đã; bảo đảm các điều kiện 
về môi trường sống: nuôi, trồng các loài động vật. thực vật cần 
lưu giữ tại các cơ quan tham gia mạng lưới bảo tồn, lưu giữ nguồn 
gen; thành lập các ngân hàng gen. Khoản 8 Điều 6 Luật bảo vệ 
môi trường các năm 2005, 2014 khuyến khích bảo tồn và phát 
triển nguồn gen bản địa; lai tạo, nhập nội các nguồn gen có giá trị 
kinh tế và có lợi cho môi trường. 


Các hình thức bảo tồn, lưu giữ này được thực hiện bởi cơ quan 


(1).Xem: Quy chế quản lí và bão tồn nguồn gen thực vật, động vật, vỉ sinh vật ban 
hành kèm theo Quyết định số 2117/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ khoa học, công 
nghệ và môi trường ngày 30/12/1997. 


314 


lưu giữ nguỗn gen có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ 
tài nguyên đi truyền (nguồn gen) nhằm cung cấp nguồn nguyên 
liệu khởi thuỷ phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, cải tạo 
giống, bảo đâm duy trì dược tính đa đạng sinh học và những tiền 
để cần thiết về tài nguyên sinh học cho phát triển bền vững nền 
nông, lâm, ngư nghiệp hiện tại cũng như tương lai. Các đối tượng 
cần được đưa vào bảo tồn, lưu giữ bao gồm: 

+ Ưu tiên các nguồn gen quý, hiếm đặc thù của Việt Nam và 
đang có nguy cơ bị biến mất; 

+ Các nguồn gen cần cho công tác nghiên cứu, lai tạo giống và 
phục vụ đào tạo; 

+ Các nguồn gen đã đã được đánh giá các chỉ tiêu sinh học; 

+ Các nguồn gen được nhập từ nước ngoài đã được ổn định và 
thuần hoá ở Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất. 

Đáp ứng với tầm quan trọng, đặc thù, địa điểm sinh sống của 
nguồn gen, cần lựa chọn hình thức bảo tồn, lưu giữ phù hợp. Hoạt 
động bảo tồn, lưu giữ nguồn gen có thể được thực hiệ 
hình thức như: Thành lập và quản lí các Khu bảo tồn thiên nhiên, 
các trung tâm cứu hộ động vật hoang đã; bảo đảm các điều kiện 
về môi trường sống: nuôi, trồng các loài động vật. thực vật cần 
lưu giữ tại các cơ quan tham gia mạng lưới bảo tồn, lưu giữ nguồn 
gen; thành lập các ngân hàng gen. Khoản 8 Điều 6 Luật bảo vệ 
môi trường các năm 2005, 2014 khuyến khích bảo tồn và phát 
triển nguồn gen bản địa; lai tạo, nhập nội các nguồn gen có giá trị 
kinh tế và có lợi cho môi trường. 


dưới nhiều 


Các hình thức bảo tồn, lưu giữ này được thực hiện bởi cơ quan 


(1).Xem: Quy chế quản lí và bão tồn nguồn gen thực vật, động vật, vi sinh vật ban 
hành kèm theo Quyết định số 2117/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ khoa học, công 
nghệ và môi trường ngày 30/12/1997. 
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nhà nước, tô chức và cá nhân (trong đó có cá tư nhân). Đối với 
tùng hình thức bảo vệ, lưu giữ, pháp luật hiện hành có những quy 
định cụ thể về thành lập, tổ chúc và hoạt động cũng như quyền và 
nghĩa vụ của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân được giao thực 
hiện báo vệ, lưu giữ nguồn gen. Các quy định có liên quan nêu 
trên trong trường hợp thành lập khu bảo tổn thiên nhiên được quy 
định trong các văn bản pháp luật như: Luật đa dạng sinh học, Lmật 
bảo vệ và phát triển rừng, Luật thuỷ sản và các văn bản hướng dẫn 
thi hành dược quy định cụ thể trong quyết định thành lập khu bảo 
tồn thiên nhiên. 

Trong trường hợp sử dụng hình thức bảo tồn, lưu giữ nguồn 
gen dưới hình thức thành lập các trung tâm cứu hộ động vật hoang 
đã; nuôi, trồng các loài động vật, thực vật cần lưu giữ tại các cơ 
quan tham gia mạng lưới bảo tôn, lưu giữ nguồn gen; thành lập 
các ngân hàng gen thì các quyền và nghĩa vụ cụ thể được quy định 
trong quyết định thành lập. 

Việc báo đảm các điều kiện về môi trường sống cho các loài 
động thực vật rất đa dạng và được thể hiện trong rất nhiều lĩnh 
vực, từ quá trình thục hiện tự nguyện của người dân cho tới quá 
trình thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường. 

- Các quy định về kiểm soát hoạt động biến đổi gen (GMO) và 
các sản phẩm đã bị biến đối gen. 

Hiện nay, ở các nước phát triên, vấn đề có chấp nhận GMO 
hay không đang còn được bàn luận và tranh cãi. Các tranh luận 
này tập trung chủ yếu vào các nguy cơ của hoạt động biến đổi gen 
có thể xảy ra cho đa đạng sinh học tự nhiên, môi trường hay con 
người. Cá nhóm ủng hộ cũng như nhóm phản đối GMO đều chưa 
đưa ra được những cử liệu khoa học chắc chắn cho quan điểm của 
mình. Từ việc nhìn nhận, dánh giá những rủi ro và những nguy cơ 
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nhà nước, tô chức và cá nhân (trong đó có cá tư nhân). Đối với 
tùng hình thức bảo vệ, lưu giữ, pháp luật hiện hành có những quy 
định cụ thể về thành lập, tổ chúc và hoạt động cũng như quyền và 
nghĩa vụ của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân được giao thực 
hiện báo vệ, lưu giữ nguồn gen. Các quy định có liên quan nêu 
trên trong trường hợp thành lập khu bảo tổn thiên nhiên được quy 
định trong các văn bản pháp luật như: Luật đa đạng sinh học, Luật 
bảo vệ và phát triển rừng, Luật thuỷ sản và các văn bản hướng dẫn 
thì hành dược quy định cụ thể trong quyết định thành lập khu bảo 
tồn thiên nhiên. 

Trong trường hợp sử dụng hình thức bảo tồn, lưu giữ nguồn 
gen dưới hình thức thành lập các trung tâm cứu hộ động vật hoang 
đã; nuôi, trồng các loài động vật, thực vật cần lưu giữ tại các cơ 
quan tham gia mạng lưới bảo tôn, lưu giữ nguồn gen; thành lập 
các ngân hàng gen thì các quyền và nghĩa vụ cụ thể được quy định 
trong quyết định thành lập. 

Việc bảo đảm các điều kiện về môi trường sống cho các loài 
động thực vật rất đa dạng và được thể hiện trong rất nhiều lĩnh 
vực, từ quá trình thục hiện tự nguyện của người dân cho tới quá 
trình thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường. 

- Các quy định về kiểm soát hoạt động biến đổi gen (GMO) và 
các sản phẩm đã bị biến đối gen. 

Hiện nay, ở các nước phát triên, vấn đề có chấp nhận GMO 
hay không đang còn được bàn luận và tranh cãi. Các tranh luận 
này tập trung chủ yếu vào các nguy cơ của hoạt động biến đổi gen 
có thể xảy ra cho đa dạng sinh học tự nhiên, môi trường hay con 
người. Cả nhóm ủng hộ cũng như nhóm phản đối GMO đều chưa 
đưa ra được những cử liệu khoa học chắc chắn cho quan điểm của 
mình. Từ việc nhìn nhận, dánh giá những rủi ro và những nguy cơ 
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khác nhau nên các quốc gia khác nhau cũng có những quy định 
khác nhau nhằm kiểm soát GMO và các sản phẩm của chúng. 
Chẳng hạn, trong khi Hoa Kỳ cho rằng việc ghi nhãn đối với 
GMO là phi thực tế và không rõ ràng thì EU, Nhật Bản và một số 
nước khác quy định phải ghi nhãn sao cho người tiêu dùng nhận 
thức được đó là sản phẩm đã bị biến đổi gen đề họ tự quyết định 
có mua sản phẩm đó hay không. Mặc dù còn có sự tranh luận về 
tính nguy cơ của hoạt động biến đôi gen và sản phẩm của nó, với 
sự thận trọng và vì mục đích phòng ngừa, một số quốc gia đã ban 
hành các văn bản pháp luật nhằm kiểm soát hoạt động biến đổi 
gen và sản phẩm biến đôi gen. 

Việt Nam đang bước đầu tiếp cận với hoạt động biễn đôi gen 
và sản phẩm biến đổi gen. Các cơ sở nghiên cứu về vấn đề này đã 
được thành lập và đi vào hoạt động, như: Phòng thí nghiệm trọng 
điểm công nghệ tế bào thực vật thuộc Viện di truyền nông nghiệp 
được thành lập theo Quyết định số 69/2002 ngày 5/8/2002 của bộ 
trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn: phòng thí nghiệm 
trọng điểm công nghệ tế bào động vật thuộc Viện chăn nuôi được 
thành lập theo Quyết định số I19/2003 ngày 5/11/2003 của Bộ 
trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn... 


Các quy định kiểm soát hoạt động biến đổi gen hiện hành 
bao gồm: 

- Việc tiễn hành hoạt động biến đổi gen, đưa các loài sinh vật 
đã bị biến đổi gen vào sản xuất hoặc thả có chủ đích vào môi 
trường phải được kiểm soát nghiêm ngặt và với sự cho phép, 
giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Nghị định số 
69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/20 L0 về an toàn sinh học đối với sinh 
vật biển dỗi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật 
biến đổi gen). 
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khác nhau nên các quốc gia khác nhau cũng có những quy định 
khác nhau nhằm kiểm soát GMO và các sản phẩm của chúng. 
Chẳng hạn, trong khi Hoa Kỷ cho rằng việc ghi nhãn đối với 
GMO là phi thực tế và không rõ ràng thì EU, Nhật Bản và một số 
nước khác quy định phải ghi nhãn sao cho người tiêu dùng nhận 
thức được đó là sản phẩm đã bị biến đổi gen đề họ tự quyết định 
có mua sản phẩm đó hay không. Mặc dù còn có sự tranh luận về 
tính nguy cơ của hoạt động biến đôi gen và sản phẩm của nó, với 
sự thận trọng và vì mục đích phòng ngừa, một số quốc gia đã ban 
hành các văn bản pháp luật nhằm kiểm soát hoạt động biến đổi 
gen và sản phẩm biến đôi gen. 

Việt Nam đang bước đầu tiếp cận với hoạt động biễn đôi gen 
và sản phẩm biến đổi gen. Các cơ sở nghiên cứu về vấn đề này đã 
được thành lập và đi vào hoạt động, như: Phòng thí nghiệm trọng 
điểm công nghệ tế bào thực vật thuộc Viện di truyền nông nghiệp 
được thành lập theo Quyết định số 69/2002 ngày 5/8/2002 của bộ 
trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn: phòng thí nghiệm 
trọng điểm công nghệ tế bào động vật thuộc Viện chăn nuôi được 
thành lập theo Quyết định số I 19/2003 ngày 5/11/2003 của Bộ 
trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn... 

Các quy định kiểm soát hoạt động biến đổi gen hiện hành 
bao gồm: 

- Việc tiền hành hoạt động biến đổi gen, đưa các loài sinh vật 
đã bị biến đổi gen vào sản xuất hoặc thả có chủ đích vào môi 
trường phải được kiểm soát nghiêm ngặt và với sự cho phép, 
giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Nghị định số 
69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/20 L0 về an toàn sinh học đối với sinh 
vật bị 
biến đổi gen). 


ễn dối gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật 
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- Nghiêm cắm đưa các động vật, thực vật lạ vào các vùng 
ngập nước làm biến đổi gen các động vật, thực vật tại chỗ (Điều 
7 Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/ 2003 về bảo tồn và 
phát triển bền vững các vùng đất ngập nước). 

~ Giống cây trồng mới chọn tạo trước khi dưa vào sản xuất đại 
trà phải qua khảo nghiệm hoặc sản xuất thử (Điều 9 Nghị định số 
07/CP ngày 5/2/1996 về quân lí gi 

- Thực phám có gen đã bị biến đổi hoặc nguyên liệu thực 
phẩm có gen đã bị biến đổi phải tuân thủ quy định tại Điều 15 và 
khi nhập khẩu phải tuân thủ Đi 
2010. 

Việc tiến hành hoạt động biến đổi gen, đưa các loài sinh vật đã 
bị biến đổi gen vào sản xuất hoặc thả có chủ đích vào môi trường 
phải tuân thủ các quy định sau đây: 


ng cây trồng). 


u 38 Luật an toàn thực phẩm năm 


Thứ nhất, điều kiện để thực hiện nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ vẻ gen,'” cụ thể: 

- Các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ 
về sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ 
sinh vật biến đổi gen phải tuân thủ các quy định hiện hành về 
quản lí khoa học và công nghệ và các quy dịnh pháp luật khác 
có liên quan. 

- Tổ chức, cá nhân chì được phép tiến hành các hoạt dộng 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi 
gen; sân phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biển đổi gen 
khi có đầy dủ các điều kiện về cơ sở vật chất kĩ thuật, thiết bị, 
công nghệ và cán bộ chuyên môn phìt hợp với hoạt động nghiên 


(1).Xem: Các điều 10, 11, 12, 13 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 về 
an toàn sinh học đối với xinh vật biên đổi sen, mẫu vật đi truyền và sản phẩm của 
sinh vật biển đôi gen 
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- Nghiêm cấm đưa các động vật, thực vật lạ vào các vùng 
ngập nước làm biến đổi gen các động vật, thực vật tại chỗ (Điều 
7 Nghị dịnh số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/ 2003 về bảo tồn và 
phát triển bền vững các vùng đất ngập nước). 


~ Giống cây trồng mới chọn tạo trước khi dưa vào sản xuất đại 
trà phải qua khảo nghiệm hoặc sản xuất thừ (Diều 9 Nghị định số 
Ø7/CP ngày 5/2/1996 về quân lí 

- Thực phám có gen đã bị biến đổi hoặc nguyên liệu thực 
phẩm có gen đã bị biến đổi phải tuân thủ quy định tại Điều 15 và 
khi nhập khẩu phải tuân thủ Điều 38 Luật an toàn thực phẩm năm 
2010. 

Việc tiến hành hoạt động biến đổi gen, đưa các loài sinh vật đã 
bị biến đổi gen vào sản xuất hoặc thả có chủ đích vào môi trường 
phải tuân thủ các quy định sau đây: 


ng cây trồng). 


Thứ nhất, điều kiện để thực hiện nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ vẻ gen,'” cụ thể: 

- Các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ 
về sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ 
sinh vật biến đổi gen phải tuân thủ các quy định hiện hành về 
quản lí khoa học và công nghệ và các quy dịnh pháp luật khác 
có liên quan. 

- Tổ chức, cá nhân chì được phép tiến hành các hoạt dộng 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi 
gen; sân phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biển đổi gen 
khi có đầy dủ các điều kiện về cơ sở vật chất kĩ thuật, thiết bị, 
công nghệ và cán bộ chuyên môn phì hợp với hoạt động nghiên 


(1).Xem: Các điều 10, 11, 12, 13 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 về 
an toàn sinh học đối với xinh vật biên đổi gen, mẫu vật đi truyền và sản phẩm của 
sinh vật biển đôi gen 
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cứu khoa học, phát triển công nghệ đối với từng loại sinh vật 
biến đối gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến 
đổi gen. 

- Tổ chức, cá nhân khi tiến hành các hoạt động nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen; sản 
phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen phải đăng 
kí với Bộ khoa học và công nghệ và bộ quản lí ngành, lĩnh vực về 
vẫn đề này. 

- Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ về sinh vật biến đối gen; sản phẩm, hàng hoá 
có nguỗn gốc từ sinh vật biến đổi gen có trách nhiệm giữ gìn, bảo 
quản an toàn, không để thất thoát các sinh vật biến đổi gen và các 
vật liêu có liên quan nguy hiểm khác ra môi trường. 

Thứ hai, việc khảo nghiệm và đánh giá, quản lí rủi ro do sinh 
vật biến đổi gen gây ra đối với sức khoẻ con người và môi 
trường.” Cụ thể là tổ chức, cá nhân tiến hành khảo nghiệm đối 
với sinh vật biến đổi gen; sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ 
sinh vật biến đổi gen phải tuân thủ các quy định sau đây: 

+ Điều kiện đăng kí hoạt động khảo nghiệm: Có đủ cơ sở vật 
chất kĩ thuật, thiết bị, công nghệ và cán bộ chuyên môn phù hợp 
với hoạt động khảo nghiệm đối với từng loại sinh vật biến đổi 
gen; sản phẩm. hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen để 
có thể kiểm soát và xử lí rủi ro hữu hiệu theo quy định của bộ 
quản lí ngành, lĩnh vực về vấn đề này; sinh vật biến đổi gen: sản 
phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen cần tiến 


{1).Xem: Các điều từ Điều 14 dến ỗ 69/2010/ND-CP ngày 
gen, mẫu vật di truyền và 
iến dôi gen; Quyết định số 34/2001 ngày 30/3/2001 của Hộ 


và phát triển nông thôn ban hành Quy định về kinh doanh 


21/6/2010 về an toàn sinh học đổi với sinh vật 
săn phẩm của sinh vật 


giống cây trồng vật nuôi. 
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cứu khoa học, phát triển công nghệ đối với từng loại sinh vật 
biến đối gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến 
đổi gen. 

- Tổ chức, cá nhân khi tiến hành các hoạt động nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen; sản 
phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen phải đăng 
kí với Bộ khoa học và công nghệ và bộ quản lí ngành, lĩnh vực về 
vẫn đề này. 

- Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ về sinh vật biến đối gen; sản phẩm, hàng hoá 
có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen có trách nhiệm giữ gìn, bảo 
quản an toàn, không để thất thoát các sinh vật biến đổi gen và các 
vật liêu có liên quan nguy hiểm khác ra môi trường. 

Thứ hai, việc khảo nghiệm và đánh giá, quản lí rủi ro do sinh 
vật biến đổi gen gây ra đối với sức khoẻ con người và môi 
trường.” Cụ thể là tổ chức, cá nhân tiến hành khảo nghiệm đối 
với sinh vật biến đổi gen; sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ 
sinh vật biến đổi gen phải tuân thủ các quy định sau đây: 

+ Điều kiện đăng kí hoạt động khảo nghiệm: Có đủ cơ sở vật 
chất kĩ thuật, thiết bị, công nghệ và cán bộ chuyên môn phù hợp 
với hoạt động khảo nghiệm đối với từng loại sinh vật biến đổi 
gen; sản phẩm. hàng hoá có nguồn góc từ sinh vật biến đổi gen để 
có thể kiểm soát và xử lí rủi ro hữu hiệu theo quy định của bộ 
quản lí ngành, lĩnh vực về vấn đề này; sinh vật biến đổi gen: sản 
phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen cần tiến 


(1).Xem: Các điều từ Điều 14 dến Điều 21 Nghị số 69/2010/ND-CP ngày 
21/6/2010 về an toàn sinh học đổi với sinh vật biển đổi gen, mẫu vật di truyển và 
săn phẩm của sinh vật biến đôi gen; Quyết định số 34/2001 ngày 30/3/2001 của Hộ 
trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quy định về kinh doanh 
giống cây trồng vật nuôi. 
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hành khảo nghiệm phái là kết quá của quá trình nghiên cứu khoa 
học và đu duc cơ quan nhà nước có thấm quyền đánh giá nghiệm 
thu; có các biện pháp giám sát và quản lí rủi ro trong quá trình 
khảo nghiệm; khu vục tiếu hành khảo nghiệm phải được cách ly 
với khu dân cư. khu bác tồn thiên nhiên theo quy định của bộ 
quản lí ngành, lĩnh vực về văn đề này 

+ Hồ sơ đăng kí gồm. Đơn đãng kí khao nghiệm; ý kiến đồng 
ý bằng văn bản của uỷ bạn nhân dân tịnh, thành phố trực thuộc 
trung ương nơi dự kiến triển khai khảo nghiệm; giấy tờ chứng, 


mình đủ điều kiệ 


quy định: các thông tin liên quan. cần thiết khác 
theo yêu câu của cơ quan cấp 


lăng kí. 

+ Trình tự, thú tục: Gửi hề sơ đăng kí khảo nghiệm đến bộ 
quán lí ngành, lĩnh vực; trong thời hạn 60 ngày kê từ ngày nhận 
dủ hồ sơ hợp lệ, Bộ quản lí ngành, lĩnh vục vẻ vấn đề này có trách 
nhiệm thầm định hỗ sơ và ra quyết dịnh cho phép khảo nghiệm 
đối với các trường hợp đủ diều kiện; trường hợp không cho phép 
tiến hành khảo nghiệm, bộ quản lí ngành, lĩnh vực tiếp nhận hỗ sơ 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lí do. 

Thứ ba, quy định về sản xuất kinh doanh, theo đối và giám sát 
ảnh hưởng của sản phẩm biến đổi gen.” Cụ thẻ: 

- Tổ chức, cá nhân chỉ được tiến hành sản xuất, kinh doanh và 
đưa vào sử dụng các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có 
nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen khi có đủ các điều kiện sau: 

+ Sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ 
sinh vật biển đổi gen trên đã được cấp giấy xác nhận sinh vật biến 
đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm hoặc giấy xác nhận 


(1).Xem: Các điều từ Điều 27 đến Diễu 36 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 
21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biên đôi gen, mẫu vật đi truyền và 
sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. 
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hành khảo nghiệm phái là kết quá của quá trình nghiên cứu khoa 
học và đu duc cơ quan nhà nước có thấm quyền đánh giá nghiệm 
thu; có các biện pháp giám sát và quản lí rủi ro trong quá trình 
khảo nghiệm; khu vục tiếu hành khảo nghiệm phải được cách ly 
với khu dân cư. khu bác tồn thiên nhiên theo quy định của bộ 
quản lí ngành, lĩnh vực về văn đề này 


+ Hồ sơ đăng kí gồm. Đơn đâng kí khao nghiệm; ý kiến đồng 
ý bằng văn bản của uỷ ban nhân dân tịnh, thành phố trực thuộc 
trung ương nơi dự kiến triển khai khảo nghiệm; giấy tờ chứng, 
mình đủ điều kiệ quy định: các thông tỉn liên quan cần thiết khác 
theo yêu câu của cơ quan cấp đăng Kí. 

+ Trình tự, thú tục: Gửi hề sơ đăng kí khảo nghiệm đến bộ 
quán lí ngành, lĩnh vực; trong thời hạn 60 ngày kê từ ngày nhận 
dủ hồ sơ hợp lệ, Bộ quản lí ngành, lĩnh vục vẻ vấn đề này có trách 
nhiệm thầm định hỗ sơ và ra quyết dịnh cho phép khảo nghiệm 
đối với các trường hợp đủ diều kiện; trường hợp không cho phép 
tiến hành khảo nghiệm, bộ quản lí ngành, lĩnh vực tiếp nhận hỗ sơ 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lí do. 


Thứ ba, quy định về sản xuất kinh doanh, theo đối và giám sát 
ảnh hưởng của sản phẩm biến đổi gen. Cụ thẻ: 

- Tổ chức, cá nhân chỉ được tiến hành sản xuất, kinh doanh và 
đưa vào sử dụng các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có 
nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen khi có đủ các điều kiện sau: 

+ Sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ 
sinh vật biển đổi gen trên đã được cấp giấy xác nhận sinh vật biến 
đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm hoặc giấy xác nhận 


(1).Xem: Các điều từ Điều 27 đến Diễu 36 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 
21/6/2010 vẻ an toàn sinh học đối với sinh vật biên đôi gen, mẫu vật đi truyền và 
sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. 
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dủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. 

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến sinh vật 
biến đổi gen: sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến 
đổi gen trên nằm trong danh mục các sinh vật biến đổi gen, sản 
phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đôi gen phải tuân 
thủ các quy định của Nghị định số 69/2010/ND-CP ngày 
21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu 
vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen, các văn bản 
bộ quản lí ngành, lĩnh vực quy định. 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và đưa vào sử dụng 
các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ 
sinh vật biến đổi gen phải có giấy chứng nhận dăng kí sản xuất, 
kinh doanh về lĩnh vực tương ứng. 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen; 
sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biển đổi gen phải 
thường xuyên theo dõi. giám sát mức độ an toàn của chúng đối 
với sức khỏe con người, môi trường, đa đạng sinh học, khi để xảy 
Ta rủi ro phải báo cáo ngay với Bộ tài nguyên và môi trường và bộ 
quản lí ngành. lĩnh vực về vấn đề này. 

Thứ rœ, quy định điều kiện và quá trình kiêm soát đối với hoạt 
động xuất khẩu, nhập khẩu sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của 
sinh vật biễn đối gen.*Ð Cụ thể: 

- Điều kiện nhập khẩu sinh vật biến đổi gen: Sinh vật biến đổi 
gen, sản phẩm của sinh vật biến đối gen nhập khẩu vào Việt Nam 
cho mục đích nghiên cứu phải thuộc đê tài, dự án nghiên cứu khoa 
học, phát triển công nghệ đã được cấp có thấm quyền phê duyệt 


(1).Xem: Các diều từ Điều 40, Điều 41 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP. ngày 
21/6/2019 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đối gen, mẫu vật dí truyễn và 
sản phẩm cũa sinh vật biến đôi gen. 


320 


dủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. 

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến sinh vật 
biến đổi gen: sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến 
đổi gen trên nằm trong danh mục các sinh vật biến đổi gen, sản 
phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đôi gen phải tuân 
thủ các quy định của Nghị định số 69/2010/ND-CP ngày 
21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu 
vật đi truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen, các văn bản 
bộ quản lí ngành, lĩnh vực quy định. 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và đưa vào sử dụng 
các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ 
sinh vật biến đổi gen phải có giấy chứng nhận dăng kí sản xuất, 
kinh doanh về lĩnh vực tương ứng. 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen; 
sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biển đổi gen phải 
thường xuyên theo dõi. giám sát mức độ an toàn của chúng đối 
với sức khỏe con người, môi trường, đa đạng sinh học, khi để xảy 
Ta rủi ro phải báo cáo ngay với Bộ tài nguyên và môi trường và bộ 
quản lí ngành. lĩnh vực về vấn đề này. 

Thứ r, quy định điều kiện và quá trình kiêm soát đối với hoạt 
động xuất khẩu, nhập khẩu sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của 
sinh vật biễn đỗi gen.“ Cụ thể: 

- Điều kiện nhập khẩu sinh vật biến đổi gen: Sinh vật biến đổi 
gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen nhập khẩu vào Việt Nam 
cho mục đích nghiên cứu phải thuộc đê tài, dự án nghiên cứu khoa 
học, phát triển công nghệ đã được cấp có thấm quyền phê duyệt 


().Xem: Các điều từ Điễu 40, Điều 41 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 
21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đối gen, mẫu vật di truyễn và 
sản phẩm của sinh vật biển đôi gen 
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và cho phép nhập khẩu bằng văn bản. Sinh vật biến đỗi gen nhập 
khẩu vào Việt Nam cho mục đích khảo nghiệm phải có giấy phép 
khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen. Sinh vật biển đổi gen nhập 
khẩu vào Việt Nam cho mục dích phóng thích phải có giấy chứng 
nhận an toàn sinh học hoặc nằm trong Danh mục sinh vật biến đổi 
gen được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học. Sinh vật biến đổi 
gen, sản phâm của sinh vật biến đổi gen nhập khẩu vào Việt Nam 
cho mục đích sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc chế 
biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi phải đáp ứng diều kiện 
quy định tại Điều 38 và Điều 39 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP 
ngày 21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, 
mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. 


2.2. Trách nhiệm pháp lí đối với hành vi vi phạm pháp 
luật về kiểm soát nguồn gen 

Các hành vì vi phạm pháp luật về kiểm soát nguồn gen được 
thể hiện dưới nhiều đạng khác nhau nhưng tồn tại chủ yếu ở 
những dạng sau: 

~ Khai thác trái phép động vật, thực vật hoang đã. 

- Không tuân thủ các quy định trong hoạt động xuất khẩu, 
nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã và để làm giống. 

- Không tuân thủ các quy định về nuôi, trồng thử nghiệm. 

- Thực hiện hoạt động biến đổi gen và đưa các sản phẩm của 
chúng vào sản xuất hoặc môi trường khi chưa được phép. 

- Không tuân thủ các quy dịnh về đãng kí và ghi nhãn các sản 
phẩm đã bị biến đổi gen... 

Tuỷ theo mức độ, tính chất của hành vi vi phạm, thiệt hại do 
hành vi vi phạm gây ra và nhân thân của tế chức và cá nhân có 
hành vi vi phạm mà áp dụng trách nhiệm pháp lí tương ứng. Trách 
nhiệm pháp lí áp dụng đối với tế chức, cá nhân có hành vì vi 
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và cho phép nhập khẩu bằng văn bản. Sinh vật biến đỗi gen nhập 
khẩu vào Việt Nam cho mục đích khảo nghiệm phải có giấy phép 
khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen. Sinh vật biến đổi gen nhập 
khẩu vào Việt Nam cho mục dích phóng thích phải có giấy chứng 
nhận an toàn sinh học hoặc nằm trong Danh mục sinh vật biến đổi 
gen được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học. Sinh vật biến đổi 
gen, sản phâm của sinh vật biến đổi gen nhập khẩu vào Việt Nam 
cho mục đích sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc chế 
biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi phải đáp ứng điều kiện 
quy định tại Điều 38 và Điều 39 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP 
ngày 21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biển đổi gen, 
mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. 


2.2. Trách nhiệm pháp lí đối với hành vi vi phạm pháp 
luật về kiểm soát nguồn gen 

Các hành vi vi phạm pháp luật về kiểm soát nguồn gen được 
thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau nhưng tồn tại chủ yếu ở 
những dạng sau: 

~ Khai thác trái phép động vật, thực vật hoang đã. 

- Không tuân thủ các quy định trong hoạt động xuất khẩu, 
nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã và để làm giống. 

- Không tuân thủ các quy định về nuôi, trồng thử nghiệm. 

- Thực hiện hoạt động biến đổi gen và đưa các sản phẩm của 
chúng vào sản xuất hoặc môi trường khi chưa được phép. 

- Không tuân thủ các quy định về đãng kí và ghi nhãn các sản 
phẩm đã bị biến đổi gen... 

Tuỷ theo mức độ, tính chất của hành vi vi phạm, thiệt hại do 
hành vi vi phạm gây ra và nhân thân của tế chức và cá nhân có 
hành vi vi phạm mà áp dụng trách nhiệm pháp lí tương ứng. Trách 
nhiệm pháp lí áp dụng đối với tế chức, cá nhân có hành vì vi 


321 


phạm có thể là trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự, trách 
nhiệm ki luật hay trách nhiệm hình sự. Việc áp dụng trách nhiệm 
pháp lí với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật kiểm soát nguồn 
gen không những buộc tô chức, cá nhân đó phải gánh chịu những 
hậu quả pháp lí nhất định (có tính chất trừng phạt) mà còn có tính 
chất giáo dục đối với họ và những người khác, từ đó ngăn chặn 
những hành vi vi phạm pháp luật. 

2.2.1. Trách nhiệm hành chính 

Hành vi vi phạm pháp luật chưa tới mức truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định của pháp luật có thể phải chịu trách nhiệm 
hành chính. Trách nhiệm hành chính được áp dụng căn cứ vào các 
nguyên tắc chung của Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 
và những quy định cụ thê của các nghị định quy định xử phạt ví 
phạm hành chính trong những lĩnh vực cụ thể, phù hợp với hành 
vị vị phạm. 

+ Đối với hành vi khai thác, mua bán, xuất khẩu... trấi phép 
động vật, thực vật rừng thì áp dụng các điều khoản (từ Điều 8 đến 
Điều 24) của Nghị định của Chính phủ số 157/2013/NĐ-CP ngày 
02/11/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lí 
rừng, bảo vệ rừng và quản lí lâm sản. 

+ Đối với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuỷ sản 
thì áp dụng Nghị định của Chính phủ số 31/2010/NĐ-CP ngày 
29/3/2010 quy định về xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
thủy sản để xử lí. Các hành vi làm tổn hại đến nguồn gen thuỷ 
sinh bị xử lí theo Nghị định này bao gồm: Vi phạm các quy định 
về bảo vệ các loài thuỷ sản (Điều 9); vì phạm các quy định về 
quản lí thuỷ sinh vật ngoại lai (Điều 10). 

+ Đối với hành vi vi phạm các quy định trong hoạt động 
nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu sinh vật biến đổi gen và các sản 
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phạm có thể là trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự, trách 
nhiệm ki luật hay trách nhiệm hình sự. Việc áp dụng trách nhiệm 
pháp lí với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật kiểm soát nguồn 
gen không những buộc tô chức, cá nhân đó phải gánh chịu những 
hậu quả pháp lí nhất định (có tính chất trừng phạt) mà còn có tính 
chất giáo dục đối với họ và những người khác, từ đó ngăn chặn 
những hành vi vi phạm pháp luật. 

2.2.1. Trách nhiệm hành chính 

Hành vi vi phạm pháp luật chưa tới mức truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định của pháp luật có thể phải chịu trách nhiệm 
hành chính. Trách nhiệm hành chính được áp dụng căn cứ vào các 
nguyên tắc chung của Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 
và những quy định cụ thê của các nghị định quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong những lĩnh vực cụ thể, phù hợp với hành 
vị vị phạm. 

+ Đối với hành vi khai thác, mua bán, xuất khẩu... trấi phép 
động vật, thực vật rừng thì áp dụng các điều khoản (từ Điều 8 đến 
Điều 24) của Nghị định của Chính phủ số 157/2013/NĐ-CP ngày 
02/11/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lí 
rừng, bảo vệ rừng và quản lí lâm sản. 

+ Đối với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuỷ sản 
thì áp dụng Nghị định của Chính phủ số 31/2010/NĐ-CP ngày 
29/3/2010 quy định về xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
thủy sản để xử lí. Các hành vi làm tổn hại đến nguồn gen thuỷ 
sinh bị xử lí theo Nghị định này bao gồm: Vi phạm các quy định 
về bảo vệ các loài thuỷ sản (Điều 9); vì phạm các quy định về 
quản lí thuỷ sinh vật ngoại lai (Điều 10). 

+ Đối với hành vi vi phạm các quy định trong hoạt động 
nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu sinh vật biến đổi gen và các sản 
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phâma của chúng thì áp dụng Điều 47, Điều 48 Nghị định của 
Chính phủ 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vị 
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

+ Đối với những hành vĩ vi phạm trong lĩnh vực kiểm dịch 
thực vật thì áp dụng Nghị định cúa Chính phủ số 26/2003/NĐ-CP 
ngày 19/3/2003 quy dịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ và kiêm dịch thực vật, gồm: Hành vi vi phạm các quy 
định về phòng, trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật (Điều 8); 
hành vi vi phạm các quy định về kiểm dịch thực vật xuât khẩu, 
nhập khẩu và quá cảnh (Điều 9); hành vị vị phạm các quy định 
kiểm thực vật nội địa (Điều 10) và hành vi vi phạm các quy định 
về kiểm dịch thực vật giống cây trằng và sinh vật có ích nhập nội 
(Điều 11). 

2.2.2. Trách nhiệm kỉ luật 

Trách nhiệm kì luật là biện pháp pháp lí do cơ quan có thâm 
quyền áp dụng đối với cán bộ, công chức vi phạm kỉ luật, vi phạm 
các quy tắc và nghĩa vụ trong hoạt động công vụ hoặc vi phạm 
pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.” Các 
biện pháp trách nhiệm ki luật gồm có khiển trách, cảnh cáo, hạ 
bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc. 

2.2.3. Trách nhiệm hình sự 

Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm pháp lí nghiêm khắc nhất 
áp dụng đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại 
nghiêm trọng tới nguồn gen và gây hậu quả nghiêm trọng cho con 
người và môi trường. Trách nhiệm này được quy định rải rác 
trong các chương khác nhau của Bộ luật hình sự (1999; 2009), 


(1).Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội, Từ điền giải thích thuật ngữ luật học, Luật 
hành chính, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1999, tr. 123, 
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phâma của chúng thì áp dụng Điều 47, Điều 48 Nghị định của 
Chính phủ 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vị 
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

+ Đối với những hành vĩ vi phạm trong lĩnh vực kiêm dịch 
thực vật thì áp dụng Nghị định cúa Chính phủ số 26/2003/NĐ-CP 
ngày 19/3/2003 quy dịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ và kiêm dịch thực vật, gồm: Hành vi vi phạm các quy 
định về phòng, trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật (Điều 8); 
hành vi vi phạm các quy định về kiểm dịch thực vật xuât khẩu, 
nhập khẩu và quá cảnh (Điều 9); hành vi vị phạm các quy định 
kiểm thực vật nội địa (Điều 10) và hành vị vi phạm các quy định 
về kiểm dịch thực vật giống cây trằng và sinh vật có ích nhập nội 
(Điều 11). 

2.2.2. Trách nhiệm kỉ luật 

Trách nhiệm kì luật là biện pháp pháp lí do cơ quan có thâm 
quyền áp dụng đối với cán bộ, công chức vi phạm kỉ luật, vi phạm 
các quy tắc và nghĩa vụ trong hoạt động công vụ hoặc vi phạm 
pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.” Các 
biện pháp trách nhiệm ki luật gồm có khiển trách, cảnh cáo, hạ 
bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc. 

2.2.3. Trách nhiệm hình sự 

Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm pháp lí nghiêm khắc nhất 
áp dụng đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại 
nghiêm trọng tới nguỒn gen và gây hậu quả nghiêm trọng cho con 
người và môi trường. Trách nhiệm này được quy định rải rác 
trong các chương khác nhau của Bộ luật hình sự (1999; 2009), 


(1).Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội, Từ điền giải thích thuật ngữ luật học, Luật 
hành chính, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1999, tr, 123, 
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bao gồm: Điều 175 - Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo 
vệ rừng; Điều 176 - Tội vi phạm các quy định về quản lí rừng; 
Điều 187 - Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, 
thực vật; Điều 188 - Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản; Điều 189 - 
Tội huỷ hoại rừng; Điều 190 Tội vi phạm các quy định về bảo vệ 
động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; Điều 
191 - Tội vì phạm chế độ bảo vệ đặc biệt đổi với khu bảo tồn thiên 
nhiên, Điều 191a Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại. 


CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Xác định mối quan hệ giữa hoạt động kiểm soát nguồn gen 
với vấn để bảo vệ đa dạng sinh học. 
2. Phân tích, đánh giá các quy định cơ bản của pháp luật về 
kiêm soát nguồn gen. 
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bao gồm: Điều 175 - Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo 
vệ rừng; Điều 176 - Tội vi phạm các quy định về quản lí rừng; 
Điều 187 - Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, 
thực vật, Điều 188 - Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản; Điều 189 - 
Tội huỷ hoại rừng; Điều 190 Tội vi phạm các quy định về bảo vệ 
động vật hoang đã nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; Điều 
191 - Tội vì phạm chế độ bảo vệ đặc biệt đối với khu bảo tồn thiên 
nhiên, Điều 191a Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại. 


CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Xác định mối quan hệ giữa hoạt động kiểm soát nguồn gen 
với vấn để bảo vệ đa dạng sinh học. 
2. Phân tích, đánh giá các quy định cơ bản của pháp luật về 
kiêm soát nguồn gen. 
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PHÁP LUẬT VẺ BẢO TỎN ĐI SẢN 


1. VAI TRÒ CỦA DI SÀN VĂN HOÁ ĐÓI VỚI MÔI TRƯỜNG 
VÀ VIỆC BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ 

Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam và là bộ phận của di sản văn hoá nhân loại.“ 
Hiện nay, Việt Nam đang có khoảng trên 2,4 triệu hiện vật dang 
lưu giữ trong các bảo tàng và trên 40.000 di tích kiến trúc nghệ 
thuật, đi tích lịch sử, khảo cô đã dược xếp hạng quốc gia. 

Di sản văn hoá vật thê là một bộ phận của môi trường, nó có ý 
nghĩa rất quan trọng trong việc lưu giữ các giá trị lịch sử, văn hoá, 
kiến trúc, nghệ thuật của các thế hệ cộng dồng Việt Nam và tạo 
cảnh quan môi trường, không gian cho thế hệ hiện tại và tương lai. 

Các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam. thắng cảnh là thành 
phần của môi trường. Những giá trị về nghệ thuật và vẻ đẹp của đi 
tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh góp phần tạo nên sự 
đa dạng về cảnh quan môi trường, góp phần đáp ứng những nhu 
cầu khác nhau của con người, đặc biệt là nhu cầu tâm linh và nhủ 


cầu nghỉ ngơi, du lịch. Trên thực tế, ở những nơi có di tích lịch sử 


(1).Xem: Lời nói đầu Luật đi sản văn hoá (2001, 2009). 
(2).Xem: "Thành lập Hội đi sản văn hoá Việt Nam: "Người khôn của khó", Báo 
gia đình và xã hội, ngày 29/6/2004, tr. 6. 
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PHÁP LUẬT VẺ BẢO TỎN ĐI SẢN 


1. VAI TRÒ CỦA DI SÀN VĂN HOÁ ĐÓI VỚI MÔI TRƯỜNG 
VÀ VIỆC BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ 

Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của công đồng các 
dân tộc Việt Nam và là bộ phận của di sản văn hoá nhân loại. 
Hiện nay, Việt Nam đang có khoảng trên 2,4 triệu hiện vật dang 
lưu giữ trong các bảo tàng và trên 40.000 di tích kiến trúc nghệ 
thuật, đi tích lịch sử, khảo cô đã dược xếp hạng quốc gia. 

Di sản văn hoá vật thê là một bộ phận của môi trường, nó có ý 
nghĩa rất quan trọng trong việc lưu giữ các giá trị lịch sử, văn hoá, 
kiến trúc, nghệ thuật của các thế hệ cộng dồng Việt Nam và tạo 
cảnh quan môi trường, không gian cho thế hệ hiện tại và tương lai. 

Các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam. thắng cảnh là thành 
phần của môi trường. Những giá trị về nghệ thuật và vẻ đẹp của di 
tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh góp phần tạo nên sự 
đa dạng về cảnh quan môi trường, góp phần đáp ứng những nhu 
cầu khác nhau của con người, đặc biệt là nhu cầu tâm linh và nhụ 


cầu nghỉ ngơi, du lịch. Trên thực tế, ở những nơi có di tích lịch sử 


(1).Xem: Lời nói đầu Luật đi sản văn hoá (2001, 2009). 
(2).Xem: "Thành lập Hội đi sản văn hoá Việt Nam: "Người khôn của khó", Báo 
gia đình và xã hội, ngày 29/6/2004, tr. 6. 
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- văn hoá và danh lam thắng cảnh có giá trị đều là những địa chỉ 
du lịch nỗi tiếng, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước như 
Vịnh Hạ Long, cố đô Huế, động Phong Nha - Kẻ Bàng... Du lịch 
phát triển đóng góp một phần không nhỏ cho thu nhập quốc dân. 
Một số đanh lam thắng cảnh có những điều kiện phù hợp phục vụ 
cho việc điều trị và dưỡng bệnh. 

1.1. Các yếu tố tác động tới di sản và sự cần thiết phải báo 
vệ di sản 

Các di sản được tạo ra bởi sự vận động của tự nhiên và công 
sức của nhiều thế hệ khác nhau. Theo thời gian, các di sản sẽ chịu 
sự tác động của thiên nhiên, làm cho di sản mắt hoặc giảm dần giá 
trị vốn có. Mưa gió, lũ lụt, hạn hán và khí hậu nhiệt đới đã làm ảnh 
hưởng đến rất nhiều di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh. 

Di sản văn hoá còn chịu sự tác động của những hoạt động 
của con người. Ví dụ như tình trạng ô nhiễm môi trường do 
những hoạt động khai thác tài nguyên làm ảnh hưởng tới chất 
lượng của di sản. 

Hoạt động du lịch có tác động không nhỏ tới di tích lịch sử - 
văn hoá, danh lam thắng cảnh. Môi trường ở một số khu điểm du 
lịch đồng thời là di tích lịch sử - văn hoá, đanh lam thắng cảnh, bị 
ô nhiễm do hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch gây ra. Ở hầu hết 
các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đều xảy ra tình 
trạng kẻ vẽ, viết bừa bãi của những du khách thiếu ý thức làm ảnh 
hưởng tới cảnh quan cũng như giá trị của di sản. 

Các giá trị của đi sản cũng bị anh hưởng bởi những hành vi 
như lấn, chiếm bất hợp pháp đất di tích. Do hoàn cảnh lịch sử dễ 
lại, một số hộ gia đình, tổ chức kinh tế, thậm chí cả cơ quan nhà 


nước, đơn vị bộ đội, lớp mẫu giáo, uỷ ban nhân dân phường... 
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- văn hoá và danh lam thắng cảnh có giá trị đều là những địa chỉ 
du lịch nỗi tiếng, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước như 
Vịnh Hạ Long, cố đô Huế, động Phong Nha - Kẻ Bàng... Du lịch 
phát triển đóng góp một phần không nhỏ cho thu nhập quốc dân. 
Một số đanh lam thắng cảnh có những điều kiện phù hợp phục vụ 
cho việc điều trị và dưỡng bệnh. 

1.1. Các yếu tố tác động tới di sản và sự cần thiết phải báo 
vệ di sản 

Các di sản được tạo ra bởi sự vận động của tự nhiên và công 
sức của nhiều thế hệ khác nhau. Theo thời gian, các di sản sẽ chịu 
sự tác động của thiên nhiên, làm cho di sản mắt hoặc giảm dần giá 
trị vốn có. Mưa gió, lũ lụt, hạn hán và khí hậu nhiệt đới đã làm ảnh 
hưởng đến rất nhiều di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh. 

Di sản văn hoá còn chịu sự tác động của những hoạt động 
của con người. Ví dụ như tình trạng ô nhiễm môi trường do 
những hoạt động khai thác tài nguyên làm ảnh hưởng tới chất 
lượng của di sản. 

Hoạt động du lịch có tác động không nhỏ tới di tích lịch sử - 
văn hoá, danh lam thắng cảnh. Môi trường ở một số khu điểm du 
lịch đồng thời là di tích lịch sử - văn hoá, đanh lam thắng cảnh, bị 
ô nhiễm do hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch gây ra. Ở hầu hết 
các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đều xảy ra tình 
trạng kẻ vẽ, viết bừa bãi của những du khách thiếu ý thức làm ảnh 
hưởng tới cảnh quan cũng như giá trị của di sản. 

Các giá trị của đi sản cũng bị anh hưởng bởi những hành ví 
như lấn, chiếm bất hợp pháp đất di tích. Do hoàn cảnh lịch sử dễ 
lại, một số hộ gia đình, tổ chức kinh tế, thậm chí cả cơ quan nhà 


nước, đơn vị bộ đội, lớp mẫu giáo, uỷ ban nhân dân phường... 
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cũng dược đặt trong khu di tích.” Hoạt động sinh sông, làm việc 
của con người trong khu di (ích đã ảnh hưởng không nhỏ tới giá 
trị của di tích. 

Việc trùng tu, tôn tạo không dúng phương pháp khoa học và 
không tôn trọng những yếu tố nguyên gốc của di tích, cô vật đã 
làm phá vỡ cảnh quan, giảm giá trị của di tích, cổ vật. Ví dụ như 
cảnh quan cố đô Hoa Lư đã bị biển dạng, mất đi giá trị cảnh quan 
và lịch sử của di tích do quá trình "cái tạo" không căn cứ vào tính 
nguyên gốc của di tích.) Nhiễu tượng cổ trong các đi tích là đình, 
chùa có tuổi thọ hàng trăm năm được thay thế bằng những tượng 
mới hoặc được phủ lên một lớp sơn mới, làm mất đi giá trị cô 
kính của chính bản thân cổ vật và toàn bộ di tích. Việc sử dụng 
nguyên liệu không phù hợp như gạch hoa lát ở đình, chùa, di tích 
cũng tạo ra những phản cảm không đáng có. 

1.2. Các biện pháp bảo vệ di sản 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã 
khẳng định nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn đân trong thời gian tới 
là "bảo tồn và phát huy 


đi sản văn hoá dân tộc...; tôn tạo các 
dli tích lịch sử văn hoá. Tiếp thu tỉnh hoa và góp phần làm phong 
phú thêm nền văn hoá của nhân loại ® “chú trọng gìn giữ, phái 
triển các di sản văn hoá phi vật thể, tôn tạo và quản lí tốt các di 
sản văn hoá vật thể, các đi tích lịch sử; nâng cấp các bảo tàng".®) 


(1).Xem: Báo cáo số 70/BC-BVHTT của Bộ văn hoá - thông tín ngày 31/5/2002 
tông kết chính sách đất đai và kiến nghị chủ trương sửa đôi Luật đất đai đối với đất 
đi tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, tr. 8. 

(2.Xem: Xuân Ba, "Xin hãy nâng niu với cảnh quan cô đô Hoa Lư”, 8áo riển 
phong, ngày ] 1/4/2004. : 
(3).Xem: Văn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ 1X, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội 2001, tr. 38,115. 208, 
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cũng dược đặt trong khu di tích.” Hoạt động sinh sông, làm việc 
của con người trong khu di tích đã ảnh hưởng không nhỏ tới giá 
trị của đi tích. 

Việc trùng tu, tôn tạo không đúng phương pháp khoa học và 
không tôn trọng những yếu tố nguyên gốc của di tích, cô vật đã 
làm phá vỡ cảnh quan, giảm giá trị của di tích, cổ vật. Ví dụ như 
cảnh quan cố đô Hoa Lư đã bị biển dạng, mất đi giá trị cảnh quan 
và lịch sử của di tích do quá trình "cái tạo" không căn cứ vào tính 
nguyên gốc của di tích. Nhiễu tượng cổ trong các đi tích là đình, 
chùa có tuổi thọ hàng trăm năm được thay thế bằng những tượng 
mới hoặc được phủ lên một lớp sơn mới, làm mất đi giá trị cô 
kính của chính bản thân cổ vật và toàn bộ di tích. Việc sử dụng 
nguyên liệu không phù hợp như gạch hoa lát ở đình, chùa, di tích 
cũng tạo ra những phản cảm không đáng có. 

1.2. Các biện pháp bảo vệ di sản 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã 
khẳng định nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn đân trong thời gian tới 
là "bảo tôn và phát huy các di sản văn hoá dân tộc...; tôn tạo các 
dli tích lịch sử văn hoá, Tiếp thu tỉnh hoa và góp phần làm phong 
phú thêm nền văn hoá của nhân loại ® “chú trọng gìn giữ, phái 
triển các di sản văn hoá phi vật thể, tôn tạo và quản lí tốt các di 


. x v MU - F 4 ' PT) 5 + Ạ, 4, 4, hộ X ằNS 
sản văn hoá vật thê, các đi tích lịch sử; nâng cấp các bảo tàng ,@ 


(1).Xem: Báo cáo số 70/BC-BVHTT của Bộ văn hoá - thông tín ngày 31/5/2002 
tông kết chính sách đất đai và kiến nghị chủ trương sửa đôi Luật đất đai đối với đất 
di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, tr. 8. 

(2.Xem: Xuân Ba, "Xin hãy nâng niu với cảnh quan cô đô Hoa Lư”, 8áo riển 
phong, ngày ] 1/4/2004. l 
(3).Xem: Văn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ 1X, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội 2001, tr. 38,115. 208. 
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Những giá trị của di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh 
và di vật, cỗ vật, bảo vật quốc gia có thể được bảo vệ bằng những 
biện pháp chủ yếu sau đây: 

- Biện pháp tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ di sản 

Sự thành công hay thất bại trong việc bảo vệ di tích lịch sử 
văn hoá, đanh lam thắng cảnh không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của 
cơ quan, tổ chức quản lí đi sản mà còn phụ thuộc rất lớn vào hành 
vi ứng xử của cộng dỗng. ý thức của con người, đặc biệt là những 
người có hoạt động liên quan đến di sản như du khách hoặc những 
người sống xung quanh di tích, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
trong việc gìn giữ, bảo vệ đi sản văn hóa. Khi con người ý thức 


được vai trò của đi sản văn hoá đối với thế hệ hiện tại và tương lai 
và hậu quả của những hành vi có thể xâm hại đến giá trị của di sản 
văn hoá thì họ có thể tự mình không thực hiện những hành vi đó, 
Biện pháp tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ di sản có thể được 
thực hiện đưới những hình thức sau: 

+ Thông qua các nội dung trong chương trình giáo dục, đặc 
biệt là trong nội dung của môn giáo dục công dân và môn lịch sử; 

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin dại chúng; 

+ Tuyên truyền tại các khu đi tích lịch sử văn hoá, danh lam 
thắng cảnh, tại các bảo tàng. 

- Biện pháp khoa học, kĩ thuật nhằm bảo quản, tu bổ và phục 
hồi di sân 

Bảo quản, tu bỗ và phục hồi đi sản là những hoạt động nhằm 
phòng ngửa, hạn chế những nguy cơ làm hỏng, tu sửa, gia cố, tôn 
tạo và phục dựng lại những yếu tố nguyên gốc vốn có của di sản 
trên cơ sở những cứ liệu khoa học về di sản. Việc bảo quản, tu bổ 
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Những giá trị của di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh 
và di vật, cỗ vật, bảo vật quốc gia có thể được bảo vệ bằng những 
biện pháp chủ yếu sau đây: 

- Biện pháp tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ di sản 

Sự thành công hay thất bại trong việc bảo vệ di tích lịch sử 
văn hoá, đanh lam thắng cảnh không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của 
cơ quan, tổ chức quản lí đi sản mà còn phụ thuộc rất lớn vào hành 
vi ứng xử của cộng đồng. ý thức của con người, đặc biệt là những 
người có hoạt động liên quan đến di sản như du khách hoặc những 
người sống xung quanh di tích, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
trong việc gìn giữ, bảo vệ đi sản văn hóa. Khi con người ý thức 
được vai trò của đi sản văn hoá đối với thế hệ hiện tại và tương lai 
và hậu quả của những hành vi có thể xâm hại đến giá trị của di sản 
văn hoá thì họ có thể tự mình không thực hiện những hành vi đó, 
Biện pháp tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ di sản có thể được 
thực hiện đưới những hình thức sau: 

+ Thông qua các nội dung trong chương trình giáo dục, đặc 
biệt là trong nội dung của môn giáo dục công dân và môn lịch sử; 

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin dại chúng; 

+ Tuyên truyền tại các khu đi tích lịch sử văn hoá, danh lam 
thắng cảnh, tại các bảo tàng. 

- Biện pháp khoa học, kĩ thuật nhằm bảo quản, tu bổ và phục 
hồi di sân 

Bảo quản, tu bỗ và phục hồi đi sản là những hoạt động nhằm 
phòng ngừa, hạn chế những nguy cơ làm hỏng, tu sửa, gia cố, tôn 
tạo và phục dựng lại những yếu tố nguyên gốc vốn có của di sản 
trên cơ sở những cứ liệu khoa học về di sản. Việc bảo quản, tu bổ 
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và phục hồi di sản phải được thực hiện trên cơ sở khoa học chắc 
chắn, không làm ảnh hưởng tới giá trị nguyên gốc của đi sản. 

Với những di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh có kết 
hợp với hoạt động tham quan, du lịch, cần có cơ chế thích hợp 
nhằm bố xung nguồn kinh phí để bảo vệ đi sản và hạn chế những, 
ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động này tới di sản. 

~ Biện pháp pháp lí 

Bảo vệ các giá trị của đi sản văn hoá rất cần đến công cụ pháp 
luật. Tính giáo dục cũng như tính cưỡng chế nghiêm khắc của pháp 
luật sẽ tác động mạnh đến hành vi cách xử sự của con người trước 
những di sản văn hoá. Pháp luật xác định những hành vi được phép 
và không được phép khi có những hoạt động có liên quan đến di 
sản. Tổ chức, cá nhân phải tuân thủ những quy định này. 


II. NỘI DUNG CHỦ YÊU CỦA PHÁP LUẬT DĨ SẢN VĂN 
HOÁ VẶT THẺ 

2.1. Đi sản văn hoá liên quan trực tiếp đến môi trường và 
những đạng cụ thể của nó trong pháp luật Việt Nam 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định nghĩa văn hoá như sau: "Vì / 
xinh tôn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng 
tạo và phát mình ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa 
học, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày 
về ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo đó 
là văn hoá".t” Như vậy, văn hoá là bất cứ sản phẩm nào do con 
người tạo ra, có giá trị đối với cộng đồng và được cộng đồng chấp 
nhận như một thực thể khách quan. Di sản được hiểu theo nghĩa 


{19.Xem: Hỗ Chỉ Minh toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000, tr. 431. 
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và phục hồi di sản phải được thực hiện trên cơ sở khoa học chắc 
chắn, không làm ảnh hưởng tới giá trị nguyên gốc của đi sản. 

Với những di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh có kết 
hợp với hoạt động tham quan, du lịch, cần có cơ chế thích hợp 
nhằm bỗ xung nguồn kinh phí để bảo vệ đi sản và hạn chế những, 
ảnh hướng tiêu cực của hoạt động này tới di sản. 

~ Biện pháp pháp lí 

Bảo vệ các giá trị của đi sản văn hoá rất cần đến công cụ pháp 
luật. Tính giáo dục cũng như tính cưỡng chế nghiêm khắc của pháp 
luật sẽ tác động mạnh đến hành vi cách xử sự của con người trước 
những di sản văn hoá. Pháp luật xác định những hành vi được phép 
và không được phép khi có những hoạt động có liên quan đến di 
sản. Tổ chức, cá nhân phải tuân thủ những quy định này. 


II. NỘI DUNG CHỦ YÊU CỦA PHÁP LUẬT DI SẢN VĂN 
HOÁ VẶT THẺ 


2.1. Đi sản văn hoá liên quan trực tiếp đến môi trường và 
những đạng cụ thể của nó trong pháp luật Việt Nam 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định nghĩa văn hoá như sau: "Vì iẽ 
sinh tổn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng 
tạo và phát mình ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa 
học, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày 
về ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sâng tạo đó 
là văn hoá".”” Như vậy, văn hoá là bất cứ sản phẩm nào do con 
người tạo ra, có giá trị đối với cộng đồng và được cộng đồng chấp 
nhận như một thực thể khách quan. Di sản được hiểu theo nghĩa 


{19.Xem: Hỗ Chỉ Minh toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000, tr. 431. 
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chung nhất là những giá trị vật chất và tỉnh thần được thế hệ này 
để lại cho thế hệ khác. 

Điều I Luật di sản văn hoá định nghĩa đi sản văn hoá bao 
gồm "đi sản văn hoá phi vật thê và di sản văn hoá vật thể, là sản 
phẩm tỉnh thân, với chất có giá trị lịch sư, văn hoá, khoa học, 
được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam". 

Di sản được hiểu theo định nghĩa này là những giá trị vật 
chất và tỉnh thần "được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ 
khác". Di sản văn hoá bao gồm đi sản văn hoá phi vật thể - là 
những sản phẩm tính thần: di sản văn hoá vật thể - là những sản 
phẩm vật chất.” Thuật ngữ “sản phẩm” ẩn chứa sau nó là sự kết 
tính sức lao động của con người. Tuy nhiên, nó chỉ được coi là đi 
sản văn hoá khi nó "có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học”. Luật 
đi sản văn hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành'” xác định tiêu 
chí đánh giá thế nào là "có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học",°) 
song những tiêu chí này phần lớn - trừ tiêu chí để xác định bảo 
vật quốc gia - là những tiêu chí chung chung "có giá trị tiêu 
biểu", Rõ ràng, chỉ dựa vào định nghĩa nêu trên thì khó có thể 
xác định một sản phẩm vật chất do những thế hệ trước để lại có 
phải là di sản văn hoá (vật thể) và là đối tượng bảo vệ của pháp 
luật di sản văn hoá hay không? 


Để xác định một tài sản có phải là di sản văn hoá vật thể hay 


(1).Xem: Khoản I, 2 Điều 4 Luật di sản văn hoá. 
(2).Xem: Nghị định số 92/2002/NĐ-CP quy định chỉ tiết thi hành rnột iều của 
Luật di sản văn hoá; Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT của Bộ văn hoá - thông tin 
ngày 19/2/2004 hướng dẫn trình tự, thú tục đăng kí di vật, cỗ vật, bão vật quốc gia. 
(3).Xem: Điều 28, 29 Luật di sản văn hoá (2001.2009), khoản 3 Điều 2 Nghị định 
số 92/2002/NĐ-CP quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá. 
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chung nhất là những giá trị vật chất và tỉnh thần được thế hệ này 
để lại cho thế hệ khác. 

Điều I Luật di sản văn hoá định nghĩa đi sản văn hoá bao 
gồm "đi sản văn hoá phi vật thê và di sản văn hoá vật thể, là sản 
phẩm tỉnh thân, với chất có giá trị lịch sư, văn hoá, khoa học, 
được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam". 

Di sản được hiểu theo định nghĩa này là những giá trị vật 
chất và tỉnh thần "được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ 
khác". Di sản văn hoá bao gồm đi sản văn hoá phi vật thể - là 
những sản phẩm tính thần: di sản văn hoá vật thể - là những sản 
phẩm vật chất.” Thuật ngữ "sản phẩm” ẩn chứa sau nó là sự kết 
tính sức lao động của con người. Tuy nhiên, nó chỉ được coi là đi 
sản văn hoá khi nó "có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học”. Luật 
đi sản văn hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành'” xác định tiêu 
chí đánh giá thế nào là "có giá rrị lịch sử, văn hoá, khoa học",®) 
song những tiêu chí này phần lớn - trừ tiêu chí để xác định bảo 
vật quốc gia - là những tiêu chí chung chung "có giá trị tiêu 
biểu", Rõ ràng, chỉ dựa vào định nghĩa nêu trên thì khó có thể 
xác định một sản phẩm vật chất do những thế hệ trước để lại có 
phải là di sản văn hoá (vật thể) và là đối tượng bảo vệ của pháp 
luật di sản văn hoá hay không? 


Để xác định một tài sản có phải là di sản văn hoá vật thể hay 


(1).Xem: Khoản I, 2 Điều 4 Luật di sản văn hoá. 
(2).Xem: Nghị định só 92/2002/NĐ-CP quy định chỉ tiết thi hành một số điều của 
Luật di sản văn hoá; Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT của Bộ văn hoá - thông tin 
ngày 19/2/2004 hướng đẫn trình tự, thủ tục đăng kĩ di vật, cỗ vật, bảo vật quốc gia. 
(3).Xem: Điều 2§, 29 Luật di sản văn hoá (2001.2009), khoản 3 Điều 2 Nghị định 
sẽ 92/2002/NĐ-CP quy định chỉ tiết thi hành một số diều của Luật di sản văn hoá. 
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không cần phải có ý kiến của các nhà giám định chuyên môn về 
niên đại và giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học của tài sản đó. Với 
những quy định như vậy, việc coi một tài sản do thế hệ trước để 
lại có phải là đi sản văn hoá (vật thể) và là đối tượng bảo vệ của 
pháp luật đi sản văn hoá hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự 
đánh giá, ý chí của cơ quan giám dịnh và cơ quan nhà nước có 
thâm quyền về "tính tiêu biểu" của di sán văn hoá. 

~ Di sản văn hoá vật thể 

Khoản 2 Điều 4 Luật đi sản văn hoá dịnh nghĩa di sản văn hoá 
vật thế là "sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, 
bao gồm đi tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ 
vật, bảo vật quốc gia”. 

Di sản vân hoá được Luật di sản văn hoá chia thành hai nhóm: 
Di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể. Đi sản văn 
hoá vật thể tồn tại dưới dạng những "sản phẩm vật chất" mà 
chúng ta có thể nhìn thấy, nắm bắt được. Đi sản văn hoá phi vật 
thể là những sản phẩm tỉnh thần, 

~ Di tích lịch sử - văn hoá 

Khái niệm di tích lịch sử - văn hoá được quy định tại khoản 3 
Điều 4 Luật đi sân văn hoá. Di tích lịch sử - văn hóa là công 
trình xây dựng, địa điểm và các đi vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 
thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa 
học. Khoản 1 Điều 28 Luật di sản văn hoá cụ thê hoá tiêu chí "có 
giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học” của khoản 3 Điều 4 dễ xác 
định công trình xây dựng hoặc địa điềm được công nhận là di 
tích lịch sử - văn hoá. Công trình xây dựng hoặc địa điểm đó 


phải có một trong những tiêu chí sau: Gắn với sự kiện lịch sử 
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không cẩn phải có ý kiến của các nhà giám định chuyên môn về 
niên đại và giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học của tài sản đó. Với 
những quy định như vậy, việc coi một tài sản do thế hệ trước để 
lại có phải là đi sản văn hoá (vật thể) và là đối tượng bảo vệ của 
pháp luật đi sản văn hoá hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự 
đánh giá, ý chí của cơ quan giám dịnh và cơ quan nhà nước có 
thâm quyền về "tính tiêu biểu" của di sán văn hoá. 

~ Di sản văn hoá vật thể 

Khoản 2 Điều 4 Luật đi sản văn hoá dịnh nghĩa di sản văn hoá 
vật thế là "sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, 
bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cành, di vật, cổ 
vật, bảo vật quốc gia". 

Di sản văn hoá được Luật di sản văn hoá chia thành hai nhóm: 
Di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể. Đi sản văn 
hoá vật thể tồn tại đưới dạng những "sản phẩm vật chất" mà 
chúng ta có thể nhìn thấy, nắm bắt được. Đi sản văn hoá phi vật 
thể là những sản phẩm tỉnh thần. 

~ Di tích lịch sử - văn hoá 

Khái niệm di tích lịch sử - văn hoá được quy định tại khoản 3 
Điều 4 Luật đi sân văn hoá. Di tích lịch sử - văn hóa là công 
trình xây dựng, địa điểm và các đi vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 
thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa 
học. Khoản 1 Điều 28 Luật di sản văn hoá cụ thê hoá tiêu chí "có 
giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học” của khoản 3 Điều 4 dễ xác 
định công trình xây dựng hoặc địa điềm được công nhận là di 
tích lịch sử - văn hoá. Công trình xây dựng hoặc địa điểm đó 


phải có một trong những tiêu chí sau: Gắn với sự kiện lịch sử 
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tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước hoặc của các 
thời kì cánh mạng hoặc gắn với thân thế và sự nghiệp của anh 
hùng dân tộc, danh nhân của đất nước hoặc có giá trị tiêu biểu về 
khảo cô hoặc có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật của một 
hoặc nhiều giai đoạn lịch sử. 

- Danh lam thắng cảnh 

Khái niệm danh lam thắng cảnh được định nghĩa tại khoản 4 
Điều 4 Luật di sản văn hoá: "anh lam thẳng cảnh là cảnh quan 
thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên 
nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mĩ, khoa 
học". Các tiêu chí để xác định một địa điểm là danh lam thắng 
cảnh bao gồm?” những địa điểm có giá trị tiêu biểu do thiên 
nhiên tạo ra, không có sự tác động của con người và những địa 
điểm mà giá trị tiêu biểu, đặc biệt của nó có sự kết của thiên 
nhiên và bàn tay, sức lao động của con người. Khái niệm này đã 
kế thừa dịnh nghĩa về danh lam thắng cảnh của Pháp lệnh bảo vệ 
và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh năm 
1984 (Điều 1) nhưng chưa tiếp cận với tiêu chí phân loại di sản 


thành đi sản văn hoá và di sản tự nhiên của Công ước về việc 


bảo vệ di sản văn hoá và tự nhiên thế giới (Điều 1) mà Việt Nam 
là thành viên. Công ước về việc bảo vệ di sản văn hoá và tự 
nhiên thế giới phân loại rõ giữa những thẳng cảnh có các công 
trình của con người là đi sản văn hoá và những địa điểm tự nhiên 
không có các công trình của con người là di sản tự nhiên. Luật di 
sản văn hoá đã coi cả hai loại này là danh lam thắng cảnh và 
thuộc di sản văn hoá vật thể. 


(1).Xem: Khoản 2 Điều 28 Luật di sản văn hoá. 
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tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước hoặc của các 
thời kì cánh mạng hoặc gắn với thân thế và sự nghiệp của anh 
hùng dân tộc, danh nhân của đất nước hoặc có giá trị tiêu biểu về 
khảo cô hoặc có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật của một 
hoặc nhiều giai đoạn lịch sử. 

- Danh lam thắng cảnh 

Khái niệm danh lam thắng cảnh được định nghĩa tại khoản 4 
Điều 4 Luật di sản văn hoá: "anh lam thẳng cảnh là cảnh quan 
thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên 
nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mĩ, khoa 
học". Các tiêu chí để xác định một địa điểm là danh lam thắng 
cảnh bao gồm?” những địa điểm có giá trị tiêu biểu do thiên 
nhiên tạo ra, không có sự tác động của con người và những địa 
điểm mà giá trị tiêu biểu, đặc biệt của nó có sự kết của thiên 
nhiên và bàn tay, sức lao động của con người. Khái niệm này đã 
kế thừa định nghĩa về danh lam thắng cảnh của Pháp lệnh bảo vệ 
và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh năm 
1984 (Điều 1) nhưng chưa tiếp cận với tiêu chí phân loại di sản 
thành đi sản văn hoá và di sản tự nhiên của Công ước về việc 
bảo vệ di sản văn hoá và tự nhiên thế giới (Điều 1) mà Việt Nam 
là thành viên. Công ước về việc bảo vệ đi sản văn hoá và tự 
nhiên thế giới phân loại rõ giữa những thẳng cảnh có các công 
trình của con người là đi sản văn hoá và những địa điểm tự nhiên 
không có các công trình của con người là di sản tự nhiên. Luật di 
sản văn hoá đã coi cả hai loại này là danh lam thắng cảnh và 
thuộc di sản văn hoá vật thể. 


(1).Xem: Khoản 2 Điều 28 Luật di sản văn hoá. 
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2.2 Các quy định về công nhận và bảo vệ đi sản văn hoá 
vật thể liên quan trực tiếp đến môi trường 

2.2.1. Các quy định về xếp hạng dì tích lịch sử - văn hoá, danh 
lam thắng cảnh 

Các đi tích lịch sử - văn hoá, đanh lam thắng cảnh có thể 
thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu chung của cộng 
đồng, sở hữu tư nhân và các hình thức sở hữu khác... Mặc dù có 
thể tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác nhau nhưng các di tích 
lịch sử - văn hoá, đanh lam thắng cảnh là đi sản văn hoá Việt Nam 
và là tài sản quý giá của cộng dồng các dân tộc Việt Nam và đều 
cần được bảo vệ và phát huy giá trị nhằm phục vụ lợi ích của chủ 
sở hữu và của cộng đồng. Dễ bảo đảm quá trình bảo vệ và phát 
huy giá trị theo quy định của Luật đi sản văn hoá và các văn bản 
có liên quan, các khu vực và địa điểm có những giá trị tiêu biểu 
theo quy định tại Điều 28 Luật di sản văn hoá phải được xem xét, 
kiểm kê, phân loại và xếp hạng. Căn cử Luật đi sản văn hoá 2001, 
2009 (Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 54, Điều 55), các cơ quan 
nhà nước có thâm quyên? sẽ xem xét, kiểm kê, phân loại và xếp 
hạng di tích. Các cơ quan nhà nước có thảm quyền sẽ quyết định 
công nhận đi tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh (sau đây 
gọi chung là di tích) là di tích cấp tỉnh (là di tích có giá trị tiêu 
biểu của địa phương), di tích quốc gia (à di tích có giá trị tiêu 
biểu của quốc gia) và di tích quốc gia đặc biệt (là di tích có giá trị 
đặc biệt tiêu biểu của quốc gia)? 

Trong trường hợp di tích đã được xếp hạng mà sau đó có đủ 
(1). Giám đốc sở văn hoá, thế thao và du lịch, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 
Bộ trường Bộ văn hoá, thê thao và du lịch, Thủ tướng Chính phủ. 


(2).Xem: Điều 29 Luật di sản văn hoá. 
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2.2 Các quy định về công nhận và bảo vệ di sản văn hoá 
vật thể liên quan trực tiếp đến môi trường 

2.2.1. Các quy định về xếp hạng dì tích lịch sử - văn hoá, danh 
lam thắng cảnh 

Các đi tích lịch sử - văn hoá, đanh lam thắng cảnh có thể 
thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu chung của cộng 
đồng, sở hữu tư nhân và các hình thức sở hữu khác... Mặc dù có 
thể tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác nhau nhưng các di tích 
lịch sử - văn hoá, đanh lam thắng cảnh là đi sản văn hoá Việt Nam 
và là tài sản quý giá của cộng dồng các dân tộc Việt Nam và đều 
cần được bảo vệ và phát huy giá trị nhằm phục vụ lợi ích của chủ 
sở hữu và của cộng đồng. Dễ bảo đám quá trình bảo vệ và phát 
huy giá trị theo quy định của Luật đi sản văn hoá và các văn bản 
có liên quan, các khu vực và địa điểm có những giá trị tiêu biểu 
theo quy định tại Điều 28 Luật di sản văn hoá phải được xem xét, 
kiểm kê, phân loại và xếp hạng. Căn cử Luật đi sản văn hoá 2001, 
2009 (Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 54, Điều 55), các cơ quan 
nhà nước có thầm quyên? sẽ xem xét, kiểm kê, phân loại và xếp 
hạng di tích. Các cơ quan nhà nước có thảm quyền sẽ quyết định 
công nhận đi tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh (sau đây 
gọi chung là di tích) là di tích cấp tỉnh (là di tích có giá trị tiêu 
biểu của địa phương), di tích quốc gia (à di tích có giá trị tiêu 
biểu của quốc gia) và di tích quốc gia đặc biệt (là di tích có giá trị 
đặc biệt tiêu biểu của quốc gia). 


Trong trường hợp di tích đã được xếp hạng mà sau đó có đủ 


(1). Giám đốc sở văn hoá, thế thao và du lịch, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 
Bộ trường Bộ văn hoá, thẻ thao và du lịch, Thủ tướng Chính phủ. 
(2).Xem: Điều 29 Luật di sản văn hoá. 
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căn cứ xác dịnh là không đủ tiêu chuẩn hoặc bị huỷ hoại không có 
khả năng phục hồi thì người có thâm quyền quyết định xếp hạng 
đi tích nào có quyền ra quyết định huỷ bỏ xếp hạng đi tích đó.“Đ 

2.2.2. Các quy định chung bảo vệ đi sản văn hoá vật thể 

Các quy định nhằm bảo vệ di sản văn hoá bao gồm những quy 
định nhằm xác định chủ sở hữu di sản; trách nhiệm của chủ sở 
hữu, của cộng đồng và Nhà nước trong việc bảo vệ di sản; những 
quy định nhằm báo đảm hài hoà giữa các lợi ích khác nhau đối với 
di sản, đặc biệt là bảo đảm lợi ích của chủ sở hữu và người có 
công phát hiện di sản. Nếu nhóm lợi ích của những đối tượng này 
không được bảo đảm, di sản rất khó có thể được bảo vệ một cách 
có hiệu quả. 

Một tài sản "vô chủ" và ai cũng có quyền khai thác, sử dụng 
theo ý muốn chủ quan của mình sẽ nhanh chóng bị giảm giá trị và 
có thể dẫn tới bị huỷ hoại. Các tài sản, các thành phần môi trường, 
trong đó có di sản văn hoá vật thể, chỉ có thể được bảo vệ một 
cách tốt nhất khi xác định được chủ sở hữu cụ thể. Các chủ sở 
hữu, vì lợi ích của mình, sẽ tiến hành những biện pháp bảo vệ tài 
sản phù hợp. Luật di sản văn hoá 2001, 2009 ghi nhận các hình 
thức sở hữu di sản văn hoá gồm: Sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, 
sở hữu chung của cộng đồng, sở hữu tư nhân và các hình thức sở 
hữu khác theo quy định của pháp luật. Những đi sản văn hoá tồn 
tại dưới lòng đất thuộc lãnh thổ Việt Nam và những di sản văn 
hoá phát hiện được mà không xác định được chủ sở hữu đều thuộc 
sở hữu nhà nước. Nhà nước bảo vệ quyễn và lợi ích hợp pháp của 
chủ sở hữu di sản văn hoá.” 


{1).Xem: Khoản 2 Điều 3Ó Luật đi sản văn hoá. 
(2).Xem: Điều 5, 6, 7, 9 Luật di sản văn hoá. 
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căn cứ xác dịnh là không đủ tiêu chuẩn hoặc bị huỷ hoại không có 
khả năng phục hồi thì người có thâm quyền quyết định xếp hạng 
đi tích nào có quyền ra quyết định huỷ bỏ xếp hạng đi tích đó.“Đ 

2.2.2. Các quy định chung bảo vệ đi sản văn hoá vật thể 

Các quy định nhằm bảo vệ di sản văn hoá bao gồm những quy 
định nhằm xác định chủ sở hữu di sản; trách nhiệm của chủ sở 
hữu, của cộng đồng và Nhà nước trong việc bảo vệ di sản; những 
quy định nhằm báo đảm hài hoà giữa các lợi ích khác nhau đối với 
di sản, đặc biệt là bảo đảm lợi ích của chủ sở hữu và người có 
công phát hiện di sản. Nếu nhóm lợi ích của những đối tượng này 
không được bảo đảm, di sản rất khó có thể được bảo vệ một cách 
có hiệu quả. 

Một tài sản "vô chủ" và ai cũng có quyền khai thác, sử dụng 
theo ý muốn chủ quan của mình sẽ nhanh chóng bị giảm giá trị và 
có thể dẫn tới bị huỷ hoại. Các tài sản, các thành phần môi trường, 
trong đó có di sản văn hoá vật thể, chỉ có thể được bảo vệ một 
cách tốt nhất khi xác định được chủ sở hữu cụ thể. Các chủ sở 
hữu, vì lợi ích của mình, sẽ tiến hành những biện pháp bảo vệ tài 
sản phù hợp. Luật di sản văn hoá 2001, 2009 ghi nhận các hình 
thức sở hữu di sản văn hoá gồm: Sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, 
sở hữu chung của cộng đồng, sở hữu tư nhân và các hình thức sở 
hữu khác theo quy định của pháp luật. Những đi sản văn hoá tồn 
tại dưới lòng đất thuộc lãnh thổ Việt Nam và những di sản văn 
hoá phát hiện được mà không xác định được chủ sở hữu đều thuộc 
sở hữu nhà nước. Nhà nước bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp của 
chủ sở hữu di sản văn hoá.” 


{1).Xem: Khoản 2 Điều 3Ó Luật đi sản văn hoá. 
{2).Xem: Điều 5, 6, 7, 9 Luật di sản văn hoá. 
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Như vậy, mọi di sản văn hoá vật thể tổn tại trên lãnh thổ Việt 
Nam, thông qua các quy định này, đều đã được xác định chủ sở 
hữu, là người quản lí, bảo vệ đi sản. Đối với những quần thể đi 
sản văn hoá vật thể (di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng 
cảnh) thuộc sở hữu nhà nước, Nhà nước phải giao cho cơ quan 
quản lí nhà nước, tổ chức, cá nhân cụ thể thực hiện chức năng 
quản lí bảo vệ. Nếu những di sản này được xác định thuộc sở hữu 
nhà nước nhưng không có cơ quan, tổ chức cụ thê chịu trách 
nhiệm quản lí, bảo vệ thì đi sản có thể trở thành "vô chủ" và điều 
chắc chắn xảy ra là di sản sẽ xuống cấp và bị huỷ hoại. 

Các hình thức sở hữu đối với đi sản bao gồm sở hữu nhà nước, 
sở hữu của cộng đồng, cơ sở tôn giáo và tư nhân. Việc áp dụng 
các biện pháp quản lí, bảo vệ có sự kết hợp giữa các biện pháp 
bảo vệ của chủ sở hữu và các biện pháp bảo vệ của Nhà nước. 
Tuy nhiên, trên thực tế, những biện pháp trực tiếp nhằm bảo vệ di 
sản, đặc biệt là các đi tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, 
đều do chủ sở hữu thực hiện. Những di tích như đình, đền, chùa 
(như chùa Tây phương, chùa Thây...) đều do cộng dồng dân cư 
quản lí, bảo vệ. Đối với những di tích lịch sử - văn hoá, đanh lam 
thắng cảnh thuộc sở hữu nhà nước, đo Nhà nước quản lí, có thể do 
cơ quan nhà nước thực hiện (ban quản lí di tích) hoặc có sự kết 
hợp giữa sự quản lí của cơ quan quản lí nhà nước có thâm quyền 
(không thành lập ban quản lÐ với sự quản lí của cộng đồng dân cư 
hoặc cơ sở tôn giáo. Việc xác định đối tượng quản lí, bảo vệ cụ 
thể được quy định trong quyết định công nhận di tích lịch sử - văn 
hoá, đanh lam thắng cảnh. 

Do di sản văn hoá vật thể là loại tài sản đặc biệt nên chủ sở 
hữu không chỉ có những quyền và nghĩa vụ về tài sản theo quy 
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Như vậy, mọi di sản văn hoá vật thể tổn tại trên lãnh thổ Việt 
Nam, thông qua các quy định này, đều đã được xác định chủ sở 
hữu, là người quản lí, bảo vệ di sản. Đối với những quần thể đi 
sản văn hoá vật thể (di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng 
cảnh) thuộc sở hữu nhà nước, Nhà nước phải giao cho cơ quan 
quản lí nhà nước, tổ chức, cá nhân cụ thể thục hiện chức năng 
quản lí bảo vệ. Nếu những di sản này được xác định thuộc sở hữu 
nhà nước nhưng không có cơ quan, tổ chức cụ thê chịu trách 
nhiệm quản lí, bảo vệ thì đi sản có thể trở thành "vô chủ" và điều 
chắc chắn xảy ra là di sản sẽ xuống cấp và bị huỷ hoại. 

Các hình thức sở hữu đối với đi sản bao gồm sở hữu nhà nước, 
sở hữu của cộng đồng, cơ sở tôn giáo và tư nhân. Việc áp dụng 
các biện pháp quản lí, bảo vệ có sự kết hợp giữa các biện pháp 
bảo vệ của chủ sở hữu và các biện pháp bảo vệ của Nhà nước. 
Tuy nhiên, trên thực tế, những biện pháp trực tiếp nhằm bảo vệ di 
sản, đặc biệt là các đi tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, 
đều do chủ sở hữu thực hiện. Những di tích như đình, đền, chùa 
(như chùa Tây phương, chùa Thây...) đều đo cộng đồng dân cư 
quản lí, bảo vệ. Đối với những di tích lịch sử - văn hoá, đanh lam 
thắng cảnh thuộc sở hữu nhà nước, đo Nhà nước quản lí, có thể do 
cơ quan nhà nước thực hiện (ban quản lí di tích) hoặc có sự kết 
hợp giữa sự quản lí của cơ quan quản lí nhà nước có thâm quyền 
(không thành lập ban quản lÐ với sự quản lí của cộng đồng dân cư 
hoặc cơ sở tôn giáo. Việc xác định đối tượng quản lí, bảo vệ cụ 
thể được quy định trong quyết định công nhận di tích lịch sử - văn 
hoá, đanh lam thắng cảnh. 

Do di sản văn hoá vật thể là loại tài sản đặc biệt nên chủ sở 


hữu không chỉ có những quyền và nghĩa vụ về tài sản theo quy 
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định của Bộ luật dân sự mà còn có những quyền và nghĩa vụ đặc 
biệt theo quy định của pháp luật đi sản văn hoá. Chủ sở hữu có 
trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di 
sản văn hoá. Trách nhiệm này không chỉ xuất phát từ lợi ích của 


chú sở hữu mà nó còn xuất phát từ lợi ích của cộng đồng, lợi ích 


trước mắt và lâu đài của xã hội. Khi thực hiện những biện pháp 
bảo vệ, tu bổ và phục hồi di tích, chủ sở hữu phải lập dự án trình 
cơ quan nhà nước có thấm quyền phê duyệt và phải thực hiện theo 
phương án bảo vệ, tu bổ và phục hồi đã được phê duyệt."? Trong 
trường hợp di sản có nguy cơ bị làm sai lệch giá trị, bị huỷ hoại, 
bị mất, chủ sở hữu có trách nhiệm thông báo với uỷ ban nhân dân 
địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hoá, thể 
thao và du lịch để các cơ quan này áp dụng các biện pháp ngăn 
chặn, bảo vệ. Trong trường hợp này, chủ sở hữu có trách nhiệm 
thực hiện hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước thực hí 


những 
biện pháp ngăn chặn, bảo vệ di sản.'? Di sản văn hoá vật thể ngoài 
chức năng thoả mãn nhu cầu của chủ sở hữu còn có chức năng 
“thoả mãn những nhu cầu khác của cộng đồng, của Nhà nước. Đổi 
lại, Nhà nước và cộng đồng phải có trách nhiệm bảo vệ và phát 
huy giá trị di sản văn hoá vật thể. Vì vậy, trong trường hợp cần áp 
dụng những biện pháp bảo quản, tu bỗ và phục hồi di tích, các cơ 
quan nhà nước có thâm quyền?” tiến hành lập dự án và thực hiện 
dự án đầu tư nhằm thực hiện các biện pháp bảo vệ di tích. Các 
quy định này đã tạo ra cơ chế kết hợp giữa trách nhiệm, lợi ích 
của chủ sở hữu và trách nhiệm, lợi ích của Nhà nước, cộng đồng, 


(1).Xem: Các diều 15, 34, 35 Luật đi sản văn hoá 2001, 2009. 

(2).Xem: Khoản 2 Điều 9, Điều 33 Luật di sản văn hoá. 

(3). Được quy định tại Điều 17 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 
quy định chỉ tiết thí hành một số điều của Luật di sản văn hoá. 
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định của Bộ luật dân sự mà còn có những quyền và nghĩa vụ đặc 
biệt theo quy định của pháp luật đi sản văn hoá. Chủ sở hữu có 
trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di 
sản văn hoá. Trách nhiệm này không chỉ xuất phát từ lợi ích của 
chú sở hữu mà nó còn xuất phát từ lợi ích của cộng đồng, lợi ích 
trước mắt và lâu đài của xã hội. Khi thực hiện những biện pháp 
bảo vệ, tu bổ và phục hồi di tích, chủ sở hữu phải lập dự án trình 
cơ quan nhà nước có thấm quyền phê duyệt và phải thực hiện theo 
phương án bảo vệ, tu bổ và phục hồi đã được phê duyệt."? Trong 
trường hợp di sản có nguy cơ bị làm sai lệch giá trị, bị huỷ hoại, 
bị mất, chủ sở hữu có trách nhiệm thông báo với uỷ ban nhân dân 
địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hoá, thể 
thao và du lịch để các cơ quan này áp dụng các biện pháp ngăn 
chặn, bảo vệ. Trong trường hợp này, chủ sở hữu có trách nhiệm 
thực hiện hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước thực hiện những 
biện pháp ngăn chặn, bảo vệ di sản.'? Di sản văn hoá vật thể ngoài 
chức năng thoả mãn nhu cầu của chủ sở hữu còn có chức năng 


“thoả mãn những nhu cầu khác của cộng đồng, của Nhà nước. Đổi 


lại, Nhà nước và cộng đồng phải có trách nhiệm bảo vệ và phát 
huy giá trị di sản văn hoá vật thể. Vì vậy, trong trường hợp cần áp 
dụng những biện pháp bảo quản, tu bỗ và phục hồi di tích, các cơ 
quan nhà nước có thâm quyền?” tiến hành lập dự án và thực hiện 
dự án đầu tư nhằm thực hiện các biện pháp bảo vệ di tích. Các 
quy định này đã tạo ra cơ chế kết hợp giữa trách nhiệm, lợi ích 
của chủ sở hữu và trách nhiệm, lợi ích của Nhà nước, cộng. đồng, 


(1).Xem: Các diều 15, 34, 35 Luật di sản văn hoá 2001, 2009. 

(2).Xem: Khoản 2 Điều 9, Điễu 33 Luật di sản văn hoá. 

(3). Được quy định tại Điều 17 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 
quy định chỉ tiết thí hành một số điều của Luật di sản văn hoá. 
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của xã hội trong quá trình thực hiện các biện pháp bảo vệ di sản 
văn hoá vật thẻ. Nhà nước có trách nhiệm chia sẻ chỉ phí phục vụ 
cho công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di sản. Việc bảo đảm 
kinh phí cho các hoạt dộng này thuộc trách nhiệm của Bộ kế 


hoạch và đầu tư và B. 


hiệu quả trong quá trình thực hiện các biện pháp bảo quản, tu bổ 
và phục hồi di sản, pháp luật cần quy định cụ thể cơ chế chia sẻ 
trách nhiệm tài chính giữa Nhà nước và chủ sở hữu (trong trường 
hợp đi sản không thuộc sở hữu toàn dân) trong quá trình áp dụng 
các biện pháp bảo vệ đi sản. 

Ngoài trách nhiệm đầu tư trực tiếp cho công tác bảo quản, tu 
bổ và phục hồi đi tích, Nhà nước thực hiện những biện pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ di sản như đầu tư cho công 
tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bảo vệ di 
sản, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ đi sản của nhân dân, có 
những chính sách khuyến khích tổ chức cá nhân thực hiện các 
biện pháp bảo vệ đi sản...' 

Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ đi sản như thông 
báo kịp thời địa điểm phát hiện di sản, giao nộp cho cơ quan phà 
nước di vật, cỗ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được, ngăn chặn 
hoặc để nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lí 
kịp thời những hành ví phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di 
sản văn hoá... Tô chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện 
trách nhiệm bảo vệ đi sản được Nhà nước khen thưởng về vật chất 


(1).Xem: Điều 40, 41 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 quy định chỉ 
tiết thi hành một số điều của luật di sản văn hoá. 
(2).Xem: Điều 9 Luật di sẵn văn hoá. 
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của xã hội trong quá trình thực hiện các biện pháp bảo vệ di sản 
văn hoá vật thẻ. Nhà nước có trách nhiệm chia sẻ chỉ phí phục vụ 
cho công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di sản. Việc bảo đảm 
kinh phí cho các hoạt động này thuộc trách nhiệm của Bộ kế 


hoạch và \.,) Tuy nhiên, 


hiệu quả trong quá trình thực hiện các biện pháp bảo quản, tu bể 
và phục hồi di sản, pháp luật cần quy định cụ thể cơ chế chia sẻ 
trách nhiệm tài chính giữa Nhà nước và chủ sở hữu (trong trường 
hợp di sản không thuộc sở hữu toàn dân) trong quá trình áp dụng 
các biện pháp bảo vệ di sản. 

Ngoài trách nhiệm đầu tư trực tiếp cho công tác bảo quản, tu 
bổ và phục hồi đi tích, Nhà nước thực hiện những biện pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ di sản như đầu tư cho công 
tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bảo vệ di 
sản, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ đi sản của nhân dân, có 
những chính sách khuyến khích tổ chức cá nhân thực hiện các 
biện pháp bảo vệ đi sản...' 

Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ đi sản như thông 
báo kịp thời địa điểm phát hiện di sản, giao nộp cho cơ quan phà 
nước di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được, ngăn chặn 
hoặc để nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lí 
kịp thời những hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép dì 
sản văn hoá... Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện 
trách nhiệm bảo vệ đi sản được Nhà nước khen thưởng về vật chất 


(1).Xem: Điều 40, 41 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 quy định chỉ 
tiết thi hành một số điều của luật di sàn văn hoá. 
(2).Xem: Điều 9 Luật di sẵn văn hoá. 
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và tỉnh thần.“ 

2.2.3 Các quy định cụ thể bảo vệ di tích lịch sử - văn hoá, 
danh lam thắng cảnh 

Các quy định bảo vệ dị tích lịch sử - văn hoá, đanh lam thẳng 
cảnh bao gồm các nhóm quy định khi phát hiện di tích; quy định 
nhằm xác định khu vực và mức độ bảo vệ đối với từng khu vực; 
nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của con người thực hiện ở 
trong và ngoài khu vực di tích. 

- Các quy định nhằm xác định khu vực bảo vệ di tích 

Việc xác định những khu vực với những cấp độ bảo vệ khác 
nhau có ý nghĩa quan trọng trong quá trình bảo vệ những giá trị 
lịch sử - văn hoá và môi trường của di tích. Các hoạt động của con 
người ở những khu vực này phải tuân thủ những quy định của 
pháp luật đi sản văn hoá. 

Đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và bản 
thân di tích đã xếp hạng hoặc được uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương quyết định bảo vệ thì phải được quản lí 
và bảo vệ nghiêm ngặt.” Để quản lí bảo vệ có hiệu quả đi tích 
lịch sử - văn hoá, đanh lam thắng cảnh cần xác định ranh giới rõ 
ràng giữa khu vực có di tích và khu vực không thuộc di tích, khu 
vực bảo vệ nguyên trạng và khu vực có thể xây dựng những công 
trình phục vụ cho việc phát huy giá trị di tích trong hỗ sơ di tích 
và trên thực địa gồm: Khu vực I (khu vực chứa những yếu tổ 
nguyên gốc của di tích), khu vực II (là vùng đệm để bảo vệ cảnh 


(1).Xem: Các điều 10, 24, 15 Luật di sản văn hoá: các điều 52, S3. 54 Nghị định 
số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 quy định chỉ tiết thí bành một số điều của 
Luật di sản văn hoá. 

(2).Xem: Điều 98 Luật đất đai năm 2003; khoản 1 Điều § Luật di săn văn hoá. 
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và tỉnh thần.“ 

2.2.3 Các quy định cụ thể bảo vệ di tích lịch sử - văn hoá, 
danh lam thẳng cảnh 

Các quy định bảo vệ dị tích lịch sử - văn hoá, đanh lam thẳng 
cảnh bao gồm các nhóm quy định khi phát hiện di tích; quy định 


nhằm xác định khu vực và mức độ bảo vệ đối với từng khu vực; 
nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của con người thực hiện ở 
trong và ngoài khu vực di tích. 

- Các quy định nhằm xác định khu vực bảo vệ di tích 

Việc xác định những khu vực với những cấp độ bảo vệ khác 
nhau có ý nghĩa quan trọng trong quá trình bảo vệ những giá trị 
lịch sử - văn hoá và môi trường của di tích. Các hoạt động của con 
người ở những khu vực này phải tuân thủ những quy định của 
pháp luật đi sản văn hoá. 

Đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và bản 
thân di tích đã xếp hạng hoặc được uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương quyết định bảo vệ thì phải được quản lí 
và bảo vệ nghiêm ngặt.” Để quản lí bảo vệ có hiệu quả đi tích 
lịch sử - văn hoá, đanh lam thắng cảnh cần xác định ranh giới rõ 
ràng giữa khu vực có di tích và khu vực không thuộc di tích, khu 
vực bảo vệ nguyên trạng và khu vực có thể xây dựng những công 
trình phục vụ cho việc phát huy giá trị di tích trong hỗ sơ di tích 
và trên thực địa gồm: Khu vực I (khu vực chứa những yếu tổ 
nguyên gốc của di tích), khu vực II (là vùng đệm để bảo vệ cảnh 


(1).Xem: Các điều 10, 24, 15 Luật di sản văn hoá; các điều 52, S3. 54 Nghị định 
số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 quy định chỉ tiết thí bành một số điều của 
Luật di sản văn hoá. 

(2).Xem: Điều 98 Luật đất đai năm 2003; khoản 1 Điều § Luật di săn văn hoá. 
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quan và môi trường - sinh thái của di tích) và khu vực ngoài di 
tích nhưng có thể ảnh hưởng tới di tích. Tuy nhiên, phù hợp với 
điều kiện thực tế địa bàn và sự phân bố các công trình thuộc di 
tích (ví dụ như đi tích nằm trong khu vực dân cư hoặc liền kề các 
công trình xây dựng không thể đi rời), Th 


tướng Chính phủ, 


Đ. 


văn hoá, thẻ thao và du lịch hoặc uy ban nhân đân cấp tỉnh có tì 
xác định đi tích chỉ có khu vực I. 

Khu vực bảo vệ I và khu vực bảo vệ II là những diện tích 
thuộc đất di tích được quy định tại Diều 9§ Luật đất đai năm 
2003, dược thể hiện trong bản đổ địa chính kèm theo biên bản 
khoanh vùng bảo vệ và dược cơ quan quản lí nhà nước về đất đai 
xác nhận. Khu vực "ngoài di tích có ảnh hưởng tới di tích" được 
xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong biên bản 
khoanh vùng và bản đồ địa chính các khu vực bảo vệ di tích và 
phải được công bố công khai.“ 

Đối với danh lam thẳng cảnh thì việc xác định khu vực bảo vệ 
I phải bảo đảm tính toàn vẹn của cảnh quan thiên nhiên, địa hình. 
địa mạo và các yếu tố địa lí khác chứa đựng sự đa đạng sinh học 
và hệ sinh thái đặc thù hoặc các dấu tích vật chất về các giai đoạn 
phát triển của trái đất. 

- Quy định nhằm bảo. vệ di tích trước những hoạt động của 
con người 

Con người có thể tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực tới đì tíeb 
thông qua các hoạt động như sử dụng đi tích, trùng tu cải tạc 
không theo đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 


(1).Xem: Các điều 32, 36 Luật đì sản văn hoá; điều 15, 16 Nghị dịnh số 
92/2002/NĐ-CP ngày ¡1/11/2002 quy định chí tiết thí hành một số điều của Luật 
đi sản văn hoá; điều 21, 28 Luật đất dai năm 2003. 
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quan và môi trường - sinh thái của đi tích) và khu Vực ngoài di 
tích nhưng có thể ảnh hưởng tới di tích. Tuy nhiên, phù hợp với 
điều kiện thực tế địa bàn và sự phân bố các công trình thuộc di 
tích (ví dụ như đi tích nằm trong khu vực dân cư hoặc liền kề các 
công trình xây dựng không thể đi rời), Th 


tướng Chính phủ 
óng Cl 


Đ. 


văn hoá, thẻ thao và du lịch hoặc uy ban nhân đân cấp tỉnh có t 
xác định đi tích chỉ có khu vực I. 


Khu vực bảo vệ I và khu vực bảo vệ II là những diện tích 
thuộc đất di tích được quy định tại Diều 9§ Luật đất đai năm 
2003, được thể hiện trong bản đổ địa chính kèm theo biên bản 
khoanh vùng bảo vệ và dược cơ quan quản lí nhà nước về đất đai 
xác nhận. Khu vực "ngoài di tích có ảnh hưởng tới di tích" được 
xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong biên bản 
khoanh vùng và bản đồ địa chính các khu vực bảo vệ di tích và 
phải được công bố công khai.“ 

Đối với danh lam thẳng cảnh thì việc xác định khu vực bảo vệ 
I phải bảo đảm tính toàn vẹn của cảnh quan thiên nhiên, địa hình. 
địa mạo và các yếu tố địa lí khác chứa đựng sự đa đạng sinh học 
và hệ sinh thái đặc thù hoặc các dấu tích vật chất về các giai đoạn 
phát triển của trái đất. 

- Quy định nhằm bảo. vệ di tích trước những hoạt động của 
con người 

Con người có thể tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực tới đì tíeb 
thông qua các hoạt động như sử dụng đi tích, trùng tu cải tạc 
không theo đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 


(1).Xem: Các điều 32, 36 Luật đì sản văn hoá; điều 15, 16 Nghị dịnh số 
92/2002/NĐ-CP ngày ¡1/11/2002 quy định chí tiết thí hành một số điều của Luật 
đi sản văn hoá; điều 21, 28 1ï uật đất dai năm 2003. 
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xây dựng công trình làm ảnh hưởng đến di tích. 

Pháp luật nghiêm cấm việc thực hiện những hành vi làm ảnh 
hưởng đến di tích sau đây:”” 

- Chiếm đoạt, làm sai lệch di tích; 

- Huỷ hoại hoặc gây nguy cơ huý hoại di tích; 

~- Xây dựng trái phép, lắn chiếm đất đai thuộc di tích; 

- Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích để thực hiện 
hành vi trái pháp luật 

Các hoạt động, kể cả hoạt động trùng tu, tôn tạo, được thực 
hiện tại khu vực I không được làm ảnh hưởng tới tính nguyên 
trạng của đi tích. Trường hợp đặc biệt có yêu cầu xây dựng công 
trình trực tiếp phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, việc 
xây đựng phải được sự đồng ý bằng văn bản của người có thâm 
quyển xếp hạng đi tích đó. 

Tại khu vực II, có thể xây dựng những công trình phục vụ cho 
việc phát huy giá trị đi tích nhưng không làm ảnh hưởng tới kiến 
trúc, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích. 
Việc xây dựng các công trình này phải có sự đồng ý bằng văn bản 
của Bộ trưởng Bộ văn hoá, thể thao và du lịch (đối với di tích cấp 
quốc gia) hoặc Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với di tích 
cấp tinh).® 

Dự án xây đựng, cải tạo ngoài khu vực bảo vệ di tích nhưng 
có khả năng ảnh hưởng đến di tích phải được cơ quan nhà nước 
có thâm quyền (giám dốc sở văn hoá, thê thao và du lịch hoặc 


(13.Xem: Điều 13 Luật di sân văn hoá; Điều 7 Luật bảo vệ môi trường năm 2005. 
(2).Xem: Khoản 2 Điều 32 Luật đi sản văn hoá. 
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xây dựng công trình làm ảnh hưởng đến di tích. 

Pháp luật nghiêm cấm việc thực hiện những hành vi làm ảnh 
hưởng đến di tích sau đây: 

- Chiếm đoạt, làm sai lệch di tích; 

- Huỷ hoại hoặc gây nguy cơ huý hoại di tích; 

~ Xây dựng trái phép, lắn chiếm đất đai thuộc di tích; 

- Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị đi tích để thực hiện 
hành vi trái pháp luật 

Các hoạt động, kể cả hoạt động trùng tu, tôn tạo, được thực 
hiện tại khu vực I không được làm ảnh hưởng tới tính nguyên 
trạng của đi tích. Trường hợp đặc biệt có yêu cầu xây dựng công 
trình trực tiếp phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, việc 
xây đựng phải được sự đồng ý bằng văn bản của người có thâm 
quyển xếp hạng đi tích đó. 

Tại khu vực II, có thể xây dựng những công trình phục vụ cho 
việc phát huy giá trị đi tích nhưng không làm ảnh hưởng tới kiến 
trúc, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích. 
Việc xây dựng các công trình này phải có sự đồng ý bằng văn bản 
của Bộ trưởng Bộ văn hoá, thể thao và du lịch (đối với đi tích cấp 
quốc gia) hoặc Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với di tích 
cấp tinh).® 

Dự án xây đựng, cải tạo ngoài khu vực bảo vệ di tích nhưng 
có khả năng ảnh hưởng đến di tích phải được cơ quan nhà nước 
có thâm quyền (giám dốc sở văn hoá, thê thao và du lịch hoặc 


(13.Xem: Điều 13 Luật di sân văn hoá; Điều 7 Luật bảo vệ môi trường năm 2005. 
(2).Xem: Khoản 2 Điều 32 Luật đi sản văn hoá. 
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Bộ trưởng Bộ văn hoá, thê thao và du lịch) thắm định.” Œ 
quy dịnh hiện hành chỉ quy định khi phê duyệt dự án "xét 


Œ 


có khả năng ảnh hưởng xấu đến đi tích..." thì phải có ý kiến 


thầm dịnh của cơ quan quản lí nhà nước về văn hoá. Để loại trừ 
ñg kuó khăn cả cho cơ quan nhà nước củng như chủ dự ấn 
đầu tư, pháp I 


cũng cần quy định những tiêu chí nhằm xác 


dịnh ranh giới giữa những hoạt ø cẦn và không cần thẩn: 


dịnh của cơ quan nhà nước có thầm quyền về văn hoá trong hoạt 
động thâm định và thực hiệ 
tích có ảnh hưởng tới di tích". 

Nhiều đi tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh cũng 
đồng thời là các địa điểm nghỉ ngơi, du lịch... Thực hiện các hoạt 
động bảo vệ môi trường tại các địa điểm này không chỉ bảo đảm 
cho ngành dư lịch phát triển theo hướng "du lịch văn hoá, du lịch 
sinh thái"? mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, tôn 
tạo, phát triển các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam. thắng cảnh. 
Nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức và cá nhân trong hoạt 
động dư lịch tại các địa điểm là di tích lịch sử - văn hoá đanh lam 
thắng cảnh được quy định tại các văn bản pháp luật về bảo vệ di 
sản, du lịch và bảo vệ môi trường.'” Trên cơ sở các quy định này, 
cơ quan quản lí di tích ban hành nội quy của di tích. Khi thực hiện 
các hoạt động tham quan, du lịch, tổ chức và cá nhân phải tuân 


dụ án đầu tư tại khu vực "ngoài di 


thủ nội quy của đi tích và không được làm ảnh hưởng tới các giá 
trị, cảnh quan của di tích. 


(1).Xem: Điều 36 Luật di sản văn hoá; Điều 18 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 
11/11/2002 quy định chí tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá. 
{2).Xem: Điều 3 Luật du lịc 

(3).Xem: l.uật di sản văn hoá; Pháp lệnh du lịch ngày 8/2/1999; Luật bảo vệ môi 
trường và các văn bản hướng dẫn thi hành... 
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Bộ trưởng Bộ văn hoá, thê thao và du lịch) thấm định.” 4c 


quy dịnh hiện hành chỉ quy định khi phê đuyệt dự án "xét £ 


có khả năng ảnh hưởng xấu đến đi tích..." thì phải có ý kiến 


thẩm dịnh của cơ quan quản lí nhà nước về văn hoá. Để loại trừ 


 kuó khăn cả cho cơ quan nhà nước củng như chủ dự ấn: 
đầu tư, pháp luật cũng cần quy định những tiêu chí nhằm xác 
định ranh giới giữa những hoạt động cần và không cần thn: 
dịnh của cơ quan nhà nước có thầm quyền về văn hoá trong hoạt 
động thâm định và thực hiện dự án đầu tư tại khu vực "ngoài di 
tích có ảnh hưởng tới di tích". 

Nhiều đi tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh cũng 
đồng thời là các địa điểm nghỉ ngơi, du lịc| 


... Thực hiện các hoạt 
động bảo vệ môi trường tại các địa điểm này không chỉ bảo đảm 
cho ngành dư lịch phát triển theo hướng "du lịch văn hoá, du lịch 
sinh thái"?? mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, tôn 
tạo, phát triển các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam. thắng cảnh. 
Nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức và cá nhân trong hoạt 
động dư lịch tại các địa điểm là di tích lịch sử - văn hoá đanh lam 
thắng cảnh được quy định tại các văn bản pháp luật về bảo vệ di 
sản, du lịch và bảo vệ môi trường.'” Trên cơ sở các quy định này, 
cơ quan quản lí di tích ban hành nội quy của di tích. Khi thực hiện 
các hoạt động tham quan, du lịch, tổ chức và cá nhân phải tuân 
thủ nội quy của đi tích và không được làm ảnh hưởng tới các giá 
trị, cảnh quan của di tích. 


(1).Xem: Điều 36 Luật dì sản văn hoá; Điều 1£ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 
11/11/2002 quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá. 
(2).Xem: Điều 3 Luật du lị 


: Pháp lệnh du lịch ngày 8/2/1999; Luật bảo vệ môi 
dẫn thi hành... 
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II. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ ĐÓI VỚI HÀNH VI VI PHẠM 
PHÁP LUẬT BẢO TỒN DI SẢN 

Vi phạm pháp luật di sản văn hoá là hành vi của tổ chức, cá 
nhân không tuân thủ các quy định của pháp luật di sản văn hoá. 
Hành vì vi phạm pháp luật luật đi sản văn hoá được thê hiện dưới 
nhiều dạng khác nhau nhưng tổn tại phê biến ở những dạng sau: 

- Phát hiện di sản văn hoá trong lòng đất, dưới biển mà không, 
tự giác khai báo, cỗ tình chiếm đoạt; 

- Trộm cắp, chiếm giữ di sản văn hoá bất hợp pháp; 

- Xây dựng các công trình, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử - 
văn hoá, danh lam thắng cảnh trái phép hoặc không đúng nội dung 
của giây phép; 

- Lắn chiếm, sử dụng trái phép hoặc huý hoại di tích lịch sử - 
văn hoá, danh lam thắng cảnh; 

- Có hành vi làm hư hại di sản hoặc ảnh hưởng tới giá trị của 
đị sản; 

- Xuất khẩu trái phép di vật, cỗ vật, bảo vật quốc gia. 

Xử lí hành vi vi phạm pháp luật di sản văn hoá là hành vi của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng trách nhiệm pháp lí đối 
với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật di sản văn hoá. 
Việc áp dụng trách nhiệm pháp lí đối với tỗ chức, cá nhân có hành 
vi vi phạm pháp luật di sản văn hoá ngoài việc phải căn cứ vào. 
tính chất của hành vi vi phạm, nhân thân của của người có hành vi 
vi phạm còn phải căn cứ vào đặc thù của hậu quả do hành vi ví 
phạm gây ra. Các di sản văn hoá mang trong mình những giá trị 
về văn hoá, khoa học, giáo dục, thẩm mĩ và nhân văn. Vì vậy, các 
hậu quả do hành vi ví phạm gây ra không chỉ bao hàm hậu quả về 
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II. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ ĐÓI VỚI HÀNH VI VI PHẠM 
PHÁP LUẬT BẢO TÒN DI SẢN 

Vi phạm pháp luật di sản văn hoá là hành vi của tổ chức, cá 
nhân không tuân thủ các quy định của pháp luật di sản văn hoá. 
Hành vì vi phạm pháp luật luật đi sản văn hoá được thê hiện dưới 
nhiều dạng khác nhau nhưng tổn tại phê biến ở những dạng sau: 

- Phát hiện di sản văn hoá trong lòng đất, dưới biển mà không, 
tự giác khai báo, cỗ tình chiếm đoạt; 

- Trộm cắp, chiếm giữ di sản văn hoá bất hợp pháp; 

- Xây dựng các công trình, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử - 
văn hoá, danh lam thắng cảnh trái phép hoặc không đúng nội dung 
của giây phép; 

- Lắn chiếm, sử dụng trái phép hoặc huý hoại di tích lịch sử - 
văn hoá, danh lam thắng cảnh; 

- Có hành vi làm hư hại di sản hoặc ánh hưởng tới giá trị của 
đị sản; 

- Xuất khẩu trái phép di vật, cỗ vật, bảo vật quốc gia. 

Xử lí hành vi vi phạm pháp luật di sản văn hoá là hành vi của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng trách nhiệm pháp lí đối 
với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật di sản văn hoá. 
Việc áp dụng trách nhiệm pháp lí đối với tỗ chức, cá nhân có hành 
vi vi phạm pháp luật di sản văn hoá ngoài việc phải căn cứ vào 
tính chất của hành vi vi phạm, nhân thân của của người có hành vi 
vi phạm còn phải căn cứ vào đặc thù của hậu quả do hành vi ví 
phạm gây ra. Các di sản văn hoá mang trong mình những giá trị 
về văn hoá, khoa học, giáo dục, thẩm mĩ và nhân văn. Vì vậy, các 
hậu quả do hành vi ví phạm gây ra không chỉ bao hàm hậu quả về 
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vật chất thuần tuý. Việc đánh giá mức độ thiệt hạn, từ đó án dụng 
trách nhiệm pháp lí phù hợp, cần xem xét đầy đủ các tác động, 
ảnh hướng của hành vi vì phạm tới các giá trị này. 

~ Trách nhiệm hành chính 

Trách nhiệm hành chính được áp dụng khi hành vi vi phạm 
pháp luật đi sản văn hoá chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình 
sự, Khi áp dụng trách nhiệm hành chính, cần căn cứ và nguyên tắc 
chung của Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 và những quy 
định cụ thể của Nghị dịnh của Chính phủ số 158/2013/NĐ-CP 
ngày 12/J 1/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo. 

Các quy định này là cơ sở pháp lí để xử lí hành chính những 
hành vi vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hoá như 
hành vi xây dựng, trùng tu, tôn tạo trái phép tại các di tích lịch sử 
- văn hoá, danh lam thắng cảnh; có hành vi làm ảnh hưởng tới giá 
trị của di tích; khai quật cổ vật trái phép; phát hiện cổ vật mà 
không khai bảo, cố tình chiếm doạt; xuất khẩu cỗ vật trái phép; 
trộm cắp làm hư hại di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia... 

Tuy nhiên, các quy dịnh này cũng làm phát sinh những vấn dẻ 
cần dược xem xét, giải quyết cả về lí luận và thực tiễn: 

+ Các quy dịnh này sử dụng thuật ngữ "di tích lịch sử - văn hoá, 
danh lam thắng cảnh" mà không phân biệt di tích đã được xếp hạng 
hay chưa được xép hạng. Với những di tích chưa được xếp hạng, 
các giá trị về văn hoá, khoa học, nhân văn... chưa được thầm dịnh 
về mặt pháp lí và từ đó có thể phát sinh những tranh luận về những 
giá trị này. Vì vậy, các "đi tích lịch sử - văn hoá, danh lam thẳng 
cảnh" được đề cập trong các văn bản này là những đi tích đã được 
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vật chất thuần tuý. Việc đánh giá mức độ thiệt hạn, từ đó án dụng 
trách nhiệm pháp lí phù hợp, cần xem xét đầy đủ các tác động, 
ảnh hưởng của hành vi vì phạm tới các giá trị này. 

~ Trách nhiệm hành chính 

Trách nhiệm hành chính được áp dụng khi hành vi vi phạm 
pháp luật đi sản văn hoá chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình 
sự, Khi áp dụng trách nhiệm hành chính, cần căn cứ và nguyên tắc 
chung của Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 và những quy 
định cụ thể của Nghị dịnh của Chính phủ số 158/2013/NĐ-CP 
ngày 12/1 1/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo. 

Các quy dịnh này là cơ sở pháp lí để xử lí hành chính những 
hành vi vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hoá như 
hành vi xây dựng, trùng tu, tôn tạo trái phép tại các di tích lịch sử 
- văn hoá, danh lam thắng cảnh; có hành vi làm ảnh hưởng tới giá 
trị của di tích; khai quật cổ vật trái phép; phát hiện cổ vật mà 
không khai bảo, cố tình chiếm doạt; xuất khẩu cỗ vật trái phép; 
trộm cắp làm hư hại di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia... 

Tuy nhiên, các quy dịnh này cũng làm phát sinh những vấn dẻ 
cần dược xem xét, giải quyết cả về lí luận và thực tiễn: 

+ Các quy định này sử dụng thuật ngữ "di tích lịch sử - văn hoá, 
danh lam thắng cảnh" mà không phân biệt di tích đã được xếp hạng 
hay chưa được xép hạng. Với những di tích chưa được xếp hạng, 
các giá trị về văn hoá, khoa học, nhân văn... chưa được thầm dịnh 
về mặt pháp lí và từ đó có thể phát sinh những tranh luận về những 
giá trị này. Vì vậy, các "đi tích lịch sử - văn hoá, danh lam thẳng 
cảnh" được đề cập trong các văn bản này là những đi tích đã được 
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xếp hạng. Những hành vi vi phạm tương ứng được thực hiện trong, 
các khu vực di tích chưa được xếp hạng bị xử lí theo các quy định 
khác của pháp luật. Ví đ„: Hành vi lẫn chiếm đất di tích đã được 
xếp hạng bị xử lí theo quy dịnh tại Nghị định của Chính phủ số 
75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 về xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động văn hoá. Hàng vi lấn chiếm đất di tích chưa được 
xếp hạng bị xử lí theo quy định về xử lí vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đất đai. 

+ Điều 34 Nghị định của Chính phủ số 75/2010/NĐ-CP ngày 
12/7/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn 
hoá được áp dụng xử lí vi phạm hành chính đối với hành vi làm 
hư hại hiện vật trong bảo tàng. Theo quy định hiện hành, bảo 
tàng bao gồm bảo tàng Nhà nước, bảo tàng của các tỏ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã h: 


¡ và bảo tàng tư nhân. Như vậy, quy 
định này không áp dụng đổi với hành vi làm hư hại hiện vật 
trong bảo tàng tư nhân, nếu hành vi này do chủ sử hữu bảo tàng 
tư nhân thực hiện. 

- Trách nhiệm kỉ luật 

"Trách nhiệm ki luật là biện pháp pháp lí đo cơ quan có thẩm 
quyền áp dụng đối với cán bộ, công chức vi phạm kỉ luật, vì 
phạm các quy tắc và nghĩa vụ trong hoạt động công vụ hoặc vi 
phạm pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình 
sự. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy 
định của pháp luật về đi sản văn hoá thì tuỳ theo tính chất, mức 
độ vi phạm có thể bị áp dụng các biện pháp thuộc trách nhiệm 


{1).Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội, Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, Luật 
hành chính, Nxb. Công an nhãn dân, Hà Nội, 1999, tr. 123. 
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xếp hạng. Những hành vi vi phạm tương ứng được thực hiện trong, 
các khu vực di tích chưa được xếp hạng bị xử lí theo các quy định 
khác của pháp luật. Ví đ„: Hành vi lẫn chiếm đất di tích đã được 
xếp hạng bị xử lí theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 
75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 về xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động văn hoá. Hàng vi lấn chiếm đất di tích chưa được 
xếp hạng bị xử lí theo quy định về xử lí vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đất đai. 

+ Điều 34 Nghị định của Chính phủ số 75/2010/NĐ-CP ngày 
12/7/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn 
hoá được áp dụng xử lí vi phạm hành chính đối với hành vi làm 
hư hại hiện vật trong bảo tàng. Theo quy định hiện hành, bảo 
tàng bao gồm bảo tàng Nhà nước, bảo tàng của các tö chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội và bảo tàng tư nhân. Như vậy, quy 
định này không áp dụng đổi với hành vi làm hư hại hiện vật 
trong bảo tàng tư nhân, nếu hành vi này do chủ sử hữu bảo tàng 
tư nhân thực hiện. 

- Trách nhiệm kỉ luật 

"Trách nhiệm ki luật là biện pháp pháp lí đo cơ quan có thẩm 
quyền áp dụng đối với cán bộ, công chức vi phạm kỉ luật, vì 
phạm các quy tắc và nghĩa vụ trong hoạt động công vụ hoặc vi 
phạm pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình 
sự. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy 
định của pháp luật về đi sản văn hoá thì tuỳ theo tính chất, mức 


độ vi phạm có thể bị áp dụng các biện pháp thuộc trách nhiệm 


{1).Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội, Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, Luật 
hành chính, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1999, tr. 123. 
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kí luật như: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, 
cách chức, buộc thôi việc.” 

- Trách nhiệm dân sự 

Trách nhiệm đân sự xuất hiện khi tổ chức, cá nhân chiếm 
giữ, sử dụng bất hợp pháp đi sản hoặc gây thiệt hại, làm ảnh 
hưởng tới giá trị của đi sản văn hoá. Chủ sở hữu, người chiếm 
hữu hợp pháp di sản văn hoá có quyền yêu cầu người có hành vị 
vị phạm chấm đứt hành vi vi phạm, trả lại đi sản. Trong trường 
hợp người có hành vi vi phạm không tự nguyện chất dứt hành vi 
vì phạm và tự nguyện trả lại di sản thì chủ sở hữu, người chiếm 
hữu hợp pháp có quyền yêu cầu toà án hoặc cơ quan nhà nước có 
thấm quyền buộc người đó chấm dứt hành vi vi phạm, trả lại di 
sản. Trong trường hợp người có hành vi vi phạm gây thiệt hại tới 
di sản, chủ sở hữu di sản có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại 
theo quy định của Bộ luật dân sự. 

~ Trách nhiệm hình sự 

Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm pháp lí nghiêm khắc nhất 
áp dụng đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật di sản văn 
hoá. Trách nhiệm này được quy định rải rác trong các chương, 
khác nhau của Bộ luật hình sự năm 1999, 2009. 

Trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật di 
sản văn hoá gây hậu quả nghiêm trọng cho di tích lịch sử - văn 
hoá, danh lam thắng cảnh được quy định tại Điều 272 Bộ luật 
hình sự năm 1999, Đây là quy định chuyên biệt duy nhất áp 
dụng trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực văn hoá. 


(13.Xem: Điều 72 Luật di sản văn hoá. 
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kí luật như: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, 
cách chức, buộc thôi việc.” 

~ Trách nhiệm dân sự 

Trách nhiệm đân sự xuất hiện khi tổ chức, cá nhân chiếm 
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ở hữu, người chiếm 
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thấm quyền buộc người đó chấm dứt hành vi vi phạm, trả lại di 
sản. Trong trường hợp người có hành vi vi phạm gây thiệt hại tới 
di sản, chủ sở hữu di sản có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại 
theo quy định của Bộ luật dân sự. 

~ Trách nhiệm hình sự 

Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm pháp lí nghiêm khắc nhất 
áp dụng đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật di sản văn 
hoá. Trách nhiệm này được quy định rải rác trong các chương, 
khác nhau của Bộ luật hình sự năm 1999, 2009. 

Trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật di 
sản văn hoá gây hậu quả nghiêm trọng cho di tích lịch sử - văn 
hoá, danh lam thắng cảnh được quy định tại Điều 272 Bộ luật 
hình sự năm 1999, Đây là quy định chuyên biệt duy nhất áp 
dụng trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực văn hoá. 


(13.Xem: Điều 72 Luật di sản văn hoá. 
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Bộ luật hình sự nhìn nhận di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và các 
vật phẩm thuộc di tích lịch sử như là tài sản và có giá trị vật chất. 
Bộ luật hình sự không có những quy định riêng nhằm mục đích bảo 
vệ những giá trị phi vật chất như -giá trị văn hoá, khoa học, lịch sử... 
của di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và các vật phẩm thuộc di tích 
lịch sử. Vì vậy, khi xuất hiện những hành vi xâm hại nghiêm trọng 
tới di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và các vật phẩm thuộc di tích 
lịch sử buộc phải căn cứ vào loại hành vi vi phạm để xác định tội 
danh cụ thể được quy định trong Bộ luật hình sự. Ví đự: Điều 153 - 
Tội buôn lậu áp dụng cho hành vì buôn lậu đi vật, cổ vật, bảo vật 
quốc gia và các vật phẩm thuộc di tích lịch sử; Điều 154 - Tội vận 
chuyên trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới áp dụng cho hành 
vi vận chuyên trái phép di vật, cỗ vật, bảo vật quốc gia và các vật 
phẩm thuộc di tích lịch sử qua biên giới. Tương tự, áp dụng các tội 


phạm xâm hại quyền sở hữu (Chương XIV: Các tội xâm hại quyền 


sở hữu) trong trường hợp xâm hại tới dì vật, cổ vật, báo vật quốc 
gìa và các vật phẩm thuộc di tích lịch sử. 


CÂU HỎI HƯỚNG DÂN ÔN TẬP 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 


1, Xác định mối quan hệ giữa vấn đề bảo tổn di sản với vấn đề 
bảo vệ cảnh quan môi trường. 


2. Phân tích, đánh giá các quy định về bảo tồn di sản. 
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, bảo vật quốc gia và các 


Bộ luật hình sự nhìn nhận di vật, cô vật. 
vật phẩm thuộc di tích lịch sử như là tài sản và có giá trị vật chất. 
Bộ luật hình sự không có những quy định riêng nhằm mục đích bảo 


vệ những giá trị phi vật chất như -giá trị văn hoá, khoa học, lịch sử... 
của di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và các vật phẩm thuộc di tích 
lịch sử. Vì vậy, khi xuất hiện những hành vi xâm hại nghiêm trọng 
tới di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và các vật phẩm thuộc di tích 
lịch sử buộc phải căn cứ vào loại hành vi vi phạm để xác định tội 
danh cụ thể được quy định trong Bộ luật hình sự. Ví đự: Điều 153 - 
Tội buôn lậu áp dụng cho hành vì buôn lậu đi vật, cổ vật, bảo vật 
quốc gia và các vật phẩm thuộc di tích lịch sử, Điều 154 - Tội vận 
chuyên trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới áp dụng cho hành 
vi vận chuyên trái phép di vật, cỗ vật, bảo vật quốc gia và các vật 
phẩm thuộc di tích lịch sử qua biên giới. Tương tự, áp dụng các tội 


phạm xâm hại quyền sở hữu (Chương XIV: Các tội xâm hại quyền 
sở hữu) trong trường hợp xâm hại tới di vật, cổ vật, bảo vật quốc 


gìa và các vật phẩm thuộc di tích lịch sử. 


CÂU HỎI HƯỚNG DÂN ÔN TẬP 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 


1. Xác định mối quan hệ giữa vấn đề bảo tổn di sản với vấn đề 
bảo vệ cảnh quan môi trường. 


2. Phân tích, đánh giá các quy định về bảo tồn di sản. 
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CHƯƠNG XII 
PHÁP LUẬT VẺ KIÊM SOÁT Ô NHIỄÊM 
ĐÓI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ ẢNH HƯỚNG 
ĐẶC BIỆT TỚI MÔI TRƯỜNG 


1. KIỀM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT 
ĐỘNG KHOÁNG SÀN 

1,1. Khái niệm khoáng sản, hoạt động khoáng sản, sự cẦn 
thiết kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản 

Khoáng sản là những đạng vật chất rất gần gũi và đóng vai trò 
to lớn trong đời sống con người như sắt, than đá, kêm, vàng, dầu 
khí, nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên... Giá trị to 
lớn của khoáng sản cũng như tính phức tạp của các quan hệ xã hội 
phát sinh trong quá trình khảo sát, thăm đò, khai thác, chế biến 
khoáng sản tất yếu dẫn tới Nhà nước quản lí khoáng sản bằng 
pháp luật. Dưới góc độ pháp luật, khoáng sản được hiểu bao gồm 
các tài nguyên trong lòng đất, trên mặt đất dưới dạng những tích 
tụ tự nhiên khoáng vật, khoáng chất có ích ở thể rắn, thể lỏng, thể 
khí, hiện tại hoặc sau này có thể được khai thác (Điều 2 Luật 
khoáng sản năm 2010). 

Hoạt động khoáng sản bao gồm hoạt động thăm dò khoáng 
sản, hoạt dộng khai thác khoáng sản (khoản 5 Điều 2 Luật khoáng 
sản năm 2010). Hoạt động này thường gây ảnh hưởng rất lớn tới 
môi trường, đòi hỏi phải kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt 
động khoáng sản. 
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Khoáng sản là những đạng vật chất rất gần gũi và đóng vai trò 
to lớn trong đời sống con người như sắt, than đá, kêm, vàng, dầu 
khí, nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên... Giá trị to 
lớn của khoáng sản cũng như tính phúc tạp của các quan hệ xã hội 
phát sinh trong quá trình khảo sát, thăm đò, khai thác, chế biến 
khoáng sản tất yếu dẫn tới Nhà nước quản lí khoáng sản bằng 
pháp luật. Dưới góc độ pháp luật, khoáng sản được hiểu bao gồm 
các tài nguyên trong lòng đất, trên mặt đất dưới dạng những tích 
tụ tự nhiên khoáng vật, khoáng chất có ích ở thể rắn, thể lỏng, thể 
khí, hiện tại hoặc sau này có thể được khai thác (Điều 2 Luật 
khoáng sản năm 2010). 

Hoạt động khoáng sản bao gồm hoạt động thăm dò khoáng 
sản, hoạt dộng khai thác khoáng sản (khoản 5 Điều 2 Luật khoáng 
sản năm 2010). Hoạt động này thường gây ảnh hưởng rất lớn tới 
môi trường, đòi hỏi phải kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt 
động khoáng sản. 
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Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản sử 
dụng tổng hợp các biện pháp, công cụ để phòng chống, khắc phục 
tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản đồng 
thời góp phần khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên 
khoáng sản. 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản là 
hết sức cần thiết bởi hoạt động khoáng sản có khả năng gây ảnh 
hưởng rất xấu tới môi trường và đời sống con người. Theo số liệu 
thống kê năm 1995 ở nước ta có 559 khu khai thác mỏ, trong đó 
có 108 mỏ kim loại, 45 mồ vàng, ló mỏ đá quý, 125 mỏ than, 265 
mỏ phi kim loại. Ngoài ra còn hàng trăm điểm khai thác tự do vật 
liệu xây dựng, thiếc vàng.“ Hiện nay, số lượng các mỏ khai thác 
khoáng sản đã tăng lên câ về quy mô và tính da dạng trong khai 
thác các loại khoáng sản, cả nước hiện nay có tới hàng nghìn mỏ 
khoáng sản đang được khai thác có giấy phép và hàng trăm khu 
khai thác khoáng sản chưa có giấy phép của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền, đặc biệt là tình trạng lợi dụng giấy phép thăm dò 
khoáng sản để thực hiện khai thác khoáng sản.” Tác động tiêu 
cực của khai thác mỏ tới môi trường và đời sông con người là vô 
cùng lớn. Các vùng khai thác mỏ tuy đã thực hiện các giải pháp 
bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật ở những mức độ 
nhất định nhưng chưa triệt để và hầu hết là không có kế hoạch 
hoàn nguyên môi trường đất, nên đã phá hoại môi trường đất, làm 
tăng diện tích đất trống đổi núi trọc, giảm điện tích rừng, gây ra 
hiện tượng xới lở, bồi lắng. Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí ở các 
vùng khai thác mỏ rất nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm bụi. 
Nông độ bụi ở khu khai thác than và vật liệu xây dựng thường đao 
động từ 20 đến 200mg/mỶ (gấp 10 - 20 lần tiên chuẩn cho phép). 


{1).Xem: Báo cáo hiện trạng môi trường năm 1996. 
{2) Xem: Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2010. 
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Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản sử 
dụng tổng hợp các biện pháp, công cụ để phòng chống, khắc phục 
tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản đồng 
thời góp phần khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên 
khoáng sản. 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản là 
hết sức cần thiết bởi hoạt động khoáng sản có khả năng gây ảnh 
hưởng rất xấu tới môi trường và đời sống con người. Theo số liệu 
thống kê năm 1995 ở nước ta có 559 khu khai thác mỏ, trong đó 
có 108 mỏ kim loại, 45 mồ vàng, ló mỏ đá quý, 125 mỏ than, 265 
mỏ phi kim loại. Ngoài ra còn hàng trăm điểm khai thác tự do vật 
liệu xây dựng, thiếc vàng.“ Hiện nay, số lượng các mỏ khai thác 
khoáng sản đã tăng lên câ về quy mô và tính da dạng trong khai 
thác các loại khoáng sản, cả nước hiện nay có tới hàng nghìn mỏ 
khoáng sản đang được khai thác có giấy phép và hàng trăm khu 
khai thác khoáng sản chưa có giấy phép của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền, đặc biệt là tình trạng lợi dụng giấy phép thăm dò 
khoáng sản để thực hiện khai thác khoáng sản.” Tác động tiêu 
cực của khai thác mỏ tới môi trường và đời sông con người là vô 
cùng lớn. Các vùng khai thác mỏ tuy đã thực hiện các giải pháp 
bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật ở những mức độ 
nhất định nhưng chưa triệt để và hầu hết là không có kế hoạch 
hoàn nguyên môi trường đất, nên đã phá hoại môi trường đất, làm 
tăng diện tích đất trống đổi núi trọc, giảm điện tích rừng, gây ra 
hiện tượng xới lở, bồi lắng. Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí ở các 
vùng khai thác mỏ rất nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm bụi. 
Nông độ bụi ở khu khai thác than và vật liệu xây dựng thường đao 
động từ 20 đến 200mg/mỶ (gấp 10 - 20 lần tiên chuẩn cho phép). 


{1).Xem: Báo cáo trạng môi trường năm ]996. 
{2) Xem: Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2010. 
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Mặt khác, khai thác mỏ còn gây 6 nhiễm môi trường nước, tác 
động xấu tới chế độ thuỷ văn của khu vực. Hiện nay, hoạt động 
khai thác khoáng sán cũng đang gây ảnh hưởng xấu đến môi 
trường, đặc biệt trong khai thác than đá đã xả thải khối lượng đất 
thải lớn mà chưa có biện pháp xử lí, mặt khác, hoạt động khai 
thác dầu khí ở thêm lục địa và khai thác khoáng sán ớ các vùng 
ven biển đã gây ảnh hưởng rất xấu đến môi trường biển.® 

Kiểm soát 6 nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản 
không chỉ nhằm bảo vệ các thành phần môi trường trong hoạt 
động khoáng sản mà còn phải giữ gìn trữ lượng, chất lượng 
khoáng sản với tư cách là một thành phần môi trường quan trọng. 
bảo đảm cho sự phát triển của con người, nhất là trong điều kiện 
hiện nay, khi mà trữ lượng khoáng sản dang suy giảm và hầu hết 
không tái tạo lại được đồng thời nhu cầu sử dụng khoáng sản của 
con người ngày càng lớn. 

1.2. Nội dung cơ bản của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm 
môi trường trong hoạt động khoáng sắn 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản 
được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau như: Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014 (Điều 37, Điều 38), Luật khoáng sản 
năm 2010, Nghị định của Chính phủ số 15/2012/NĐ-CP quy định 
chỉ tiết một số điều của Luật khoáng sản năm 2010, Nghị định của 
Chính phủ số 142/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh 
vực tài nguyên nước và khoáng sản, Nghị định của Chính phủ số 
74/2011/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng 
sản, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 18/2013/QĐ-TTg về 
việc cải tạo, phục hồi môi trường và kí quỹ, cải tạo phục hồi môi 
trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản v.v.. 


(3).Xem: Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2005. 
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Mặt khác, khai thác mỏ còn gây 6 nhiễm môi trường nước, tác 
động xấu tới chế độ thuỷ văn của khu vực. Hiện nay, hoạt động 
khai thác khoáng sản cũng đang gây ảnh hưởng xấu đến môi 
trường, đặc biệt trong khai thác than đá đã xả thải khối lượng đất 
thải lớn mà chưa có biện pháp xử lí, mặt khác, hoạt động khai 
thác dầu khí ở thêm lục địa và khai thác khoáng sán ớ các vùng 
ven biển đã gây ảnh hưởng rất xấu đến môi trường biển.® 

Kiểm soát 6 nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản 
không chỉ nhằm bảo vệ các thành phần môi trường trong hoạt 
động khoáng sản mà còn phải giữ gìn trữ lượng, chất lượng 
khoáng sản với tư cách là một thành phần môi trường quan trọng 
bảo đảm cho sự phát triển của con tgười, nhất là trong điều kiện 
hiện nay, khi mà trữ lượng khoáng sản dang suy giảm và hầu hết 
không tái tạo lại dược đồng thời nhu cầu sử dụng khoáng sản của 
con người ngày càng lớn. 


1.2. Nội dung cơ bản của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm 
môi trường trong hoạt động khoáng sắn 

Kiếm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản 
được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau như: Luật 
bảo vệ môi trường năm 2014 (Điều 37, Điều 38), Luật khoáng sản 
năm 2010, Nghị định của Chính phủ số 15/2012/NĐ-CP quy định 
chỉ tiết một số điều của Luật khoáng sản năm 2010, Nghị định của 
Chính phủ số 142/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh 
vực tài nguyên nước và khoáng sản, Nghị định của Chính phủ số 
74/2011/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng 
sản, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 18/2013/QĐ-TTg về 
việc cải tạo, phục hồi môi trường và kí quỹ, cải tạo phục hồi môi 
trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản v.v.. 


(3).Xem: Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2005. 
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1.2.1. Nghĩa vụ của Nhà nước. 

Các cơ quan có thấm quyền thực hiện chức năng kiểm soát ô 
nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản với những nhiệm 
Vụ sau: 

* Đánh giá thực trạng khoáng sản, hiện trạng môi trường trong 
hoạt động khoáng sản của quốc gia 

Trước khi thành lập Bộ tài nguyên và môi trường, trách nhiệm 
trên thuộc về Bộ công nghiệp và các sở công nghiệp. Hiện nay, 
đánh giá thực trạng khoáng sản, hiện trạng môi trường trong hoạt 
động khoáng sản là trách nhiệm của Bộ tài nguyên và môi trường, 
sở tài nguyên và môi trường. Dây là hoạt động nhằm đánh giá 
tổng quan tiềm năng tài nguyên khoáng sản, thực trạng về trữ 
lượng, chất lượng khoáng sản cũng như sự phân bố các loại 
khoáng sản của quốc gia đồng thời đánh giá tác động của hoạt 
động khoáng sản tới các thành phần môi trường, làm cơ sở cho 
việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động 
khoáng sản. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên, liên tục 
nhằm theo dõi, nắm bắt chính xác diễn biến, thực trạng về môi 
trường trong hoạt động khoáng sản ở những thời điểm, khu vực cụ 
thể, xác định những khu vực khai thác, chế biến khoáng sản có 
tính trọng điểm, gây ảnh hưởng lớn tới môi trường để có chính 
sách bảo vệ kịp thời sức khoẻ người lao động, đời sống nhân dân 
địa phương, bảo vệ các thành phần môi trường và có biện pháp xử 
lí phù hợp đối với chủ thể hoạt động khoáng sản gây ô nhiễm môi 
trường. Đánh giá hiện trạng môi trường trong hoạt động khoáng 
sản mang tính thường xuyên và được công bó định kì hàng năm, 
đây là nội dung quan trọng được phản ánh trong báo cáo hiện 
trạng môi trường quốc gia hàng năm do Bộ tài nguyên và môi 
trường công bồ. 
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1.2.1. Nghĩa vụ của Nhà nước. 

Các cơ quan có thấm quyền thực hiện chức năng kiểm soát ô 
nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản với những nhiệm 
Vụ sau: 

* Đánh giá thực trạng khoáng sản, hiện trạng môi trường trong 
hoạt động khoáng sản của quốc gia 

Trước khi thành lập Bộ tài nguyên và môi trường, trách nhiệm 
trên thuộc về Bộ công nghiệp và các sở công nghiệp. Hiện nay, 
đánh giá thực trạng khoáng sản, hiện trạng môi trường trong hoạt 
động khoáng sản là trách nhiệm của Bộ tài nguyên và môi trường, 
sở tài nguyên và môi trường. Dây là hoạt động nhằm đánh giá 
tổng quan tiềm năng tài nguyên khoáng sản, thực trạng về trữ 
lượng, chất lượng khoáng sản cũng như sự phân bố các loại 
khoáng sản của quốc gia đồng thời đánh giá tác động của hoạt 
động khoáng sản tới các thành phần môi trường, làm cơ sở cho 
việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động 
khoáng sản. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên, liên tục 
nhằm theo dõi, nắm bắt chính xác diễn biến, thực trạng về môi 
trường trong hoạt động khoáng sản ở những thời điểm, khu vực cụ 
thể, xác định những khu vực khai thác, chế biến khoáng sản có 
tính trọng điểm, gây ảnh hưởng lớn tới môi trường để có chính 
sách bảo vệ kịp thời sức khoẻ người lao động, đời sống nhân dân 
địa phương, bảo vệ các thành phần môi trường và có biện pháp xử 
lí phù hợp đối với chủ thể hoạt động khoáng sản gây ô nhiễm môi 
trường. Đánh giá hiện trạng môi trường trong hoạt động khoáng 
sản mang tính thường xuyên và được công bó định kì hàng năm, 
đây là nội dung quan trọng được phản ánh trong báo cáo hiện 
trạng môi trường quốc gia hàng năm do Bộ tài nguyên và môi 
trường công bồ. 
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* Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động 
khoáng sân 

Hoạt động khoáng sản phải sử dụng các loại máy móc, dây 
chuyển thiết bị công nghệ đặc thù như: thiết bị khoan thăm đò 
khoáng sản, dây chuyền công nghệ luyện kim, lò nung, nấu, đúc 
sản phẩm từ khoáng sản, phương tiện chuyên chớ, thiết bị bảo 
quản khoáng sản... Mặt khác, hoạt động khoáng sản có ảnh 
hưởng lớn tới chất lượng không khí, nước, đất, âm thanh, tài 
nguyên rừng, nguồn lợi thuỷ sản... Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra 
với kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động khoáng sản là phải xây 
dựng các quy chuẩn môi trường riêng cho việc sử dụng, vận hành 
các dây chuyền, thiết bị, công nghệ của hoạt động khoáng sản 
đồng thời hoạt động khoáng sản phải tuân thủ các tiêu chuẩn môi 
trường nói chung. Hiện nay, Nhà nước ta dã ban hành hệ thống 
quy chuẩn môi trường áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước, 
dược quy định trong Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và 
môi trường số 16/2008/QĐ- BTNMT ngày 31/12/2008 về việc bạn 
hành Quy chuẩn quốc gia về môi trường, Hệ thống quy chuẩn môi 
trường này có những thông số về chất lượng môi trường xung 
quanh như chất lượng môi trường nước, đất, không khí... đồng 
thời có những tiêu chuẩn cụ thể về xả thải khói, bụi, chất thải, tiêu 
chuẩn về độ tung, tiếng Ôn, nhiệt độ, ánh sáng... trong quá trình 
vận hành các dây chuyền, thiết bị có liên quan trực tiếp tới hoạt 
động khoáng sản. Những quy chuẩn này là căn cứ khoa học, pháp 
lí, công cụ không thể thiếu trong quá trình kiểm soát ô nhiễm 
trong hoạt động khoáng sản. 

* Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chính sách, 
quy hoạch, kế hoạch về khai thác, sử đụng, bảo vệ khoáng sản 

Đây là nhóm hoạt động mang tính định hướng cho các hoạt 
động khác về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản. 
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* Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động 
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chuyển thiết bị công nghệ đặc thù như: thiết bị khoan thăm đò 
khoáng sản, dây chuyền công nghệ luyện kim, lò nung, nấu, đúc 
sản phẩm từ khoáng sản, phương tiện chuyên chở, thiết bị bảo 
quản khoáng sản... Mặt khác, hoạt động khoáng sản có ảnh 
hưởng lớn tới chất lượng không khí, nước, đất, âm thanh, tài 
nguyên rừng, nguồn lợi thuỷ sản... Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra 
với kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động khoáng sản là phải xây 
dựng các quy chuẩn môi trường riêng cho việc sử dụng, vận hành 
các dây chuyền, thiết bị, công nghệ của hoạt động khoáng sản 
đồng thời hoạt động khoáng sản phải tuân thủ các tiêu chuẩn môi 
trường nói chung. Hiện nay, Nhà nước ta dã ban hành hệ thống 
quy chuẩn môi trường áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước, 
dược quy định trong Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và 
môi trường số 16/2008/QĐ- BTNMT ngày 31/12/2008 về việc bạn 
hành Quy chuẩn quốc gia về môi trường, Hệ thống quy chuẩn môi 
trường này có những thông số về chất lượng môi trường xung 
quanh như chất lượng môi trường nước, đất, không khí... đồng 
thời có những tiêu chuẩn cụ thể về xã thải khói, bụi, chất thải, tiều 
chuẩn về độ rung, tiếng Ôn, nhiệt độ, ánh sáng... trong quá trình 
vận hành các dây chuyền, thiệt bị liên quan trực tiếp tới hoạt 
động khoáng sản. Những quy chuẩn này là căn cứ khoa học, pháp 
lí, công cụ không thể thiếu trong quá trình kiểm soát ô nhiễm 
trong hoạt động khoáng sản. 


* Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chính sách, 
quy hoạch, kế hoạch về khai thác, sử đụng, bảo vệ khoáng sản 

Đây là nhóm hoạt động mang tính định hướng cho các hoạt 
động khác về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản. 
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Hoạt động này nhằm xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
lớn về bảo vệ khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động 
khoáng sản ở từng thời kì nhất định, với sự tính toán, phân bỗ cụ 
thể về quy mô, cách thức, thời gian tiến hành hoạt động khoáng 
sản ở những khu vực, thời điểm nhất dịnh, trên cơ sở đáp ứng các 
yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. 

Hiện nay, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã có những quy 
định nhằm bảo đảm thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi 
trường nói chung, góp phần bảo vệ môi trường trong hoạt động 
khoáng sản nói riêng. Những quy định này bảo đảm cho hoạt 
động khoáng sản được thực hiện đồng bộ, thống nhất, chủ động 
trong phạm ví cả nước cũng như từng địa phương (các điều 8, 9, 
10, I1, 12, 37, 38 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). Bên cạnh 
đó, Nhà nước ta đã xác định chiến lược bảo vệ môi trường quốc 
gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 là: Khai thác hợp 
1í, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên khoáng sản 
đồng thời xác định “Chương trình phục hồi môi trường ở các vùng 
khai thác khoáng sản” là một trong 36 chương trình ưu tiên cấp 
quốc gia về bảo vệ môi trường (Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ số 256/2003/QĐ-TTg ngày 2/12/2003 về phê duyệt chiến 
lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng 
đến năm 2020). Đây là hướng đi đúng trong định hướng kiểm soát 
ô nhiễm trong hoạt động khoáng sản ở nước ta nhằm bảo vệ môi 
trường trong hoạt động khoáng sản. 

* Thẩm định, phê duyệt, đánh giá các đề án, báo cáo, thiết kế 
mỏ trong hoạt động khoáng sản 


Thẩm định các đề án, báo cáo trong hoạt động khoáng sản 
giúp Nhà nước có thể quản lí được một cách đầy đủ và toàn diện 
nội dưng của hoạt động khoáng sản, xác định loại khoáng sản sẽ 
được khai thác, ranh giới, diện tích khai thác và loại thiết bị, công 
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Hoạt động này nhằm xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
lớn về bảo vệ khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động 
khoáng sản ở từng thời kì nhất định, với sự tính toán, phân bỗ cụ 
thể về quy mô, cách thức, thời gian tiến hành hoạt động khoáng 
sản ở những khu vực, thời điểm nhất dịnh, trên cơ sở đáp ứng các 
yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. 

Hiện nay, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã có những quy 
định nhằm bảo đảm thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi 
trường nói chung, góp phần bảo vệ môi trường trong hoạt động 
khoáng sản nói riêng. Những quy định này bảo đảm cho hoạt 
động khoáng sản được thực hiện đồng bộ, thống nhất, chủ động 
trong phạm ví cả nước cũng như từng địa phương (các điều 8, 9, 
10, II, 12, 37, 38 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). Bên cạnh 
đó, Nhà nước ta đã xác định chiến lược bảo vệ môi trường quốc 
gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 là: Khai thác hợp 
1í, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên khoáng sản 
đồng thời xác định “Chương trình phục hồi môi trường ở các vùng 
khai thác khoáng sản” là một trong 36 chương trình ưu tiên cấp 
quốc gia về bảo vệ môi trường (Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ số 256/2003/QĐ-TTg ngày 2/12/2003 về phê duyệt chiến 
lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng 
đến năm 2020). Đây là hướng đi đúng trong định hướng kiểm soát 
ô nhiễm trong hoạt động khoáng sản ở nước ta nhằm bảo vệ môi 
trường trong hoạt động khoáng sản. 

* Thẩm định, phê duyệt, đánh giá các đề án, báo cáo, thiết kế 
mỏ trong hoạt động khoáng sản 

Thấm định các đề án, báo cáo trong hoạt động khoáng sản 
giúp Nhà nước có thể quản lí được một cách đầy đủ và toàn diện 
nội dưng của hoạt động khoáng sản, xác định loại khoáng sản sẽ 
được khai thác, ranh giới, diện tích khai thác và loại thiết bị, công 
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nghệ được sử dụng. 

Bộ tài nguyên và môi trường tỏ chức thẳm định các để án nói 
trên trước khi quyết định cấp giấy phép khảo sất, giấy phép thăm 
đồ (xem Nghị định 25/2008/NĐ-CP). Trong quá trình thẩm 
định báo cáo ĐTMI đối với hoạt động khoáng sản, cơ quan có 
thắm quyền cần phải phân tích, đánh giá chính xác quy mô, phạm 
vi của hoạt động khoáng sản, sự tác động của hoạt động khoáng 
đối với môi trường, xem xét tính khả thi, tính hiệu quả của các 
giải pháp bảo vệ ruôi trường trong hoạt động khoáng sản được 
phản ánh trong báo cáo ĐTM để bảo đảm chỉ phê chuẩn những 
báo cáo ĐTM đối với các hoạt động khoáng sản có đầy dủ cơ sở 
vật chất, kì thuật và kế hoạch bảo vệ môi trường hiệu quả. 


* Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản 

Tương ứng với từng giai đoạn cụ thể của hoạt động khoáng 
Sản và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân 
tham gia hoạt động khoáng sản mà Nhà nước sẽ cấp giấy phép 
hoạt động khoáng sản cho các tổ chức và cá nhân đó. Giấy phép 
hoạt động khoáng sản bao gồm giấy phép thăm dò khoáng sản; 
giấy phếp khai thác khoáng sản và giấy phép khai thác tận thu 
khoáng sản. 

Hoạt động cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép về tài nguyên 
khoáng sản là những biện pháp mang tính pháp lí để Nhà nước có 
thể theo đõi, quản lí, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình khai 
thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản, Hoạt động này một mặt sẽ 
góp phần hạn chế việc khai thác, sử dụng các nguôn tài nguyên 
khoáng sản một cách bừa bãi, lăng phí đồng thời kiểm soát được 
những tác động xấu đến môi trường từ các hoạt động khoáng sản. 
Mặt khác, hoạt động này nhằm bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho 
những người tiễn hành hoạt động khoáng sản. Giấy phép hoạt 
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nghệ được sử dụng. 

Bộ tài nguyên và môi trường tỏ chức thẳm định các để án nói 
trên trước khi quyết định cấp giấy phép khảo sất, giấy phép thăm 
đồ (xem Nghị định số 25/2008/NĐ-‹ CP). Trong quá trình thẩm 
định báo cáo ĐTMI đối với hoạt động khoáng sản, cơ quan có 
thắm quyền cần phải phân tích, đánh giá chính xác quy mô, phạm 
vi của hoạt động khoáng sản, sự tác độ 


Ø của hoạt động khoáng 
3Ì với môi trường, xem xét tính khả thị, tính hiệu quả của các 
giải pháp bảo vệ ruôi trường trong hoạt động khoáng sản được 
phản ánh trong báo cáo ĐTM để bảo đảm chỉ phê chuẩn những 
báo cáo ĐTM đối với các hoạt động khoáng sản có đầy dủ cơ sở 
vật chất, kĩ thuật và kế hoạch bảo vệ môi trường hiệu quả. 


* Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản 

Tương ứng với từng giai đoạn cụ thể của hoạt động khoáng 
Sản và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân 
tham gia hoạt động khoáng sản mà Nhà nước sẽ cấp giấy phép 
hoạt động khoáng sản cho các tổ chức và cá nhân đó. Giấy phép 
hoạt động khoáng sản bao gồm giấy phép thăm dò khoáng sản; 
giấy phếp khai thác khoáng sản và giấy phép khai thác tận thu 
khoáng sản. 

Hoạt động cấp, gia hạn, thu hồi giấy phếp vẻ tài nguyên 
khoáng sản là những biện pháp mang tính pháp lí để Nhà nước có 
thể theo đõi, quản lí, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình khai 
thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản, Hoạt dội 


này một mặt sẽ 
góp phần hạn chế việc khai thác, sử dụng các nguôn tài nguyên 
khoáng sản một cách bừa bãi, lăng phí đồng thời kiểm soát được 
những tác động xấu đến môi trường từ các hoạt động khoáng sản. 
Mặt khác, hoạt động này nhằm bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho 
những người tiễn hành hoạt động khoáng sản. Giấy phép hoạt 
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động khoáng sản là những chứng thư pháp lí xác định những 
quyền và nghĩa vụ của người hoạt động khoáng sản. Những quyền 
và nghĩa vụ này không chỉ nhằm bảo vệ tài nguyên khoáng sản 
với tư cách là tư liệu sản xuất mà còn với tư cách là một thành 
phần môi trường quan trọng, góp phần duy trì sự tồn tại và phát 
triển của con người và đất nước. 

Việc xét cấp giấy phép vẻ tài nguyên khoáng sản phải căn cứ 
vào chiến lược phát triển các ngành công nghiệp liên quan đến 
khoáng sản như năng lượng, luyện kim, hoá chất, sản xuất kinh 
doanh nguyên liệu khoáng: căn cứ vào hiệu quả kinh tế - xã hội cụ 
thể, gắn liền với yêu cầu bảo đảm an ninh quốc phòng, báo vệ môi 
trường sinh thái, bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên 
nói chung, bảo vệ di tích lịch sử và các lợi ích công cộng khác; 
căn cứ vào khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân xin phép; tư 
cách pháp lí của các chủ đầu tư... 

Giấy phép thăm đò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng 
sản đo các cơ quan có thẩm quyền sau đây cấp, gia hạn, thu hồi và 
chấp thuận trả lại (Điều 82 Luật khoáng sản năm 2010). 

- Bộ tài nguyên và môi trường cấp các loại giấy phép thăm đò 
khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản (trừ những trường 
hợp đo uỷ ban nhân dân tỉnh cấp). 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp 
giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng thông thường. than bùn, khoáng sản tại các khu 
vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ tài nguyên và môi 
trường khoanh định và công bố; giấy phép tận thu khoáng sản. 

Cơ quan có thẩm quyền cấp loại giẫy phép hoạt động khoáng 
sản nào thì có quyền gia hạn, thu hồi, chấp thuận trả lại loại giấy 
phép đó, chấp thuận trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, 
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động khoáng sản là những chứng thư pháp lí xác định những 
quyền và nghĩa vụ của người hoạt động khoáng sản. Những quyền 
và nghĩa vụ này không chỉ nhằm bảo vệ tài nguyên khoáng sản 
với tư cách là tư liệu sản xuất mà còn với tư cách là một thành 
phần môi trường quan trọng, góp phần duy trì sự tồn tại và phát 
triển của con người và đất nước. 

Việc xét cấp giấy phép vẻ tài nguyên khoáng sản phải căn cứ 
vào chiến lược phát triển các ngành công nghiệp liên quan đến 
khoáng sản như năng lượng, luyện kim, hoá chất, sản xuất kinh 
doanh nguyên liệu khoáng: căn cứ vào hiệu quả kinh tế - xã hội cụ 
thể, gắn liền với yêu cầu bảo đảm an ninh quốc phòng, báo vệ môi 
trường sinh thái, bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên 
nói chung, bảo vệ di tích lịch sử và các lợi ích công cộng khác; 
căn cứ vào khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân xin phép; tư 
cách pháp lí của các chủ đầu tư... 

Giấy phép thăm đò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng 
sản đo các cơ quan có thẩm quyền sau đây cấp, gia hạn, thu hồi và 
chấp thuận trả lại (Điều 82 Luật khoáng sản năm 2010). 

- Bộ tài nguyên và môi trường cấp các loại giấy phép thăm đò 
khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản (trừ những trường 
hợp do uỷ ban nhân dân tỉnh cấp). 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp 
giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng thông thường. than bùn, khoáng sản tại các khu 
vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ tài nguyên và môi 
trường khoanh định và công bố; giấy phép tận thu khoáng sản. 

Cơ quan có thẩm quyền cấp loại giấy phép hoạt động khoáng 
sản nào thì có quyền gia hạn, thu hồi, chấp thuận trả lại loại giấy 
phép đó, chấp thuận trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, 
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khai thác khoáng sản; chấp thuận chuyển quyền thăm đò khoáng 
sản, quyền khai thác khoáng sản. 

* Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi 
trường trong hoạt động khoáng sản. 


Hoạt động nh tra 


ệc chấp hành chế độ, thể lệ về 


quản lí và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản được 
thực hiện bởi thanh tra chuyên ngành về môi trường (thuộc Bộ tài 
nguyên và môi trường) trên cơ sở phối hợp với thanh tra chuyên 
ngành khoáng sản thuộc Bộ công thương (Diều 83 Luật khoáng, 
sản năm 2010). 

~ Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về nội dung 
giấy phép hoạt động khoáng sản; giữ gìn bí mật nhà nước về tài 
nguyên khoáng sản, bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng 
sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân được phép hoạt 
động khoáng sản. 

- Phối hợp với thanh tra nhà nước về lao động và thanh tra 
chuyên ngành về bảo vệ môi trường đẻ kiểm tra, thanh tra an toàn 
lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong hoạt động 
khoáng sản. 


- Phối hợp với thanh tra nhà nước của các bộ, ngành, địa 
phương trong hoạt động thanh tra về khoáng sản. 

- Trong quá trình thanh tra, cơ quan thanh tra thực hiện các 
biện pháp kiểm tra kĩ thuật tại hiện trường yêu cầu tổ chức, cá 
nhân liên quan cung cấp những tài liệu cần thiết trong hoạt động 
khoáng sản, có thể tạm đình chỉ các hoạt động khoáng sản có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đồng thời thực 
hiện các biện pháp xử lí theo thẩm quyền. 

* Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tổ cáo về bảo vệ môi 
trường trong hoạt động khoáng sản 
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khai thác khoáng sản; chấp thuận chuyển quyên thăm đò khoáng 
sản, quyền khai thác khoáng sản. 

* Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi 
trường trong hoạt động khoáng sản. 


ệc chấp hành chế độ, thể lệ về 


Hoạt động 
quản lí và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản được 
thực hiện bởi thanh tra chuyên ngành về môi trường (thuộc Bộ tài 
nguyên và môi trường) trên cơ sở phối hợp với thanh tra chuyên 
ngành khoáng sản thuộc Bộ công thương (Điều 83 Luật khoáng, 
sản năm 2010). 


~ Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về nội dung 
giấy phép hoạt động khoáng sản: giữ gìn bí mật nhà nước về tài 
nguyên khoáng sản, bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng 
sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân được phép hoạt 
động khoáng sản. 

- Phối hợp với thanh tra nhà nước về lao động và thanh tra 
chuyên ngành về bảo vệ môi trường đẻ kiểm tra, thanh tra an toàn 
lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong hoạt động 
khoáng sản. 


- Phối hợp với thanh tra nhà nước của các bộ, ngành, địa 
phương trong hoạt động thanh tra về khoáng sản. 

- Trong quá trình thanh tra, cơ quan thanh tra thực hiện các 
biện pháp kiểm tra kĩ thuật tại hiện trường yêu cầu tổ chức, cá 
nhân liên quan cung cấp những tài liệu cần thiết trong hoạt động 
khoáng sản, có thể tạm đình chỉ các hoạt động khoáng sản có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đồng thời thực 
hiện các biện pháp xử lí theo thẩm quyền. 

* Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tổ cáo về bảo vệ môi 
trường trong hoạt động khoáng sản 
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Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tế cáo về hoạt động khoáng 
sản và xứ 1í theo thâm quyền các vi phạm pháp luật về khoáng sắn. 

Tranh chấp môi trường trong hoạt động khoáng sản là các 
tranh chấp phát sinh giữa các chủ thể (thường là cộng đồng dân cư 
hoặc một tổ chức, cá nhân nào đó với chủ thể hoạt động khoáng 
sân) khi họ cho rằng một chủ thế hoạt động khoáng sản gây ô 
nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường làm ảnh hưởng xấu tới quyền 


báp của mình. 


kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động khoáng sản, 
giải gr,2t irana chấp trong hoạt động khoáng sản phải đảm 


bảo các yêu cầu s¿ 


4: 

- Xác định rõ các hàah vi vi phạm pháp luật môi trường trong 
hoạt động khoáng sản. 

- Xác định mức độ ảnh hưởng xấu tới môi trường (ô nhiễm, 


ái, sự cỗ môi trư‹;ng) trong hoạt động khoáng sản. 


Đán vi phạn. chịu trách nhiệm vật chất trong việc bảo 


vệ môi a và bồi thường thiệt hại trong hoạt động khoáng sản. 
- Cơ qua có thản: quyền phải nhanh chóng chỉ đạo tổ chức, 


nhân liên gan và các lực lượng cần thiết khác để khôi phục 


thực trạng mệi xrường rong các tranh chấp mà hậu quả môi 


trường xảy ra trong thục tế, đình chỉ các hành vi vi phạm pháp 
luật môi trường trong hoạt động khoáng sản và xử lí nghiêm khắc 
theo quy định của pháp luật. 


Nghĩa vụ bảo vệ môi trường của sắc tô chúc, cá nhân 


trong hoạt động khoáng sản 


Bảo môi trường trong hoạ: dông khoáng sản là nghĩa vụ 
tức, cá nhân song dỏi với các tô chức, cá nhân tiên 
động khoáng sản thì điều này càng được đặt ra một 


cách kiên quyết hơn vì họ là những người có khả năng gây ảnh 


của mọi (ô 
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Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tế cáo về hoạt động khoáng 
sản và xứ !í theo thâm quyền các vi phạm pháp luật về khoáng sán. 

Tranh chấp môi trường trong hoạt động khoáng sản là các 
tranh chấp p 
hoặc một tổ chức 


sinh giữa các chủ thể (thường là cộng đồng dân cư 
cá nhân nào đó với chủ thể hoạt động khoáng 


sân) khi họ cho rằng một chủ thế hoạt động khoáng sản gây ô 
nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường làm ảnh hưởng xấu tới quyền 


ợp pbáp của mình. 


độ kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động khoáng sản, 


gt, 2E [ra chấp trong hoạt động khoáng sản phải đảm 
bảo các yêu cầu sau: 
- Xác định rõ các hàah vi vi phạm pháp luật môi trường trong 
at động khoáng sải:. 
- “ác định mức độ ảnh hưởng xấu tới môi trường (ô nhiễm, 
ự cố môi trư‹;ng) trong hoạt động khoáng sản. 


Sên vi phạm. chịu trách nhiệm vật chất trong việc bảo 
và bồi thường thiệt hại trong hoạt động khoáng sản. 


5 tirảui quyền phải nhanh chóng chỉ đạo tổ chức, 
nhân liên quan và các lực lượng cần thiết khác để khôi phục 
thực trạng mêi xrường rong các tranh chấp mà hậu quả môi 
trường xảy ra trong thỤc tế, đình chỉ các hành vi vi phạm pháp 
luật môi trường trong hoạt động khoáng sản và xử lí nghiêm khắc 
theo quy định của pháp luật. 


l 


. Nghĩa vụ bảo vệ môi trường của sác tô chức, cá nhân 


trong hoạt động khoáng sản 
Bảo vệ môi trường trong hoạ: đông khoảng 


của mọi (ỗ chức, cá nhân song dòi với các tô chức 


n là nghĩa vụ 
, cá nhân tiến 


hành hoại động khoáng sản thì điều này càng được đặt ra một 


cách kiên quyết hơn vì họ là những người có khả năng gây ảnh 
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hưởng trực tiếp và rất lớn tới chất lượng môi (z„ 


công tác kiêm soát ô nhiễm mô: trường t 
sán phụ thuộc rất nhiều vào kết quả thực 
trường trong hoạt động khoáng 


rong hoại động 


khoáng 


“¿ béo Vệ môi 


ì của các 


kí HOẠC 


động khoáng sản. Nghĩa vụ này dược quy định 
bản pháp luật khác nhau như: Luật kEc 
Luật bảo vệ môi trường năm 20t4 (Điề: 


ô chức, cá nhân hoạt động khoá, 


sòng ñghc 
công rạn, 


thiết bị, vật liệu, thân thiện v: Hư giải phim 
ngăn ngửa, giảm thiểu tác động xấu đế. 


phục hồi môi trường theo quy định của phá 


~ Tô chức, cá nhân hoạt động khoáng sản m 
giải pháp và chịu zhọi chỉ phí bảo vệ, cải t: 
Giải pháp, chỉ phí bảo vệ, cả trưởng phái được 
xác định tong dự án đầu :ư, báo cáo đánh g9 Vải ụ 
trường, bản cam kết bảo vệ mỏi TƯỜNG, QUỢC CƠ d2 quản Tý nhà 
nước có thâm quyền phê duyc: 


¡ trường, 


tạo, phục bồi m 


- Trước khi tiến hành khai thác Ì: lOÁNG Sẩu, 2 C4MG, CÁ tất 
khai thác khoáng sản piải kị quý 
theo quy định. Tô chức, cá nhận ó 
poại kỉ quỹ tại một 
hước ngoài được ph 


€ phục hồi môi trường, n 
phục hôi ï 


nôi trường và : 
thác, phục hồi và đự toán 
nghiện cứu khả thị, thiể 


tạ đã dược e0 quan: 


trường phêi hợp quy đi 


hưởng trực tiếp và rất lớn tới chất lượng m 
công tác 


iêm soát ô nhiễm mô: trường t 
sán phụ thuộc rất nhiều vào kết quả thực ï 
trường trong hoạt động khoáng sản của 
động khoáng san. Nghĩa vụ náy được quy định trôi 
bản pháp luật khác nhau như: Luật kEcán; 


ô chức, cá nỉ 


hoạt động khoái: 
thiết bị, vật liệu, thân thiện với 


phục hồi môi trường theo quy 


~ Tô chức, cá nhân hoạt động khoáng sản aha 
giải pháp và chịu zhọi chỉ phí bảo vệ, e 
Giải pháp, chí phí bảo vệ, cải tạo, phục bồi mài trường phái được 
xác định ưong dự án đầu :u, báo cáo đánh gl° vác € ñữ THồi 
trường, bản cam kết bảo vệ mỏi TƯỜNng, QUỢC CƠ d2 quản Tý nhà 
nước có thâm quyền phê duyệ: 


( thức hiệp c 


trường, 


- Trước khi tiền hành khai thác l:boán 
khai thác khoáng sản phải kị quý 
theo quy định. Tô chức, cá nhề 
phải kỉ quỹ tại một ngi 
hước ngoài 


Sản, E2 @1UÚ“, CÁ YO MỤC 


(NO, phú Đua siết ƯỜNg 


dược 


ợc phếp noạt đi 


phục hồi môi trường, rà 
phục hồi 


ôi trường và 
thác, phục hồi và đự 


nghiên cứu khả thị, th 


quỹ 


trường ph 


- Tổ chức, cá nhân có khai thác một số khoáng sản phải nộp 
phí bảo vệ môi trường để bảo đâm trách nhiệm bảo vệ môi trường 
trong hoạt động khoáng sản. Việc thu phí về bảo vệ, phục hồi môi 
trường, môi sinh và đất đai từ các tổ chức, cá nhân hoạt động 
khoáng sản (đặc biệt là việc kí quỹ tại ngân hàng để bảo đảm phục 
hồi môi trường, môi sinh và đất đai) là hoàn toàn hợp lí, bảo đảm 
cho các thiệt hại về môi trường được khắc phục nhanh nhất. Mặt 
khác, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai trong hoạt động 
khoáng sản có tác động trực tiếp tới lợi ích kinh tế của các chủ thể 
hoạt động khoáng sản, buộc họ phải có ý thức tự giác bảo vệ môi 
trường trong hoạt động khoáng sản, hạn chế tới mức tối đa các tác 
động xấu tới môi trường và con người. 

- Tế chức, cá nhân được phép khai thác, chế biến khoáng sản 
có trách nhiệm kết hợp yêu cầu của hoạt động khai thác, chế biến 
khoáng sản với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ, phục hồi môi 
trường, môi sinh và đất đai tại địa phương theo báo cáo nghiên 
cứu khả thí đã được chấp thuận, ưu tiêu thu hút lao động địa 
phương vào hoạt động khoáng sản và các dịch vụ liên quan. 

- Đặc biệt các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động khoáng, 
sản có kế hoạch phòng chống sự cố môi trường trong hoạt động 
khoáng sản, chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng chống các sự cỗ cháy, 
nổ, sập hằm lò trong hoạt động khoáng sản để bảo vệ tốt nhất sức 
khoẻ người lao động và nhân dân vùng địa phương. 

- Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động khoáng sản có trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại do hoạt động khoáng sản gây ra và 
thực hiện các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động để bảo 
vệ sức khoẻ người lao động. 


1.3. Xứ lí vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong 
hoạt động khoáng sản 
Vi phạm pháp luật môi trường trong hoạt động khoáng sản là 
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- Tổ chức, cá nhân có khai thác một số khoáng sản phải nộp 
phí bảo vệ môi trường để bảo đâm trách nhiệm bảo vệ môi trường 
trong hoạt động khoáng sản. Việc thu phí về bảo vệ, phục hồi môi 
trường, môi sinh và đất đai từ các tổ chức, cá nhân hoạt động 
khoáng sản (đặc biệt là việc kí quỹ tại ngân hàng để bảo đảm phục 
hồi môi trường, môi sinh và đất đai) là hoàn toàn hợp lí, bảo đảm 
cho các thiệt hại về môi trường được khắc phục nhanh nhất. Mặt 
khác, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai trong hoạt động 
khoáng sản có tác động trực tiếp tới lợi ích kinh tế của các chủ thể 
hoạt động khoáng sản, buộc họ phải có ý thức tự giác bảo vệ môi 
trường trong hoạt động khoáng sản, hạn chế tới mức tối đa các tác 
động xấu tới môi trường và con người. 

- Tế chức, cá nhân được phép khai thác, chế biến khoáng sản 
có trách nhiệm kết hợp yêu cầu của hoạt động khai thác, chế biến 
khoáng sản với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ, phục hồi môi 
trường, môi sinh và đất đai tại địa phương theo báo cáo nghiên 
cứu khả thí đã được chấp thuận, ưu tiêu thu hút lao động địa 
phương vào hoạt động khoáng sản và các dịch vụ liên quan. 

- Đặc biệt các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động khoáng, 
sản có kế hoạch phòng chống sự cố môi trường trong hoạt động 
khoáng sản, chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng chống các sự cỗ cháy, 
nổ, sập hằm lò trong hoạt động khoáng sản để bảo vệ tốt nhất sức 
khoẻ người lao động và nhân dân vùng địa phương. 

- Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động khoáng sản có trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại do hoạt động khoáng sản gây ra và 
thực hiện các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động để bảo 
vệ sức khoẻ người lao động. 


1.3. Xứ lí vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong 
hoạt động khoáng sản 
Vi phạm pháp luật môi trường trong hoạt động khoáng sản là 
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các hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể thực hiên hoạt động 
khoáng sản gây ra, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật môi 
trường bảo vệ và thường gây hậu quả ô nhiễm, suy thoái môi trường. 

Ví phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản do các tổ chức, 
cá nhân thực hiện hoạt động khoáng sản gây ra và thường gây ảnh 
hưởng xấu tới nhiều thành phần môi trường khác nhau như: nước, 
đất, không khí, âm thanh, ánh sáng... Việc xử lí vi phạm pháp luật 
môi trường trong hoạt động khoáng sản một mặt nhằm bảo vệ các 
thành phần môi trường trong hoạt động khoáng sản, mặt khác phải 
bảo đảm khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên 
khoáng sản. 

'Vi phạm pháp luật môi trường trong hoạt động khoáng sản có 
thể bị xử lí ở các đạng trách nhiệm pháp lí sau: 

~ Trách nhiệm hành chính: áp dụng với hành vi vi phạm pháp 
luật bảo vệ môi trường do tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản 
thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và 
theo quy định của Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị 
định của Chính phủ số 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ mồi trường, Nghị định của Chính phủ 
số 142/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
tài nguyên nước và khoáng sản thì phải bị xử lí. Vi phạm hành 
chính về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản rất đa dạng, 
có thể là xả thải chất thải vượt quá quy chuẩn, gây ô nhiễm môi 
trường, vi phạm các quy định về đánh giá tác dộng môi trường, 
thông tin môi trường, ứng phó sự có môi trường... Những hành vi 
đó bị xử phạt hành chính theo Nghị định của Chính phủ số 
179/2013/NĐ-CP, Nghị định của Chính phủ số 142/2013/NĐ-CP. 

- Trách nhiệm hình sự: Các tô chức, cá nhân hoạt động khoáng 
sản thường dẫn tới gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí 
hoặc huỷ hoại tài nguyên rừng, huỷ hoại khu báo tồn thiên nhiên. 
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các hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể thực hiên hoạt động 
khoáng sản gây ra, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật môi 
trường bảo vệ và thường gây hậu quả ô nhiễm, suy thoái môi trường. 

Ví phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản do các tổ chức, 
cá nhân thực hiện hoạt động khoáng sản gây ra và thường gây ảnh 
hưởng xấu tới nhiều thành phần môi trường khác nhau như: nước, 
đất, không khí, âm thanh, ánh sáng... Việc xử lí vi phạm pháp luật 
môi trường trong hoạt động khoáng sản một mặt nhằm bảo vệ các 
thành phần môi trường trong hoạt động khoáng sản, mặt khác phải 
bảo đảm khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên 
khoáng sản. 

'Vi phạm pháp luật môi trường trong hoạt động khoáng sản có 
thế bị xử lí ở các dạng trách nhiệm pháp lí sau: 

~ Trách nhiệm hành chính: áp dụng với hành vi vi phạm pháp 
luật bảo vệ môi trường do tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản 
thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và 
theo quy định của Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị 
định của Chính phủ số 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ mồi trường, Nghị định của Chính phủ 
số 142/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
tài nguyên nước và khoáng sản thì phải bị xử lí. Vi phạm hành 
chính về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản rất đa dạng, 
có thể là xả thải chất thải vượt quá quy chuẩn, gây ô nhiễm môi 
trường, vi phạm các quy định về đánh giá tác dộng môi trường, 
thông tin môi trường, ứng phó sự có môi trường... Những hành vi 
đó bị xử phạt hành chính theo Nghị định của Chính phủ số 
179/2013/NĐ-CP, Nghị định của Chính phủ số 142/2013/NĐ-CP. 

- Trách nhiệm hình sự: Các tô chức, cá nhân hoạt động khoáng 
sản thường dẫn tới gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí 
hoặc huỷ hoại tài nguyên rừng, huỷ hoại khu báo tồn thiên nhiên. 
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Những hành vi đó nếu gây hậu quả nghiêm trọng và có đủ yếu tố 
cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử lí hình sự theo quy định ở các điều 
182. I89, 190, 191 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đôi bổ sung năm 2009, 

~ Trách nhiệm dân s 
dân sự năm 2005; Luật khoáng sản năm 2010. Chủ thể ví phạm 
pháp luật môi trường trong hoạt động khoáng sản phải chịu trách 
nhiệm dân sự bằng cách bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại 
và chịu mọi chi phí khôi phục hiện trạng môi trường. 


p dụng theo các quy định của Bộ luật 


II KIỆM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT 
ĐỘNG DẦU KHÍ 

2.1. Các khái niệm pháp tí về hoạt động đầu khí và sự cần 
thiết bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí 

Dẫu khí cũng là một loại khoáng sản, tuy nhiên đo vị trí đặc 
biệt quan trọng của hoạt động dầu khí đối với nền kinh tế quốc 
dân cũng như sự tác động, ảnh hưởng rất lớn của hoạt động này 
tới 
bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí. 


n đề môi trường mà pháp luật có những quy định riêng về 


“Hoạt động dầu khí” là hoạt động tìm kiểm, thăm dò, phát 
triển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả hoạt động phục vụ trực tiếp 
(khoản 4 Điều 3 Luật dầu khí sửa đổi, bổ sung năm 2008). Những 
hoạt động được dễ cập trong hoạt động đầu khí bao gồm: Hoạt 
động tìm kiếm thăm đò dầu khí; hoạt động phát triển mỏ; khai 
thác dầu khí; chế biến dầu khí; dịch vụ đầu khí (các khái niệm liên 
quan xem Điều 3 Luật dầu khí sửa đổi, bỗ sưng năm 2008). 

Hoạt động dầu khí giữ vai trò vô cùng quan trọng trong nền 
kinh tế quốc dân song cũng gây ra những hậu quả rất lớn đối với 
môi trường. Theo báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam hàng 
năm thì hoạt động đầu khí đã gây ô nhiễm khá nghiêm trọng môi 
trường nước biên. Đặc biệt là các sự cố tràn đầu xảy ra thường 
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Những hành vi đó nếu gây hậu quả nghiêm trọng và có đủ yếu tố 
cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử lí hình sự theo quy định ở các điều 
182. 189, 190, 191 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đôi bổ sung năm 2009, 

~ Trách nhiệm dân sự: áp dụng theo các quy định của Bộ luật 
dân sự năm 2005; Luật khoáng sản năm 2010. Chủ thể ví phạm 
pháp luật môi trường trong hoạt động khoáng sản phải chịu trách 
nhiệm dân sự bằng cách bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại 
và chịu mọi chi phí khôi phục hiện trạng môi trường. 

II. KIỆM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT 
ĐỘNG DẦU KHÍ 

2.1. Các khái niệm pháp tí về hoạt động đầu khí và sự cần 
thiết bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí 


Dẫu khí cũng là một loại khoáng sản, tuy nhiên đo vị trí 
biệt quan trọng của hoạt động đầu khí đối với nền kinh tế quốc 
dân cũng như sự tác động, ảnh hưởng rất lớn của hoạt động này 


ặc 


tới vẫn đề môi trường mà pháp luật có những quy định riêng về 
bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí. 

“Hoạt động dầu khí” là hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát 
triển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả hoạt động phục vụ trực tiếp 
(khoản 4 Điều 3 Luật dầu khí sửa đổi, bổ sung năm 2008). Những 
hoạt động được dễ ập trong hoạt động đầu khí bao gồm: Hoạt 
động tìm kiếm thăm đò dầu khí; hoạt động phát triển mỏ; khai 
thác dầu khí; chế biến dầu khí; dịch vụ đầu khí (các khái niệm liên 


quan xem Điều 3 Luật dầu khí sửa đổi, bổ sưng năm 2008). 


Hoạt động dầu khí giữ vai trò vô cùng quan trọng trong nên 
kinh tế quốc dân song cũng gây ra những hậu quả rất lớn đối với 
môi trường. Theo báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam hàng 
năm thì hoạt động đầu khí đã gây ô nhiễm khá nghiêm trọng môi 
trường nước biên. Đặc biệt là các sự cố tràn đầu xảy ra thường 
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yên đã gây ánh hường rất xấu tới sự tồn tại và phát triển của các 
hệ sinh thái biên. Theo Báo cáo biện trạng môi trường Việt Nam 
2001, năm 1997 đã xây ra 4 vụ tràn dầu, năm 1998 có 6 vụ, 1999 
có 10 vụ. Gần đây, từ cuối năm 2004 đến hết năm 2005 đã Xảy ra 5 
vụ. Những vụ tràn dầu này tác dộng xấu tới sự tồn tại phát triển của 
các loài thuỷ sản, chất lượng nước biển cũng như nguồn nước nuôi 


trồng thuỷ sản, làm muối và sản xuất nông nghiệp của người đân 
nơi xảy ra sự cố. Trước ảnh trạng hoạt động đầu khí gây ô nhiễm 
môi trường khá nghiêm trọng như hiện nay thì kiểm soát ô nhiễm 
môi trường trong hoạt động đầu khí là đòi hỏi tất yếu. Kiếm soát ô 
nhiễm môi trường trong hoạt động đầu khí dược thực hiện bằng 
nhiều biện pháp khác nhau nhưng không thể thiếu bộ pháp luật. 
Pháp luật quy định rõ các quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường 


trong hoạt động dầu khí của các cơ quan nhà aước có thẩm quyền. 


2.2. Nội đụng cơ bản của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm 
trong hoạt động dầu khí 

Kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động dầu khí được quy định 
trong các văn bản pháp luật như Luật bảo vệ môi trường năm 
2014 (Điều 38), Luậi đầu khí sửa đôi, bỗ sung năm 2008, Nghị 
định của Chính phủ số 115/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 48/2000/NĐ-CP ¡ hướng dẫn thi hành Luật dầu khí, Nghị 
định của Chính phủ số 97/2013/NĐ-CP về xử phạt ví phạm hành 
chính trong lĩnh vực đầu khí v.v.. 


2.2.1. Nghĩa vụ của Ähà nước 
* Xây dụng và tổ chức thực hiện hệ thống tiêu chuẩn môi 
trường trong hoạt động đầu khí 


Tiêu chuân môi trường trong hoạt động đân khí là những chuân 


mực, giới hạn cho phép, dược quy định dùng làm căn cứ đề quản lí 


môi trường trong hoạt động dâu khí. Những chuân mục, giới hạn 
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xuyên đã gây ánh hưởng g rất xấu tới Sự tồn tại và phát triển của các 
hệ sinh thái biên. Theo Báo cáo biện trạng môi trường Việt Nam 
2001, năm 1997 đã xây ra 4 vụ tràn dầu, năm 1998 có 6 vụ, 1999 
có 10 vụ. Gần đây, từ cuối năm 2004 đến hết năm 2005 đã Xảy ra 5 
vụ. Những vụ tràn dầu này tác dộng xấu tới sự tồn tại phát triển của 
các loài thuỷ sản, chất lượng nước biển cũng như nguồn nước nuôi 


trồng thuỷ sản, làm muối và sản xuất nông nghiệp của người đân 


nơi xảy ra sự cố. Trước ảnh trạng hoạt động đầu khí gây ô nhiễm 
môi trường khá nghiêm trọng như hiện nay thì kiểm soát ô nhiễm 
môi trường trong hoạt động đầu khí là đòi hỏi tất yếu. Kiếm soát ô 
nhiễm môi trường trong hoạt động đầu khí dược thực hiện bằng 
nhiều biện pháp khác nhau nhưng không thể thiếu bộ pháp luật. 
Pháp luật quy định rõ 


quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường 
trong hoạt động dầu khí của các cơ quan nhà aước có thẩm quyền. 

2.2. Nội đụng cơ bản của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm 
trong hoạt động dầu khí 

Kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động đầu khí được quy định 
trong các văn bản pháp luật như Luật bảo vệ môi trường năm 
2014 (Điều 38), Luậi dầu khí sửa đôi, bỗ sung năm 2008, Nghị 
định của Chính phủ số 115/2009/NĐ-CP sửa đổi, bố sung Nghị 
định số 48/2000/NĐ-CP ¡ hướng dẫn thi hành Luật dầu khí, Nghị 
định của Chính phủ số 97/2013/NĐ-CP về xử phạt ví phạm hành 
chính trong lĩnh vực đầu khí v.v 


3.2.1. Nghĩa vụ của Nhà nước 

* Xây dụng và tổ chức thực hiện hệ thống tiêu chuẩn môi 
trường trong hoạt động đầu khí 

Tiêu chuẩn môi trường trong hoạt động đầu khí là những chuẩn 
mực, giới hạn cho phép, dược quy định dùng làm căn cứ đề quản lí 
môi trường trong hoạt động dầu khí. Những chuẩn mực, giới hạn 
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đó chính là ranh giới về sự tác động của hoạt động. dầu khí tới các 
thành phần môi trường. Ranh giới đó được xác định mức độ cụ thể 
mà hoạt động đầu khí được phép tác động tới các thành phần môi 
trường, ví dụ như mức độ xả chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất 
vào nước biển, mức độ xả khói, bụi vào không khí, giới hạn sử 
dụng chất phân tán dầu trong nước biển khi có sự cố tràn dần... 

Những năm gần đây, xác định rõ vai trò của tiêu chuẩn môi 
trường trong hoạt động quản lí nhà nước về môi trường, Nhà nước 
ta đã xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn môi trường khá đồng bộ 
trong đó có các tiêu chuẩn môi trường liên quan tới hoạt động dầu 
khí. Điển hình là các tiêu chuẩn môi trường được quy dịnh trong 
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Quốc hội nước cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2006/QHI 1 ngày 29/6/2006, 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường SỐ 
16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 về việc ban hành Quy 
chuẩn quốc gia về môi trường. Đây là các căn cứ khoa học - pháp 
lí đặc biệt quan trọng làm cơ sở cho việc kiểm soát ô nhiễm trong 
hoạt động dầu khí, 

* Xây dựng kế hoạch quốc gia về ứng phó sự cố tràn dầu 
trong hoạt động dầu khí 

Hoạt động dầu khí luôn có nguy cơ gây ra những sự cố có ảnh 
hưởng rất xấu tới môi trường mà trong đó sự cố tràn dầu là một 
điển hình. Để việc quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường đối với 
hoạt động dầu khí đạt kết quả cao nhất, xét ở góc độ bảo vệ môi 
trường, Nhà nước cần xây dựng các kế hoạch để ứng phó sự cố 
trần dầu. Kế hoạch này bảo đảm cho Nhà nước có thể huy động 
nhân lực, vật tư, phương tiện một cách nhanh chóng, hợp lí nhất 
khi có sự có trần dầu xảy ra. 

Ngày 29/8/2001, Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu 
đầu tiên của Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết 


362 số 


đó chính là ranh giới về sự tác động của hoạt động. dầu khí tới các 
thành phần môi trường. Ranh giới đó được xác định mức độ cụ thể 
mà hoạt động đầu khí được phép tác động tới các thành phần môi 
trường, ví dụ như mức độ xả chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất 
vào nước biển, mức độ xả khói, bụi vào không khí, giới hạn sử 
dụng chất phân tán dầu trong nước biển khi có sự cố tràn dần... 

Những năm gần đây, xác định rõ vai trò của tiêu chuẩn môi 
trường trong hoạt động quản lí nhà nước về môi trường, Nhà nước 
ta đã xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn môi trường khá đồng bộ 
trong đó có các tiêu chuẩn môi trường liên quan tới hoạt động dầu 
khí. Điển hình là các tiêu chuẩn môi trường được quy dịnh trong 
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Quốc hội nước cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2006/QHI 1 ngày 29/6/2006, 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường SỐ 
16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 về việc ban hành Quy 
chuẩn quốc gia về môi trường. Đây là các căn cứ khoa học - pháp 
lí đặc biệt quan trọng làm cơ sở cho việc kiểm soát ô nhiễm trong 
hoạt động dầu khí, 

* Xây dựng kế hoạch quốc gia về ứng phó sự cố tràn dầu 
trong hoạt động dầu khí 

Hoạt động dầu khí luôn có nguy cơ gây ra những sự cố có ảnh 
hưởng rất xấu tới môi trường mà trong đó sự cố tràn dầu là một 
điển hình. Để việc quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường đối với 
hoạt động dầu khí đạt kết quả cao nhất, xét ở góc độ bảo vệ môi 
trường, Nhà nước cần xây dựng các kế hoạch để ứng phó sự cố 
trần dầu. Kế hoạch này bảo đảm cho Nhà nước có thể huy động 
nhân lực, vật tư, phương tiện một cách nhanh chóng, hợp lí nhất 
khi có sự có trần dầu xảy ra. 

Ngày 29/8/2001, Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu 
đầu tiên của Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết 


362 tý 


định của Thủ tướng Chính phủ số 129/2001/QĐ-TTg. Tiếp đến là 
Quy chế hoạt động ứng phó sự cế tràn dầu (được ban hành kèm 
theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ó 103/2005/QĐ-TTE 
ngày 12/5/2005). Theo đó, việc ứng phó sự có tràn dầu được xác 
định trên cơ sở phân chia toàn bộ vùng biển nước ta thành ba khu 
vục như sau: 


- Khu vực miền Bắc bao gồm toàn bộ các tỉnh, thành phố miền 
Bắc tới hết tỉnh Quảng Bình; toàn bộ vùng biển khu vực vịnh Bắc 
Bộ thuộc phạm vi ứng phó sự cố tràn dầu đến vĩ tuyến 17?10N. 

- Khu vực miền Trung bao gồm toàn bộ các tỉnh, thành phố 
miền Trung từ tỉnh Quảng Trị tới hẳu hết tỉnh Bình Thuận, toàn 
bộ vùng biến thuộc phạm vị ứng phó sự cố tràn dầu từ vĩ tuyến 
17210 đến vĩ tuyến 119207N. 

- Khu vực miền Nam bao gồm toàn bộ các tỉnh, thành phố 
miền Nam từ tỉnh Ninh Thuận đến hết tỉnh Cà Mau, Kiên Giang; 
toàn bộ vùng biển từ vĩ tuyến 11920°N về phía Nam đến hết phạm. 
vi ứng phó sự cố tràn đầu của kế hoạch quốc gia này. 

Khi xảy ra sự có tràn đầu, với tư cách là chủ thể quản lí nhà 
nước về môi trường trong hoạt dộng đầu khí, các cơ quan quản lí 
nhà nước có thẩm quyền phải chỉ đạo khắc phục sự cố tràn dầu 
nhanh chóng, kịp thời: Trước hết phải tìm mọi biện pháp cứu 
người bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm; không cho dầu từ nguồn 
gây ô nhiễm do sự có tiếp tục tràn ra môi trường xung quanh; 
trường hợp tai nạn đâm va tàu chở đầu hoặc vỡ kho chứa đầu cần 
nhanh chóng bằng mọi biện pháp san dầu và di chuyên đến nơi an 
toàn; trường hợp dầu tràn ra ngoài khơi xa bờ có thể xem xét dùng 
chất phân tán đầu nhằm ngăn không cho dầu có khả năng loang và 
gây ô nhiễm, đặc biệt là ở các vùng cửa sông là các khu vực nhạy 
cảm cần được ưu tiên bảo vệ môi trường hoặc dùng chất phân tán 
phải được sự đồng ý của Bộ tài nguyên và môi trường; chỉ đạo các 
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định của Thủ tướng Chính phủ số 129/2001/QĐ-TTg. Tiếp đến là 
Quy chế hoạt động ứng phó sự cế tràn dầu (được ban hành kèm 
theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 103/2005/QĐ-TTE 
ngày 12/5/2005). Theo đó, việc ứng phó sự có tràn dầu được xác 
định trên cơ sở phân chia toàn bộ vùng biển nước ta thành ba khu 
vục như sau: 

- Khu vực miền Bắc bao gồm toàn bộ các tỉnh, thành phổ miền 
Bắc tới hết tỉnh Quảng Bình; toàn bộ vùng biển khu vực vịnh Bắc 
Bộ thuộc phạm vi ứng phó sự có tràn dầu dến vĩ tuyến 17°10`N. 

- Khu vực miền Trung bao gồm toàn bộ các tỉnh, thành phố 
miền Trung từ tỉnh Quảng Trị tới hẳu hết tỉnh Bình Thuận, toàn 
bộ vùng biến thuộc phạm vi ứng phó sự cố tràn dầu từ vĩ tuyến 
17210 đến vĩ tuyến 11920N. 

- Khu vực miền Nam bao gồm toàn bộ các tỉnh, thành phố 
miền Nam từ tỉnh Ninh Thuận đến hết tỉnh Cà Mau, Kiên Giang; 
toàn bộ vùng biển từ vĩ tuyến 11920°N về phía Nam đến hết phạm. 
vi ứng phó sự cố tràn đầu của kế hoạch quốc gia này. 

Khi xảy ra sự có tràn đầu, với tư cách là chủ thể quản lí nhà 
nước về môi trường trong hoạt động dầu khí, các cơ quan quản lí 
nhà nước có thẩm quyền phải chỉ đạo khắc phục sự cố tràn dầu 
nhanh chóng, kịp thời: Trước hết phải tìm mọi biện pháp cứu 
người bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm; không cho dầu từ nguồn 
gây ô nhiễm do sự có tiếp tục trần ra môi trường xung quanh; 
trường hợp tai nạn đâm va tàu chở đầu hoặc vỡ kho chứa đầu cần 
nhanh chóng bằng mọi biện pháp san dầu và di chuyên đến nơi an 
toàn; trường hợp dầu tràn ra ngoài khơi xa bờ có thể xem xét dùng 
chất phân tán dầu nhằm ngăn không cho dầu có khả năng loang và 
gây ô nhiễm, đặc biệt là ở các vùng cửa sông là các khu vực nhạy 
cảm cần được ưu tiên bảo vệ môi trường hoặc dùng chất phân tán 
phải được sự đồng ý của Bộ tài nguyên và môi trường; chỉ đạo các 


363 


lực lượng nhanh chóng bằng mọi biện pháp tô chức thu gom váng 
đầu, cặn dầu làm sạch bờ biên; sự cố tràn đầu xảy ra ở địa phương 
nào thì uỷ ban nhân dân địa phương đó chỉ đạo thục hiện, chính 
quyển địa phương cần huy động mọi lực lượng vũ trang, cảnh sát, 
phòng cháy chữa cháy... tham gia ứng cứu. Cơ quan đầu mối giúp 
chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phổ chỉ đạo ứng phó sự có 


tràn dầu là sở tài nguyên - môi trường tại địa phương. 


Trường hợp sự cố vượt quá khả năng khắc phục của tỉnh, 
thành phó thì Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường phối hợp 
với thủ trưởng các cơ quan liên quan quyết định áp dụng biện 
pháp khắc phục và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Trường hợp sự cổ tràn đầu ở quy mô lớn mang tính chất và 
phạm vi khu vục, liên tỉnh, Bộ tài nguyên và môi trường sẽ ph: ỗi 
hợp với các ngành liên quan xin phép Thủ tướng Chính phú đề 
nghị các đơn vị, tổ chức quốc tế về ứng phó tràn đầu trong khu 
vực vào Việt Nam giúp đỡ ứng phó và xử lí sự cố. 


* Định kì đánh giá hiện trạng môi trường trong hoạt động, đầu khí 

Xét dưới. góc độ quản lí nhà nước. đây là quá trình hoạt động, 
của các cơ quan nhà nước có thâm quyền nhằm dánh giá, dự báo 
hiện trạng về các thành phần môi trường trước sự ảnh hưởng của 
hoạt động dầu khí, xem xét vai trò của các cơ quan quản lí nhà 
nước trong việc giám sát sự ảnh hưởng của hoạt động dầu khí đối 
với môi trường, từ đó có các chính sách, kế hoạch bảo vệ môi 
trường trong hoạt động dầu khí được hợp lí nhất. 

Định kì đánh giá hiện trạng môi trường trong hoạt động dầu 
khí có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hiệu quả của công tác 
quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí 
nói riêng, bảo vệ môi trường nói chung. 

- Hoạt động này cung cấp các tư liệu khoa học về hiện trạng 
các thành phần môi trường trong hoạt động dầu khí cũng như sự 
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lực lượng nhanh chóng bằng mọi biện pháp tô chức thu gom váng 
đầu, cặn dầu làm sạch bờ biên; sự cố tràn đầu xảy ra ở địa phương 
nào thì uỷ ban nhân dân địa phương đó chỉ đạo thục hiện, chính 
quyển địa phương cần huy động mọi lực lượng vũ trang, cảnh sát, 
phòng cháy chữa cháy... tham gia ứng cứu. Cơ quan đầu mối giúp 
chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo ứng phó sự có 
trần dầu là sở tài nguyên - môi trường tại địa phương. 

Trường hợp sự cố vượt quá khả năng khắc phục của tỉnh, 
thành phó thì Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường phối hợp 
với thủ trưởng các cơ quan liên quan quyết định áp dụng biện 
pháp khắc phục và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Trường hợp sự cổ tràn đầu ở quy mô lớn mang tính chất và 
phạm vi khu vục, liền tỉnh, Bộ tài nguyên và môi trường sẽ pi ôi 
hợp với các ngành liên quan xin phép Thủ tướng Chính phú. đề 
nghị các đơn vị, tổ chức quốc tế về ứng phó tràn đầu trong khu 
vực vào Việt Nam giúp đỡ ứng phó và xử lí sự cố. 

* Định kì đánh giá hiện trạng môi trường trong hoạt động, đầu khí 

Xét dưới. góc độ quản lí nhà nước. đây là quá trình hoạt động, 
của các cơ quan nhà nước có thâm quyền nhằm dánh giá, dự báo 
hiện trạng về các thành phần môi trường trước sự ảnh hưởng của 
hoạt động dầu khí, xem xét vai trò của các cơ quan quản lí nhà 
nước trong việc giám sát sự ảnh hưởng của hoạt động dầu khí đối 
với môi trường, từ đó có các chính sá: 
trường trong hoạt động dầu khí được hợp lí nhất. 


kế hoạch bảo vệ môi 


Định kì đánh giá hiện trạng môi trường trong hoạt động dầu 
khí có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hiệu quả của công tác 
quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí 
nói riêng, bảo vệ môi trường nói chung. 

- Hoạt động này cung cấp các tư liệu khoa học về hiện trạng 
các thành phần môi trường trong hoạt động dầu khí cũng như sự 
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tác động, ảnh hưởng của các hoạt động dầu khí đối với môi 
trường. Dựa vào các tư liệu này, cơ quan nhà nước có thâm quyền 
xác định được mức độ ảnh hưởng của hoạt động đầu khí tới chất 
lượng môi trường, xác định các chính sách, các giải pháp dễ bạn 
chế tới mức thấp nhất tác động xấu tới môi trường của hoạt động 
dầu khí, góp phẩn bảo vệ môi trường được hiệu quả hơn. 


- Mặt khác, dựa vào các số liệu thu được từ hoạt dộng Ni 
trạng môi trường mà cơ quan nhà nước có thấm qị 
thế xác định được thực tr: ạng công iác quản ií nhà nước về báo vệ 
môi trường trong hoạt động dầu khí để từ đó có giải pháp kiện 
toàn, nâng cao hiệu quá của nó. Định kì đánh giá hiện trạng môi 
trường trong hoạt động dầu khí còn cung cấp những tư liệu khoa 
học cần thiết làm cơ sở cho việc giải quyết những tranh chấp về 
môi trường trong hoạt dộng. dầu khí, bảo VỆ các quyển, lợi ích hợp 
phấp của con người. 


* Thanh tra và xử lí vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 
trong hoạt động dầu khí 

Thanh tra việc thực hiện pháp luật về báo vệ môi trường trong 
hoạt động dầu khí là quá trình hoạt động cúa cơ quan nhà nước có 
thâm quyền nhằm xác định các hành vi vi phạm pháp luật về bảo 
vệ môi trường trong hoạt động đầu khí (chủ thể vi phạm, nguyên. 
nhân vi phạm, hậu quả của hành vi vi phạm...) để từ đó các cơ 
quan nhà nước có thâm quyền xử lí các hành vi vi phạm này bảo 
đâm hiệu lực của pháp tuật trên thực tế đồng thời phát hiện những 
bất cập của pháp luật hiện hành, góp phần hoàn thiện pháp luật, 


Trorg quá trình thanh tra, doàn thanh tra hoặc thanh tra viên 
chuyên ngành về bảo vệ môi trường trong hoạt g dầu khí thực 
hiện chức năng thanh tra với các nội dung sau: Kiểm tra các loại 
giấy phép, giấy chứng nhận và tài liệu liên quan tới phòng chống 
ô nhiềm môi trường; kiểm tra số ghỉ chép các hoạt động về quán lí 
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tác động, ánh hưởng của các hoạt động dầu khí đối với môi 
trường. Dựa vào các tư liệu này, cơ quan nhà nước có thâm quyền 
xác định được mức độ ảnh hưởng của hoạt động đầu khí tới chất 
lượng môi trường, xác định các chính sách, các giải pháp dễ bạn 
chế tới mức thấp nhất tác động xấu tới môi trường của hoạt động 
dầu khí, góp phần bảo vệ môi trường được hiệu quả hơn. 


- Mặt khác, dựa vào các số liệu thu được từ hoạt động đánh 


trạng môi trường mà cơ quan nhà nước có thẩm quy ;ền có 
‹ác định được thực trạng công tác quản lí nhà nước về bảo vệ 
môi trường trong hoạt động dầu khí để từ đó có giải pháp kiện 
toàn, nâng cao hiệu quá của nó. Định kì đánh giá hiện trạng môi 
trường trong hoạt động dầu khí còn cung cấp những tư liệu khoa 
học cần thiết làm cơ sở cho việc giải quyết những tranh chấp về 
môi trường trong hoạt dộng. dầu khí, bảo VỆ các quyển, lợi ích hợp 
phấp của con người. 


thế 


* Thanh tra và xử lí vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 
trong hoạt động dầu khí 

Thanh tra việc thực hiện pháp luật về báo vệ môi trường trong 
hoạt động đầu khí là quá trình hoạt động cúa cơ quan nhà nước có 
thâm quyền nhằm xác định các hành vi vi phạm pháp luật về bảo 
vệ môi trường trong hoạt động đầu khí (chủ thể vi phạm, nguyên. 
nhân vi phạm, hậu quả của hành vi vi phạm...) để từ đó các cơ 
quan nhà nước có thâm quyền xử lí các hành vi vi phạm này bảo 
đâm hiệu lực của pháp tuật trên thực tế đồng thời phát hiện những 
bất cập của pháp luật hiện hành, góp phần hoàn thiện pháp luật, 


Trong quá trình thanh tra, doàn thanh tra hoặc thanh tra viên 
chuyên ngành về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí thực 
hiện chức năng thanh tra với các nội dung sau: Kiểm tra các loại 
giấy phép, giấy chứng nhận và tài liệu liên quan tới phòng chống 
ô nhiềm môi trường; kiểm tra số ghỉ chép các hoạt động về quản lí 
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môi trường, sao chép các tài liệu cần thiết và yêu cầu những người 
chịu trách nhiệm của tổ chức dầu khí xác nhận sao y bản chính; 
thanh tra việc bảo quản, sứ dụng và tình trạng hoạt động của các 
trang thiết bị phòng chống ô nhiễm; thu thập các loại mẫu cần 
thiết có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường: thâm tra các sự 
việc và thấm vấn những người có liên quan đến các sự có môi 
trường; phát hiện và giải quyết tại chỗ các vấn dễ có liên quan 
hoặc kiến nghị cơ quan quản lí nhà nước về quản lí môi trường 
giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành; xử phạt theo 
quy định của pháp luật. 

* Giải quyết tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt động 
dầu khí 

Hoạt động dầu khí có thể gây những tác hại rất lớn tới môi 
trường, từ đó làm ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của nhiều 
bộ phận trong xã hội, dẫn tới tranh chấp. 

* Tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu khí là 
các mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các chủ thể (trong đó có ít 
nhất 1 bên chủ thể là tổ chức dầu khí) khi họ cho rằng các quyền 
và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại đo hoạt động dầu khí tác 
động xấu tới môi trường gây ra). 

Trong thực tế, tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt 
động dầu khí thường phát sinh khi có sự cố môi trường trong hoạt 
động dầu khí như sự cỗ tràn dầu, sập giàn khoan, vỡ đường ống 
dẫn đầu... trong đó chủ yếu là do các sự cố tràn dầu gây ra. 

- Khi xây ra tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt động 
dầu khí thì vấn đề giải quyết các tranh chấp này là hết sức quan 
trọng. Hoạt động này không chỉ nhằm bảo vệ, khôi phục quyền lợi 
của các bên tranh chấp mà còn nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ 
quyền lợi của cộng đồng nói chung. 
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môi trường, sao chép các tài liệu cần thiết và yêu cầu những người 
chịu trách nhiệm của tổ chức dầu khí xác nhận sao y bản chính; 
thanh tra việc bảo quản, sứ dụng và tình trạng hoạt động của các 
trang thiết bị phòng chống ô nhiễm; thu thập các loại mẫu cần 
thiết có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường: thâm tra các sự 
việc và thấm vấn những người có liên quan đến các sự có môi 
trường; phát hiện và giải quyết tại chỗ các vấn dễ có liên quan 
hoặc kiến nghị cơ quan quản lí nhà nước về quản lí môi trường 
giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành; xử phạt theo 
quy định của pháp luật. 

* Giải quyết tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt động 
dầu khí 

Hoạt động dầu khí có thể gây những tác hại rất lớn tới môi 
trường, từ đó làm ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của nhiều 
bộ phận trong xã hội, dẫn tới tranh chấp. 

* Tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí là 
các mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các chủ thể (trong đó có ít 
nhất 1 bên chủ thể là tổ chức dầu khí) khi họ cho rằng các quyền 
và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại do hoạt động dầu khí tác 
động xấu tới môi trường gây ra). 

Trong thực tế, tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt 
động dầu khí thường phát sinh khi có sự cố môi trường trong hoạt 
động dầu khí như sự cỗ tràn dầu, sập giàn khoan, vỡ đường ống 
dẫn đầu... trong đó chủ yếu là do các sự cố tràn dầu gây ra. 

- Khi xây ra tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt dộng 
dầu khí thì vấn đề giải quyết các tranh chấp này là hết sức quan 
trọng. Hoạt động này không chỉ nhằm bảo vệ, khôi phục quyền lợi 
của các bên tranh chấp mà còn nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ 
quyền lợi của cộng đồng nói chung. 
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Dưới góc độ quản lí nhà nước thì giải quyết tranh chấp về bảo 
vệ môi trường trong hoạt động dầu khí là quá trình hoạt động của 
cơ quan nhà nước có thẫm quyền với các công việc cụ thể như 
hoà giải, xét xử, phán quyết, tổ chức thi hành phán quyết... nhằm 
bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên trong quan hệ tranh chấp 
về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí cũng như khôi phục 
bảo vệ môi trường vì lợi ích cộng đồng nói chung có liên quan tới 
các tranh chấp này. 

Để giải quyết tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt 
động dầu khí có hiệu quả, cơ quan nhà nước có thâm quyền cần 
bảo đảm các nguyên tắc sau trong quá trình giải quyết tranh chấp: 

- Nguyên tắc khuyến khích các bên tranh chấp thương lượng, 
hoà giải. 

- Nguyên tắc người gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bôi 
thường thiệt hại và khôi phục môi trường. 

- Nguyên tắc ưu tiên thực hiện nghĩa vụ khôi phục môi trường. 

* Quan hệ quốc tế về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu khí 

Nhà nước Việt Nam tham gia các công ước quốc tế về bảo vệ 
môi trường trong hoạt động dầu khí. Đây là nội dung quan trọng 
nhằm xác định các quyền và nghĩa vụ về bảo vệ môi trường trong 
hoạt động dầu khí của các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Các công 
ước quốc tế là cơ sở để các quốc gia thực hiện bảo vệ môi trường 
trong hoạt động dầu khí được hiệu quả. Hiện nay, Việt Nam đã 
tham gia nhiều công ước quốc tế về bảo vệ môi trường trong hoạt 
động dầu khí, như Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu biển 
MARPOL 73/78 (10/11/1990), Công ước quốc tế về Luật biển 
năm 1982 (14/7/1994), Công ước về trách nhiệm dân sự đối với 
thiệt hại do ô nhiễm dầu năm 1992 (17/6/2004)... Việt Nam dã 
phối hợp thực hiện một số dự án với nước ngoài nghiên cứu môi 
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Dưới góc độ quản lí nhà nước thì giải quyết tranh chấp về bảo 
vệ môi trường trong hoạt động dầu khí là quá trình hoạt động của 
cơ quan nhà nước có thẫm quyền với các công việc cụ thể như 
hoà giải, xét xử, phán quyết, tổ chức thi hành phán quyết... nhằm 
bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên trong quan hệ tranh chấp 
về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí cũng như khôi phục 
bảo vệ môi trường vì lợi ích cộng đồng nói chung có liên quan tới 
các tranh chấp này. 

Để giải quyết tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt 
động dầu khí có hiệu quả, cơ quan nhà nước có thấm quyền cần 
bảo đảm các nguyên tắc sau trong quá trình giải quyết tranh chấp: 

- Nguyên tắc khuyến khích các bên tranh chấp thương lượng, 
hoà giải. 

- Nguyên tắc người gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bôi 
thường thiệt hại và khôi phục môi trường. 

- Nguyên tắc ưu tiên thực hiện nghĩa vụ khôi phục môi trường. 

* Quan hệ quốc tế về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu khí 

Nhà nước Việt Nam tham gia các công ước quốc tế về bảo vệ 
môi trường trong hoạt động dầu khí. Đây là nội dung quan trọng 
nhằm xác định các quyền và nghĩa vụ về bảo vệ môi trường trong 
hoạt động dầu khí của các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Các công 
ước quốc tế là cơ sở để các quốc gia thực hiện bảo vệ môi trường 
trong hoạt động dầu khí được hiệu quả. Hiện nay, Việt Nam đã 
tham gia nhiều công ước quốc tế về bảo vệ môi trường trong hoạt 
động dầu khí, như Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu biển 
MARPOL 73/78 (10/11/1990), Công ước quốc tế về Luật biển 
năm 1982 (14/7/1994), Công ước về trách nhiệm dân sự đối với 
thiệt hại do ô nhiễm dầu năm 1992 (17/6/2004)... Việt Nam dã 
phối hợp thực hiện một số dự án với nước ngoài nghiên cứu môi 
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trường biển Việt Nam, như: Dự án về xây dựng bản đồ các vùng 
nhạy cảm sự cô tràn dầu (có sự phối hợp của Chính phủ Na Uy); 
Chương trình khu vực về ngăn ngừa và quản lí ô nhiễm biển tại 
các biến Đông Á với sự phối hợp với tô chức GEFUNDP/IMO; 
Dự án về chất lượng môi trường, cửa sông, ven biển với sự phối 
hợp của EU và ASEAN... Ngoài ra sự hợp tác quốc tế của Việt 
Nam về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu khí còn được thể 
hiện ở những nội dung khác như: Tham gia các hội nghị quốc tế 
về bảo vệ môi trường, trao đổi các thông tin về bảo vệ môi trường 
trong hoạt động dầu khí đối với các tổ chức quốc tế và các quốc 
gia; cùng nhau phối hợp, khắc phục các sự cố tràn dầu trong khu 
vực; cùng hỗ trợ nguồn tài chính cũng như phương tiện khoa học 
kĩ thuật để bảo vệ môi trường trong hoạt động dẫu khí... Đây thực 
sự là những hoạt động có ảnh hưởng rất quan trọng tới công tác 
bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí ở Việt Nam cũng như 
các quốc gia láng giềng. 

2.2.2. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

* Nghĩa vụ đánh giá tác động môi trường (DTM}) trong hoạt 
động đầu khí 

ĐTM trong hoạt động dầu khí là quá trình các chủ thể hoạt 
động dầu khí phải phân tích, dánh giá, dự báo ảnh hưởng của hoạt 
động dầu khí tới môi trường đồng thời để xuất các giải pháp về 
bảo vệ môi trường trong hoạt động này. ĐTM trong hoạt động 
đầu khí là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết bởi nó 
giúp các chủ thể hoạt động dầu khí phân tích, đánh giá, dự báo 
chính xác tác động của hoạt động dầu khí đối với môi trường, từ 
đó có các giải phấp bảo vệ môi trường phù hợp. Hoạt động này là 
cơ sở để loại trừ, hạn chế tới mức tối đa tác động xấu tới môi 
trường trong hoạt động dầu khí, cung cấp tu liệu khoa học cần 
thiết cho các cơ quan quản lí về môi trường để có thể kiểm soát ô 
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trường biển Việt Nam, như: Dự án về xây dựng bản đồ các vùng 
nhạy cảm sự cô tràn dầu (có sự phối hợp của Chính phủ Na Uy); 
Chương trình khu vực về ngăn ngừa và quản lí ô nhiễm biển tại 
các biến Đông Á với sự phối hợp với tô chức GEF/UNDP/IMO; 
Dự án về chất lượng môi trường, cửa sông, ven biển với 
hợp của EU và ASEAN... Ngoài ra sự hợp tác quốc tế của Việt 
Nam về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu khí còn được thể 
hiện ở những nội dung khác như: Tham gia các hội nghị quốc tế 


ự phối 


về bảo vệ môi trường, trao đổi các thông tin về bảo vệ môi trường 
trong hoạt động dầu khí đối với các tổ chức quốc tế và các quốc 
gia; cùng nhau phối hợp, khắc phục các sự cố tràn dầu trong khu 
vực; cùng hỗ trợ nguồn tài chính cũng như phương tiện khoa học 
kĩ thuật để bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí... Đây thực 
sự là những hoạt động có ảnh hưởng rất quan trọng tới công tác 
bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí ở Việt Nam cũng như 
các quốc gia láng giềng. 

2.2.2. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

* Nghĩa vụ đánh giá tác động môi trường (DTM}) trong hoạt 
động đầu khí 

ĐTM trong hoạt động dầu khí là quá trình các chủ thể hoạt 
động dầu khí phải phân tích, dánh giá, dự báo ảnh hưởng của hoạt 
động dầu khí tới môi trường đồng thời để xuất các giải pháp về 
bảo vệ môi trường trong hoạt động này. ĐTM trong hoạt động 
đầu khí là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết bởi nó 
giúp các chủ thể hoạt động dầu khí phân tích, đánh giá, dự báo 
chính xác tác động của hoạt động dầu khí đối với môi trường, từ 
đó có các giải phấp bảo vệ môi trường phù hợp. Hoạt động này là 
cơ sở để loại trù, hạn chế tới mức tối đa tác động xấu tới môi 
iêu khoa học cần 
thiết cho các cơ quan quản lí về môi trường để có thể kiểm soát ô 


trường trong hoạt động dầu khí. cung cấp tu 
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nhiễm trong hoạt động dầu khí một cách hiệu quả nhất. DTM 
trong hoạt động dầu khí chính là hoạt động nhằm bảo đảm phát 
triển bền vững trong hoạt động dầu khí. 

* Nghĩa vụ trình nộp các tài liệu về bảo vệ môi trường trong 
hoạt động dầu khí 

Bên cạnh việc lập và trình báo cáo ĐTM, chủ thể hoạt động 
dầu khí còn phải lập và trình cơ quan nhà nước có thắm quyền các 
báo cáo khác về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí. Các 
báo cáo này là cơ sở khoa học để xác định các phương pháp, kế 
hoạch bảo vệ môi trường cũng như đánh giá hiệu quả công tác bảo 
vệ môi trường trong hoạt động dầu khí trên thực tế. Các báo cáo 
này cũng góp phần giúp Nhà nước quản lí chặt chẽ hơn đối với 
việc bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí. 

¬ Các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động 
dầu khí rất đa dạng song cơ bản các tài liệu bắt buộc phải có gồm: 
để án bảo vệ môi trường, báo cáo kế hoạch hoạt động dầu khí 
hàng năm, báo cáo tổng hợp về việc thực hiện và kết quả hoạt 
động đầu khí hàng quý, hàng năm; báo cáo các sự kiện quan 
trọng, sự cố liên quan đến hoạt động dầu khí (Điều 5 Luật dầu khí, 
Diều 17 Nghị dịnh của Chính phủ số 48/2000/NĐ-CP ngày 
12/9/2000 quy định chỉ tiết thi hành Luật dầu khí, được sửa đối, 
bổ sung bởi Nghị định số 115/2009/NĐ-CP). 

Đây là các báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện các biện pháp 
bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí. Các báo cáo này trình 
bày kết quả thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường dược để 
cập trong báo cáo ĐTM và kế hoạch ứng phó sự có tràn dầu. Báo 
cáo này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn dối với công tác bảo vệ môi 
trường trong hoạt dộng dầu khí. Nó là cơ sở để đánh giá chính xác 
công tác bảo vệ môi trường trong thực tế hoạt động dầu khí đồng 
thời là cơ sở để cơ quan nhà nước có thầm quyền có những chính 
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nhiễm trong hoạt động dầu khí một cách hiệu quả nhất. DTM 
trong hoạt động dầu khí chính là hoạt động nhằm bảo đảm phát 
triển bền vững trong hoạt động đầu khí. 

* Nghĩa vụ trình nộp các tài liệu về bảo vệ môi trường trong 
hoạt động dầu khí 


Bên cạnh vi 


lập và trình báo cáo ĐTM, chủ thể hoạt động 
dầu khí còn phải lập và trình cơ quan nhà nước có thắm quyền các 
báo cáo khác về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí. Các 
báo cáo này là cơ sở khoa học để xác định các phương pháp, kế 
hoạch bảo vệ môi trường cũng như đánh giá hiệu quả công tác bảo 
vệ môi trường trong hoạt động dầu khí trên thực tế. Các báo cáo 
này cũng góp phần giúp Nhà nước quản lí chặt chẽ hơn đối với 
việc bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí. 

¬ Các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động 
dầu khí rất đa dạng song cơ bản các tài liệu bắt buộc phải có gồm: 
để án bảo vệ môi trường, báo cáo kế hoạch hoạt động dầu khí 
hàng năm, báo cáo tổng hợp về việc thực hiện và kết quả hoạt 
động đầu khí hàng quý, hàng năm; báo cáo các sự kiện quan 
trọng, sự cố liên quan đến hoạt động dầu khí (Điều 5 Luật dầu khí, 
Diều 17 Nghị dịnh của Chính phủ số 48/2000/NĐ-CP ngày 
12/9/2000 quy định chỉ tiết thi hành Luật dầu khí, được sửa đổi, 
bổ sung bởi Nghị định số 115/2009/NĐ-CP). 

Đây là các báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện các biện pháp 
bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí. Các báo cáo này trình 
bày kết quả thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường được để 
cập trong báo cáo ĐTM và kế hoạch ứng phó sự có tràn dầu. Báo 
cáo này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn dối với công tác bảo vệ môi 
trường trong hoạt dộng dầu khí. Nó là cơ sở để đánh giá chính xác 
công tác bảo vệ môi trường trong thực tế hoạt động dầu khí đồng 
thời là cơ sở để cơ quan nhà nước có thầm quyền có những chính 
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sách, biện pháp quản lí phù hợp đổi với công tác bảo vệ môi 
trường trong hoạt động đầu khí. 

* Nghĩa vụ lập kế hoạch ứng phó sự cổ tràn đầu và các sự cỗ 
môi trường khác trong hoạt động đầu khí 

Sự cố tràn dầu thường xảy ra trong các hoạt động tìm kiếm, 
thăm dò, khai thác, vận chuyền, chế biến, phân phối và tầng trữ 
dầu khí và các sản phẩm của chúng. 

Sự cố tràn dầu xảy ra thường gây hậu quả môi trường nghiềm 
trọng, nhất là tại các cửa sông, vùng cửa sông, vịnh và vùng biển 
ven bờ. Tổ chức, cá nhân sinh sống và có các hoạt động phát triên 
ven sông, ven biển như đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, du lịch 
biển, làm muối, nông nghiệp... thường bị tác hại trực tiếp về kinh 
tế và đời sống. 


Ngăn ngừa và khắc phục sự cố tràn dầu là công việc hết sức cần 
thiết nhưng phức tạp và khó khăn, đòi hỏi sự tổ chức, phối hợp 
đồng bộ và áp dụng các kĩ thuật phù hợp. Để bảo đảm công tác 
ngăn ngừa và khắc phục sự cố tràn dầu được chủ động, nhanh 
chóng, hạn chế tới mức thấp nhất các tác động xấu tới sức khoẻ con 
người và môi trường, pháp luật quy định các tổ chức, cá nhân hoạt 
động đầu khí có trách nhiệm lập kế hoạch ứng phó sự cế tràn đầu. 

Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, các 
tô chức, cá nhân còn phải xây dựng các kế hoạch ứng cứu khẩn 
cấp nhằm ứng phó các rủi ro khác trong quá trình hoạt động dầu 
khí, bảo đảm an toần môi trường và an toàn cho người lao động. 

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phải phù hợp với hệ thống ứng 
cứu khẩn cấp của quốc gia và phải bao gồm ít nhất các nội dung 
sau: Sơ đỗ tổ chức, phân cấp trách nhiệm, trách nhiệm của từng cá 
nhân, hệ thống báo cáo khi xáy ra tai nạn hoặc xuất hiện các tình 
huống nguy hiểm; sơ đổ liên lạc và báo cáo cơ quan có thẳm 
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sách, biện pháp quản lí phù hợp đối với công tác bảo vệ môi 
trường trong hoạt động dầu khí. 

* Nghĩa vụ lập kế hoạch ứng phó sự cổ tràn dầu và các sự cỗ 
môi trường khác trong hoạt động dầu khí 

Sự cố tràn dầu thường xảy ra trong các hoạt động tìm kiếm, 
thăm dò, khai thác, vận chuyền, chế biến, phân phối và tầng trữ 
dầu khí và các sản phẩm của chúng. 

Sự cố tràn dầu xảy ra thường gây hậu quả môi trường nghiềm 
trọng, nhất là tại các cửa sông, vùng cửa sông, vịnh và vùng biển 
ven bờ. Tổ chức, cá nhân sinh sống và có các hoạt động phát triên 
ven sông, ven biển như đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, du lịch 
biển, làm muối, nông nghiệp... thường bị tác hại trực tiếp về kinh 
tế và đời sống. 

Ngăn ngừa và khắc phục sự cố tràn dầu là công việc hết sức cần 
thiết nhưng phức tạp và khó khăn, đòi hỏi sự tổ chức, phối hợp 
đồng bộ và áp dụng các kĩ thuật phù hợp. Để bảo đảm công tác 
ngăn ngừa và khắc phục sự cố tràn dầu được chủ động, nhanh 
chóng, hạn chế tới mức thấp nhất các tác động xấu tới sức khoẻ con 
người và môi trường, pháp luật quy định các tổ chức, cá nhân hoạt 
động đầu khí có trách nhiệm lập kế hoạch ứng phó sự có tràn đầu. 

Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, các 
tô chức, cá nhân còn phải xây dựng các kế hoạch ứng cứu khẩn 
cấp nhằm ứng phó các rủi ro khác trong quá trình hoạt động dầu 
khí, bảo đảm an toần môi trường và an toàn cho người lao động. 

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phải phù hợp với hệ thống ứng 
cứu khẩn cấp của quốc gia và phải bao gồm ít nhất các nội dung 
sau: Sơ đỗ tổ chức, phân cấp trách nhiệm, trách nhiệm của từng cá 
nhân, hệ thống báo cáo khi xáy ra tai nạn hoặc xuất hiện các tĩnh 
huống nguy hiểm; sơ đổ liên lạc và báo cáo cơ quan có thẳm 
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quyền; ¡nô tả các nguồn lực bê trong và bên ngoài sắn: có hoặc sẽ 
huy động để ứng cứu có hiệu quả các tình nuỗng khất. cấp... 
Cùng với kế hoạch ứng phó sự cế tràn dầu khi các kế hoạch bác 
đám an toàn, ứng cứu khẩn cấp trong hoại động dầu khí nói trên ià 
những phương áấr: bảo vệ nị 


ấ + tích cữc bảo đành 
ác dụng tích cực bảo đâu: 


cho quá trình phòng chống, 
khác trong hoại 


và hiệu 


ắc phục các sự có tràn đầu và SỰ Cô 
í được thực hiện một cách chủ động 
ới mức thủp nhất các tác hại đối với 


Con người và môi trường trong hoạt động dầu khí, 

# Nghĩa vụ khắc phục sự cố tràn đầu 

Các sự có môi trường thường gặp trong hoạt động dầu Khí là 
Sự có tràn đầu (vỡ đường ống dẫn đầu, đấm tàu chở dâu, rò rỉ từ 
các bễ chứa...) sự cố sập giàn khoan, sự cố cháy, nỗ... sự cố môi 
trường trong hoại động dầu khí xảy ra phổ biến và thường gây ân": 
hưởng rất xấu tới môi trường và tới đời sống Con igười. 


Khi xảy ra sự có, tổ chức, cá nhân hoại dộng dầu khí phải thực 
tiện ngay các biện pháp ứng cứu cần thiết theo kế hoạch ứng cứu 
sự cố tràn dầu đã được phê duyệt, với các nghìa vụ được quy định 
khá cụ thể trong Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn đầu ban 
hành kèm theo Quyết định số 103/2005/QĐ, -TTg ngày 12/5/2005); 
Quy chế bảo VỆ môi trường trong việc tìm iếm, thăm đo, phát trí 

hể biến dầu khí và các địch 
vụ liên quan ban hành kèm theo Quyết dịnh số 395/1908/QP. 
BKHCNMT ngày 10/4/1998), 

~ Tìm mọi biện phấp cứu người bị nạn thoát ra khỏi Vùng nguy 
hiểm; bằng mọi biện pháp không cho dầu từ nguồn gây Ôô nhiễm 
do sự cỗ tiẾp tục tràn ra môi trường xung quanh; tổ chức làm Sạch 
bờ biển sau khi đã thụ gom váng dầu. cặn dầu như đã nêu trên. Kì 
thuật xử lí và làm sạch bờ, cụ thể đối với từng kiểu, dạng bờ cần 
được trao dỗi và thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên 


KIẾ 


mỏ, khai thác, tầng trõ, vận chuyêi 
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quyền; mnô tả các nguồn lực bê trong và bên 


ó hoặc sẽ 
huy động để ứng cứu có hiệu quả các tình nuỗng khất. cấp... 
Cùng với kế hoạch ứng phó sự cế tràn dầu khi các kế hoạch bác 
đám an toàn, ứng cứu khẩn cấp trong hoại động dầu khí nói trên ià 
những phương án: bảo vệ mô 
cho quá trình phòng chống, 
khác trong hoạt độ 


ắc phục các sự có tràn đầu và SỰ CỔ 
đâu khí được thực hiện một cách chủ động 


và hiệu quả í, hạn chế t các iác hại đối với 


ệ ¡ mức thần nị 
con người và roôi trường trong hoạt động đầu khí. 


* Nghĩa vụ khắc phục sự cố tràn dầu 


Các sự có môi trường thường gặp trong hoạt động dầu khí l> 
Sự có tràn đầu (vỡ đường ống dẫn dầu, đấm tàu chở dâu, rò rỉ từ 
các bễ chứa...) sự cố sập giàn khoan, sự cố cháy, nỗ... sự cố môi 
trường trong hoại động dầu khí xảy ra phổ biến và thường gây ân": 
hưởng rất xấu tới môi trường và tới đời sống €oOn người. 


Khi xảy ra sự có, tổ chức, cá nhân hoại dộng dầu khí phải thực 
tiện ngay các biện pháp ứag cứu cần thiết theo kế hoạch Ứng cứu 
sự cố tràn dầu đã được phê đuyệt, với các ñghìa vụ được quy định 
khá cụ thể trong Quy chế hoạt ông ứng phó sự cố tràn đầu ban 


hành kèm theo Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg ngày 12/5/2005); 
tìm kiếm, thăm đo, phát trị 


Quy chế bảo VỆ môi Irường trong v 
mỏ, khai thác, tàng trỡ, vập chuy: 


hế biến đầu khí và các địch 
vụ liên quan ban hành kèm theo Quyết dịnh số 395/1908/QP. 
BKHCNMT ngày ¡ 2/4/1998), 


- Tìm mọi biện phấp cứu người bị nạn thoát ra khỏi Vùng nguy 
hiểm; bằng mọi biện pháp không cho dầu từ nguồn gây Ôô nhiễm 
do sự cỗ tiẾp tục tràn ra môi trường xung quanh; tổ chức làm Sạch 
bờ biển sau khi đã thụ gom váng dầu. cặn dầu như đã nêu trên. Kì 
thuật xử lí và làm sạch bờ, cụ thể đối với từng kiểu, dạng bờ cần 
được trao dỗi và thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên 
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môn về môi trường ở trung ương và địa phương. Váng dầu, cặn 
dầu và các vật Hiệu bơm dầu (như đất, cát, rác bám đầu...) cần thu 
gom về một nơi, ngăn quây cách li không cho thâm ra môi trường 
xung quanh và sẽ được chuyên môn hướng dẫn xử lí. 

- Đồng thời với các hoạt động trên, các tô chức, cá nhân khi 
phát hiện dấu hiệu xảy ra sự cế cần thông báo khẩn cấp cho chính 
quyền địa phương (uỷ ban nhân dân tỉnh), Sở tài nguyên môi 
trường và các cơ quan hữu quan khác; các chủ thể hoạt động dầu 
khí gây ra sự cố phải chịu trách nhiệm khôi phục hiện trạng môi 
trường và bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại do sự cố gây 
nên (Điều 5 Luật dầu khí). 

* Nghĩa vụ bảo đảm sử dụng kĩ thuật công nghệ phù hợp yêu 
cầu báo vệ môi trường trong hoạt động đầu khí 

Việc sử dụng kĩ thuật, công nghệ trong hoạt động dầu khí 
không chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với hiệu quả kinh tế của 
hoạt động này (vấn đề sản lượng khai thác, tiêu hao nhiên liệu, 
khấu hao thiết bị...) mà còn có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng 
môi trường (vấn dễ xã thải chất thải, tiếng Šn, sự cỗ kĩ thuật...). 
Vì vậy, để bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí, Nhà nước 
ta đã quy định những điều kiện bắt buộc về kĩ thuật, công nghệ 
được sử dụng trong hoạt động dầu khí, qua đó buộc các tổ chức 
đầu khí phải sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong hoạt động 
dầu khí nhằm đạt được cả hiệu quả về mặt kinh tế cũng như môi 
trường trong hoạt động này. Những nội dung đó được quy định 
khá chỉ tiết trong các điều 9, 20, 21, 23, 32 Quy chế bảo vệ môi 
trường trong việc tìm kiếm thăm đò, phát triển mò, khai thác, tàng 
trữ, vận chuyền, chế biến dầu khí và các dịch vụ liên quan ban 
hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ khoa học, công nghệ 
và môi trường sẽ 395/1998/QD-BKHCNMT ngày 10/4/1998. 
Những quy định trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vấn 
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môn về môi trường ở trung ương và địa phương. Váng dầu, cặn 
dầu và các vật liệu bơm dầu (như dất, cát, rác bám đầu...) cần thu 
gom về một nơi, ngăn quây cách li không cho thấm ra môi trường 
xung quanh và sẽ được chuyên môn hướng dẫn xử lí. 

- Đồng thời với các hoạt động trên, các tô chức, cá nhân khi 
phát hiện dấu hiệu xảy ra sự cế cần thông báo khẩn cấp cho chính 
quyền địa phương (uỷ ban nhân dân tỉnh), Sở tài nguyên môi 
trường và các cơ quan hữu quan khác; các chủ thể hoạt động dầu 
khí gây ra sự cố phải chịu trách nhiệm khôi phục hiện trạng môi 
trường và bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt bại do sự cố gây 
nên (Điều 5 Luật dầu khí). 

* Nghĩa vụ bảo đảm sử dụng kĩ thuật công nghệ phù hợp yêu 
cầu báo vệ môi trường trong hoạt động đầu khí 

Việc sử dụng kĩ thuật, công nghệ trong hoạt động dầu khí 
không chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với hiệu quả kinh tế của 
hoạt động này (vấn đề sản lượng khai thác, tiêu hao nhiên liệu, 
khấu hao thiết bị...) mà còn có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng 
môi trường (vấn dễ xã thải chất thải, tiếng Šn, sự cỗ kĩ thuật...). 
Vì vậy, để bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí, Nhà nước 
ta đã quy định những điều kiện bắt buộc về kĩ thuật, công nghệ 
được sử dụng trong hoạt động dầu khí, qua đó buộc các tổ chức 
đầu khí phải sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong hoạt động 
dầu khí nhằm đạt được cả hiệu quả về 


ặt kinh tế cũng như môi 


trường trong hoạt động này. Những nội dung đó được quy định 
khá chỉ tiết trong các điều 9, 20, 21, 23, 32 Quy chế bảo vệ môi 
trường trong việc tìm kiếm thăm đò, phát triển mò, khai thác, tàng 
trữ, vận chuyền, chế biến dầu khí và các dịch vụ liên quan ban 
hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ khoa học, công nghệ 
và môi trường sẽ 395/1998/QD-BKHCNMT ngày 10/4/1998. 
Những quy định trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vấn 
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đề bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí, những quy định 
này buộc các tổ chức đầu khí phải trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng kĩ 
thuật cũng như báo đảm các tiêu chuẩn khoa học công nghệ hiện 
đại trong hoạt động dầu khí nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các 
tác hại xâu tới môi trường và ứng cứu kịp thời khi có sự cô môi 
trường xây ra. 

* Một số nghĩa vụ khác về bảo vệ môi trường trong hoạt động 
dầu khí 

- Nghĩa vụ bảo tổn tài nguyên: Tổ chức, cá nhân tiến hành 
hoạt động tìm kiếm, thăm đò và khai thác đầu khí phải tuân thủ 
các quy định về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên dầu khí 
và khai thác dầu khí với hệ số thu hồi dầu khí tối ưu, phù hợp với 
thông lệ trong công nghiệp dầu khí quốc tế, ví đụ các loại khoáng 
sản khác phát hiện được trong hoạt động dầu khí, các tài nguyên 
nước, các hệ sinh thái biển... Trong quá trình thực hiện hoạt động 
dầu khí, các tổ chức dầu khí phải có trách nhiệm thông báo với cơ 
quan nhà nước có thâm quyền các nội dung liên quan tới bảo tồn 
tài nguyên và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhà nước. 


~ Nghĩa vụ bảo đảm thực hiện các tiêu chuẩn môi trường trong l 


hoạt động dầu khí: Tổ chức, cá nhân khi tiến hành hoạt động dầu 
khí phải áp dụng các tiêu chuân Việt Nam về an toàn, môi trường, 
kĩ thuật và công nghệ có Hên quan. Trong trường hợp chưa có tiêu 
chuẩn Việt Nam, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí 
được áp dụng các tiêu chuẩn trong các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là một bên tham gia hoặc kí kết. Việc áp dụng các tiêu ch 


khác phải được phép của Bộ tài nguyên và môi trường; chỉ đi 
tiến hành các vụ gây nỗ địa chấn trên đất hiền, phù hợp vé 
dung Báo cáo dánh giá tác động môi trường đã được cơ 
lí nhà nước về bảo vệ môi trường phê duyệt. 


an quản 


đề bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí, những quy định 
này buộc các tổ chức đầu khí phải trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng kĩ 
thuật cũng như báo đảm các tiêu chuẩn khoa học công nghệ hiện 
đại trong hoạt động dầu khí nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các 
tác hại xâu tới môi trường và ứng cứu kịp thời khi có sự cô môi 
trường xây ra. 

* Một số nghĩa vụ khác về bảo vệ môi trường trong hoạt động 
dầu khí 

- Nghĩa vụ bảo tồn tài nguyên: Tổ chức, cá nhân tiến hành 
hoạt động tìm kiếm, thăm đò và khai thác đầu khí phải tuân thủ 
các quy định về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên dầu khí 
và khai thác dầu khí với hệ số thu hồi dầu khí tối ưu, phù hợp với 
thông lệ trong công nghiệp dầu khí quốc tế, ví đụ các loại khoáng 
sản khác phát hiện được trong hoạt động dầu khí, các tài nguyên 
nước, các hệ sinh thái biển... Trong quá trình thực hiện hoạt động 
dầu khí, các tổ chức dầu khí phải có trách nhiệm thông báo với cơ 
quan nhà nước có thâm quyền các nội dung liên quan tới bảo tồn 
tài nguyên và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhà nước. 

~ Nghĩa vụ bảo đảm thực hiện các tiêu chuẩn môi trường trong : 
hoạt động dầu khí: Tổ chức, cá nhân khi tiến hành hoạt động dầu 
khí phải áp dụng các tiêu chuân Việt Nam về an toàn, môi trường, 
kĩ thuật và công nghệ có Hên quan. Trong trường hợp chưa có tiêu 
chuẩn Việt Nam, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí 
được áp dụng các tiêu chuẩn trong các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là một bên tham gia hoặc kí kết. Việc áp dụng các tiêu ch 


khác phải được phép của Bộ tài nguyên và môi trường; chỉ đi 


tiến hành các vụ gây nỗ địa chấn trên đất hiền, phù hợp vé 


dung Báo cáo dánh giá tác động môi trường đã được cơ quan quải: 


lí nhà nước về bảo vệ môi trường phê duyệt. 


- Nghĩa vụ mua bảo hiểm dầu khí: Việc mua bảo hiểm dầu khí 
về môi trường trong hoạt động dầu khí là nghĩa vụ bất buộc đối 
với tổ chức hoạt động dầu khí, nó góp phần chia sẻ rủi ro trong 
hoạt động dầu khí và góp phần hỗ trợ nguồn tài chính để khắc 
phục các sự cỗ môi trường một cách nhanh chóng nhất. Phía các 


công tỉ bảo hiểm Việt Nam cần quan tâm hơn tới vấn đề này để có 


thể triển khai phổ biến ở Việt Nam, góp phần bảo vệ môi trường, 
chia sẻ rủi ro với các tổ chức đầu khí ở Việt Nam đồng thời cũng 
tạo điều kiện cho ngành bảo hiểm Việt Nam phát triển hơn. 

2.3. Xử H vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong 
hoạt động dầu khí 

Vi phạm pháp luật môi trường trong hoạt động dầu khí là 
những hành vi trái pháp luật, có lỗi đo chủ thể trên hành hoạt động. 
dầu khí thực hiện, xâm hại các quan hệ pháp luật môi trường, 
thường gây ra những hậu quả ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường. 

Vị phạm pháp luật môi trường trong hoạt động dầu khí rất đa 
đạng song phỏ biến là các hành vi xả thải các chất thải, các hoá 
chất độc hại xuống các vùng nước cảng, tiến bành hoạt động dầu 
khí không tuân thủ các quy trình quy phạm kĩ thuật về bảo vệ môi 
trường; không có phương án phòng tránh các sự có cháy, nó, rò, 
rỉ, tràn dầu; không có chứng chỉ kĩ thuật khi sử dụng hoá chất độc 
hại; không chịu sự kiêm tra, đánh giá về môi trường của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. 

Vi phạm pháp luật môi trường trong hoạt động dầu khí tuỳ 
theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà có thể bị xử lí ở 
các dạng trách nhiệm pháp lí như: 

+ Trách nhiệm hình sự: áp dựng đối với các chủ thể hoạt động 
dầu khí vi phạm pháp luật có đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo 
các điều 182, 185, 158 Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009, 
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- Nghĩa vụ mua bảo hiểm dầu khí: Việc mua bảo hiểm dầu khí 
về môi trường trong hoạt động dầu khí là nghĩa vụ bất buộc đối 
với tổ chức hoạt động dầu khí, nó góp phần chia sẻ rủi ro trong 
hoạt động dầu khí và góp phần hỗ trợ nguồn tài chính để khắc 
phục các sự cỗ môi trường một cách nhanh chóng nhất. Phía các 
công tỉ bảo hiểm Việt Nam cần quan tâm hơn tới vấn đề này để có 
ê triển khai phổ biến ở Việt Nam, góp phần bảo vệ môi trường, 
chia sẻ rủi ro với các tổ chức đầu khí ở Việt Nam đồng thời cũng 
tạo điều kiện cho ngành bảo hiểm Việt Nam phát triển hơn. 


2.3. Xử H vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong 
hoạt động dầu khí 

Vi phạm pháp luật môi trường trong hoạt động dầu khí là 
những hành vi trái pháp luật, có lỗi đo chủ thể tiên hành hoạt động. 
dầu khí thực hiện, xâm hại các quan hệ pháp luật môi trường, 
thường gây ra những hậu quả ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường. 

Vị phạm pháp luật môi trường trong hoạt động dầu khí rất đa 
đạng song phỏ biến là các hành vi xả thải các chất thải, các hoá 
chất độc hại xuống các vùng nước cảng, tiến bành hoạt động dầu 
khí không tuân thủ các quy trình quy phạm kĩ thuật về bảo vệ môi 
trường; không có phương án phòng tránh các sự cố cháy, nó, rò, 
rỉ, tràn dầu; không có chứng chỉ kĩ thuật khi sử dụng hoá chất độc 
hại; không chịu sự kiêm tra, đánh giá về môi trường của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. 

Vi phạm pháp luật môi trường trong hoạt động dầu khí tuỳ 
theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà có thể bị xử lí ở 
các dạng trách nhiệm pháp lí như: 

+ Trách nhiệm hình sự: áp dựng đối với các chủ thể hoạt động 
dầu khí vi phạm pháp luật có đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo 
các điều 182, 185, 158 Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009, 


374 


+ Trách nhiệm hành chính: Các hành vi vi phạm pháp luật môi 
trường trong hoạt động dầu khí mà không phải là tội phạm sẽ bị 
xử phạt hành chính theo quy định ở Nghị định của Chính phủ số 
179/2013/NĐ-CP về xử phạt vì phạm hành chính trong lĩnh vực 


của Chính phủ 


ính phi 


ð 97/2013/NĐ-CP 


bảo vệ môi trường, Ngh 


về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí. 

+ Trách nhiệm dân sự: Chủ thể hoạt động dầu khí vi phạm 
pháp luật môi trường phải chịu trách nhiệm dân sự với những 
nghĩa vụ cụ thê là chịu mọi chỉ phí khôi phục hiện trạng môi 
trường và bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại do hành vì vi 
phạm của mình gây ra. 


1H. KIỀM SOÁT Ô NHIÊM TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT, 
NHẬP KHẨU 

3.1. Sự cần thiết bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất 
nhập khẩu 

Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập, xây dựng, phát triển 
nền kinh tế thị trường và từng bước tiến hành công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước. Trong điều kiện đó, hoạt động. xuất nhập 
khẩu sẽ là hoạt dộng không thẻ thiếu đề phát triển kinh tế đất nước. 

Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá có thể gây ra 
những ảnh hưởng rất lớn về môi trường, đặc biệt là các trường 
hợp xuất nhập khâu chất thải, các chế phẩm sinh học có chứa độc 
tố, vi trùng gây bệnh; xuất nhập khẩu các loài động, thực vật có 
mầm bệnh hoặc có nguy cơ biến đổi nguồn gen; xuất nhập khẩu 
các dây chuyển, thiết bị sản xuất lạc hậu... Thời gian vừa qua, rất 
nhiều vụ nhập khẩu chất thải, các sán phẩm gây ảnh hưởng xấu tới 
môi trường vào Việt Nam đã bị phát hiện và xử H kịp thời. 


Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm nói trên không chỉ 
gây ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường trong quá trình thực hiện 
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+ Trách nhiệm hành chính: Các hành vi vi phạm pháp luật môi 
trường trong hoạt động dầu khí mà không phải là tội phạm sẽ bị 
xử phạt hành chính theo quy định ở Nghị định của Chính phủ số 
179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 


của Chính ph 


ính phủ sị 


bảo vệ môi trường, Nghị địn số 97/2013/NĐ-CP 


về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí. 

+ Trách nhiệm dân Chủ thế hoạt động đầu khí vi phạm 
pháp luật môi trường phải chịu trách nhiệm dân sự với những 
nghĩa vụ cụ thê là chịu mọi chỉ phí khôi phục hiện trạng môi 


trường và bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại do hành vi vi 
phạm của mình gây ra. 


1H. KIÊM SOÁT Ô NHIÊM TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT, 
NHẬP KHẨU 

3.1. Sự cần thiết bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất 
nhập khẩu 

Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập, xây dựng, phát triển 
nền kinh tế thị trường và tùng bước tiến hành công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước. Trong điều kiện đó, hoạt động. xuất nhập 
khẩu sẽ là hoạt dộng không thẻ thiếu để phát triển kinh tế đất nước. 


Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá có thể gây ra 
những ảnh hưởng rất lớn về môi trường, đặc biệt là các trường 
hợp xuất nhập khâu chất thải, các chế phẩm sinh học có chứa độc 
tố, vi trùng gây bệnh; xuất nhập khẩu các loài động, thực vật có 
mầm bệnh hoặc có nguy cơ biến đổi nguồn gen; xuất nhập khẩu 
các dây chuyển, thiết bị sản xuất lạc hậu... Thời gian vừa qua, rất 
nhiều vụ nhập khẩu chất thải, các sản phẩm gây ảnh hưởng xấu tới 
môi trường vào Việt Nam đã bị phát hiện và xử H kịp thời. 

Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm nói trên không chỉ 
gây ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường trong quá trình thực hiện 
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các công đoạn của hoạt động xuất nhập khẩu, (vận chuyên, lưu 
kho bến bãi...) mà còn gây ảnh hưởng rất lớn tới môi trường trong 
quá trình sử dụng các sản phẩm xuất nhập khẩu đó. 

Chính vì vậy, một vấn để hết sức quan trọng đặt ra là Nhà 
nước phải kiếm soát chặt chẽ vấn để bảo vệ môi trường trong hoạt 
động xuất nhập khẩu. Trong điều kiện hiện nay các nước phát 
triển đang tìm mọi cách để xuất khẩu các sản phẩm, các loại chất 
thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sang các nước chậm phát 
triển nhằm né tránh trách nhiệm xử lí các chất thải này thì Nhà 
nước ta cũng như các đoanh nghiệp xuất nhập khẩu phải có những 
biện pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất 
nhập khẩu dược hiệu quả nhất. 

3.2. Nội dung cơ bản của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm 
trong hoạt động xuất nhập khẩu 

Hoạt động xuất nhập khâu được thực hiện với nhiều loại hàng 
hoá, sản phẩm, trong số đó có nhiều sản phẩm có nguy cơ gây ảnh 
hưởng lớn tới môi trường là: phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm, các 
loại động, thực vật; chế phẩm sinh học; các loại thiết bị công nghệ 
cũ đã qua sử dụng. 

3.2.1. Nghĩa vụ của Nhà nước 

* Xây dựng và tổ chức thực biện các tiêu chuẩn về bảo vệ môi 
trường trong hoạt động xuất nhập khẩu 

Muốn kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động xuất 
nhập khẩu hiệu quả thì tước hết Nhà nước cần xây dựng được 
hệ thống tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất 
nhập khẩu. Đây là căn cứ pháp lí, khoa học cho việc đánh giá 
mức độ ảnh hưởng tới môi trường của các sản phẩm trong quá 
trình xuất nhập khẩu. Từ đó xác định các sản phẩm nào được 
phép và không được phép xuất nhập khẩu (dưới góc độ bảo vệ 
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các công đoạn của hoạt động xuất nhập khẩu, (vận chuyên, lưu 
kho bến bãi...) mà còn gây ảnh hưởng rất lớn tới môi trường trong 
quá trình sử dụng các sản phẩm xuất nhập khẩu đó. 

Chính vì vậy, một vấn để hết sức quan trọng đặt ra là Nhà 
nước phải kiếm soát chặt chẽ vấn để bảo vệ môi trường trong hoạt 
động xuất nhập khẩu. Trong điều kiện hiện nay các nước phát 
triển đang tìm mọi cách để xuất khẩu các sản phẩm, các loại chất 
thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sang các nước chậm phát 
triển nhằm né tránh trách nhiệm xử lí các chất thải này thì Nhà 
nước ta cũng như các đoanh nghiệp xuất nhập khẩu phải có những 
biện pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất 
nhập khẩu được hiệu quả nhất. 

3.2. Nội dung cơ bản của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm 
trong hoạt động xuất nhập khẩu 

Hoạt động xuất nhập khâu được thực hiện với nhiều loại hàng 
hoá, sản phẩm, trong số đó có nhiều sản phẩm có nguy cơ gây ảnh 
hưởng lớn tới môi trường là: phế liệu, nguyên liệu thứ phẩm, các 
loại động, thực vật; chế phẩm sinh học; các loại thiết bị công nghệ 
cũ đã qua sử dụng. 

3.2.1. Nghĩa vụ của Nhà nước 

* Xây dựng và tổ chức thực biện các tiêu chuẩn về bảo vệ môi 
trường trong hoạt động xuất nhập khẩu 

Muốn kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động xuất 
nhập khẩu hiệu quả thì tước hết Nhà nước cần xây dựng được 
hệ thống tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất 
nhập khẩu. Đây là căn cứ pháp lí, khoa học cho việc đánh giá 
mức độ ảnh hưởng tới môi trường của các sản phẩm trong quá 
trình xuất nhập khẩu. Từ đó xác định các sản phẩm nào được 
phép và không được phép xuất nhập khẩu (dưới góc độ bảo vệ 
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môi trường) ở thị trường Việt Nam. 
Tiêu chuẩn (quy chuẩn) về bảo vệ môi trường trong hoạt động, 
xuất nhập khẩu không chỉ dơn thuần là các tiêu chuẩn (quy chuẩn) 


môi trường nói chung. Tiêu chuẩn (quy chuẩn) môi trường nói 


ên được ấp dụng, được coi là căn cử pháp lí, 


nh giá mức độ ảnh hưởng tới môi trường của các 
sản phẩm xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, bên cạnh các tiêu chuẩn môi 
trường nói chung, Nhà nước cần ban hành danh mục cụ thể về các 
sán phẩm bị cắm xuất nhập khẩu (các sản phẩm có ảnh hướng xấu 
tới môi trường) ở thị trường Việt Nam. Trên cơ sở danh mục này, 
các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ có sự điều chỉnh hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của mình đê hạn chế tình trạng vi phạm pháp 
luật bảo vệ môi trường trong hoạt dộng xuất nhập khẩu. 

Hiện nay, Nhà nước ta đang từng bước xây dựng được hệ 
thống tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập 
khẩu. Ngoài các tiêu chuẩn môi trường trong hệ thống tiêu chuẩn 
môi trường quốc gia, Nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật 
quy định cụ thể danh mục các sản phẩm, thiết bị công nghệ cũ, có 
gây ảnh hưởng xấu tới môi trường không được phép xuất nhập 
khẩu ở thị trường Việt Nam. Những quy định này đã thể hiện rõ 
trong Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường số 
12/2006/QD-BTNMT về việc ban hành quy định về bảo vệ môi 
trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệt 
mục này liệt kê cụ thể các loại phế liệu được phép nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất, điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu, điều 
kiện đối với cá nhân, tổ chức nhập khâu phế liệu. Pháp lệnh bảo 
à kiểm dịch thực vật (2001) cũng có quy định khá rõ về điều 
kiện nhập khẩu tài nguyên thực vật. Đặc biệt, 
Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã quy dịnh cụ thê các yêu cầu 
về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá (Điều 


sản xuất. Danh 


c loại sinh vật, 
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môi trường) ở thị trường Việt Nam. 

Tiêu chuẩn (quy chuẩn) về bảo vệ môi trường trong hoạt động, 
xuất nhập khẩu không chỉ dơn thuần là các tiêu chuẩn (quy chuẩn) 
môi trường nói chung. Tiêu chuẩn (quy chuẩn) môi trường nói 


ên được ấp dụng, được coi là căn cử pháp lí, 
nh giá mú 


độ ảnh hưởng tới môi trường của các 
sản phẩm xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, bên cạnh các tiêu chuẩn môi 
trường nói chung, Nhà nước cần ban hành danh mục cụ thể về các 
sán phẩm bị cắm xuất nhập khẩu (các sản phẩm có ảnh hướng xấu 
tới môi trường) ở thị trường Việt Nam. Trên cơ sở danh mục này, 
các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ có sự điều chính hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của mình đê hạn chế tình trạng vi phạm pháp 
luật bảo vệ môi trường trong hoạt dộng xuất nhập khẩu. 

Hiện nay, Nhà nước ta đang từng bước xây dựng được hệ 
thống tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập 
khẩu. Ngoài các tiêu chuẩn môi trường trong hệ thống tiêu chuẩn 
môi trường quốc gia, Nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật 
quy định cụ thể danh mục các sản phẩm, thiết bị công nghệ cũ, có 
gây ảnh hưởng xấu tới môi trường không được phép xuất nhập 
khẩu ở thị trường Việt Nam. Những quy định này đã thể hiện rõ 
trong Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường số 
12/2006/QD-BTNMT về việc ban hành quy định về bảo vệ môi 
trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Danh 
mục này liệt kê cụ thể các loại phế liệu được phép nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất, điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu, điều 
kiện đối với cá nhân, tổ chức nhập khâu phế liệu. Pháp lệnh bảo 
à kiêm dịch thực vật (2001) cũi 
kiện nhập khẩu 


só quy định khá rõ về điều 
tài nguyên thực vật. Đặc biệt, 
Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã quy dịnh cụ thể các yêu cầu 
về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá (Điều 


c loại sinh vật, 
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75 Luật bảo vệ môi trường năm 2014) và bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu (Điều 76 Luật bảo vệ môi trường năm 
2014). Đây là một điều kiện quan trọng để bảo vệ môi trường 
trong hoạt động xuất nhập khẩu đạt hiệu quả cao. 

Việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn (quy chuẩn) bảo vệ môi 
trường trong hoạt động xuất nhập khẩu là hết sức cần thiết đối với 
công tác kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động xuất nhập khâu. Đây 
là căn cứ pháp lí đễ Nhà nước xác dịnh các hành vi vi phạm pháp 
luật bảo vệ môi trường trong hoạt dộng xuất nhập khẩu đồng thời 
đây cũng là căn cứ để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện 
trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hoạt động của mình. 

* Tổ chức kiểm tra, giám định các yêu cầu về môi trường 
trong hoạt dộng xuất nhập khẩu 

Tổ chức kiểm tra, giám định các yêu cầu về môi trường trong 
hoạt động xuất nhập khẩu giữ vai trò quyết định đối với việc bảo 
đảm các yêu cần về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập 
khẩu bởi nó dẫn tới những quyết định cho phép và không cho 
phép việc nhập hoặc xuất khẩu một loại sản phẩm nào đó trên cơ 
sở đánh giá sự tác động tới môi trường của sản phẩm đó. 

Hoạt động này được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước có 
thẫm quyển, trong đó lực lượng hải quan, lực lượng quản lí thị 
trường và Bộ tài nguyên và môi trường giữ vai trò chủ đạo. Giữa 
các cơ quan này cần có sự phối hợp đồng bộ với nhau trong việc 
làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá, kiểm tra giám định những lô 
hàng cụ thể để từ đó đi tới những quy định thống nhất. 

Tổ chức kiểm tra, giám định các yêu cầu về môi trường trong 
hoạt động xuất khâu có ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của các 
đoanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như gián tiếp ảnh hưởng tới 
sự phát triển kinh tế đất nước. Do vậy khí kiểm tra giám định sự 
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75 Luật bảo vệ môi trường năm 2014) và bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu (Điều 76 Luật bảo vệ môi trường năm 
2014). Đây là một điều kiện quan trọng để bảo vệ môi trường 
trong hoạt động xuất nhập khẩu đạt hiệu quả cao. 

Việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn (quy chuẩn) bảo vệ môi 
trường trong hoạt động xuất nhập khẩu là hết sức cần thiết đối với 
công tác kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động xuất nhập khâu. Đây 
là căn cứ pháp lí đễ Nhà nước xác dịnh các hành vi vi phạm pháp 
luật bảo vệ môi trường trong hoạt dộng xuất nhập khẩu đồng thời 
đây cũng là căn cứ để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện 
trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hoạt động của mình. 

* Tổ chức kiểm tra, giám định các yêu cầu về môi trường 
trong hoạt dộng xuất nhập khẩu 

Tổ chức kiểm tra, giám định các yêu cầu về môi trường trong 
hoạt động xuất nhập khẩu giữ vai trò quyết định đối với việc bảo 
đảm các yêu cẦn về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập 
khẩu bởi nó dẫn tới những quyết định cho phép và không cho 
phép việc nhập hoặc xuất khẩu một loại sản phẩm nào đó trên cơ 
sở đánh giá sự tác động tới môi trường của sản phẩm đó. 

Hoạt động này được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước có 
thẫm quyển, trong đó lực lượng hải quan, lực lượng quản lí thị 
trường và Bộ tài nguyên và môi trường giữ vai trò chủ đạo. Giữa 
các cơ quan này cần có sự phối hợp đồng bộ với nhau trong việc 
làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá, kiểm tra giám định những lô 
hàng cụ thể để từ đó đi tới những quy định thống nhất. 

Tổ chức kiểm tra, giám định các yêu cầu về môi trường trong 
hoạt động xuất khâu có ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của các 
đoanh nghiệp xuất nhập khấu cũng như gián tiếp ảnh hưởng tới 
sự phất triển kinh tế đất nước. Do vậy khí kiểm tra giám định sự 
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ảnh hưởng tới môi trường của các hoạt động xuất nhập khẩu thì 


Sơ quan nhà nước có thâm quyền cần xem xết các lợi ích môi 
trường gắn liền với các lợi ích kinh tế dễ có những biện pháp 
giải quyết phù hợp bảo đảm phát triển bền vững trong hoạt dộng 


xuất nhập khâu. 


Kiểm tra, giám định các yêu cầu về môi trường trong hoạt 
động xuất nhập khâu phải được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa 
các biện pháp pháp lí với các biện pháp khoa học kĩ thuật, đặc 
biệt là việc đo lường giám dịnh mẫu chất thải độc tố vi trùng gây 
bệnh, đòi hỏi phải có những phương tiện khoa học kĩ thuật hiện 
đại với đội ngũ chuyên viên có năng lực trình độ để thu được 
những kết quả giám định chính xác, khách quan. Kết luận, kiểm 
ta, giám định đối với các sản phẩm trong hoạt động xuất nhập 
khẩu là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu 
một sản phẩm cụ thể hoặc buộc áp dụng các biện pháp xử lí khác 
hư tát xuất, tiêu huỷ... 


* Thực hiện các biện pháp phòng chống khắc phục 6 nhiễm 
môi trường đối với các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường 

Trong quá trình kiểm tra sản phẩm xuất nhập khẩu nếu phát 
hiện thấy các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu báo vệ môi trường 
thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần ấp dụng ngay các biện 
pháp phòng chống, khắc phục ô nhiễm môi trường do sản phẩm 
đó gây ra. Các biện pháp phòng chống khắc phục này bao gồm: 

+ Lư các sản phẩm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
trong các kho tàng bến bãi và có biện pháp giữ gìn, bảo vệ các sản 
phẩm đó không dê các sản phẩm đó gây ô nhiễm môi trường. 


+ Thục hiện tạm nhập tái xuất đối với các sân phẩm có gây ô 
nhiễm môi trường (trong những trường hợp có thê tái xuất). 


+ Thực hiện tiêu huỷ các sản phâm gây ô nhiễm môi trường, 
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ảnh hưởng tớ: 


ôi trường của các hoạt động xuất nhập khẩu thì 
cơ quan nhà nước có thâm quyền cần xem xết các lợi ích môi 
trường gắn liền với các lợi ích kinh tế để có những biện pháp 
giải quyết phù hợp bảo đảm phát triển bền vững trong hoạt dộng 
xuất nhập khâu. 


Kiểm tra, giám định các yêu cầu về môi trường trong hoạt 
động xuất nhập khâu phải được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa 
các 


biện phấp pháp lí với các biện pháp khoa học kĩ thuật, đặc 
biệt là việc đo lường giám dịnh mẫu chất thải độc tố vi trùng gây 
bệnh, đòi hỏi phải có những phương tiện khoa học lậ 
đại với đội ngũ chuyên viên có năng lực trình độ để thu dược 
những kết quả giám định chính xác, khách quan. Kết luận, kiểm 
ta, giám định đối với các sản phẩm trong hoạt động xuất nhập 
khẩu là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu 
một sản phẩm cụ thể hoặc buộc ấp dụng các biện pháp xử lí khác 
như tất xuất, tiêu huỷ... 


* Thực hiện các biện pháp phòng chống khắc phục 6 nhiễm 
môi trường đối với các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường 

Trong quá trình kiểm tra sản phẩm xuất nhập khẩu nếu phát 
hiện thấy các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu báo vệ môi trường 
thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần ấp dụng ngay các biện 
pháp phòng chống, khắc phục ô nhiễm môi trường do sản phẩm 
đó gây ra. Các biện pháp phòng chống khắc phục này bao gồm: 

+ Lưu các sản phẩm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
kho tàng bến bãi và có biện pháp giữ gìn, bảo vệ các sản 
phẩm đó không dễ các sản phẩm đó gây ô nhiễm môi trường. 


trong các 
+ Thục hiện tạm nhập tái xuất đối với các sân phẩm có gây ô 
nhiễm môi trường (trong những trường hợp có thê tái xuất). 


+ Thực hiện tiêu huỷ các sản phâm gây ô nhiễm môi trường, 
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trong trường hợp không tái xuất. N 

+ Có thể phân loại các sản phẩm trong một lô hàng xuất nhập 
khẩu thành từng loại để có thê tận dụng các sản phẩm không gây 
ảnh hưởng đến môi trường hoặc có thể áp dụng các giải pháp 
khoa học để xử lí tái chế biến các sản phẩm đó. 

Các cơ quan nhà nước có thâm quyền cần phối hợp với nhau 
trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống, khắc phục ô 
nhiễm môi trường trong quá trình xuất nhập khâu. Sự phối hợp đó 
được thể hiện ở các cơ quan có thâm quyền khác nhau như Bộ tài 
nguyên và môi trường, sở tài nguyên và môi trường, ủy ban nhân 
dân địa phương. lực lượng hải quan, ban quản lí các bến cảng. 

*'Thanh tra về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu 

Đây là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm 
kiểm tra phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật môi 
trường trong hoạt động xuất nhập khẩu để từ đó xử lí hoặc kiến 
nghị các biện pháp xử lí theo quyết định của pháp luật. Cơ quan 
có thẩm quyền thực hiện chức năng này là thanh tra môi trường, 
Bộ tài nguyên và môi trường, thanh tra môi trường thuộc sở tài 
nguyên và môi trường. 

Cơ quan thanh tra phải kết hợp giữa các biện pháp pháp lí với 
các biện pháp nghiệp vụ môi trường, kiểm tra biện trạng các lô 
hàng xuất nhập khẩu, phân tích các mẫu chất thải, vi trùng gây 
bệnh có lẫn trong lô hàng, giám định xuất xứ, chất lượng các dây 
chuyền công nghệ cũ đã qua sử dụng. 

Cùng với hoạt dộng thanh tra thì các cơ quan thắm quyền phải 
thực hiện công việc kiểm tra thường xuyên và báo cáo định kì về 
tình hình xuất nhập khẩu các sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến 
môi trường ở dịa phương. Định kì 6 tháng I lần sở tài nguyên và 
môi trường phải báo cáo bằng văn bản với Bộ tài nguyên và môi 
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trong trường hợp không tái xuất. : 

+ Có thể phân loại các sản phẩm trong một lô hàng xuất nhập 
khẩu thành từng loại để có thê tận dụng các sản phẩm không gây 
ảnh hưởng đến môi trường hoặc có thể áp dụng các giải pháp 
khoa học để xử lí tái chế biến các sản phẩm đó. 

Các cơ quan nhà nước có thâm quyền cần phối hợp với nhau 
trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống, khắc phục ô 
nhiễm môi trường trong quá trình xuất nhập khâu. Sự phối hợp đó 
dược thể hiện ở các cơ quan có thâm quyền khác nhau như Bộ tài 
nguyên và môi trường, sở tài nguyên và môi trường, ủy ban nhân 
dân địa phương. lực lượng hải quan, ban quản lí các bến cảng. 

*'Thanh tra về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu 

Đây là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm 
kiểm tra phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật môi 
trường trong hoạt động xuất nhập khẩu để từ đó xử lí hoặc kiến 
nghị các biện pháp xử lí theo quyết định của pháp luật. Cơ quan 
có thẩm quyền thực hiện chức năng này là thanh tra môi trường, 
Bộ tài nguyên và môi trường, thanh tra môi trường thuộc sở tài 
nguyên và môi trường. 

Cơ quan thanh tra phải kết hợp giữa các biện pháp pháp lí với 
các biện pháp nghiệp vụ môi trường, kiểm tra biện trạng các lô 
hàng xuất nhập khẩu, phân tích các mẫu chất thải, vi trùng gây 
bệnh có lẫn trong lô hàng, giám định xuất xứ, chất lượng các dây 
chuyền công nghệ cũ đã qua sử dụng. 

Cùng với hoạt dộng thanh tra thì các cơ quan thấm quyền phải 
thực hiện công việc kiểm tra thường xuyên và báo cáo định kì về 
tình hình xuất nhập khẩu các sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến 
môi trường ở dịa phương. Định kì 6 tháng l lần sở tài nguyên và 
môi trường phải báo cáo bằng văn bản với Bộ tài nguyên và môi 
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trường (trực tiếp cho Cục bảo vệ môi trường) về tình hình thực 
hiện các quy dịnh của pháp l 
động nhập khấu, sử dụng phế liệu nhập khâu, làm nguyên liệu sản 
xuất tại địa bàn quản lí. 


về bảo vệ môi trường trong hoạt 


* Giải quyết tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt dộng, 
xuất nhập khâu 
Tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập 
khẩu là những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các tổ chức, cá 
nhân (có thể là cơ quan nhà nước) khác nhau với các tô chức, cá 


nhân có hoạt động xuất nị khẩu khi một trong các bên cho rằng 
hoạt động xuất nhập khẩu này gây ánh hưởng xấu tới môi trường 
và quyền lợi hợp pháp của họ. 

Các tranh chấp môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu 
thường xảy ra khi chủ thể nhập khẩu những lô hàng như phế liệu, 
chất thải tài nguyên sinh vật gây bệnh... những sản phẩm này trong 
quá trình xuất nhập khẩu vận chuyển sử dụng có gây ảnh hưởng 
xấu tới môi trường và lợi ích của nhân dân và các vùng lân cận. 

Trong thực tế, các tranh chấp môi trường trong hoạt động 
xuất nhập khẩu thường gắn liền với một chủ thể nhập khẩu các 
loại sản phẩm gây ánh hưởng xấu tới môi trường. vi phạm pháp 
luật môi trường và không đồng ý với phương thức xử lí của cơ 
quan nhà nước có thâm quyền. Chính vì vậy trong quá trình kiêm 
tra, giám định chất lượng các lô hàng cơ quan nhà nước có thâm 
quyền cần phải căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể cũng như 
các tiêu chuẩn khoa học để có kết luận khách quan để chủ thê xuất 
nhập khẩu hàng hoá yên tâm tin tường vào cơ quan nhà nước để 
hạn chế tranh chấp Xây ra. 

Giải quyết tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt động 
xuất nhập khẩu là boạt động mà cơ quan nhà nước có thâm quyền 
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trường (trực tiếp cho Cục bảo vệ môi trường) về tình hình thực 
hiện các quy dịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt 
động nhập khấu, sử dụng phế liệu nhập khâu, làm nguyên liệu sản 
xuất tại địa bàn quản lí. 


* Giải quyết tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt dộng, 
xuất nhập khâu 

Tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập 
khẩu là những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các tổ chức, cá 
nhân (có thể là cơ quan nhà nước) khác nhau với các tô chức, cá 
nhân có hoạt động xuất nhập khẩu khi một trong các bên cho rằng 
hoạt động xuất nhập khẩu này gây ánh hưởng xấu tới môi trường 
và quyền lợi hợp pháp của họ. 


Các tranh chấp môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu 
thường xảy ra khi chủ thể nhập khẩu những lô hàng như phế liệu, 
chất thải tài nguyên sinh vật gây bệnh... những sản phẩm này trong 
quá trình xuất nhập khẩu vận chuyển sử dụng có gây ảnh hưởng 
xấu tới môi trường và lợi ích của nhân dân và các vùng lân cận. 

Trong thực tế, các tranh chấp môi trường trong hoạt động 
xuất nhập khẩu thường gắn liền với một chủ thể nhập khẩu các 
loại sản phẩm gây ảnh hưởng xấu tới môi trường. vi phạm pháp 
luật môi trường và không đồng ý với phương thức xử lí của cơ 
quan nhà nước có thâm quyền. Chính vì vậy trong quá trình kiêm 
tra, giám định chất lượng các lô hàng cơ quan nhà nước có thâm 
quyền cần phải căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể cũng như 
các tiêu chuẩn khoa học để có kết luận khách quan để chủ thê xuất 
nhập khẩu hàng hoá yên tâm tin tường vào cơ quan nhà nước để 
hạn chế tranh chấp Xây ra. 

Giải quyết tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt động 
xuất nhập khẩu là boạt động mà cơ quan nhà nước có thâm quyền 
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tiến hành nhằm khôi phục bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ 
thể xuất nhập khẩu và các chủ thẻ khác trong quan hệ tranh chấp, 
qua đó bảo vệ lợi ích môi trường nói chung của cộng đồng. 

Giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua hoạt động 
của các cơ quan có thấm quyên như sở tài nguyên và môi trường, 
Bộ tài nguyên và môi trường, toà án. Việc giải quyết tranh chấp 
phải bảo đảm các nguyên tắc: phát triển bền vững (túc là phải 
kết hợp hài hoà giữa các yêu cầu về bảo vệ môi trường với việc 
bảo đảm các lợi ích kinh tế của các chủ thể xuất nhập khẩu), 
thực hiện các biện pháp xử lí nhanh chóng, kịp thời đối với các 
lô hàng gây hại môi trường. 

Chủ thể nhập khẩu các sản phẩm gây hại tới môi trường phải 
chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hoạt động xuất nhập 
khẩu gây ra đồng thời chịu trách nhiệm về các chỉ phí nhằm 
phòng chống khắc phục các hậu quả môi trường do hoạt động 
xuất nhập khẩu đó gây nên (ví dụ các chi phí về lưu kho, bến bãi, 
chỉ phí làm sạch môi trường, xử lí vật phẩm gây ô nhiễm. .). 

* Quan hệ quốc tế về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất 
nhập khẩu 

Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn đối với hiệu quả công tác bảo 
vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu, bởi lẽ thông qua 
quan hệ quốc tế sẽ thiết lập sự phối hợp giữa các quốc gia, giữa 
các tô chức quốc tế trong việc xác định các điều kiện về môi 
trường trong việc xuất nhập khẩu hàng hoá cũng như thẩm định 
yêu cầu về môi trường trong xuất nhập khẩu đối với những lô 
hàng xuất nhập khẩu cụ thể. 

Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực này được thực hiện đưới nhiều 
hình thức nhưng quan trọng nhất là việc tham gia các điều ước 
quốc tế về bảo vệ môi trường liên quan tới hoạt động xuất nhập 
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tiến hành nhằm khôi phục bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ 
thể xuất nhập khẩu và các chủ thể khác trong quan hệ tranh chấp, 
qua đó bảo vệ lợi ích môi trường nói chung của cộng đồng. 

Giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua hoạt động 
của các cơ quan có thấm quyên như sở tài nguyên và môi trường, 
Bộ tài nguyên và môi trường, toà án. Việc giải quyết tranh chấp 
phải bảo đảm các nguyên tắc: phát triển bền vững (túc là phải 
kết hợp hài hoà giữa các yêu cầu về bảo vệ môi trường với việc 
bảo đảm các lợi ích kinh tế của các chủ thể xuất nhập khẩu), 
thực hiện các biện pháp xử lí nhanh chóng, kịp thời đối với các 
lô hàng gây hại môi trường. 

Chủ thể nhập khẩu các sản phẩm gây hại tới môi trường phải 
chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hoạt động xuất nhập 
khẩu gây ra đồng thời chịu trách nhiệm về các chỉ phí nhằm 
phòng chống khắc phục các hậu quả môi trường do hoạt động 
xuất nhập khẩu đó gây nên (ví dụ các chi phí về lưu kho, bến bãi, 
chỉ phí làm sạch môi trường, xử lí vật phẩm gây ô nhiễm. .). 

* Quan hệ quốc tế về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất 
nhập khẩu 

Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn đối với hiệu quả công tác bảo 
vệ môi Trường trong hoạt động xuất nhập khẩu, bởi lẽ thông qua 
quan hệ quốc tế sẽ thiết lập sự phối hợp giữa các quốc gia, giữa 
các tổ chức quốc tế trong việc xác định các điều kiện về môi 
trường trong việc xuất nhập khẩu hàng hoá cũng như thẩm định 
yêu cầu về môi trường trong xuất nhập khẩu đối với những lô 
hàng xuất nhập khẩu cụ thể. 

Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực này được thực hiện đưới nhiều 
hình thức nhưng quan trọng nhất là việc tham gia các điều ước 
quốc tế về bảo vệ môi trường liên quan tới hoạt động xuất nhập 
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khâu, ví dụ Công ước Cites - 1973 về buôn bần các loại động vậi 
hoang đã nguy cấp. Công ước vẻ kiểm soát vận chuyển qua biên 


C 


giới các phế thải neạuy hiểm và tiêu huỷ chúag (Công ước Bascl, 
1989). Thành viên Công ước chỉ được xuất nhập khâu các sản 
phẩm phù hợp với nguyên tắc của công ước nhằm bảo vệ môi 
trường trong hoạt động dầu khí, 

Quan hệ quốc tế về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất 
nhập khẩu còn được thể 


các hoạt động cụ thể như phối 
tô chức qu: trong việc giám định nguồn 
gốc xuất xứ, chất lượng thiết bị dây truyền công nghệ cñ đã qua 
sử dụng, phối hợp tái suất hàng hoá gây ô nhiễm môi trường, xử lí 
các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường. 


lệ7 qua ‹ 


hợp với các quốc 


3.2.2. Nghĩa vụ của các tô chức, cá nhân 

Trong quá trình thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, 
các tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường 
trong hoạt động của mình với các nội dung cơ bản sau: 

Thứ nhất: Không được thực hiện các hành vi xuất nhập khẩu 
có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đã bị pháp luật 
nghiêm cấm. Những hành vi này được quy định cụ thể trong các 
văn bản pháp luật, như Luật khoáng sản năm 2010, Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014 (Điều 75, Điều 76), Pháp lệnh báo vệ và kiểm địch 
thực vật năm 2001 (Điều 31), Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT 
cùng nhiều văn bản pháp luật khác, Những hành vị gây ảnh hưởng 
xấu tới môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu bị pháp luật 
nghiêm cắm bao gồm: 

+ Cấm nhập khẩu công nghệ, thiết bị không đáp ứng tiêu 
chuẩn môi trường, nhập khẩu, xuất khẩu chất thải. 


+ Cấm nhập khẩu, quá cảnh chất thải đưới mọi hình thức. 
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khâu, ví dụ Công ước Cites - !973 về buôn bần các loại động vậi 
hoang đã nguy cấp. Công ước về kiểm soát vận chuyến qua biên 
giới các phế thải neuy hiểm và tiêu huỷ chúag (Công ước Bascl, 
1989). Thành viên Công ước chỉ được xuất nhập khâu các sản 


phâm phù hợp với nguyên tắc của công trớc nhằm bảo vệ môi 


trường trong hoa ng dầu khí. 


Quan hệ quốc tế về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất 
nhập khẩu còn được thể 


lộng cụ thể như phối 
hợp với các quốc gia, tổ chức quốc tế trong việc giám định nguồn 
gốc xuất xứ, chất lượng thiết bị dây truyền công nghệ cũ đã qua 
sử dụng, phối hợp tái suất hàng hoá gây ô nhiễm môi trường, xử lí 
các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường. 

3.2.2. Nghĩa vụ của các tô chức, cá nhân 

Trong quá trình thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, 
các tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường 
trong hoạt động của mình với các nội dung cơ bản sau: 

Thứ nhất: Không được thực hiện các hành vi xuất nhập khẩu 
có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đã bị pháp luật 
nghiêm cấm. Những hành vi này được quy định eụ thể trong các 
văn bản pháp luật, như Luật khoáng sản năm 2010, Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014 (Điều 75, Điều 76), Pháp lệnh báo vệ và kiểm địch 
thực vật năm 2001 (Điều 31), Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT 
cùng nhiều văn bản pháp luật khác, Những hành vị gây ảnh hưởng 
xấu tới môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu bị pháp luật 
nghiêm cắm bao gồm: 

+ Cấm nhập khẩu công nghệ, thiết bị không đáp ứng tiêu 
chuẩn môi trường, nhập khẩu, xuất khẩu chất thải. 


+ Cấm nhập khẩu, quá cảnh chất thải đưới mọi hình thức. 
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+ Câm nhập khẩu, quá cánh động vật, thực vật chưa qua kiểm 
dịch, vi sinh vật ngoài danh mục cho phép. 

+ Câm nhập khẩu các loại pháo nỗ. 

+ Cẩm nhập khẩu phế liệu không sử dụng vào mục đích làm 
nguyên liệu sản xuất. 

+ Cấm xuất, nhập khẩu các loại khoáng sản nằm trong danh 
mục khoáng sản cấm xuất, nhập khẩu được Chính phủ quy định 
trong từng thời kì. 

+ Cấm nhập khẩu, xuất khâu, sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, 
buôn bán, sử dụng giống cây bị nhiễm sâu bệnh nặng hoặc mang 
sâu bệnh nguy hiệm. 

+ Cấm nhập khẩn thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, 
thuốc bảo vệ thực vật nằm trong danh mục cấm sử dụng, thuốc 
bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, thuốc bảo vệ thực vật 
không có nhãn hoặc nhãn hiệu không đúng quy định của pháp 
luật, thuốc bảo vệ thực vật ngoài đanh mục hạn chế sử dụng và 
được phép sử dụng ở Việt Nam (trừ trường hợp được phép nhập 
khẩu theo quy định ở khoản 3 Điều 31 Pháp lệnh bảo vệ và kiểm 
địch thực vật năm 2001). 

+ Cấm xuất, nhập khẩu hàng hoá thuỷ sản thuộc danh mục 
cắm xuất, nhập khẩu. 

+ Cấm xuất, nhập khẩu các loại dộng vật rừng quý hiểm vào 
mục đích kinh doanh (danh mục động thực vật quý hiếm được 
Chính phủ quy dịnh cụ thể. Việc xuất nhập khẩu các loài động, 
thực vật này chỉ được sử dụng vào mục đích tạo giống gây nuôi, 
nghiên cứu khoa học, trao. đổi quốc tế). 

Thứ hai: Trong quá trình thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu 
các loại sản phẩm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các tổ 
chức, cá nhân phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà 
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+ Câm nhập khẩu, quá cánh động vật, thực vật chưa qua kiểm 
dịch, vi sinh vật ngoài danh mục cho phép. 

+ Câm nhập khẩu các loại pháo nỗ. 

+ Cẩm nhập khẩu phế liệu không sử dụng vào mục dích làm 
nguyên liệu sản xuất. 

+ Cấm xuất, nhập khẩu các loại khoáng sản nằm trong danh 
mục khoáng sản cấm xuất, nhập khẩu được Chính phủ quy định 
trong từng thời kì. 

+ Cấm nhập khẩu, xuất khâu, sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, 
buôn bán, sử dụng giống cây bị nhiễm sâu bệnh nặng hoặc mang 
sâu bệnh nguy hiềm. 

+ Cấm nhập khẩn thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, 
thuốc bảo vệ thực vật nằm trong danh mục cấm sử dụng, thuốc 
bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, thuốc bảo vệ thực vật 
không có nhãn hoặc nhãn hiệu không đúng quy định của pháp 
luật, thuốc bảo vệ thực vật ngoài đanh mục hạn chế sử dụng và 
được phép sử dụng ở Việt Nam (trừ trường hợp được phép nhập 
khẩu theo quy định ở khoản 3 Điều 31 Pháp lệnh bảo vệ và kiểm 
dịch thực vật năm 2001). 

+ Cấm xuất, nhập khẩu hàng hoá thuỷ sản thuộc danh mục 
cắm xuất, nhập khẩu. 

+ Cấm xuất, nhập khâu các loại dộng vật rừng quý hiểm vào 
mục đích kinh doanh (danh mục động thực vật quý hiếm được 
Chính phủ quy dịnh cụ thể. Việc xuất nhập khẩu các loài động, 
thực vật này chỉ được sử dụng vào mục đích tạo giống gây nuôi, 
nghiên cứu khoa học, trao. đổi quốc tế). 

Thứ hai: Trong quá trình thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu 
các loại sản phẩm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các tổ 
chức, cá nhân phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà 
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nước có thảm quyền và phải có giấy phép về môi trường liên quan 
tới hoạt động xuất nhập khẩu. Giấy phép này rất đa dạng, đây 
không phải là giấy phép về bảo vệ môi trường do một cơ quan nhà 
nước cấp mà nó có thể đo các cơ quan nhà nước khác nhau cấp 
nhằm bảo dám các yêu cầu về bảo vỆ môi trường trong từng hoạt 
động xuất nhập khâu cụ thể. Ÿ/ đ¿: Bộ tài nguyên và môi trì ường 
cấp phép về việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, 
xuất nhập khẩu máy móc thiết bị công nghệ cũ đã qua sử dụng, 
xuất nhập khẩu khoáng sản... Bộ nông nghiệp và phát triển nông. 
thôn cấp giấy phép đối với hoặt động xuất nhập khẩu thuốc bảo vệ 
thực vật, các giống cây trồng, động, thực vật quý hiếm. 

Thứ ba: Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động xuất nhập 
khẩu các sản phẩm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải thoả 
mãn các điều kiện nhất định. Tuỳ theo từng loại sản phẩm khác 
nhau mà các điều kiện xuất nhập khẩu có thể khác nhau, cụ thể: 

* Việc nhập khâu phề liệu làm nguyên liệu sản xuất phải bảo đảm: 

~ Chỉ nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

- Không được lợi dụng việc nhập khẩu phế liệu để nhập khẩu 
chất thải dưới bất kì hình thức nào. 

- Phế liệu trước khi nhập khẩu phải bảo đảm các điều kiện: 
Không chứa các tạp chất nguy hại; không lần những vật liệu, sản 
phẩm, hàng hoá không dược phép nhập khẩu theo quy định của 
pháp luật Việt Nam hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết 
hoặc gia nhập. Không lẫn chất thải, trừ tạp chất không nguy hại 
còn bám dính hoặc bị rời ra trong quá trình bốc xếp, vận chuyền. 

- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải có kho bãi dành 
riêng cho việc tập kết phế liệu nhập khẩu bảo đám các điều kiện về 
môi trường trong quá trình lưu giữ phế liệu nhập khẩu đồng thời 
phải có đủ năng lực xử lí các chất thải đi kèm phế liệu nhập khẩu. 
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nước có thảm quyền và phải có giấy phép về môi trường liên quan 
tới hoạt động xuất nhập khẩu. Giấy phép này rất đa dạng, đây 
không phải 


là giấy phép về bảo vệ môi trường do một cơ quan nhà 
nước cấp mà nó có thể đo các cơ quan nhà nước khác nhau cấp 
nhằm bảo dám các yêu cầu về bảo VỆ môi trường trong từng hoạt 
động xuất nhập khâu cụ thể. Ÿ/ đ¿: Bộ tài nguyên và môi trì ường 
cấp phép về việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, 
xuất nhập khẩu máy móc thiết bị công nghệ cũ đã qua sử dụng, 
xuất nhập khẩu khoáng sản... Bộ nông nghiệp và phát triển nông. 
thôn cấp giấy phép đối với hoại động xuất nhập khẫu thuốc bảo vệ 
thực vật, các giống cây trồng, động, thực vật quý hiểm. 

Thứ ba: Các tỗ chức, cá nhân thực hiện hoạt động xuất nhập 
khẩu các sản phẩm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải thoả 
mãn các điều kiện nhất định. Tuỳ theo từng loại sản phẩm khác 
nhau mà các điều kiện xuất nhập khẩu có thể khác nhau, cụ thể: 

* Việc nhập khâu phề liệu làm nguyên liệu sản xuất phải bảo đảm: 

~ Chỉ nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

- Không dược lợi dụng việc nhập khẩu phế liệu để nhập khẩu 
chất thải dưới bất kì hình thức nào. 

- Phế liệu trước khi nhập khẩu phải bảo đảm các điều kiện: 
Không chứa các tạp chất nguy hại; không lần những vật liệu, sản 
phẩm, hàng hoá không dược phép nhập khẩu theo quy định của 
pháp luật Việt Nam hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết 
hoặc gia nhập. Không lẫn chất thải, trừ tạp chất không nguy hại 
còn bám dính hoặc bị rời ra trong quá trình bốc xếp, vận chuyền. 

- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải có kho bãi dành 
riêng cho việc tập kết phế liệu nhập khẩu bảo đám các điều kiện về 
môi trường trong quá trình lưu giữ phế liệu nhập khẩu đồng thời 
phải có đủ năng lực xử lí các chất thải đi kèm phế liệu nhập khẩu. 
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- Tổ chức, cá nhân nhập khâu phế liệu làm nguyên liệu sản 
xuất phải tổ chức xử lí tạp chất sau khi loại ra khỏi phế liệu nhập 
khẩu, không được cho, bán tạp chất đó. 

- Trong thời hạn ít nhất là 5 ngày làm việc trước khi tiến hành 
bốc đỡ, vận chuyển phế liệu nhập khẩu từ cửa khẩu về kho, bến 
bãi tập kết, chủ thể nhập khẩu phải thông báo bằng văn bản về 
việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ cũ đã qua sử dụng 
phải bảo đảm cho sở tài nguyên và môi trường ở địa phương có cơ 
sở sản xuất hoặc kho, bãi chứa phế liệu nhập khẩu, các thông tín 
về chủng loại, số lượng, trọng lượng phế liệu nhập khẩu, địa điểm 
cửa khẩu nhập khâu phế liệu, tuyến vận chuyển phế liệu, địa điểm 
kho bãi tập kết phế liệu, địa điểm đưa phế liệu vào sản xuất. 

* Việc nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá phải bảo đảm các yêu 
cầu sau: 

- Máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu, hoá 
chất, hàng hoá nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. 

- Cấm nhập khâu máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, 
nhiên liệu, hoá chất, hàng hoá sau đây: Máy móc, thiết bị, phương 
tiện không đạt tiêu chuẩn môi trường; máy móc, thiết bị, phương 
tiện giao thông vận tải đã qua sử dụng để phá đỡ; nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật liệu, hoá chất, hàng hoá thuộc danh mục cấm nhập 
khẩu; máy móc, thiết bị, phương tiện bị nhiễm chất phóng xạ, vi 
trùng gây bệnh, chất độc khác chưa được tây rửa hoặc không có 
khả năng làm sạch; thực phẩm, thuốc y tế, thuốc bảo vệ động vật, 
thực vật đã hết hạn sử dụng hoặc không đạt tiêu chuẩn về chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Chủ hàng nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, phương tiện, 
nguyên liệu, nhiên liệu, hoá chất, hàng hoá nằm trong đanh mục 
bị cắm (khoản 2 Điều 75 Luật bảo vệ môi trường năm 2014) phải 
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- Tổ chức, cá nhân nhập khâu phế liệu làm nguyên liệu sản 
xuất phải tổ chức xử lí tạp chất sau khi loại ra khỏi phế liệu nhập 
khẩu, không được cho, bán tạp chất đó. 

~ Trong thời hạn ít nhất là 5 ngày làm việc trước khi tiến hành 
bốc đỡ, vận chuyển phế liệu nhập khâu từ cửa khẩu về kho, bến 
bãi tập kết, chủ thể nhập khẩu phải thông báo bằng văn bản về 
việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ cũ đã qua sử dụng 
phải bảo đảm cho sở tài nguyên và môi trường ở địa phương có cơ 
sở sản xuất hoặc kho, bãi chứa phế liệu nhập khẩu, các thông tín 
về chủng loại, số lượng, trọng lượng phế liệu nhập khẩu, địa điểm 
cửa khẩu nhập khâu phế liệu, tuyến vận chuyển phế liệu, địa điểm 
kho bãi tập kết phế liệu, địa điểm đưa phế liệu vào sản xuất. 

* Việc nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá phải bảo đảm các yêu 
cầu sau: 

- Máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu, hoá 
chất, hàng hoá nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. 

- Cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, 
nhiên liệu, hoá chất, hàng hoá sau đây: Máy móc, thiết bị, phương 
tiện không đạt tiêu chuẩn môi trường; máy móc, thiết bị, phương 
tiện giao thông vận tải đã qua sử dụng để phá đỡ; nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật liệu, hoá chất, hàng hoá thuộc danh mục cấm nhập 
khẩu; máy móc, thiết bị, phương tiện bị nhiễm chất phóng xạ, vi 
trùng gây bệnh, chất độc khác chưa được tây rửa hoặc không có 
khả năng làm sạch; thực phẩm, thuốc y tế, thuốc bảo vệ động vật, 
thực vật đã hết hạn sử dụng hoặc không đạt tiêu chuẩn về chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Chủ hàng nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, phương tiện, 
nguyên liệu, nhiên liệu, hoá chất, hàng hoá nằm trong danh mục 
bị cắm (khoản 2 Điều 75 Luật bảo vệ môi trường năm 2014) phải 
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tái xuất hoặc tiêu huỷ, thải bỏ theo quy định của pháp luật về quản 
lí chất thải; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng đến môi trường 
thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lí hành chính hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật. 

- Hàng hoá, thiết bị, phương tiện có khả năng gây ô nhiễm, 
suy th 


ái và sự cỗ môi trường quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam 
phải được phép và chịu sự kiểm tra về môi trường của cơ quan 
quản lí nhà nước về môi trường. 

Việc nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh 
học, các nguồn gen động thực vật, các loài động thực vật phải 
đảm bảo yêu cầu về bảo vệ kiểm dịch thực vật, không gây ô 
nhiễm, suy thoái môi trường, mất cân bằng sinh thái. 

Thứ tư: Các tỗ chức, cá nhân thực biện hoạt động xuất nhập 
khẩu các sản phẩm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao (nhạy 
cảm về môi trường), phải bảo đảm xuất nhập khẩu các sản phẩm 
đúng chủng loại được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật. 
Chẳng hạn, hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản 
xuất phải phù hợp chủng loại được quy định trong Điều 5 bản 
Quy định về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 
12/2006/QĐ-BTNMTT, hoạt động nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật 
phải dảm bảo đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong đanh mục 
thuốc được phép nhập khâu theo quy định của Bộ nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. 

Thứ năm: Trong quá trình xuất nhập khẩu các sản phẩm, nếu 
tỏ chức, cá nhân xuất nhập khẩu vi phạm các quy định về bảo vệ 
môi trường thì tuỳ mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lí theo quy định của 
pháp luật (trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự) đồng thời 
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tái xuất hoặc tiêu huỷ, thải bỏ theo quy định của pháp luật về quản 
lí chất thải; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng dến môi trường 
thì tnỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lí hành chính hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật. 

- Hàng hoá, thiết bị, phương tiện có khả năng gây ô nhiễm, 
¡ và sự cố môi trường quá cảnh qua lãnh thô Việt Nam 


phải được phép và chịu sự kiểm tra về môi trường của cơ quan 
quản lí nhà nước về môi trường. 


Việc nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ tỉ 


ực vật, chế phẩm sinh 
học, các nguồn gen động thực vật, các loài động thực vật phải 
đảm bảo yêu cầu về bảo vệ kiếm dịch thực vật, không gây ô 
nhiễm, suy thoái môi trường, mắt cân bằng sinh thái. 

Thứ tư: Các tỗ chức, cá nhân thực biện hoạt động xuất nhập 
khẩu các sản phẩm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao (nhạy 
cảm về môi trường), phải bảo đảm xuất nhập khẩu các sản phẩm 
đúng chủng loại được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật. 
Chẳng hạn, hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản 
xuất phải phù hợp chủng loại được quy định trong Điều 5 bản 
Quy định về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 
12/2006/QĐ-BTNMT, hoạt động nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật 
phải dảm bảo đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong đanh mục 
thuốc được phép nhập khâu theo quy định của Bộ nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. 

Thứ năm: Trong quá trình xuất nhập khẩu các sản phẩm, nếu 
tỏ chức, cá nhân xuất nhập khẩu vi phạm các quy định về bảo vệ 
môi trường thì tuỳ mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lí theo quy định của 
pháp luật (trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự) đồng thời 
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phải chịu mọi chỉ phí cho việc xử lí sản phẩm gây ô nhiễm môi 
trường (chi phí lưu kho, bến bãi, tái xuất, chỉ phí tiêu huỷ sản 
phẩm, khắc phục hậu quả môi trường) đồng thời phải bồi thường 
thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra. Các tổ 
chức, cá nhân xuất nhập khẩu vi phạm pháp luật môi trường phải 
thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ môi trường theo yêu cầu của 
cơ quan nhà nước có thắm quyền: Tái xuất, tiêu huỷ sân phẩm gây 
ô nhiễm môi trường ... 

Ngoài các nghĩa vụ bảo vệ môi trường cơ bản nói trên của các 
chủ thể xuất nhập khẩu thì các tổ chức, cá nhân khác cũng có 
nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường trong hoạt dộng xuất nhập 
khâu, như: phát hiện, ngăn chặn, báo cáo kịp thời với cơ quan nhà 
nước có thảm quyền về các hành vi xuất nhập khẩu có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật bảo vệ môi trường, cùng tham gia khắc phục ô 
nhiễm môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu khi có yêu cầu 
của cơ quan nhà nước có thâm quyền. 


3.3. Trách nhiệm pháp lí đôi vị c hành vi vi phạm pháp 
luật môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu 

Vị phạm pháp luật môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu 
thường phổ biến ở các dạng xuất nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập 
tái xuất, tạm xuất tái nhập, các loại phế liệu không theo quy định 
của cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường hoặc không 
được cơ quan có thẩm quyền về quản lí bảo vệ môi trường cho 
phép; nhập khẩu công nghệ hoá chất dộc hại, sinh vật biến đổi gen 
và các sản phẩm của chúng không theo quy định của Nhà nước về 
bảo vệ môi trường, không được cơ quan nhà nước có thâm quyền 
cho phép, nhập khẩu pháo nỗ. 

Vi phạm pháp luật môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu 
có thể bị xử lí ở các đạng trách nhiệm pháp lí sau: 
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phải chịu mọi chỉ phí cho việc xử lí sản phẩm gây ô nhiễm môi 
trường (chi phí lưu kho, bến bãi, tái xuất, chí phí tiêu huỷ sản 
phẩm, khắc phục hậu quả môi trường) đồng thời phải bồi thường 
thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra. Các tổ 
chức, cá nhân xuất nhập khẩu vi phạm pháp luật môi trường phải 
thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ môi trường theo yêu cầu của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Tái xuất, tiêu huỷ sân phẩm gây 
ô nhiễm môi trường ... 

Ngoài các nghĩa vụ bảo vệ môi trường cơ bản nói trên của các 
chủ thể xuất nhập khẩu thì các tổ chức, cá nhân khác cũng có 
nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường trong hoạt dộng xuất nhập 
khâu, như: phát hiện, ngăn chặn, báo cáo kịp thời với cơ quan nhà 
nước có thảm quyền về các hành vi xuất nhập khẩu có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật bảo vệ môi trường, cùng tham gia khắc phục ô 
nhiễm môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu khi có yêu cầu 
của cơ quan nhà nước có thâm quyền. 

3.3. Trách nhiệm pháp lí đối với các hành vi vì phạm pháp 
luật môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu 

Vị phạm pháp luật môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu 
thường phổ biến ở các dạng xuất nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập 
tái xuất, tạm xuất tái nhập, các loại phế liệu không theo quy định 
của cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường hoặc không 
được cơ quan có thẩm quyền về quản lí bảo vệ môi trường cho 
phép: nhập khẩu công nghệ hoá chất dộc hại, sinh vật biến đổi gen 
n phẩm của chúng không theo quy định của Nhà nước về 
bảo vệ môi trường, không được cơ quan nhà nước có thâm quyền 
cho phép, nhập khẩu pháo nỗ. 


Và CÁC + 


Vi phạm pháp luật môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu 
có thể bị xử lí ở các dạng trách nhiệm pháp lí sau: 
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+ Trách nhiệm hành chính: Vi phạm hành chính trong hoạt 
động xuất nhập khẩu bị xử lí theo. quy định ở Nghị định của Chính 
phủ số 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường. 


+ Trách nhiệm hình sự: áp dụng đối 


pháp luật môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu có đủ yêu tô 
cấu thành tội phạm theo quy định ở Bộ luật hình sự năm 1999, sửa 
đổi bỗ sung năm 2009. 

+ Trách nhiệm đân sự: Người vi phạm pháp luật môi trường 
trong hoạt động xuất nhập khẩu phải khôi phục hiện trạng môi 
trường và bôi thường thiệt hại do hành vi vỉ phạm của mình gây ra. 

1V. KIỀM SOÁT Ô NHIÊM TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 

4.1. Vai trò của pháp luật kiếm soát ô nhiễm trong hoạt 
động du lịch 

Tiềm năng du lịch của Việt Nam rất phong phú. Trong những 
năm gần đây, Việt Nam đã rất coi trọng phát triển du lịch. Năm 
{990 mới có khoảng 250.000 khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, 
đến năm 1994 số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã đạt tới I 
triệu người và đến năm 1997 (tính đến hết tháng 10) Việt Nam đã 
đón 1.716.000 lượt khách du lịch quốc tế. Năm 1993 lượng khách 
đu lịch nội địa mới có 2,7 triệu lượt khách, đến năm 1999 đã lên 
tới 9 triệu lượt người, năm 2004 lên tới 12,5 triệu lượt người. Đến 
năm 2010, Việt Nam đã dón 5 triệu lượt khách quốc tế và 28 triệu 
lượt khách nội địa. 

Ngành du lịch ngày càng đóng góp tích cực vào sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhưng ngược lại cũng đã 
gây ra các tác động tiêu cực đến tài nguyên và môi trường như: 
Việc xây dựng khách sạn, các công trình du lịch, xây dựng giao 
thông phục vụ du lịch... đã và đang làm thay đổi cảnh quan thiên 
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ành chính: Vi phạm hành chính trong hoạt 
động xuất nhập khâu bị xử lí theo quy định ở Nghị dịnh của Chính 
phủ số 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường. 


+ Trách nhiệm hình sự: áp dụng đối với các 
pháp luật môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu có đủ yếu tế 
cấu thành tội phạm theo quy định ở Bộ luật hình sự năm 1999, sửa 
đổi bỗ sung năm 2009, 


tạ = 
vị vi phạm 


+ Trách nhiệm dân s 
trong hoạt đ 


Người vi phạm pháp luật môi trường 


ø xuất nhập khẩu phải khôi phục hiện trạng môi 
trường và bôi thường thiệt hại do hành vi vỉ phạm của mình Đây ra. 
1V. KIỀM SOÁT Ô NHIỄM TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 

4.1. Vai trò của pháp luật kiếm soát ô nhiễm trong hoạt 
động du lịch 

Tiềm năng du lịch của Việt Nam rất phong phú. Trong những 
năm gần đây, Việt Nam đã rất coi trọng phát triển du lịch. Năm 
1990 mới có khoảng 250.000 khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, 
đến năm 1994 số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã đạt tới I 
triệu người và đến năm 1997 (tính đến hết tháng 10) Việt Nam đã 
đón 1.716.000 lượt khách du lịch quốc tế. Năm 1993 lượng khách 
đu lịch nội địa mới có 2,7 triệu lượt khách, đến năm 1999 đã lên 
tới 9 triệu lượt người, năm 2004 lên tới 12,5 triệu lượt người, Đến 
năm 2010, Việt Nam đã dón 5 triệu lượt khách quốc tế và 28 triệu 
lượt khách nội địa. 

Ngành du lịch ngày càng đóng góp tích cực vào sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhưng ngược lại cũng đã 
gây ra các tác động tiêu cực đến tài nguyên và môi trường như: 
Việc xây dựng khách sạn, các công trình du lịch. xây dựng giao 
thông phục vụ du lịch... đã và đang làm thay đổi cảnh quan thiên 
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nhiên gây hư hại đối với đi tích lịch sử văn hoá, tăng lượng chất 
thải gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là chất thải lỏng và chất thải 
rắn; các hệ sinh thái đặc chủng, rừng nguyên sinh nhiệt đới, các 
đảo ngoài biển, các hang động, các rạn san hô... rất hấp dẫn đối 
với khách du lịch nhưng chúng rất nhạy cám và rất dễ bị tến 
thương do các hoạt động du lịch. Trong bảo vệ môi trường nói 
chung và trong sự nghiệp phát triển du lịch nói riêng, pháp luật 
bảo vệ môi trường giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vai trò đó 
được thể hiện cụ thể như sau: 

Thứ nhất. Pháp luật môi trường là cơ sở để bảo vệ một cách 
hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch. 

Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên, 
đi tích lịch sử, văn hoá, công trình lao động sáng tạo của con 
người, là các giá trị nhân văn khác có thể được sử dụng nhằm đáp 
ứng nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản đẻ hình thành các khu du 
lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch. 

Tài nguyên du lịch là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết dịnh sự 
phát triển của hoạt động du lịch. Tài nguyên du lịch đồng thời 
cũng là các thành phần của môi trường và là đối tượng được pháp 
luật môi trường bảo vệ. Bằng việc xác định chức năng cụ thể của 
các cơ quan quản lí nhà nước cũng như nghĩa vụ của từng tổ chức, 
cá nhân trong quá trình tiền hành các hoạt động của mình, pháp 
luật môi trường góp phần giữ gìn, đảm bảo và cải thiện chất lượng 
của tài nguyên du lịch. Với hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường 
đồng bộ và phù hợp, hoạt động du lịch hoàn toàn có thế có được 
những điều kiện thuận lợi để phát triên. 

Thứ hai: Pháp luật môi trường tạo điều kiện đâm bảo sự ổn 
định cho phát triển du lịch. 


Bất kì hoạt động du lịch nào cũng phải tiến hành dựa trên 
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nhiên gây hư hại đối với đi tích lịch sử văn hoá, tăng lượng chất 
thải gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là chất thải lỏng và chất thải 
rắn; các hệ sinh thái đặc chủng, rừng nguyên sinh nhiệt đới, các 
đảo ngoài biển, các hang động, các rạn san hô... rất hấp dẫn đối 
với khách du lịch nhưng chúng rất nhạy cám và rất dễ bị tến 
thương do các hoạt động du lịch. Trong bảo vệ môi trường nói 
chung và trong sự nghiệp phát t iên du lịch nói riêng, pháp luật 
bảo vệ môi trường giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vai trò đó 
được thể hiện cụ thể như sau: 

Thứ nhất: Pháp luật môi trường là cơ sở để bảo vệ một cách 
hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch. 

Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên, 
đi tích lịch sử, văn hoá, công trình lao động sáng tạo của con 
người, là các giá trị nhân văn khác có thể được sử đụng nhằm đáp 
ứng nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản đẻ hình thành các khu du 
lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch. 

Tài nguyên du lịch là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết dịnh sự 
phát triển của hoạt động du lịch. Tài nguyên du lịch đồng thời 
cũng là các thành phần của môi trường và là đối tượng được pháp 
luật môi trường bảo vệ. Bằng việc xác định chức năng cụ thể của 
các cơ quan quản lí nhà nước cũng như nghĩa vụ của từng tổ chức, 
cá nhân trong quá trình tiền hành các hoạt động của mình, pháp 
luật môi trường góp phần giữ gìn, đảm bảo và cải thiện chất lượng 
của tài nguyên du lịch. Với hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường 
đồng bộ và phù hợp, hoạt động du lịch hoàn toàn có thế có được 
những điều kiện thuận lợi để phát triên. 

Thứ hai: Pháp luật môi trường tạo điều kiện đâm bảo sự ổn 
định cho phát triển du lịch. 


Bất kì hoạt động du lịch nào cũng phải tiến hành dựa trên 
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những diễu kiện môi trường cụ thê. Các điều kiện môi trường ấy 
lại chỉ có thể được bảo vệ một cách tối nhất khi có sự can thiệp 
của Nhà nước, bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có pháp 
luật môi trường. Pháp luật nhằm bảo vệ những yếu tố tạo thành 
môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường 
và các sự có môi trường có thê xảy ra. Tính ôn dịnh, bền vững của 
các điều kiện môi trường ánh hưởng không nhỏ đến sự phát triển 
du lịch. Khi sự xuống cấp về mị tường xảy ra thì chắc chắn hoạt 
động du lịch tại khu vực đó sẽ bị ảnh hưởng. Diều đó có nghĩa, 
pháp luật môi trường, thông qua việc bảo vệ các thành phần môi 
trường, đảm bảo chất lượng môi trường, phòng tránh các biểu 
hiện xấu của môi trường sẽ góp phản tạo điều kiện thuận lợi cho 
sự ôn định của hoạt động du lịch. Nói cách khác, sự phát triển du 
lịch phụ thuộc rất nhiều vào tính ổn định, bền vững của các điều 
kiện môi trường. Nhưng sự ồn định, bền vững đó chỉ có thể đạt 
được thông qua sự can thiệp của pháp luật môi trường. 


Thứ ba: Pháp luật môi trường góp phần dám bảo các điều 
kiện cho việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác quốc tế và phát 
triển du lịch. 

Sự hợp tác và môi quan hệ bang giao giữa các quốc gia chỉ có 
thể phát triển trong môi trường chính trị, kinh tế, xã hội ổn định 
và có đủ độ tin cậy lẫn nhau. Trong lĩnh vực du lịch, ngoài các 
yếu tố đó, chất lượng môi trường cũng giữ vai trò hết sức quan 
trọng. Pháp luật môi trường có khả năng thiết lập một trật tự mà 
ở đồ mọi chủ thể khi tham gia vào các hoạt động du lịch phải tôn 
trọng những cam kết về bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm 
về những hậu quả xảy ra. Điều đó có nghĩa là, pháp luật môi 
trường góp phần ràng buộc mọi tổ chức, cá nhân phải thực hiện 
giữ gìn và bảo vệ môi trường khi tiên hành các hoạt động du lịch. 
Đây cũng đồng thời là yếu tế hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi thu 
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những diều kiện môi trường cụ thê. Các điều kiện môi trường ấy 
lại chỉ có thế được bảo vệ một cách tối nhất khi có sự can thiệp 
của Nhà nước, bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có pháp 
luật môi trường. Pháp luật nhằm bảo vệ những yếu tố tạo thành 
môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường 
và các sự cô môi trường có thê xảy ra. Tính ôn dịnh, bền vững của 
các điều kiện môi trường ánh hưởng không nhỏ đến sự phát triển 
du lịch. Khi sự xuống cấp về môi trường xảy ra thì chắc chắn hoạt 
động du lịch tại khu vực đó sẽ bị ảnh hưởng. Diều đó có nghĩa, 
pháp luật môi trường, thông qua việc bảo vệ các thành phần môi 
trường, đảm bảo chất lượng môi trường, phòng tránh các biểu 
hiện xấu của môi trường sẽ góp phản tạo điều kiện thuận lợi cho 
sự ôn định của hoạt động du lịch. Nói cách khác, sự phát triển du 
lịch phụ thuộc rất nhiều vào tính ổn định, bền vững của các điều 
kiện môi trường. Nhưng sự ồn định, bền vững đó chỉ có thể đạt 
được thông qua sự can thiệp của pháp luật môi trường. 


Thứ ba: Pháp luật môi trường góp phần đắm bảo các điều 
kiện cho việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác quốc tế và phát 
triển du lịch. 

Sự hợp tác và môi quan hệ bang giao giữa các quốc gia chỉ có 
thể phát triển trong môi trường chính trị, kinh tế, xã hội ốn định 
và có đủ độ tin cậy lẫn nhau. Trong lĩnh vực du lịch, ngoài các 
yếu tố đó, chất lượng môi trường cũng giữ vai trò hết sức quan 
trọng. Pháp luật môi trường có khả năng thiết lập một trật tự mà 
ở đó mọi chủ thể khi tham gia vào các hoạt động du lịch phải tôn 
trọng những cam kết về bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm 
về những hậu quả xảy ra. Điều đó có nghĩa là, pháp luật môi 
trường góp phần ràng buộc mọi tổ chức, cá nhân phải thực hiện 
giữ gìn và bảo vệ môi trường khi tiên hành các hoạt động du lịch. 
Đây cũng đồng thời là yếu tế hấp dẫn, tạo diều kiện thuận lợi thu 
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hút sự quan tâm, hợp tác của các quốc gia trên thế giới về du 
lịch. Quan hệ hợp tác quốc tế càng được thiết lập chặt chẽ và 
rộng khắp thì hiệu quả của công tác phát triển du lịch càng đạt 
được ở mức độ cao. 

Thứ tr: Pháp luật bảo vệ môi trường góp phần đảm bảo cho 
phát triển dư lịch là phát triển du lịch bền vững. 

Phát triển bền vững được hiểu là cách phát triển thoả mãn nhu 
tại mà không làm ảnh hưởng đến khả năng 
thoả mãn nhu cầu của các thế hệ mai sau. Hoạt động du lịch chỉ 
được coi là bền vững khi nó không làm ảnh hưởng xấu đến môi 
trường, không làm suy kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
Bằng các quy phạm của mình, pháp luật môi trường định hướng 
hành vi và rằng buộc trách nhiệm pháp luật của các chủ thể tham 
gia vào hoạt động du lịch hoặc có liên quan đến hoạt động này, 
sao cho hoạt động của họ không làm phương hại tới chất lượng 
môi trường cũng như sự bền vũng của các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên. Thông qua đó, pháp luật môi trường có thể góp phần bảo 
đảm cho du lịch phát triển theo hướng không gây hại cho môi 
trường mà vẫn đạt tới các mục đích chủ yếu của nó. 


cầu của các thế hệ hiệ 


4.2. Nghĩa vụ của Nhà nước về kiếm soát ô nhiễm trong 
hoạt động du lịch 

Bên cạnh những phương thức tác động phổ biến trong lĩnh vực 
môi trường như xây đựng tiêu chuẩn môi trường, thâm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường, giải quyết tranh chấp... Nghĩa 
vụ của cơ quan quản lí nhà nước về môi trường trong lĩnh vực cụ 
thể này có những nét đặc thù sau: 

- Quản lí môi trường sinh thái. Thực hiện chức năng này, các 
cơ quan quản lí nhà nước vẻ du lịch phải thực hiện nhiệm vụ quản 
lí môi trường song song với việc quản lí các hoạt động phát triển 
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hút sự quan tâm, hợp tác của các quốc gia trên thế giới về du 
lịch. Quan hệ hợp tác quốc tế càng được thiết lập chặt chẽ và 
rộng khắp thì hiệu quả của công tác phát triển du lịch càng đạt 
được ở mức độ cao. 

Thứ tr: Pháp luật bảo vệ môi trường góp phần đảm bảo cho 
phát triển dư lịch là phát triển du lịch bền vững. 

Phát triển bền vững được hiểu là cách phát triển thoả mãn nhu 
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được coi là bền vững khi nó không làm ảnh hưởng xấu đến môi 
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đảm cho du lịch phát triển theo hướng không gây hại cho môi 
trường mà vẫn đạt tới các mục đích chủ yếu của nó. 


4.2. Nghĩa vụ của Nhà nước về kiếm soát ô nhiễm trong 
hoạt động du lịch 
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- Quản lí môi trường sinh thái. Thực hiện chức năng này, các 
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du lịch, sao cho các hoạt động du lịch không gây ảnh hưởng xấu 
đến chất lượng vốn có của môi trường tại nơi tiễn hành hoạt động 
du lịch cũng như môi trường xung quanh. 

- Đảm bảo phát triển dụ lịch theo hướng du lịch văn hoá, du 
lịch sinh thái. Dây là loại hình du lịch thể hiện sự gắn kết chặt chẽ 
giữa bảo vệ môi trường với du lịch. Thực biện tốt chức năng này, 
ngành du lịch cũng góp phần đảm bảo cho hiệu quả chung của 
công tác bảo vệ môi trường trên phạm vì cả nước. 

- Bảo vệ, tôn tạo, khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên du 
lịch. Tài nguyên du lịch là yế 


u tố hết sức quan trọng đối với phát 
triển du lịch. Quản lí tốt nguồn tài nguyên này, các cơ quan quản 
lí nhà nước về du lịch không chỉ đảm bảo những điều kiện bền 
vững cho hoạt động của ngành mình mà còn góp phần bảo vệ môi 
trường sinh thái. 

- Có biện pháp thích hợp đề kiêm tra, quản lí đối với các hoạt 
động dịch vụ để gây ô nhiễm hoặc ảnh hưởng đến môi trường, 
cảnh quan du lịch. Thông qua hoạt động này, các cơ quan quản lí 
nhà nước vẻ du lịch có thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn những 
hoạt động dịch vụ du lịch có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lớn, 
giảm thiểu những tác dộng tiêu cực cho môi trường. 

Đặc biệt, tại khoản I Điều 5 Luật du lịch năm 2005 đã xác 
định: “Phát triển du lịch bền vững, theo quy hoạch, kế hoạch, bảo 
đảm hài hoà giữa kình tế, xã hội và môi trường; phát triển có 
trọng tâm, trọng điểm theo hướng du lịch văn hoá - lịch sử, du 
lịch sinh thái; bảo tốn, tôn tạo, phát huy giá trị của tài nguyên du 
lịch". Điều 10, Diều II Luật du lịch năm 2005 quy định cụ thể 
các nội dung quản lí nhà nước về du lịch rà bảo vệ môi trường là 
một nội đung. Đây là căn cứ pháp lí quan trọng để thực hiện quản 
lí về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch. 
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4.3. Nghĩa vụ kiểm soát ô nhiễm của tổ chức, cá nhân thực 
biện hoạt động du lịch 

Pháp luật môi trường nối chung, Luật bảo vệ môi trường năm 
2014 nói riêng (Điều 77) và đặc biệt là Luật du lịch đã quy định 
khá rõ nghĩa vụ pháp lí về bảo vệ môi trường của các tô chức, cá 
nhân khi họ tiễn hành các hoạt động du lịch. Các nghĩa vụ này 
bao gồm: 

+ Thực hiện đánh giá tác động môi trường nhằm dự báo và để 
xuất các biện pháp giảm thiêu những tác động tiêu cực cho môi 
trường khi tiễn hành hoạt động du lịch. 

+ Khi sử dụng, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
vào mục đích phục vụ du lịch phải đóng góp tài chính cho bảo vệ 
môi trường. 

+ Thực hiện các biện pháp phòng chống, khắc phục ô nhiễm 
môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường nhằm giảm 
đến mức tối đa những thiệt hại cho môi trường. 

+ Giữ gìn vệ sinh môi trường trong quá trình tiến hành các 
hoạt động du lịch. 

+ Xử lí chất thải theo quy định của pháp luật trước khi thải ra 
môi trường xung quanh. 

+ Các tổ chức, cá nhân tiến hành mọi hoạt động tại các khu du 
lịch phải bảo vệ khu du lịch đó. Điễu này có nghĩa, không chỉ du 
khách hay các công ti kinh doanh du lịch mà mọi tổ chức, cá nhân 
khi tiền hành bất cứ một hoạt động nào tại các khu du lịch hoặc có 
liên quan đến các khu du lịch thì dều phải thực hiện nghĩa vụ này. 

+ Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn môi trường đối với bảo vệ môi 
trường khu du lịch. Quy định này buộc các tổ chức, cá nhân phải 
tuân thủ một cách nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường tại các 
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khu du lịch, không được làm ảnh hưởng đến chất lượng môi 
trường tại các khu vực này. 

+ Phổ biến, hướng dẫn khách du iịch thực hiện đúng các quy 
định về bảo vệ môi trường sinh thái, tà: nguyên thiên nhiên và di 
sản văn hoá. 

+ Các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch bảo vệ, khai thác, 
sứ dụng hợp lí tài nguyên du lịch và bảo vệ môi trường tại nơi 
du lịch. 

- Các quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường của du khách: 

+ Tuyệt dối tuân thủ các quy định của phấp luật vẻ bảo vệ các 
loài động thực vật, tránh gây những tác động xấn đến môi trường, 
sống cũng như sự tôn tại, phát triển của chúng. 

+ Du khách phải tôn trọng và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, 
danh lam thắng cảnh, môi trường, di tích lịch sử nơi đến du lịch. 

4.4, Xử lí vi phạm pháp luật môi trường irong hoạt động 
du lịch 

- Vi phạm pháp luật môi trường trong hoạt động du lịch phổ 
biến là các hành vi khai thác, săn bắn trái phép động thực vật rừng, 
quý hiểm, khai thác trái phép khu bảo tổn thiên nhiên, vườn quốc 
gia, gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất. 

- Vị phạm pháp luật môi trường trong hoạt động du lịch tuỷ 
theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi có thê bị xử lí ở các 
dạng trách nhiệm pháp lí: Trách nhiệm hành chính (áp dụng theo 
Nghị định của Chính phủ số 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường), trách nhiệm hình 
sự (theo Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bỏ sung năm 2009), 
trách nhiệm dân sự: buộc bồi thường thiệt hại cho những người bị 
thiệt hại, khôi phục hiện trạng môi trường. 
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CÂU HỎI HƯỚNG DẢN ÔN TẬP. 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 

1, Hãy phân tích nghĩa vụ của nhà nước trong việc quản lí nhà 
nước về môi trường trong hoạt động khoáng sản. 

2. Trình bày nghĩa vụ của tỗ chức, cá nhân khai thác khoáng sản. 

3. Hãy phân tích nghĩa vụ của các tổ chức hoạt động dầu khí 
trong việc ứng phó, khắc phục sự có tràn dầu. 

4, Hãy trình bày diều kiện nhập khẩu phế liệu theo quy định 
của pháp luật hiện hành. Liên hệ với thực tế ở Việt Nam hiện nay. 

5. Hãy phân tích nghĩa vụ bảo vệ môi trường của các tổ 
chức,cá nhân trong hoạt động dư lịch. Liên hệ với thực tế hoạt 
động du lịch ở Việt Nam hiện nay. 
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4. Hãy trình bày diều kiện nhập khẩu phế liệu theo quy định 
của pháp luật hiện hành. Liên hệ với thực tế ở Việt Nam hiện nay. 

5. Hãy phân tích nghĩa vụ bảo vệ môi trường của các tổ 
chức,cá nhân trong hoạt động dư lịch. Liên hệ với thực tế hoạt 
động du lịch ở Việt Nam hiện nay. 
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CHƯƠNG XII 
GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP MỖI TRƯỜNG 


¡. TRANH CHÁP MÔI TRƯỜNG VÀ NHỮNG DÁU HIỆU 
ĐẶC TRƯNG CỦA TRANH CHÁP MÔI TRƯỜNG 


1.1, Khái niệm tranh chấp môi trường 

Trên phạm vi toàn cầu cũng như tại Việt Nam, chất lượng 
môi trường đang có những biến đổi theo chiều hướng bất lợi 
đối với cuộc sống, của con người. Bên cạnh những biểu hiện 
xấu đi của chất lượng môi trường như ô nhiễm môi trường, suy 
giảm tầng ôzôn, cạn kiệt các nguồn tài nguyên và đa đạng sinh 
học... là sự xuất hiện ngày càng nhiều xung đột, tranh chấp về 
môi trường. 

Nguyên nhân chính gây xung đột, tranh chấp môi trường là sự 
gia tăng nhu cầu hưởng thụ chất lượng môi trường sống, nhu cầu 
khai thác các nguồn tài nguyên chống lại những giá trị hữu hạn 
của chúng. Môi trường với các yếu t 


u thành như đất, nước, 


không khí, rừng, hệ sinh vật... đều có giới hạn và có khi trở thành 
hiểm hoi ở nơi này hoặc nơi khác. Trong bối cảnh đó, sự đấu 


tranh nhau dễ giành lấy các yếu tế của môi trường, lợi ích của 


nó đẫn đến xung đột về môi trường.” 


(1).Xem: ADB (2003). Capacity Building for EnvironmenralLaw in Asian and 
Pacifc Region. Volem L. April 2003. 
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CHƯƠNG XII 
GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP MỖI TRƯỜNG 


¡. TRANH CHÁP MÔI TRƯỜNG VÀ NHỮNG DÁU HIỆU 
ĐẶC TRƯNG CỦA TRANH CHÁP MÔI TRƯỜNG 


1.1, Khái niệm tranh chấp môi trường 

Trên phạm vi toàn cầu cũng như tại Việt Nam, chất lượng 
môi trường đang có những biến đôi theo chiều hưởng bất lợi 
đối với cuộc sống của con người. Bên cạnh những biểu hiện 
xấu đi của chất lượng môi trường như ô nhiễm môi trường, suy 
giám tầng ôzôn, cạn kiệt các nguồn tài nguyên và đa đạng sinh 
học... là sự xuất hiện ngày càng nhiều xung đột, tranh chấp về 
môi trường. 

Nguyên nhân chính gây xung đột, tranh chấp môi trường là sự 
gia tăng nhu cầu hưởng thụ chất lượng môi trường sống, nhu cầu 
khai thác các nguồn tài nguyên chống lại những giá trị hữu hạn 
của chúng. Môi trường với các yếu tố cấu thành như đất, nước, 
không khí, rừng, hệ sinh vật... đều có giới hạn và có khi trở thành 
hiểm hoi ở nơi này hoặc nơi khác. Trong bối cảnh đó, sự đấu 
tranh lẫn nhau dể giành lấy các yếu tế của môi trường, lợi ích của 
nó đẫn đến xung đột về môi trường.” 


(1).Xem: ADB (2003). Capaeity Building for EnvironmenralLaw in Asian and 
Pacifc Region. Volem L. April 2003. 
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Từ giác độ xã hội học, xung đột môi trường được hiểu là 
xung đột về quyền lợi giữa các nhóm xã hội khác nhau trong 
việc khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên và môi trường. 
Nhóm này muốn tước đoạt lợi thế của nhóm khác, dẫn đến sự 
đấu tranh giữa các nhóm để phân phối lại lợi thế về tài nguyên, 
về các yếu tố môi trường.“ Từ giác độ môi trường học, xung đột 
môi trường được nhìn nhận theo hai khía cạnh. 4ô /à, xung đột 
giữa nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội với nhu cầu bảo vệ môi 
trường sống trong lành của loài người; haí /à, xung đột giữa các 
nhóm cư dân khác nhau trong quá trình khai thác, sử đụng các 
nguồn tài nguyên và môi trường. 

Trong khoa học pháp lí, tranh chấp môi trường là thuật ngữ có 
nguồn gốc từ thông lệ quốc tế, được hình thành qua thực tiễn xét 
xử các vụ khiếu kiện quốc tế về môi trường vào đầu thế kỉ XX. ở 
phạm vi mỗi quốc gia, tính đến cuối thập kỉ 70, thuật ngữ tranh 
chấp môi trường đã được sử dụng khá phô biến tại nhiều nước 
như Australia, ấn độ, Hoa Kì, Singapore, Canada, Bangladesh, Sri 
Lanka, Thái Lan, Malaysia, Singapore... ở các nước này thường 
xuyên xuất hiện các vụ kiện liên quan đến việc khai thác quá mức 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên làm ảnh hưởng đến lợi ích của 
người khác, cũng như các vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại về môi 
trường, thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và tài sản đo hành vi làm 
ô nhiễm môi trường gây nên. 


(1).Xem: Nguyễn Quang Tuấn (2000), “Xung đội môi trường - Nguyên nhân và 
giải pháp quản lí xang đột môi trường" (Kì yêu Hội thảo xã hội học môi trường, 
Bộ khoa học, công nghệ và môi trường), Mạng lưới giáo dục môi trường Việt 


(1).Xem: Bộ khoa học, công nghệ và môi trường (2002), Cơ sở khoa học và thực 
¿ hính sách quản lí xung đột môi trường (Thuyết mình 
để tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước), Hà Nội. 
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Từ giác độ xã hội học, xung đột môi trường được hiểu là 


xung đột về quyền lợi giữa các nhóm xã hội khác nhau trong 
việc khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên và môi trường. 
Nhóm này muốn tước đoạt lợi thế của nhóm khác, dẫn đến sự 
đấu tranh giữa các nhóm để phân phối lại lợi thế về tài nguyên, 
về các yếu tố môi trường.“ Từ giác độ môi trường học, xung đột 
môi trường được nhìn nhận theo hai khía cạnh. 4ô /à, xung đột 
giữa nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội với nhu cầu bảo vệ môi 
trường sống trong lành của loài người; ñzí /à, xung đột giữa các 
nhóm cư dân khác nhau trong quá trình khai thác, sử đụng các 
nguồn tài nguyên và môi trường.“ 

Trong khoa học pháp lí, tranh chấp môi trường là thuật ngữ có 
nguồn gốc từ thông lệ quốc tế, được hình thành qua thực tiễn xét 
xử các vụ khiếu kiện quốc tế về môi trường vào đầu thế kỉ XX. ở 
phạm vi mỗi quốc gia, tính đến cuối thập kỉ 70, thuật ngữ tranh 
chấp môi trường đã được sử dụng khá phô biến tại nhiều nước 
như Australia, ấn độ, Hoa Kì, Singapore, Canada, Bangladesh, Sri 
Lanka, Thái Lan, Malaysia, Singapore... ở các nước này thường 
xuyên xuất hiện các vụ kiện liên quan đến việc khai thác quá mức 
các nguỗn tài nguyên thiên nhiên làm ảnh hưởng đến lợi ích của 
người khác, cũng như các vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại về môi 
trường, thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và tài sản đo hành vi làm 
ô nhiễm môi trường gây nên. 


(1).Xem: Nguyễn Quang Tuấn (2000), “Xưng đột môi trường - Nguyên nhân và 
giải pháp quân lí xung đột môi trường" (Kì yếu Hội thảo xã hội học mỗi trường, 
Bộ khoa học, công nghệ và môi trường), Mạng lưới giáo dục môi trường Việt 
Nam, Hà 
(1).Xem: Bộ khoa học, công nghệ và môi trường (2002), Cơ sớ khoa học và thực 
tiễn của việc hoàn thiện các chính sách quản lí xung đột môi trường (Thuyết mình 
để tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước), Hà Nội. 
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Tại Việt Nam, từ giữa những năm 1980 trở lạt đây, xung đột, 
tranh chấp irong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã nảy sinh và có 
chiều hướng gia tăng trên phạm vì cả nước. Nhiều đơn thư khiếu 
kiện về vấn để môi trường đã được gửi tới các cấp có thâm quyên, 
với những nội dung chính như sau: 

đột là yêu cầu các cơ quan nhà nước xử lí nghiêm hành vi vi 
phạm pháp luật môi trường, buộc người gây ô nhiễm phải chấm 
đứt ngay các hành vi gây hại môi trường hoặc yêu cầu họ di 
chuyển địa điểm sản xuất đi nơi khác. 

Hai là yêu cầu người gây ô nhiễm phải có các biện pháp 
khôi phục lại tình trạng môi trường bị ô nhiễm, phải bồi thường 
thiệt hại về người và tài sản do hành vi làm ô nhiễm môi trường 
gây nên. 

Ba là yêu cầu các tổ chức, cá nhân sử dụng chung các thành 
phần môi trường không được khai thác quá mức giá trị sinh thái 
các nguồn tài nguyên làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng công 
cộng các yếu tố môi trường. 

Bn là yêu cầu các chủ dự án không được triển khai các hoạt 
động phát triển có khả năng gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi 
trường, phá vỡ cân bằng sinh thái tại những khu vực có độ nhạy 
cảm cao hoặc những nơi có đông dân cư sinh sống. Nếu vì lợi 
ích công cộng, lợi ích quốc gia mà hoạt động này nhất thiết phải 
dược triển khai thì chủ dự án, chủ công trình hoặc cơ quan chủ 
quản của dự án đó phải bù đắp cho người dân xung quanh những 
thiệt thòi về chất lượng môi trường sống bị giảm sút do việc triển 
khai dự án. 

ắWăm là yêu cầu cơ quan nhà nước, các cơ quan quản lí nhà 
nước xem xét các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính 


399 


Tại Việt Nam, từ giữa những năm 1980 trở lạt đây, xung đột, 
tranh chấp irong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã nảy sinh và có 
chiều hướng gia tăng trên phạm vì cả nước. Nhiều đơn thư khiếu 
Kiện về vấn để môi trường đã được gửi tới các cấp có thâm quyên, 
với những nội dung chính như sau: 

đột là yêu cầu các cơ quan nhà nước xử lí nghiêm hành vi vi 
phạm pháp luật môi trường, buộc người gây ô nhiễm phải chấm 
đứt ngay các hành vi gây hại môi trường hoặc yêu cầu họ di 
chuyển địa điểm sản xuất đi nơi khác. 

Hai là yêu cầu người gây ô nhiễm phải có các biện pháp 
khôi phục lại tình trạng môi trường bị ô nhiễm, phải bồi thường 
thiệt hại về người và tài sản do hành vi làm ô nhiễm môi trường 
gây nên. 

Ba là yêu cầu các tô chức, cá nhân sử dụng chung các thành 
phần môi trường không được khai thác quá mức giá trị sinh thái 
các nguồn tài nguyên làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng công 
cộng các yếu tô môi trường. 

Bắn là yêu cầu các chủ dự án không được triển khai các hoạt 
động phát triển có khả năng gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi 
trường, phá vỡ cân bằng sinh thái tại những khu vực có độ nhạy 
cảm cao hoặc những nơi có đông dân cư sinh sống. Nếu vì lợi 
ích công cộng, lợi ích quốc gia mà hoạt động này nhất thiết phải 
dược triển khai thì chủ dự án, chủ công trình hoặc cơ quan chủ 
quản của dự án đó phải bù đắp cho người dân xung quanh những 
thiệt thòi về chất lượng môi trường sống bị giảm sút do việc triển 
khai dự án. 

ắWăm là yêu cầu cơ quan nhà nước, các cơ quan quản lí nhà 
nước xem xét các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính 
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có liên quan đến lĩnh vực quán lí các nguồn tài nguyên và bảo vệ 
môi trường, đặc biệt là các quyết định cấp giấy phép đầu tư, cấp 
phép xây dựng dự án, quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác 
động môi trường. Trong các trường hợp này, người dân có cơ sở 
cho rằng các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính chưa 
tuân thủ các quy định của pháp luật môi trường, chưa dự liệu hết 
các tác động xấu đến môi trường đề có biện pháp loại trừ hoặc 
giảm thiểu hợp lí. 

Từ những yêu cầu, đòi hỏi nêu trên, có thể xác định được nội 
dung cơ bản của tranh chấp môi trường như sau: 

Tranh chấp môi trường là những xung đột giữa các tổ chức, cá 
nhân, các cộng đồng đân cư về quyền và lợi ích liên quan đến việc 
phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; về 
việc khai thác, sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên và môi 
trường: về quyền được sống trong môi trường trong lành và quyền 
được bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản do làm ô nhiễm môi 
trường gây nên. 

Với định nghĩa nêu trên, tranh chấp trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường có thê dược nhận biết qua một số dạng chủ yếu sau: 

- Tranh chấp giữa các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư, nhà 
sản xuất trong việc khai thác, sử dụng chung các nguồn tài nguyên 
và các yếu tế môi trường. 

- Tranh chấp giữa các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư với 
các tổ chức, cá nhân khác về việc đòi bồi thường thiệt hại đo ô 
nhiễm môi trường gây nên. Dạng này bao gồm cả những tranh 
chấp đòi bồi thường thiệt hại gây ra từ các sự cô môi trường. 

- Tranh chấp nảy sinh trong quá trình tiến hành các dự án 
phát triển gây ảnh hưởng hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng dến 
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có liên quan đến lĩnh vực quán lí các nguồn tài nguyên và bảo vệ 
môi trường, đặc biệt là các quyết định cấp giấy phép đầu tư, cấp 
phép xây dựng dự án, quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác 
động môi trường. Trong các trường hợp này, người dân có cơ sở 
cho rằng các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính chưa 
tuân thủ các quy định của pháp luật môi trường, chưa dự liệu hết 
các tác động xấu đến môi trường đề có biện pháp loại trừ hoặc 
giảm thiểu hợp lí. 

Từ những yêu cầu, đòi hỏi nêu trên, có thể xác định được nội 
dung cơ bản của tranh chấp môi trường như sau: 

Tranh chấp môi trường là những xung đột giữa các tổ chức, cá 
nhân, các cộng đồng đân cư về quyền và lợi ích liên quan đến việc 
phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; về 
việc khai thác, sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên và môi 
trường: về quyền được sống trong môi trường trong lành và quyền 
được bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản do làm ô nhiễm môi 
trường gây nên. 

Với định nghĩa nêu trên, tranh chấp trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường có thê dược nhận biết qua một số dạng chủ yếu sau: 

- Tranh chấp giữa các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư, nhà 
sản xuất trong việc khai thác, sử dụng chung các nguồn tài nguyên 
và các yếu tế môi trường. 

- Tranh chấp giữa các tô chức, cá nhân, cộng đồng dân cư với 
các tổ chức, cá nhân khác về việc đòi bồi thường thiệt hại đo ô 
nhiễm môi trường gây nên. Dạng này bao gồm cả những tranh 
chấp đòi bồi thường thiệt hại gây ra từ các sự cô môi trường. 

- Tranh chấp nảy sinh trong quá trình tiến hành các dự án 
phát triển gây ảnh hưởng hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng dến 
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các yêu tổ môi trường thuộc quyền quản lí, sử dụng hợp pháp 
của chủ thể khác. 


1.2. Những đấu hiệu đặc trưng của tranh chấp môi trường 

Tranh chấp phát sinh từ các quan hệ pháp luật có nội dung 
khác nhau thì khác nhau. Sự khác nhau giữa chúng trước hết bị 
chỉ phối bởi đặc trưng của các quan hệ pháp luật nội dung và 
thường bộc lộ ở những khía cạnh như: cơ sở làm phát sinh tranh 
chấp, chủ thể tham gia tranh chấp, lợi ích mà các bên tranh chấp 
hướng tới, giá trị tranh chấp, thời điểm nảy sinh tranh chấp... So 
với các tranh chấp khác, tranh chấp môi trường có một số nét đặc 
thù như sau: 

- Tranh chấp môi trường là xung đột mà trong đó lợi ích tư và 
lợi ích công thường gắn chặt với nhau. 

Đây là nét đặc trưng cơ bản nhất của tranh chấp môi trường. 
Đặc trưng này bắt nguồn từ chỗ lợi ích mà các bên tham gia quan 
hệ pháp luật môi trường hướng tới mang tính da chiều. Khác với 
các quan hệ pháp luật dân sự, thương mại, lao động, đất đai, hôn 
nhân gia đình - lợi ích mà các bên đương sự hướng tới thường có 
tính chất đơn nhất (một loại lợi ích - lợi ích tư). Trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường, các bên tham gia quan hệ, dù tham gia vì lợi 
ích tư thì vẫn hướng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội. 
Lợi ích cúa cộng đồng, của xã hội mà mỗi người quan tâm là chất 
lượng môi trường sống chung của con người, gôm: chất lượng 
không khí, chất lượng nước, dât, âm thanh, hệ sinh vật... Khi lợi 
ích này bị xâm hại thì yêu cầu trước tiên mà người thụ hường đưa 


ra là chất lượng môi trường sống của họ phải dược phục hồi, cải 
thiện. Bên cạnh đó, từng cá nhân trong cộng dồng, ngoài mối 
quan tâm kế trên còn là những lợi ích gắn Hiền với tình trạng sức 
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các yêu tổ môi trường thuộc quyền quản lí, sử dụng hợp pháp 
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lợi ích công thường gắn chặt với nhau. 

Đây là nét đặc trưng cơ bản nhất của tranh chấp môi trường. 
Đặc trưng này bắt nguồn từ chỗ lợi ích mà các bên tham gia quan 
hệ pháp luật môi trường hướng tới mang tính đa chiều. Khác với 
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nhân gia đình - lợi ích mà các bên đương sự hướng tới thường có 
tính chất đơn nhất (một loại lợi ích - lợi ích tư). Trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường, các bên tham gia quan hệ, dù tham gia vì lợi 
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ra là chất lượng môi trường sống của họ phải dược phục hồi, cải 
thiện. Bên cạnh đó, từng cá nhân trong cộng dồng, ngoài mối 
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khoẻ, tài sản của họ bị ảnh hưởng bởi chất lượng môi trường sống 
giảm sút. Họ yêu cầu được đền bù những tổn thất về người và tài 
sản mà họ phải gánh chịu. Như vậy, đặc trưng của tranh chấp môi 
trường là trong mỗi vụ kiện về môi trường thường có sự gắn kết 
hai loại lợi ích chung - riêng (công - tư). 

- Tranh chấp môi trường thường xảy ra với quy mô lớn, liên 
quan đến nhiều tô chức, cá nhân, các cộng đồng dân cu, thậm chí 
đến nhiều quốc gia. 

Do môi trường là một thể thống nhất không thể tách rời, 
không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, nên các tác động xấu 
đến thành phần môi trường này sẽ ảnh hưởng xấu đến thành phần 
môi trường khác (theo hiệu ứng đô mi nô). Các tác động đến môi 
trường thường điễn ra trên quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, 
liên quan trực tiếp đến điều kiện sống của nhiều người. 

Tương ứng với phạm vi và mức độ của những tác động xấu tới 
môi trường là phạm vi và cấp độ của tranh chấp môi trường. 
“Tranh chấp có thể nảy sinh trong phạm vì khu dân cư, tại một địa 
phương hoặc nhiều địa phương, trong phạm vi khu vực và quốc tế. 
Điều này có nghĩa là tranh chấp môi trường có thể nảy sinh giữa 
bắt cứ chủ thể nào, không phụ thuộc vào cá nhân hay tổ chức, công 
quyền hay dân quyền, người trong nước hay người nước ngoài, 
quốc gia phát triển hay đang phát triển và giữa họ có hay không có 
quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp. đồng hay công vụ... Sự đa dạng 
về chủ thể tham gia tranh chấp cộng với trách nhiệm pháp lí chủ 
yếu phát sinh ngoài hợp đồng khiến cho tranh chấp môi trường trở 
nên khó kiểm soát, khó dung hoà và dễ chuyển hoá thành các 
xung đột có quy mô lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã 
hội và an toàn pháp lí, thậm chí cả những mỗi quan hệ bang giao 
giữa các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia láng giềng. 
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Sự đa dạng về chủ thế dẫn đến việc khó xác định số lượng cụ 
thể các đương sự trong mỗi vụ tranh chấp môi trường. Đối với các 
tranh chấp trong lĩnh vực khác, số lượng các bên tham gia tranh 


chấp luôn được xác định và thường không quá hai hoặc ba bên. 
s 


ð lĩnh vực bảo vệ môi trường, việc các tranh chấp liên quan 
dến nhiều loại lợi ích, nhiều chú thể khác nhau, như: lợi ích của 
những người làm công tác bảo tồn, các nhà sản xuất kinh đoanh, 
các cấp chính quyền, các tổ chức phi chính phú (NGOs), các cộng 
đồng dân cư... khiến cho tranh chấp môi trường khó được định 
lượng vê hậu quả. 

- Vị thể của các bên trong tranh chấp môi trường thường 
không cân bằng. 

Phân lớn tranh chấp môi trường có một bên tham gia là chủ 
các dự án phát triển hoặc các cơ quan quản lí, trong khi phía bên 
kia chí là những thường dân với những yêu cầu, đòi hỏi về chất 
lượng môi trường sống chung của con người. Điều dễ nhận thấy là 
bên thứ nhất thường ít có động cơ hơn trong việc tìm giải pháp để 
điều hoà lợi ích xung đột. Sự bất tương xứng về vị thế giữa các 
bên là một trong những trở ngại lớn của quá trình giải quyết tranh 
chấp. Trở ngại này càng bộc lộ rõ hơn ở các quốc gia phải chịu 
nhiều áp lực từ mục tiêu phát triển kinh tế, giảm đói nghèo do mối 
quan tâm đến tốc độ tăng trưởng kinh tế thường được đây lên 
trước mối quan tâm đến chất lượng môi trường sống. Trong 
những hoàn cảnh như vậy, "ưu thế" của quá trình giải quyết xung 
đột thường nghiêng về phía bên gây hại cho môi trường. 

- Tranh chấp môi trường có thê nảy sinh ngay từ khi chưa có 
sự xâm hại thục tế đến các quyền và lợi ích hợp pháp về môi trường. 


Thời điểm xác định các tranh chấp môi trường nảy sinh 
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thường sớm hơn so với thời điểm xác định nảy sinh tranh chấp 
khác. Trong các tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động... quyền và lợi 
ích mà các bên yêu cầu được bảo vệ, phục hỏi là những quyển và 
lợi ích đã bị phía bên kia xâm hại. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, 
các bên còn yêu cầu loại trừ trước khả nãng xâm hại môi trường. 

Khả năng xâm hại dến môi trường mà con người có thể dự 
báo thường liên quan đến các dự án đầu tư, thậm chí ngay từ khi 
dự án chưa đi vào hoạt động. Điều này lí giải cho việc nhiều mâu 
thuẫn, xung đột trong lĩnh vực môi trường đã nấy sinh ngay từ 
giai đoạn khi các đự án đầu tư chưa triền khai hoặc mới bắt đầu 
đi vào hoạt động. Vào giai đoạn này, mặc dù thiệt bại thực tế 
chưa xảy ra nhưng các bên xung đột cho rằng nguy cơ nội tại sẽ 
xây ra thiệt hại đối với môi trường nếu không có biện pháp ngăn 
chặn kịp thời. 

- Giá trị của những thiệt hại trong tranh chấp môi trường 
thường rất lớn và khó xác định. 

Điều này bắt nguồn từ thực tế là hậu quả do hành vi gây hại 
đối với môi trường thường rất nghiêm trọng, đa dạng và biến đổi 
với nhiều cấp độ khác nhau, gồm: thiệt hại trực tiếp, thiệt hại 
gián tiếp; thiệt hại trước mắt, thiệt hại lâu dài; thiệt hại về kinh 
tế, thiệt hại về sinh thái; thiệt hại về tài sản, thiệt hại về tính 
mạng, sức khoẻ; thiệt hại đối với một quốc gia, thiệt hại trên 
phạm vi quốc tế... 

1.3. Yêu cầu đặt ra đối với việc giải quyết tranh chấp môi 
trường 

Với các đặc trưng cơ bản của tranh chấp môi trường nêu trên, 
việc giải quyết tranh chấp môi trường đòi hỏi phải đáp ứng được 
các yêu cầu sau: 
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thường sớm hơn so với thời điểm xác định nảy sinh tranh chấp 
khác. Trong các tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động... quyền và lợi 
ích mà các bên yêu cầu được bảo vệ, phục hổi là những quyển và 
lợi ích đã bị phía bên kia xâm hại. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, 
các bên còn yêu cầu loại trừ trước khả nãng xâm hại môi trường. 

Khả năng xâm hại dến môi trường mà con người có thể dự 
báo thường liên quan đến các dự án đầu tư, thậm chí ngay từ khi 
dự án chưa đi vào hoạt động. Điều này lí giải cho việc nhiều mâu 
thuẫn, xung đột trong lĩnh vực môi trường đã nấy sinh ngay từ 
giải đoạn khi các dự án đầu tư chưa triển khai hoặc mới bắt đầu 
đi vào hoạt động. Vào giai đoạn này, mặc dù thiệt hại thực tế 
chưa xảy ra nhưng các bên xung đột cho rằng nguy cơ nội tại sẽ 
xây ra thiệt hại đối với môi trường nếu không có biện pháp ngăn 
chặn kịp thời. 

- Giá trị của những thiệt hại trong tranh chấp môi trường 
thường rất lớn và khó xác định. 

Điều này bắt nguồn từ thực tế là hậu quả do hành vi gây hại 
đối với môi trường thường rất nghiêm trọng, đa dạng và biến đổi 
với nhiều cấp độ khác nhau, gồm: thiệt hại trực tiếp, thiệt hại 
gián tiếp; thiệt hại trước mắt, thiệt hại lâu dài; thiệt hại về kinh 


tế, thiệt hại về sinh thái; thiệt hại về tài sản, thiệt hại về tính 
mạng, sức khoẻ; thiệt hại đối với một quốc gia, thiệt hại trên 
phạm vi quốc tế... 

1.3. Yêu cầu đặt ra đối với việc giải quyết tranh chấp môi 
trường 

Với các đặc trưng cơ bản của tranh chấp môi trường nêu trên, 
việc giải quyết tranh chấp môi trường đòi hỏi phải đáp ứng được 
các yêu cầu sau: 
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~ Ưu tiên bảo vệ các quyền và lợi ích chung về môi trường của 
cộng đồng, của xã hội. Đo tranh chấp môi trường vừa là xung đột 
lợi ích tư vừa là xung đột lợi ích công nên yêu cầu đặt ra trong 
qui 


° 


trình tìm kiếm cơ chế giải quyết tranh chấp là phải làm thế 


lợi ích của từng cá nhân, từng tổ chức song đồng thời (và trước 
hếU phải bảo vệ được các lợi ích của cộng đồng, lợi ích xã hội, lợi 
ích của số đông. 

- Đảm bảo đảm duy trì mối quan hệ bảo vệ môi trường giữa 
các bên để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Do sự ràng 
buộc một cách tự nhiên của các yếu tố môi trường với tư cách 
là điều kiện sống chung của mọi người nên giải quyết tranh 
chấp môi trường không chỉ đơn thuần là giải toả mâu thuẫn 
giữa các bên tranh chấp, kết luận về việc thắng hay thua kiện 
đối với mỗi bên mà diễu quan trọng là phải duy trì mối quan hệ 
lâu đài giữa các bên tranh chấp để họ có thể cùng nhau khắc 
phục, cải thiện chất lượng môi trường sống một cách liên tục, 
thường xuyên. 

- Ngăn chặn sớm nhất sự xâm hại đối với môi trường. Do tính 
chất không thể sửa chữa được đối với những thiệt hại môi trường 
nên các tranh chấp môi trường nây sinh: 


1A 
xảy ra cũng phải được giải quyết t riệt để nhằm ng ? ITƯỚC 
hậu quả. Quá trình giải quyết tranh chấp môi trườn 


hoặc giảm thiêu mọi khả năng xâm bại 


khác, trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trách nhiệm dung hoà lợ' 
ích dối lập phải được đặt ra ngay từ khi các tác động xấn đến. môi 
trường chưa xuất hiện, thiệt hại thực tế chưa xảy ra. Tuy nhiên, 


dung hoà lợi ích ngay từ giai đoạn dầu của quá trình phát triển, 


~ Ưu tiên bảo vệ các quyền và lợi ích chung về môi trường của 
cộng đồng, của xã hội. Đo tranh chấp môi trường vừa là xung đột 
lợi ích tư vừa là xung đột lợi ích công nên yêu cầu đặt ra trong 
quá trình tìm kiếm cơ chế giải quyết tranh chấp là phải làm thế 


lái Tơi Ích: vừa ;ê được 
ai loại lợi ích, vừa bảo vệ được 


lợi ích của từng cá nhân, từng tổ chức song đồng thời (và trước 
hếU phải bảo vệ được các lợi ích của cộng đồng, lợi ích xã hội, lợi 
ích của số đông. 

- Đâm bảo đảm duy trì mối quan hệ bảo vệ môi trường giữa 
các bên để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Do sự ràng 
buộc một cách tự nhiên của các yếu tố môi trường với tư cách 
là điều kiện sống chung của mọi người nên giải quyết tranh 
chấp môi trường không chỉ đơn thuần là giải toả mâu thuẫn 
giữa các bên tranh chấp, kết luận về việc thắng hay thua kiện 
đối với mỗi bên mà diễu quan trọng là phải duy trì mối quan hệ 
lâu đài giữa các bên tranh chấp để họ có thể cùng nhau khắc 
phục, cải thiện chất lượng môi trường sống một cách liên tục, 
thường xuyên. 

- Ngăn chặn sớm nhất sự xâm hại đối với môi trường. Do tính 
chất không thể sửa chữa được đối với những thiệt bại môi trường 
nên các tranh chấp môi trường nây sin 


xây ra cũng phải được giải quyết tr 


hậu quả. Quá trình giải quyết tranh chấp 
hoặc giảm thiêu mọi khả năng xâm bại 
khác, trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trách nhiệm dung hoà lợ' 
ích dối lập phải được đặt ra ngay từ khi các tác động xấn đến. môi 
trường chưa xuất hiện, thiệt hại thực tế chưa xảy ra. Tuy nhiên, 


dung hoà lợi ích ngay từ giai đoạn dầu của quá trình phát triển, 


tính toán để loại trừ khả năng xâm hại đến môi trường không có 


nghĩa là phủ quyết mọi hoạt động phát triển, khước từ mọi dự án. 


Vấn đề là phải tìm đến các giải pháp vừa tính tới yếu tổ tăng 
trưởng song vẫn đảm bảo sự cảnh giác cao độ trước những thiệt 
hại gây nên cho môi trường. 


- Đảm bảo xác định một cách có căn cứ giá trị thiệt hại về môi 


trường. Do thiệt hại về môi trường thường rất lớn và khó xác định 
nên việc đánh giá đầy đủ những thiệt hại gây nên đối với môi 
trường cũng như ảnh hưởng của nó đến các mặt kinh tế, xã hội đòi 
hỏi phải dựa trên những căn cứ khoa học nhất định. Do môi 
trường là tông thể các thành tố từ tự nhiên đến nhân tạo và phần 
lớn trong số đó luôn ở trạng thái động, tương hỗ với nhau nên 
không một ai trong số các chủ thê tham gia giải quyết tranh chấp 
môi trường có đủ khả năng và điều kiện để thu thập và dánh giá 
một cách toàn diện những tốn thất về môi trường mà cần phải có 
những thu thập, dánh giá và kết luận của các nhà chuyên môn. 
Điều này có nghĩa là cần phải có cách tiếp cận khác đối với nghĩa 
vụ chứng minh, thủ tục tranh tụng trong quá trình giải quyết tranh 
chấp môi trường. 

- Giải quyết nhanh chóng, kịp thời các tranh chấp môi trường 
nảy sinh. Do tranh chấp môi trường thường xảy ra giữa các 
nhóm xã hội (các cộng đồng dân cư) nên ảnh hưởng về mặt kinh 
tế, xã hội là rất lớn. Kiểm soát chặt chẽ xung đột môi trường 
đang tiềm ẩn và giải quyết chúng một cách nhanh chóng, kịp 
thời sẽ góp phần bảo đảm trật tự xã hội, tránh sự chuyên hoá một 
cách tự phát những tranh chấp nhỏ, đơn giản, trong phạm vi hẹp 
thành các cuộc biểu tình chính trị, khiếu kiện kéo đài, gây rối 


loạn trật tự xã hội. 
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tính toán để loại trừ khả năng xâm hại đến môi trường không có 
nghĩa là phủ quyết mọi hoạt động phát triển, khước từ mọi dự án. 
Vấn đề là phải tìm đến các giải pháp vừa tính tới yếu tổ tăng 
trưởng song vẫn đảm bảo sự cảnh giác cao độ trước những thiệt 
hại gây nên cho môi trường. 


- Đâm bảo xác định một cách có căn cứ giá trị thiệt hại về môi 


trường. Do thiệt hại về môi trường thường rất lớn và khó xác định 
nên việc đánh giá đầy đủ những thiệt hại gây nên đối với môi 
trường cũng như ảnh hưởng của nó đến các mặt kinh tế, xã hội đòi 
hỏi phải dựa trên những căn cứ khoa học nhất định. Do môi 
trường là tông thể các thành tố từ tự nhiên đến nhân tạo và phần 
lớn trong số đó luôn ở trạng thái động, tương hỗ với nhau nên 
không một ai trong số các chủ thê tham gia giải quyết tranh chấp 
môi trường có đủ khả năng và điều kiện để thu thập và dánh giá 
một cách toàn diện những tốn thất về môi trường mà cần phải có 
những thu thập, dánh giá và kết luận của các nhà chuyên môn. 
Điều này có nghĩa là cần phải có cách tiếp cận khác đối với nghĩa 
vụ chứng minh, thủ tục tranh tụng trong quá trình giải quyết tranh 
chấp môi trường. 

- Giải quyết nhanh chóng, kịp thời các tranh chấp môi trường 
nảy sinh. Do tranh chấp môi trường thường xảy ra giữa các 
nhóm xã hội (các cộng đồng dân cư) nên ảnh hưởng về mặt kinh 
tế, xã hội là rất lớn. Kiểm soát chặt chẽ xung đột môi trường 
đang tiềm ẩn và giải quyết chúng một cách nhanh chóng, kịp 
thời sẽ góp phần bảo đảm trật tự xã hội, tránh sự chuyên hoá một 
cách tự phát những tranh chấp nhỏ, đơn giản, trong phạm vi hẹp 
thành các cuộc biểu tình chính 


¡, khiếu kiện kéo đài, gây rối 


loạn trật tự xã hội. 
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1I. CƠ CHÉ GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP MÔI TRƯỜNG 
2.1. Định nghĩa cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường 


Trong khoa học pháp lí có nhiều cách định nghĩa khác nhau về 


giải quyết tranh chấp. Thông thường, giải quyết tranh chấp được 
hiểu là các hoạt động khắc phục, loại trừ tranh chấp đã phát sinh 
bằng một phương pháp nào đó, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
phấp của các bên tranh chấp, bảo vệ trật tụ, kỉ cương xã hội.(2 
Theo định nghĩa này thì hoạt động giải quyết tranh chấp không 
chỉ nhằm hướng tới việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của 
các đương sự mà còn nhằm bảo vệ trật tự, kỉ cương xã hội. Thật 
vậy, tranh chấp, mặc dù là hiện tượng khách quan, nằm ngoài khả 
năng kiểm soát của xã hội, của Nhà nước song khí nó đã nảy sinh 
mà không được các bên, xã hội và Nhà nước quan tâm giải quyết 
kịp thời, đúng đắn thì sẽ gây nên nhiều hiệu ứng bắt lợi cho xã 
hội, như: làm căng thẳng các mối quan hệ, làm tăng chỉ phí vật 
chất xã hội, đe doạ đến trật tự và an toàn pháp lí... Giải quyết 
tranh chấp chính là đẻ diều hoà lợi ích đối lập giữa các bên và giữ 
gìn sự bình ổn trong các mối quan hệ xã hội. Ngoài ra, giải quyết 
tranh chấp còn được hiểu là việc lựa chọn các hình thức, biện 
pháp thích hợp đẻ giái toä các mâu thuẫn, bắt đồng, tạo lập lại sự 
cân bằng về mặt lợi ích mà các bên có thể chấp nhận dược. Do 


việc lựa chọn hình thức và biện pháp nào cho thích hợp để giải toả 


xung đột, mâu thuẫn trước hết tuỳ thuộc vào. ý chí của các bên 
tham gia tranh chấp nên theo nghĩa này giải quyết tranh chấp là 
phạm trù mang tính chủ quan. 


(1).Xem: Kì vậu Hội thảo giải quyết tranh chấp kinh doanh và phá sản doanh 
':ghiệp, Nxb. Giao thông vận tải, Hà Nội, tháng 10/1999. 
(2).Xem: ¿ yếu Hội thảo giải quyết tranh chấp... sđá. 
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11. CƠ CHÉ GIẢI QUYÉT TRANH CHÁP MÔI TRƯỜNG 

2.1. Định nghĩa cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường 

Trong khoa học pháp lí có nhiều cách định nghĩa khác nhau về 
giải quyết tranh chấp. Thông thường, giải quyết tranh chấp được 
hiểu là các hoạt động. khắc phục, loại trừ tranh chấp đã phát sinh 
bằng một phương pháp nào đó, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của các bên tranh chấp, bảo vệ trật tụ, kỉ cương xã hội.(2 
Theo định nghĩa này thì hoạt động giải quyết tranh chấp không 
chỉ nhằm hướng tới việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của 
các đương sự mà còn nhằm bảo vệ trật tự, ki cương xã hội. Thật 
vậy, tranh chấp, mặc dù là hiện tượng khách quan, nằm ngoài khả 
năng kiểm soát của xã hội, của Nhà nước song khí nó đã nảy sinh 
mà không được các bên, xã hội và Nhà nước quan tâm giải quyết 
kịp thời, đúng đắn thì sẽ gây nên nhiều hiệu ứng bắt lợi cho xã 
hội, như: làm căng thẳng các mối quan hệ, làm tăng chỉ phí vật 
chất xã hội, đe doạ đến trật tự và an toàn pháp lí... Giải quyết 
tranh chấp chính là đẻ diều hoà lợi ích đối lập giữa các bên và giữ 
gìn sự bình ổn trong các mối quan hệ xã hội. Ngoài ra, giải quyết 
tranh chấp còn được hiểu là việc lựa chọn các hình thức, biện 
pháp thích hợp đẻ giái toä các mâu thuẫn, bắt đồng, tạo lập lại sự 
cân bằng về mặt lợi ích mà các bên có thể chấp nhận dược. Do 
việc lựa chọn hình thức và biện pháp nào cho thích hợp để giải toả 
xung đột, mâu thuẫn trước hết tuỳ thuộc vào ý chí của các bên 
tham gia tranh chấp nên theo nghĩa này giải quyết tranh chấp là 
phạm trù mang tính chủ quan. 


(1).Xem: Kì vẫu Hội thảo giải quyết tranh chấp kinh doanh và phá sản doanh 
nghiệp, Nxb. Giao thông vận tải, Hà Nội, tháng 10/1999. 
(2).Xem: Ki yếu Hội thảo giải quyết tranh chấp... sđả. 
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"Cơ chế giải quyết tranh chấp" lại được tiếp cận từ góc độ 
khác. Xuất phát từ nghĩa thông dụng của thuật ngữ "cơ chế” trong 
khoa học xã hội là sự tương tác giữa các yếu tố kết thành một hệ 
thống mà nhờ đó hệ thống có thể hoạt động, cơ chế giải quyết 
tranh chấp không đề cập việc giải quyết tranh chấp dưới dạng 
phương thức cụ thể hay mục dích cụ thể mà rộng hơn, bao quát 
hơn, nó đề cập sự tương tấc giữa tất cả các yếu tố chỉ phối (tác 
động) đến quá trình điều hoà các lợi ích xung đột trong xã hội. 
Hay nói khác di, cơ chế giải quyết tranh chấp giúp cho hoạt động 
giải quyết tranh chấp theo quan điểm hệ thống. 

Với cách tiếp cận này, cơ chế giải quyết tranh chấp nói chung, 
cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường nói riêng có thể được 
định nghĩa là hệ thống thống nhất các phương tiện pháp lí đặc thù. 
thông qua đó thực hiện việc giải toả mâu thuẫn giữa các bên tranh 
chấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, bảo vệ 
trật tự xã hội. Các phương tiện pháp lí đặc thù để giải quyết tranh 
chấp môi trường gồm: 1) Các nguyên tắc cơ bản đóng vai trò là tư 
tưởng chỉ đạo; 2) Hệ thống pháp luật thực định là căn cử pháp lí 
để giải quyết tranh chấp; 3) Tổ chức bộ máy để vận hành và các 
yếu tố con người để thực thi pháp luật... Mỗi yếu tố có những 
nhiệm vụ, vị trí, vai trò nhất định trong quá trình giải quyết tranh 
chấp song giữa chúng luôn có mỗi quan hệ hữu cơ, tác động qua 
lại với nhau, tạo thành một thê thống nhất, có khả năng điều chỉnh 
hiệu quả các xung đột. 

2.2. Những nguyên tắc cơ băn trong giãi quyết tranh chấp 
môi trường 

'Trong cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường, các nguyên tắc 
cơ bản luôn đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo, định 


hướng và áp đụng vào toàn bộ các giai đoạn của quá trình giải 


408 
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nhiệm vụ, vị trí, vai trò nhất định trong quá trình giải quyết tranh 
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quyết tranh chấp. Những nguyên tắc đó là: 
- Nguyên tắc công quyền can thiệp 
Giải quyết tranh chấp môi trường không chỉ là mong muốn 

riêng của các bên tranh chấp mà còn là trách nhì 


¬ St > 
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của Nhà nước. 
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nhà 
ụ phú 
của Nhà nước không "cho phép" công quyên đứng ngoài những 
quan hệ xung đột mang tính xã hội sâu 


sắc này. Nói khác di, trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường, sự can thiệp của công quyền vào việc 


giải quyết tranh chấp cần được xem là loại trách nhiệm công vụ 
hay còn gọi là công quyền đương nhiên can thiệp. 

Tuy nhiên, dễ tránh tình trạng tuyệt đối hoá vai trò của Nhà 
nước, coi bảo vệ môi trường nói chung, giải quyết tranh chấp môi 
trường nói riêng là trách nhiệm chí của Nhà nước thì yêu cầu đặt 
ra là cần phải làm rõ mức độ (hay giới hạn) can thiệp của công 
quyền trong lĩnh vực này. Thực tế cho thấy, tuyệt đối hoá vai trò 
của Nhà nước, áp dụng một cách cứng nhắc các phương pháp 
quản lí hành chính như: mệnh lệnh, cưỡng chế tuân thù... đã và 
đang bộc lộ nhiều bất cập mà hậu quả rõ nét nhất là triệt tiêu tính 
tự chủ của người dân trong việc tìm các giải pháp thích hợp để 
bảo vệ môi trường, diều hoà xung đột. Thậm chí trong nhiều 
trường hợp còn dây người sử dụng, khat thác các thành phần môi 
trường vào tình trạng đối phó, trồn tránh irách nhiệm bảo vệ môi 
trường. Ngày nay, cách tiếp cận bảo vệ môi trường nói chung, giải 
quyết tranh chấp môi trường nói riêng theo hướng coi sự can thiệp 
của các cơ quan công quyền là yếu tố không thẻ thiếu nhưng chỉ 
niên xem là giải pháp cuối cùng đang đàn chiếm ưu thế. Xu hướng 
"kinh tế hoá" hoạt động quản lí, bảo vệ môi trường thông qua các 
phương pháp: phân tích chi phí - cơ hội, chỉ phí - lợi ích, với sự 
tham gia ngày càng đầy đủ hơn của các yếu tô thị trường đã cho 
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quyết tranh chấp. Những nguyên tắc đó là: 

- Nguyên tắc công quyền can thiệp 

Giải quyết tranh chấp môi trường không chỉ là mong muốn 
riêng của các bên tranh c| 


ấp mà còn là trách nhiệm của Nhà nước. 
› G chổ đc g7 ân An. 


nhị g 
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phép người khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên và môi 
trường chủ động hơn trong việc tính toán, cân đối giữa lợi ích 
kinh tế thu được với những chỉ phí phải bỏ ra để bảo vệ, phục hồi 
môi trường. Từ khía cạnh giải quyết tranh chấp, sử dụng các công 
cụ, phương pháp kinh tế sẽ giúp cho các bên tranh chấp có diều 


lựa chọn các phương thức thương lượng, hoà giải với ưu 
điểm vốn có là tiết kiệm thời gian, tiền của và công sức của các 
bên, cũng như góp phần làm giảm đáng kể chỉ phí xã hội. 

- Nguyên tắc phòng ngừa 

Nguyên tắc phòng ngừa đặc biệt có ý nghĩa trong việc giải 
quyết những vụ kiện đòi chấm dứt các mối nguy hiểm tiềm tàng 
đổi với môi trường và sức khoẻ cộng đồng từ các hoạt động phát 
triển, nhất là các dự án có quy mô lớn, như: dự án xây dựng nhà 
máy hoá chất, các công tình thuỷ diện, nhiệt điện, điện nguyên 
tử, công trình xử lí chất thải, đường giao thông... Tiền để của 
nguyên tắc này là nêu có nhũng điều không chắc chắn hoặc không 
rõ về bản chất hoặc mức độ, quy mô của sự nguy hại đến môi 
trường thì người ra quyết định cần hết sức thận trọng. Hay nói 
khác đi, trong trường hợp này, quan điểm phát triển bền vững cần 
được tôn trọng. Cần phải cân nhắc giữa “cái được, cái mất” (giữa 
chí phí và lợi ích) để các bên có thẻ đi đến thống nhất các phương 
án loại trừ hoặc hạn chế đến mức thấp nhất tác động xấu đến môi 
trường từ các hoạt động phát triển. 

Để thực hiện đầy đủ nguyên tắc phòng ngừa trong giải quyết 
xung đột, cần thiết phải tuân thủ các quy định về đánh giá tác 
động môi trường. Dây được xem là công cụ vừa mang tính pháp lí 
vừa mang tính kĩ thuật để giải quyết tranh chấp. ý nghĩa khoa học 
và thực tiễn của hoạt động đánh giá tác động môi trường trong 
giải quyết các tranh chấp môi trường thể hiện ở chỗ thông hoạt 
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động này cơ quan tài phán sẽ có cơ sở để xem xét một số vấn để 
như: các bên đã cân nhắc đến tất cả các yếu tổ có liên quan đến 
môi trường chưa? Mọi tác động xấu đến môi trường từ hoạt động 
phát triển đã được đánh giá, dự báo trước? Các bên có liên quan 
cũng như cơ quan có thẩm quyền có nhận thức được dầy đủ 
những nguy cơ nội tại mà hoạt động phát triễn có thể gây nên 
cho môi trường hay không?... Nếu câu trả lời là chưa thì nguyên 
tắc phòng ngừa sẽ được áp dụng để buộc các bên phải tiến hành 
việc xem xét, đánh giá các vấn dễ nêu trên một cách đầy đủ và 
nghiêm túc nhất. 

- Nguyên tắc phối hợp. hợp tác 

Để có thể duy trì mối quan hệ lâu dài giữa các bên tranh chấp 
trong việc cùng tìm ra các gí háp khắc phục và cải thiện môi 
trường, cần áp dụng nguyên tắc phối hợp, hợp tác giữa các bên 
khi tiến hành giải quyết tranh chấp. Từ phương diện xã hội thì đây 
được xem là phương cách tốt nhất đề tông hợp mọi nguồn lực xã 
hội vào việc khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường sống 
chung của con người. 

Nguyên tắc phối hợp, hợp tác hành động có thể được hiểu là 
thông qua hoạt động giải quyết tranh chấp để liên kết tất cả các 
bên tham gia. Họ có cơ hội đối thoại trực tiếp với nhau, thông tin 


đầy dủ cho nhau và cùng nhau xây dựng những cam kết có tính 
đồng thuận xã hội, cùng nhau xác định trách nhiệm, chia sẻ quyển 
lợi và tìm tiếng nói chung để ngăn chặn nguy cơ huỷ hoại môi 
trường nhằm hướng tới phát triển bền vững. 

- Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả giá 

Nội dung của nguyên tắc là xác định “cái giá" phải trả đối với 


người có hành vi gây ô nhiễm môi trường. "Cái giá" dó là: 1) Phải 
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động này cơ quan tài phán sẽ có cơ sở để xem xét một số vấn để 
như: các bên đã cân nhắc đến tất cả các yếu tổ có liên quan đến 
môi trường chưa? Mọi tác động xấu đến môi trường từ hoạt động 
phát triển đã được đánh giá, dự báo trước? Các bên có liên quan 
cũng như cơ quan có thẩm quyền có nhận thức được dầy đủ 
những nguy cơ nội tại mà hoạt động phát triễn có thể gây nên 
cho môi trường hay không?... Nếu câu trả lời là chưa thì nguyên 
tắc phòng ngừa sẽ được áp dụng để buộc các bên phải tiến hành 
việc xem xét, đánh giá các vấn dễ nêu trên một cách đầy đủ và 
nghiêm túc nhất. 


- Nguyên tắc phối hợp. hợp tác 

Để có thể duy trì mối quan hệ lâu dài giữa các bên tranh chấp 
trong việc cùng tìm ra các giải pháp khắc phục và cải thiện môi 
trường, cần ấp dụng nguyên tắc phối hợp, hợp tác giữa các bên 
khi tiến hành giải quyết tranh chấp. Từ phương diện xã hội thì đây 
được xem là phương cách tốt nhất để tông hợp mọi nguồn lực xã 
hội vào việc khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường sống 
chung của con người. 

Nguyên tắc phối hợp, hợp tác hành động có thể được biểu là 
thông qua hoạt động giải quyết tranh chấp. để liên kết tất cả các 
bên tham gia. Họ có cơ hội đối thoại trực tiếp với nhau, thông tín 
đầy dủ cho nhau và cùng nhau xây dựng những cam kết có tính 
đồng thuận xã hội, cùng nhau xác định trách nhiệm, chia sẻ quyền 
lợi và tìm tiếng nói chung để ngăn chặn nguy cơ huỷ hoại môi 
trường nhằm hướng tới phát triển bền vững. 

- Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả giá 

Nội dung của nguyên tắc là xác định “cái giá" phải trả đối với 


người có hành vi gây ô nhiễm môi trường. "Cái giá" đó là: 1) Phải 
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áp dụng các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, 
suy thoái môi trường, sự cố môi trường; và 2) Phải bồi thường 
thiệt hại về môi trường, về tính mạng, sức khoẻ và tài sản cho các 
nạn nhân (nếu có). Với nội dung này, nguyên tắc người gây ô 
nhiễm phải trả giá đặc biệt có ý nghĩa trong việc giải quyết các 


tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại về môi trường, thiệt hại về 


người và của do làm ô nhiễm môi trường gây nên. 

- Nguyên tắc tham vẫn chuyên gia 

Để xác định một cách có căn cứ khoa học thiệt hại xảy ra đối 
với môi trường, tính mạng, sức khoẻ và tài sản của các nạn nhân 
trong các tranh chấp môi trường cần sử dụng cơ chế tham vấn 
chuyên gia. Những bằng chứng góp phần làm sáng tỏ nội dung 
của các vụ kiện về môi trường phải là kết quả làm việc của tập thể 
các chuyên gia, các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực, như: kinh 
tế học, y học, sinh học, hoá học, lí học, khoa học quản lí và bảo vệ 
môi trường... Các chuyên gia phải dựa vào các phương tiện kĩ 


thuật đo đạc, xét nghiệm mẫu, từ đó mới có các kết luận khách 
quan, trung thực về mỗi liên hệ giữa nguyên nhân và hậu quả, về 
mức dộ thiệt hại. Khi đó các số Hệu mới trở thành căn cứ khoa 
học - pháp lí giúp các bên tranh chấp cũng như cơ quan cố thẩm 
quyền đánh giá, dự báo và kết luận đầy đủ về tính chất, mức độ 
cũng như những ảnh hưởng (nhất là những ảnh hưởng mang tính 
lâu dài) đến các vấn đề môi trường, để đưa ra các phán quyết đảm 
bảo tính chính xác, khách quan. 

2.3. Các phương thức giải quyết tranh chấp môi trường 

Việc giải quyết tranh chấp môi trường được tiến hành theo các 


phương thức sau: 
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áp dụng các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, 
suy thoái môi trường, sự cố môi trường; và 2) Phải bồi thường 
thiệt hại về môi trường, về tính mạng, sức khoẻ và tài sản cho các 
nạn nhân (nếu có). Với nội dung này, nguyên tắc người gây ô 
nhiễm phải trả giá đặc biệt có ý nghĩa trong việc giải quyết các 
tranh chấp đòi b 


thường thiệt hại về môi trường, thiệt hại về 
người và của do làm ô nhiễm môi trường gây nên. 

- Nguyên tắc tham vẫn chuyên gia 

Để xác định một cách có căn cứ khoa học thiệt hại xảy ra đối 
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của các vụ kiện về môi trường phải là kết quả làm việc của tập thể 
các chuyên gia, các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực, như: kinh 
tế học, y học, sinh học, hoá học, lí học, khoa học quản lí và bảo vệ 


môi trường... Các chuyên gia phải dựa vào các phương tiện kĩ 


thuật đo đạc, xét nghiệm mẫu, từ đó mới có các kết luận khách 
quan, trung thực về mối liên hệ giữa nguyên nhân và hậu quả, về 
mức độ thiệt hại. Khi đó các số Hệu mới trở thành căn cứ khoa 
học - pháp Hí giúp các bên tranh chấp cũng như cơ quan cố thẩm 
quyền đánh giá, dự báo và kết luận đầy đủ về tính chất, mức độ 
cũng như những ảnh hưởng (nhất là những ảnh hưởng mang tính 
lâu dài) đến các vấn đề môi trường, để đưa ra các phán quyết đảm 
bảo tính chính xác, khách quan. 

2.3. Các phương thức giải quyết tranh chấp môi trường 

Việc giải quyết tranh chấp môi trường được tiến hành theo các 
phương thức sau: 
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2.3.1. Thương lượng 

Cũng giống như việc giải quyết các xung đột khác, thương, 
lượng luôn được xem là hình thức quan trọng của việc giải quyết 
tranh chấp môi trường vì tính chất đơn giản và hiệu quả của nó. 
"Các cuộc đàm phán, thương lượng hợp lí, đúng đắn chắc chắn sẽ 
đạt đến một sự thoả thuận khôn ngoan, làm hài lòng tất cả các 
bên". Đây là cơ hội tốt nhất để các bên thu nhập thêm thông tin, 
xem xét hoàn cảnh xảy ra sự việc, đánh giá đúng bản chất của vụ 
việc, giải toà những hiểu lầm, khúc mắc và cùng tìm đến các giải 
pháp tối ưu trong điều kiện chỉ phí 
chính ở mức thấp nhất. 


thời gian, sức lực và tài 


So với các cuộc thương lượng đề giải quyết tranh chấp khác, 
thương lượng trong giải quyết tranh chấp môi trường có đặc điểm 
là thường diễn ra giữa các chủ thể đại diện. Do số lượng những 
người có liên quan trong mỗi vụ tranh chấp môi trường quá đông 
(có trường hợp con số lên đến hàng nghìn cá nhân, hàng chục tổ 
chức) nên quá trình thương lượng không thể điển ra trực tiếp giữa 
tất cả những người có liên quan. Tuỳ thuộc vào các mới quan hệ 
xung đột sẽ có những đại điện cụ thể sau: 

+ Đại diện cho lợi ích công cộng, lợi ích xã hội bị xâm hại. 
Loại đại điện này thường xuất hiện trong các vụ tranh chấp môi 
trường có yếu tố nước ngoài, tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại 
do sự cố môi trường gây nên... Khác với vai trò của người đại 
diện thông thường - chỉ thay mặt các bên tiến hành đàm phán 
thương lượng, trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chủ thể đại điện 
còn thực hiện cả quyền khởi kiện nếu quá trình thương lượng, hoà 


(1).Xem: Valiie Brown; Đavid Ingle Smith: Rob Wisseman; John Handmer 
(1995), Risks and Opportunides. Managing environmental conflicts and change: 
Earthscan, London. 
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2.3.1. Thương lượng 
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bên". Đây là cơ hội tốt nhất để các bên thu nhập thêm thông tin, 
xem xét hoàn cảnh xảy ra sự việc, đánh giá đúng bản chất của vụ 
¡ toả những hiểu lầm, khúc mắc và cùng tìm đến các giải 


ưu trong điểu kiện chỉ phí về thời gian, sức lực và tài 
chính ở mức thấp nhất. 
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thương lượng trong giải quyết tranh chấp môi trường có đặc điểm 
là thường diễn ra giữa các chủ thể đại diện. Do số lượng những 
người có liên quan trong mỗi vụ tranh chấp môi trường quá đông 
(có trường hợp con số lên đến hàng nghìn cá nhân, hàng chục tổ 
chúc) nên quá trình thương lượng không thể điển ra trực tiếp giữa 
tất cả những người có liên quan. Tuỳ thuộc vào các mới quan hệ 
xung đột sẽ có những đại điện cụ thể sau: 

+ Đại diện cho lợi ích công cộng, lợi ích xã hội bị xâm hại. 
Loại đại điện này thường xuất hiện trong các vụ tranh chấp môi 
trường có yếu tố nước ngoài, tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại 
do sự cố môi trường gây nên... Khác với vai trò của người đại 
diện thông thường - chỉ thay mặt các bên tiến hành đàm phán 
thương lượng, trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chủ thể đại điện 
còn thực hiện cả quyền khởi kiện nếu quá trình thương lượng, hoà 


(1).Xem: Valiie Brown; Đavid Ingle Smith: Rob Wisseman; John Handmer 
(1995), Risks and Opportunides. Managing environmental conflicts and change: 
Earthscan, London. 
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giải không đi đến kết quả. 

+ Đại điện cho các nhóm dồng lợi ích. Người đại diện trong 
trường hợp này thường được các bên có cùng mối quan tâm, có 
chung yêu cầu chỉ định. Họ thường là các chuyên gia (gồm 
chuyên gia kinh tế, chuyên gia kĩ thuật, các luật gia...), các tổ 
chức, hiệp hội ngành nghề, trưởng các cụm dân cư, tổ dân phô..., 
thay mặt những nhóm người có cùng lợi ích để tiến hành thương 
lượng giải quyết các xung đột môi trường. Cũng chính vì đặc 
điểm này mà trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khái niệm "khiếu 
kiện tập thể" được thừa nhận rộng rãi. 

+ Đối với bên gây hại, tuỳ từng trường hợp cụ thể, chủ thể tiến 
hành thương lượng sẽ là người trực tiếp có hành vi gây hại cho 
môi trường, người đại diện sở hữu chủ hoặc các tổ chức bảo hiểm 
trong nước và quốc tế. 

2.3.2. Hoà giải 

Hoà giải là hình thức giải quyết tranh chấp dược tiễn hành khi 
tranh chấp đã xảy ra hoàn toàn và các bên nhận thấy quá trình tự 
thương lượng không đem lại kết quả song vẫn mong muốn tìm 
kiếm sự thoả thuận bởi chính bản thân mình. 

Hoà giải tranh chấp là quyền của các đương sự. Pháp luật 
khuyến khích các bên tranh chấp áp dụng hình thức này. Luật tài 
nguyên nước năm 2012, Luật đất đai năm 2013 đều cõ quy định: 
"Nhà nước khuyến khích việc hoà giải các tranh chấp về tài 
nguyên nước. Uỷ ban nhân dân cấp xã tô chức hoà giải các tranh 
chấp về tài nguyên nước trên địa bàn khi có đề nghị của các bên 
tranh chấp”; "Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đại 
tự hoà giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đại thông qua hoà giải 
ở cơ sở”... 


Trong hoà giải tranh chấp môi trường, trưng gian hoà giải 
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giải không đi đến kết quả. 

+ Đại điện cho các nhóm dồng lợi ích. Người đại diện trong 
trường hợp này thường được các bên có cùng mối quan tâm, có 
chung yêu cầu chỉ định. Họ thường là các chuyên gia (gồm 
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thay mặt những nhóm người có cùng lợi ích để tiến hành thương 
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môi trường, người đại diện sở hữu chủ hoặc các tổ chức bảo hiểm 
trong nước và quốc tế. 

2.3.2. Hoà giải 

Hoà giải là hình thức giải quyết tranh chấp dược tiễn hành khi 
tranh chấp đã xảy ra hoàn toàn và các bên nhận thấy quá trình tự 
thương lượng không đem lại kết quả song vẫn mong muốn tìm 
kiếm sự thoả thuận bởi chính bản thân mình. 

Hoà giải tranh chấp là quyền của các đương sự. Pháp luật 
khuyến khích các bên tranh chấp áp dụng hình thức này. Luật tài 
nguyên nước năm 2012, Luật đất đai năm 2013 đều cõ quy định: 
"Nhà nước khuyến khích việc hoà giải các tranh chấp về tài 
nguyên nước. Uỷ ban nhân dân cấp xã tô chức hoà giải các tranh 
chấp về tài nguyên nước trên địa bàn khi có đề nghị của các bên 
tranh chấp”; "Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đại 
tự hoà giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đại thông qua hoà giải 
Ở cơ sở”... 


Trong hoà giải tranh chấp môi trường, trưng gian hoà giải 


414 


thường dược tổ chức thành các nhóm, bao gồm: đại diện chính 
quyền địa phương, các cơ quan quản lí nhà nước về tài nguyên và 
môi trường, các tổ chức dịch vụ công cộng, đại điện cộng đồng 
dân cư, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các luật gia... Đo tranh 
chấp môi trường liên quan đến nhiều lợi ích, động chạm đến nhiều 
khía cạnh của đời 


ống, cần đến kiến thức chuyên môn của nhiều 
lĩnh vực nên chỉ có thông qua mô hình này các vấn đề có liên 
quan mới dược xem xét một cách khách quan, toàn diện. Ngoài ra, 
tổ chức các nhóm trung gian hoà giải còn góp phần làm cân bằng 


8 sự vốn luôn ở trong trạng thái bất 
tương xứng trong mỗi vụ tranh chấp môi trường. 

So với thương lượng, hoà giải có mức độ thành công cao hơn 
đo có sự hỗ trợ của trung gian là những người có kiến thức chuyên 
môn nhát dịnh. Tuy nhiên, khó khăn trong hoà giải tranh chấp môi 
trường lại bắt nguồn từ tính chất đa thành phần của các nhóm trung 
gian. Đa thành phần cũng có nghĩa là sẽ có nhiễu ý kiến, quan điểm 
khác nhau, tiếp cận các lợi ích không giống nhau. Nếu việc hoà 
giải không được tổ chức khoa học, hợp 1í thì bất đồng có thể nảy 
sinh ngay giữa chính các hoà giải viên. Thêm nữa, một trong 
những thành phần chính của nhóm trung gian hoà giải môi trường, 
là chính quyển địa phương. các cơ quan quản lí nhà nước về môi 
trường, trong khi chính chủ thẻ này lại thường giữ vai trò là người 
đại diện cho các nạn nhân trong các vụ khiếu kiện về môi trường. 
Tính đa nguyên trong vai trò của chủ thể, sự trùng lặp, chồng chéo 
về chức năng và nhiệm vụ là điều khó tránh khỏi. 

Riêng đối với việc hoà giải tại toà án thì hiện vẫn cố các quan 
điểm khác nhau. Quan điểm thứ nhất cho rằng, giải quyết tranh 
chấp môi trường chỉ đơn thuần là giải quyết việc đòi bồi thường 
thiệt hại về người và tài sản của cá nhân, tổ chức nên vẫn phải tiễn 
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thường dược tổ chức thành các nhóm, bao gồm: đại diện chính 
quyền địa phương, các cơ quan quản lí nhà nước về tài nguyên và 
môi trường, các tổ chức dịch vụ công cộng, đại điện cộng đồng 
dân cư, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các luật gia... Đo tranh 
chấp môi trường liên quan đến nhiều lợi ích, động chạm đến nhiều 
khía cạnh của đời 


ống, cần đến kiến thức chuyên môn của nhiều 
lĩnh vực nên chỉ có thông qua mô hình này các vấn đề có liên 
quan mới dược xem xét một cách khách quan, toàn diện. Ngoài ra, 
tổ chức các nhóm trung gian hoà giải còn góp phần làm cân bằng 
sự vốn luôn ở trong trạng thái bất 
tương xứng trong mỗi vụ tranh chấp môi trường. 


So với thương lượng, hoà giải có mức độ thành công cao hơn 
đo có sự hỗ trợ của trung gian là những người có kiến thức chuyên 
môn nhát dịnh. Tuy nhiên, khó khăn trong hoà giải tranh chấp môi 
trường lại bắt nguồn từ tính chất đa thành phần của các nhóm trung 
gian. Đa thành phần cũng có nghĩa là sẽ có nhiễu ý kiến, quan điểm 
khác nhau, tiếp cận các lợi ích không giống nhau. Nếu việc hoà 
giải không được tổ chức khoa học, hợp 1í thì bất đồng có thể nảy 
sinh ngay giữa chính các hoà giải viên. Thêm nữa, một trong 
những thành phần chính của nhóm trung gian hoà giải môi trường, 
là chính quyển địa phương. các cơ quan quản lí nhà nước về môi 
trường, trong khi chính chủ thẻ này lại thường giữ vai trò là người 
đại diện cho các nạn nhân trong các vụ khiếu kiện về môi trường. 
Tính đa nguyên trong vai trò của chủ thể, sự trùng lặp, chồng chéo 
về chức năng và nhiệm vụ là điều khó tránh khỏi. 

Riêng đối với việc hoà giải tại toà án thì hiện vẫn cố các quan 
điểm khác nhau. Quan điểm thứ nhất cho rằng, giải quyết tranh 
chấp môi trường chỉ đơn thuần là giải quyết việc đòi bồi thường 
thiệt hại về người và tài sản của cá nhân, tổ chức nên vẫn phải tiễn 
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hành hoà giải tại toà án như đối với các tranh chấp dân sự khác. 
Tuy nhiên, quan điểm khác lại cho rằng, do Nhà nước là đại diện 
sở hữu chủ đối với các nguồn tài nguyên và môi trường nên gây 
tổn hại môi trường là gây thiệt hại đối với Nhà nước. Trong 
những trường hợp này, theo quy dịnh của pháp luật hiện hành, toà 
án không tiền hành hoà giải. 

2.3.3. Giải quyết tranh chấp tại các cơ quan có thẩm quyền 

Khác với các lĩnh vực dân sự, kinh tế hay lao động, trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường, tranh chấp có thể được giải quyết theo thủ 
tục hành chính và thủ tục tư pháp. 

Sở đĩ tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam, thủ tục bành 
chính hiện vẫn đang được thừa nhận và áp dụng tương đối phổ 
biến trong quá trình giải quyết các xung đột môi trường là vì họ 
quan niệm đối tượng của tranh chấp môi trường luôn cố quan hệ 
mật thiết đến những lợi ích công cộng được Nhà nước (thông qua 
các cơ quan quản lí nhà nước về môi trường) bảo vệ. Các chủ thể 
này trước tiên phải là người có trách nhiệm thay mặt Nhà nước xử 
lí các hành vi gây hại môi trường, diều hoà xung đột lợi ích môi 
trường giữa các bên. Ngoài ra, họ còn cho rằng thứ tục hành chính 
thường đáp ứng được yêu cầu giải quyết nhanh chóng tranh chấp 
môi trường, ngăn chặn kịp thời những hậu quả xấu có thể gây ra 
đối với môi trường, trong khi theo thủ tục tư pháp thì vụ án có thể 
bị kéo đài, các biện pháp khôi phục chất lượng môi trường bị xâm 
bại khó có điều kiện dược thực hiện ngay... 

Tại Việt Nam, giải quyết tranh chấp môi trường là một trong 9 
nội dung của hoạt động quản lí nhà nước về môi trường. Bộ mấy 
các cơ quan quản lí môi trường tham gia giải quyết tranh chấp 
môi trường được tổ chức ở cả 4 cấp: Cán bộ địa chính cấp 
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hành hoà giải tại toà án như đối với các tranh chấp dân sự khác. 
Tuy nhiên, quan điểm khác lại cho rằng, do Nhà nước là đại diện 
sở hữu chủ đối với các nguồn tài nguyên và môi trường nên gây 
tổn hại môi trường là gây thiệt hại đối với Nhà nước. Trong 
những trường hợp này, theo quy dịnh của pháp luật hiện hành, toà 
án không tiền hành hoà giải. 

2.3.3. Giải quyết tranh chấp tại các cơ quan có thẩm quyền 

Khác với các lĩnh vực dân sự, kinh tế hay lao động, trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường, tranh chấp có thể được giải quyết theo thủ 
tục hành chính và thủ tục tư pháp. 

Sở đĩ tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam, thủ tục bành 
chính hiện vẫn đang được thừa nhận và áp dụng tương đối phổ 
biến trong quá trình giải quyết các xung đột môi trường là vì họ 
quan niệm đối tượng của tranh chấp môi trường luôn cố quan hệ 
mật thiết đến những lợi ích công cộng được Nhà nước (thông qua 
các cơ quan quản lí nhà nước về môi trường) bảo vệ. Các chủ thể 
này trước tiên phải là người có trách nhiệm thay mặt Nhà nước xử 
lí các hành vi gây hại môi trường, diều hoà xung đột lợi ích môi 
trường giữa các bên. Ngoài ra, họ còn cho rằng thứ tục hành chính 
thường đáp ứng được yêu cầu giải quyết nhanh chóng tranh chấp 
môi trường, ngăn chặn kịp thời những hậu quả xấu có thể gây ra 
đối với môi trường, trong khi theo thủ tục tư pháp thì vụ án có thể 
bị kéo đài, các biện pháp khôi phục chất lượng môi trường bị xâm 
bại khó có điều kiện dược thực hiện Dgay... 

Tại Việt Nam, giải quyết tranh chấp môi trường là một trong 9 
nội dung của hoạt động quản lí nhà nước về môi trường. Bộ mấy 
các cơ quan quản lí môi trường tham gia giải quyết tranh chấp 
môi trường được tổ chức ở cả 4 cấp: Cán bộ địa chính cấp 
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phường, xã; các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân đân 
huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; sở tài nguyên và 
môi trường; cục bảo vệ rnôi trường. 


Mặc dù, thủ tục hành chính được áp dụng khá phổ biến trong 


ø nhưng diều đó không có nghĩa thủ 
tục tư r pháp không được coi trọng. Xuất phát từ chế độ sở hữu toàn 
dân dỗi với các nguồn tài nguyên thiên nhiên (đồng thời là các yếu 
tố môi trường) nên quan hệ giữa Nhà nước với tô chức, cá nhân 
thực chất là quan hệ giữa dại diện sở hữu chủ với người khai thác, 
tác động đến các đối tượng thuộc sở hữu chung. Khi các thành 
phần môi trường bị xâm hại thì Nhà nước sẽ chỉ đóng vai trò là 
người đại diện cho lợi ích công đòi khôi phục lại chất lượng môi 
trường đã bị xâm hại mà thôi. Trong trường hợp này, mối quan hệ 
giữa Nhà nước với bên gây hại cho môi trường chỉ đơn thuần là 
quan hệ giữa hai bên đương sụ, trong đó Nhà nước là đại diện cho 
bên bị hại. Còn khi hai bên không tìm được tiếng nói chung, toà án 
sẽ là cơ quan có thẩm quyền phán quyết.“” Sự hình thành và phát 
triển mạnh hệ thống toà ấn môi trường tại một số nước là một mình 
chứng về nhu cầu của xã hội muốn giải quyết các tranh chấp môi 
trường theo thủ tục tư pháp. Có thể hình dung đến hai "mô hình" 
toà án có thâm quyền giải quyết tranh chấp môi trường như sau: 

+ Hệ thống các toà thường tụng (trực tiếp là toà dân sự). 
Thông thường, toà án tỉnh hoặc toà án vùng sẽ thụ lí giải quyết 
các vụ ấn về môi trường. Toà thượng thẩm toà án tối cao có thâm 
quyền cuối cùng giải quyết vụ án môi trường. Các nước hiện đang 
thiết lập mô hình này gồm: Bangladesh, ấn độ, Pakistan, Sri Lanka, 


(1).Xem: Karin Dunné (from Swedish Environmental Protection Agency (SBPA), 
presented in the Miniworkshop on Environmental Damage and Compensation - 
Basic for discussion, Hanoi, 25 lune 2004. 
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phường, xã; các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân đân 


huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tính; sở tài nguyên và 
mnôi trường; cục bảo vệ môi hốt: 


ình chấp môi trường nhưng diều dó không có nghĩa thủ 
tục tư r pháp không được coi trọng. Xuất phát từ chế độ sở hữu toàn 
dân dỗi với các nguồn tài nguyên thiên nhiên (đồng thời là các yếu 
tố môi trường) nên quan hệ giữa Nhà nước với tô chức, cá nhân 
thực chất là quan hệ giữa dại diện sở hữu chủ với người khai thác, 
tác động đến các đối tượng thuộc sở hữu chung. Khi các thành 
phần môi trường bị xâm hại thì Nhà nước sẽ chỉ đóng vai trò là 
người đại diện cho lợi ích công đòi khôi phục lại chất lượng môi 
trường đã bị xâm hại mà thôi. Trong trường hợp này, mối quan hệ 
giữa Nhà nước với bên gây hại cho môi trường chỉ đơn thuần là 
quan hệ giữa hai bên đương sụ, trong đó Nhà nước là đại diện cho 
bên bị hại. Còn khi hai bên không tìm được tiếng nói chung, toà án 
sẽ là cơ quan có thẩm quyền phán quyết.“” Sự hình thành và phát 
triển mạnh hệ thống toà ấn môi trường tại một số nước là một mình 
chứng về nhu cầu của xã hội muốn giải quyết các tranh chấp môi 
trường theo thủ tục tư pháp, Có thể hình dung đến hai "mô hình" 
toà án có thâm quyền giải quyết tranh chấp môi trường như sau: 

+ Hệ thống các toà thường tụng (trực tiếp là toà dân sự). 
Thông thường, toà án tỉnh hoặc toà án vùng sẽ thụ lí giải quyết 
các vụ án về môi trường. Toà thượng thẩm toà án tối cao có thâm 
quyền cuối cùng giải quyết vụ án môi trường. Các nước hiện đang 
thiết lập mô hình này gồm: Bangladesh, ấn độ, Pakistan, Sri Lanka, 


(1).Xem: Karin Dunné (from Swedish Environmental Protecton Agency (SBPA), 
presented in the Miniworkshop on Environmentrl Damage and Compensation - 
Basic for discussion, Hanoi, 25 lune 2004. 
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Malaysia, Philippines, Chile, Kenya, Canada (một số bang `... 

+ Hệ thống các toà môi trường bên cạnh hệ thống toà dân sự, 
hình sự (có thể coi là một loại toà đặc tụng). Theo mô hình này, 
toà môi trường có thẩm quyển giải quyết tất cả các vụ án có liên 
quan việc khai thác, sử dụng, tác động đến các yếu tố môi trường 
(không phụ thuộc vào tính chất dân sự hay phi dân sự của vụ án). 


Toà môi trường thường được tổ chức theo vùng, đặc biệt là các 
vùng có độ "nhạy cảm” cao về môi trường, vùng có nhiều ngành 
kinh tế công nghiệp, dịch vụ. Đại diện cho các quốc gia có mô 
hình này là: New Zealand, Canada (bang Alberta, Ontaro), Đan 
mạch, Thuy Điển, Cộng hoà Irish, Hoa Kỷ (bang Vermont), Nam 
Phi (South Africa)?... Cá biệt có quốc gia còn thành lập toà môi 
trường tại từng đơn vị tiểu bang. Đây được xem là bước phát triển 
mạnh trong nhận thức về bảo vệ môi trường của các quốc gia. 
Điểm hợp lí của mô hình toà môi trường là nó cho phép cơ quan 
tư pháp xem xét, giải quyết các vụ án về môi trường ở mức 
chuyên môn hoá cao nhất, không phụ thuộc vào tính chất dân sự 
hay phi dân sự, tính chất tài sân hay phi tài sản trong các mối quan 
ột. Đặc biệt nó cho phép giải phóng khỏi sự lệ thuộc vào 
các thiết chế, các nguyên tắc pháp lí truyền thống vốn đã bộc lộ 


hệ xung 


ngày càng rõ nét sự bất cập trước những yêu cầu mới phát sinh. 


Tại Việt Nam, thco quy dịnh của pháp luật hiện hành, thẩm 
quyền giải quyết dạng tranh chấp phố biến nhất trong lĩnh vực bảo 


vệ môi trường được xác định theo pháp luật tô tụng dân sự. Theo 


(3).Xem: Trích yếu tém tắt các quyết định của toà án trong các vụ liên quan đến 
môi trưởng (đặc biệt dẫn c¡ lên các nước Nam á) tại Hội thảo khu vực về vai 
trò của Toà án trong việc thúc đầy luật pháp trong lĩnh vực phát triền bên vững, tổ 
chức tại Colombo, Srilanca 4 - 6/7/1997. 

(2).Xem: Environmental court. hp://www.tandecon.cam.ac.uk/envcourt.him. 
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Malaysia, Philippines, Chile, Kenya, Canada (một số bang `”... 

+ Hệ thống các toà môi trường bên cạnh hệ thống toà dân sự, 
hình sự (có thể coi là một loại toà đặc tụng). Theo mô hình này, 
toà môi trường có thẩm quyên giải quyết tất cả các vụ án có liên 
quan việc khai thác, sử dụng, tác động đến các yếu tố môi trường 
(không phụ thuộc vào tính chất dân sự hay phi dân sự của vụ án). 
Toà môi trường thường được tổ chức theo vùng, đặc biệt là các 
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kinh tế công nghiệp, dịch vụ. Đại diện cho các quốc gia có mô 


hình này là: New Zealand, Canada (bang Alberta, Ontaro), Đan 
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Điểm hợp lí của mô hình toà môi trường là nó cho phép cơ quan 
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các thiết chế, các nguyên tắc pháp lí truyền thống vốn đã bộc lộ 
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của pháp luật hiện hành, thẩm 


Tại Việt Nam, thco quy 
quyền giải quyết dạng tranh chấp phố biến nhất trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường được xác định theo pháp luật tô tụng dân sự. Theo 


(1).Xem: Trích yếu tó ác quyết định của toà ấn trong các vụ liên quan đến 
môi trường (đặc biệt dẫn chiếu dến các nước Nam á) tại Hội thão khu vực về vai 
trò của Toà án trong việc thúc đầy luật pháp trong lĩnh vực phát triền bền vững, tổ 
chức tại Colombo, Srilanca 4 - 6/7/1997. 

(2).Xem: Environmental court. hp://www.tandecon.cam.ac.uk/envcourt.him. 
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đó, thâm quyền giải quyết tranh chấp được xác định theo đối 
tượng tranh chấp sẽ là: Toà án nhân dân cấp tỉnh xét xử sơ thẩm 
các vụ án có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải uỷ 
thác tư pháp cho cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, cho 
toà ấn nước ngoài. Toà án nhân dân hu t 
trường hợp còn lại. Còn xét theo phạm vi lãnh thô thì thâm quyền 
giải quyết tranh chấp sẽ thuộc toà án nơi địa phương bị đơn cư trú, 
làm việc (nếu bị đơn là cá nhân) hoặc nơi bị đơn có trụ sở (nếu bị 
đơn là tổ chức). Các dương sự cũng có thể thoả thuận toà án nơi 
cư trú của nguyên đơn để 


quyết. Nếu vụ án về tranh chấp bồi 
thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu toà 
án nơi địa phương mà mình cư trú, làm việc hoặc nơi xảy ra việc 
gây thiệt hại giải quyết. 

Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy rằng việc xác dịnh thầm. quyền 
của toà án dựa vào các tiêu chí đối tượng hay lãnh thô thường chỉ 
phù hợp với những tranh chấp có tính chất đơn giản, trong phạm 
vi hẹp, giá trị tranh chấp không lớn. Còn đối với các tranh chấp 
môi trường có tính chất phức tạp, giá trị tranh chấp lớn, lại nảy 
sinh giữa các nhóm người thuộc nhiều địa phương khác nhau (đặc 
biệt là trong trường hợp nhiều người làm ô nhiễm môi trường gây 
thiệt hại đến môi trường, đến tính mạng, sức khoẻ và tài sản của 
cộng đồng dân cư nhiều địa phương khác) thì cách phân chia thâm 
quyền giải quyết tranh chấp theo lãnh thỏ, theo nơi cư trú hoặc nơi 
Xây ra gây thiệt hại đều tỏ ra chưa thật phù hợp. Điều này dẫn 
đến yêu cầu là phải có các quy định phù hợp hơn về thảm quyển 
giải quyết tranh chấp môi trường. 


2.4. Trình tự giải quyết tranh chấp môi trường 
Tuyệt đại đa số các vụ tranh chấp môi trường trong thời gian 
qua tại Việt Nam được giải quyết ở giai đoạn thương lượng, hoà 
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giải với sự tham gia của các cấp chính quyển địa phương và các 
cơ quan quản lí nhà nước về môi trường (thanh tra môi trường) ở 


các mức độ khác nhau. Các chủ thể này trực tiếp thụ lí các đơn 
thư khiếu kiện đòi bồi thường thiệt hại về môi trường và tiễn hành 
xem xét vụ việc theo trình tự sau: 

Bước 1: Kiểm tra, xác minh những nội dung được phản ánh 
trong các đơn thư khiêu kiện. 

Việc kiểm tra, xác minh, kết luận về mức độ chính xác trong 
nội dung các đơn thư khiếu kiện cũng như xác định nguyên nhân 
gây thiệt hại là bước đầu tiên, quan trọng, là cơ sở cho việc xem xét 
các tình tiết cụ thể của vụ tranh chấp. Do đặc thù của dạng tranh 
chấp này là không phải trong mọi trường hợp bên bị hại đều xác 
định được đúng nguyên nhân gây thiệt hại, người gây hại nên trong, 
đơn thư thường chí nêu chung chung tình trạng vi phạm pháp luật, 
mô tả sơ lược tình trạng môi trường bị ô nhiễm và ước tính thiệt 
hại. Do vậy. việc kiểm tra, xác minh về mức độ chính xác trong nội 
dung các đơn thư khiến kiện thường dược các cơ quan chức năng 
tiến hành bằng các biện pháp mang tính nghiệp vụ, gồm: 

1) Lẫy mẫu các thành phần môi trường bị ô nhiễm, phân tích 
các đặc tính lí học, hoá học và sinh học của các yếu tố môi 
Trường; 

2) Kiểm tra tình hình quan trắc và kiểm soát ô nhiễm trong 
khu vực; 

3) Đánh giá hiện trạng môi trường nơi ô nhiễm xảy ra, xác 
định nguồn gây ô nhiễm; 

4) Chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây ô 
nhiễm và thiệt hại vật chất về môi trường... Sau đó đối chiếu các 
số liệu thu thập được với hồ sơ thiết kế, với Hệ thống tiêu chuẩn 


420 


giải với sự tham gia của các cấp chính quyển địa phương và các 
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định nguồn gây ô nhiễm; 
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ât luận: lương sự khiêu k 


ñng do tính chất phức tạp cả 


; nỆU rên tà quá 


trình kiẫm tra, xác mình, kết dung đơn thư khiêu 


NHẪN, chủ yếu của các đoàn công lác trê thanh ra viên 


chuyên ngành môi trường, đại điện các cấp chính : quyền địa 
phương nơi môi trường bị ô nhiễm, dợi có 


(trong trường hợp nguồn gây ô nhiễm không cùng địa bàn với nơi 
môi trường bị ô nhiễm), đại diện 


các cơ quan chuyên môn trong 


các lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ thực vật, thống kê, vật giá, đại 


điện bên bị thiệt hại (trong trường hợp nhì 
đại diện bên gây hại (rong trường hợp bên gây hại là pháp nbân 


hoặc các tô chức)... 


tếu người bị thiệt bại), 


Trên cơ sở các kết luận về nguyên nhân gây ô nhiễm, đổi 
tượng gây ô nhiễm... các chủ thê có thẩm quyền một mặt áp dụng 
các quy định về xứ lý vi phạm hành chính trong lình vực báo vệ 
môi trường dễ xử phạt các đối tượng gây ô nhị: 
tiễn hành các biện pháp khắc p 
W 


„ buộc hẹ phải 


ành trạng ô nhiễm môi trường. 


khác, họ sẽ giúp bên 


¡ hại thực hiện quyệp yêu câu bỗi 
thường thiệt hại do ô nhiềm môi trường gây ra. 


dẫn bên bị thiệt hại thu thập các chứng cứ về 
sự thiệt hại và xác định yêu câu đồi bồi thường thiệt bại. 


Bưốóc 2: Hướng 


Việc các cơ quan chức năng hướng dẫn bên bị thiệt hại thị. 
thập các chứng cứ về sự thiệt h: 


và xác định yêu cầu đòi bội 
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Ê d: đến kết luận: l2ương sự khiêu kiệt. 


nê1: irên rnà quá 


: liên ngành ví 


1ghbị, nhực 


phân chú yếu của các đoàn công lác trê : 
chuyên ngành môi trường, đại điện các cấp chính quyền địa 
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môi trường để xử phạt các đối tượng gây ô nhị 
tiễn hành các biện pháp khả 
Mặ 


thường thiệ 


buộc hẹ phải 


C mồi trười 


nục fình trạng ô nhỉ 


khác, họ sẽ giúp bêa bị bại thực hiện quyền yêu cầu bằi 


hại do ô nhiễm môi trường gây ra. 
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thường cũng là nét riêng của quá trình xem xét, giải quyết các 
tranh chấp môi trường. Đối với các tranh chấp trong lĩnh vực 
khác, việc thu thập các chứng cứ về sự thiệt hại chủ yếu do các 
bên đương sự tự tiến hành. Tuy nhiên, trong lĩnh vực môi trường, 
do thiệt hại gây nên có giá trị lớn và rất khó xác định nên bên bị 
hại thường không thể đưa ra được các số liệu chứng minh nếu 
không có sự trợ giúp của cơ quan chuyên môn. Thông thường các 
cơ quan chuyên môn hướng dẫn bên bị hại áp dụng một số 
phương pháp khoa học đã được kiểm chứng để tính toán những 
thiệt hại về người và tài sản do ô nhiễm môi trường gây nên. 


Một trong những phương pháp được áp dụng, phổ biến để tính 


thiệt hại về tài sản là phương pháp so sánh đối chứng.“ Phương - 


pháp này thường được sử dụng để tính tổng thiệt hại về cây trồng, 
vật nuôi tại khu vực bị ô nhiễm, đặc biệt trong trường hợp phạm 
vi ô nhiễm rộng, thiệt hại xảy ra đối với nhiều tổ chức, cá nhân và 
không thể tính thiệt hại chỉ tiết đối với từng người. 

Đại lượng chính được so sánh là sản lượng cây trồng, vật nuôi 
trung bình hàng năm. Các số liệu này được thu thập từ các cơ 
quan thống kê địa phương, ban quản lí các hợp tác xã hoặc từ việc 
gặt, thu hoạch đại diện... Cách thức so sánh là: 

1) Đối chứng giữa sản lượng cây trồng, vật nuôi trong năm 
môi trường bị ô nhiễm với những năm trước đó (để dâm bảo độ 
chính xác, khách quan về những thiệt hại do 6 nhiễm môi trường 
gây nên, cần loại trừ trước sản lượng suy giảm do các tác nhân 
gây hại khác như thời tiết, sâu bệnh...) 


(1). Ngoài ra các nhà khoa học môi trường, kinh tế học môi trường còn xây dựng 
các phương pháp khác để tính thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra 
như: Phương pháp lượng giá trực tiếp và phương pháp lượng giá gián tiếp... 
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thường cũng là nét riêng của quá trình xem xét, giải quyết các 
tranh chấp môi trường. Đối với các tranh chấp trong lĩnh vực 
khác, việc thu thập các chứng cứ về sự thiệt bại chủ yếu do các 
bên đương sự tự tiên hành. Tuy nhiên, trong lĩnh vực môi trường, 
do thiệt hại gây nên có giá trị lớn và rất khó xác định nên bên bị 
hại thường không thể đưa ra được các số liệu chứng minh nếu 
không có sự trợ giúp của cơ quan chuyên môn. Thông thường các 
cơ quan chuyên môn hướng dẫn bên bị hại áp dụng một số 
phương pháp khoa học đã được kiểm chứng để tính toán những 
thiệt hại về người và tài sản do ô nhiễm môi trường gây nên. 

Một trong những phương pháp được áp dụng, phổ biến để tính 
thiệt hại về tài sản là phương pháp so sánh đối chứng.“ Phương - 
pháp này thường được sử dụng để tính tổng thiệt hại về cây trồng, 
vật nuôi tại khu vực bị ô nhiễm, đặc biệt trong trường hợp phạm 
vi ô nhiễm rộng, thiệt hại xảy ra đối với nhiều tổ chức, cá nhân và 
không thể tính thiệt hại chỉ tiết đối với từng người. 

Đại lượng chính được so sánh là sản lượng cây trồng, vật nuôi 
trung bình hàng năm. Các số liệu này được thu thập từ các cơ 
quan thống kê địa phương, ban quản lí các hợp tác xã hoặc từ việc 
gặt, thu hoạch đại diện... Cách thức so sánh là: 


1) Đối chứng giữa sản lượng cây trồng, vật nuôi trong năm 
môi trường bị ô nhiễm với những năm trước đó (để dăm bảo độ 
chính xác, khách quan về những thiệt hại do 6 nhiễm môi trường 
gây nên, cần loại trừ trước sản lượng suy giảm do các tác nhân 
gây hại khác như thời tiết, sâu bệnh...) 


(1). Ngoài ra các nhà khoa học môi trường, kinh tế học môi trường còn xây dựng 
các phương pháp khác để tính thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra 
như: Phương pháp lượng giá trực tiếp và phương pháp lượng giá gián tiếp... 


422 


2) Bối chứng giữa sản lượng cây trồng, vật nuôi trong khu vực 
bị ô nhiễm với ngoài khu vực đó (để đảm bảo độ chính xác cần có 
điều kiện bắt buộc là giữa các khu vực phải có sự tương đồng về 
các yếu tổ khí hậu, thổ nhưỡng...). 


Đi với 


chữa bệnh do các cơ sở y tế cung cấp. Tuỳ thuộc vào mức độ ô 
nhiễm và thời gian gây ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường mà thiệt 
hại gây ra đối với sức khoẻ con người có thể biểu hiện dưới các 
dạng: bệnh mãn tính (rối loạn tiêu hoá do thường xuyên sử dụng 
nước có chất xyanua hay eoliform...), bệnh cấp tính (viêm phổi cấp 
do hoá chất độc hại gây nên), tử vong (đo nhiễm chất phóng xạ)..., 
trong đó các loại bệnh mãn tính chiếm tỉ lệ nhiều nhất. 

So với cách tính thiệt hại vẻ tài sản, tính mạng, sức khoẻ 
được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005 (Điều 612) thì 
việc tính thiệt hại về tài sản trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 
mới chỉ dừng ở mức xác định giá trị tài sản bị huỷ hoại hoặc bị 
hư hỏng mà chưa xác định những thiệt hại về lợi ích gắn liền với 
việc sử dụng khai thác tài sản; chỉ phí hợp lí để ngăn chặn, hạn 
chế và khắc phục thiệt hại. Tương tự, thiệt bại do sức khoẻ bị 
xâm phạm mới chỉ được tính thông: qua những chỉ phí hợp lí cho 
việc cứu chữa bệnh, mà chưa tính đến những chỉ phí cho việc bồi 
dưỡng, phục h 


tc khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút hoặc 
các khoản thu nhập thực tế bị mắt... 

Bước 3: Tham gia giải quyết tranh chấp, góp phần điều hoà lợi 
ích giữa các bên xung đột. 

Việc các cơ quan quản lí nhà nước về môi trường tham gia 


giải quyết hầu hết các vụ tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại do 
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2) Bối chứng giữa sản lượng cây trồng, vật nuôi trong khu vực 
bị ô nhiễm với ngoài khu vực đó (để đảm bảo độ chính xác cần có 
điều kiện bắt buộc là giữa các khu vực phải có sự tương đồng về 
các yếu tế khí hậu, thổ nhưỡng...). 


hi phí khám, 
chữa bệnh do các cơ sở y tế cung cấp. Tuỳ thuộc vào mức độ ô 
nhiễm và thời gian gây ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường mà thiệt 
hại gây ra đối với sức khoẻ con người có thể biểu hiện dưới các 
dạng: bệnh mãn tính (rối loạn tiêu hoá do thường xuyên sử dụng 
nước có chất xyanua hay coliform...), bệnh cấp tính (viêm phổi cấp 
do hoá chất độc hại gây nên), tử vong (đo nhiễm chất phóng xạ)..., 
trong đó các loại bệnh mãn tính chiếm tỉ lệ nhiều nhất. 

So với cách tính thiệt hại về tài sản, tính mạng, sức khoẻ 
được quy định trong Bộ luật đân sự năm 2005 (Điều 612) thì 
việc tính thiệt hại về tài sản trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 
mới chỉ dừng ở mức xác định giá trị tài sản bị huỷ hoại hoặc bị 
hư hỏng mà chưa xác định những thiệt hại về lợi ích gắn liền với 
việc sử dụng khai thác tài sản; chỉ phí hợp lí để ngăn chặn, hạn 
chế và khắc phục thiệt hại. Tương tự, thiệt bại do sức khoẻ bị 
xâm phạm mới chỉ được tính thông: qua những chỉ phí hợp lí cho 
việc cứu chữa bệnh, mà chưa tính đến những chỉ phí cho việc bồi 
dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút hoặc 
các khoản thu nhập thực tế bị mắt... 

Bước 3: Tham gia giải quyết tranh chấp, góp phần điều hoà lợi 
ích giữa các bên xung đột. 

Việc các cơ quan quản lí nhà nước về môi trường tham gia 
giải quyết hầu hết các vụ tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại do 
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hành vi làm ô nhiễm môi trường gây nên tại Việt Nam trong thời 
gian qua là một bằng chứng chứng minh sự khác biệt cơ bán với 
thực tiễn giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại, lao động. 
Vai trò của các cấp chính quyền và cơ quan quản lí nhà nước về 
môi trường trong hoạt động này thê hiện ở chỗ là họ vừa với tư 
cách là cơ quan chuyên môn xem xết, xác định nguyên nhân gây ô 
nhiễm, các mức độ ô nhiễm, mức dộ thiệt hại, vừa là cơ quan đầu 
mối trong việc dánh giá chứng cứ pháp lí, nêu cơ sở giải quyết và 
phân tích các mỗi quan hệ xã hội đan xen, tạo cơ hội cho các bên 
tranh chấp tự giải quyết các xung đột mà không cần đưa vụ việc ra 
toà án giải quyết. Quá trình giải quyết tranh chấp thường được tô 


chức dưới dạng các “cuộc họp” hoặc “hội nghị” với phương châm: 
thận trọng, mềm dẻo, hiệu quả và không ngoài mục dích duy trì 
mối quan hệ lâu dài giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh gây thiệt 
hại với cộng đồng dân cư sở tại để bảo vệ môi trường chung. 

Các phương án nhằm diều hoà lợi ích xupg đột cũng được xây 
dựng và thực hiện khá linh hoạt, đặc biệt là các phương án đền bù 
vật chất cho từng đối tượng bị thiệt hại. Căn cứ vào các tình tiết 
cụ thể của mỗi vụ tranh chấp, cơ quan có thâm quyền giải quyết 
tranh chấp thường gợi ý để các bên áp dụng một hoặc một số 
phương án bồi thường thiệt hại như sau: 

1) Bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế. Phương án này thường 
được áp dụng trong trường hợp phạm vi ô nhiễm hẹp, thiệt hại chỉ 
xây ra với số ít người, giá trị thiệt hại không lớn và đễ xác định. 


2) Bồi thường thiệt hại trên cơ sở xác định tỉ lệ giữa tổng giá 


trị thiệt hại được bù đắp so với tổng giá trị thiệt hại thực tế. 


Phương án này thường được áp dụng trong trường hợp tổng giá trị 
thiệt hại được tính trên cơ sở thiệt hại của từng cá nhân, tổ chức 
cộng lại và người gây thiệt hại thực hiện hành vi làm ô nhiễm môi 
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hành vi làm ô nhiễm môi trường gây nên tại Việt Nam trong thời 
gian qua là một bằng chứng chứng minh sự khác biệt cơ bán với 
thực tiễn giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại, lao động. 
Vai trò của các cấp chính quyền và cơ quan quản lí nhà nước về 
môi trường trong hoạt động này thê hiện ở chỗ là họ vừa với tư 
cách là cơ quan chuyên môn xem xết, xác định nguyên nhân gây ô 
nhiễm, các mức độ ô nhiễm, mức dộ thiệt hại, vừa là cơ quan đầu 
mối trong việc dánh giá chứng cứ pháp lí, nêu cơ sở giải quyết và 
phân tích các mỗi quan hệ xã hội đan xen, tạo cơ hội cho các bên 
tranh chấp tự giải quyết các xung đột mà không cần đưa vụ việc ra 
toà án giải quyết. Quá trình giải quyết tranh chấp thường được tô 


chức dưới dạng các “cuộc họp” hoặc “hội nghị” với phương châm: 
thận trọng, mễm dẻo, hiệu quả và không ngoài mục dích duy trì 
mối quan hệ lâu dài giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh gây thiệt 
hại với cộng đồng dân cư sở tại để bảo vệ môi trường chung. 

Các phương án nhằm diều hoà lợi ích xung đột cũng được xây 
dựng và thực hiện khá linh hoạt, đặc biệt là các phương án đền bù 
vật chất cho từng đối tượng bị thiệt hại. Căn cứ vào các tình tiết 
cụ thể của mỗi vụ tranh chấp, cơ quan có thâm quyền giải quyết 
tranh chấp thường gợi ý để các bên áp dụng một hoặc một số 
phương án bồi thường thiệt hại như sau: 

1) Bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế. Phương án này thường 
được áp dụng trong trường hợp phạm vi ô nhiễm hẹp, thiệt hại chỉ 
xảy ra với số ít người, giá trị thiệt hại không lớn và đễ xác định. 

2) Bồi thường thiệt hại trên cơ sở xác định tỉ lệ giữa tổng giá 
trị thiệt hại được bù đắp so với tổng giá trị thiệt hại thực tế. 
Phương án này thường được áp dụng trong trường hợp tổng giá trị 
thiệt hại được tính trên cơ sở thiệt hại của từng cá nhân, tổ chức 
cộng lại và người gây thiệt hại thực hiện hành vi làm ô nhiễm môi 


424 


ôý,t 


ệt Đại gây ra quá lớa so với khả năng tài 
chính của họ. Người gây thiệt hại được giára mức bồi thường 


nhưng vì sô nạn nhân quá đông nên không thể tính ruức giảm cụ 


thê cho từng người, 


chênh lệch dáng kể về mức độ thiệt hại giữa những nạn nhân và 
bên bị hại đã phân loại dược thiệt hại thành nhiều cấp độ khác 
nhau. Người có mức thiệt hại trong một cấp độ sẽ được hưởng 
cùng mức bồi thường. 

4) Bồi thường thiệt hại trên cơ sở xác định mức thiệt hại bình 
quân. Phương án này được áp dụng trong trường hợp không có sự 
chênh lệch lớn giữa các mức thiệt hại. Mọi đối tượng bị thiệt hại 
dều được nhận mức bồi thường như nhau. 


3) Bồi thường thiệt hại bằng việc đầu tư vào các công trình 
công cộng, phúc lợi cho cộng dồng dân cư, như: các công trình 
thuỷ lợi, bệnh xá, đường giao thông... Phương án này thường được 
ấp dụng trong trường hợp phạm vi ô nhiễm rộng, thiệt hại xây ra 
đối với nhiều người và khó xác định mức thiệt hại đến từng dối 
tượng cụ thê. 


Riêng đối với tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại về môi 
trường do sự cố tràn đầu gây nên thì cơ quan quản lí nhà nước về 
môi trường địa phương sẽ là người dại điện cho bên bị hại thực 
hiện các công việ 


: lập hồ sơ pháp lí và đời bồi thường thiệt hại 
đo sự cô môi trường gây nên. Cụ thê: 

- Cơ quan quản lí môi trường của địa phương cùng với các cơ 
quản có liên quan xây dựng và thu thập toàn bộ hồ sơ mẫu vật liên 
quan và các khiếu nại của các cấp và nhân dân dịa phương về ảnh 
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¡ Vô ý, thiệ 


trường dc Đại gây ra quá lớn so với khả năng tài 
chính của họ. Người gây thiệt hại được giára mức bồi thường 
nhưng vì sô nạn nhân quá đông nên không thể tính ruức giảm cụ 


thê cho từng người, 


#.„Ỳi 
hiệt hại. 


Phương án này thường được áp dụng trong trường hợp có sự 
chênh lệch dáng kể về mức độ thiệt hại giữa những nạn nhân và 
bên bị hại đã phân loại dược thiệt hại thành nhiều cấp độ khác 
nhau. Người có mức thiệt hại trong một cấp độ sẽ được hưởng 
cùng mức bồi thường. 

4) Bồi thường thiệt hại trên cơ sở xác định mức thiệt hại bình 
quân. Phương án này được áp dụng trong trường hợp không có sự 
chênh lệch lớn giữa các mức thiệt hại. Mọi đối tượng bị thiệt hại 
dều được nhận mức bồi thường như nhau. 

3) Bồi thường thiệt hại bằng việc đầu tư vào các công trình 
công cộng, phúc lợi cho cộng dồng dân cư, như: các công trình 
thuỷ lợi, bệnh xá, đường giao thông... Phương án này thường được 
ấp dụng trong trường hợp phạm vi ô nhiễm rộng, thiệt hại xây ra 
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tượng cụ thê. 


Riêng đối với tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại về môi 


trường do sự cô tràn đâu gây nên thì cơ quan quản lí nhà nước về 


môi trường địa phương sẽ là người dại điện cho bên bị hại thực 
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~ Cơ quan quản lí môi trường của địa phương cùng với các cơ 
quan có liên quan xây dựng và thu thập toàn bộ hồ sơ mẫu vật liên 
quan và các khiếu nại của các cấp và nhân dân dịa phương về ảnh 
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hưởng của sự cố. 

- Tiển hành ghi nhận chứng cứ ban đầu về sự cố, đặc biệt là 
những thiệt hại ban đầu có thể thấy được như chết người, cháy nỗ... 

- Thu thập thông tin về chủ phương tiện gây sự cố, đặc biệt là 
những thông tin về bảo hiểm, về việc tham gia các điều ước quốc 
tế về môi trường... 

- Tổ chức các nhóm chuyên gia khoa học khảo sát tại hiện 
trường nhằm đánh giá mức độ, quy mô ô nhiễm, mức độ thiệt hại, 
suy giảm về môi trường, sinh thái, thiệt hại về kinh tế của các tổ 
chức, cá nhân trong hiện tại và tương lai... 

Tranh chấp mà một bên hoặc các bên là người nước ngoài về 
bảo vệ môi trường trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết theo 
pháp luật Việt Nam đồng thời có xem xét đến pháp luật và thông 
lệ quốc tế. 

Tranh chấp giữa Việt Nam với các nước khác trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường dược giải quyết trên cơ sở thương lượng, có 
xem xét đến pháp luật và thông lệ quốc tế. 

CÂU HỎI HƯỚNG DÂN ÔN TẬP 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 

1. Phân tích khái niệm tranh chấp môi trường và cho biết 
những dấu hiệu nhận biết tranh chấp môi trường. 

2. Hãy cho biết những yêu cầu đặt ra đối với việc giải quyết 
tranh chấp môi trường. 

3. Hãy cho biết các nguyên tắc cơ bản được áp dụng trong quá 
trình giải quyết tranh chấp môi trường. 

4. Hãy cho biết các phương thức giải quyết tranh chấp môi 
trường. Ưu điểm và hạn chế của mỗi phương thức. 
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CHƯƠNG XIV 
THỰC THỊ CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẺ 
VẺ KIÊM SOÁT Ô NHIÊM Ở VIỆT NAM 


1. CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ GIẢI QUYẾT VẢN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 
TOÀN CÀU VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ 
VẺ KIÊM SOÁT Ô NHIÊM MÔI TRƯỜNG 


Môi trường của trái đất là thể thống nhất, mang tính hệ thống 
và toàn cầu, quan hệ mật thiết với nhau. Môi trường trái đất 
không bị chia cắt và bị tách rời bởi sự phân chia biên giới giữa 
các quốc gia. Sự tác động xấu tới môi trường ở khu vực này của 
trái đất rất có thế ánh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới khu vực 
kia của trái đất. Ngược lại, sự cải thiện điều kiện môi trường của 
khu vực này cũng có thể có tác động tích cực tới môi trường ở 
khu vực khác. Ví dụ như, ô nhiễm không khí, ô nhiễm vùng 
nước biển, ô nhiễm các con sông quốc tế không chỉ dừng lại ở 
biên giới quốc gia mà còn có thể làm ảnh hưởng tới sức khoẻ, 
đời sống của đân cư cũng như môi trường của các quốc gia khác, 
nhất là các quốc gia láng giềng. 

Chính vì những lí do trên, vì lợi ích của mỗi quốc gia, việc 
thiết lập các quan hệ quốc tế, nhất là pháp luật quốc tế về kiểm 
soát ô nhiễm quốc tế là nhu cầu tất yếu, khách quan của tất cả các 
quốc gia không phân biệt chế độ chính trị, tôn giáo, trình độ phát 
triển kinh tế, khoa học-kĩ thuật. 

Để giải quyết vấn để toàn cầu, các quốc gia cũng như cộng 
đông quốc tế phải có những hành động thiết thực nhằm loại bỏ 
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những nguyên nhân làm cho môi trường toàn cầu trở thành xấu đi 
và đồng thời cải thiện tình hình môi trường toàn cầu. Để đạt được 
mục tiêu này, các quốc gia phải hợp tác chặt chẽ và hành động 
theo một hướng chung: cái thiện môi trường toàn cầu. Một trong 
những biểu hiện cụ thể là các quốc gia tô chức các hội nghị quốc 
tế về bảo vệ môi trường. Các hội nghị này có thể diễn ra ở quy mô 
ự tham gia của bầu hết các quốc gia trên thế giới, 
bàn về những vấn đề chung nhất của môi trường và báo vệ môi 
trường toàn cầu (như Hội nghị Stockholm về môi trường và con 
người năm 1972; Hội nghị Rio về môi trường và phát triển năm 
1992; Hội nghị RIO + 10 họp tại Johenesburg - Nam Phi tháng 
8/2002). Song song với việc tô chức các hội nghị quốc tế bàn về 
những vấn đề chung của toàn cầu, các hội nghị quốc tế được tổ 
chức để nhằm giải quyết các vẫn đề cụ thể của môi trường toàn 
cầu cũng được cộng đồng quốc tế quan tâm (như các hội nghị 
quốc tế về báo vệ khí hậu thông qua việc cam kết giảm lượng khí 
phát thải: Beclin năm 1995; Giơnevơ năm 1996; Tokyo năm 
1997; Bonn năm 2001). Ngoài ra còn có các hội nghị mang tính 
chất khu vực như ở khu vực châu Phi, châu Á, châu Á - Thái Bình 
Dương. Thông qua hội nghị quốc tế về môi trường, bảo vệ môi 
trường, các quốc gia thảo luận, bàn bạc và kể cả tranh luận để tìm 
tiếng nói chung cho vẫn đề môi trường và bảo vệ môi trường. Kết 
quả đạt được ở các hội nghị có khác nhau, theo cách nhìn nhận, 
đánh giá khác nhau nhưng đều đưa ra được những cam kết chung, 


toàn cầu, với 


Sự cam kết của các quốc gia thông qua một tuyên bố chung, 
những chương trình hành động chung. Đây là sự cam kết về chính 
trị và đạo lí nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định. Nó không 
có giá trị ràng buộc về pháp lí và vì vậy không chứa đựng những 
chế tài. Nó là cơ sở để cộng đồng quốc tế xây đựng và kí kết các 
điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường, trong đó có những công 
ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm. 
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Đâ thực 
của mỗi quốc 


bác vệ môi trường toàn cải: 


ủng như môi trường, 
các quốc gia đã và dang kí kết hoặc tham gia 
Š bảo vệ môi trường. Rất nhiều các văn bản 
pháp lí quốc tế về bảo vệ môi trường hoặc liên quan đến bảo vệ 


các điệu ước q 


môi trường được cộng dồng quốc tế xây dựng và dược các quốc 
gia kí kết, trong đó có những công ước quốc tế về kiểm soát ô 
nhiễm. Việt Nam đã phê chuẩn các điều ước quốc tế khác nhau 
nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường, cụ thể là: 


- Công ước Viên về bào vệ tầng ôzôn (Việt Nam tham gia 
ngày 26/4/1994); 

- Nghị định thư Montreat về các chất làm suy giảm tầng ôzôn 
{Việt Nam tham gia ngày 26/1/1994); 

- Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đối khí hậu 
{Việt Nam tham gia ngày 16/11/1994); 

- Công ước Marpol 73/78 về ngăn chặn ô nhiễm biển do tàu 
Đây ra (Việt Nam tham gia ngày 29/8/1991); 

- Công ước quốc tế về an toàn tính mạng trên biên SOLAS 
1974 (Việt Nam tham: gia ngày 18/3/1991), 

- Công ước Luật biển 1982 (Việt Nam tham gia ngày 
16/11/1994); 

- Công ước về các quy tắc quốc tế phòng tránh đâm va trên 
biển COLREG 1972 (Việt Nam tham gia ngày 18/12/1990); 

- Công ước về tiêu chuẩn cấp chứng chỉ cho thuyền viên 
1978/1995 (STCW) (Việt Nam tham gia ngày 18/3/1991); 

- Công ước về kiểm soát và vận chuyên xuyên biên giới các 
chất thả: nguy hiểm và việc tiêu huỷ chúng BASEL 1989 (Việt 
Nam tham gia ngày 11/6/1995). 

Việc tham gia các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm thể 
hiện chính sách mở cửa của Việt Nam trong hợp tác quốc tế nhằm 
giải quyết những vấn đề ô nhiễm toàn cầu. Các công ước mà Việt 
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Đâ thực 
của mỗi quốc 


bác vệ môi trường toàn cải: 
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môi trường được cộng dồng quốc tế xây dựng và dược các quốc 
gia kí kế 
nhiễm. Việt Nam đã phê chuẩn các điều ước quốc tế khác nhau 
nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường, cụ thể là: 
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Nam tham gia kí kết cũng đã tạo ra khuôn khổ pháp lí quốc tế 
quan trọng cho sự hợp tác trên những lĩnh vực khác nhau giữa 
Việt Nam với các nước khác trên thế giới nhằm giải quyết tình 
trạng ô nhiễm môi trường của Việt Nam cũng như toàn cầu. Trong 
điều kiện tích luỹ nội bộ nền kinh tế còn thấp, việc tham gia các 
công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm sẽ giúp cho Việt Nam có 
thêm nguồn lực cho công tác phòng chống ô nhiễm môi trường và 
cải thiện môi trường. 


Bên cạnh đó, việc tham gia các công ước quốc tế về kiểm soát 
ô nhiễm làm phát sinh những nghĩa vụ mà Việt Nam phải thực thì 
với tư cách là thành viên của công ước. Việc triển khai thực thi 
các nghĩa vụ này một mặt có thể thúc đây hoạt động xây dựng 
pháp luật môi trường, xây dựng hệ thống cơ quan quân lí nhà 
nước về môi trường... và từ đó cải thiện hoạt động bảo vệ môi 
trường quốc gia. 


II. NHỮNG QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHỦ YẾU CỦA VIỆT 
NAM XUẤT PHÁT TỪ CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỆ KIỀM 
SOÁT Ô NHIÊM 

2.1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của Việt Nam về bảo vệ 
tầng ôzôn 

Có thể nói, bầu khí quyền rất khó để cập trong luật quốc tế, 
bởi nó là khối động không thể khoanh lại cho riêng một quốc gia 
nào. Nằm ở độ cao từ 12 - 50 km, khí quyển chứa ôzôn hình thành 
một tầng bảo vệ xung quanh trái đất. Tầng ôzôn bảo vệ trái đất 
khỏi các ảnh hưởng có hại của các tia bức xạ mặt trời, giữ vai trò 
quan trọng đối với khí hậu và sinh thái. Tầng ôzôn đã bị suy yếu 
trong vòng 50 năm qua, rõ rệt nhất là ở các đô thị lớn. Chất gây 
suy giảm ôzôn chính là CFC (hay freons), không tự phát sinh mà 
chủ yếu được tạo bởi các hoạt động của con người. Khi tầng ôzôn 
bị suy yếu, tỉ lệ bệnh tật của con người tăng lên rõ rệt và ảnh 
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hưởng tiềm tàng tới việc thay đổi của các điều kiện khí hậu. Vì 
vậy, ngày 22/3/1985, các quốc gia đã cùng nhau kí kết một văn 
bản thoả thuận về trách nhiệm của các nước trong việc giảm phát 
thải các chất có hại đến sự bình ôn của tầng ôzôn. 

Công ước Viên ra đời trong bối cảnh đó với tư cách là một 
công ước khung. Với mục đích hạn chế sự phát thải của các chất 
khí có hại tới tầng ôzôn, Công ước Viên thiết lập sự kiếm soát 
không đặc thù về các chất làm suy giảm tầng ôzôn thay vì xác lập 
một cam kết chung cho các thành viên để bảo vệ tầng ôzôn. Công 
ước cũng tạo lập khuôn mẫu cho việc nghiên cứu mang tính quốc 
tế về sự suy giảm ôzôn và cam kết các bên cùng chia sẻ thông tin 
có liên quan đến vấn đề này, 

Một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các quốc gia, được nêu 
ra trong Công ước Viên mà Việt Nam với tư cách là thành viên 
phải thực hiện: 

Thứ nhất, Việt Nam cần có những biện pháp thích hợp để bảo 
vệ sức khỏe con người và môi trường chống lại những ảnh hưởng 
có hại phất sinh hoặc dễ phát sinh từ những hoạt động của con 
người. Các biện pháp được nhắn mạnh là ngăn ngừa để kiểm soát 
cũng như hạn chế việc sử dụng một số hóa chất hay chất khí có 
thể làm suy giảm tầng ôzôn (các chất có chứa Cácbon, các chất 
Nitrogen, các chất Clorin, Hydrogen...). 

Thứ hai, Việt Nam, khi thích hợp và phù hợp với Công ước - 
phải đâm nhiệm và hợp tác với các quốc gia khác thực hiện các 
nghiên cứu khoa học, quan trắc có hệ thống liên quan tới tầng 
ôzôn, sự biến đổi tầng ôzôn, những chất làm ảnh hưởng đến tầng 
ôzôn cũng như những chất thay thế. Cần hợp tác trong lĩnh vực 
pháp lí, khoa học và kĩ thuật nhằm hạn chế sử dụng một số chất 
khí nhất định, phải tiến hành báo cáo việc sản xuất, nhập khẩu hay 
xuất khâu các chất làm suy giảm tầng ôzôn cho Ban thư kí. 
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Nhằm thực hiện Công ước một cách có hiệu quả hơn, 2 năm 
sau đó, Nghị định thư Montreal 1987 về các chất làm suy giám 
tầng ôzõn đã được ban hành. Nghị định thư này được điều chỉnh 
và bô sung nhiều lần, tại cuộc họp lần thứ hai của các bên tại 
London (27-29/6/1990), tại cuộc họp lần thứ tư cúa các bên tại 
Copenhagen (23-25/11/1992), tại cuộc họp lần thứ bảy của các 
bên tại Vienna (5-7/12/1995), tại cuộc họp làn thứ chín của các 
bên tại Montreal (1997) và được điều chỉnh tiếp tại cuộc họp lần 
thứ mười một của các bên tại Bắc Kinh (1999). Nghị định thư đưa 
ra kế hoạch đặc biệt cho việc giảm sản xuất và tiêu thụ các chất 
làm suy yếu tầng ôzôn trong 10 năm tới. Nghị định thư đã đặt ra 
ba giai đoạn giảm khí nhà kính với mục tiêu giảm 50% khí thải 
vào năm 1999. Tuy nhiên, những bỗ sung cho Nghị định thư được 
làm vào năm 1990 lại để ra mục tiêu mới là giảm đến ZERO vào 
01/01/2000. Sau thời diễm này, các bên cần tiếp tục đuy trì mức 
độ phát thải của mình như đã cam kết. 

Nghị định thư đã để ra rất nhiều các điều khoản nhằm xác định 
các biện pháp cần thiết để các bên tham gia hạn chế và kiểm soát 
việc sản xuất, tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ôzôn (ODS): 

Thứ nhất, các quốc gia, trong đó có Việt Nam, không nhập 
khẩu hay xuất khẩu các chất đã bị hạn chế ra khỏi quốc gia không 
tham gia công ước. 

Thứ hai, hàng năm các thành viên cần cung cấp số liệu thống 
kê cho Ban thư kí về 
mình cũng như việc xuất hay nhập khẩu c; 


làm giảm các chất nguy hại cúa nước 


ất dã bị kiểm soát. 

Thứ ba, các bên phải cùng nhau hợp tác, đặc biệt là theo nhu 
cầu của các nước đang phát triển nhằm tăng cường nghiên cứu, 
phát triển, trao đổi thông tin và iàm tăng thêm nhận thức của công 
chúng trong việc bảo vệ tầng ôzôn. 
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Nghị định thư này cũng cho thấy có sự đánh giá mục tiêu giảm 
các chất bị kiểm soát ít nhất 4 năm một lần, bắt đầu từ năm 1990, 
Một cơ chế tài chính bao gồm một “Quỹ đa phương” (do các nước 
phát triển dóng góp) được thiết lập nhằm cung cấp cho các nước 
đang phát triển Sự trợ giúp kĩ t† t 
nào của Nghị dịnh thư được 2⁄3 nước thành viên ủng hộ, gồm 
30% số nước tiêu thụ chính thì có giá trị cho tất cả các nước thành 
viên tuân theo. 


Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn 1985 và Nghị định thư 
Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn 1987 đã và đang 
được ghi nhận là thành công của cộng dồng quốc tế trong việc 
chỗng lại một thảm họa môi trường toàn cầu tạo ra sự biến đổi khí 
hậu do tầng ôzôn bình lưu bị phá hủy gây nên. Đến nay, đã có hơn 
170 quốc gia phê chuẩn Công ước Viên nhằm bảo vệ tầng ôzôn. 
Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức phê chuẩn và tham 
gia Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn và Nghị định thư Montreal 
từ tháng [ năm 1994, 


2.2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của Việt Nam về biến đổi 
khí hậu 

Hiện tượng biến đổi khí hậu có nguồn gốc từ việc phát thải 
quá mức khí nhà kính do các hoạt động kinh tế, xã hội của con 
người vào khí quyền. Nguyên nhân của việc tăng các chất khí gây 
hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do quá trình đô thị hóa và công 
nghiệp hóa, do việc đốt than và đầu cho các mục đích đân dụng, 
công nghiệp và cũng do lượng ôtô cũng như xe gắn máy tăng lên 
cùng với nạn tăng dân số, đặc biệt là ở các vùng đô thị. Việc đốt 
các nguyên liệu hóa thạch làm phát thải CO; là chất khí khởi đầu 
của hiệu ứng nhà kính trong khí quyền. 

Nhằm ngăn chặn những hiếm họa do biến đổi khí hậu gây ra, 
tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về môi trường và 
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Nghị định thư này cũng cho thấy có sự đánh giá mục tiêu giảm 
các chất bị kiểm soát ít nhất 4 năm một lần, bắt đầu từ năm 1990, 
Một cơ chế tài chính bao gồm một “Quỹ đa phương” (do các nước 
phát triển dóng góp) được thiết lập nhằm cung cấp Kho các nước 
đang phát triển sự trợ giúp kĩ th tì 
nào của Nghị định thư được 2/3 nước thành viên ủng hộ, gồm 
30% số nước tiêu thụ chính thì có giá trị cho tất cả các nước thành 
viên tuân theo. 


Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn 1985 và Nghị định thư 
Monrreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn 1987 đã và đang 
được ghi nhận là thành công của cộng dồng quốc tế trong việc 
chỗng lại một thảm họa môi trường toàn cầu tạo ra sự biến đổi khí 
hậu do tầng ôzôn bình lưu bị phá hủy gây nên. Đến nay, đã có hơn 
170 quốc gia phê chuẩn Công ước Viên nhằm bảo vệ tầng Ôzôn. 
Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức phê chuẩn và tham 
gia Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn và Nghị định thư Montreal 
từ tháng [ năm 1994, 


2.2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của Việt Nam về biến đổi 
khí hậu 

Hiện tượng biến đổi khí hậu có nguồn gốc từ việc phát thải 
quá mức khí nhà kính do các hoạt động kinh tế, xã hội của con 
người vào khí quyền. Nguyên nhân của việc tăng các chất khí gây 
hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do quá trình đô thị hóa và công 
nghiệp hóa, đo việc đốt than và đầu cho các mục đích đân dụng, 
công nghiệp và cũng do lượng ôtô cũng như xe gắn máy tăng lên 
cùng với nạn tăng dân số, đặc biệt là ở các vùng đô thị. Việc đốt 
các nguyên liệu hóa thạch làm phát thải CO; là chất khí khởi đầu 
của hiệu ứng nhà kính trong khí quyền. 

Nhằm ngăn chặn những hiếm họa do biến đổi khí hậu gây ra, 
tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về môi trường và 
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phát triển họp tại Rio De Janeiro, Brazin tháng 6 năm 1992, 162 
quốc gia trong đó có Việt Nam dã kí Công ước khung của Liên 
hợp quốc về biến đổi khí hậu. Công ước này “i cưm kết của các 
quốc gia nhằm vạch ra khuôn khổ cho các hoạt động kiểm soát và 
cất giảm phát thải khí nhà kính nhằm ốn định nông độ khí nhà 
kính trong khí quyền đề ngăn chăn các tác động nguy hiểm của nó 
tới hệ thống khí hậu”. Các chất khí gây hiệu ứng nhà kính trong 
khí quyển ở một mức độ ỗn định tốt có thể làm giảm sự xâm hại 
nguy hiểm đối với hệ thống khí hậu. Cần phải đạt được mức này 
trong giới hạn thời gian đủ để cho phép hệ sinh thái thích nghỉ 
một cách tự nhiên đối với sự biến đổi khí hậu, để đảm bảo sản 
xuất thực phẩm không bị đe dọa và tạo sự phát triển kinh tế theo 
hướng bên vững. 


Tuy nhiên, sự tác động của các nước tạo ra biến đổi khí hậu là 
rất khác nhau. Các nước phát triển đã khai thác tài nguyên và thải 
ra vô số các chất phế thải như rác thải, nước thải hay khí thải vào 
môi trường từ rất nhiều thập niên trước. Trong khi đó, các nước 
đang phát triển và các nước chưa phát triển mới đang chập chững. 
những bước đầu tiên của quá trình này. Do đó, trước khi đạt đến 
một sự thoả thuận thống nhất, các bên đã thương lượng về sự cần 
thiết và hoàn cảnh cụ thể cũng như trách nhiệm của các nước phát 
triển, các nước đang phát triển cũng như các nước chưa phát triển. 
Công ước nhắn mạnh trách nhiệm của các nước phát triển phải đi 
dầu trong việc ngăn ngừa biến đổi khí hậu và các ảnh hưởng tiêu 
cực của nó có tính đến đặc thù và hoàn cảnh của các nước đang 
phát triển vì hẳu hết sự phát thải khí nhà kính của thế giới xuất 
phát và tiếp tục xuất phát từ các nước này. Họ phải giữ vai trò chủ 
đạo trong việc chống lại sự biến đổi khí hậu và những tác động 
xấu của nó. Rõ ràng trách nhiệm của các nước phát triên và đang 
phát triển là khác nhau trong quá trình hợp tác đễ dì đến thành 
công. Công ước đã nêu ra vấn đề này một phần vì nhận thức được 
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phát triển họp tại Rio De Janeiro, Brazin tháng 6 năm 1992, ló2 
quốc gia trong đó có Việt Nam dã kí Công ước khung của Liên 
hợp quốc về biến đổi khí hậu. Công ước này “i¿ cưm kết của các 
quốc gia nhằm vạch ra khuôn khổ cho các hoạt động kiểm soát và 
cất giảm phát thải khí nhà kính nhằm ốn định nông độ khí nhà 
kính trong khí quyền để ngăn chăn các tác động nguy hiểm của nó 
tới hệ thống khí hậu”. Các chất khí gây hiệu ứng nhà kính trong 
khí quyển ở một mức độ ỗn định tốt có thể làm giảm sự xâm hại 
nguy hiểm đối với hệ thống khí hậu. Cần phải đạt được mức này 
trong giới hạn thời gian đủ để cho phép hệ sinh thái thích nghỉ 
một cách tự nhiên đối với sự biến đổi khí hậu, để đảm bảo sản 
xuất thực phẩm không bị đe dọa và tạo sự phát triển kinh tế theo 
hướng bên vững. 


Tuy nhiên, sự tác động của các nước tạo ra biến đổi khí hậu là 
rất khác nhau. Các nước phát triển đã khai thác tài nguyên và thải 
ra vô số các chất phế thải như rác thải, nước thải hay khí thải vào 
môi trường từ rất nhiều thập niên trước. Trong khi đó, các nước 
đang phát triển và các nước chưa phát triển mới đang chập chững. 
những bước đầu tiên của quá trình này. Do đó, trước khi đạt đến 
một sự thoả thuận thống nhất, các bên đã thương lượng về sự cần 
thiết và hoàn cảnh cụ thể cũng như trách nhiệm của các nước phát 
triển, các nước đang phát triển cũng như các nước chưa phát triển. 
Công ước nhắn mạnh trách nhiệm của các nước phát triển phải đi 
dầu trong việc ngăn ngừa biến đổi khí hậu và các ảnh hưởng tiêu 
cực của nó có tính đến đặc thù và hoàn cảnh của các nước đang 
phát triển vì hẳu hết sự phát thải khí nhà kính của thế giới xuất 
phát và tiếp tục xuất phát từ các nước này. Họ phải giữ vai trò chủ 
đạo trong việc chống lại sự biến đổi khí hậu và những tác động 
xấu của nó. Rõ ràng trách nhiệm của các nước phát triên và đang 
phát triển là khác nhau trong quá trình hợp tác đễ dì đến thành 
công. Công ước đã nêu ra vấn đề này một phần vì nhận thức được 
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rằng đối với các nước đang phát triển, việc tiêu thụ năng lượng là 
cần cho sự tăng trưởng dễ đạt được mức phát triển kinh tế - xã hội 
bên vững và trong lúc với tư cách là các nước thành viên phải bảo 
vệ hệ thống khí hậu trên cơ sở bình đẳng và tuân theo trách 
Đo đó, trong các phụ lục của Công ước chia ra rất rõ ràng 
trách nhiệm của các nước phát triển (không thuộc Phụ lục ) và 
các nước đang phát triển (những nước thuộc Phụ lục I). Việt Nam 
là nước dang phát triển, chúng ta cần thực biện những nghĩa vụ 
như những quốc gia thuộc Phụ lục ï của Công ước: 

Thứ nhất, Việt Nam sẽ không ngừng điều tra nhằm hạn chế 
nguồn phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trong phạm vi quốc 
gỉa, xây dựng các chương trình khu vực, quốc gia về biến đổi khí 
hậu, đưa vấn để biến đổi khí hậu vào trong các chính sách, vào 
các hoạt động quốc gia về xã hội, kinh tế và môi trường. Một cơ 
chế tài chính (trực tiếp từ các nước phát triển hoặc thông qua Quỹ 
môi trường toàn cầu - GEF) đã có dễ trợ giúp các nước đang phát 
triển trong việc quan trắc và lập báo cáo. 


Thứ hai, Việt Nam có nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia trên 
thể giới về biến đổi khí hậu. Sự hợp tác này có thể được biểu là để 
thích nghi với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cùng với các vấn 
để khác, phát triển các quy hoạch tổng thể cho việc quản lí bờ 
biển; tăng cường và hợp tác về chuyển giao công nghệ, tiến hành 
quá trình kiểm soát, làm giảm hoặc ngăn ngừa khí thải gây hiệu 
ứng nhà kính... 


Sau Công ước khung về biến đổi khí ậu của Liên hợp quốc 
và Nghị định thư Kyoto, có thể nhắc tới hội nghị giữa các bên 
nhằm đưa tới một thoả thuận chính trị lịch sử về giảm phát thải 
khí nhà kính, Đó là hội nghị các bên lần thứ sáu tổ chức hai lần 
vào 13-25/11/2000 tại Hague, Hà Lan (COP6 lần một) và vào 16- 
27/7/2001 tại Bonn, Đức (COP6 lần hai). Hội nghị các bên lần thứ 
sấu dã đưa ra thoả thuận Bonn, được phê chuẩn tại cuộc họp cấp 
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rằng đối với các nước đang phái triển, việc tiêu thụ năng lượng là 
cần cho sự tăng trưởng dễ đạt được mức phát triển kinh tế - xã hội 
bên vững và trong lúc với tư cách là các nước thành viên phải bảo 
vệ hệ thống khí hậu trên cơ sở bình đẳng và tuân theo trách 
P g các phụ lục của Công ước chia ra rất rõ ràng 
trách nhiệm của các nước phát triển (không thuộc Phụ lục Ð) và 
các nước đang phát triển (những nước thuộc Phụ lục I). Việt Nam 
là nước dang phát triển, chúng ta cần thực biện những nghĩa vụ 
như những quốc gia thuộc Phụ lục ï của Công ước: 

Thứ nhất, Việt Nam sẽ không ngừng diều tra nhằm hạn chế 
nguồn phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trong phạm vi quốc 
gỉa, xây dựng các chương trình khu vực, quốc gia về biến đổi khí 
hậu, đưa vấn để biến đổi khí hậu vào trong các chính sách, vào 
các hoạt động quốc gia về xã hội, kinh tế và môi trường. Một cơ 
chế tài chính (trực tiếp từ các nước phát triển hoặc thông qua Quỹ 
môi trường toàn cầu - GEF) đã có dễ trợ giúp các nước đang phát 
triển trong việc quan trắc và lập báo cáo. 


Thứ hai, Việt Nam có nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia trên 
thể giới về biến đổi khí hậu. Sự hợp tác này có thể được hiểu là để 
thích nghỉ với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cùng với các vấn 
đề khác, phát triển các quy hoạch tổng thể cho việc quản lí bờ 
biển; tăng cường và hợp tác về chuyển giao công nghệ, tiến hành 
quá trình kiểm soát, làm giám hoặc ngăn ngừa khí thải gây hiệu 
ứng nhà kính... 

Sau Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 
và Nghị định thư Kyoto, có thể nhắc tới hội nghị giữa các bên 
nhằm đưa tới một thoả thuận chính trị lịch sử về giảm phát thải 
khí nhà kính, Đó là hội nghị các bên lần thứ sáu tỏ chức hai lần 
vào 13-25/11/2000 tại Hague, Hà Lan (COP6 lần mộU và vào I6- 
27/7/2001 tại Bonn, Đức (COP6 lần hai). Hội nghị các bên lần thứ 
sấu dã đưa ra thoả thuận Bonn, được phê chuẩn tại cuộc họp cấp 
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bộ trưởng. Một trong các thoả thuận đã đạt được là cơ chế phát 
triển sạch (Clean Development Mcchanism - CDM). CDM cũng 
đồng thời là 1 trong 4 cơ chế của Nghị định thư Kyoto, có tác 
động quan trọng tới các nước đang phát triển, trong đó có Việt 
Nam. Nó sẽ thúc đây phát triển bền vững tại các nước này bằng 
cách khuyến khích các nước phát triển đầu tư các dự án tại các 
nước đang phát triển nhằm giảm hoặc tránh không phát thái khí 
nhà kính. Đổi lại, các nước đang phát triển như Việt Nam sẽ nhận 
được khoản “tín dụng” thu được do giảm phát thải từ các dự án 
này để đạt được mục tiêu giảm phát thải của họ. Thoả thuận cũng 
kêu gọi các nước phát triển “kiểm chế sử dụng” các dự án hạt 
nhân trong CDM. Theo thoả thuận Bonn, một Hội đồng tuân thủ 
sẽ được thành lập để giám sát việc tuân thủ Nghị định thư. Nếu 
nước nào phát thải quá chỉ tiêu cho phép là I tấn khí trong thời kì 
trước 2012 (thời kì cam kết thứ nhất) thì nước đó phải giảm thêm 
1,3 tấn trong thời kì cam kết thứ hai của Nghị định thư bắt đầu từ 
2013. Việc phê chuẩn thoả thuận Bonn được đánh giá là một thoả 
thuận chính trị “lịch sử” nhằm cứu văn Nghị định thư Kyoto, bảo 
vệ hệ thống khí hậu toàn cầu. Tính đến tháng 12/2001, 186 nước 
đã phê chuẩn Công ước khung về biển đổi khí hậu. Việt Nam 
cũng đã phê chuẩn Công ước khung này từ ngày I6 /11/1994, kí 
Nghị định thư Kyoto từ năm 1997 và Chủ tịch nước ta đã phê 
chuẩn Nghị định thư này vào 20/8/2002. 


2.3. Quyền và nghĩa vụ của Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm 
môi trường biễn 

Trong số Các nguồn tài nguyên, các thành phần môi trường, 
môi trường biển giữ vai trò quan trọng. Biển chiếm 71% bề mặt 
của trái đất, được bao phủ bởi nước và 90% sinh quyền là đại 
dương. Cùng với sự phát triển ra hướng biển của nhân loại, biển 
đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng của nạn ô nhiễm. 
Bảo vệ môi trường biển cũng chính là một phần quan trọng trong 
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bộ trưởng. Một trong các thoả thuận đã đạt được là cơ chế phát 
triển sạch (Clean Development Mcchanism - CDM). CDM cũng 
đồng thời là 1 trong 4 cơ chế của Nghị định thư Kyoto, có tác 
động quan trọng tới các nước đang phát triển, trong đó có Việt 
Nam. Nó sẽ thúc đây phát triển bền vững tại các nước này bằng 
cách khuyến khích các nước phát triển đầu tư các dự án tại các 
nước đang phát triển nhằm giảm hoặc tránh không phát thái khí 
nhà kính. Đổi lại, các nước đang phát triển như Việt Nam sẽ nhận 
được khoản “tín dụng” thu được do giảm phát thải từ các dự án 
này để đạt được mục tiêu giảm phát thải của họ. Thoả thuận cũng 
kêu gọi các nước phát triển “kiểm chế sử dụng” các dự án hạt 
nhân trong CDM. Theo thoả thuận Bonn, một Hội đồng tuân thủ 
sẽ được thành lập để giám sát việc tuân thủ Nghị định thư. Nếu 
nước nào phát thải quá chỉ tiêu cho phép là I tấn khí trong thời kì 
trước 2012 (thời kì cam kết thứ nhấp thì nước đó phải giảm thêm 
1,3 tấn trong thời kì cam kết thứ hai của Nghị định thư bắt đầu từ 
2013. Việc phê chuẩn thoả thuận Bonn được đánh giá là một thoả 
thuận chính trị “lịch sử” nhằm cứu văn Nghị định thư Kyoto, bảo 
vệ hệ thống khí hậu toàn cầu. Tính đến tháng 12/2001, 186 nước 
đã phê chuẩn Công ước khung về biển đổi khí hậu. Việt Nam 
cũng đã phê chuẩn Công ước khung này từ ngày I6 /11/1994, kí 
Nghị định thư Kyoto từ năm 1997 và Chủ tịch nước ta đã phê 
chuẩn Nghị định thư này vào 20/8/2002. 


2.3. Quyền và nghĩa vụ của Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm 
môi trường biễn 

Trong số Các nguồn tài nguyên, các thành phần môi trường, 
môi trường biển giữ vai trò quan trọng. Biển chiếm 71% bề mặt 
của trái đất, được bao phủ bởi nước và 90% sinh quyền là đại 
dương. Cùng với sự phát triển ra hướng biển của nhân loại, biển 
đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng của nạn ô nhiễm. 
Bảo vệ môi trường biển cũng chính là một phần quan trọng trong 
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chiến lược bảo vệ môi trường chung của con người. Sự trong sạch 
của môi trường biến đảm báo môi sinh cân bằng cho động thực 
vật biễn và tạo diều kiện lành :nạnh cho con người. 

Nguồn ô nhiễm môi trường biển mà con người nhận thức được 
sớm nhất là ô nhiễm từ tàu. Ngay sau Chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất, Mỹ, và sau đó là Hội Quốc liên đã bắt dầu có những hoạt 
động nhằm tìm kiếm một thoả thuận quốc tế về đấu tranh chống ô 
nhiễm dầu. Năm 1921, Hội nghị về chống ô nhiễm biển đã được 
triệu tập tại Luân Dôn (Anh) với sự tham gia của các nghiệp đoàn 
dầu lửa, các chủ tàu và các địa phương có cảng. Ô nhiễm từ tàu, 
dặc biệt là ô nhiễm đo đổ, thải dầu và các vụ tràn dầu từ các hoạt 
động giao thông và khai thác biển đã ưrở thành một mối đe doa 
tiềm tàng trong những năm 50 của thế ki XX. Ngoài ô nhiễm biển 
do đầu, con người cũng quan tâm đến ô nhiễm biên do nhận chìm 
các chất thải, đặc biệt là các chất phóng xạ hoặc các chất độc hại. 

Có thể nói rất nhiều các hội nghị quốc tế về bảo vệ môi trường 
biển đã dược tổ chức, rất nhiều các điều ước quốc tế để bảo vệ 
môi trường biển cũng được kí kết giữa các quốc gia. Trong số 
những công ước mà Việt Nam đã tham gia, có hai nội dung cơ 
bán được đề cập xuyên suốt để kiêm soát 6 nhiễm môi trường, 
biển là: việc hạn chế các chất thải gây ô nhiễm biến và việc hạn 
chế ô nhiễm biển do dầu. 


hạn chế 


.š. Quyển và nghĩa vụ của 
thải chất gây ô nhiễm biên 


Nam trong việ 


Tham gia vào các công ước quốc iê về việc hạn chế thải chất 
gây ô nhiêm biên, Việt Nam có 
sau đây: 


số quyền và nghĩa vụ cơ bản 


(1). Danh sách các điều ước quốc 
kiểm soát ô nhiễm môi trường biển nói chung đã dược dễ 


n môi trường nói chung, 
ập ở Mục I. 


chiên lược bảo vệ môi trường chung của con người. Sự trong sạch 
của môi trường biến đảm báo môi sinh cân bằng cho động thực 


vật biễn và tạo diều kiện lành :nạnh cho con người. 


Nguồn ô nhiễm môi trường biển mà con người nhận thức được 
sớm nhất là ô nhiễm từ tàu. Ngay sau Chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất, Mỹ, và sau đó là Hội Quốc liên đã bắt dầu có những hoạt 
động nhằm tìm kiếm một thoả thuận quốc tế về đấu tranh chống ô 
nhiễm dầu. Năm 1921, Hội ngi biển đã được 
triệu tập tại Luân Dôn (Anh) với sự tham gia của các nghiệp đoàn 
dầu lửa, các chủ tàu và các địa phương có cảng. Ô nhiễm từ tàu, 
dặc biệt là ô nhiễm đo đổ, thải đầu và các vụ tràn dầu từ các hoạt 
động giao thông và khai thác biển đã trở thành một mối đe doa 
tiềm tàng trong những năm 50 của thế ki XX. Ngoài ô nhiễm biển 
đo dầu, con người cũng quan tâm đến ô nhiễm biên do nhận chìm 
các chất thải, đặc biệt là các chất phóng xạ hoặc các chất độc hại. 

Có thể nói rất nhiều các hội nghị quốc tế về bảo vệ môi trường 
biển đã dược tổ chức, rất nhiều các điều ước quốc tế để bảo vệ 
môi trường biến cũng được kí kết giữa các quốc gia.” Trong số 
những công ước mà Việt Nam đã tham gia, có hai nội dung cơ 
bản được đề cập xuyên suốt để kiêm soát 6 nhiễm môi trường, 
biển là: việc hạn chế các chất thải gây ô nhiễm biến và việc hạn 
chế ô nhiễm biển do dầu. 


¿, Quy, 
thải chất gây Ô nhiễm biên 


nghĩa vụ của 


Nai trong hạn chế 


Tham gia vào các công ước quốc iễ ệc nạn chế thải chất 


gây ô nhiễm biể 


„ Việt Nam có mội sô quyên và nghĩa vụ cơ bản 


sau đây: 


(1). Danh sách các điều ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm môi trường nói chung, 
kiểm soát ô nhiễm môi trường biễn nói chung đã dược dễ cập ở Mục I. 


Trước tiên, Việt Nam cần ban hành các quy định pháp luật 
quốc gia dỗng thời thi hành mọi biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế 
và chế ngự ô nhiễm môi trường biễn do bắt cứ nguồn ô nhiễm nào 
gây ra. Các quy định pháp luật mà Việt Nam cũng như các quốc 
gia thành viên thông qua và các biện pháp mà các quốc gia thực 
hiện không được kém hiệu quả hơn các quy tắc và quy phạm quốc 
tế hay tập quán và thủ tục đã được kiến nghị có tính chất quốc tế. 

Việt Nam cần thi hành mọi biện pháp cần thiết để các hoạt 
động thuộc quyền tài phán hay quyền kiểm soát của mình không 
gây tác hại do ô nhiễm cho các quốc gia khác và môi trường của 
họ, để cho tình trạng ô nhiễm nảy sinh từ tai nạn hay từ các hoạt 
động thuộc quyền tài phán hay quyền kiểm soát của Việt Nam 
không lan ra ngoài các khu vực mà mình thi hành các quyền thuộc 
chủ quyền theo công ước. 

Nghĩa vụ hợp tác trực tiếp hoặc qua trung gian các tổ chức 
quốc tế có thẩm quyền nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, 
thực hiện các chương trình nghiên cứu kế hoạch và khuyến 
khích việc trao đổi các thông tin và dữ liệu về ô nhiễm môi 
trường biển cũng là một trong những trách nhiệm của Việt Nam 
khi tham gia công ước. 

Mặt khác, các quốc gia phát triển có nghĩa vụ giúp đỡ các 
quốc gia đang phát triển như Việt Nam trong các lĩnh vực khoa 
học và kĩ thuật nhằm ngăn ngừa, chế ngự và hạn chế ô nhiễm môi 
trường biển đến mức tối đa. 

Trong nội thuỷ và lãnh hải của mình, Việt Nam có quyền ban 
hành các văn bản quy định những điều kiện bắt buộc đối với tàu 
thuyền nước ngoài trước khi vào nội thuỷ hoặc lãnh hải của mình 
nhằm ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường biên. 
Việt Nam khi đưa ra những quy định của pháp luật quốc giu 
không được ngăn cản quyền qua lại không gây hại của tàu thuyền 
nước ngoài trong lãnh hải của mình. 
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Trước tiên, Việt Nam cần ban hành các quy định pháp luật 
quốc gia dỗng thời thi hành mọi biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế 
và chế ngự ô nhiễm môi trường biễn do bắt cứ nguồn ô nhiễm nào 
gây ra. Các quy định pháp luật mà Việt Nam cũng như các quốc 
gia thành viên thông qua và các biện pháp mà các quốc gia thực 
hiện không được kém hiệu quả hơn các quy tắc và quy phạm quốc 
tế hay tập quán và thủ tục đã được kiến nghị có tính chất quốc tế. 

Việt Nam cần thi hành mọi biện pháp cần thiết để các hoạt 
động thuộc quyền tài phán hay quyền kiểm soát của mình không 
gây tác hại do ô nhiễm cho các quốc gia khác và môi trường của 
họ, để cho tình trạng ô nhiễm nảy sinh từ tai nạn hay từ các hoạt 
động thuộc quyền tài phán hay quyền kiểm soát của Việt Nam 
không lan ra ngoài các khu vực mà mình thi hành các quyền thuộc 
chủ quyền theo công ước. 

Nghĩa vụ hợp tác trực tiếp hoặc qua trung gian các tổ chức 
quốc tế có thẩm quyền nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, 
thực hiện các chương trình nghiên cứu kế hoạch và khuyến 
khích việc trao đổi các thông tin và dữ liệu về ô nhiễm môi 
trường biển cũng là một trong những trách nhiệm của Việt Nam 
khi tham gia công ước. 

Mặt khác, các quốc gia phát triển có nghĩa vụ giúp đỡ các 
quốc gia đang phát triển như Việt Nam trong các lĩnh vực khoa 
học và kĩ thuật nhằm ngăn ngừa, chế ngự và hạn chế ô nhiễm môi 
trường biển đến mức tối đa. 

Trong nội thuỷ và lãnh hải của mình, Việt Nam có quyền ban 
hành các văn bản quy định những điều kiện bắt buộc đối với tàu 
thuyền nước ngoài trước khi vào nội thuỷ hoặc lãnh hải của mình 
nhằm ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường biên. 
Việt Nam khi đưa ra những quy định của pháp luật quốc giu 
không được ngăn cản quyền qua lại không gây hại của tàu thuyền 
nước ngoài trong lãnh hải của mình. 
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Tuy nhiên, trong vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam cũng như 
các quốc gia ven biển là thành viên của công ước không được 
quyền tự do ban hành những quy định nhằm ngăn ngừa, hạn chế 
và chế ngự ô nhiễm môi trường biển đo tàu thuyền nước ngoài 
gây ra. Theo Công ước Luật biển 1982 (khoản 5 Điều 21 1), những 
quy định mà quốc gia ven biển đưa ra nhằm ngăn ngừa, hạn chế 
và chế ngự ô nhiễm môi trường biến phải “Đhù hợp và đem lại 
hiệu lực cho các quy tắc và quy định quốc tế được chấp nhận 
chung và được xây dựng qua trung gian của các tổ chức quốc tế 
có thầm quyển hay qua lại một hội nghị ngoại giao chung”. 

Khi tàu thuyền nước ngoài đi qua nội thuỷ, lãnh hải, hoặc 
vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà vì phạm những quy 
định của quốc gia ven biển hay những quy tắc và quy phạm pháp 
luật quốc tế có thể áp dụng nhằm ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô 
nhiễm, Việt Nam theo mức độ và chứng cứ có quyền tiến hành 
kiểm tra cụ thể những vi phạm hay khởi tố hoặc ra lệnh bắt giữ 
tàu. Trong trường hợp xảy ra thiệt hại hay tôn thất do ô nhiễm môi 
trường biển, công ước quy định quốc gia ven biển chỉ được quyền 
áp dụng hình phạt tiền mà không được khởi tố vụ kiện về trách 
nhiệm dân sự trừ trường hợp gây ô nhiễm nghiêm trọng và cố ý. 
2.3.2. Quyền và nghĩa vụ của Việt Nam trong việc hạn chế ô 


nhiễm biên do dâu 


Việt Nam nằm cạnh tuyến dường hàng hải quan trọng trên 
biển Thái Bình Dương, nơi có mật độ tàu thuyền qua lại lớn nên 
khá năng ô nhiễm biển do dầu mà lượng tàu thuyền này gây ra 
cũng rất lớn. Số lượng dầu chuyên chở qua biển Đông hàng năm 
vào khoảng 2,1 tỉ tắn và vào bất cứ thời điểm nào cũng có khoảng 
51 tàu chở dầu cỡ lớn hoạt động trong khu vực. Nếu tính lượng rò 
rỉ thấp nhất là 1% thì hàng năm lượng đầu “lang thang” trong khu 
vực cũng lên tới 2 triệu tấn. Ngoài các vụ ô nhiễm biển do dầu xác 
định được nguồn gốc, biên Việt Nam còn chịu tác động của ô 
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Tuy nhiên, trong vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam cũng như 
các quốc gia ven biển là thành viên của công ước không được 
quyền tự do ban hành những quy định nhằm ngăn ngừa, hạn chế 
và chế ngự ô nhiễm môi trường biển do tàu thuyền nước ngoài 
gây ra. Theo Công ước Luật biến 1982 (khoản 5 Điều 21 1), những 
quy định mà quốc gia ven biến đưa ra nhằm ngăn ngừa, hạn chế 
và chế ngự ô nhiễm môi trường biến phải “bhù hợp và đem lại 
hiệu lực cho các quy tắc và quy định quốc tế được chấp nhận 
chung và được xây dựng qua trung gian của các tổ chức quốc tế 
có thầm quyển hay qua lại một hội nghị ngoại giao chung”. 

Khi tàu thuyền nước ngoài đi qua nội thuỷ, lãnh hải, hoặc 
vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà vì phạm những quy 
định của quốc gia ven biên hay những quy tắc và quy phạm pháp 
luật quốc tế có thể á áp dụng nhằm ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô 
nhiễm, Việt Nam theo mức độ và chứng cứ có quyền tiến hành 
kiểm tra cụ thể những vi phạm hay khởi tố hoặc ra lệnh bắt giữ 
tàu. Trong trường hợp xảy ra thiệt hại hay tôn thất do ô nhiễm môi 
trường biển, công ước quy định quốc gia ven biển chỉ được quyền 
áp dụng hình phạt tiền mà không được khởi tế vụ kiện về trách 
nhiệm dân sự trừ trường hợp gây ô nhiễm nghiêm trọng và cố ý. 

2.3.2. Quyên và nghĩa vụ của Việt Nam trong việc hạn chế ô 
nhiễm biển do dâu 


Việt Nam nằm cạnh tuyến dường hàng hải quan trọng trên 
biển Thái Bình Dương, nơi có mật độ tàu thuyền qua lại lớn nên 
khá năng ô nhiễm biển do dầu mà lượng tàu thuyền này gây ra 
cũng rất lớn. Số lượng dầu chuyên chở qua biển Đông hàng năm 
vào khoảng 2,1 tỉ tắn và vào bất cứ thời điểm nào cũng có khoảng 
51 tàu chở dầu cỡ lớn hoạt động trong khu vực. Nếu tính lượng rò 
rỉ thấp nhất là 1% thì hàng năm lượng đầu “lang thang” trong khu 
vực cũng lên tới 2 triệu tấn. Ngoài các vụ ô nhiễm biển do dầu xác 
định được nguồn gốc, biên Việt Nam còn chịu tác động của ô 


439 


nhiễm dầu do chưa rõ nguồn gốc, có thê thấy được bằng mắt 
thường hoặc không thấy được bằng mắt thường. Do đó, việc hạn 
chế tới mức tối đa những tác hại của ô nhiễm đầu gây ra đối với 
môi trường biển của Việt Nam là rất quan trọng. Tham gia vào 
các công ước quốc tế về hạn chế ô nhiễm biên do dầu, Việt Nam 
có một số quyền và nghĩa vụ cơ bản sau đây: 

Việt Nam chỉ được phép thải dầu đối với các tàu không chở 
dầu khi đáp ứng đủ các điều kiện như sau: 

- Tàu đang đi; 

~ Mức tập trung dầu thải không được vượt quá 60 lí/dặm; 

- Lượng dầu thải đưới 100 mg/lít; 

- Việc thải dầu phải diễn ra ở cách xa bờ. 

Đối với các tàu chở dầu, Việt Nam chỉ được phép thải đầu nếu 
đáp ứng đủ các điều kiện: 

- Tàu đang đi; 

- Mức tập trung dầu thải không được vượt quá 1/30.000 sức 
chứa đầy đủ của tàu chở dầu; 

- Tàu chở dầu phải xa bờ hơn 50 đặm. 

Các quốc gia mà tàu mang cờ, trong đó có Việt Nam có nghĩa 
vụ phải kiểm soát tàu định kì và phải cấp cho tàu một “chứng chỉ 
ngăn ngừa ô nhiễm dầu quốc tế”. Chứng chỉ này là bằng chứng 
dầu tiên chứng minh tàu đáp ứng được những yêu cầu mà Công 
ước Marpol đã đặt ra. Chứng chỉ này sẽ được các quốc gia thành 
viên của Công ước Marpol công nhận có hiệu lực khi tàu đến các 
vùng biển của những quốc gia thành viên này. 

Việt Nam có quyền kiểm tra tàu của các quốc gia thành viên 
khác nếu quốc gia này có lí do chính đáng để nghi ngờ rằng tàu 
đó đã thải chất thải ra các vùng biên thuộc quyền tài phán của 
Việt Nam. 
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nhiễm dầu do chưa rõ nguồn gốc, có thê thấy được bằng mắt 
thường hoặc không thấy được bằng mắt thường. Do đó, việc hạn 
chế tới mức tối đa những tác hại của ô nhiềm đầu gây ra đối với 
môi trường biển của Việt Nam là rất quan trọng. Tham gia vào 
các công ước quốc tế về hạn chế ô nhiễm biển do dầu, Việt Nam 
có một số quyền và nghĩa vụ cơ bản sau đây: 

Việt Nam chỉ được phép thải dầu đối với các tàu không chở 
dầu khi đáp ứng đủ các điều kiện như sau: 

- Tàu đang đi; 

~ Mức tập trung dầu thải không được vượt quá 60 lí/dặm; 

- Lượng dầu thải đưới 100 mg/lít; 

- Việc thải đầu phải diễn ra ở cách xa bờ. 

Đối với các tàu chở dầu, Việt Nam chỉ được phép thải dầu nếu 
đáp ứng đủ các điều kiện: 

- Tàu đang đi; 

- Mức tập trung dầu thải không được vượt quá 1/30.000 sức 
chứa đầy đủ của tàu chở dầu; 

- Tàu chở dầu phải xa bờ hơn 50 đặm. 

Các quốc gia mà tàu mang cờ, trong đó có Việt Nam có nghĩa 
vụ phải kiểm soát tàu định kì và phải cấp cho tàu một “chứng chỉ 
ngăn ngừa ô nhiễm dầu quốc tế”. Chứng chỉ này là bằng chứng 
dầu tiên chứng minh tàu đáp ứng được những yêu cầu mà Công 
ước Marpol đã đặt ra. Chứng chỉ này sẽ được các quốc gia thành 
viên của Công ước Marpol công nhận có hiệu lực khi tàu đến các 
vùng biển của những quốc gia thành viên này. 

Việt Nam có quyền kiểm tra tàu của các quốc gia thành viên 
khác nếu quốc gia này có lí đo chính đáng để nghi ngờ rằng tàu 
đó đã thải chất thải ra các vùng biên thuộc quyền tài phán của 
Việt Nam. 
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2.4. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của Việt Nam khi tham gia 
Công ước kiểm soái chất thải nguy hiểm xuyên biên giới và 
iệc tiêu huý chúng 


Do nhận thức được tâm quan trọng của việc kiêm soát việc 
vận chuyên và tiêu huý các 


Ất thải nguy hại, Chương trình môi 
trường của Liên hợp quốc đã soạn thảo Công ước quốc tế về 
"kiểm soát vận chuyên xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc 
tiêu huỷ chúng” và đệ trình lên Hội nghị đại điện toàn quyền các 
nước họp tại Basel, Thuy Sĩ từ 20 đến 23/3/1989. 

Để đạt được mục đích kiểm soát chặt chẽ quá trình xuất nhập 
khẩu cũng như việc tiêu huỷ các chất thải phù hợp với môi 
trường, các quốc gia đã thông qua Công ước này. 

Các chất thải được kiểm soát bởi Công ước Basel là "các chất 
hoặc các đồ vật mà người ta tiêu huy hoặc phải tiêu huy) chiếu 
theo các điều khoản của luật lệ quốc gia. Các quốc gia có thể 
định nghĩa các phế thải nguy hiểm (hoặc liệt kê) và thông báo cho 
Ban thư kí của công ước".C) 

Mục tiêu của Công ước là bảo vệ sức khoẻ của con người và 
môi trường trước các tác động có hại do việc sản sinh và quản lí 
không hợp lí về mặt môi trường các chất thải nguy hại và các chất 
thải khác bằng một hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt quá trình vận 
chuyển và tiêu huỷ các chất đó. 


"Tỉnh thần cơ bản của Công tróc ¡êm soát chặt chẽ việc vận 
chuyên Xuyên biên giới các chất thải nguy hại và các chất thải 
khác. Các qu 


_ ấp dụng mọi biện pháp cần chiết để bảo đảm 
quân lí hợp lí về mặt môi trường, kể cả việc vận chuyên và xử lí 
các chất thải nguy hại và các chất thải khác ngay tại quốc gia sản 
sinh ra chất thải. Chỉ được vận chuyển chất thải xuyên biên giới 


khi cơ quan nhà nước có thẳm quyền của quốc gia nhận chất thải 


(1).Xem: Điều 2 Công ước Bascl 


2.4. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của Việt Nam khi tham gia 
Công ước kiểm soái chất thải nguy hiểm xuyên biên giới và 
việc tiêu huỷ chúng 


Do nhận thức được tầm quan trọng của việc kiểm soát việ 
vận chuyền và tiêu huỷ các chất thải nguy bại, Chương trình môi 
trường của Liên hợp quốc đã soạn thảo Công ước quốc tế về 
"kiểm soát vận chuyên xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc 
tiêu huỷ chúng” và đệ trình lên Hội nghị đại diện toàn quyên các 
nước họp tại Basel, Thuy Sĩ từ 20 đến 23/3/1989. 

Để đạt được mục đích kiểm soát chặt chẽ quá trình xuất nhập 
khẩu cũng như việc tiêu huỷ các chất thải phù hợp với môi 
trưởng, các quốc gia đã thông qua Công ước này. 

Các chất thải được kiểm soát bởi Công ước Basel là "các chất 
hoặc các đồ vật mà người ta tiêu huy hoặc phải tiêu huỷ chiếu 
theo các điều khoản của luật lệ quốc gia. Các quốc gia có thể 
định nghĩa các phế thải nguy hiểm (hoặc liệt kê) và thông báo cho 
Ban thư kí của công ước".ˆ) 

Mục tiêu của Công ước là bảo vệ sức khoẻ của con người và 
môi trường trước các tác động có hại do việc sản sinh và quản lí 
không hợp lí về mặt môi trường các chất thải nguy hại và các chất 
thải khác bằng một hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt quá trình vận 
chuyển và tiêu huỷ các chất đó. 


kiểm soát chặt chẽ việc vận 
chuyên xuyên biên giới các chất thải nguy hại và các chất thải 
khác. Các quố 


"Tình thần cơ bản của Công tước là 


c gia ấp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm 
quản lí hợp lí về mặt môi trường, kê cả việc vận chuyển và xử lí 
các chất thải nguy hại và các chất thải khác ngay tại quốc gia sản 
sinh ra chất thải. Chỉ được vận chuyển chất thải xuyên biên giới 
khi cơ quan nhà nước có thẳm quyền của quốc gia nhận chất thải 


(1).Xem: Điều 2 Công ước Bascl 


xác nhận cho phép nhập khẩu và quốc gia nhận chất thải phải có 
đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và công nghệ để bảo đảm xử lí 
các chất thải phù hợp với môi trường. 

Thấy rõ lợi ích khi tham gia Công ước, ngày 8/2/1995, Việt 
Nam phê chuẩn Công ước. Từ ngày 10/6/1995, Việt Nam trở 
thành thành viên chính thức của Công ước Basel. 

Với tư cách là thành viên của Công ước, Việt Nam có quyền 
và nghĩa vụ sau: 

- Bằng pháp luật quốc gia, Việt Nam có quyền cấm xuất khẩu, 
nhập khâu các chất thải nguy hiểm hoặc các chất thải khác; không 
cho phép xuất khẩu, nhập khâu chất thải sang hoặc từ các quốc gia 
không tham gia công ước. Nếu Việt Nam cho phép nhập khẩu 
chất thải thì người nhập khẩu phải có các điều kiện tiêu huỷ hoặc 
sử dụng không ảnh hưởng tới môi trường, phải có các biện pháp 
giảm ảnh hưởng tới môi trường trong vận chuyền như: đóng gói, 
dán nhãn và phải có giây tờ kèm theo. Chỉ được nhập khẩu chất 
thải khi có điều kiện tiêu huỷ thích hợp và quốc gia xuất khẩu chỉ 
được phép xuất khẩu chất thải sang các nước có điều kiện trên và 
được sự đồng ý bằng văn bản của quốc gia nhập khẩu. 

- Cần có các quy định nhằm bảo đảm hoạt động giám sát việc 
sản sinh ra các chất thải nguy hiểm và phải xây dựng các cơ sở 
tiêu huỷ thích hợp. 

- Xây đựng cơ chế nhằm giám sát pháp nhân chịu trách nhiệm 
quản lí chất thải nguy hại hoặc các loại chất thải khác, phải thực 
hiện các biện pháp cần thiết dễ phòng ô nhiễm do hoạt động quản 
lí chất thải gây ra và khi xây ra ô nhiễm thì giảm tới mức thấp 
nhất hậu quả đối với sức khoẻ con người và môi trường. 

- Xây dựng cơ chế kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩn 
chất thải nhằm mục đích giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt 
động này đến môi trường và sức khoẻ con người 
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xác nhận cho phép nhập khẩu và quốc gia nhận chất thải phải có 
đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và công nghệ dễ bảo đảm xử lí 
các chất thái phù hợp với môi trường. 

Thấy rõ lợi ích khi tham gia Công ước, ngày 8/2/1995, Việt 
Nam phê chuẩn Công ước. Từ ngày 10/6/1995, Việt Nam trở 
thành thành viên chính thức của Công ước Basel. 

Với tư cách là thành viên của Công ước, Việt Nam có quyền 
và nghĩa vụ sau: 

- Bằng pháp luật quốc gia, Việt Nam có quyền cấm xuất khẩu, 
nhập khâu các chất thải nguy hiểm hoặc các chất thải khác; không 
cho phép xuất khẩu, nhập khâu chất thải sang hoặc từ các quốc gia 
không tham gia công ước. Nếu Việt Nam cho phép nhập khẩu 
chất thải thì người nhập khẩu phải có các điều kiện tiêu huỷ hoặc 
sử dụng không ảnh hưởng tới môi trường, phải có các biện pháp 
giảm ảnh hưởng tới môi trường trong vận chuyền như: đóng gói, 
dán nhãn và phải có giây tờ kèm theo. Chỉ được nhập khẩu chất 
thải khi có điều kiện tiêu huỷ thích hợp và quốc gia xuất khẩu chỉ 
được phép xuất khẩu chất thải sang các nước có điều kiện trên và 
được sự đồng ý bằng văn bản của quốc gia nhập khẩu. 

- Cần có các quy định nhằm bảo đảm hoạt động giám sát việc 
sản sinh ra các chất thải nguy hiểm và phải xây dựng các cơ sở 
tiêu huỷ thích hợp. 

- Xây đựng cơ chế nhằm giám sát pháp nhân chịu trách nhiệm 
quản lí chất thải nguy hại hoặc các loại chất thải khác, phải thực 
hiện các biện pháp cần thiết dễ phòng ô nhiễm do hoạt động quản 
lí chất thải gây ra và khi xây ra ô nhiễm thì giảm tới mức thấp 
nhất hậu quả đối với sức khoẻ con người và môi trường. 


- Xây dựng cơ chế kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩn 
chất thải nhằm mục đích giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt 
động này đến môi trường và sức khoẻ con người 
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- Thực hiện hoạt động hợp tác với các thành viên khác và Ban 
thư kí trong các hoạt động liên quan đến thông tin về hoạt động 
xuất khâu nhập khẩu chất thải. 

- Việt Nam có quyền thông qua việc ban hành pháp luật, coi 
hành vi xuất khẩu, nhập khẩu chất thải bất hợp pháp là hành vì vi 
phạm hành chính, hình sự. 

- Khi có trường hợp nhập khẩu chất thải bắt hợp pháp vào Việt 
Nam, Việt Nam có quyền yêu cầu quốc gia hoặc người xuất khẩu 
trang trở về quốc gia mùnh chất thải đó hoặc phải đưa trở lại nước 
xuất khẩu ban đầu hoặc tiêu huỷ trong thời hạn 30 ngày kể từ khi 
nước xuất khẩu nhận được thông báo. 


- Có trách nhiệm đóng góp tài chính (Niên liễm, đóng góp 
quỹ), thực hiện chế độ thông báo tin tức theo quy dịnh. 


- Xác dịnh cơ quan thâm quyền Việt Nam của Cô ông ước. 


1H. VIỆC THỤC THỊ CÁC NGHĨA VỤ CƠ BẢN TRONG 
CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TÉ VẺ KIÊM SOÁT Ô NHIỄM Ở 
VIỆT NAM 


3.1. Việc thực thỉ các nghĩa vụ cơ bản của Việt Nam theo 
các công ước quốc tế về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ôzôn 

3.1.1. Các quy định pháp luật của Việt Nam nhằm thực thi các 
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Thực hiện nội dung các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và 
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nhân gây suy giảm tầng ôzôn nhưng cũng đã chuyền tải được một 
số nội dung cơ bản có liên quan. 


Liên quan trực tiếp đến biển đổi khí hậu, Việt Nam đã ban 
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- Thực hiện hoạt động hợp tác với các thành viên khác và Ban 
thư kí trong các hoạt động lên quan đến thông tin về hoạt động 
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1H. VIỆC THỤC THỊ CÁC NGHĨA VỤ CƠ BẢN TRONG 
CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TÉ VẺ KIÊM SOÁT Ô NHIỄM Ở 
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số nội dung cơ bản có liên quan. 


Liên quan trực tiếp đến biển đổi khí hậu, Việt Nam đã ban 


443 


hành Kế hoạch hành động thi hành Công ước khưng của Liên hợp 
quốc về biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Trong kế hoạch này Việt 
Nam đã nêu ra ba giai đoạn: ngắn hạn, trung hạn, và đài hạn. 

Về kế hoạch ngắn hạn 2001-2005: Mục tiêu đặt ra cho kế 
hoạch ngắn hạn là cần củng cố năng lực thực biện của các đơn vị 
dầu mối, nâng cao nhận thức giáo dục cộng đồng, thực hiện và 
hoàn thành các nội dung nghiên cứu, xác định chính xác các dự 
án, các phương án công nghệ có hiệu quả và có tiềm năng giảm 
khí nhà kính lớn nhất. Trong kế hoạch này, các lĩnh vực dễ bị tổn 
hại nhất cần phải được xác định. Những biện pháp công nghệ và 
các dự án ngắn hạn sẽ được thực hiện song song. Để làm được 
điều đó, các quy định, chính sách, thể chế cho các hoạt động 
biến đổi khí hậu kết hợp với các hoạt động kinh tế cần phải được 
chú trọng ban hành. 

Về kế hoạch trung hạn 2006-2020: Do dã có một thời gian 
(ngắn hạn) dễ tiếp cận với việc thực thi kế hoạch quốc gia về 
biến đổi khí hậu nên ở giai đoạn này, các hoạt động kiểm toán về 
hiệu quả kinh tế và giảm nhẹ khí nhà kính sẽ được đẩy mạnh. 
Các phương án sử dụng nguồn năng lượng mới “thiện hữu với 
môi trường” sẽ được nêu ra và thực hiện qua các dự án. Trong kế 
hoạch này, các dự án công nghệ giảm khí nhà kính trung hạn, 
các dự án ứng phố và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng sẽ 
được thực hiện. 

Về kế hoạch dài hạn: Giai đoạn này chính là lúc mà hiệu quả 
của kế hoạch ngắn hạn và trung hạn đã được thấy rất rõ. Mục 
tiêu đặt ra của kế hoạch dài hạn là cần tổ chức triển khai thực 
hiện các dự án về công nghệ có hiệu suất cao và giảm phát thải 
khí nhà kính với chỉ phí thấp cũng như các dự án thích ứng với 
biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh việc xây dụng Kế hoạch hành động thi hành Công 
ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, tháng I 1/1002, 
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hành Kế hoạch hành động thi hành Công ước khưng của Liên hợp 
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hại nhất cần phải được xác định. Những biện pháp công nghệ và 
các dự án ngắn hạn sẽ được thực hiện song song. Để làm được 
điều đó, các quy định, chính sách, thể chế cho các hoạt động 
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Các phương án sử dụng nguồn năng lượng mới “thiện hữu với 
môi trường” sẽ được nêu ra và thực hiện qua các dự án. Trong kế 
hoạch này, các dự án công nghệ giảm khí nhà kính trung hạn, 
các dự án ứng phố và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng sẽ 
được thực hiện. 

Về kế hoạch dài hạn: Giai đoạn này chính là lúc mà hiệu quả 
của kế hoạch ngắn hạn và trung hạn đã được thấy rất rõ. Mục 
tiêu đặt ra của kế hoạch dài hạn là cần tổ chức triển khai thực 
hiện các dự án về công nghệ có hiệu suất cao và giảm phát thải 
khí nhà kính với chỉ phí thấp cũng như các dự án thích ứng với 
biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh việc xây dụng Kế hoạch hành động thi hành Công 
ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, tháng I 1/1002, 
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Nam cũng đã gửi thông báo quốc gia đầu tiên của Việt Nam 
về biển đổi khí hậu cho Liên hiệp quốc và đang nghiên cứu Chiến 
lược quốc gia Việt Nam về cơ chế phát triên sạch. Nếu như những 
công việc này tiếp tục được thực hiện với quyết tâm cao, chúng ta 
có quyền hy vọng một triển vọng tốt đẹp về thực hiện các cam kết 
quốc tế vẻ biến đổi khí hậu trong tiến trình hội nhập. 


Đồng thời, chương trình quốc gia về bảo vệ tầng ôzôn cũng đã 
được thông qua và thực hiện một cách có hiệu quả. Nhờ có các 
chương trình và chiến lược quan trọng này, việc thực hiện các dự 
án từ năm 1995 của Việt Nam đã loại trừ hoàn toàn những công 
nghệ có các chất phá hủy tầng ôzôn và kiểm soát khí nhà kính một 
cách có hiệu quả. Cho đến nay, hơn 40% các chất phá hủy tầng 
ôzôn ở Việt Nam đã được loại trừ. 


Ngoài các quy định pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn môi 
trường, đánh giá tác động môi trường nhằm hạn chế tốc độ biến 
đổi khí hậu và những nguyên nhân gây suy giảm tầng ôzôn, Nhà 
nước còn ban hành các quy định về việc giảm phát thải các chất 
độc hại gây suy giảm tầng ôzôn và biến đổi khí hậu. 


3.1.2. Một số chủ thể có thâm quyền trong việc tổ chức thực 
hiện các công ước quốc tế về bảo vệ tầng ôzôn và biển đối khí hậu 

Hệ thống các cơ quan có thẳm quyền về các vấn đề liên quan 
đến biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ôzôn cũng chính là hệ thống 
các cơ quan quản lí nhà nước về môi trường. Ngoài các cơ quan 
có thấm quyền chung như Chính phủ và uỷ ban nhân dân, hệ 
thống các cơ quan nhà nước có thâm quyền chuyên môn về biến 
đổi khí hậu và bảo vệ tầng ôzôn bao gồm: 

- Bộ tài nguyên và môi trường: Được thành lập từ tháng 
§/2002, Bộ thực hiện việc thống nhất quản lí nhà nước về biến đổi 
khí hậu và bảo vệ tâng ôzôn trong phạm vi cả nước, chịu trách 
nhiệm về tổ chức và chỉ dạo các hoạt động này trong phạm vi 
chức năng nhiệm vụ của mình. 
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Việt Nam cũng đã gửi thông báo quốc gia đầu tiên của Việt Nam 
về biển đổi khí hậu cho Liên hiệp quốc và đang nghiên cứu Chiến 
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cách có hiệu quả. Cho đến nay, hơn 40% các chất phá hủy tầng 
ôzôn ở Việt Nam đã được loại trừ. 


Ngoài các quy định pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn môi 
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nước còn ban hành các quy định về việc giảm phát thải các chất 
độc hại gây suy giảm tầng ôzôn và biến đổi khí hậu. 


3.1.2. Một số chủ thể có thâm quyền trong việc tổ chức thực 
hiện các công ước quốc tế về bảo vệ tầng ôzôn và biển đối khí hậu 

Hệ thống các cơ quan có thẳm quyền về các vấn đề liên quan 
đến biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ôzôn cũng chính là hệ thống 
các cơ quan quản lí nhà nước về môi trường. Ngoài các cơ quan 
có thấm quyền chung như Chính phủ và uỷ ban nhân dân, hệ 
thống các cơ quan nhà nước có thâm quyền chuyên môn về biến 
đổi khí hậu và bảo vệ tầng ôzôn bao gồm: 


- Bộ tài nguyên và môi trường: Được thành lập từ tháng 
§/2002, Bộ thực hiện việc thống nhất quản lí nhà nước về biến đổi 
khí hậu và bảo vệ tầng ôzôn trong phạm vi cả nước, chịu trách 
nhiệm về tổ chức và chỉ dạo các hoạt động này trong phạm vi 
chức năng nhiệm vụ của mình. 


445 


Trung tâm khí tượng thủy văn: Là cơ quan trực thuộc Bộ tài 
nguyên và môi trường giúp Bộ tài nguyên và môi trường trong 
việc thực hiện phân lớn những nhiệm vụ quan trọng về biến đổi 
khí hậu và bảo vệ tầng ôzôn. Trên cơ sở Quyết định số 
15/2003/QĐ-CP ngày 9/01/2003 về nhiệm vụ quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm khí tượng thủy văn, Trung 
tâm khí tượng thủy văn là mắt xích quan trọng nhất trong hệ 
thống các cơ quan có thấm quyền chuyên môn về biến đổi khí 
hậu và bảo vệ tầng ôzôn. 

Văn phòng ôzôn, sau đổi thành Văn phòng công ước quốc tế 
(nay là Vụ hợp tác quốc tế) được thành lập từ ngày 2/2/1996 là 
cơ quan thường trực giúp Trung tâm khí tượng thủy văn trong 
việc điều phối các hoạt động liên quan đến việc thực thi các 
Công ước quốc tế; kiến nghị ban hành các văn bản có liên quan 
về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ôzôn; tổ chức nghiên cứu 
khoa học, cung cấp các thông tin quan trọng, tuyên truyền giáo 
dục về nâng cao nhận thức công chúng cũng như phối hợp thực 
hiện chức năng quản lí nhà nước chuyên môn về bảo VỆ tầng 
ôzôn và hạn chế biến đổi khí 


u. 

Trực thuộc Bộ tài nguyên và môi trường còn có Vụ khí tượng 
thủy văn. Vụ Khí tượng thủy văn có chức năng giúp Bộ trưởng 
quản lí nhà nước về lĩnh vực biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ôzôn 
trong phạm vi cả nước. 

- Sở tài nguyên và môi trưởng: Là cơ quan có thẳm quyền 
chuyên môn trên phạm vi địa phương. Sở tài nguyên và môi trường 
(ưước đây là sở khoa học công nghệ và môi trường) chịu trách 
nhiệm trước uý ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lí 
liên quan đến biến đổi khí hậu trong phạm vi địa phương. 

- Một số các cơ quan liên quan được thành lập theo yêu cầu: 
Ngoài các cơ quan nêu trên, Đội công tác quốc gia về biến đổi khí 
hậu, Đội chuyên gia kĩ thuật trong nước thực hiện các dự án về 
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khí hậu và bảo vệ tầng ôzôn. Trên cơ sở Quyết định số 
15/2003/QĐ-CP ngày 9/01/2003 về nhiệm vụ quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm khí tượng thủy văn, Trung 
tâm khí tượng thủy văn là mắt xích quan trọng nhất trong hệ 
thống các cơ quan có thấm quyền chuyên môn về biến đổi khí 
hậu và bảo vệ tầng ôzôn. 

Văn phòng ôzôn, sau đổi thành Văn phòng công ước quốc tế 
(nay là Vụ hợp tác quốc tế) được thành lập từ ngày 2/2/1996 là 
cơ quan thường trực giúp Trung tâm khí tượng thủy văn trong 
việc điều phối các hoạt động liên quan đến việc thực thi các 
Công ước quốc tế; kiến nghị ban hành các văn bản có liên quan 
về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ôzôn; tổ chức nghiên cứu 
khoa học, cung cấp các thông tin quan trọng, tuyên truyền giáo 
dục về nâng cao nhận thức công chúng cũng như phối hợp thực 
hiện chức năng quản lí nhà nước chuyên môn về bảo MÐ tầng 
ôzôn và hạn chế biến đổi khí 


u. 

Trực thuộc Bộ tài nguyên và môi trường còn có Vụ khí tượng 
thủy văn. Vụ Khí tượng thủy văn có chức năng giúp Bộ trưởng 
quản lí nhà nước về lĩnh vực biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ôzôn 
trong phạm vi cả nước. 

- Sở tài nguyên và môi trưởng: Là cơ quan có thẳm quyền 
chuyên môn trên phạm vi địa phương. Sở tài nguyên và môi trường 
(ưước đây là sở khoa học công nghệ và môi trường) chịu trách 
nhiệm trước uý ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lí 
liên quan đến biến đổi khí hậu trong phạm vi địa phương. 

- Một số các cơ quan liên quan được thành lập theo yêu cầu: 
Ngoài các cơ quan nêu trên, Đội công tác quốc gia về biến đổi khí 
hậu, Đội chuyên gia kĩ thuật trong nước thực hiện các dự án về 
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biến đổi khí hậu, Ban chỉ đạo thực hiện nghiên cứu chiến lược 
quốc gia về cơ chế phát triển sạch... là những cơ quan giúp việc 
rất đắc lục cho Chính phủ trong việc ra những quyết dịnh quan 
trọng hạn chế những tác nhân gây biến đổi khí hậu ở Việt Nam. 
Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực này là Dội công tác quốc gia về 
biển đối khí hậu. Được thành lập từ tháng 6/1994, Đội có nhiệm 
vụ xây dựng Chương trình quốc gia về biến đổi khí hậu, đóng vai 
trò chủ chốt trong việc thực hiện các dự án liên quan đến công 
ước khí hậu ở Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Đội công tác quốc gia về biến đổi khí hậu, Đội 
chuyên gia Kĩ thuật trong nước thực hiện các dự án về biến đôi khí 
hậu, Ban chỉ đạo thực hiện nghiên cứu chiến lược quốc gia về cơ 
chế phát triển sạch được thành lập lại với sự tham gia của đại điện 
các bộ, ngành, như Bộ tài nguyên và môi trường (Trung tâm khí 
tượng thủy văn, Vụ hợp tác quốc tế...), Bộ kế hoạch và dầu tư, Bộ 
khoa học và công nghệ, Bộ công thương, Bộ giao thông vận tải, 
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ giáo dục và dào tạo, 
Bộ ngoại giao, Bộ tài chính, Bộ y tế, Bộ tư pháp, Liên hiệp các 
hội khoa học kĩ thuật Việt Nam... 


3.2. Việc thực thi các nghĩa vụ cơ bản của Việt Nam theo 
các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển 

3.2.1. Các quy định pháp luật của Việt Nam nhằm thực thi các 
CÔng tóc quốc tế về bảo VỆ môi trường biển 

Nhằm thực thi các công ước quốc tế về bảo Vệ môi trường 
biển, Việt Nam đã ban hành nhiều các quy dịnh pháp luật nhằm 
hạn chế tình trạng ô nhiễm biên Việt Nam. Ngay từ khi thực hiện 
chính sách đổi mới, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đã 
được ghi nhận trong các văn kiện pháp ií chung về môi trường 
cũng như trong các văn bản pháp quy điều chinh các hoạt động 
quản lí biên. 
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biến đổi khí hậu, Ban chỉ đạo thực hiện nghiên cứu chiến lược 
quốc gia về cơ chế phát triển sạch... là những cơ quan giúp việc 
rất đắc lục cho Chính phủ trong việc ra những quyết dịnh quan 
trọng hạn chế những tác nhân gây biến đổi khí hậu ở Việt Nam. 
Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực này là Dội công tác quốc gia về 
biển đối khí hậu. Được thành lập tử tháng 6/1994, Đội có nhiệm 
vụ xây dựng Chương trình quốc gia về biến đổi khí hậu, đóng vai 
trò chủ chốt trong việc thực hiện các dự án liên quan đến công 
ước khí hậu ở Việt Nam. 


lên cạnh đó, Đội công tác quốc gia về biến đổi khí hậu, Đội 
chuyên gia Kĩ thuật trong nước thực hiện các dự án về biến đôi khí 
hậu, Ban chỉ đạo thực hiện nghiên cứu chiến lược quốc gia về cơ 
chế phát triển sạch được thành lập lại với sự tham gia của đại điện 
các bộ, ngành, như Bộ tài nguyên và môi trường (Trung tâm khí 
tượng thủy văn, Vụ hợp tác quốc tế...), Bộ kế hoạch và dầu tư, Bộ 
khoa học và công nghệ, Bộ công thương, Bộ giao thông vận tải, 
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ giáo dục và dào tạo, 
Bộ ngoại giao, Bộ tài chính, Bộ y tế, Bộ tư pháp, Liên hiệp các 
hội khoa học kĩ thuật Việt Nam... 


3.2. Việc thực thi các nghĩa vụ cơ bản của Việt Nam theo 
các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển 

3.2.1. Các quy định pháp luật của Việt Nam nhầm thực thì các 
công ước quốc tế về bảo vệ môi trường bù 


Nhằm thực thi các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường 
biển, Việt Nam đã ban hành nhiều các quy dịnh pháp luật nhằm 
hạn chế tình trạng ô nhiễm biên Việt Nam. Ngay từ khi thực hiện 
chính sách đổi mới, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đã 
được ghi nhận trong các văn kiện pháp ií chung về môi trường 
cũng như trong các văn bản pháp quy điều chinh các hoạt động 
quản lí biên. 
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* Cơ sở pháp lí 

Trong Chiến lược bảo vệ môi trường lần thứ nhất 1986-2000 
và Chiến lược bảo vệ môi trường lần thứ hai 2001-2010, môi 
trường biển đều rất được quan tâm. Đặc biệt, trong Chiễn lược 
báo vệ môi trường lần thứ hai 2001-2010, vấn đề bảo vệ môi 
trường biển, ven biển và hải đảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 
Chiến lược này đã được kết hợp, lỗng ghép chặt chẽ với chiến 
lược phát triên kinh tế biên theo quan điểm sử dụng tổng hợp, hợp 
lí đi đôi với bảo vệ tài nguyên và môi trường biển ven bờ. Bên 
cạnh các chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường, Việt Nam còn 
đưa ra Chương trình quốc gia về Quy hoạch những khu báo tồn 
biển. Cuối năm 2000, để án quy hoạch ““Hệ thống các khu bảo tồn 
biển Việt Nam” do Bộ thuỷ sản phối hợp với các bộ, ngành liên 
quan xây dựng đã được Chính phủ thông qua. Theo đó, IŠ khu 
bảo tồn biển sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2001-2010. 


Mặt khác, sau sự cỗ tràn dầu Leela tại cảng: Quy Nhơn năm 
1989, các cổ gắng đầu tiên về xây dựng một Kế hoạch quốc gia 
Nhưng phải đến 
29/8/2001, Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cô tràn đầu đầu tiên của 
Việt Nam mới được Chính phủ phê duyệt, đánh dấu bước phát 
triển mới trong công tác phòng ngừa và ứng phó với sự cố tràn 
đầu ở Việt Nam. Ngoài ra, các chính sách và kế hoạch cho nghề 
cá, chương trình quốc gia về bảo tồn và quản lí đất ngập nước 
cũng được phê duyệt nhằm bảo vệ nguôn tài nguyên biển. 


ứng phó sự cố tràn dầu đã được xúc 


Có thể nói, hàng loạt các văn bản pháp luật có liên quan đã 
được ban hành đều chú trọng đến việc thực thi các công ước quốc 
tế về bảo vệ môi trường biển như Bộ luật hàng hải Việt Nam 
30/6/1990, Luật dầu khí sửa đổi, bố sung ngày 9/6/2000, Quyết 
định số 41/TTg ban hành Quy chế quản lí an toàn trong các hoạt 
động đầu khí, Quyết dịnh số 129/2001/QĐ-TTg ngày 29/8/2001 
về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cế tràn dầu giai 
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* Cơ sở pháp lí 

Trong Chiến lược bảo vệ môi trường lần thứ nhất 1986-2000 
và Chiến lược bảo vệ môi trường lần thứ hai 2001-2010, môi 
trường biển đều rất được quan tâm. Đặc biệt, trong Chiễn lược 
báo vệ môi trường lần thứ hai 2001-2010, vấn đề bảo vệ môi 
trường biển, ven biển và hải đảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 
Chiến lược này đã được kết hợp, lỗng ghép chặt chẽ với chiến 
lược phát triên kinh tế biên theo quan điểm sử dụng tổng hợp, hợp 
lí đi đôi với bảo vệ tài nguyên và môi trường biển ven bờ. Bên 
cạnh các chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường, Việt Nam còn 
đưa ra Chương trình quốc gia về Quy hoạch những khu báo tồn 
biển. Cuối năm 2000, để án quy hoạch ““Hệ thống các khu bảo tồn 
biển Việt Nam” do Bộ thuỷ sản phối hợp với các bộ, ngành liên 
quan xây dựng đã được Chính phủ thông qua. Theo đó, IŠ khu 
bảo tổn biển sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2001-2010. 

Mặt khác, sau sự cễ tràn đầu Leela tại cảng Quy Nhơn năm 
1989, các cổ gắng đầu tiên về xây dựng một Kế hoạch quốc gia 
ứng phó sự cố tràn dầu đã được xúc tiễn. Nhưng phải đến 
29/8/2001, Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cô tràn đầu đầu tiên của 
Việt Nam mới được Chính phủ phê duyệt, đánh dấu bước phát 
triển mới trong công tác phòng ngừa và ứng phó với sự cố tràn 
đầu ở Việt Nam. Ngoài ra, các chính sách và kế hoạch cho nghề 
cá, chương trình quốc gia về bảo tồn và quản lí đất ngập nước 
cũng được phê duyệt nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên biển. 

Có thể nói, hàng loạt các văn bản pháp luật có liên quan đã 
được ban hành đều chú trọng đến việc thực thi các công ước quốc 
tế về bảo vệ môi trường biển như Bộ luật hàng hải Việt Nam 
30/6/1990, Luật dầu khí sửa đổi, bố sung ngày 9/6/2000, Quyết 
định số 41/TTg ban hành Quy chế quản lí an toàn trong các hoạt 
động đầu khí, Quyết dịnh số 129/2001/QĐ-TTg ngày 29/8/2001 
về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cế tràn dầu giai 
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đoạn 2001-2010, Nghị định số 36/1999/ND-CP ngày 9/6/1999 
quy định về xứ phạt vi phạm hành chính trong vùng lãnh hải, 
vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và (hẻm lục địa 
của Việt Nam, Nghị dịnh số 39/1998/NĐ- CP ngày 10/6/1998 về 
xứ lí tài sản chìm đắm ở biể là á 92/1999/NĐ-CP 
ngày 4/9/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
hàng hái, Thông tư 2592/Mtg ngày 12/11/1996 của Bộ khoa học, 
công nghệ và môi trường về kiểm soát ô nhiễm biển do tàu 
thuyền và phương tiện vận chuyển đường sông, Nghị định số 
23/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009 về quản lí tổng hợp tài nguyên 
và bảo vệ môi trường biển, hải dảo, Luật bảo vệ môi trường năm 
2014 đã có một chương về bảo vệ môi trường biển và hải đáo (từ 
Điều 49 đến Điều 5l). 


* Một số quy định cụ thê: 


Một trong những quy định pháp luật có liên quan trực tiếp dến 
bảo vệ môi trường biển là rêu chuẩn môi trường (nay gọi là Quy 
chuẩn kĩ thuật môi trường). Ở Việt Nam, từ năm 1995, Bộ tiêu 
chuẩn môi trường chung liên quan dến môi trường biển đã được 
ban hành trong quyết định của Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ 
và môi trường số 229/QĐ/TDC ngày 25/3/1995, trong đó có cả 
các tiêu chuẩn về yêu cầu chung bảo vệ nước mặt và nước ngầm 
khỏi ô nhiễm do dầu và các sản phẩm của đầu.. . Các tiêu chuẩn 
này bao gồm hai loại chính là tiêu chuẩn về chất lượng nước và 
tiêu chuẩn thải. Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 quy 
định chỉ tiết việc thi hành Luật đầu khí sửa đối đã có quy định: 
“Tổ chức, cá nhân khi tiễn hành hoạt động dâu khí phải áp đựng 
các tiêu chuẩn Việt Nam vẻ an toàn, môi trường, kĩ thuật và công 
nghệ có liên quan... Trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn Việt 
Nam, các tô chức cá nhân tiến hành hoạt động dâu khí được áp 
dụng các điều ước quốc TẾ mà Việt Nam là một bên tham gia hoặc 
kí kết". Ban hành quy dịnh này, Chính phủ Việt Nam buộc các tổ 
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đoạn 2001-2010, Nghị định số 36/1999/ND-CP ngày 9/6/1999 
quy định về xứ phạt vi phạm hành chính trong vùng lãnh hải, 
vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và (hẻm lục địa 
của Việt Nam, Nghị dịnh số 39/1998/NĐ-CP ngày 10/6/1998 về 
xử lí tài sản chìm đắm ở biển, Nghị định số 92/1999/NĐ-CP 
ngày 4/9/1999 về xử phạt vì phạm hành chính trong lĩnh vực 
hàng hái, Thông tư 2592/Mtg ngày 12/11/1996 của Bộ khoa học, 
công nghệ và môi trường về kiểm soát ô nhiễm biển do tàu 
thuyền và phương tiện vận chuyển đường sông, Nghị định số 
25/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009 về quản lí tổng hợp tài nguyên 
và bảo vệ môi trường biển, hải dảo. Luật bảo vệ môi trường năm 
2014 đã có một chương về bảo vệ môi trường biển và hải đảo (từ 
Điều 49 đến Điều 5l). 


* Một số quy định cụ thê: 


Một trong những quy định pháp luật có liên quan trực tiếp dến 
bảo vệ môi trường biển là rêu chuẩn môi trường (nay gọi là Quy 
chuẩn kĩ thuật môi trường). Ö Việt Nam, từ năm 1995, Bộ tiêu 
chuẩn môi trường chung liên quan dến môi trường biển đã được 
ban hành trong quyết định của Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ 
và môi trường số 229/QĐ/TDC ngày 25/3/1995, trong đó có cả 
các tiêu chuẩn về yêu cầu chung bảo vệ nước mặt và nước ngầm 
khỏi ô nhiễm do dầu và các sản phẩm của đầu.. . Các tiêu chuẩn 
này bao gồm hai loại chính là tiêu chuẩn về chất lượng nước và 
tiêu chuẩn thải. Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 quy 
định chỉ tiết việc thi hành Luật đầu khí sửa đối đã có quy định: 
“TỔ chức, cá nhân khi tiễn hành hoạt động dẫu khí phải áp đựng 
các tiêu chuẩn Việt Nam vẻ an toàn, môi trường, kĩ thuật và công 
nghệ có liên quan... Trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn Việt 
Nam, các tô chức cá nhân tiến hành hoạt động dâu khí được áp 
dụng các điều ước quốc TẾ mà Việt Nam là một bên tham gia hoặc 
kí kết". Ban hành quy dịnh này, Chính phủ Việt Nam buộc các tổ 
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chức cá nhân muốn tiến hành hoạt động dầu khí cần phải tuân thủ 
một trong số các quy định về tiêu chuẩn môi trường, giữ gìn và 
bảo vệ môi trường biển trước các hoạt động có nguy cơ gây hại 
cho môi trường. 

Như tất cả các quốc gia nằm trên bờ biên Đông khác, Việt 
Nam có nghĩa vụ hợp tác ngăn ngừa và hạn chế mọi nguồn ô 
nhiễm ở biển Đông. Việt Nam đã hoà nhập thành công với nhận 
thức chung của thể giới về bảo vệ môi trường biên. Tính phù hợp 
giữa các quy phạm pháp luật môi trường Việt Nam với các quy 
định trong các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển ngày 
càng rõ nét. Việt Nam thừa nhận tính ưu tiên của các quy định 
trong các công ước quốc tế về môi trường mà Chính phủ Việt 
Nam kí kết và tham gia trước các quy định của pháp luật quốc gia 
trong giải quyết các tranh chấp cụ thê về bảo vệ môi trường biển. 
Trong đó, nỗi bật là một số nội dung cơ bản như: 

- Triển khai mạnh mẽ công tác điều tra cơ bản biển và thềm 
lục địa; 

- Chống việc huỷ hoại các hệ sinh thái tự nhiên, nhất là các hệ 
sinh thái cửa sông, ven biển; 

- Ngăn chặn ô nhiễm không khí, nước, đất ảnh hướng đến tài 
nguyên biên do các nguyên nhân sinh hoạt và sản xuất; 

- Coi phòng ngừa và ngăn chặn ô nhiễm môi trường biển là 
nguyên tắc chủ đạo trong bảo vệ tài nguyên biển, kết hợp xử lí ô 
nhiễm với cải thiện môi trường biển và bảo tồn thiên nhiên. 

Đặc biệt, vấn đề bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu và bảo 
hiểm cũng được để cập theo pháp luật Việt Nam nhằm thực thi 
các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biên. Theo nguyên tắc 
“Người gây ô nhiễm phải trả tiền”, bên gây ô nhiễm môi trường 
biển, gây thiệt hại cho các tổ chức cá nhân khác phải có trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại. Mặc dù ô nhiễm do đầu chiếm một tỉ 
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chức cá nhân muốn tiến hành hoạt động dầu khí cần phải tuân thủ 
một trong số các quy định về tiêu chuẩn môi trường, giữ gìn và 
bảo vệ môi trường biển trước các hoạt động có nguy cơ gây hại 
cho môi trường. 

Như tất cả các quốc gia nằm trên bờ biên Đông khác, Việt 
Nam có nghĩa vụ hợp tác ngăn ngừa và hạn chế mọi nguồn ô 
nhiễm ở biển Đông. Việt Nam đã hoà nhập thành công với nhận 
thức chung của thể giới về bảo vệ môi trường biên. Tính phù hợp 
giữa các quy phạm pháp luật môi trường Việt Nam với các quy 
định trong các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển ngày 
càng rõ nét. Việt Nam thừa nhận tính ưu tiên của các quy định 
trong các công ước quốc tế về môi trường mà Chính phủ Việt 
Nam kí kết và tham gia trước các quy định của pháp luật quốc gia 
trong giải quyết các tranh chấp cụ thê về bảo vệ môi trường biển. 
“Trong đó, nổi bật là một số nội dụng cơ bản như: 

- Triển khai mạnh mẽ công tác điều tra cơ bản biển và thềm 
lục địa; 

- Chống việc huỷ hoại các hệ sinh thái tự nhiên, nhất là các hệ 
sinh thái cửa sông, ven biển; 

- Ngăn chặn ô nhiễm không khí, nước, đất ảnh hướng đến tài 
nguyên biên do các nguyên nhân sinh hoạt và sản xuất; 

- Coi phòng ngừa và ngăn chặn ô nhiễm môi trường biển là 
nguyên tắc chủ đạo trong bảo vệ tài nguyên biển, kết hợp xử lí ô 
nhiễm với cải thiện môi trường biển và bảo tồn thiên nhiên. 

Đặc biệt, vấn đề bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu và bảo 
hiểm cũng được để cập theo pháp luật Việt Nam nhằm thực thi 
các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biên. Theo nguyên tắc 
bên gây ô nhiễm môi trường 
biển, gây thiệt hại cho các tổ chức cá nhân khác phải có trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại. Mặc dù ô nhiễm do đầu chiếm một tỉ 


“Người gây ô nhiễm phải trả tiền”, 
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lệ không lớn trong số các nguồn gây ô nhiễm biển nhưng đo tính 
chất độc hại cao, khá năng tự phân huỷ thấp, tính chất nghiêm 
trọng của sự cô lớn nên Việt Nam rất chú trọng, đến việc hạn chế, 
ngăn ngừa và xử lí khắc phục hậu quả của loại ô nhiễm đặc thù 
này. Trong xử lí các hậu quả tràn dâu. việc trang trải các chí phí 
làm sạch và bồi thường thiệt hại chiếm mội tài tực lớn. Để tổ chức 
giải quyết vấn để này một cách hợp lí, bảo đảm quyền lợi của 
người bị hại đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ cho bên gây thiệt hại, 
pháp luật thường yêu cầu các tổ chức cá nhân có các hoạt động có 
khả năng gây ô nhiễm môi trường biển phải mua bảo hiểm. Họ 
cũng có thể đóng góp xây dựng Quỹ dự phòng cho các sự cố môi 
trường, ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường biên. 

Bên cạnh đó, liên quan dến bảo hiểm trách nhiệm dân sự tàu 
thuyền, để bảo đảm bồi thường đủ và kịp thời cho bên bị hại, các 
tàu thuyền chở dầu, chế phẩm từ đầu hoặc các chất nguy hiểm và 
độc hại đều phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Bộ luật hàng 
hải quy định nghĩa vụ các chủ tàu phải mua bảo hiểm hàng hải. 
Hợp đồng bảo hiểm hàng hải có thể áp dụng cho các chỉ phí tôn 
thất chung, các hiểm hoạ có thê gây ra tổn thất cho dối tượng bảo. 
hiểm hàng hải trên toàn bộ hành trình vận chuyên. Bên cạnh việc 
mua bảo hiểm, các chủ tàu có thể lập “Quỹ bồi thường" để thoả 
mãn các khiếu nại trong trường hợp số tiền bồi thường vượt quá 
mức giới hạn trách nhiệm dân sự do luật định. 

Theo Quy chế bảo vệ môi trường trong việc tìm kiếm, thăm 
dò, phát triển mò, khai thác, tàng trữ, vận chuyền, chế biến đầu 
khí và các hoạt dộng có liên quan ngày 10/4/1998 quy định tổ 
chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí khi gây ra suy thoái môi 
trường, ô nhiễm môi trường, sự có môi trường, ngoài việc chịu 
phạt. phải có trách nhiệm bồi thường thiệt bại theo quy định của 
pháp luật Việt Nam. Họ phải trả các chỉ phí làm sạch môi trường, 
khắc phục sự cố môi trường cho bất kì tổ chức cá nhân nào đã 
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lệ không lớn trong số các nguồn gây ô nhiễm biển nhưng đe tính 
chất độc hại cao, khá năng tự phân huỷ thấp, tính chất nghiêm 
trọng của sự cô lớn nên Việt Nam rất chú trọng, đến việc hạn chế, 
ngăn ngừa và xử lí khắc phục hậu quả của loại ô nhiễm đặc thù 
này. Trong xử lí các hậu quả tràn dâu. việc trang trải các chí phí 
làm sạch và bồi thường thiệt hại chiếm mội tài lực lớn. Để tổ chức 
giải quyết vấn đề này một cách hợp lí, bảo đám quyền lợi của 
người bị hại đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ cho bên gây thiệt hại, 
pháp luật thường yêu cầu các tổ chức cá nhân có các hoạt động có 
khả năng gây ô nhiễm môi trường biển phải mua bảo hiểm. Họ 
cũng có thể đóng góp xây dựng Quỹ dự phòng cho các sự cố môi 
trường, ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường biên. 

Bên cạnh đó, liên quan dến bảo hiểm trách nhiệm dân sự tàu 
thuyền, để bảo đảm bồi thường đủ và kịp thời cho bên bị hại, các 
tàu thuyền chở dầu, chế phẩm từ đầu hoặc các chất nguy hiểm và 
dộc hại đều phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Bộ luật hàng 
hải quy định nghĩa vụ các chủ tàu phải mua bảo hiểm hàng hải. 
Hợp đồng bảo hiểm hàng hải có thể áp dụng cho các chỉ phí tổn 
thất chung, các hiểm hoạ có thê gây ra tôn thất cho dối tượng bảo 
hiểm hàng hải trên toàn bộ hành trình vận chuyên. Bên cạnh việc 
mua bảo hiểm, các chủ tàu có thể lập “Quỹ bồi thường" để thoả 
mãn các khiếu nại trong trường hợp số tiền bồi thường vượt quá 
mức giới hạn trách nhiệm dân sự do luật định. 


Theo Quy chế bảo vệ môi trường trong việc tìm kiếm, thăm 
dò, phát triển mò, khai thác, tàng trữ, vận chuyền, chế biến đầu 
khí và các hoạt dộng có liên quan ngày 10/4/1998 quy định tổ 
chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí khi gây ra suy thoái môi 
trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, ngoài việc chịu 
phạt, phải có trách nhiệm bồi thường thiệt bại theo quy định của 
pháp luật Việt Nam. Họ phải trả các chỉ phí làm sạch môi trường, 
khắc phục sự cố môi trường cho bất kì tổ chức cá nhân nào đã 
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thực hiện công việc khắc phục và làm sạch đó. Họ cũng phải thực 
hiện đền bù kịp thời cho các tổ chức cá nhân về những thiệt hại do 
ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và các sụ 
trường biển do mình gây ra và về chi phí dã bỏ ra để khôi phục 
môi trường biên đó. 


cô môi 


Ngoài ra, pháp luật Việt Nam còn có các quy định cụ thể về 
việc phân công trách nhiệm ứng phó sự cố tràn dầu, tràn hoá chất 
gây ô nhiễm môi trường biển; về việc tổ chức ngăn ngừa, khắc 
phục sự cố tràn đầu, trần hoá chất độc hại làm bản biển và đòi bồi 
thường ô nhiễm nhằm thực thi các công ước quốc tế về bảo vệ 
môi trường biển. 

3.2.2. Một số chủ thể 
hiện các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển 


4 thâm quyên trong việc tổ chức thực 


Ngoài các cơ quan có thâm quyền chung như Chính phủ và uỷ 
ban nhân dân nhằm thực thi các công ước quốc tế về bảo vệ môi 
trường biển còn có các cơ quan có thẩm quyền chuyên môn. Các 
cơ quan này không được lập ra để chuyên về báo vệ môi trường 
biển mà nó thực biện các chức năng quản lí nhà nước về bảo vệ 
môi trường nói chung, trong đó có bảo vệ môi trường biển. Có thể 
kể đến một số cơ quan có thâm quyền chuyên môn cụ thể sau đây: 

- Bộ tài nguyên và môi trường: Thực hiện chức năng quản lí 
nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng 
sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trong phạm 
Vi cả nước. 

Để thực hiện nhiệm vụ của mình, Bộ tài nguyên và môi trường 
đã thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ cho ba đơn vị liên 
quan tới bảo vệ môi trường nói chưng và bảo vệ môi trường biển 
nói riêng là Tổng cục bảo vệ môi trường, Vụ môi trường và Vụ 
thấm định và đánh giá tác động mới trường, đặc biệt là Tổng cục 
biển và hải đáo. 
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thực hiện công việc khắc phục và làm sạch đó. Họ cũng phải thực 
hiện đền bù kịp thời cho các tổ chức cá nhân về những thiệt hại do 
ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và các sự cỗ môi 
trường biển do mình gây ra và về chi phí dã bỏ ra để khôi phục 
môi trường biên đó. 

Ngoài ra, pháp luật Việt Nam còn có các quy định cụ thể về 
việc phân công trách nhiệm ứng phó sự cố tràn dầu, tràn hoá chất 
gây ô nhiễm môi trường biển; về việc tổ chức ngăn ngừa, khắc 
phục sự cố tràn đầu, trần hoá chất độc hại làm bắn biển và đòi bồi 
thường ô nhiễm nhằm thực thi các công ước quốc tế về bảo vệ 
môi trường biến. 

3.2.2. Một số chủ thể có thẩm quyên trong việc tổ chức thực 
hiện các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển 

Ngoài các cơ quan có thâm quyền chung như Chính phủ và uỷ 
ban nhân dân nhằm thực thi các công ước quốc tế về bảo vệ môi 
trường biên còn có các cơ quan có thẩm quyền chuyên môn. Các 
cơ quan này không được lập ra để chuyên về báo vệ môi trường 
biển mà nó thực biện các chức năng quản lí nhà nước về bảo vệ 
môi trường nói chung, trong đó có bảo vệ môi trường biển. Có thê 
kể đến một số cơ quan có thâm quyền chuyên môn cụ thể sau đây: 

- Bộ tài nguyên và môi trường: Thực hiện chức năng quản lí 
nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng 
sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trong phạm 
Vi cả nước. 

Để thực hiện nhiệm vụ của mình, Bộ tài nguyên và môi trường 
đã thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ cho ba đơn vị liên 
quan tới bảo vệ môi trường nói chưng và bảo vệ môi trường biển 
nói riêng là Tổng cục bảo vệ môi trường, Vụ môi trường và Vụ 
thẩm định và đánh giá tác động mới trường, đặc biệt là Tổng cục 
biển và hải đáo. 
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ống cục biển và hải đáo: Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ 
của Tông cục biển và hái đảo được quy định tại Quyết dịnh số 
116/2008/QĐ- -TTg ngày 27/8/2008 quy dịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Tổng cục biển và hải đảo 
Việt Nam trực thuộc Bộ tài nguyên và môi trường, 


- Tại các địa phương, sở tài nguyên và môi trường là cơ quan 
chức năng ở địa phương, giúp uỷ ban nhàn đân tỉnh điều phối thống 
nhất các hoạt động liên quan dến tị 
chung, dến việc bảo vệ môi 
trục thị ự chỉ đạo ch 


ñguyên và môi trường nói 


trường biên nói riêng đồng thời sở cũng 


môn của Bộ tài nguyên và môi trường. 

- Bên cạnh Bộ tài nguyên và môi trường, các bộ, ngành chính 
có hoạt động sử dụng biển và liên quan dến bảo vệ môi trường 
biển là: Bộ quốc phòng (Bộ tư lệnh hải quân, bộ đội biên phòng 
và cảnh sát biển), Bộ ngoại giao, Bộ công an, Bộ giao thông vận 
tái, Bộ công thương, Bộ xây dựng, Bộ nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính (Tống cục hải 
quan), Bộ bưu chính viễn thông... 


Một số các cơ quan liên quan khác: Nhằm bảo vệ tài nguyên 
biển và môi trường biên cũng như nhằm thực thi các công tước 
quốc tế về bảo vệ môi trường biển, Việt Nam còn có một số các 
tiểu ban, ban chỉ đạo và uý ban khác như sau: 

+ Tiểu ban nghiên cứu thêm lục địa Việt Nam: Được thành 
lập theo Quyết định số 205/CT ngày 28/5/1984, Tiêu ban nghiên 
cứu thêm lục dịa Việt Nam có chức năng giúp Hội đồng Bộ 
trưởng (khi đó) chỉ đạo thống nhất việc phân định ranh giới các 
vùng biển và thêm lục địa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên 
cứu và khai thác nguồn tài nguyên biển và thềm lục địa, phục vụ 
cho phát triển kinh tế, mở rộng sự hợp tác quốc tế trong các lĩnh 
vực có liên quan dến biển và đại đương. Tiêu ban nghiên cứu 
thêm lục địa Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên trong việc 
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ống cục biển và hải đáo: Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ 
của Tông cục biển và hái đảo được quy định tại Quyết định số 
116/2008/QĐ- -TTg ngày 27/8/2008 quy dịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục biển và hải đảo 
Việt Nam trực thuộc Bộ tài nguyên và môi trường, 


- Tại các địa phương, sở tài nguyên và môi trường là cơ quan 
chức năng ở địa phương, giúp uỷ ban nhàn đân tỉnh điều phối thống 
nhất các hoạt động liên quan dến tà 


nguyên và môi trường nói 
chung, dến việc bảo vệ môi trường biên nói riêng đồng thời sở cũng 
c sự chỉ đạo chuy 


mnôn của Bộ tài nguyên và ¡r 


¡ trường. 


- Bên cạnh Bộ tài nguyên và môi trường, các bộ, ngành chính 
có hoạt động sử dụng biển và liên quan dến bảo vệ môi trường 
biển là: Bộ quốc phòng (Bộ tư lệnh hải quân, bộ đội biên phòng 
và cảnh sát biển), Bộ ngoại giao, Bộ công an, Bộ giao thông vận 
tái, Bộ công thương, Bộ xây dựng, Bộ nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính (Tống cục hải 
quan), Bộ bưu chính viễn thông... 


- Một số các cơ quan liên quan khác: Nhằm bảo vệ tài nguyên 
biển và môi trường biên cũng như nhằm thực thi các công tước 
quốc tế về bảo vệ môi trường biển, Việt Nam còn có một số các 
tiển ban, ban chỉ dạo và uỷ ban khác như sau; 

+ Tiểu ban nghiên cứu thêm lục địa Việt Nam: Được thành 
lập theo Quyết định số 205/CT ngày 28/5/1984, Tiêu ban nghiên 
cứu thêm lục dịa Việt Nam có chức năng giúp Hội đồng Bộ 
trưởng (khi đó) chỉ đạo thống nhất việc phân định ranh giới các 
vùng biển và thêm lục địa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên 
cứu và khai thác nguồn tài nguyên biển và thềm lục địa, phục vụ 


cho phát triển kinh tế, mở rộng sự hợp tác quốc tế trong các lĩnh 
vực có liên quan dến biến và đại đương. Tiêu ban nghiên cứu 
thêm lục địa Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên trong việc 
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vận động xây dựng Kế hoạch quốc gia ứng phó sự có tràn dầu. 

+ Ban chỉ đạo nhà nước về biển Đông và hải đảo: được thành 
lập theo Quyết định số 398/TTg ngày 5/8/1993, Ban chỉ đạo nhà 
nước về biển Đông và hải đảo có chức năng giúp Chính phủ 
hoạch định chiến lược quốc gia trên biên, nghiên cứu đề xuất các 
quy hoạch, kế hoạch, chính sách và các biện pháp nhằm chỉ đạo 
dẫy mạnh phát triển kinh tễ biên đi đôi với bảo vệ tài nguyên và 
môi trường sinh thái biển và hải dảo. 


Tại một số địa phương, đề giúp uỷ ban nhân đân tỉnh chỉ đạo 


công tác quản lí biển, Ban chỉ đạo biển - đảo địa phương được- 


thành lập nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo nhà nước 
về biển Đông và hải đảo tại địa phương. Một trong những chức 
năng quan trọng của Ban chỉ đạo biển - đảo địa phương là phối 
hợp hoạt động của các ngành trong việc bảo vệ tài nguyên môi 
trường biển và sử dụng biển bền vững trong phạm vi địa phương. 

Mô hình này là cơ chế tạm thời, dang trong quá trình hoàn 
thiện, còn ở hình thức kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn hoá, công 
việc chồng chéo trong khi khu vực quản lí rộng, mức độ công việc 
phức tạp, nặng nề. Đây được coi là bước đi thử nghiệm đầu tiên 
trong việc hình thành một tê chức hành chính đủ mạnh điều hành 
giải quyết các vấn đề tổng thê của phát triển biển, trong đó có bảo 
vệ môi trường biển và phát triển bền vững. 

+ Uỷ ban quốc gia về tìm kiếm cứu nạn trên không và trên 
biển: Đây là một tổ chức liên ngành khác trên biển được thành lập 
theo Quyết định số 780/TTg ngày 23/10/1996. Uỷ ban chịu trách 
nhiệm chỉ đạo, tô chức thực hiện việc tìm kiếm - cứu nạn người 
và phương tiện (tàu bay, tàu thuyền, thiết bị dầu khí) bị lâm nạn 
trên không, trên biển và vùng trách nhiệm tiếp giáp giữa Việt 
Nam với các nước; theo đối. kiêm tra và đôn đốc các bộ ngành, 
địa phương thực hiện các quy dịnh của nhà nước và của Uý ban 
trong việc tìm kiếm - cứu nạn và đặc biệt là giải quyết các hậu quả 
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vận động xây dựng Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn đầu. 

+ Ban chỉ đạo nhà nước về biển Đông và hải đảo: được thành 
lập theo Quyết định số 398/TTg ngày 5/8/1993, Ban chỉ đạo nhà 
nước về biển Đông và hải đảo có chức năng giúp Chính phủ 
hoạch định chiến lược quốc gia trên biên, nghiên cứu đề xuất các 
quy hoạch, kế hoạch, chính sách và các biện pháp nhằm chỉ đạo 
dẫy mạnh phát triển kinh tễ biển đi đôi với bảo vệ tài nguyên và 
môi trường sinh thái biển và hải dảo. 

Tại một số địa phương, để giúp uỷ ban nhân đân tỉnh chỉ đạo 
công tác quản lí biển, Ban chỉ đạo biển - đảo địa phương được- 
thành lập nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo nhà nước 
về biển Đông và hải đảo tại địa phương. Một trong những chức 
năng quan trọng của Ban chỉ đạo biển - đảo địa phương là phối 
hợp hoạt động của các ngành trong việc bảo vệ tài nguyên môi 
trường biển và sử dụng biển bền vững trong phạm vi địa phương. 

Mô hình này là cơ chế tạm thời, dang trong quá trình hoàn 
thiện, còn ở hình thức kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn hoá, công 
việc chồng chéo trong khi khu vực quân lí rộng, mức độ công việc 
phức tạp, nặng nề. Đây được coi là bước đi thử nghiệm đầu tiên 
trong việc hình thành một tê chức hành chính đủ mạnh điều hành 
giải quyết các vấn đề tổng thê của phát triển biển, trong đó có bảo 
vệ môi trường biển và phát triển bền vững. 

+ Uỷ ban quốc gia về tìm kiếm cứu nạn trên không và trên 
biển: Đây là một tổ chức liên ngành khác trên biển được thành lập 
theo Quyết định số 780/TTg ngày 23/10/1996. Uỷ ban chịu trách 
nhiệm chỉ đạo, tô chức thực hiện việc tìm kiếm - cứu nạn người 
và phương tiện (tàu bay, tàu thuyền, thiết bị dầu khí) bị lâm nạn 
trên không, trên biển và vùng trách nhiệm tiếp giáp giữa Việt 
Nam với các nước; theo dõi, kiêm tra và đôn đốc các bộ ngành, 
địa phương thực hiện các quy dịnh của nhà nước và của Uý ban 
trong việc tìm kiếm - cứu nạn và đặc biệt là giải quyết các hậu quả 
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tai nạn trên không và trên biên. Chức năng quan trọng của Uÿ ban 
là phối hợp các hành động của các bộ ngành, các địa phương 
nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn xảy ra, giải 
quyết hậu quả các vụ tai nạn theo pháp luật và các quy định hiện 
hành. Với chức năng này, Uỷ ban là cơ quan xây dựng Kế hoạch 
quốc gia phòng chống sự có tràn dầu và là bên điều phối chính 
chống sự có tràn dầu nhằm bảo vệ môi trường biên. 


3.3. Thực thí nghĩa vụ cơ bản của Việt Nam theo Công ước 
kiếm soát vận chuyến chất thải nguy hại xuyên biên giới và 
việc tiêu huỷ chúng 

Kiểm soát có hiệu quả hoạt động sản sinh, vận chuyển (bao gồm 
cả vận chuyển xuyên biên giới), lưu giữ và xử lí chất thải là một trong 
những mục tiêu của pháp luật môi trường của mỗi quốc gia, trong 
đó có Việt Nam. Từ trước khi tham gia Công ước Basel (13/3/1995), 
Việt Nam đã xây dựng những quy định về quản lí chất thải trong hệ 
thống các văn bản pháp luật môi trường như, Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014. Mặc dù vậy, các quy dịnh này phù hợp với tỉnh 
thần và nội dung của Công ước Basel. Từ khi trở thành thành viên 
của Công ước Basel, Việt Nam thực hiện triển khai những hoạt 
động khác nhau nhằm thực thi các nghĩa vụ của mình như sau: 

- Với khoản 9 Diều 7 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Việt 
Nam nghiêm cắm xuất khẩu, nhập khẩu các chất thải đưới mọi 
hình thức song tại Điều 76 Luật này quy định Thủ tướng Chính 
phủ có quyền ban hành danh mục các loại phế liệu, được phép 
nhập vào Việt Nam làm nguyên liệu. Trong trường hợp nhập khẩu 
phế liệu, theo quy định của Công ước Basel, tổ chức, cá nhân 
(Việt Nam) không cho phép nhập khẩu phế thải từ các quốc gia 
không tham gia Công ước. Khi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân phải 
chứng mính được quá trình sử dụng không ảnh hưởng tới môi 
trường, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyển cho phép và 
phải có các biện pháp giảm ảnh hưởng tới môi trường trong vận 
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tai nạn trên không và trên biên. Chức năng quan trọng của Uỷ ban 
là phối hợp các hành động của các bộ ngành, các địa phương 
nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn xảy ra, giải 
quyết hậu quả các vụ tai nạn theo pháp luật và các quy định hiện 
hành. Với chức năng này, Uỷ ban là cơ quan xây dựng Kế hoạch 
quốc gia phòng chống sự có tràn dầu và là bên điều phối chính 
chống sự có tràn dầu nhằm bảo vệ môi trường biên. 


3.3. Thực thí nghĩa vụ cơ bản của Việt Nam theo Công ước 
kiếm soát vận chuyến chất thải nguy hại xuyên biên giới và 
việc tiêu huỷ chúng 

Kiểm soát có hiệu quả hoạt động sản sinh, vận chuyển (bao gồm 
cả vận chuyển xuyên biên giới), lưu giữ và xử lí chất thải là một trong 
những mục tiêu của pháp luật môi trường của mỗi quốc gia, trong 
đó có Việt Nam. Từ trước khi tham gia Công ước Basel (13/3/1995), 
Việt Nam đã xây dựng những quy định về quản lí chất thải trong hệ 
thống các văn bản pháp luật môi trường như, Luật bảo vệ môi 
trường năm 2014. Mặc dù vậy, các quy dịnh này phù hợp với tỉnh 
thần và nội dung của Công ước Basel. Từ khi trở thành thành viên 
của Công ước Basel, Việt Nam thực hiện triển khai những hoạt 
động khác nhau nhằm thực thi các nghĩa vụ của mình như sau: 

- Với khoản 9 Diều 7 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Việt 
Nam nghiêm cắm xuất khẩu, nhập khẩu các chất thải đưới mọi 
hình thức song tại Điều 76 Luật này quy định Thủ tướng Chính 
phủ có quyền ban hành danh mục các loại phế liệu, được phép 
nhập vào Việt Nam làm nguyên liệu. Trong trường hợp nhập khẩu 
phế liệu, theo quy định của Công ước Basel, tổ chức, cá nhân 
(Việt Nam) không cho phép nhập khẩu phế thải từ các quốc gia 
không tham gia Công ước. Khi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân phải 
chứng mính được quá trình sử dụng không ảnh hưởng tới môi 
trường, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyển cho phép và 
phải có các biện pháp giảm ảnh hưởng tới môi trường trong vận 
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chuyên như: đóng gói, dán nhãn và phải có giấy tờ kèm theo.“ 

- Sau khí tham gia Công ước, Việt Nam đã xây dựng các quy 
định nhằm quản Kí có hiệu quả chất thải. Ngoài những quy định 
trong Luật bảo 
năm 2005, Luật bảo vệ môi trường năm 2014, nội dung quản lí 
chất thải còn được quy dịnh cụ thể trong các văn bản hướng dẫn 
thi hành. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản sinh ra chất thải, 
lưu giữ, vận chuyển, xử lí chất thải và trách nhiệm của cơ quan 
nhà nước trong việc giám sát các hoạt này được quy định tương 
đối rõ ràng trong văn bản pháp luật này. 


ệ môi trường năm 1993, Luật bảo vệ môi trường 


Để thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Công ước Basel, 
ngoài việc ban hành các văn bản pháp luật về quản lí chất thải, 
Việt Nam còn triển khai đầu tư xây đựng cơ sở vật chất cho hoạt 
động quản lí chất thải, xây dựng các cơ sở xử lí chất thải, đào tạo 
cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học phục vụ cho 
công tác quản lí chất thải. 

- Việc phối hợp kiêm soát chặt chẽ (kế cả trong nước và quốc 
tế) hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu chất thải là công việc khó 
khăn và phức tạp. Tuy nhiên, hoạt động kiểm soát mà Việt Nam 
thực hiện tương đối tốt. 

- Cục môi trường thuộc Bộ khoa học, công nghệ và môi 
trường (nay là Tổng cục môi trường thuộc Bộ tài nguyên và môi 
trường) dảm nhiệm chức năng cơ quan có thâm quyền Việt Nam 
của Công ước Basel và là điểm đầu mỗi thực hiện Công ước Basel 
ở Việt Nam. Trong thời gian qua, cơ quan này thường xuyên trao 


(1). Mặc dù Việt Nam đã xây dựng đầy đủ hệ thông cơ quan kiểm soát hoạt độ 
nhập khẩu phể liệu (cơ quan hải quan, bộ đội biên phòng, cơ quan tài nguyê: và 
môi trường) với chức năng quyền hạn cụ thể nhưng, theo các phương tiện thông tín 
đại chúng (Báo thanh niên, Báo tiền phong, Báo lao động), thời gian gần đây phế 
thải có chứa chất thải hại cũng như chất thải độc hại được nhập. ỗ: ạt vào Việt 
Nam, cả hợp pháp và bất hợp pháp mỗi ngày hàng nghìn tấn. 
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chuyên như: đóng gói, dán nhãn và phải có giấy tờ kèm theo.“ 

- Sau khí tham gia Công ước, Việt Nam đã xây dựng các quy 
định nhằm quán lí có hiệu quả chất thải. Ngoài những quy định 
trong Luật bảo vệ môi trường năm 1993, Luật bảo vệ môi trường 
năm 2005, Luật bảo vệ môi trường năm 2014, nội dung quản lí 
chất thải còn được quy dịnh cụ thể trong các văn bản hướng dẫn 
thi hành. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản sinh ra chất thải, 
lưu giữ, vận chuyển, xử lí chất thải và trách nhiệm của cơ quan 
nhà nước trong việc giám sát các hoạt này được quy định tương 
đối rõ ràng trong văn bản pháp luật này. 

Để thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Công ước Basel, 
ngoài việc ban hành các văn bản pháp luật về quản lí chất thải, 
Việt Nam còn triển khai đầu tư xây đựng cơ sở vật chất cho hoạt 
động quản lí chất thải, xây dựng các cơ sở xử lí chất thải, đào tạo 
cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học phục vụ cho 
công tác quản lí chất thải. 

- Việc phối hợp kiêm soát chặt chẽ (kế cả trong nước và quốc 
tế) hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu chất thải là công việc khó 
khăn và phức tạp. Tuy nhiên, hoạt động kiểm soát mà Việt Nam 
thực hiện tương đối tốt. 

- Cục môi trường thuộc Bộ khoa học, công nghệ và môi 
trường (nay là Tổng cục môi trường thuộc Bộ tài nguyên và môi 
trường) dảm nhiệm chức năng cơ quan có thâm quyền Việt Nam 
của Công ước Basel và là điểm đầu mỗi thực hiện Công ước Basel 
ở Việt Nam. Trong thời gian qua, cơ quan này thường xuyên trao 


(1). Mặc dù Việt Nam đã xây dựng đầy dũ hệ thống cơ quan kiểm soát hoạt động 
nhập khẩu phể liệu (cơ quan hải quan, bộ đội biên phòng, cơ quan tài nguyên và 
môi trường) với chức năng quyền hạn cụ thẻ nhưng, theo các phương tỉ 
đại chúng (Báo thanh niên, Báo tiền phong, Báo lao động), thời gian 
ẫ c hại cũng như chất thải độc hại được nhập 
hợp pháp mỗi ngày hàng nghìn tấn 


ạt vào Việt 


Nam, cả hợp pháp và 
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đôi thông tia, văn bản với Ban thư kí Công ước về các lĩnh vực 
xây dụng các văn bản pháp luật nhằm thực hiện Công ước ví dụ 
như Nghị định thư về trách nhiệm và bồi thường, Hướng dẫn kĩ 
thuật về xử lí các chất thải y tế, các hướng dẫn kĩ thuật xử lí các 
loại chất thải có nguồn gốc dầu mỏ, chất thái chửa PCB, chất thải 
là ắc quy, chì, axít, chất thải lốp ô tô, chất thải từ phá dỡ tàu biển, 

Hàng năm, trong nguồn ngân sách được cấp, Cục môi trường 
trước đây, nay là Tổng cục môi trường dành một khoản kinh phí 
cho việc đóng niên liễm Công ước, tham gia các cuộc họp hàng 
năm của Công ước. Hàng năm Cục bảo vệ môi trường đều cử cán 
bộ tham gia các cuộc họp cúa các nhóm. công tác về pháp lí và kĩ 
thuật cúa Công ước nhằm tham gia xây dựng các văn bản quy 
phạm pháp luật và hướng dẫn kĩ thuật, trao đổi chia sẻ thông tin, 
kinh nghiệm thực hiện Công ước. Việt Nam, thông qua hoạt động 
của cơ quan có thấm quyền Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc chế 
độ thông báo tin tức theo quy định của Công ước.!? 

- Việc xác định trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình 
sự trong pháp luật Việt Nam dối với hành vi xuất khẩu, nhập khẩu 
chất thải bất hợp pháp là phù hợp với quy định của Công ước. 
Trách nhiệm hành chính áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành 
vi vi phạm các quy định về quán lí chất thải, về xuất khẩu, nhập 
khẩu chất thái được quy định tại Nghị định số của Chính phủ số 
179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định về xử lí vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực môi trường. Trách nhiệm hình sự áp 
dụng đối với những bành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng 
của cá nhân (Điều 182, 182a, 182b. 1§5 Bộ luật hình sự năm 
1999, sửa đổi, bỏ sung năm 2009), 


(1).Xem: Cục môi trười 
hợp để tài khoa học 
trường mà V 


tr, 60, 61. 


„ Bộ khoa học, công nghệ và môi trường, Báo cáo tông 
Nghiên cứu tông quan các điều ước q 
ột Nam kí kết, tham gia và tổ chức thực hiện, Hà Nội tháng 12/2002, 


457 


đôi thông tia, văn bản với Ban thư kí Công ước về các lĩnh vực 
xây dụng các văn bản pháp luật nhằm thực hiện Công ước ví dụ 
như Nghị định thư về trách nhiệm và bồi thường, Hướng dẫn kĩ 
thuật về xử lí các chất thải y tế, các hướng dẫn kĩ thuật xử lí các 
loại chất thải có nguồn gốc dầu mỏ, chất thái chửa PCB, chất thải 
là ắc quy, chì, axít, chất thải lốp ô tô, chất thải từ phá dỡ tàu biển, 

Hàng năm, trong nguồn ngân sách được cấp, Cục môi trường 
trước đây, nay là Tổng cục môi trường dành một khoản kinh phí 
cho việc đóng niên liễm Công ước, tham gia các cuộc họp hàng 
năm của Công ước. Hàng năm Cục bảo vệ môi trường đều cử cán 
bộ tham gia các cuộc họp cúa các nhóm công tác về pháp lí và kĩ 
thuật cúa Công ước nhằm tham gia xây dựng các văn bản quy 
phạm pháp luật và hướng dẫn kĩ thuật, trao đổi chia sẻ thông tin, 
kinh nghiệm thực hiện Công ước. Việt Nam, thông qua hoạt động 
của cơ quan có thắm quyển Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc chế 
độ thông báo tin tức theo quy định của Công ước.!? 

- Việc xác định trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình 
sự trong pháp luật Việt Nam dối với hành vi xuất khẩu, nhập khẩu 
chất thải bất hợp pháp là phù hợp với quy định của Công ước. 
Trách nhiệm hành chính áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành 
vị vi phạm các quy định về quán lí chất thải, về xuất khẩu, nhập 
khẩu chất thải được quy định tại Nghị định số của Chính phủ số 
179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định về xử lí vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực môi trường. Trách nhiệm hình sự áp 
dụng đối với những bành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng 
của cá nhân (Điều 182, 182a, 182b. 1§5 Bộ luật hình sự năm 
1999, sửa đổi, bỏ sung năm 2009), 


{1).Xem: Cục mỗi trười 
hợp để tài khoa học 
trường mà V 


tr, 60, 61. 


„ Bộ khoa học, công nghệ và môi trường, Báo cáo tông 
\p bộ: Nghiên cứu tông quan các điều ước 
ột Nam kí kết, tham gia và tổ chức thực hiện, Hà Nội tháng 12/2002, 
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CÂU HỘI HƯỚNG DÂN ÔN TẬP CÂU HỘI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 


ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 

1. Cho biết lí do xuất hiện các công ước quốc tế về kiểm soát 1. Cho biết lí do xuất hiện các công ước quốc tế về kiểm soát 
ô nhiễm môi trường. ô nhiễm môi trường. 

2. Xác định nghĩa vụ chủ yếu của Việt nam với tư cách là thành 2. Xác định nghĩa vụ chủ yếu của Việt nam với tư cách là thành 
viên của các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm môi trường. viên của các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

3. Đánh giá mức độ tương thích giữa các quy định của pháp 3. Đánh giá mức độ tương thích giữa các quy định của pháp 
luật môi trường Việt Nam với nội dung của các công ước về kiêm luật môi trường Việt Nam với nội dung của các công ước về kiểm 
soát ô nhiễm môi trường. soát ô nhiễm môi trường. 
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CHƯƠNG XV 
'THỰC THĨ CÁC ĐIÊU ƯỚC QUỐC TẾ 
VẺ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỎN THIÊN NHIÊN 
Ở VIỆT NAM 


1. TÔNG QUAN CÁC ĐIÊU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ ĐA DẠNG 
SINH HỌC VÀ BẢO TỎN THIÊN NHIÊN 

1.1. Bồi cánh hình thành và phát triển 

Sự ra đời và phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ đã mang lại cho nhân loại những biến dỏi sâu sắc, kinh tế 
hàng hoá và dịch vụ được thúc đây mạnh mẽ; sự lưu chuyển các 
dòng vốn, tự do hoá thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, 
truyền bá thông Ún, tri thức, kĩ năng và giao lưu văn hoá cũng như 
sự hợp tác trong các vấn đề mang tính toán cầu khác... đã được 
toàn cầu hoá và trở thành xu thế chung lớn nhất của thời đại. 


Xu thế toàn cầu hoá đã đặt ra cho các quốc gia yêu cầu cấp 
thiết là phải hợp tác, phối hợp cùng bảo vệ môi trường. Bởi vì, 
các thành tố của môi trường như nước ngọt, biển, không khí... 
đều không có biên giới. Bất cứ sự tác động lớn nào lên môi 
trường đều có nguy cơ gây ra sự tác động vượt khỏi biên giới 
của quốc gia hay lãnh thổ và mong muốn khắc phục hay ngăn 
chặn tác hại của nó chỉ có thể dựa trên nỗ lực của các quốc gia 
hay nói rộng hơn là của toàn thế giới. Ví đ¿, như vấn đề sa mạc 
hoá, sự suy giảm tầng ôzôn, cháy rừng... Đề đạt được sự hợp tác, 
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CHƯƠNG XV 
'THỰC THĨ CÁC ĐIÊU ƯỚC QUỐC TẾ 
VẺ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỎN THIÊN NHIÊN 
Ở VIỆT NAM 


1. TÔNG QUAN CÁC ĐIÊU ƯỚC QUỐC TÉ VỀ ĐA DẠNG 
SINH HỌC VÀ BẢO TỎN THIÊN NHIÊN 

1.1. Bối cánh hình thành và phát triển 

Sự ra đời và phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ đã mang lại cho nhân loại những biến dổi sâu sắc, kinh tế 
hàng hoá và dịch vụ được thúc đây mạnh mẽ; sự lưu chuyển các 
dòng vốn, tự do hoá thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, 
truyền bá thông Ún, tri thức, kĩ năng và giao lưu văn hoá cũng như 
sự hợp tác trong các vấn đề mang tính toán cầu khác... đã được 
toàn cầu hoá và trở thành xu thế chung lớn nhất của thời đại. 

Xu thế toàn cầu hoá đã đặt ra cho các quốc gia yêu cầu cấp 
thiết là phải hợp tác, phối hợp cùng bảo vệ môi trường. Bởi vì, 
các thành tố của môi trường như nước ngọt, biển, không khí... 
đều không có biên giới. Bất cứ sự tác động lớn nào lên môi 
trường đều có nguy cơ gây ra sự tác động vượt khỏi biên giới 
của quốc gia hay lãnh thổ và mong muốn khắc phục hay ngăn 
chặn tác hại của nó chỉ có thể dựa trên nỗ lực của các quốc gia 
hay nói rộng hơn là của toàn thế giới. Ví đ¿, như vấn đề sa mạc 
hoá, sự suy giảm tầng ôzôn, cháy rừng... Đề đạt được sự hợp tác, 
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phối hợp đó phải trên cơ sở pháp lí nhất dịnh, đó là các điều ước 
quốc tế về bảo vệ môi trường. 

Trong lĩnh vực bảo vệ đa dạng sinh học và bảo tổn thiên nhiên 
đến nay đã có điều ước được cộng đồng quốc tế thông qua, trong 
đó có Š công ước chính sau: 

- Công ước về đa đạng sinh học (gọi tắt là Công ước CBD);, 


- Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm quan 


trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước (gọi 
tắt là Công ước Ramsar); 

~ Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang 
dã bị nguy cấp (gọi tắt là Công ước CITES); 

- Công ước về bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới 
(Công ước di sản văn hoá thế giới hay còn gọi là Công ước Paris); 

- Công ước Bonn 1979 về bảo tồn di cư của những loài động 
vật hoang đã (gọi tắt là Công ước Bomn). 

Việt Nam là một trong 25 nước có giá trị đa dạng sinh học 
thuộc loại cao nhất trên thế giới với các hệ sinh thái đặc thà cùng 
nhiều giống, loài đặc hữu có giá trị khoa học và kinh tế cao và 
nhiều nguồn gen quý biếm đo có vị trí địa lí đặc biệt nằm trong 
khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa. Đánh giá cao tầm quan trọng 
của công tác phối hợp toàn cầu trong nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh 
học và bảo tổn thiên nhiên, Việt Nam đã tham gia 4 công ước 
quốc tết” và đã đạt dược những thành công nhất định trong việc 
thực hiện, góp phần trong việc bảo vệ đa dạng-sinh học và bảo 
tổn thiên nhiên. 


(1). Trừ Công ước Bonn 1979 về báo tổn di cư của những loài động vật hoang dã 
(gọi tắt là Công ước Bonn). 


460 


phối hợp đó phải trên cơ sở pháp lí nhất dịnh, đó là các điều ước 
quốc tế về bảo vệ môi trường. 

Trong lĩnh vực bảo vệ đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên 
đến nay dã có điều ước được cộng đồng quốc tế thông qua, trong 
đó có 5 công ước chính sau: 

- Công ước về đa đạng sinh học (gọi tắt là Công ước CBD);, 

- Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm quan 
trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước (gọi 
tắt là Công ước Ramsar); 

~ Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang 
t là Công ước CITES); 


- Công ước về bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới 


đã bị nguy cấp (gọi 


{Công ước di sản văn hoá thê giới hay còn gọi là Công ước Paris); 

- Công ước Bonn 1979 về bảo tồn di cư của những loài động 
vật hoang đã (gọi tắt là Công ước Bomn). 

Việt Nam là một trong 25 nước có giá trị đa dạng sinh học 
thuộc loại cao nhất trên thế giới với các hệ sinh thái đặc thù cùng 
nhiều giống, loài đặc hữu có giá trị khoa học và kinh tế cao và 
nhiều nguồn gen quý biếm đo có vị trí địa lí đặc biệt nằm trong 
khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa. Đánh giá cao tầm quan trọng 
của công tác phối hợp toàn cầu trong nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh 
học và bảo tổn thiên nhiên, Việt Nam đã tham gia 4 công ước 
quốc tết” và đã đạt dược những thành công nhất định trong việc 
thực hiện, góp phần trong việc bảo vệ đa dạng-sinh học và bảo 
tổn thiên nhiên. 


(1). Trừ Công ước Bonn 1979 về báo tổn di cư của những loài động vật hoang dã 
{gọi tắt là Công ước Bonn). 
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Theo khái niệm được đưa ra tại Công ước về đa dạng sinh 
học?” thì đa dạng sinh học là sự phong phú của mọi cơ thể sống có 


từ tất cả các nguồn trong hệ sinh thái trên cạn, ở biến và các hệ 
sinh thái dưới nước khác và mọi tổ hợp sinh thái mà chúng tạo 
thành; da dạng sinh học bao gồm sự đa dạng loài (đa dạng đi 
truyền hay còn gọi là đa đạng gen), giữa các loài (đa dạng loài) và 
các hệ sinh thái (đa đạng hệ sinh thái). 


Phù hợp với pháp luật quốc tế, đa dạng sinh học được quy 


định tại Điều 3 Luật bảo vệ môi trường năm 2005 là sự phong ` 


phú về nguồn gen, vẻ giống, loài sinh vật và hệ sinh thái trong 
tự nhiên. Theo đó, đa dạng sinh học được xem xét theo 3 mức 
độ. Cụ thể: 

- Đa dạng sinh học ở cấp loài bao gồm toàn bộ các sinh vật 
sống trên trái dất, từ vi khuẩn đến các loài thực, động vật và các 
loài nắm. 

-Ỡ cấp quần thể đa đạng sinh học bao gồm sự khác biệt về 
gen giữa các loài, khác biệt về gen giữa các quần thể sống cách li 
nhau về địa lí cũng như khác biệt giữa các cá thể cùng chung sống, 
trong một quần thẻ. 

- Đa đạng sinh học còn bao gồm cả sự khác biệt giữa các quần 
xã mà trong đó các loài sinh sống và các hệ sinh thái, nơi mà các 
loài cũng như các quần xã sinh vật tồn tại và cá sự khác biệt của 
các mỗi tương tác giữa chúng với nhau. 

Đa dạng sinh học là cơ sở của sự sống, sự thịnh vượng và bền 
vững của loài người cũng như của trái đất nói chung. Tuy nhiên, 
con người đã và dang khai thác nguồn tài nguyên này một cách 


{1). Công ước da dạng sinh học ngày 5/6/1992 và có hiệu lực ngày 29/12/1993. 
Việt Nam phê chuân dạng sinh học ngày 16/1 1/1994 
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Theo khái niệm được đưa ra tại Công ước về đa dạng sinh 
học?” thì đa dạng sinh học là sự phong phú của mọi cơ thể sống có 
từ tất cả các nguồn trong hệ sinh thái trên cạn, ở biến và các hệ 
sinh thái dưới nước khác và mọi tổ hợp sinh thái mà chúng tạo 
thành; da dạng sinh học bao gồm sự đa dạng loài (đa dạng di 
truyền hay còn gọi là đa đạng gen), giữa các loài (đa dạng loài) và 
các hệ sinh thái (đa đạng hệ sinh thái). 

Phù hợp với pháp luật quốc tế, đa dạng sinh học được quy 
định tại Điều 3 Luật bảo vệ môi trường năm 2005 là sự phong ` 


phú về nguồn gen, về giống, loài sinh vật và hệ sinh thái trong 
tự nhiên. Theo đó, đa dạng sinh học được xem xét theo 3 mức 
độ. Cụ thể: 

- Đa dạng sinh học ở cấp loài bao gồm toàn bộ các sinh vật 
sống trên trái dất, từ vi khuẩn đến các loài thực, động vật và các 
loài nắm. 

-Ỡ cấp quần thể đa đạng sinh học bao gồm sự khác biệt về 
gen giữa các loài, khác biệt về gen giữa các quần thể sống cách li 
nhau về địa lí cũng như khác biệt giữa các cá thể cùng chung sống, 
trong một quần thẻ. 


- Đa đạng sinh học còn bao gồm cả sự khác biệt giữa các quần 


xã mà trong đó các loài sinh sông và các 


inh thái, nơi mà các 
loài cũng như các quần xã sinh vật tồn tại và cá sự khác biệt của 
các môi tương tác giữa chúng với nhau. 


Đa dạng sinh học là cơ sở của sự sống, sự thịnh vượng và bên 
vững của loài người cũng như của trái đất nói chung. Tuy nhiên, 
con người đã và dang khai thác nguồn tài nguyên này một cách 


(1). Công tước da dạng sinh học ngày 5/6/1992 và có hiệu lực ngày 29/12/1993, 
Việt Nam phê chuẩn Công ước về đa dạng sinh học ngày 16/11/1994. 
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quá mức dẫn tới sự suy thoái các hệ sinh thái, làm nghèo kiệt 
nguồn đa dạng sinh học, thậm chí hủy diệt nguồn tài nguyên quý 
giá dó đế đáp ứng cho nhu cầu ngày càng tăng của mình. Bảo vệ 
môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ cho cuộc sống là 
trách nhiệm của mọi người và đã trở thành những vấn đề nóng 
bỏng trong xã hội, tác động trực tiếp đến từng cá nhân cũng như 
toàn thể cộng đồng loài người trên khắp hành tỉnh. Những vẫn đề 
môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học vừa có tính Nhà nước, vừa 
mang tính xã hội cao. Việc giải quyết những vẫn đề bảo vệ môi 
trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiện nay cũng như mai sau phụ 
thuộc vào trình độ nhận thức của những người hoạch định chính 
sách, cũng như phụ thuộc vào trình độ dân trí, thái độ và hành vi 


của mọi tầng lớp trong xã hội. 


1.2. Giới thiệu về một số điều ước về đa đạng sinh học và 
bảo tồn thiên nhiên mà Việt Nam đã kí kết, tham gia 

1.2.1. Công ước về đa dạng sinh học - CBD 

Công ước về da dạng sinh học là một hiệp ước khung được 
thông qua tại Rio de Janero, Brazin trong khuôn khổ Hội nghị 
thượng đỉnh về môi trường và phát triển bền vững và có hiệu lực 
từ ngày 29/12/1993. Tính đến nay đã có khoảng 170 quốc gia là 
thành viên của Công ước này. Việt Nam đã chính thức gia nhập 

,„ Công ước vào ngày 16/11/1994 và Chính phủ đã giao cho Bộ tài 
nguyên và môi trường là cơ quan giúp Chính phủ đầu mối tỏ chức 
thực hiện Công tước này. 

Công ước gồm 42 diều khoản và 2 phụ lục, trong đó, xác 
định rõ các mục tiêu, việc sử dụng các điều khoản, nguyên tắc, 
phạm vi quyền hạn, hợp tác giữa các quốc gia trong bảo vệ da 
dạng sinh học. 
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quá mức dẫn tới sự suy thoái các hệ sinh thái, làm nghèo kiệt 
nguồn đa dạng sinh học, thậm chí hủy diệt nguồn tài nguyên quý 
giá dó đế đáp ứng cho nhu cầu ngày càng tăng của mình. Bảo vệ 
môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ cho cuộc sống là 
trách nhiệm của mọi người và đã trở thành những vấn đề nóng 
bỏng trong xã hội, tác động trực tiếp đến từng cá nhân cũng như 
toàn thể cộng đồng loài người trên khắp hành tỉnh. Những vẫn đề 
môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học vừa có tính Nhà nước, vừa 
mang tính xã hội cao. Việc giải quyết những vẫn đề bảo vệ môi 
trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiện nay cũng như mai sau phụ 
thuộc vào trình độ nhận thức của những người hoạch định chính 
sách, cũng như phụ thuộc vào trình độ dân trí, thái độ và hành vi 
của mọi tầng lớp trong xã hội. 

1.2. Giới thiệu về một số điều ước về đa đạng sinh học và 
bảo tồn thiên nhiên mà Việt Nam đã kí kết, tham gia 

1.2.1. Công ước về đa dạng sinh học - CBD 

Công ước về da dạng sinh học là một hiệp ước khung được 
thông qua tại Rio de Janero, Brazin trong khuôn khổ Hội nghị 
thượng đỉnh về môi trường và phát triển bền vững và có hiệu lực 
từ ngày 29/12/1993. Tính đến nay đã có khoảng 170 quốc gia là 
thành viên của Công ước này. Việt Nam đã chính thức gia nhập 


,„ Công ước vào ngày 16/11/1994 và Chính phủ đã giao cho Bộ tài 


nguyên và môi trường là cơ quan giúp Chính phủ đầu mối tỏ chức 
thực hiện Công ước này. 

Công ước gồm 42 diều khoản và 2 phụ lục, trong đó, xác 
định rõ các mục tiêu, việc sử dụng các điều khoản, nguyên tắc, 
phạm vi quyền hạn, hợp tác giữa các quốc gia trong bảo vệ da 
dạng sinh học. 
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Mục tiêu chính của Công ước là: (1) Bảo tồn đa dạng sinh 
học: (2) Sử dụng bền vững các thành phần của đa dạng sinh học; 
(3) Chia sẻ công bằng và bình đăng các lợi ích thu được từ việc sử 
dụng tài nguyên sinh học. 

Nội dung cơ bản của Công ước tập trung vào các lĩnh vực; 

- Bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững nguồn tài 
nguyên đa đạng sinh học. 

- Chủ quyền đối với tài nguyên sinh học và trách nhiệm quốc 


tế hợp tác quốc tế về bảo tồn đa đạng sinh 


- Nhập nội các nguồn gen, chuyên giao công nghệ sinh học và 
quyền sở hữu trí tuệ. 

Ngoài ra, Công ước cũng đã quy định rõ về các biện pháp 
khuyến khích, về nghiên cứu và đào tạo; về giáo dục và nhận 
thức về hợp tác khoa học và kĩ thuật cũng như về các nguồn và 
cơ chế tài chính... trong việc bảo vệ đa đạng sinh học trên phạm 
vi toàn cầu. 

1.2.2. Công uóc về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng 
quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của loài chìm nước - Công ước 
Ramsar 

Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc 
tế, đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước (Công ước 
Ramsar) được thông qua tại Ramsar (Ran) ngày 2/2/1971 và có 
hiệu lực ngày 21/12/1975. Đến 7/10/1997 đã có 103 quốc gia là 
thành viên của Công ước, trong đó có Việt Nam. 

Mục đích chủ yêu của Công ước về các vùng đất ngập nước là 
bảo tồn và sử đụng một cách hiểu biết các vùng đất ngập nước có 
tầm quan trọng cho sự cư trú của loài chìm nước. 


Mục tiêu chính của Công ước là: (1) Bảo tồn đa dạng sinh 
học: (2) Sử dụng bền vững các thành phần của đa dạng sinh học; 
(3) Chia sẻ công bằng và bình đăng các lợi ích thu được từ việc sử 
dụng tài nguyên sinh học. 

Nội dung cơ bản của Công ước tập trung vào các lĩnh vực; 

- Bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững nguồn tài 
nguyên đa đạng sinh học. 


- Chủ quyền đối với tài nguyên sinh học và trách nhiệm quốc 


tế hợp tác quốc tế về bảo tỒn đa đạng 

- Nhập nội các nguồn gen, chuyên giao công nghệ sinh học và 
quyền sở hữu trí tuệ. 

Ngoài ra, Công ước cũng đã quy định rõ về các biện pháp 
khuyến khích, về nghiên cứu và đào tạo; về giáo dục và nhận 
thức về hợp tác khoa học và kĩ thuật cũng như về các nguồn và 
cơ chế tài chính... trong việc bảo vệ đa đạng sinh học trên phạm 
vi toàn cầu. 

1.2.2. Công uóc về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng 
quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của loài chùm nước - Công ước 
Ramsar 

Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc 
tế, đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước (Công ước 
Ramsar) được thông qua tại Ramsar (Ran) ngày 2/2/1971 và có 
hiệu lực ngày 21/12/1975. Đến 7/10/1997 đã có 103 quốc gia là 
thành viên của Công ước, trong đó có Việt Nam. 

Mục đích chủ yêu của Công ước về các vùng đất ngập nước là 
bảo tôn và sử đụng một cách hiểu biết các vùng đất ngập nước có 
tầm quan trọng cho sự cư trú của loài chìm nước. 


Theo quy định của Công ước, có các loại đất ngập nước chủ 
yếu được công nhận là: 

- Biển (các vùng đất ngập nước ven biến bao gồm các bãi đá 
san hô ngầm và các đảo đá ven bờ); 

- Cửa sông (các đồng bằng, môi trường lẫy, rùng đước ngập 
nước); 

- Hồ (các vùng đất ngập nước gắn với các hồ; 

- Sông (các vùng đất ngập nước đọc sông, suối). 

1.2.3. Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật 
hoạng đã bị nguy cấp - Công ước CITES 

Để bảo vệ thiên nhiên nói chung và bảo vệ động, thực vật 
hoang đã khỏi bị tuyệt chủng, đứng trước việc buôn bán các loài 
động, thực vật hoang dã ngày một gia tăng trên thế giới, năm 
1973 tại Washington DC, USA các nước trên thế giới dã trao đổi 
đi đến thông qua Công ước về buôn bán quốc tế các loài dộng 
thực vật hoang dã nguy cắp (Convention on international trađe in 
đangerous species of wild fauna and flora), viết tắt là CITES. 
Công ước này có hiệu lực từ ngày I tháng 7 năm 1975. Cho đến 
nay đã có 175 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia công ước này 
trong đó có Việt Nam. 

Công ước quản lí buôn bán quốc tế các loài động thực vật bị 
nguy cấp, Công ước chỉ đơn thuần quản lí việc buôn bán những 
loài này; nó không cắm việc săn bắn. Công ước cũng không điều 
chỉnh việc phá hoại nơi cư trú. Các công ước khác mới đây là 
Công ước đa dạng sinh học, quy định các vấn đề này. 

Những nước thành viên tham gia Công ước thực hiện việc 
cấm buôn bán quốc tế các loài có nguy cơ tuyệt chủng trong một 
đanh sách đã được thoả thuận, điều phối và giám sát buôn bán các 
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Theo quy dịnh của Công ước, có các loại đất ngập nước chủ 
yêu được công nhận là: 

- Biển (các vùng đất ngập nước ven biến bao gồm các bãi đá 
san hô ngâm và các đảo đá ven bờ); 

- Cửa sông (các đồng bằng, môi trường lẫy, rùng đước ngập 
nước); 

- Hồ (các vùng đất ngập nước gắn với các hễ; 

- Sông (các vùng đất ngập nước đọc sông, suối). 

1.2.3. Công ước È buôn bán quốc rễ các loài động thực vật 
hoạng đã bị nguy cấp - Công ước CITES 


Để bảo vệ thiên nhiên nói chung và bảo vệ động, thực vật 
hoang đã khỏi bị tuyệt chúng, đứng trước việc buôn bán các loài 
động, thực vật hoang dã ngày một gia tăng trên thế giới, năm 
1973 tại Washington DC, USA các nước trên thế giới dã trao đổi 
đi đến thông qua Công ước về buôn bán quốc tế các loài dộng 
thực vật hoang dã nguy cắp (Convention on international trađe in 
đangerous species of wild fauna and flora), viết tắt là CITES. 
Công ước này có hiệu lực từ ngày I tháng 7 năm 1975. Cho đến 
nay đã có 175 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia công ước này 
trong đó có Việt Nam. 

Công ước quản lí buôn bán quốc tế các loài động thực vật bị 
nguy cấp, Công ước chỉ đơn thuần quản lí việc buôn bán những 
loài này; nó không cắm việc săn bắn. Công ước cũng không điều 
chỉnh việc phá hoại nơi cư trú. Các công ước khác mới đây là 
Công ước đa dạng sinh học, quy định các vấn đề này. 

Những nước thành viên tham gia Công ước thực hiện việc 
cấm buôn bán quốc tế các loài có nguy cơ tuyệt chủng trong một 
danh sách đã được thoả thuận, điều phối và giám sát buôn bán các 
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loài khác nếu cho buôn bán tự đo sẽ trở thành các loài có nguy cơ 
tuyệt chủng. Biện pháp mà Công ước CITES vận dụng để thực 
hiện nhiệm vụ trên bằng cách lập danh sách các loài động thực vật 
hoang đã theo 3 phụ lục khác nhau: 

Phụ lục 1: Danh sách các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, do 
đó cắm buôn bán và trao đổi có tính chất thương mại giữa các 
nước trên thể giới. Việc trao đổi các loài được ghi trong Phụ lục † 
của Công ước CITES chỉ được phép cho các mục đích không 
mang tính thương mại và được quản lí thông qua hệ thống giấy 
phép xuất khâu hoặc nhập khâu cho mục đích phi thương mại. 

Phụ lục 2: Danh sách các loài có thể trở thành những loài có 
nguy cơ bị tuyệt chủng do buôn bán quốc tế quá mức, không được 
kiểm soát và điều chỉnh kịp thời. Các loài ghi trong Phụ lục 2 này 
được phép buôn bán quốc tế nhưng phải được quản lí, kiểm soát 
của các nước thành viên thông qua hệ thống cấp phép xuất khẩu 
hoặc nhập khẩu. 

Phụ lục 3: Danh sách các loài được các nước thành viên sử 
dụng dễ kiểm soát các loài động vật. thực vật hoang đã của nước 
mình mà chưa đưa vào trong Phụ lục I và Phụ lực 2. 

Các loài động thực vật ghi trong phụ lục !, 2 của CITES có 
thể được bỗ sung hoặc chuyển 


ịch đo thoả thuận giữa các nước 
thành viên tại Hội nghị toàn thể các nước thành viên họp 2 năm ] 
lần hoặc bằng cách bỏ phiếu qua bưu điện trong thời gian giữa các 
cuộc họp. 

1.3. Một số điều ước có liên quan khác 

Ngoài các điều ước kể trên, Việt Nam còn tham gia các diễn 
đàn, tổ chức khu vực và tiêu khu vực, đặc biệt là các điều ước 
trong khuôn khổ của ASEAN, trong đó có các diễu ước liên quan 
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loài khác nếu cho buôn bán tự đo sẽ trở thành các loài có nguy cơ 
tuyệt chủng. Biện pháp mà Công ước CITES vận dụng để thực 
hiện nhiệm vụ trên bằng cách lập danh sách các loài động thực vật 
hoang đã theo 3 phụ lục khác nhau: 

Phụ lục 1: Danh sách các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, do 
đó cắm buôn bán và trao đổi có tính chất thương mại giữa các 
nước trên thể giới. Việc trao đổi các loài được ghi trong Phụ lục † 
của Công ước CITES chỉ được phép cho các mục đích không 
mang tính thương mại và được quản lí thông qua hệ thống giấy 
phép xuất khâu hoặc nhập khâu cho mục đích phi thương mại. 

Phụ lục 2: Danh sách các loài có thể trở thành những loài có 
nguy cơ bị tuyệt chủng do buôn bán quốc tế quá mức, không được 
kiểm soát và điều chỉnh kịp thời. Các loài ghi trong Phụ lục 2 này 
được phép buôn bán quốc tế nhưng phải được quản lí, kiểm soát 
của các nước thành viên thông qua hệ thống cấp phép xuất khẩu 
hoặc nhập khẩu. 

Phụ lục 3: Danh sách các loài được các nước thành viên sử 
dụng dễ kiểm soát các loài động vật. thực vật hoang đã của nước 
mình mà chưa đưa vào trong Phụ lục I và Phụ lực 2. 

Các loài động thực vật ghi trong phụ lục !, 2 của CITES có 
thể được bỗ sung hoặc chuyển địch đo thoả thuận giữa các nước 
thành viên tại Hội nghị toàn thể các nước thành viên họp 2 năm I 
lần hoặc bằng cách bỏ phiếu qua bưu điện trong thời gian giữa các 
cuộc họp. 

1.3. Một số điều ước có liên quan khác 

Ngoài các điều ước kể trên, Việt Nam còn tham gia các diễn 
đàn, tổ chức khu vực và tiêu khu vực, đặc biệt là các điều ước 
trong khuôn khổ của ASEAN, trong đó có các diễu ước liên quan 
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đến bảo vệ môi trường nói chung, bảo tồn thiên nhiên và đa đạng 
sinh học nói riêng, đó là: 

- Tuyên bố Manila về môi trường khu vực ASEAN (năm 1981); 

~ Tuyên bố Bangkok về môi trường (năm 1984); 

- Tuyên bố của ASEAN về các vườn quốc gia và khu bảo tồn 
(Bangkok, năm 1984. sửa đổi năm 2004); 

- Hiệp định về bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
(Kuala Lumpur, năm 1985); 

- Nghị quyết Jakarta (năm 1987); 

- Thoả thuận Kuala Lumpur về môi trường và phát triển 
(năm 1990); 

- Nghị quyết Singapore về môi trường và phát triển (năm 
1992); 

- Hiệp dịnh ASEAN về chống ô nhiễm khói mù xuyên biên 
giới (năm 2002); 

- Chương trình hành động Hà Nội năm 1998: Đây là chương 
trình đầu tiên được đưa ra để thực hiện các mục tiêu của “Tầm 
nhìn 2020” được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN tại Hà 
Nội năm I998, với mục tiêu bảo đảm một ASEAN phần thịnh, 
xanh và sạch, Các nội dung cụ thể về môi trường trong chương 
trình này là: Gắn kết các vấn đề môi trường với quá trình phất 
triển kinh tế - xã hội của các quốc gia thành viên; củng cố và nâng 
cao năng lực thể chế thực hiện Agenda 21 trong khu vực, bảo vệ 
đa dạng sinh học, sử dụng hợp lí tài nguyên nước, khuyến khích 
chuyển giao công nghệ môi trường, tăng cường các nỗ lực khu 
vực nhằm giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu... Đồng thời, 
trong khuôn khổ hợp tác về môi trường của khối ASEAN, Việt 
Nam còn tham gia các thể chế khác như Hội nghị bộ trưởng môi 
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đến bảo vệ môi trường nói chung, bảo tồn thiên nhiên và đa đạng 
sinh học nói riêng, đó là: 

- Tuyên bố Manila về môi trường khu vực ASEAN (năm 1981); 

~ Tuyên bố Bangkok về môi trường (năm 1984); 

- Tuyên bố của ASEAN về các vườn quốc gia và khu bảo tồn 
(Bangkok, năm 1984. sửa đổi năm 2004); 

- Hiệp định về bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
(Kuala Lumpur, năm 1985); 

- Nghị quyết Jakarta (năm 1987); 

- Thoả thuận Kuala Lumpur về môi trường và phát triển 
(năm 1990); 

- Nghị quyết Singapore về môi trường và phát triển (năm 
1992); 

- Hiệp dịnh ASEAN về chống ô nhiễm khói mù xuyên biên 
giới (năm 2002); 

- Chương trình hành động Hà Nội năm 1998: Đây là chương 
trình đầu tiên được đưa ra để thực hiện các mục tiêu của “Tầm 
nhìn 2020” được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN tại Hà 
Nội năm I998, với mục tiêu bảo đảm một ASEAN phần thịnh, 
xanh và sạch, Các nội dung cụ thể về môi trường trong chương 
trình này là: Gắn kết các vấn đề môi trường với quá trình phất 
triển kinh tế - xã hội của các quốc gia thành viên; củng cố và nâng 
cao năng lực thể chế thực hiện Agenda 21 trong khu vực, bảo vệ 
đa dạng sinh học, sử dụng hợp lí tài nguyên nước, khuyến khích 
chuyển giao công nghệ môi trường, tăng cường các nỗ lực khu 
vực nhằm giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu... Đồng thời, 
trong khuôn khổ hợp tác về môi trường của khối ASEAN, Việt 
Nam còn tham gia các thể chế khác như Hội nghị bộ trưởng môi 
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trường các nước ASEAN (AMME), Tổ chức các quan chức cao 
cấp về môi trường (ASOEN) và các nhóm công tác của ASOEN 
về các lĩnh vực sau: Các hiệp dịnh và công ước môi trường đa 


phương, môi trường biên và vùng ven bờ, bảo tổn thiên nhiên và 
đa dạng sinh học, phát triển thành phó bền vững, quản lí tông hợp 
tài nguyên nước và nhóm đặc nhiệm ASEAN về khói mù (HTTF). 
Việt Nam cũng là thành viên của Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh 
học ASEAN (ARCBC) đặt tại Philippinc. 

Ngoài ra, Việt Nam cũng tích cực tham gia vào các dự án, thể 
chế quốc tế khác về da đạng sinh bọc như Ban tư vẫn khoa học và 
kĩ thuật của Công ước đa đạng sinh học, Dự án khu vực về ngăn 
ngửa xu hướng suy thoái môi trường ở biến Đông và vịnh Thái 
Lan (SCS), Chương trình bảo tồn đa đạng sinh học các vùng đất 
ngập nước hạ lưu sông Mêkông, Diễn đàn đa dạng học Việt-Lào- 
Campuchia, Diễn đàn hồ toàn cầu (GTE)... 


II. THỰC THỊ CÁC NGHĨA VỤ PHÁT SINH TỪ CÁC 
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM ĐÃ KÍ KÉT HOẶC 
THAM GIÁ 

Việc kí kết các điều ước trên là thể hiện về mặt pháp lí chính 
sách mở cửa của Việt Nam. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã 
kí kết tạo ra một khuôn khê pháp lí quốc tế quan trọng cho sự hợp 
tác giữa Việt Nam và các nước khác trên thế giới dồng thời khẳng 
định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc hội nhập quốc tế 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

2.1. Thực thi Công ước đa đạng sinh học ở Việt Nam (Công 
tước CBĐ) 

2.1.1. Nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Công trớc 


Khi tham gia Công ước CBD, Việt Nam cũng như các nước 
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trường các nước ASEAN (AMME), Tổ chức các quan chức cao 
cấp về môi trường (ASOEN) và các nhóm công tác của ASOEN 
về các lĩnh vực sau: Các hiệp dịnh và công ước môi trường đa 
phương, môi trường biên và vùng ven bờ, bảo tổn thiên nhiên và 
đa dạng sinh học, phát triển thành phó bền vững, quản lí tông hợp 
tài nguyên nước và nhóm đặc nhiệm ASEAN về khói mù (HTTF). 
Việt Nam cũng là thành viên của Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh 
học ASEAN (ARCBC) đặt tại Philippinc. 

Ngoài ra, Việt Nam cũng tích cực tham gia vào các dự án, thể 
chế quốc tế khác về đa dạng sinh bọc như Ban tư vẫn khoa học và 
kĩ thuật của Công ước đa đạng sinh học, Dự án khu vực về ngăn 
ngửa xu hướng suy thoái môi trường ở biến Đông và vịnh Thái 
Lan (SCS), Chương trình bảo tồn đa đạng sinh học các vùng đất 
ngập nước hạ lưu sông Mêkông, Diễn đàn đa dạng học Việt-Lào- 
Campuchia, Diễn đần hồ toàn cầu (GTE)... 


II. THỰC THỊ CÁC NGHĨA VỤ PHÁT SINH TỪ CÁC 
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM ĐÃ KÍ KÉT HOẶC 
THAM GIA 

Việc kí kết các điều ước trên là thể hiện về mặt pháp lí chính 
sách mở cửa của Việt Nam. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã 
kí kết tạo ra một khuôn khê pháp lí quốc tế quan trọng cho sự hợp 
tác giữa Việt Nam và các nước khác trên thế giới dồng thời khẳng 
định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc hội nhập quốc tế 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

2.1. Thực thi Công ước đa đạng sinh học ở Việt Nam (Công 
tước CBĐ) 

2.1.1. Nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Công ước 


Khi tham gia Công ước CBD, Việt Nam cũng như các nước 
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thành viên khác cam kết thực hiện Công ước với nguyên tắc cơ 
bán là: Các quốc gia, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và 
các nguyên tắc luật pháp quốc tế có toàn quyền khai thác các tài 
nguyên của họ theo các chính sách mà họ đề ra; và có trách nhiệm 
bảo đảm rằng các hoạt động trong phạm vi thẩm quyền hay kiểm 
soát của họ không làm phương hại đến môi trường của các quốc 
gia khác hoặc các khu vực không thuộc thấm quyền quốc gia. 


Công ước cũng xác định một cách cự thể về phạm vi và nội 


dung bảo vệ đa dạng sinh học của các nước thành viên. Theo đó, „ 


các nước thành viên trên cơ sở phù hợp với khả năng và các điều 
kiện của mình sẽ: () Triển khai chiến lược, kế hoạch hoặc chương 
trình bảo vệ và sử dụng bền vững đa dạng sinh học hoặc điều 
chính lại các chiến lược, kế hoạch hoặc chương trình hiện hành 
cho phù hợp với mục đích này sao cho chúng phản ánh được các 
biện pháp trình bày trong Công ước này thích hợp với từng bên. 
(ñ) Hợp nhất tôi đa và thích đáng yêu cầu về bảo vệ và sử dụng 
bền vững đa dạng sinh học vào các kế hoạch, chương trình và 
chính sách ngành hoặc liên ngành phù hợp. 

Để triển khai các cam kết này, các nước thành viên sẽ: 

- Thành lập hệ thống các khu bảo tổn hoặc các khu cần áp 
dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ đa dạng sinh học. 

- ở những nơi cần thiết, xây dựng các nguyên tắc chỉ đạo việc 
lựa chọn, thành lập và quản lí các khu bảo tồn hoặc các khu cần 
áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ đa dạng sinh học. 

- Điều tiết và quân lí nhằm bảo đâm sự an toàn đa dạng sinh 
học dù chúng ở trong hay ngoài phạm vi của các khu bảo tôn. 


- Thúc đây các công việc báo vệ 


sinh thái, các môi trường 
sống tự nhiên và công việc duy trì một số lượng quần cư đủ dễ các 
loài có thể tự tổn tại trong môi trường tự nhiên. 
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thành viên khác cam kết thực hiện Công ước với nguyên tắc cơ 
bán là: Các quốc gia, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và 
các nguyên tắc luật pháp quốc tế có toàn quyền khai thác các tài 
nguyên của họ theo các chính sách mà họ đề ra; và có trách nhiệm 
bảo đảm rằng các hoạt động trong phạm vi thấm quyền hay kiểm 
soát của họ không làm phương hại đến môi trường của các quốc 
gia khác hoặc các khu vực không thuộc thắm quyền quốc gia. 

Công ước cũng xác định một cách cự thể về phạm vi và nội 
dung bảo vệ đa dạng sinh học của các nước thành viên. Theo đó, „ 
các nước thành viên trên cơ sở phù hợp với khả năng và các điều 
kiện của mình sẽ: () Triển khai chiến lược, kế hoạch hoặc chương 
trình bảo vệ và sử dụng bền vững đa dạng sinh học hoặc điều 
chính lại các chiến lược, kế hoạch hoặc chương trình hiện hành 
cho phù hợp với mục đích này sao cho chúng phản ánh được các 
biện pháp trình bày trong Công ước này thích hợp với từng bên. 
(ñ) Hợp nhất tôi đa và thích đáng yêu cầu về bảo vệ và sử dụng 
bền vững đa dạng sinh học vào các kế hoạch, chương trình và 
chính sách ngành hoặc liên ngành phù hợp. 

Để triển khai các cam kết này, các nước thành viên sẽ: 

- Thành lập hệ thống các khu bảo tổn hoặc các khu cần áp 
dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ đa dạng sinh học. 

- ở những nơi cần thiết, xây dựng các nguyên tắc chỉ đạo việc 
lựa chọn, thành lập và quản lí các khu bảo tồn hoặc các khu cần 
áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ đa dạng sinh học. 

- Điều tiết và quân lí nhằm bảo đâm sự an toàn đa dạng sinh 
học dù chúng ở trong hay ngoài phạm vi của các khu bảo tôn. 

- Thúc đây các công việc báo vệ hệ sinh thái, các môi trường 
sống tự nhiên và công việc duy trì một số lượng quần cư đủ dễ các 
loài có thể tự tôn tại trong môi trường tự nhiên. 
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~ Thúc đây sự phát triển mạnh mẽ và lâu đài về mặt môi 
trường các khu vực liền kề với các khu bảo tổn nhằm bảo vệ tốt 
hơn các khu vực này. 


- Khôi phục và phMP) hồi các 


- Ngăn chặn việc đưa vào lưu hành, kiểm soát hoặc tiêu diệt 
triệt để các loài lạ de doạ tới các hệ sinh thái, môi trường sống tự 
nhiên hoặc các loài. 

- Hỗ trợ chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sự tương hợp 
giữa sử dụng và bảo vệ da dạng sinh học hiện tại và sử dụng bền 
vững các bộ phận hợp thành của đa dạng sinh học... 


- Thực hiện các biện pháp phục hôi và khôi phục các loài đang 
bị đe doạ và tái nhập chúng trở lại vào môi trường sống tự nhiên 
của chúng theo các điều kiện thích hợp... 

2.1.2. Về cơ cấu tổ chức 

Nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ. ngành và uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bước đầu đã được 
xác định: 

- Bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan đầu mối tỔ chức 
thực hiện Công ước CBD, Công ước Ramsar ở Vi 
trách nhiệm chính trong việc xây dựng khuôn khô 
pháp luật có liên quan và điều phối thực hiện Kế hoạch hành động 
về đa dạng sinh học của Việt Nam. 


- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm 
quân lí hệ thống rừng đặc dụng quốc gia. báo vệ động vật hoang 
đã và là cơ quan đầu mỗi Công ước CTTES của 


ệt Nam. Bên 
cạnh đó, việc quản lí các nguồn lợi thuỹ sản, biên, các hệ sinh 
thái ven bờ và nước ngọt, phát triển hệ thống các khu bảo tồn 
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~ Thúc đây sự phát triển mạnh mẽ và lâu đài về mặt môi 
trường các khu vực liền kề với các khu bảo tổn nhằm bảo vệ tốt 
hơn các khu vực này. 


- Khôi phục và Phục: hồi cá 
- Ngăn chặn việc đưa vào lưu hành, kiểm soát hoặc tiêu diệt 
triệt để các loài lạ de doạ tới các hệ sinh thái, môi trường sống tự 
nhiên hoặc các loài. 

- Hỗ trợ chuân bị các điều kiện cần thiết cho sự tương hợp 
giữa sử dụng và bảo vệ da dạng sinh học hiện tại và sử dụng bền 
vững các bộ phận hợp thành của đa dạng sinh học... 

- Thực hiện các biện pháp phục hồi và khôi phục các loài đang 
bị đe doạ và tái nhập chúng trở lại vào môi trường sống tự nhiên 
của chúng theo các điều kiện thích hợp... 

2.1.2. Về cơ cấu tổ chức 

Nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ. ngành và uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bước đầu đã được 
xác định: 

- Bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan đầu :nối tỖ chức 
thực hiện Công ước CBD, Công ước Ramsar ở Việt † 
trách nhiệm chính trong việc xây dựng khuôn: 


pháp luật có liên quan và điều phối thực hiện Kế hoạch hành động 
về đa dạng sinh học của Việt Nam. 

- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm 
quân lí hệ thống rừng đặc dụng quốc gia. báo vệ động vật hoang 
đã và là cơ quan đầu mỗi Công ước CTTES của Việt Nam. Bêu 
cạnh đó, việc quản lí các nguồn lợi thuỷ sản, biên, các hệ sinh 
thái ven bờ và nước ngọt, phát triển hệ thống các khu bảo tồn 
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biên của Việt Nam cũng là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng của cơ quan này. 

- Theo chức năng cúa mình, các bộ, ngành khác như kế hoạch 
- đầu tư, văn hoá - thông tin, khoa học - công nghệ, du lịch... chịu 
trách nhiệm về các công việc có liên quan dễn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình. 

- Uỷ ban nhân dân các tính, thành phố trực thuộc trung ương 
chịu trách nhiệm phối hợp các hoạt động bảo tên da dạng sinh học 
trên địa bàn. 

2.1.3. Tham gia Nghị định thư Catargena về an toàn sinh học 

Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học - Nghị định thư 
đầu tiên di kèm Công ước về đa đạng sinh học (CBD) có hiệu lực 
ngày 11/9/2003 và đã được 120 nước phê chuẩn. Mục dích của 
Nghị định thư này là để đóng góp vào việc chuyền giao, xử lí và 
sử dụng an toàn các sinh vật sống bị biến đổi (LMO) khi đi qua 
các biên giới quốc tế - như các loại thực vật, động vật và vi khuẩn 
biến đổi gen (GMO). Nghị định thư về an toàn sinh học cũng 
nhằm mục đích tránh những tác động bắt lợi dến việc bảo tổn và 
sử dụng bền vững đa đạng sinh học mà không làm xáo trộn hoạt 
động buôn bán lương thực trên thế giới một cách không cẳn thiết. 

Nghị 
xuất khẩu phải cung cấp nhiều thông tín hơn nữa cho các nước 


linh thư Cartagena về an toàn sinh học bắt buộc các nhà 


nhập khẩu về sản phẩm GMO. Ngoài ra, các nước nhập khẩu có 
quyền phản đối hàng nhập khẩu hay đồ viện trợ là sản phẩm 
GMO nếu những sản phâm này gây ảnh hưởng đến cây trồng, 
truyền thống và văn hoá - xã hội ở nước nhập khẩu kể cả khi họ 
không có đủ bằng chứng khoa học. 


Việt Nam kí văn bản tham gia Nghị định thư Cartagena về an 
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biên của Việt Nam cũng là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng của cơ quan này. 

- Theo chức năng cúa mình, các bộ, ngành khác như kế hoạch 
~ đầu tư, văn hoá - thông tin, khoa học - công nghệ, du lịch... chịu 
trách nhiệm về các công việc có liên quan dến chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình. 

- Uỷ ban nhân dân các tính, thành phố trực thuộc trung ương 
chịu trách nhiệm phối hợp các hoạt động bảo tên da dạng sinh học 
trên địa bàn. 

2.1.3. Tham gia Nghị định thư Catargena về an toàn sinh học 

Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học - Nghị định thư 
đầu tiên di kèm Công ước về đa đạng sinh học (CBD) có hiệu lực 
ngày 11/9/2003 và đã được 120 nước phê chuẩn. Mục dích của 
Nghị định thư này là để đóng góp vào việc chuyền giao, xử lí và 
sử dụng an toàn các sinh vật sống bị biến đổi (LMO) khi đi qua 
các biên giới quốc tế - như các loại thực vật, động vật và vi khuẩn 
biến đổi gen (GMO). Nghị định thư về an toàn sinh học cũng 
nhằm mục đích tránh những tác động bắt lợi dến việc bảo tổn và 
sử dụng bền vững đa đạng sinh học mà không làm xáo trộn hoạt 
động buôn bán lương thực trên thế giới một cách không cẩn thiết. 

Nghị dịnh thư Cartagena về an toàn sinh học bắt buộc các nhà 
xuất khẩu phải cung cấp nhiều thông tín hơn nữa cho các nước 
nhập khẩu về sản phẩm GMO. Ngoài ra, các nước nhập khẩu có 
quyền phản đối hàng nhập khẩu hay đồ viện trợ là sản phẩm 
GMO nếu những sản phâm này gây ảnh hưởng đến cây trồng, 
truyền thống và văn hoá - xã hội ở nước nhập khẩu kể cả khi họ 
không có đủ bằng chứng khoa học. 


Việt Nam kí văn bản tham gia Nghị định thư Cartagena về an 
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toàn sinh học vào ngày 20/01/2004 và Nghị định thư chính thức 
có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 20/4/2004. 

2.1.4. Xây dựng kế hoạch hành động ẩa dạng sinh học của 
Việt Nam 

Để thể hiện những cam kết và trách nhiệm của mình, Nhà 
nước Việt Nam đã tiến hành xây dựng Kế hoạch hành dộng đa 
dạng sinh học (viết tắt tiếng Anh là BAP - Biodiversiy Action 
Plan). BAP dược Thủ tướng Chính phủ phê đuyệt theo Quyết định 
số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 về việc phê duyệt chiến lược 
quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030. Kê từ khi ban hành đến nay, BAP là văn bản có tính pháp lí 
và là kim chỉ nam cho các hành động của Việt Nam trong việc 
bảo vệ đa dạng sinh học ở tất cả các cấp từ trung ương đến địa 
phương, của các ngành, các đoàn thể và mỗi người dân Việt Nam. 

- Mục tiêu tổng quát: Các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, 
loài, nguồn gen nguy cấp, quý, hiếm được bảo tồn và sứ dụng bền 
vững nhằm góp phần phát triển đất nước theo định hướng nền 
kinh tế xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Mục tiêu cụ thể: 1) Nâng cao chất lượng và tăng diện tích 
của các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, bảo đảm: Diện tích các 
khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn đạt 9% diện tích lãnh thổ, diện 
tích các khu bảo tổn biển đạt 0,24% điện tích vùng biên; độ che 
phủ rừng đạt 45%; rừng nguyên sinh dược giữ ở mức 0,57 triệu ha 
và có kế hoạch bảo vệ hiệu quả; điện tích rừng ngập mặn, thảm cỏ 
biến, rạn san hô được duy trì ở mức hiện có; 1S% điện tích hệ sinh 
thái tự nhiên quan trọng bị suy thoái được phục hồi; số lượng các 
khu bảo tổn thiên nhiên của Việt Nam được quốc tế công nhận 
đạt: I0 khu Ramsar, 10 khu dự trữ sinh quyền, 10 vườn di sản 
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toàn sinh học vào ngày 20/01/2004 và Nghị định thư chính thức 
có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 20/4/2004. 

2.1.4. Xây dựng kế hoạch hành động ẩa dạng sinh học của 
Việt Nam 

Để thể hiện những cam kết và trách nhiệm của mình, Nhà 
nước Việt Nam đã tiến hành xây dựng Kế hoạch hành dộng da 
dạng sinh học (viết tắt tiếng Anh là BAP - Biodiversiy Action 
Plan). BAP dược Thủ tướng Chính phủ phê đuyệt theo Quyết định 
số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 về việc phê duyệt chiến lược 
quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030. Kê từ khi ban hành đến nay, BAP là văn bản có tính pháp lí 
và là kim chỉ nam cho các hành động của Việt Nam trong việc 
bảo vệ đa dạng sinh học ở tất cả các cấp từ trung ương đến địa 
phương, của các ngành, các đoàn thể và mỗi người dân Việt Nam. 

~ Mục tiêu tổng quát: Các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, 
loài, nguồn gen nguy cấp, quý, hiếm được bảo tồn và sứ dụng bền 
vững nhằm góp phần phát triển đất nước theo định hướng nền 
kinh tế xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Mục tiêu cụ thể: ]) Nâng cao chất lượng và tăng diện tích 
của các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, bảo đảm: Diện tích các 
khu bảo tổn thiên nhiên trên cạn đạt 9% diện tích lãnh thổ, điện 
tích các khu bảo tổn biển đạt 0,24% điện tích vùng biên; độ che 
phủ rừng đạt 45%; rừng nguyên sinh dược giữ ở mức 0,57 triệu ha 
và có kế hoạch bảo vệ hiệu quả; điện tích rừng ngập mặn, thảm cỏ 
biến, rạn san hô được duy trì ở mức hiện có; 1S% điện tích hệ sinh 
thái tự nhiên quan trọng bị suy thoái được phục hồi; số lượng các 
khu bảo tổn thiên nhiên của Việt Nam được quốc tế công nhận 
đạt: I0 khu Ramsar, 10 khu dự trữ sinh quyển, 10 vườn di sản 
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ASEAN; 2) Cài thiện về chất lượng và số lượng quần thê các loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo đảm: Không gia 
tăng số lượng loài bị tuyệt chủng, cải thiện đáng kể tình trạng một 
số loài nguy cấp, quý, hiểm, bị đe dọa tuyệt chủng; 3) Kiểm kê. 
lưu giữ và bảo tồn các nguồn gen (vật nuôi, cây trồng, vỉ sinh vật) 
bản địa, nguy cấp, quý, hiếm, bảo đảm các nguồn gen bản địa, 
quý, hiếm không bị suy giảm và xói mòn. 

"Thực hiện Luật Đa đạng sinh học và Chiến lược quốc gia về 
đa dạng sinh học, ngày 08/01/2014 Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

2.1.5. Xây dựng hệ thông chính sách và luật pháp 

Bên cạnh việc xây dựng, ban hành Kê hoạch hành động về đa 
đạng sinh học, một loạt các văn bản khác có liên quan đến bảo 
tồn đa dạng sinh học đã được nghiên cứu, xây dựng và ban hành. 
Cho đến nay đã có khoảng 100 văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
và đa dạng sinh học của Việt Nam. Hệ thống các văn bản này là 
cơ sở rất quan trọng về mặt pháp lí cho việc thực hiện có hiệu 
quả công tác bảo vệ đa dạng sinh học và thể hiện mỗi quan tâm 
của Chính phủ và các ngành chủ quản đến tài nguyên sinh vật và 
đa đạng sinh học. 

Hệ thống các văn bản quy định của pháp luật Việt Nam liên 
quan đến bảo vệ đa dạng sinh học đã được hình thành mà diễn 
hình là sự ra đời của Luật đa dạng sinh học năm 2008. 

Về vấn đề đảm bảo an toàn đa dạng sinh học, Việt Nam đã kịp 
thời có những văn bản pháp luật để đáp ứng yêu cầu bức xúc của 
công tác bảo đảm an toàn đa đạng sinh học, chẳng hạn: Chỉ thị số 
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ASEAN; 2) Cài thiện về chất lượng và số lượng quần thê các loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo đảm: Không gia 
tăng số lượng loài bị tuyệt chủng, cải thiện đáng kể tình trạng một 
số loài nguy cấp, quý, hiểm, bị đe dọa tuyệt chủng; 3) Kiểm kê, 
lưu giữ và bảo tồn các nguồn gen (vật nuôi, cây trồng, vỉ sinh vật) 
bản địa, nguy cấp, quý, hiếm, bảo đảm các nguồn gen bản địa, 
quý, hiếm không bị suy giảm và xói mòn. 

"Thực hiện Luật Đa dạng sinh học và Chiến lược quốc gia về 
đa dạng sinh học, ngày 08/01/2014 Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

2.1.5. Xây dựng hệ thông chính sách và luật pháp 

Bên cạnh việc xây dựng, ban hành Kê hoạch hành động về đa 
đạng sinh học, một loạt các văn bản khác có liên quan đến bảo 
tồn đa dạng sinh học đã được nghiên cứu, xây dựng và ban hành. 
Cho đến nay đã có khoảng 100 văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
và đa dạng sinh học của Việt Nam. Hệ thống các văn bản này là 
cơ sở rất quan trọng về mặt pháp lí cho việc thực hiện có hiệu 
quả công tác bảo vệ đa dạng sinh học và thể hiện mỗi quan tâm 
của Chính phủ và các ngành chủ quản đến tài nguyên sinh vật và 
đa đạng sinh học. 

Hệ thống các văn bản quy định của pháp luật Việt Nam liên 
quan đến bảo vệ đa dạng sinh học đã được hình thành mà diễn 
hình là sự ra đời của Luật đa dạng sinh học năm 2008. 

Về vấn đề đảm bảo an toàn đa dạng sinh học, Việt Nam đã kịp 
thời có những văn bản pháp luật để đáp ứng yêu cầu bức xúc của 
công tác bảo đảm an toàn đa đạng sinh học, chẳng hạn: Chỉ thị số 


472 


07/NNBTV-CT ngày 9/3/1993 cấm nhập và lưu hành côn trùng lạ 
Tenehiro monitor làm thúc ăn cho chỉm cảnh; Chí thị 
12/1998/CT-BTS ngày 17/7/1998 của Bộ thuỷ sản về việc nhập 
khẩu cá SON Pirana; Chỉ thị 528/TTg ngày 29/9/1994 về việc cảm 


r ø. Các văn bản này đã đáp ứng được 
các nghĩa vụ quốc tế mà Công ước đa đạng sinh học đề ra tại 
khoản g Điều 8 và Nghị định thư Catargei Đặc biệt, ngày 
21/6/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2010/NĐ-CP 
về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật đi 


truyền và sản phẩm của sinh vật biến đôi gen. 

C6 thể nhận xét rằng các quy định về đa dạng sinh học ở nước 
ta hiện nay vẫn còn bộc lộ hạn chế, nằm rải rác ở nhiều văn bản 
khác nhau, hiệu quả thi hành không cao. Việc bảo vệ da dạng sinh 
học bằng pháp luật chưa mang tính bao quát, toàn điện, Các quy 
định pháp luật cụ thể hoá về bảo vệ gen, bảo vệ quyền của tổ 
chức, cá nhân lai tạo giống vật nuôi mới, vấn để bảo vệ quyền sở 
hữu công nghiệp đối với giống cây, con mới v.v. còn mờ nhạt, 

Các quy định về lấy mẫu tài nguyên sinh học trong rừng còn 
chưa chặt chẽ. Luật bảo vệ và phát triển rừng mới chỉ quy định về 
lấy mẫu ở trong rừng đặc dụng mà chưa có các quy định đối với 
các loại rừng khác. Có tình trạng nhiều khách tham quan, du lịch 
thu thập nhiều loại côn trùng mang ra khỏi lãnh thể Việt Nam 
song các cơ quan áp dụng pháp luật lại thiếu cơ sở pháp lí đề ràng 
buộc trách nhiệm dối với họ. 

Tại Việt Nam, nhiều quy định pháp luật về tiếp cận nguồn 
gen, chia sẻ nguồn gen còn chưa chặt chẽ. Trên thực tế đang tồn 
tại nhiều loại hình sở hữu nguồn gen như sở hữu toàn dân, sở hữu 
nhà nước (đối với các nguồn gen nguyên sinh, tự nhiên hoặc 
nguồn gen do Nhà nước đầu tư, phát hiện), sở hữu của cộng đồng 
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07/NNBTV-CT ngày 9/3/1993 cấm nhập và lưu hành côn trùng lạ 
Tenehiro monitor làm thúc ăn cho chỉm cảnh; Chí thị 
12/1998/CT-BTS ngày 17/7/1998 của Bộ thuỷ sản về việc nhập 
khẩu cá hỗ Pirana; Chỉ thị 528/TTg ngày 29/9/1994 về việc cắm 

ầ rơn vàng. Các văn bản này đã đáp ứng được 


các nphĩa vụ quốc tế mà Công ước đa đạng sinh học đề ra tại 
khoản g Điều 8 và Nghị định thư Catargen: Đặc biệt, ngày 
21/6/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2010/NĐ-CP 
về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật đi 
truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. 


C6 thể nhận xét rằng các quy định về đa dạng sinh học ở nước 
ta hiện nay vẫn còn bộc lộ hạn chế, nằm rải rác ở nhiều văn bản 
khác nhau, hiệu quả thi hành không cao. Việc bảo vệ da dạng sinh 
học bằng pháp luật chưa mang tính bao quát, toàn điện, Các quy 
định pháp luật cụ thể hoá về bảo vệ gen, bảo vệ quyền của tổ 
chức, cá nhân lai tạo giống vật nuôi mới, vấn đề bảo vệ quyền sở 
hữu công nghiệp đối với giống cây, con mới v.v. còn mờ nhạt, 

Các quy định về lấy mẫu tài nguyên sinh học trong rừng còn 
chưa chặt chẽ. Luật bảo vệ và phát triển rừng mới chỉ quy định về 
lấy mẫu ở trong rừng đặc dụng mà chưa có các quy định dối với 
các loại rừng khác. Có tình trạng. nhiều khách tham quan, du lịch 
thu thập nhiều loại côn trùng mang ra khỏi lãnh thể Việt Nam 
song các cơ quan áp dụng pháp luật lại thiếu cơ sở pháp lí đề ràng 
buộc trách nhiệm dối với họ. 


Tại Việt Nam, nhiều quy định pháp luật về tiếp cận nguồn 
gen, chia sẻ nguồn gen còn chưa chặt chẽ. Trên thực tế đang tồn 
tại nhiều loại hình sở hữu nguồn gen như sở hữu toàn dân, sở hữu 
nhà nước (đối với các nguồn gen nguyên sinh, tự nhiên hoặc 
nguồn gen do Nhà nước đầu tư, phát hiện), sở hữu của cộng đồng 
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dân cư (đối với các nguồn gen được phát hiện từ tài nguyên sinh 
vật của rừng làng, rừng bản) và sở hữu tư nhân (đối với nguồn gen 
do cá nhân phát hiện). Điều cần thiết là phải làm rõ khía cạnh 
pháp lí của các nguồn gen, đẻ xác định các quyền và nghĩa vụ 
pháp lí của các chủ thể sở hữu các nguồn gen nêu trên, từ đó thiết 
lập cơ chế chia sẻ lợi ích từ nguồn gen giữa các chủ thể, đặc biệt 
cần chú ý việc gắn liền các lợi ích của chủ thê với vấn đề quyền 
sở hữu trí tuệ. Cần thay thế, bổ sung một số quy định không còn 


tương thích trong pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thuỷ sân, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, 
pháp luật về thú y, pháp luật về chuyển giao công nghệ v.v.. 

2.1.6. Các hoạt động triển khai khác 

* Xây dựng, quản lí các khu bảo vệ 

Việc xây dựng các khu bảo tổn thiên nhiên là hình thức bảo 
tồn nguyên vị (in-situ). Đây là biện pháp bảo vệ tại chỗ tất cả các 
hệ sinh thái, các nơi sinh cư và các loài trong môi trường tự nhiên 
của chúng, Có thê nói đây là biện pháp hữu hiệu nhất bảo tốn tính 
đa dạng sinh học. 

Để hoạt động quản lí khu bảo tổn thiên nhiên di vào nề nếp và 
có định hướng, ngày 07/02/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết dịnh số 218/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quản lí 
hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tổn biển, khu bảo tồn vùng nước 
nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Cho đến nay, Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống các 
khu bảo tồn phân bố đều trong cả nước, theo quy hoạch tổng thể 
bảo tổn đa đạng sinh học của cả nước dến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030, dến năm 2020 cả nước sẽ có 199 khu bảo tồn với 
tổng diện tích khoảng 2,9 triêu ha, trong đó có 153 khu bảo tồn 
đang tổn tại và 46 khu bảo tồn để xuất thành lâp mới. 
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dân cư (đối với các nguỗn gen được phát hiện từ tài nguyên sinh 
vật của rừng làng, rừng bản) và sở hữu tư nhân (đối với nguồn gen 
do cá nhân phát hiện). Điều cần thiết là phải làm rõ khía cạnh 
pháp lí của các nguồn gen, đẻ xác định các quyền và nghĩa vụ 
pháp lí của các chủ thể sở hữu các nguồn gen nêu trên, từ đó thiết 
¡ ích từ nguồn gen giữa các chủ thể, đặc biệt 
¡ ích của chủ thê với vẫn để quyền 
ô sung một số quy định không còn 


lập cơ chế chia sẻ Ì 
cần chú ý việc gắn liền các l 
sở hữu trí tuệ. Cần thay thế, 
tương thích trong pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thuỷ sân, pháp luật về báo vệ và kiểm dịch thực vật, 


pháp luật về thú y, pháp luật về chuyển giao công nghệ v.v.. 

2.1.6. Các hoạt động triển khai khác 

* Xây dựng, quản lí các khu bảo vệ 

Việc xây dựng các khu bảo tổn thiên nhiên là hình thức bảo 
tôn nguyên vị (in-situ). Đây là biện pháp báo vệ tại chỗ tất cả các 
hệ sinh thái, các nơi sinh cư và các loài trong môi trường tự nhiên 
của chúng. Có thê nói dây là biện pháp hữu hiệu nhất bảo tốn tính 


đa dạng sinh học. 

Để hoạt động quản lí khu bảo tổn thiên nhiên di vào nề nếp và 
có định hướng, ngày 07/02/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết dịnh số 218/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quản lí 
hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tổn biển, khu bảo tồn vùng nước 
nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Cho đến nay, Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống các 
khu bảo tồn phân bố đều trong cả nước, theo quy hoạch tổng thể 
bảo tổn đa đạng sinh học của cả nước dến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030, dến năm 2020 cả nước sẽ có 199 khu bảo tồn với 
tổng diện tích khoảng 2,9 triêu ha, trong đó có 153 khu bảo tồn 
đang tổn tại và 46 khu bảo tồn để xuất thành lâp mới. 
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Một điều dáng lưu ý là thời gian gần đây, ngoài hệ thống khu 
rừng đặc dụng và bảo tổn thiên nhiên, đã có một số hình thức khu 
bảo tồn khác đã được công nhận ở tầm quốc tế, đó là: 

+ 2 khu di sản thiên nhiên thể giới: Khu vịnh Hạ Long (Quảng 
Ninh) và vhu Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Rình): 

+ 8 khu dự trữ sinh quyền: Cần Giờ (2000), Cát Tiên (Đồng 
Nai, 2001), quần đảo Cát Bà (2004). đồng bằng sông Hồng 
(2004), Kiên Giang (2006), khu Tây Nghệ An (2007), Cù Lao 
Chàm - Hội An (2009) và Mũi Cà Mau (2009). 

+ 4 khu đi sản thiên nhiên của khối ASEAN: Ba bể (Bắc Cạn), 
vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn (Lào Cai), Chư Mom Rây (Kon 
“Pum) và Kon Ka Kinh (Gia Lai). 

+ 6 Khu Ramsar: Khu Xuân Thuỷ (Nam Định), Ba Bể (Bắc 
Kạn), Bàu Sấu (Dồng Nai), Tràm Chim (Đồng Tháp), VQG Mũi 
Cà Mau (Cà Mau), Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu). 

** Các hình thức bảo tồn ngoại vi (ex-situ) đã bước đầu phát triển 

Bảo tổn ngoại vi với các hình thức khác nhau đã bước đầu 
được phát triển như thành lập các vườn thực vật, vườn sưu tập tại 
các vườn quốc gia, các trung tâm nghiên cứu... Trung tâm cứu hộ 
động vật, Trung tâm cứu hộ linh trưởng và Trung tâm cứu hộ rùa 
đã được xây dựng và hoạt động tốt. 

Ngoài ra, các nguồn gen, đặc biệt là các nguồn gen nông 
nghiệp như các loài cây có hạt, các loại cây sinh sản vô tính, cây 
ăn quả, vì sinh vật nông nghiệp đã được sưu tập và bảo quản tại 
các cơ sở nghiên cứu trên cả nước. 

# Nâng cao nhận thức cộng dồng 

Nhằm triển khai thực hiện Công ước về đa dạng sinh học, 


ngày 8/5/2002 Bộ trưởng Bộ khoa học, công nghệ và môi trường 
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Một điều dáng lưu ý là thời gian gần đây, ngoài hệ thống khu 
rừng đặc dụng và bảo tổn thiên nhiên, đã có một số hình thức khu 
bảo tồn khác đã được công nhận ở tầm quốc tế, đó là: 

+ 2 khu di sản thiên nhiên thể giới: Khu vịnh Hạ Long (Quảng 
Ninh) và vhu Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Rình): 

+ 8 khu dự trữ sinh quyền: Cần Giờ (2000), Cát Tiên (Đồng 
Nai, 2001), quần đảo Cát Bà (2004). đồng bằng sông Hồng 
(2004), Kiên Giang (2006), khu Tây Nghệ An (2007), Cù Lao 
Chàm - Hội An (2009) và Mũi Cà Mau (2009). 

+ 4 khu đi sản thiên nhiên của khối ASBAN: Ba bể (Bắc Cạn), 
vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn (Lào Cai), Chư Mom Rây (Kon 
“Pum) và Kon Ka Kinh (Gia Lai). 

+ 6 Khu Ramsar: Khu Xuân Thuỷ (Nam Định), Ba Bể (Bắc 
Kạn), Bàu Sấu (Dồng Nai), Tràm Chim (Đồng Tháp), VQG Mũi 
Cà Mau (Cà Mau), Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu). 

** Các hình thức bảo tồn ngoại vi (ex-situ) đã bước đầu phát triển 

Bảo tổn ngoại vi với các hình thức khác nhau đã bước đầu 
được phát triển như thành lập các vườn thực vật, vườn sưu tập tại 
các vườn quốc gia, các trung tâm nghiên cứu... Trung tâm cứu hộ 
động vật, Trung tâm cứu hộ linh trưởng và Trung tâm cứu hộ rùa 
đã được xây dựng và hoạt động tốt. 

Ngoài ra, các nguồn gen, đặc biệt là các nguồn gen nông 
nghiệp như các loài cây có hạt, các loại cây sinh sản vô tính, cây 
ăn quả, vi sinh vật nông nghiệp đã được sưu tập và bảo quản tại 
các cơ sở nghiên cứu trên cả nước. 

# Nâng cao nhận thức cộng dồng 

Nhằm triển khai thực hiện Công ước về đa dạng sinh học, 
ngày 8/5/2002 Bộ trưởng Bộ khoa học, công nghệ và môi trường 
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(nay là Bộ tài nguyên và môi trường) đã ban hành Quyết định số 
26/2002/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt "Chương trình nâng 
cao nhận thức đa dạng sinh học giai đoạn 2001- 2010°. Dễ thực 
hiện Chương trình này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm 
vụ cho Bộ tài nguyên và môi trường là đầu mối phối hợp với Bộ 
giáo dục và đào tạo, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ 
thủy sản cũng như các bộ, ngành và dịa phương hiên quan, các tổ 
chức quần chúng cùng tô chức thực hiện Chương trình nâng cao 
nhận thức đa dạng sinh học của Việt Nam theo từng thời kì nhằm 
đạt các mục tiêu đã đề ra với các chỉ tiêu và kế hoạch cụ thể. Các 
hoạt động này dược tiến hành thường xuyên, đặc biệt là vào thời 
gian ki niệm ngày da đạng sinh học thế giới (22/5). 

. Bắt đầu từ năm 1994, Bộ khoa học, công nghệ và môi trường 
(nay là Bộ tài nguyên và môi trường) chủ trì lập Báo cáo hàng 
năm về hiện trạng môi trường đề trình Quốc hội. Một trong những 
nội dung của báo cáo môi trường là đánh giá tình trạng đa dạng 
sinh học. Báo cáo này cung cấp các thông tin về diễn biến tình 
trạng môi trường nói chung, đa dạng sinh học nói riêng cho Quốc 
hội và các cấp lãnh đạo để qua đó Chính phủ có các quyết định và 
biện pháp cần thiết cho việc bảo vệ môi trường và tài nguyên đa 
dạng sinh học. 

Ngoài ra, Sách đỏ Việt Nam đã được xuất bản và ngày càng 
hoàn thiện. Đây là các tài liệu quan trọng để nâng cao nhận thức 
và định hướng bảo vệ các loài động vật, thực vật có nguy cơ bị đe 
doạ của Việt Nam. 

* Tăng cường tiềm lực, đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa 
học: Xây dựng mạng lưới cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh 
học nhằm thống nhất hệ thống thông tin dữ liệu đa dạng sinh học 
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(nay là Bộ tài nguyên và môi trường) đã ban hành Quyết định số 
26/2002/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt "Chương trình nâng 
cao nhận thức đa dạng sinh học giai đoạn 2001- 2010°. Dễ thực 
hiện Chương trình này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm 
vụ cho Bộ tài nguyên và môi trường là đầu mối phối hợp với Bộ 
giáo dục và đào tạo, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ 
thủy sản cũng như các bộ, ngành và dịa phương liên quan, các tổ 
chức quần chúng cùng tô chức thực hiện Chương trình nâng cao 
nhận thức đa dạng sinh học của Việt Nam theo từng thời kì nhằm 
đạt các mục tiêu đã đề ra với các chỉ tiêu và kế hoạch cụ thể. Các 
hoạt động này dược tiến hành thường xuyên, đặc biệt là vào thời 
gian ki niệm ngày da đạng sinh học thế giới (22/5). 

. Bắt đầu từ năm 1994, Bộ khoa học, công nghệ và môi trường 
(nay là Bộ tài nguyên và môi trường) chủ trì lập Báo cáo hàng 
năm về hiện trạng môi trường để trình Quốc hội. Một trong những 
nội dung của báo cáo môi trường là đánh giá tình trạng đa dạng 
sinh học. Báo cáo này cung cấp các thông tin về diễn biến tình 
trạng môi trường nói chung, đa dạng sinh học nói riêng cho Quốc 
hội và các cấp lãnh đạo để qua đó Chính phủ có các quyết định và 
biện pháp cần thiết cho việc bảo vệ môi trường và tài nguyên đa 
dạng sinh học. 

Ngoài ra, Sách đỏ Việt Nam đã được xuất bản và ngày càng 
hoàn thiện. Đây là các tài liệu quan trọng để nâng cao nhận thức 
và định hướng bảo vệ các loài động vật, thực vật có nguy cơ bị đe 
doạ của Việt Nam. 

* Tăng cường tiềm lực, đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa 
học: Xây dựng mạng lưới cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh 
học nhằm thống nhất hệ thống thông tin dữ liệu đa dạng sinh học 
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toàn quốc. Các trường đại học, viện nghiên cứu đã mở chương 
trình đào tạo đại học và sau đại học về bảo tồn và quản lí bền 
vững da dạng sinh học. 3 trung tâm đào tạo. về đa dạng sinh học 
đã được thành lập và hoạt động tại 3 vườn quốc gia lớn trên 3 
vùng của cả nước là Cúc Phương, Bạch Mã và Cát Tiên góp phần 
đào tạo về bảo tổn và quản lí đa đạng sinh học cho hàng nghìn 
lượt cán bộ thuộc các ngành có liên quan, đặc biệt là lục lượng, 
cán bộ kiếm lâm. 

Với sự đầu tư tích cực của Nhà nước trong 10 năm qua, cùng 
với sự hợp tác và hỗ trợ của các tô chức quốc tế, đã đẩy mạnh 
công tác điều tra, nghiên cứu các hệ sinh thái và các hệ động vật, 
thực vật của Việt Nam và thu được những, kết quả lớn. Đặc biệt đã 
phát hiện 5 loài thú lớn mới và mô tả, công. bố 13 chi, 222 loài và 
30 taxon thực vật đưới loài. 

* Phát triển hợp tác quốc tế: Tăng cường hợp tác với các nước 
láng giểng vì quyền lợi chung của mỗi quốc gia về bảo tồn và phát 
triển lâu bền đa đạng sinh học. 

Trong LÔ năm qua, công tác hợp tác quốc tế trong bảo tồn đa 
dạng sinh học của Việt Nam dã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Nhiều tổ 
chức quốc tế về bảo tồn đã đặt văn phòng tại Việt Nam; nhiều 
chương trình điều tra phối hợp giữa các nhà khoa học trong và 
ngoài nước đã được thực hiện; nhiều dự án lớn với nguồn vốn của 
các tố chức chính phủ và phi chính phủ quốc tế đã được xây dựng 
và thực thi tốt ở Việt Nam. Việt Nam cũng đã phối hợp với các 
nước láng giềng như Lào, Campuchia, Trung Quếc trong công tác 
bảo tồn ở các khu bảo tồn jiên quốc gia hay kiểm soát việc buôn 
bán thực vật qua biên giới. Sự hợp tác quốc tế tỐt trong giai đoạn 
vừa qua là động lực tốt đề thúc đây công tác bảo tồn đa dạng sinh 
học của Việt Nam. 
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toàn quốc. Các trường đại học, viện nghiên cứu đã mở chương 
trình đào tạo đại học và sau đại học về bảo tồn và quản lí bền 
vững da dạng sinh học. 3 trung tâm đào tạo. về đa dạng sinh học 
đã được thành lập và hoạt động tại 3 vườn quốc gia lớn trên 3 
vùng của cả nước là Cúc Phương, Bạch Mã và Cát Tiên góp phần 
đào tạo về bảo tổn và quản lí đa đạng sinh học cho hàng nghìn 
lượt cán bộ thuộc các ngành có liên quan, đặc biệt là lục lượng, 
cán bộ kiếm lâm. 

Với sự đầu tư tích cực của Nhà nước trong 10 năm qua, cùng 
với sự hợp tác và hỗ trợ của các tô chức quốc tế, đã đẩy mạnh 
công tác điều tra, nghiên cứu các hệ sinh thái và các hệ động vật, 
thực vật của Việt Nam và thu được những, kết quả lớn. Đặc biệt đã 
phát hiện 5 loài thú lớn mới và mô tả, công. bố L3 chi, 222 loài và 
30 taxon thực vật đưới loài. 

* Phát triển hợp tác quốc tế: Tăng cường hợp tác với các nước 
láng giềng vì quyền lợi chung của mỗi quốc gia về bảo tồn và phát 
triển lâu bền đa đạng sinh học. 

Trong 1Ô năm qua, công tác hợp tác quốc tế trong bảo tồn đa 
dạng sinh học của Việt Nam đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Nhiều tổ 
chức quốc tế về bảo tồn đã đặt văn phòng tại Việt Nam; nhiều 
chương trình điều tra phối hợp giữa các nhà khoa học trong và 
ngoài nước đã được thực hiện; nhiều dự án lớn với nguồn vốn của 
các tố chức chính phủ và phi chính phủ quốc tế đã được xây dựng 
và thực thi tốt ở Việt Nam. Việt Nam cũng đã phối hợp với các 
nước láng giềng như Lào, Campuchia, Trung Quếc trong công tác 
bảo tồn ở các khu bảo tồn jiên quốc gia hay kiểm soát việc buôn 
bán thực vật qua biên giới. Sự hợp tác quốc tế tốt trong giai đoạn 
vừa qua là động lực tốt đề thúc đây công tác bảo tồn đa dạng sinh 
học của Việt Nam. 


AT? 


2.2. Thực thi Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm 
quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của loài chìm 
nước - Công ước Ramsar 

2.2.1. Nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Công ước Ramsar 

Tham gia Công ước Ramsar, Việt Nam xác định nghĩa vụ phải 
thực hiện các cam kết quốc tế về bảo tổn và sử dụng khôn ngoan 
các vùng đất ngập nước theo đúng nguyên tắc của quốc tế và đề 
xuất một số điểm đắt ngập nước theo tiêu chuẩn Ramsar. 

Công ước Ramsar đã xác định 4 nghĩa vụ chính của các quốc 
gia thành viên, trong đó có Việt Nam là: 

1) Đề xuất ít nhất | vùng đất ngập nước vào đanh sách các 
vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Điều 21). Các 
vùng đất ngập nước nên chọn trên cơ sở ý nghĩa quốc tế về sinh 
thái học, thực vật học, động vật học, thuỷ học (Diều 2.2), 

Các bên có nghĩa vụ thông báo các thay đổi về đặc điểm sinh 
thái của các vùng đã đăng kí (Điều 3.2). 

Các bên có thể huỷ bỏ hoặc hạn chế giới hạn của các vùng 
ngập nước đã được đăng kí nhưng sau đó phải bồi thường (Điều 
2.5 và 4.2). 

2) Các bên phải ban hành tiêu chuẩn về đăng kí và về quản lí 
các vùng đã đăng kí. 

3) Các bên phải đưa việc bảo tồn các vùng đất ngập nước và 
kế hoạch sử dụng khôn ngoan các vùng đất ngập nước trên lãnh 
thổ quốc gia (Điều 3.]). 

Các bên lập chính sách về các vùng đất ngập nước quốc gia 

gồm chính sách, pháp luật và các thể chế). 


Các bên thúc đây sự hiểu biết về các vùng đất ngập nước và 
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2.2. Thực thi Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm 
quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của loài chỉm 
nước - Công ước Ramsar 

2.2.1. Nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Công ước Ramsar 

Tham gia Công ước Ramsar, Việt Nam xác định nghĩa vụ phải 
thực hiện các cam kết quốc tế về bảo tổn và sử dụng khôn ngoan 
các vùng đất ngập nước theo đúng nguyên tắc của quốc tế và đề 
xuất một số điểm đắt ngập nước theo tiêu chuẩn Ramsar. 

Công ước Ramsar đã xác định 4 nghĩa vụ chính của các quốc 
gia thành viên, trong đó có Việt Nam là: 

1) Đề xuất ñt nhất | vùng đất ngập nước vào đanh sách các 
vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Điều 21). Các 
vùng đất ngập nước nên chọn trên cơ sở ý nghĩa quốc tế về sinh 
thái học, thực vật học, động vật học, thuỷ học (Diều 2.2), 

Các bên có nghĩa vụ thông báo các thay đổi về đặc điểm sinh 
thái của các vùng đã đăng kí (Điều 3.2). 

Các bên có thể huỷ bỏ hoặc hạn chế giới hạn của các vùng 
ngập nước đã được đăng kí nhưng sau đó phải bồi thường (Điều 
2.5 và 4.2). 

2) Các bên phải ban hành tiêu chuẩn về đăng kí và về quản lí 
các vùng đã đăng kí. 

3) Các bên phải đưa việc bảo tồn các vùng đất ngập nước và 
kế hoạch sử dụng khôn ngoan các vùng đất ngập nước trên lãnh 
thể quốc gia (Điều 3.]). 

Các bên lập chính sách về các vùng đất ngập nước quốc gia 

gồm chính sách, pháp luật và các thể chế). 


Các bên thúc đây sự hiểu biết về các vùng đất ngập nước và 
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giá trị của chúng (gồm tiến hành các sáng chế, thực hiện kiểm 
soát, nghiên cứu, đào tạo và hiểu biết của cộng đồng). 

Các bên thực hiện các hành động tại các vùng đất ngập nước 
đã được đăng kí (giải quyết các yếu tố sinh thái 


t 


, các hoạt động của 


Các bên phải lập bảo tồn thiên nhiên ở các vùng dất ngập 
nước (dù rằng vùng đó đã đăng kí hay chưa). 

Các bên cử những người có trách nhiệm bảo vệ các khu bảo 
tồn thiên nhiên. 

4) Các bên hợp tác và tư vấn lẫn nhau trong thực hiện Công 
ước, đặc biệt đối với các vùng đất ngập nước chung, các hệ thống 
nước chung và các loài chung (có nghĩa là các vùng đất ngập 
nước, các hệ thống hoặc các loài động thực vật mở rộng vượt ra 
khỏi lãnh thô của một quốc gia thành viên) (Điều 5). 

2.2.2. Các hoạt động tô chức thực hiện 

* Về tổ chức quản lí 

Để triển khai thực hiện Công ước về các vùng đất ngập nước, 
Chính phủ Việt Nam đã xác định: 

Chính phủ thống nhất quản lí nhà nước về bảo tổn và phát 
triển bền vững các vùng đất ngập nước. 

Bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan đầu mối quốc gia thực 
hiện Công ước Ramsar, thực hiện chức năng quản lí nhà nước về 
bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Bộ tài 
nguyên và môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ thuỷ sản triên khai việc lập 
quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập; 


Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về 
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giá trị của chúng (gồm tiến hành các sáng chế, thực hiện kiểm 
soát, nghiên cứu, đào tạo và hiểu biết của cộng đồng). 


Các bên thực hiện các hành động tại các vùng đất ngập nước 


đã 


được đăng kí (giải quyết các yếu tổ sinh thái 


, các hoạt động của 


Các bên phải lập bảo tồn thiên nhiên ở các vùng đất ngập 
nước (dù rằng vùng đó đã đăng kí hay chưa). 

Các bên cử những người có trách nhiệm bảo vệ các khu bảo 
tồn thiên nhiên. 

4) Các bên hợp tác và tư vấn lẫn nhau trong thực hiện Công 
ước, đặc biệt đối với các vùng đất ngập nước chung, các hệ thống 
nước chung và các loài chung (có nghĩa là các vùng đất ngập 
nước, các hệ thống hoặc các loài động thực vật mở rộng vượt ra 
khỏi lãnh thô của một quốc gia thành viên) (Điều 5). 

2.2.2. Các hoạt động tô chức thực hiện 

* Về tổ chức quản lí 

Để triển khai thực hiện Công ước về các vùng đất ngập nước, 
Chính phủ Việt Nam đã xác định: 

Chính phủ thống nhất quản lí nhà nước về bảo tổn và phát 
triển bền vững các vùng đất ngập nước. 

Bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan đầu mối quốc gia thực 
hiện Công ước Ramsar, thực hiện chức năng quản lí nhà nước về 
bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Bộ tài 
nguyên và môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ thuỷ sản triên khai việc lập 
quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập; 


Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về 
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đất ngập nước trong phạm vi đất canh tác lúa nước, các khu rừng 
là vườn quốc gia hay khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước, các 
công trình thủy lợi, các hồ chứa; đất ngập nước trong phạm vi 
điện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản và vùng ven bờ biển. 

Các bộ, cơ quan, ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, hội 
đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao. ở địa phương, mỗi sở, ngành sẽ 
chịu trách nhiệm quản lí nhà nước về lĩnh vực của mình trong đó 
có vẫn đề liên quan đất ngập nước theo quy định của pháp luật và 
sự phân công của ủy ban nhân dân tỉnh. 

Một đặc điểm cơ bản là các vùng đất ngập nước ở Việt Nam là 
nơi sinh sống của các cộng đồng dân cư từ thế hệ này sang thế hệ 
khác, đã hình thành những giá trị văn hoá, tập quán canh tác đặc 
thù, vì vậy mà việc quản lí đất ngập nước không thể tách biệt 
chuyên ngành với việc phát triển cộng đồng. 

* Xây dựng hệ thống pháp luật 


Hiện tại, những vấn đề pháp lí về quản lí đất ngập nước được 


n trong nhiều văn bản pháp luật có liên quan, như: Luật bảo 


vệ môi trường, Luật tài nguyên nước, Luật bảo vệ và phát triển 
rừng, Luật thủy sân, Luật đất đai... Tuy nhiên, những văn bản này 
thường chỉ để cập từng khía cạnh về bảo tồn, khai thác, sử dụng, 
phát triển tài nguyên đất ngập nước và hệ sinh thái đất ngập nước 
còn vấn đề quản lí tổng thể về đất ngập nước thì được dễ cập 
trong Nghị định của Chính phủ số 109/2003/NĐ-CP ngày 
23/9/2003 về bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước Việt 
Nam. Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 
5/4/2004 Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường đã ban hành 
Quyết dịnh số 04/2004/QD-BTNMT phê duyệt Kế hoạch hành 
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đất ngập nước trong phạm vi đất canh tác lúa nước, các khu rừng 
là vườn quốc gia hay khu bảo tên thiên nhiên đất ngập nước, các 
công trình thủy lợi, các hồ chứa; đất ngập nước trong phạm vì 
điện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản và vùng ven bờ biển. 

Các bộ, cơ quan, ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, hội 
đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao. ở địa phương, mỗi sở, ngành sẽ 
chịu trách nhiệm quản lí nhà nước về lĩnh vực của mình trong đó 
có vấn đề liên quan đất ngập nước theo quy định của pháp luật và 
sự phân công của ủy ban nhân dân tỉnh. 
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nơi sinh sống của các cộng đồng dân cư từ thể hệ này sang thế hệ 
khác, đã hình thành những giá trị văn hoá, tập quán canh tác đặc 
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vệ môi trường, Luật tài nguyên nước, Luật bảo vệ và phát triển 
rừng, Luật thủy sản, Luật đất đai... Tuy nhiên, những văn bản này 
thường chỉ để cập từng khía cạnh về bảo tổn, khai thác, sử dụng, 
phát triển tài nguyên đất ngập nước và hệ sinh thái đất ngập nước 
còn vấn đề quản lí tổng thể về đất ngập nước thì được dễ cập 
trong Nghị định của Chính phủ số 109/2003/NĐ-CP ngày 
23/9/2003 về bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước Việt 
Nam. Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 
5/4/2004 Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường đã ban hành 
Quyết dịnh số 04/2004/QD-BTNMT phê duyệt Kế hoạch hành 
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bón 


doạn 2004-2010, với raục tiêu: Bảo tôn và phái triển bên 


vững đất agập aước ở Việt Nanl nhắm đáp ứng yêu câu phí 
kinh tế - 


hội, xoá đói 


Ngoài ra, các bộ, ngành khác cũng đã han hành nhiều hướng 
dẫn kì thuật có liên quan tới việc guản ìí, sử dụng bên vữas đất 
ripập nước: Quy trình Kĩ thuật về sản xuẤt cây trồng, vật nuôi và 
các kĩ thuật kbuyến nông, Quy trình kĩ thuật liên quấn đến quản lí 
rừng, trong đó có các khu rừng liên quan đến các vùng đất ngấp 
nước, nhất là rừng đặc đụng, Quy trình Kĩ thuật quản lí các c 


trình thủy lợi, tính toáo cân bằng nước và kiểm soát lũ, cung cấp 
nước cho các ngành nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp, Qay 
trình kĩ thuật về quản lí nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy s 
ở vùng nước mặn và nước ngói. 


* Các hoạt động triển khai khác 


- Tuyên truyền, giáo dục, đào tạo về đất ngập nước 


ngập nước, từ khái niệm thế cào là đất ngập nước đến nh 


để liên quan tới quản lí đất ngập nước, chínô ¿ 


thê eï 


trung uơng và cấp địa phương về đất ngập nước và trá 


của mọi thành viên trong xã hội việc bảo tôn và sử đụng, 


h 


¡ VỠ 


Ợp lí tàt nguyên đật ngập nước. 


c hoạt động tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức được tiến hành thường xuyên, đặc biệt là vào 


khoảng thời gian kì niệ 


Đã bước đã 


hình thành các chương trình, các khoá đào tạo về 


đất ngập nước ở các trường đại bọc. Các khoá tập huấn được 


chức thường xuyên. 
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Ngoài ra, các bộ, ngành khác cũng đã han hành nhiều hướng 


dẫn kĩ thuật có liên quan tới việc guản ìí, sử dụng bền vững đất 
ngập nước: Quy trình kĩ thuật về sản xuất cây trồng, vật nuôi và 
các kĩ thuật kbuyến nông, Quy trình kĩ thuật liên quấn đến quản lí 
rùng, trong đó có các khu rừng liên quan đến các vùng đất ¡ 
nước, nhất là rừng đặc đụng, Quy trình kĩ thuật quản lí các 
trình thủy lợi, tính toáo cân bằng nước và kiểm soát lũ, cung cấp 


nước cho cấc ngành nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp, Qay 


trình kĩ thuật về quản lí nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sâu 
ở vùng nước mặn và nước ngói. 

* Các hoạt động triển khai khác 

- Tuyên truyền, giáo dục, đào tạo về đất ngập nước 


Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về đãi 


ngập nước, từ khái niệm thế cào là đất ngập nước đến nhí 


9 sách và thê 


để liên quan tới quản lí dất ngập nước, chứ 


nước và trách 


trung uơng và cấp địa phương về đất 


của mọi thành viên trong xã hội đôi với việc bảo tôn và sử động, 


hợp lí tàt nguyên đất ngập nước. Các hoạt động tuyên tru 


, đặc biệt là vào 


nâng cao nhận thức được tiến bành thường xuy 


khoảng thời gian nước quốc tế. 


ư hìnE thành các ci 


Đã bước để 


hương trình, các khoá đào tự 
đất ngập nước ở các trường đại bọc. Các khoá tập huấn đư: 


chức thường xuyên. 
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~ Các hoạt động bảo tồn đất ngập nước 

Việt Nam đã đề xuất được một vùng đất ngập nước vào danh 
sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đó là 
vùng đất ngập nước Xuân Thủy, tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam 
Định, với tổng diện tích 12.000 ha và duy trì chế độ báo tổn theo 
quy chế pháp lí quốc tế từ đó đến nay. Đây là khu Ramsar đầu tiên 
ở Đông Nam á và là khu thứ 50 trên thế giới. Việt Nam cũng đang 
có những nỗ lực để có thể đưa thêm các vùng đất ngập nước vào 
trong Danh sách này đồng thời quyết định thành lập các khu bảo 
tôn thiên nhiên đất ngập nước. Trong 68 vùng đất ngập nước được 
thống kê bao gồm các hồ chứa nước tự nhiên và nhân tạo, các 


đầng, phá. cửa sông, các sân chim, các khu rừng ngập nước, các 
trăng cỏ ngập nước theo mùa, có 17 vùng đất ngập nước đã được 
Chính phủ công nhận và 20 vùng đất ngập nước đã được để nghị 
trong hệ thông khu bảo tồn rừng. 
- Kiểm kê, quy hoạch các vùng đất ngập nước trên toàn quốc. 
Việ 
những năm 1990 và được cập nhật bổ sung, hoàn thiện. Ngoài ra, 


êm kê đất ngập nước của Việt Nam được thực hiện từ 


các vùng đất ngập nước Việt Nam cũng được đưa vào trong 
“Danh mục các vùng đất ngập nước châu á” (A Directory of 
Asian Wetlands). Việc xây dựng quy hoạch tổng thê về bảo tồn và 
phát triển bền vững đất ngập nước cấp quốc gia (tương thích với 
bản đổ đất ngập nước tỉ lệ 1/1.000.000) và cấp vùng sinh thái 
(tương thích với bản đồ đất ngập nước tỉ lệ 1/⁄250.000) đang được 
thực hiện để sớm hoàn chỉnh, công bố. 

Đây sẽ là những cơ sở quan trọng cho việc hoạch định chủ 
trương, đường lối sử dụng các vùng đất ngập nước một cách 
bền vững. 
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~ Các hoạt động bảo tồn đất ngập nước 

Việt Nam đã đề xuất được một vùng đất ngập nước vào danh 
sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đó là 
vùng đất ngập nước Xuân Thủy, tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam 
Định, với tổng diện tích 12.000 ha và duy trì chế độ báo tổn theo 
quy chế pháp lí quốc tế từ đó đến nay. Đây là khu Ramsar đầu tiên 
ở Đông Nam á và là khu thứ 50 trên thế giới. Việt Nam cũng đang 
có những nỗ lực để có thể đưa thêm các vùng đất ngập nước vào 
trong Danh sách này đồng thời quyết định thành lập các khu bảo 
tôn thiên nhiên đất ngập nước. Trong 68 vùng đất ngập nước được 
thống kê bao gồm các hồ chứa nước tự nhiên và nhân tạo, các 


, phẩ. cửa sông, các sân chim, các khu rừng ngập nước, các 
trảng cỏ ngập nước theo mùa, có 17 vùng đất ngập nước đã được 
Chính phủ công nhận và 20 vùng đất ngập nước đã được để nghị 
trong hệ thông khu bảo tồn rừng. 


- Kiểm kê, quy hoạch các vùng đất ngập nước trên toàn quốc. 


Việc kiểm kê đất ngập nước của Việt Nam được thực hiện từ 
nhíug năm 1990 và được cập nhật bổ sung, hoàn thiện. Ngoài ra, 
các vùng đất ngập nước Việt Nam cũng được đưa vào trong 
“Danh mục các vùng đất ngập nước châu á” (A Directory of 
Asian Wetlands). Việc xây dựng quy hoạch tổng thê về bảo tồn và 
phát triển bền vững đất ngập nước cấp quốc gia (tương thích với 
bản đổ đất ngập nước tỉ lệ 1/1.000.000) và cấp vùng sinh thái 
(tương thích với bản đồ đất ngập nước tỉ lệ 1/⁄250.000) đang được 
thực hiện để sớm hoàn chỉnh, công bố. 

Đây sẽ là những cơ sở quan trọng cho việc hoạch định chủ 
trương, đường lối sử dụng các vùng đất ngập nước một cách 
bền vững. 
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2.3. Về thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, 
thực vật hoang đã nguy cấp - Công ước CITES 

Để bảo vệ các loài động thực vật hoang đã, đặc biệt là các loài 
quý hiểm, có nguy cơ bị tuyệt chủng và cùng cộng đồng quốc tế 


iêu chính việc buôn bán quốc tế các loài động thực 
vật hoang đã nguy cấp, ngày 20 tháng 4 năm 1994 Việt Nam dã 
chính thức trở thành thành viên thứ 121 của Công ước về buôn 
bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, gọi tắt là 
Công ước CITES hay Công ước Washington. Cho tới nay đã có 
khoảng, 140 quốc gia là thành viên của Công ước này. 

2.3.1. Nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Công tóc CITES 

Là một bên tham gia Công ước, Việt Nam có trách nhiệm phải 
cam kết thực hiện các nghĩa vụ của công ước là bảo vệ các loài 
động vật, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng thông qua 
thực hiện việc cấm buôn bán quốc tế các loài có nguy cơ tuyệt 
chủng và điều hoà, giám sát chặt chẽ việc buôn bán các loài khác. 
Các bên tham gia Công ước cam kết phối hợp các nỗ lực nhằm đạt 
được mục tiêu của Công ước, trong đó tập trung vào việc lập danh 
sách các loài động vật, thực vật hoang đã theo 3 phụ lục để áp 
dụng các biện pháp quản lí khác nhau. 

Các nước thành viên tiến hành những biện pháp thích hợp để 
thi hành có hiệu lực các điều khoản của Công ước và để cắm buôn 
bán các loài thuộc Phụ lục ¡, Các biện pháp đó là: 


- Phạt việc buôn bán hoặc lưu giữ các mẫu vật. 


- Tịch thu hoặc trả lại nước xuất khâu các mẫu vật bị lưu giữ. 

Các mẫu vật sau khi bị tịch thu sẽ được giao cho cơ quan có 
thâm quyển quản lí. Sau khi trao đổi ý kiến với quốc gia xuất 
khẩu, cơ quan có thấm quyền quản lí sẽ trả lại mẫu vật cho quốc 
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2.3. VỀ thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, 
thực vật hoang đã nguy cấp - Công ước CILES 


ng thực vật hoang đã, đặc biệt là các loài 
quý hiểm, có nguy cơ bị tuyệt chủng và cùng cộng đồng quốc tế 


quốc tế các loài động thực 
vật hoang dã nguy cấp, ngày 20 tháng 4 năm 1994 Việt Nam dã 
chính thức trở thành thành viên thứ 121 của Công ước về buôn 
bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, gọi tắt là 
Công ước CITES hay Công ước Washington. Cho tới nay đã có 
khoảng, 140 quốc gia là thành viên của Công ước này. 

3.3.1. Nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Công tóc CITES 

Là một bên tham gia Công ước, Việt Nam có trách nhiệm phải 
cam kết thực hiện các nghĩa vụ của công ước là bảo vệ các loài 
động vật, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng thông qua 
thực hiện việc cấm buôn bán quốc tế các loài có nguy cơ tuyệt 
chủng và điều hoà, giám sát chặt chẽ việc buôn bán các loài khác. 
Các bên tham gia Công ước cam kết phối hợp các nỗ lực nhằm đạt 
được mục tiêu của Công ước, trong đó tập trung vào việc lập danh 
sách các loài động vật, thực vật hoang đã theo 3 phụ lục để áp 
dụng các biện pháp quản lí khác nhau. 

Các nước thành viên tiến hành những biện pháp thích hợp để 
thi hành có hiệu lực các điều khoản của Công ước và đề cắm buôn 
bán các loài thuộc Phụ lục ¡, Các biện pháp đó là: 

- Phạt việc buôn bán hoặc lưu giữ các mẫu vật. 

- Tịch thu hoặc trả lại nước xuất khâu các mẫu vật bị lưu giữ. 

Các mẫu vật sau khi bị tịch thu sẽ được giao cho cơ quan có 
thâm quyển quản lí. Sau khi trao đổi ý kiến với quốc gia xuất 
khẩu, cơ quan có thâm quyền quản lí sẽ trả lại mẫu vật cho quốc 
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gia đó và quốc gia này sẽ chịu toàn bộ phí tốn hoặc mâu vật sẽ 
dược chuyển cho trung tâm cứu hộ hay một nơi nào đó mà cơ 
quan thâm quyễn quản lí cho là thích hợp và phù hợp với mục tiêu 
của công ước. Trung tâm cứu hộ là cơ sở trông nom, chăm sóc các 
mẫu vật sống bị tịch thu. 

Các nước thành viên đảm bảo hoàn tất các thủ tục xuất nhập 
một cách nhanh chóng cho các loài động thực vật hoang dã được 
phép xuất khẩu. 

Các quốc gia thành viên phải đảm bảo cho mọi mẫu vật sống 
phải được chăm sóc thích hợp nhằm hạn chế tối đa các tốn thương 
về sức khoẻ hay cách đối xử thô bạo trong quá trình vận chuyển 
hoặc quá cảnh. 

2.3.2. Thực thi Công ước CITES ở Việt Nam 

* Về tô chức 

Bộ lâm nghiệp (nay thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông 
thôn) là cơ quan quản lí nhà nước thống nhất chịu trách nhiệm 
liên hệ với ban thư kí công ước và các nước thành viên của công 
ước, được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ về các hoạt động buôn 
bán động thực vật hoang dã. Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật 
(IEBR) thuộc Viện khoa học và công nghệ Việt Nam và Trung 
tâm tài nguyên và môi trường thuộc Đại học quốc gia Hà Nội 
(CRES) là 2 cơ quan thắm. quyền khoa học làm tư vấn khoa học 
cho cơ quan thâm quyền quản lí. 

Thực hiện sự phân công của Chính phủ, ngày 21/4/2000, Bộ 
trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kí Quyết định 
số 43/2000/QĐ-BNNPTNT/TCCB thành lập Văn phòng CITES 
Việt Nam với chức năng là bộ phận thường trực của cơ quan có 
thấm quyển Việt Nam trong việc thực thi Công ước CITES. Văn 
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gia đó và quốc gia này sẽ chịu toàn bộ phí tốn hoặc mâu vật sẽ 
được chuyển cho trung tâm cứu hộ hay một nơi nào đó mà cơ 
quan thâm quyễn quản lí cho là thích hợp và phù hợp với mục tiêu 
của công ước. Trung tâm cứu hộ là cơ sở trông nom, chăm sóc các 
mẫu vật sống bị tịch thu. 

Các nước thành viên đảm bảo hoàn tất các thủ tục xuất nhập 
một cách nhanh chóng cho các loài động thực vật hoang dã được 
phép xuất khẩu. 

Các quốc gia thành viên phải đảm bảo cho mọi mẫu vật sống 
phải được chăm sóc thích hợp nhằm hạn chế tối đa các tốn thương 
về sức khoẻ hay cách đối xử thô bạo trong quá trình vận chuyển 
hoặc quá cảnh. 

2.3.2. Thực thi Công ước CITES ở Việt Nam 

* Về tổ chức 

Bộ lâm nghiệp (nay thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông 
thôn) là cơ quan quản lí nhà nước thống nhất chịu trách nhiệm 
liên hệ với ban thư kí công ước và các nước thành viên của công 
ước, được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ về các hoạt động buôn 
bán động thực vật hoang dã. Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật 
(IEBR) thuộc Viện khoa học và công nghệ Việt Nam và Trung 
tâm tài nguyên và môi trường thuộc Đại học quốc gia Hà Nội 
(CRES) là 2 cơ quan thắm. quyền khoa học làm tư vấn khoa học 
cho cơ quan thâm quyền quản lí. 

Thực hiện sự phân công của Chính phủ, ngày 21/4/2000, Bộ 
trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kí Quyết định 
số 43/2000/QĐ-BNNPTNT/TCCB thành lập Văn phòng CITES 
Việt Nam với chức năng là bộ phận thường trực của cơ quan có 
thấm quyển Việt Nam trong việc thực thi Công ước CITES. Văn 
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phòng CITES Việt Nam đặt 
nghiệp và phát triển nông thôn. 


tại Cục kiểm lâm thuộc Bộ nông 


Lực lượng chủ chốt trong việc tổ chức thực thi Công ước 
CITES và các văn bán phẩp luật có liên quan ở Việt Nam là lực 
lượng kiểm lãm. Bên cạnh đó, các cơ quan có liên quan như công 
an, hải quan, quản lí thị trường, môi trường đã có sự phối hợp chặt 
chẽ với lực lượng kiểm lâm đây mạnh các hoạt động bảo vệ động 
vật, thực vật hoang dã. 

* Xây dựng chính sách, pháp luật 

Trong những năm qưa, hành lang pháp lí cho việc bảo vệ 
các loài động thực vật hoang đã, đặc biệt là các loài quý hiếm, 
có nguy cơ bị tuyệt chủng đã có những bước phát triển rất đáng 
ghi nhận. 

Tuy nhiên, pháp luật về bảo vệ các loài động vật mới chỉ giới 
hạn trong việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt 
chủng mà thiếu các quy định pháp luật về bảo vệ các loài khác, 
Hiện tại, các loài động vật khác nhau dược phân chia theo môi 
trường sống khác nhau của chúng (trên cạn hoặc đưới nước) và 
việc quản lí các loại động vật này thuộc thẩm quyền của các cơ 
quan khác nhau, cũng như việc bảo vệ chúng được điều chỉnh bởi 
các văn bản pháp luật khác nhau. Chưa có sự thống nhất pháp lí 
việc quản lí và bảo vệ các loài trên đất liền cũng như ở dưới nước. 

Pháp luật về bảo vệ và phát triển các loài thực vật mới tập 
trung vào việc điều chỉnh một nhóm các sản phẩm thực vật rừng 
tà chưa có các quy định mang tính tống thẻ. 

Nhìn chung, khung pháp lí cho việc kiểm soát hoạt động buôn 
bán động thực vật hoang đã ở nước ta hiện còn nhiều bất cập và 
chồng chéo. Ngành kiểm lâm. quản lí thị trường, hải quan... đều 


485 


phòng CITES Việt Nam đặt tại Cục kiểm (âm thuộc Bộ nông 


nghiệp và phát triển nông thôn. 


Lực iượng chủ chốt trong việc tổ chức thực thi Công ước 
CITES và các 


lượng kiểm lâm. Bên cạnh đó, các cơ quan có liên quan như công 


ăn bản pháp luật có liên quan ở Việt Nam là lực 


an, hải quan, quản lí thị trường, môi trường đã có sự phối hợp chặt 
chẽ với lực lượng kiểm lâm đây mạnh 


t hoại động bảo vệ động 
vật, thực vật hoang dã. 

* Xây dựng chính sách, pháp luật 

Trong những năm qua, hành lang pháp lí cho việc bảo vệ 
các loài động thực vật hoang đã, đặc biệt là các loài quý hiếm, 
có nguy cơ bị tuyệt chủng đã có những bước phát triển rất đáng 
ghi nhận. 

Tuy nhiên, pháp luật về bảo vệ các loài động vật mới chỉ giới 
hạn trong việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt 
chủng mà thiếu các quy định pháp luật về bảo vệ các loài khác, 
Hiện tại, các loài động vật khác nhau dược phân chia theo môi 
trường sống khác nhau của chúng (trên cạn hoặc đưới nước) và 
việc quản lí các loại động vật này thuộc thẩm quyển của các cơ 
quan khác nhau, cũng như việc bảo vệ chúng được điều chỉnh bởi 
các văn bản pháp luật khác nhau. Chưa có sự thống nhất pháp lí 
việc quản lí và bảo vệ các loài trên đất liền cũng như ở dưới nước. 

Pháp luật về bảo vệ và phát triển các loài thực vật mới tập 
trung vào việc điều chỉnh một nhóm các sản phẩm thực vật rừng 
tmà chưa có các quy định mang tính tống thẻ. 

Nhìn chung, khung pháp lí cho việc kiểm soát hoạt động buôn 
bán động thực vật hoang đã ở nước ta hiện còn nhiều bất cập và 
chồng chéo. Ngành kiểm lâm, quản lí thị trường, hải quan... đều 
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ban hành những văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề này mà 
thiếu sự phối hợp thống nhất. 

* Các hoạt động cụ thể khác 

- Xây dụng kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường kiểm 
soát buôn bán động vật, thực vật hoang đã. Đây sẽ là cơ sở nhằm 
kết hợp sức mạnh tổng hợp trên toàn quốc dễ kiểm soát và tiễn tới 
chấm dứt tình trạng buôn bán bất hợp pháp và không bền vững 
các loài động thực vật hoang dã. 

- Tế chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 
cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ các loài động thực vật hoang dã, 
trong đó chú trọng việc khơi dậy truyền thống yêu thiên nhiên, 
gắn bó với thiên nhiên của người dân Việt Nam. Ngoài ra, các tập 
tục, tín ngưỡng của người dân trong việc bảo vệ các loài cây, các 
loài động vật cũng đóng vai trò quan trọng. 

- Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ 
bảo vệ động thực vật hoang dã, đặc biệt là năng lực về nhận dạng, 
đánh giá các loài thú, loài cây quý hiểm. 

- Đây mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động săn 
bắt, buôn bán, vận chuyến, tiêu thụ động thực vật hoang dã trên 
thị trường. 

Các chỉ cục kiểm lâm đã kết hợp với công an, hải quan, quản 
lí thị trường kiểm tra việc buôn bán, vận chuyển, động thực vật 


hoang dã trái phép, đặc là các loài động vật hoang dã. Theo 
báo cáo của các chỉ cục kiểm lâm thì số lượng động vật hoang dã 
thường được chở từ các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc về các tỉnh 
đồng bằng, từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc. Trong thời gian qua, 
chúng ta đã có những bước tiến dài về kiếm soát và ngăn chặn 
việc buôn bán bắt hợp pháp động thực vật quý hiếm qua biên giới. 
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ban hành những văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề này mà 
thiếu sự phối hợp thống nhất. 

* Các hoạt động cụ thể khác 

- Xây dụng kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường kiểm 
soát buôn bán động vật, thực vật hoang đã. Đây sẽ là cơ sở nhằm 
ếm soát và tiến tới 


kết hợp sức mạnh tổng hợp trên toàn quốc dễ 
chấm dứt tình trạng buôn bán bất hợp pháp và không bền vững 
các loài động thực vật hoang dã. 


- Tế chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 


cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ các loài động thực vật hoang dã, 
trong đó chú trọng việc khơi dậy truyền thống yêu thiên nhiên, 
gắn bó với thiên nhiên của người dân Việt Nam. Ngoài ra, các tập 
tục, tín ngưỡng của người dân trong việc bảo vệ các loài cây, các 
loài động vật cũng đóng vai trò quan trọng. 

- Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ 
bảo vệ động thực vật hoang dã, đặc biệt là năng lực về nhận dạng, 
đánh giá các loài thú, loài cây quý hiểm. 

- Đây mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động săn 
bắt, buôn bán, vận chuyến, tiêu thụ động thực vật hoang dã trên 
thị trường. 

Các chỉ cục kiểm lâm đã kết hợp với công an, hải quan, quản 
lí thị trường kiểm tra việc buôn bán, vận chuyển, động thực vật 
hoang đã trái phép, đặc biệt là các loài động vật hoang dã. Theo 
báo cáo của các chỉ cục kiểm lâm thì số lượng động vật hoang dã 
thường được chở từ các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc về các tỉnh 
đồng bằng, từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc. Trong thời gian qua, 
chúng ta đã có những bước tiến dài về kiếm soát và ngăn chặn 
việc buôn bán bắt hợp pháp động thực vật quý hiếm qua biên giới. 
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Tuy nhiên, việc khai thác, săn bắt, buôn bán dộng vật hoang đã 


trái phếp và các sản phâm của chúng vẫn chưa được ngăn chặn, có 


chỗ có nơi còn nghiêm trọng. Việc khai thác và săn bản bừa bãi 
trong rừng đã làm giảm đáng kể tính da dạng sinh học của các 
vùng rừng Việt Nam. Hàng loạt các loài động vật quý hiễm bị săn 
bắt, bẫy được thị trường nội địa tiêu thụ do nhu cầu rất cao. 


II. VẺ XỬ LÍ CÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT VẺ BẢO VỆ 
ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 

Như dã nêu ở phần trên, Luật bảo vệ môi trường năm 2014, 
Nghị định của Chính phủ số 179/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vục bảo vệ môi trường, 
cùng với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 
đến khai thác và quản lí tài nguyên thiên nhiên như Luật da dạng 
sinh học, Luật đất đai, Luật tài nguyên nước, Luật khoáng sản, 
Luật bảo vệ và phát triển rừng... và các văn bản pháp luật điều 
chỉnh hoạt động của con người khi có những tác dộng nhất định 
vào môi trường gây ảnh hưởng đến môi trường đã tạo ra một 
khuôn khô pháp lí cho việc bảo vệ môi trường một cách đồng bộ 
và tương đối toàn điện. 

Với nguyên tắc, mọi hành vị vì phạm pháp luật trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường phải được phát hiện, xử phạt kịp thời và bị 
đình chỉ ngay; việc xử phạt phải dược tiến hành nhanh chóng, 
công minh, triệt để; mọi hậu quả về môi trường do hành vi vi 
phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định 
của pháp luật và việc xử lí hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, 
nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tình tiết 
tăng nặng để quyết định hình thức, biện pháp xử lí thích hợp. 
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Theo đó, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đa dạng 
sinh học và môi trường tự nhiên được quy dịnh cụ thể tại các văn 
bản sau: 

- Chương XVII Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2009) về các tội phạm về môi trường quy định 5 tội danh có 
liên quan đến đa dạng sinh học và môi trường thiên nhiên như: Tội 
hủy hoại nguồn lợi thủy sản; tội hủy hoại rừng; tội vi phạm các quy 
định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 
được ưu tiên bảo vệ vi phạm các quy định về quản lí khu bảo 
tồn thiên nhiên: tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại. 
Theo quy định tại Bộ luật hình sự thì người phạm các tội đanh này 
có thể bị phạt tù đến mười lăm năm hoặc có thể bị phạt tiên đến 
hai trăm triệu đồng và có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cắm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định đến năm năm. 


- Xử lí hành vi vi phạm pháp luật hành chính theo quy định 
của Nghị định của Chính phủ số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 


CÂU HỘI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 


1. Trình bày tổng quan về các điều ước quốc tế về đa dạng 
sinh học và bảo tồn thiên nhiên. Ý nghĩa của các công ước này 
trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ đa dạng 
sinh học nói riêng. 

2. Trình bày nội dung cơ bản của các công ước quốc tế về da 
dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên mà Việt Nam đã kí kết hoặc 
tham gia. 

3. Trình bày nghĩa vụ chủ yếu của Việt nam với tư cách là 
thành viên của các công ước quốc tế về đa dạng sinh học và bảo 
tồn thiên nhiên. 
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